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NHÀ XUẤT BẢN'VĂN NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH 


LỜI GIỚI THIỆU 


Sherlocb Holmes xuốt hiện lần dầu năm 1887. Từ 
đó đến nay, những tác phẩm của Conơn Doyle viết uề 
nhân uột cự phách này đã được dịch ra đến hơn 50 thứ 
tiếng uù tái bản không biết đến baøo nhiêu lồn. 

Sưu Conon Doyle, một số tác giả truyện trừnh thứm 
nổi tiếng khúc như Agatha Christie uới thám tử Hercule 
Poưot, Dorofhy Sayers uới Bó tước Peter Winsey, 
Raymond ChưndÌler uới luật sự Philp Marloire U.U. cũng 
được nhiều người đọc uò nhiều nước biêt đến, nhưng 
không di được hoan nghênh uà yêu thích như Doyle uới 
nhân uật Sherlock Holmes của ông. 


'Thột khó nói được đầy đủ tại sao những tác phẩm 
bề Sherlock HoÌmes lại thòồnh công đến uậy đối với 
nhiều dân tộc, nhiều nền uăn hoá khúc nhou, ở nhiều 
nơi khóc nhơu như thế. Có phải do tính cách dân đã, 
phổ cập của chúng không? Hay do sự thách thức trí tuệ 
đề ra cho người đọc trước những bài toửn phức tạp của 
uụ án? Cũng có thể lò do những doạn kết rất có hậu, 
bao giờ cái thiện cũng thắng cái úc, cứi chính nghĩa 
thắng cúi hung tàn. Cũng có thể lò do sự hồi hộp tạo 
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cho người đọc khi theo đôi những tình tiết đầy kịch tính 
của cuộc khám phá bí mội, theo đưổi, bắt giữ thủ phạm. 
Cũng có thể uì sự mê thích khi thấy một thảm tử đại 
tài, chỉ nhờ trí thông mình sốc bén của mình mà phăng 
ru dược những đầu dây mối nhợ của một câu chuyện 
tưởng như cực bỳ bí hiểm mà hoá ra lại quá là đơn giản, 
mà mình không nghĩ ra... Và cuối cùng, cũng có thể là 
do đã đem lại cho người đọc những phút thoải mái bình 
yên, thoát khỏi những chuyện io lắng sầu muộn, những 
lo toan không đút của cuộc sống đời thường... 

Có lẽ người íœ đọc Arthur Conan Doyle, đi theo 
Sbherlock Holmes là uì tốt củ những cới đó. Hay tóm lợi 
trong một côu: Vì sự hấp dẫn kỳ lụ của nhôn uật này. 
Và điều đó cắt nghĩa được sức sỗng mãnh liệt của nó: 
Vượt thời gian, uượt bhông gian. 


Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 


NXB VĂN NGHỆ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Chiếc nhẫn tỉnh cỡ 


1. SHERLOCK HOLMES 


Năm 1878, tôi tốt nghiệp tại trường đại học Iuân Đân, 
sau đó đến Netley dự khoá tu nghiệp dành cho các bác sĩ quân 
y. Học xong, tôi được bỗ nhiệm về trung đoàn bộ binh 
Northumberland số 5, khi ấy đang đóng tại Ấn Độ. Tôi chưa 
kịp tới đơn vị của mình thì cuộc chiến tranh Afghanistan lần 
thứ hai bùng nổ. Đặt chân lên Bombay, tôi được biết đơn vị 
đang nằm sôu trên lãnh thổ địch. Tôi lần đường đi theo đơn 
vị và tới được Kandahar an toàn. Tại đây, tôi gặp trung đoàn 
của mình. 

Tôi bị chuyến sang trung đoàn Berkshire và tham dự 
trận đánh Maiwand. Trong trận này, tôi bị thương ở vai, nếu 
không có người lính hầu xốc tôi lên ngựa và đưa về chiến 
tuyến, thì tôi đã rơi vào tay quân địch rồi. 

Kiệt sức, tôi được đưa về bệnh viện hậu phương 
Peshawar. Tại đây, tôi bình phục đần, và lúc có thể ra sưởi 
nắng ngoài hiên, thì lại bị bệnh thương hàn. Trong hàng tháng 
trời, người ta ra sức cứu sống tôi ; đến ngày khỏi bệnh, tôi gây 
yếu đến nối Cục quân y phải đưa tôi về Anh ngay lập tức. Một 
tháng sau, tôi đặt chân lèn bến cảng Portsmouth, chính phú 
cho tôi nghỉ chín tháng để lấy lại sức. 

Vì không có bà con ở Anh nên tôi được tự do như gió trời, 
với mười môt si-linh sáu pen-ni một ngày. Trong tình cảnh đó, 
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tôi bị thu hút về Luân Đôn với một sức mạnh không cưỡng 
lại nổi. Ở đây, tôi sống ít lầu tại một khách sạn, nhưng chẳng 
bao lâu tôi thấy mình nên đi tìm một nhà trọ xưênh xoàng và 
đỡ tốn kém hơn. 

Đúng vào hôm tôi đi đến quyết định này, khi đang ở một 
quán rượu thì bỗng có người vỗ vai tôi. Ngoành lại, tôi nhận 
ra Tâm-pho, một thanh niên trước đây làm y tá dưới quyền 
tôi. Trước đây, tôi chưa bao giờ thật thân với Tàâm-pho nhưng 
bây giờ tồi vò vập, chào đón anh ta ; và gặp tôi, Tâm-pho xem 
chừng cũng hoan hỉ lắm, tôi mời anh ta đi ăn trưa tại khách 
sạn. Chúng tôi gọi xe ngựa, và trong lúc chiếc xe chạy, 
Tâm-pho hỏi tôi : 

- Đạo này ra sao? Tròng anh gầy quá. 

Tôi phác qua vài nét về những bước thăng tràm của 
mình. Chuyện vừa xong thì xe cũng tới quán ăn. 

- Khốn khổ ! Thế anh tính sao bây giờ? 

- Tôi định tìm một nơi ở tiện nghi với một cái giá phải 
chăng. 

- Lạ thật ! Anh là người thứ hai trong ngày hôm nay ngỏ 
với tôi cái ý ấy. 

- Ai là người thứ nhất? 

- Một anh chàng làm việc tại phòng thí nghiệm hoá học 
ở bệnh viện. Sáng nay, anh ta phàn nàn là không tìm được ai 
để ở chung hầu giảm được một nửa tiền thuê nhà. 

- Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ ở chung hay hơn ở một mình. 

Tàm-pho cầm ly rượu, nhìn tôi với một vẻ khó hiểu : 

- Anh chưa biết Sherlock Holmes. Có thể anh sẽ không 
thích anh ta. 

- Anh ta có gì đáng chê trách? 

- Ồ! Anh ta có những ý kiến hơi kỳ quặc. Anh ta nghiên 
cứu say mê cuồng nhiệt một vài ngành khoa hẹc. Còn nmigoài 
ra, anh ta là một người lịch sự, đúng mực. 
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- Đinh viên y khoa? 

- Không, tôi không hiểu anh ta định học cái gì ; rất giỏi 
về giải phẫu, về hoá học, nhưng chưa hề theo học một lớp học 
chính quy nào. Anh ta học theo lối cóc nhảy, song trong nhiều 
lãnh vực, anh ta đã thu thập được một số vốn hiểu biết rộng 
lớn đến nối các giáo sư phải kinh ngạc. 

- Anh không hỏi anh ta định theo ngành nghề nào sao? 

- Đó là một con người không dễ khơi chuyện, tuy rằng 
những khí cao hứng, anh ta cúng thích chuyện trò. 

- Nếu phải ở chung với ai, tôi muốn đó là một người ham 
học và yên tĩnh. Hiện nay tôi chưa khoẻ nên rất sợ tiếng ồn. 
Tôi gặp bạn anh bằng cách nào? 

- Anh ta hiện đang ở phòng thí nghiệm. Ăn xong, chúng 
ta sẽ đi đến đấy. 

Trên đường đi, Tâm-pho cho tôi biết thêm một vài chỉ 
tiết nữa về Sherlock HoÌmes. 

- Về HoÌmas, tôi không biết gì hơn ngoài những điều tôi 
hiếu qua các buổi gặp gỡ tại phòng thí nghiệm. Chính anh đã 
đề xuất ý kiến ở chung, may nhờ rủi chịu đấy nhé ! 

- Nếu khóng hợp, chúng tôi se chia tay nhau. Nhưng, 
hình như có một lý do nào đó khiến anh muốn phúi tay khỏi 
việc này. Tính tình người ấy khó chịu đến vậy ư? 

- Không đễ diễn đạt được cái không thể điền đạt nối. 
_ Sherlock Holmes có tính tình gần như lạnh lùng, sắt đá. Anh 
ta rất có thể cho một người bạn uống thứ một nhúm an-ca-lô-ít 
thực vật loại mới nhất, không phải vì độc ác mà chỉ vì muến 
biết hiệu lực của chất độc ấy như thế nào. Công bằng mà nói, 
tôi tin rằng bản thân anh ta cũng có thể sẽ "ng thử một cách 
sốt sắng không kém. 

- Thế thì rất tốt chứ sao? 

- Đúng, nhưng việc lấy gây đánh ào xóa chết, thì phải 
nói là quái gỡ. 


- Ảnh ta đánh xác chêt? 

- Phải, để xem người ta có thể gây ra nhứng thương tích 
như thế nào trên cơ thể một người đã chết. Chính mắt tôi đã 
nhìn thấy anh ta làm như thế. 

- Vậy mà hồi nãy anh nói Holmes không học ngành y? 

- Không mà ! Mà thôi, ta đến nơi rồi, anh tự đánh giá 
nhân vật ấy. 

Chúng tôi đi theo một lối hẹp, qua chiếc cửa phụ nhỏ, 
bước vào mé nhà của khu bệnh viện lớn... Gần cuối hành lang 
có một lối rẽ nhỏ, dẫn đến phòng thí nghiệm hoá học. 

Đây là một gian phòng cao, các giá trên tường để đây chai 
lọ. Đây đó có mấy cái bàn rộng và thấp, mặt bàn bề bộn những 
bình cổ cong, ống nghiệm, đèn hơi với ngọn lửa xanh lè. Trong 
phòng chỉ có mỗi một người đang chúi mũi xuống một chiếc 
bàn. Nghe tiếng chân chúng tôi, anh ta đảo mắt nhìn quanh 
rồi reo lên một tiếng và vội vã đứng lên. 

- “Tôi tìm ra rồi ! Tôi tìm ra rồi !”. Anh ta reo lên với 
Tâm-pho và hấp tấp đi về phía chúng tôi, tay cảm một ống 
nghiệm. “Tôi đã tìm ra một thuốc thử có đặc tính làm kết túa 
huyết cầu tô mà không làm kết tủa bất kỳ chất nào khác”. 

Giá như anh ta có tìm thấy một mỏ vàng thì sự vui mừng 
cũng chỉ đến thế là cùng. Tâm-pho giới thiệu : 

- Đây là bác sĩ Watson, đây là ông Sherlock Holmes. 

HoÌmes thân mật bắt tay tôi với một sức mạnh mà tôi 
không nghĩ có thể có ở anh ta. 

- Chào ông, ông ở Afghanistan về, phải không? 

- Làm sao ông biết? - Tôi kinh ngạc hỏi lại. 

- Có gì đâu. Cái điều quan trọng bây giờ là huyết cầu tố. 
Chắc ông hiểu được phát minh của tôi có tầm quan trọng như 
thế nào chứ? , 

- Một phát minh lý thú về mặt hoá học, nhưng về mặt 
thực tế.... 
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- “Ông nói lạ ! Đây là phát mính có giá trị thực tiễn nhất 
từ bao nhiều năm nay trong ngành pháp y. Ông không thấy 
là nó giúp ta xác định một cách không thể nhầm lẫn những 
vết máu à? Mời ông lại gàn đây”. Trong lúc hào hứng, anh 
ta nắm lấy tay áo tôi, kéo lại chiếc bàn anh ta đang làm việc. 
“Ta lấy một ít máu tươi nhé”. Vừa nói anh ta vừa lấy kim đâm 
vào đâu ngón tay, nặn ra một giọt máu và lấy ống-hút hút. 
“Bây giờ, tôi hoà chút xíu máu này vào một lít nước. Ông thấy 
hỗn hợp ấy trông y như nước, tỷ lệ của máu trong đó không 
thể quá một phần triệu. Dâu vậy, tôi hoàn toàn tín chắc ta sẽ 
có được phản ứng đặc trưng”. 

Nói xong, Holmes thả vào trong bình một vài tỉnh thể 
trắng rồi rót thêm vài giọt chất lòng trong suốt. Một phút sau, 
hỗn hợp trong bình chuyển thành màu gụ và một thứ bụi màu 
nâu nhạt kết tủa dưới đáy bình. 

- Ha ! Ha LÔng nói sao? - Holmes vỗ tay reo lên. 

- Theo tôi, đây là một cách thử rất tỉnh tế. 

- Tuyệt vời ! Cách thử cũ với chất gai-a-côn vừa thô kệch 
vừa không chắc. Cách tìm các tiểu thể máu trên kính hiển ví 
cũng vậy, với lại chỉ cần vệt máu để lâu một vài giờ là phương 
thức đó không áp dụng được. Còn phương pháp này, thì lúc 
nào cũng hiệu nghiệm, dù với máu cũ hay máu tươi. 

- Quả vậy, - Tôi lẩầm bẩm. 

- Nhứng vụ án hình sự nhiều khi chỉ còn mắc ở khâu này 
mà thôi. Một kẻ bị nghỉ đã nhúng tay vào một vụ án mạng 
xảy ra trước đó có khi hàng tháng. Xem xét quần áo hắn, 
người ta phát hiện ra nhứng vết màu nâu nhờ nhờ. Đây có phải 
là những vết máu không, hay là vết bùn, vết gì sắt, vết nhựa 
trái cây... Còn bây giờ đã có phản ứng hoá học này, việc xác 
định kia không còn khó khăn gì nứa. 

Đôi mắt Holmes ngời lên trong khi nói, và tay phải đặt 
lên ngực trái, anh ta cúi gập người như để chào đáp lại nhứng 
người ngưỡng mộ tưởng tượng của mình. 
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- Ông thật đáng được biếu dương. - Tôi phụ hoạ. 

- Tôi có thể kể với ông đến hai chục vụ án đã qua mà 
phản ứng của tôi có thế đóng vai trò quyết định. 

- Ông khác nào một quyển niên giám hình sự sống. Ông 
có thể ra một tờ báo được đấy, lấy tên là “Những uụ án hình 
sự trong quá khứ” - Tâm-pho cười nói. 

- “Và đó sẽ là một tờ báo rất bổ ích”. Holmes tiếp lời 
trong khí dán một miếng bảng dính lên vết châm vừa tôi ở 
đầu ngón tay. Anh ta quay sang tôi giải thích : “Tôi phải cẩn 
thận như vậy vì tôi thao tác khá nhiều loại chất độc”, 

Tâm-pho ngồi xuống một chiếc ghế đẩu ba chân, đẩy một 
chiếc khác về phía tôi, bàn vào việc : 

- Ông bạn tôi đây đang tìm chỗ ở. Thấy ông phàn nàn 
là không kiếm được ai ở chung nên tôi thấy không có gì tốt 
hơn là để hai người tiếp xúc với nhau. 

HoÌme có vẻ bằng lòng, nói : 

- Tôi tìm được mấy căn phòng ở phố Baker, rất thích hợp 
cho chúng ta. Tòi mong rằng ông không sợ mùi thuốc lá nặng. 

- Tôi cũng hút một thứ thuốc rất nặng. 

- Thế thì được rồi : Tôi quan tâm nhiều đến hoá học và 
đôi khi phải làm những thí nghiệm tại nhà. Điều đó có làm 
phiên ông không? 

- Hoàn toàn không. 

- Xem nào ! Tôi còn tật xấu nào nữa không? Đôi khi tôi 
lầm lì, mấy ngày liền không hé răng nói một lời nào. Những 
khi như vậy, cứ để mặc tôi, chẳng bao lâu tôi sẽ lại vui vẻ. 
Còn òng, ông có điều gì cần nói không? 

- Tôi cũng có một vài cố tật nhỏ. Tôi không thích ồn ào. 
Tôi dậy vào những giờ rất khác thường, ngoài ra tôi rất lười 
nhác. Khi tôi khoẻ mạnh, tôi lại có một loạt những tính xấu 
nho nhỏ khác. Hiện thời, đó là những nét chính. 
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- Trong chữ ồn ào có gộp cả tiếng đàn ví câm không? 
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- Tiếng đàn của người chơi giỏi chỉ làm cho người nghe 
khoan khoái, chơi tôi thì... 

- “Ồ, thế thì được rồi !” Holmes cười vui vẻ. “Như vậy 
là đã ổn thoả, nghĩa là nếu như ông ưng chỗ ở”. 

- Khi nào thì ta đi xem? 

- Mười hai giờ trưa mai, mời ông đến đây, chúng ta cùng 
đi xem. 

- Xin đúng hẹn, mười hai giờ trưa mai, - Tôi nói và bắt 
tay anh. 

Chúng tôi để anh làm việc tiếp và trở về khách sạn. Tôi 
bỗng dừng lại, quay sang hỏi Tâm-pho : 

- Này, làm thế nào mà anh ta biết là tôi ở Afghanistan 
vê nhỉ? 

- Ảnh ta khác người là ở chỗ đó. 

Tôi xoa hai tay vào nhau : 

- Ö, một điều bí mật à? Thú vị thật ! Tôi rất cảm ơn anh 
cho tôi có dịp tiếp xúc với anh ta. Như anh biết đấy, đối tượng 
trong công cuộc nghiên cứu của loài người chính là con người. 

- Thế thì anh phải nghiên cứu anh ta đi thôi. Thôi xin 
tạm biệt nhé. 

- Xin tạm biệt. ˆ 


2. SUY ĐOÁN, MỘT MÔN RKHOA HỌC 


Như đã hẹn, ngày hôm sau chúng tôi cùng đến thăm căn 
hộ ở số nhà 221 phố Baker. Căn hộ gôm hai phòng ngủ tiện 
nghí và một phòng làm việc rộng lớn, thoáng mát, đồ đạc bày 
biện vui mắt, ánh sáng bên ngoài rọi vào qua hai khung cửa 
số lớn. Căn hộ vừa ý chúng tôi lắm và giá cả cũng vừa túi tiền. 
Chúng tôi nhận ngay. Tối hôm ấy, tôi mang đồ đạc đến và 
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sáng hôm sau, Holmes củng chuyên đến với nhiều hòm xiếng 
và va-li. Sau hai ngày đâu bận sắp xếp nơi ăn chốn ở cho thuận 
tiện, chúng tôi nhanh chóng quen dần với chỗ ở mới. 

Holmes sống yên tĩnh với những nếp sinh hoạt đều đặn. 
. Không mây khi anh còn thức sau mười giờ tối và sáng nào khi 
tôi dậy, anh cũng đã ăn sáng và đi đâu rồi, Đôi khi anh ở lì 
cả ngày trong phòng thí nghiệm, khí khác thì ở trong các 
phòng phẫu tích, và thỉnh thoảng có những ngày anh đến 
những khu phố nhớp nhúa nhất trong thành phố. Nhưng 
thỉnh thoảng, anh nằm dài trên chiếc đi-văng trong phòng làm 
việc mấy ngày liền, suốt từ sáng đến tối không hé răng nói 
một lời nào và hầu như không có một cử động nào. 

Sự quan tâm và tò mò ban đầu của tôi rnuốn biết mục 
đích các công việc của anh mỗi ngày mỗi thôi thúc tôi hơn. 
Vóc người anh nhỉnh hơn một mét tám mươi, nhưng mảnh 
khảnh cho nên tròng có vẻ cao hơn thế nhiều. Đôi mắt sắc sảo 
lanh lợi, cùng với sống mũi thanh mảnh, hơi khoầm khiến cho 
nét mặt mang một vẻ nhanh nhẹn và quyết đoán. Cái cầm 
vuông chìa ra phía trước Èö ra đây là một con người kiên 
quyết. : 

Ảnh không theo học một lớp nào khả dĩ đem lại cho anh 
một bằng cấp trong bất kỳ một lĩnh vực khoa học nào đó. Tuy 
vậy, sự say mê nghiên cứu của anh trong một số lĩnh vực thật 
là đặc biệt ; và trong giới hạn nhất định, các hiểu biết của anh 
rộng lớn, đến nỗi nhứng ý kiến của anh làm tôi rất đỗi kinh 
ngạc. Những người tự học theo lối cóc nhảy không mấy khi 
có những tri thức đặc biệt chính xác. 

Mạt dốt nát của anh cũng đặc sắc không kém gì mặt 
thông thái của anh. Về nền văn hoá đương thời, triết học và 
chính trị xem chừng Sherlock Holmes biết rất ít. Sự kinh 
ngạc của tôi lên đến tột đỉnh khi tôi phát hiện ra HoÌmes 
không biết nhiều về học thuyết Copernic và cấu tạo của hệ mặt 
trời. 
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- Anh ngạc nhiền à? Khi đã biết lý thuyết ấy rồi, tôi sẽ 
ra sức quên nó đi. 

- Quền nó ởi? 

- Bộ óc con người ban đầu như một gian phòng trống 
rỗng, ta sẽ phải xếp vào đấy những đồ đạc ta thích. Kê ngu 
ngốc chồng chất vào trong đó đủ mọi thứ linh tỉnh đến nồi 
các trì thức có thể giúp ích cho bắn bị đè bẹp dưới một đống 
tri thức khác, đến nỗi khi cần, hắn khó mà lôi ra sử dụng 
được. Trái lại, người thợ lành nghề chọn lọc hết sức cẩn thận 
những thứ xếp vào trong gian bưông ấy. Anh ta chỉ muốn chứa 
trong đó những dụng cụ có ích cho mình trong công việc ; cái 
nào cái nấy sắp đặt một cách thật ngăn nắp. Thật là sai lầm 
nếu cho rằng cái gian buồng nhỏ bé ấy có nhứng bức tường 
co giãn và nó có thể phình ra vô cùng tận. Anh hãy tin rằng 
rồi sẽ đến lúc mà mỗi khi ta thu nhận được một hiểu biết mới 
ta sẽ quên mất cái kiến thức gì đó đã có trong óc. Vì vậy, chớ 
có thu nạp những khái niệm vô ích, chúng sẽ đẩy đi mất 
những điều có ích, 

- Thế nhưng hệ mặt trời... - Tôi phần đối. 

- “Nó can gì đến tôi?”. Holmes cao giọng. “Nếu chúng 
ta xoay chung quanh mặt trăng thì công việc của tôi có gì khác 
đâu?”. 

Tôi đã toan hỏi anh công việc đó là cái gì vậy, nhưng 
đáng điệu anh bảo cho tôi biết câu hỏi ấy không được tiếp 
nhận. Tuy vậy, tôi suy nghĩ về buổi nói chuyện ngắn ngủi này 
và cố rút ra mấy điều suy đoán. Holmes nói với tồi rằng anh 
không muốn thu nhập những hiểu biết không liên quan gì đến 
công uiệc của mình. Vậy thị, tất cả những tri thức mà anh có 
đều có thể giúp ích cho anh. Tôi thầm liệt kê những lĩnh vực 
mà anh đã để lộ cho thấy anh thành thạo. Thậm chí, tôi lấy 
bút chì ghi những điều đó ra giấy. Liệt kè đã xong, tôi không 
khỏi mim cười. Bản nhận xét đó như sau : 

Sherloek Holmes ; năng lực. 


lỗ 


1. Hiêu biết uề uờn học : sö khòng. 

2. Hiểu biết uề triết học : số không. 

3. Hiểu biết uề thiên 0uăn học : số không. 

4. Hiều biết nề chính trị : yếu. 

5. Hiểu biết oề thực uội : tồi. Am hiểu chất thuốc phiện 
và các loại chất độc nói chung. Hoàn toàn không biết gì về 
nghề làm vườn. 

6. Hiểu biế! uề địa chốt : có những hiểu biết thực tế, 
nhưng hạn chế. Thoạt nhìn nói được ngay các loại đất khác 
nhau. š 

1. Hiểu biết uề hoó học : rất sâu sắc. 

8. Hiểu biết uề giải phẫu : chính xác nhưng không có hệ 
thống. 

9. Hiểu biết uề sách báo hình sự : hết sức rộng lớn. 

10. Chơi đàn bĩ cồm : tốt. 

11. Bậc Ø;Äy về tài nghệ đánh gậy, quyên Anh, và đấu 
kiếm. . 

12. Vận dụng thành thạo luột phớp nước Anh... 

Ghi đến đây, thấy rối như tơ vò, tôi quảng mảnh giấy vào 
lứa, nghĩ bụng : 

“Chẳng hiếu con người này nhằm vào mục địch gì mà ra 
sức phát triển một số năng lực trên. Mình cũng không sao tìm 
thấy một nghề nào đòi hỏi tất cả những năng lực ấy. Thôi thì 
đành bỏ cuộc ngay thôi, cho khỏi mệt người”. 

Trong tuân đầu, tòi đã tưởng HoÌmes không có mấy bạn 
bè. Nhưng chẳng bao lâu, tôi nhận ra anh quen biết rất rộng. 
Đầu tiên, một anh chàng người nhả bé, da tái, mặt choắt, mắt 
đen, đến ba bốn lần liền trong một tuần. Một hôm, có cô gái 
ăn mặc theo thời trang đến vào buổi sáng và ở chơi chừng một 
giờ. Ngay chiều hôm đó có thèm ông khách quần áo xuềnh 
xoàng, tóc hoa râm, đáng đấp như một người bán hàng rong. 
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Và tiếp theo đó là một phụ nữ cao tuổi, xống áo rất cẩu 
thả. Một dịp khác có một ông chứng chạc, tóc bạc trắng hết 
cả. Rồi một người phu khuân vác ở nhà ga trong bộ đồng phục 
bằng vải nhung. Mỗi khi có khách đến, Holmes yêu cầu tôi đề 
cho anh được sử dụng phòng khách. Lân nào anh cũng không 
quên xín lễi tôi : 

- Tôi phải dùng gian này làm phòng làm việc. Họ là 
khách hàng của tôi. 

Đó là một cơ hội để hỏi thẳng công việc của anh ta là gì, 
nhưng tính tôi vốn đè đặt, nên lại thôi. 

Hôm ấy, tôi dậy sớm hơn thường lệ và nhận thấy anh 
chưa ăn xong bứa sáng. Người phục vụ đã quen với thối dậy 
muộn của tôi nên bà ta chưa chuẩn bị cho tôi. Tòi rung chuông 
với một thái độ nóng nảy và bảo bà ta với giọng khá cộc cần. 
Sau đó, tôi cam lấy một tờ báo để giết thời giờ. Trên tờ báo 
có một bài được đánh dấu bằng bút chì. 

Dưới dòng tít khá huềnh hoang “Cuốn sách cuộc đời”, tác 
giả bài báo khoe là có thể đi sâu vào nhứng ý nghĩ thầm kín 
nhất của con người, căn cứ vào một vẻ mặt thoáng qua, một 
cử động của cơ bắp, một ánh mắt vụng trộm. 

Bài báo viết : 

Chỉ Hừ một giot nước, người giỏi suy luộn có thể suy rơ 
bhủ nững của một đại dương hoặc một thúc nước, tuy chưa bao 
giờ tận mắt nhìn thấy chúng. Như uậy, toàn bộ cuộc sðng là 
một chuỗi mắt xích rộng lớn mà ta có thể biết bản chất của 
nó, nếu ta biết được mội mắt xích. Như tất cả mọi khoa học 
khác, “suy đoún 0à phôn tích” là một khoa học mà ta chỉ có 
thể làm chủ sơ một quá trình nghiên cứu lêu dời, bền bỉ. 
Người mới đi bào lĩnh uực này nên bắt đầu bằng những uấn 
đề sơ đẳng : gỡp bất kỳ dí, chỉ bằng uòo sự quan sát, ta hãy 
cố tìm hiểu tiểu sử, nghề nghiệp của người ấy. Tuy có uẻ ốu 
trí, nhưng thực ra sự tập luyện này rèn giữa các khả năng 
quan sót của ía uà nó dợy cho ta biết ta cần phải nhìn uào đâu 
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tờ phối tìm kiểm cới gì. Móng tay, những uết chai ở ngôn trò 
bò ngón cói, ống !ay áo, đồu gối quần, dóng ởi, cách đứng đều 
là những thứ nói lên nghề nghiệp cua một con người..." 

Tôi quăng tờ báo xuống bàn, thết lền : . 

- Nhâm nhí ! Tôi chưa thấy ai viết nhăng nhít đến vậy. 

- Anh nói về cái gì thế? - Holmes hỏi tôi. 

- À, bài báo mà anh đã đánh dấu bên cạnh. Tôi không phủ 
nhận là bài báo có một lối viết khá, nhưng nó làm tôi khó chịu. 
Rõ ràng đây là một lý thuyết do một kẻ vô công rồi nghề nặn 
ra. Mong sao gõp hắn trên một toa xe điện ngâm họng hai để 
bắt hắn nói ra !ghề nghiệp của tô! ca các hành khách trên xe. 
Tôi đám đánh cuộc với hắn một nghìn ăn một. 

- ẢnR sẽ thua thôi. Bởi vì tôi là tác gia bài báo đó. 

- Anh? 

- Đúng, tôi. Quan sét uà suy đoớn là hai thứ mà tôi vốn 
ham thích. Những lý thuyết tôi nêu lên trong bài báo là hết 
sức thực tế, thực tế đến nôi tôi lấy nó làm kế sinh nhai. 

- Đó là nghề gì? - Tôi buột miệng hỏi. 

- Tôi kế anh nghe nhé. Tôi có một nghê riêng mà có lẽ 
trên thế giới có độc mình tôi làm. Nghề của tôi là ¿hđm. hz cố 
uấn. Ở thủ đô Luân Đôn này có vô số thám tử công, thám tử 
tư. Khi các vị ây gặp phải điều gì bí, họ đến gặp tồi và tôi tìm 
cách gợi cho họ đi đúng hướng. Các vụ phạm pháp thường có 
nhiều nét rất giống nhau, nếu ta thuộc lòng các chỉ tiết của 
một nghìn vụ thì rất dễ lần ra đâu mối của vụ thứ một nghìn 
lẻ một. Lê-tra là một thám tứ khá. Mới đày ông ta đi nhầm 
hướng trong việc khám phá một vụ làm bạc giả, vì vậy òng 
ta phải đến đây. 

- Càn những người khách khác thì sao ? 

- Họ hâu hết là người của các hãng trinh thám tư. Họ 
mắc mứu ở điểm này hoặc điểm khác. Tôi nghe họ kể về công 
việc của họ, còn họ thì nghe các lời khuyên bảo của tôi và trả 
tiên công cho tôi. 
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- Phải chăng anh ngôi yên trong phòng mà vẫn có thể 
giải quyết được những mắc mứu mà người khác không tài nào 
giải quyết nổi. 

- Đúng thế. Tôi có rất nhiều kiến thức đặc biệt để áp 
dụng vào lĩnh vực này : những quy tắc suy đoán trình bày 
trong bài báo mà anh đã khinh thường, đối với tôi lại có một 
giá trị không sao lường hết trong thực hành. Ngay lần đầu gặp 
anh, tôi đã biết là anh vừa ở Afghanistan về. 

- Chắc có ai bảo anh. 

- Không đâu. Lúc ấy cả một loạt những suy nghĩ, xét 
đoán đã lướt nhanh qua óc tôi khiến tôi đi thắng đến kết luận 
ấy. Tuy vậy, có tôn tại những chặng đường. Cách lập luận phối 
hợp của tôi như sau : j này thuộc giới bác sĩ, nhưng lợi cô 
dáng đấp một quôn nhân, uậy thì chắc chắn là một bác sĩ quần 
y. Anh ta uừa mới ở uùng nhiệt đới uề uì nước da rất sẵầm 
nhưng khòng phải là nước da tự nhiên bởi da ở ha cổ tay rốt 
trắng. Anh ta đã phải trôi qua những ngày khan khổ, đau ốm, 
điều đó có thể thấy rõ trên nét mặt. Anh ta đã bị thương ở cánh 
ta Uì cúnh tay này cử động hơi gượng gạo. Một bác sĩ quân, 
y người Anh, sông ở uùng nhiệt đới nào mà lại bị thương ở 
cánh tay uờ phỏi sống kham khổ, thiếu thốn? T6t nhiên là ở 
Afghanistan, Tất cả chuỗi suy nghĩ này diễn ra trong khồng 
đây một giày đồng hò. 

Tôi mim cười : 

- Giải thích ra thì thấy rất đơn giản. Anh làm tôi nhớ đến 
nhân vật Dupin của Edgar Allen Poe. Tôi tưởng loại người đó 
chỉ tôn tại trong các tiểu thuyết chứ làm gì có ngoài cuộc đời. 

Holmes đứng dậy, châm tấu thuốc. 

- Có lẽ anh tưởng so sánh tôi với Dupin là khen tôi 
chăng? Theo tôi, Dupin là một kẻ rất tầm thường. Ông ta khoe 
là có thể đồ đoán được ý nghĩ của bạn bè sau một khắc đồng 
bồ im lặng, nói như thế, là quá khoa trương mà lại là kém cỏi. 
Ông ta có lẽ có đôi chút năng khiếu phân tích. Thế thôi. 
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- Anh đã đọc sách của Gaboriau chưa? Lecoq có phải là 
thám tử không? 

Holmes có một cử chỉ mỉa mai và một giọng bực bội : 

- Lecoq à? Ông ta giỏi về tay chân hơn đâu óc. Ông ta 
chỉ có mỗi một điều đáng khen là nghị lực. Cuến sách ấy thực 
sự làm tôi phát ngán. Vấn đê đặt ra cho ông ta là xác định 
thủ phạm trong một đám tù nhân. Việc ấy, tôi sẽ giải quyết 
trong hai mươi bốn giờ, còn ông ta đã phải mất một tháng. 

Tôi hơi khó chịu khi thấy hai nhân vật mà tôi khâm phục 
bị coi thường. Tôi lại bèn cửa số nhìn xuống đường phố nhộn 
nhịp bên dưới, nghĩ bụng : “Ông bạn này có thể rất giỏi, 
nhưng đồng thời cũng rất tự mãn”. 

Holmes nói tiếp với giọng luyến tiếc : 

- Đầu óc tôi bây giờ còn biết dùng làm gì nữa ! Xưu rưy 
chưa bao giờ có một uụ ứn nào dữ dội để tôi khám phó cả ! 
Cùng lắm là vài ba vụ gian lận vụng về với nhứng động cơ lộ 
liễu đến nỗi ngay một nhàn viên Sở cảnh sát cũng nhận ra 
ngay. 

Sự huênh hoang của HoÌmes tiếp tục làm tôi khó chịu, 
tôi thấy tốt hơn hết là thay đối cầu chuyện. Trên hè đường bên 
kia có một gâ cao lớn, än mặc xuènh xoàng, tay cảm một 
phong bì lớn đang chăm chú xem số nhà cần tìm. 

Tôi chỉ tay về phía người ấy, lên tiếng hỏi : 

- Không biết người kia tìm nhà nào? 

- Anh muốn nói uiên đội lính thuỷ đánh bộ kia phải 
không? - Holmes hỏi tôi. 

“Lại huênh hoang khoác lác rồi !° Tôi nghĩ bụng. Ý nghĩ 
ấy vừa mới lướt qua óc tôi thì nhàn vật đó đã nhận ra số nhà 
chúng tôi, rảo bước qua đường. Chúng tôi nghe tiếng gõ cửa 
Âm âm, rồi tiếng bước chân nặng nề lên thang gác. 

Người ấy bước vào phòng chúng tôi, đưa phong bì cho 
anh. 
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- Có thư cho ông Sherlock Holmes. 

Đây là một địp để hạ bớt thói hợm hĩnh của Holmes. Lúc 
vừa rồi, khi đưa ra những lời phòng đoón liều kia, chắc anh 
ta không nghĩ là tôi sẽ có cơ hội giáp mặt người này. Tôi hỏi, 
giọng nhẹ nhàng : 

- Này anh, anh có thể cho biết anh làm nghề gì không? 

- “Thừa phái, thưa ông”, - Anh ta trả lời cộc cần. “Bộ đô 
đồng phục của tôi đang được đưa đi sửa”. 

- Trước đây anh làm nghề gì? - Tôi đưa mắt nhìn sang 
Holmes với vẻ chế giều. 

- Tôi ở bình chủng lính thuỷ đánh bộ, đóng lon đội. Ông 
có điều gì cần hỏi nữa không, thưa ông? Xin chào. 

Ảnh ta đập hai gót giày vào với nhau, giơ tay chào chúng 
tôi rồi đi. 


3. SỰ BÍ ẤN Ở LAURISTON 


Thú thật tôi hết sức kinh ngạc trước bằng chứng này về 
giá trị thực hành của những lý thuyết mà Holmes đã nêu. Sự 
kính nể của tôi đối với tài phân tích của anh tăng vụt lên. Tuy 
vậy, trong óc tôi vân còn vương vấn một chút hoài nghỉ là tất 
cả câu chuyện này đã được xếp đặt từ trước để loè tôi. Nhưng 
loè để làm gì? Quay lại nhìn Holmes, tôi thấy anh đã đọc xong 
thư. Nét mặt đăm chiêu và đôi mắt xa vắng. 

- Làm thế quái nào mà anh đoán được? 

- Đoán cái gì? - Holmes hỏi giật giọng. 

- Đoán là một viên đội lính thuỷ đánh bộ. 
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- Xin lỗi anh về những lời cáu kỉnh đó. Hoá ra, anh vẫn 
khòng thấy người đưa thư vốn là một viên đội lính thuỷ đánh 
bộ? 

- Quả là không. 

- Ngay ở bên này đường, tôi cũng đã nhìn thấy một hình 
mỏ neo to xăm trên mu bàn tay người ấy và bộ râu theo đúng 
quy định cúa lính thuỷ đánh bộ. Anh chàng có vẻ tự tin và 
thậm chí có dáng điệu chỉ huy? Một anh chàng nghiêm nghị, 
đạo mạo, hơi đứng tuổi, những chỉ tiết đó khiến cho tôi tỉn 
rằng anh đã đóng đến lon đội. 

- Thật là tuyệt diệu ! - Tôi reo lên. 

- “Có gì đầu”. Tuy nói vậy, song cứ theo vẻ mặt anh, tôi 
tín rằng nỗi kinh ngạc và sự khâm phục của tôi rõ ràng làm 
anh vui thích. “Vừa nãy, tôi có nói là thời nay không còn 
những trọng án, nhưng có lẽ tôi lầm. Anh hãy xem đây”, 

Holmes đưa cho tôi bức thư vừa mới nhận. 

- Gì thế này? Thật là khủng khiếp ! - Tòi thốt lên. 

- Tôi thấy vụ này hơi khác thường đấy. Anh vui lòng đọc 
to lên, chúng ta cùng nghe nào. 

Ông Sherlock Holmes thên mến ! 

Đêm qua có một Uuụ ún ghê gớm tại nhà số 3 đường 
Lauriston đoạ kế cận đường Brixton. Một nhân uiên cảnh sót 
thấy có ánh đèn ở ngôi nhà đó uào khoởng hơi giờ súng. Đây 
là một ngôi nhà bỏ hoang nên anh ta đoán là có chuyện gì 
không bình thường. Anh ta thấy cửa rơ uào để ngỏ. Ở gian 
phòng tròng ra mi đường, anh ta thấy xúc một người đàn òng 
ðn mặc lịch sự, trong túi cô xốp danh thiếp đồ tên “Enoch d. 
Drebber bang Ohio, USA”. Không cô cách nào xúc định rõ 
nguyên nhôn cua cới chết. Trong gian phòng có nhiều uết mớu, 
nhưng trên thi thể thì không có một thương tích nòo. Chúng 
tôi không biết người này đã uào ngôi nhà ấy bằng cách nào 0uà 
nói chung toờn bộ uụ ớn hãy còn là một điều bí ôn, Nếu ông 
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có thể đến được hiện trường trước nười hơi giờ trưa, ông sẽ 
gứp lôi ở đó. Toàn bộ hiện trường sẽ được giữ y nguyên cho 
đến khi ông đến. Sẽ rãi hân hạnh cho tôi nếu được biết ý kiến 
của ðng. Xin gưi ông lời chào thân thiết. 

Tobids Gregson 

- “Grếch-sơn là tay sừng số nhất ở Sở cảnh sát”, Holmes 
nhận xét. “Hắn và Là-tra được coi là những phân tử ưu tú của 
một đám không ra gì. Cả hai đều năng nổ, hăng hái, nhưng 
rất khuôn sáo. Và ghen tị nhau như một cặp gái lầu xanh”. 

Tôi ngạc nhiên thấy Holmes giữ vẻ bình thân, lại có vẻ 
gân như giều cợt. Tôi hối hả : 

- Ta không được để lã phút nào, phải không anh? Tôi đi 
gọi xe nhé. 

- Chưa chắc tôi đã đi. 

- Nhưng đây chính là cơ hội mà anh đã mong mỏi từ lâu 
cơ mà? 

- Giả thử tôi gờ được vụ này, thì bao nhiêu công lao đều 
vào tay Grếch-sơn, Lê-tra-hết ca. Không phải là người của nhà 
nước thì phải chịu thiệt thòi như vậy đấy. 

- Nhưng Grếch-sơn yêu câu anh giúp đỡ cơ mà. 

- Phải, hắn biết tôi giôi hơn hắn và thừa nhận điều đó với 
tôi. Nhưng trước mặt người thứ ba, hắn thà tự cắt lưỡi đi còn 
hơn phải công nhận là mình thua kém. Dẫu vậy, chúng ta 
cũng nền đến đó xem sao. Nào, ta đi đi ! 

HoÌmes xô tay vào chiếc áo khoác ngoài, nhanh nhẹn 
chuẩn bị. 

- Anh cầm lấy mũ ởi. 

- Anh muốn tôi còng đi à? 

- Phải. 

Một lúc sau, hai chúng tôi đã ngồi trong một chiếc xe 
ngựa chạy nước đại về phía đường Brixton. 
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Buổi sáng hôm ấy trời đây mây và sương mù dày đặc. Một 
tấm màn tối sâm bao phú lên các mái nhà và dường như phản 
chiếu các dãy phố xám xịt một màu bùn. Holmes rất vưi vẻ, 
chuyện trò luôn miệng về những chiếc đàn vĩ cầm. Còn tôi cứ 
nín thính vì thời tiết ảm đạm và vì sự việc bí thảm vừa xảy 
ra. Sau cùng tôi phải cắt ngang bài thuyết trình về âm nhạc 
của anh : 

- Xem chừng anh không để tâm lắm đến cuộc điều tra 
sắp tới. 

- Đã có dứ kiện gì đâu. Một sai lầm cơ bản là cứ đặt trước 
các gia thiết trong khi chưa có trong tay các sự việc thực tế. 
Làm như vậy khiến cho nhận định của ta dễ bị chệch lắm. 

- Ảnh sẽ có ngay các dữ kiện, vì đường Brixton đây rồi 
và ngôi nhà kia kìa ! 

- Đúng rồi ! Dừng lại, bác xà ích. 

Còn một trăm mét nữa mới đến hiện trường nhưng 
Holmes cứ đòi xuống xe để đi bộ. 

Ngôi nhà số 3 đường Lauriston có một vẻ sâu thảm ghê 
rợn. Đó là ngôi nhà thứ ba trong một dãy bốn nhà nằm thụt 
vào trong một tí. Hai ngôi nhà có người ở, hai ngôi kia bỏ 
hoang. Hai nhà bỏ hoang này bày ra hai dãy cửa số buồn bã 
và trần trụi, chỉ trừ thỉnh thoảng đây đó có hai chữ “Cho 
thuê” để chảy vài vệt sơn trên các ô cửa kính lem luốc. Từ 
hè đường vào đến nhà phải qua một mảnh vườn nhỏ mọc lưa 
thưa những cây con khẳng khíu, ốm yếu. Cắt ngang mảnh 
vườn là một lối đi hẹp, rải sỏi đá trộn lẫn đất sét màu vàng 
ệch. Tất cả khu vực này đều sũng nước vì trời mưa suốt đêm. 
Bao quanh mảnh vườn là bức tường gạch cao khoảng một mét, 
bên trên lại có hàng rào gỗ. Đứng tựa lưng vào bức tường này 
là một viên cảnh sát cao lớn, xung quanh có đám người rảnh 
việc đang cố nghền mắt vào trong nhà. 

Tôi tưởng Holmes sẽ xông thắng vào nhà và lao ngay vào 
việc. Nhưng không ! Với một vẻ uế oải giả tạo, anh đi đi lại 
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lại trên hè đường, ld đãng nhìn đât, nhìn trời, nhìn các ngôi 
nhà bên kia đường và hàng rào gỗ. Xem xét xong, anh bước 
trên lớp cỏ mọc ven lối đi, luôn luôn dán mặt xuống đất. Hai 
lần anh dừng lại và có một lần tôi thấy anh thoáng nở một 
nụ cười và khẽ reo lên một tiếng vuì mừng. Có nhiều vết chân 
trên nền đất sét ướt, nhưng vì cảnh sát đã dẫm nát lối đì này 
rồi, tôi không hiểu bạn tôi có thể hy vọng rút ra ở đấy được 
điều gì. 

Ở cửa nhà, chúng tôi được một gã cao lớn đón tiếp. Mặt 
tái mét, tóc rối bù, tay cam một quyển số, anh ta vội vã tiến 
về phía chúng tôi, nồng nhiệt siết chặt tay Holmes : 

- Ông đến, thật tốt quá. Tôi chưa đụng chạm đến gì hết. 

- “Trừ chỗ này”. Holmes đáp, tay chỉ lối đi. “Một đàn 
trâu bò giá có xéo qua đây cúng không thể phá hoại nhiều hơn. 
Nhưng có lẽ ồng đã rút ra xong những kết luận của mình rồi 
mới cho phép xây ra tình trạng này, có phải không, ông 
Grếch-sơn ?”. 

Nhà thám tử nói lãng : 

- Tôi quá bận ở bên trong. Ông Lê-tra cũng có mặt tại 
đây. Tôi tưởng ông ta phải để mát đến chuyện này. 

Holmes nhìn tôi, trợn tròn mắt, giọng châm chọc : 

- Đã có mặt ông và ông Lâ-tra rồi, chẳng còn gì cho người 
thứ ba khám phá nửa. 

Grếch-sơn xoa hai tay với nhau, vẻ hài lòng : 

- Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm. Dẫu sao, 
đây là một vụ kỳ quặc và tôi biết ông vốn thích những vụ như 
thế. 

- Ông đến đây bằng xe ngựa? 

- Không. 

- Cả ông Lê-tra cũng không chứ? 

- Phải. 

- Thế thì chúng ta vào trong xem gian phòng đi. 
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Sau ý kiến không ăn nhập gi với câu nói vừa rồi, Holmes 
vào trong nhà. Grếch-sơn bước theo, vẻ mặt ngơ ngác. 

Một hành lang nhỏ, bụi bậm dẫn đến nhà bếp và phòng 
ăn. Có hai ô cửa, một ở về phía bên trái và một ở về phía bên 
phải hành lang. Rõ ràng một trong hai cửa này đã bị đóng kín 
từ nhiều tuần nay. Cửa kia là cửa mở vào phòng ăn, nơi đã 
diễn ra tấn thâm kịch đầy bí ẩn. Holmes bước vào. Tôi theo 
ngay. 

Đây là một gian phòng rộng, hình vuông, không có thứ 
đồ đạc nào nên càng có ve rộng. Tường phủ bàng một loại giấy 
rẻ tiền, có nhiều chỗ ẩm ướt loang lổ và vài ba chỗ giấy bị bong 
ra, thòng xuống, để lộ lớp vữa vàng khè bên trong. Đối điện 
với cửa ra vào là một lò sưởi, mặt lò làm bằng tấm đá giả cẩm 
thạch trắng. Ở một mé mặt lò sười có cắm màu nến bằng sáp 
đỏ. Chiếc cửa số duy nhất của gian phòng lem luốc đến nỗi 
ánh sáng mờ đục bên ngoài rọi qua nhuốm lên khắp gian 
phòng một màu xám nhờ nhờ thê lương. 

Người chết nằm sóng soài trên sàn, hai con mắt trợn 
trừng nhìn lên trần nhà. Nạn nhân khoảng bốn mươi ba hay 
bốn mươi tư tuổi, người tầm thước, vai rộng, tóc quăn và đen, 
râu rậm xén ngắn. Mạc một chiếc áo đuôi tôm đày nặng, bên 
trong là chiếc áo gi-lèê bằng dạ tốt, quần đài màu sáng, cổ áo 
và cửa (ay áo trắng tỉnh. Một chiếc mũ đứng, sang trọng và 
rất sạch nằm ngay trên sàn nhà, cạnh nạn nhân. Hai bàn tay 
nắm chặt, cánh tay dang rộng, chân quắp vào nhau cho thấy 
cuộc vật lộn với tứ thần đã diễn ra hết sức khốc liệt Trên nét 
mặt cứng đờ còn in một nỗi kinh hoàng. Nét mặt nhăn nhúm 
thành một vẻ độc ác ghê sợ đó, cộng với cái trán ngắn, cái mũi 
tẹt dí, hàm răng nhỏ ra, cùng với tư thế kỳ quặc, càng làm 
cho người chết có một vẻ rất giống loài khi. Tôi đã từng thấy 
cái chết đưới nhiều hình dạng, nhưng chưa bao giờ thấy nó 
dưới dạng thảm khốc đến như vậy. 

lệ-tra, vóc người gầy gò, mặt choát, đứng ở cửa chào 
chúng tôi : 
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- Vụ này sẽ ồn ào đây. Nó vượt tất cả những vụ tôi đã 
được chứng kiến. 

- Không có một vết tích nào. - Grếch-sơn nói. 

- Không có mây may, - Lê-tra xác nhận. 

Holmes đến cạnh xác nạn nhân, quỳ gối xuống và xem 
xét. rât cần thận. 

- Hai ông đã kiểm tra kỹ là không có thương tích gì chứ? 
- Holmes chỉ những giọt máu và những vệt máu có rất nhiều 
xung quanh xác chết. 

Ca hai thám tử của Sở mật thám Ánh cùng kêu lên : 

- Hoàn toàn chắc chắn. 

- Thế thì tất nhiên máu này là của một kẻ thứ hai, chắc 
là của hung thủ, nếu như đây là một vụ ám sát. 

Trong khi nói, những ngón tay nhanh nhẹn của anh chạy 
lăng quăng chỗ này chỗ kia khắp nơi, sờ nắn, lân mò, xem xét, 
còn con mắt vẫn đượm cái về xa vắng. Sau cùng, Holmes ngửi 
môi người chết rồi xem đế giày người ấy. 

- Khòng ai xê dịch xác này chứ? 

- Không. 

- Bây giờ các ông có thể cho chuyển về nhà xác được rồi. 

Grếch-sơn đã có sẵn một cái cáng và bốn người giúp việc. 
Khi cái xác được xốc lên thì có mộý chiếc nhữn rơi xuống sàn, 
l2-tra chộp lấy chiếc nhẫn, ngắm nghía với con mắt kinh 
ngạc, reo lên: ` 

- Đã có mặt một người đần bà ở đây ! Một chiếc nhẫn 
cưới đáy mà ! 

Vừa nói, òng ta vừa chìa chiếc nhẫn đặt trong lòng bàn 
tay ông ta ra cho chúng tôi xem. Không có gì nghi ngờ : chiếc 
vòng tròn nhỏ xíu mộc mạc bằng vàng này đã từng trang điểm 
cho ngón tay một có dâu. 

- Thế là càng thêm rắc rối. - Grếch-sơn đánh giá. 
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- Ông có đám chắc là chiếc nhẫn lại không giúp ta chút 
nào không? Ngoài ra, ông thây có những gì trong các túi áo, 
túi quần nạn nhân? - Holmes nhận xét. 

Grếch-sơn chỉ những đồ vật được bày ra trên những bậc 
thang dưới cùng ngoài cửa buồng : 

- Tất cả ở đây. Một chiếc đồng hồ bằng vàng khắc số 
97.163 ở cửa hàng Barraud, Luân Đồn. Một dây xà tích vàng, 
đây đặn và rất nặng, một chiếc nhẫn vàng có khắc biếu tượng 
của một hội kín. Một chiếc kẹp ca vát bằng vàng, chạm thành 
hình đâu chó, một cái ví đựng danh thiếp bằng da loại tốt, 
trong đựng những danh thiếp ghi tên Enoch dJ. Drebber ở 
thành phố Cleveland phù hợp với nhứng chữ viết tắt E,J.D 
thêu trên quân áo. Không có ví tiền nhưng có mấy đồng tiền, 
cộng lại là bảy bảng Anh. Hai bức thư, một bức đề gửi cho E..J. 
Drebber và bức kia gửi cho một kẻ nào đó tên là Tang-gơ. 

- Gửi vê địa chỉ nào? 

- Gửi đến sở giao dịch chứng khoán Mỹ. Cả hai bức thư 
đều là của công ty vận chuyển tàu biển Guion và cùng nơi đến, 
ngày giờ khởi bành các chuyến tàu cúa họ, xuất phát từ 
Liverpool. Rõ ràng nạn nhân sắp sửa lên tàu đi New York. 

- Các ông đã điều tra về một người mang tên là Tăng-gơ 
này chưa? 

- “Điều tra ngay chứ?” Grếch-sơn đáp. “Tôi đã cho đăng 
lời nhắn tin trên tất cả các báo hàng ngày và cử người đến 
sở giao dịch chứng khoán Mỹ, nhưng chưa về”. 

- Các ông đã liên lạc với Cleveland chưa? 

- Chúng tôi đã đánh điện sáng nay. 

- Các ông đã đặt những cáu hỏi như thế nào trong điện? 

- Chúng tôi chỉ tường thuật tỉ mỉ án mạng và nói sẽ rất 
biết ơn nếu nhận được mọi tin tức có thể giúp chúng tôi làm 
sáng tỏ vụ này. 

- Ông có hỏi tỉ mỉ về một điểm nào đó mà các ông coi 
là thiết yếu không? 
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- Tôi có nói đến Tăng-gở. 

- Ngoài ra không nói gì khác? Liệu có thể có một chỉ tiết 
nào đấy làm đầu mối cho toàn bộ vụ này không? Các ông có 
nên đánh điện lại không? 

- Tôi đã điện đi tất cả nhứng gì tôi cần hỏi rồi - 
Grếch-sơn nói với vẻ bị xúc phạm. - 

Holmes cười thâm và hình như định có một lời nhận xét 
thì Lê-tra từ gian phòng đằng trước quay lại, xoa hai tay với 
vẻ hài lòng, giọng khoa trương : 

- Ông Grếch-sơn ạ, tôi vừa mới phát hiện một chí tiết hết 
sức hệ trọng. - Mắt Lâ-tra sáng lên. Ông ta mừng rỡ ra mặt 
vì đã thắng đồng nghiệp của mình một điểm : 

- “Mời các ðng lại đây !° Lê-tra hối hả trở lại gian phòng 
khí nây. “Đây, các ông đến đứng ở chỗ này này”. 

Ông ta bật một que diêm và giơ lên cao sát mặt tường, 
giọng đắc thắng : 

- Các ðng nhìn đây ! 

Ở đúng mé tường này, một mảnh giấy đán tường lớn đã 
bị bong, rơi đi đâu mất, để lộ một khoảng tường trát vứa thô 
nhám, vàng ệch, hình vuông. Trên khoảng tường trần trụi, có 
ai đã nguệch ngoạc viết những chữ mang màu đô sắm hằng 
máu khô : “fache”. 

Nhà thám tử hồ hởi, nói tiếp : 

- Chi tiết này đã bị bỏ sót vì đây là chỗ tối nhất trong 
phòng. Thủ phạm đã viết chữ này bằng chính máu mình. Ta 
hãy nhìn vết này, chỗ máu đã chảy dọc trên tường. Chỉ tiết 
này đã loại trừ khả năng đây là một vụ tự sát. Tại sao hắn 
viết tại nơi này. Tôi xin nói lý do. Các ông có thấy ngọn nến 
trên mặt lò sưởi không? Lúc bấy giờ, ngọn nến này được thắp 
sáng và chỗ này trở thành chỗ sáng nhất trên bức tường. 

- Giờ đây, đã phát hiện thế rôi, ông thấy ý nghĩa nó ra 
sao? - Grẽch-sơn vặn hỏi với vẻ khám phục. 
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- Kê này đang định viết tên Eachel, nhưng không kịp viết 
cho trọn tên. Các ông hãy nhớ lây lời tôi : khi vụ: này được 
làm sáng tô, các ông sẽ thầy mộ người đàn bà tên là Roehel 
dính líu vào đây. Ông cứ tin đi, ông Holmas ! : 

- “Tôi xin lỗi”, Holmes nói với Lê-tra khi thấy tiếng e CưƯỜI 
của mình đã làm cho anh chàng bực tức. “Ông là người đâu 
tiên cho chúng ta thấy chỉ riết này, và xem chừng ke viết chữ 
này là nhân vật thứ hai trong vụ án. Tôi chưa có dịp xem kỹ 
gian phòng, nhưng bây giờ, mạn phép các ông, tôi sẽ xem xét 
một lát”. 

Nói xong, anh rút trong túi ra một cây thước dây và một 
kính lúp, dò soát khắp căn phòng, lúc thì dừng lại hồi lâu, lúc 
quỳ hẳn gỗi xuống sàn; thậm chí có lúc nằm xoài, úp bụng 
xuống sàn. Anh bị thu hút vào công việc đến nỗi hình như 
quên hẳn chúng tôi, vì anh lâm bàm nho nhỏ một mình, thỉnh 
thoảng lại khê reo lên, xuýt xoa, làu bàu hay huýt sáo miệng. 
Những hành động ấy có thể diễn đạt nhứng hy vọng của anh, 
song cũng có thể coi là những lời anh tự khích lệ trong công 
việc của mình. 

Trong hai mươi phút, anh mái mẽ tìm tòi, dùng thước đo 
một cách tỉ mï khoảng cách giửa những dấu vết hoàn toàn vô 
hình đối với tôi. Đôi khi, anh lại úp cái thước dây vào tường. 
Ở một chỗ trên sàn nhà, anh hết sức thận trọng thu nhặt một 
nhúm nhỏ thứ bụi xam xám và cất vào phong bì. Sau cùng anh 
dùng kính lúp soi từng nét chữ của cái từ bí ẩn viết trên 
tường. Sau đó, anh có vẻ hài lòng, cất thước dây và kính lúp 
vào túi, đưa ra một nhận xét : 

- Có người bảo rằng thiên tài là khả năng lao động hết 
sức kiên trì. Định nghĩa ấy không hoàn toàn chỉnh xác, nhưng 
áp dụng vào công việc của người thám tử thì rất đúng. 

Grếch-sơn và Lê-tra đã theo đõi mọi động tác của nhà 
thám tử tư với niội vẻ tò mò. Họ cùng lên tiếng hỏi: 


- Ông có ý kiến gì không, ông Holmes? 

Bạn tôi đáp, giọng đây châm chọc: 

- Cho tồi được phép giúp các ông một tay có khác gì làm 
hoen mờ vinh quang của các ông trong vụ này. Các ông sẽ tự 
giải quyết nó một cách chóng vánh và trọn vẹn, để một kẻ thứ 
ba xen vào thật là đáng tiếc. Dâu vậy, tôi sẽ lấy làm hân hạnh 
được giúp đỡ các ông. Trong khi chờ đợi, tôi muốn gặp viên 
cảnh sát đã phát hiện ra xác nạn nhân. Các ông có thể cho 
tôi biết tên và địa chỉ người ấy được không? 

Lê-tra nhìn vào quyến sổ tay : 

- Răn-xơ. Hiện giờ, anh ta đã hết ca làm việc. Ông có thể 
lại nhà anh ta ở số 46 đường Audley, khu Kensington. 

Holmes ghi địa chỉ và bảo tôi : 

- “Bác sĩ Watson, ta đến gặp anh chàng ấy đi”. Rồi quay 
sang các nhà thám tử của nhà nước : “Đây là một vự ám sát, 
và thủ phạm là một người đàn ông... Một người đàn ông lực 
lưỡng, cao hơn một mét tắm mươi, tuôi trung niên. So uới tầm 
Uóc thì chân hơi nhỏ, Hắn đi giày múi uuông, hút xì gò 
Trichinopoli. Hắn đến đây cùng uới ngn nhân trên một chiếc 
xe ngực bốn bánh. Con ngựa kéo xe có ba móng số! cú bù m 
móng sốt mới ở chân trái trước. Thủ phạm có bộ mặt đỏ guy, 
móng tay phải của hẳn đặc biệt dòi”. 

Hai thám tứ nhà nước nhìn nhau với nụ cười hoài nghị, 
Grếch-sơn lên tiếng : 

- Nếu vậy, nạn nhàn bị giết bằng cách nào? 

- “Bằng thuốc độc”, Holmes trả lời vắn tắt rồi ra về, 
nhưng trước khi bước qua ngưỡng cửa, anh còn quay lại nói 
thêm : “Còn một chỉ tiết này nửa ; ông Lê-tra ạ. ache trong 
tiếng Đức có nghĩa là #rd ¿hù, vậy ông đừng mất thời giờ tìm 
kiếm cô Rachel làm gì”. l 

Sau ngón đòn nhẹ này, Holmes bỏ về, đế lại đằng sau hai 
địch thủ há hốc mồm nhìn nhau. 
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4. LỜI KHAI CỦA JOHN RANCE 


Lúc chúng tôi rời ngôi nhà số 3 đường Lauriston thì đã 
một giờ trưa. Holmes kéo tôi đến trạm bưu điện gần nhất, gửi 
đi một bức điện dài. Sau đó, anh gọi xe ngựa bảo đánh đến 
địa chỉ mà Lê-tra đã ghi cho. 

- Không gì giá trị bằng những nhân chứng trực tiếp. 
Thực ra, vụ này đã được xác định rồi, nhưng hỏi để biết thêm 
vài chi tiết cũng không thừa. 

- Có thực các chỉ tiết rà anh vừa nói là đúng không? 

- Điều đầu tiên tôi nhận ra ngay khi đến hiện trường là 
một. chiếc xe ngựa đã in bánh thành hai cái rãnh sâu cạnh bờ 
hè. Trước đềm hôm qua, trời không mưa một tưần. Vậy thì 
chiếc xe đã để lại vết bánh chỉ có thể đỗ ở đây sau cơn mưa 
đêm qua. Tôi thấy cả các dấu chân một con ngựa. Một trong 
những vết chân này sắc nét hơn hẳn ba vết chân khác, điều 
đó chứng tỏ con ngựa có một chiếc móng mới đóng. Có một 
chiếc xe ngựa đã đến đây sau khi trời mưa và theo lời 
Grếch-sơn cho biết sáng nay không thấy nó đâu, ta suy ra 
chiếc xe của hắn đã đến rồi rời đi trong đêm và do đó, nó 
chính là chiếc xe chở hai người kia đến ngôi nhà. 

- Nghe ra khá đơn giản. Nhưng còn về tâm vóc của hung 
thủ? 

- Có gì đâu ! Ta có thể căn cứ vào chiều dài của bước 
chân mà suy ra chiêu cao của người. Tôi đã thấy vết chân của 
người thứ hai trên lớp đất sét ở ngoài nhà và trèn lớp bụi trong 
gian phòng. Ngoài ra, tôi còn có một cách khác để kiểm tra 
cách tính của tôi. Khi viết trên tường, người ta thường viết 
ngang tầm mắt mình. Chữ viết kia, như tôi đo được, ở cách 
mặt đất đúng một mét tám mươi. Dễ như bỡn, phải không bác 
sĩ? 

- Thế còn tuổi hắn? 
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- Một người có thê dễ dàng phóng bước một mét ba mươi 
phẩm thì không thể là một người luống tuổi. Một mét hai mươi 
nhưn là chiều dài của một vũng nước trên lối đi qua vườn (mà 
hắn đã bước qua). Kẻ đi giày sang trọng cØ nhỏ đã đi vòng qua 
vũng nước còn kẻ đi giày thô múi vuông thì phóng bước ngang 
qua. Không có chút gì bí ẩn ở điểm này, Tôi chỉ áp dụng vào 
trong nếp sống hằng ngày một vài nguyên lý quan sát và suy 
đoán mà tôi đã nêu lên trong bài báo của tôi thôi. Còn có điều 
gì khác anh thấy khó hiếu nữa không? 

- Móng tay và xì gà? 

- Mấy chữ trên tường được viết bằng một ngón tay trỏ 
nhúng trong máu. Chiếc kính lúp đã giúp tôi nhận ra là khi 
viết, ngón tay người này đã cào mạnh lên lớp vứa trát tường, 
điều này chỉ có thể xảy ra nếu người này có móng tay dài. Tôi 
tìm thấy rải rác trên sàn một ít tro đen và xốp, chỉ có loại 
xì gà Trichinopoli mới cho một thứ tàn như vậy. Chính những 
điều vụn vặt như vậy làm cho nhà thám tử có tài khác với loại 
thám tử như Grếch-sơn và Lê-tra. 

- Còn bộ mặt đỏ? 

- Bộ mặt đỏ là một kết luận hơi táo bạo. Thôi không nên 
hỏi nhiều. 

Tôi đưa tay xoa trán : 

- Đầu tôi xoay như chong chóng. Càng nghĩ càng không 
biết đâu mà lan. Tại sao hai người ấy lại đến một ngôi nhà hỏ 
không? Người đánh xe chở họ đến hiện nay ra sao? Làm thế 
nào người này lại ép buộc được người kia uống thuốc độc? Máu 
ở đâu ra? Hung thủ giết người để làm gì? Tại sao lại có một 
chiếc nhẫn phụ nứ? Tại sao hung thủ viết chữ “Rache” trước 
khi bỏ chạy? 

Bạn tôi nở một nụ cười đồng tình : 

Anh đá tóm tắt ngắn gọn và chính xác nhứng điều nan 
giải của vụ này. Hãy còn khá nhiều khía cạnh khó hiểu khác 
nữa. Còn về phát hiện của anh chàng Là-tra kia? Chữ này 
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không phải do một người Đức viết. Nếu anh chú ý, anh sẽ thấy 
chữ A được viết hơi theo kiểu viết của người Đức. Thế nhưng, 
người Đức chính cống bao giờ cùng viết theo dạng chữ La-tinh,. 
vì vậy ta có thể khẳng định rồng những chữ này không phải 
do một người Đức viết mà là một kẻ muốn giả làm người Đức, 
nhưng vụng về. Đây chỉ là một cái mưu nhằm đánh lạc hướng 
cuộc điều tra Nhưng thôi, bác sĩ Watson; cắt nghĩa hết các 
phép thuật của mình thì nhà phù thuỷ chẳng còn gì là cao tay 
nửa. Cũng vậy, nếu tôi bày tỏ với anh quá nhiều phương pháp 
làm việc của tôi, anh sẽ đi đến kết luận là tôi rút cuộc cũng 
chẳng có gì đặc biệt cả. 

- Không khi nào ! Anh đã đưa phép suy đoán của anh đến 
chỗ gần thành một môn khoa học chính xác như chưa từng 
có trên thế giới này. 

Những lời tôi nói và vẻ khâm gdhấê trên nét mặt tôi khiến 
Holmes đỏ mặt vì sung sướng. 

- Tôi xin kể thêm với anh. Rê đi giày cở nhỏ và kê đi giày 
mũi vuông cùng đến trên một chiếc xe, cùng đi trên lối đi qua 
vườn. Vào nhà, kẻ đi giày nhỏ đi đi lại lại ngang đọc gian 
phòng. Tôi có thể đọc thấy điều đó trên lớp bụi, tôi còn có thể 
đọc được là càng đi, hắn càng nổi xung lèn, có thể thấy rõ ở 
bước chân ngày một dài của hắn. Khởi đầu ta đã có một điểm 
xuất phát đúng, vậy phải xúc tiến gấp lên thôi, vì chiều nay 
tôi muốn đi nghe hoà nhạc. 

Câu chuyện giữa hai chúng tôi diễn ra trên chiếc xe ngựa 
đang lăn bánh. 

Đến những ngõ ngách bẩn thỉu và gớm ghiếc nhất, chiếc 
xe bỗng dừng lại. 

- “Đến chung cư Audley rồi, ở trong kía kìa”, người xà 
ích chỉ một kê nứt nhỏ hẹp giữa một dãy nhà bằng gạch đen 
sì. “Tôi chờ các ông ở ngoài này”. 

Lối đi nhỏ hẹp dân chúng tôi đến một cái sân gạch hình 
vuông. xung quanh là những căn nhà nhớp nhúa. Đi qua một 
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nhóm trẻ con rách rưới và một loạt dày phơi quân áo, chúng 
tôi tìm đến căn hộ số 46. Bên cửa có một tấm biển nhỏ bằng 
đồng khác tên Răn-xơ. Hỏi ra, chúng tôi được biết viên cảnh 
sát đã đi ngủ. Người nhà đưa chúng tồi vào chờ ở gian nhà 
ngoài. 

Một lát sau, viên cảnh sát ra tiếp, vẻ hơi cáu kinh : 

- Tôi đã báo cáo hết ở đôn cảnh sát rồi. 

Holmes rút ra một đồng tiên vàng, mân mê với vẻ tư tự : 

- Chúng tôi muốn nghe chính anh kể lại. 

Viên cảnh sát thay đổi hẳn thái độ : 

- Tôi sẵn săng. 

Răn-xd ngồi xuống chiếc ghế đệm, cau mày lại với vẻ mặt 
của người không muốn để sót một chỉ tiết nào. 

- Ca đi tuần của tôi là từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng. Vào 
lúc 11 giờ đêm, xảy ra một vụ đánh nhau ở gần quán rượu 
“Con hươu trắng”, ngoài ra khá yên tĩnh. Đến 1 giờ. trời bắt 
đâu mưa và tôi gặp Ha-ry, viên cảnh sát đi tuần phía đường 
Holland Grove. Chúng tôi nói với nhau dănm ba câu chuyện ở 
góc phố Henrietta. Một lát sau, vào khoảng 2 giờ, tôi tự nhú 
mình phải đi một vòng vê phía đường Brixton Phố xá yên 
tĩnh. Tôi không gặp ai cả, tuy có thấy một hai chiếc xe. Tôi 
đi thong thả, vừa đi vừa nghĩ tới một ly rượu. Bỗng nhiên một 
vạch ánh sáng lọt ra từ cửa số một ngòi nhà làm tôi chú ý. 
Tôi vốn biết hai ngôi nhà ở đường Lauriston vẫn bỏ không. Vì 
vậy tôi ngờ răng có một chuyện gì không bình thường, khi tôi 
vào đến cửa nhà... 

-.. Thì anh đứng lại và quay ra chỗ cửa vườn. Tại sao? 

- Vâng, đúng thế. Nhưng quái lạ, sao mà ông biết? Khi 
tôi đến cửa nhà, cảnh vật im lìm và vắng vẻ đến nỗi tôi phải 
quay trở lại chỗ cửa vườn, xem có thấy ngọn đèn tuân tra của 
Ha-ry không. Nhưng không thấy bóng một ai cả. 

- Anh không thấy ai ngoài phố à? 
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- Không một ai, ngay một con chó cũng không. Lúc bấy 
giờ, tôi trở lại, đẩy cánh cửa. Cánh cửa mỡ ra dễ dàng, bèn 
trong hoàn toàn yên tỉnh. Tôi bước vào gian phòng có ánh 
sáng. Dưới ánh sáng của một ngọn nến cháy chập chờn trên 
mặt lò sưới, tôi thấy... 

- Được rồi, tôi biết anh thấy những gì rôi. Anh đã đi vòng 
quanh gian phòng vài ba lần, anh đã quỳ gối xuống bên cạnh 
xác chết, rồi anh đi ngang qua gian phòng, thử mở cánh cửa 
gian bếp và... 

Răn-xơ bật đứng dậy, nét mặt hoảng hốt, con mắt ngờ 


VỰC : 
_- Ông nấp ở chỗ nào mà nhìn thấy hết các hoạt động của 
tôi? 

Holmes cười vui vẻ và đặt tấm danh thiếp của mình lèn 
bàn : 


- Chớ bắt giử tôi về vụ án mạng này. Tôi là một trong 
những người săn đuổi con môi chứ không phải là con mồi đâu. 
Anh kể tiếp đi. Sau đó anh làm gì? 

Răn-xơ ngồi xuống, chưa bớt bàng hoàng : 

- Tôi trở ra cửa, huýt còi. Nghe tiếng còi, Ha-ry và hai 
viên canh sát khác kéo đến. 

- Lúc đó ngoài phố vẫn không có ai à? 

- Vâng, ít ra là không có ai có thể giúp tôi. 

- Anh nói thế là thế nào? 

Viên cảnh sát cười nhăn cả mặt : 

- Trong đời tôi đã gặp khá nhiều đứa say, nhưng chưa bao 
giờ thấy ai say như gã này. Gã đứng ngoài cửa khi tôi ở trong 
nhà bước ra. Tựa người vào hàng rào gỗ, gã hát toáng lên một 
bài hát quen thuộc ở các quán rượu. Gã đứng cũng không 
vững, chứ đừng nói đến giúp tôi một tay. 

- Gã đó thuộc đạng như thế nào? 

Răn-xơ có về khó chịu trước câu hỏi lạc đề. 
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- Tôi đã bão là gãy say mêm mà, say khướt, không biết 
trời đất là gì nữa. Nếu chúng tôi không vướng tay vào vụ này 
thì đã đưa gã về đồn rồi. 

- Mặt gã thế nào? Gã mặc quần áo gi? Anh có thấy điều 
gì đặc biệt không? - Holmes nôn nóng ngắt lời anh ta. 

- Chắc là không có gì đặc biệt, vì tôi và Ha-ry phải đỡ 
gã. Người gã cao lớn, mặt đó, phía dưới mặt có quấn... 

- Thôi đủ rôi, sau đó ra sao? 

- “Lúc bấy giờ chúng tôi đâu có rỗi rãi để mà bận tâm 
đến gã”. Viên cảnh sát trả lời với vẻ mếch lòng. “Tôi cam đoan 
là gã đi ngay vê nhà”. 

- Gã mặc quần áo gì? 

- Áo khoác ngoài màu nâu. - 

- Tay có cầm cái roi nào không? 

- Roi à? Không. 

- Hẳn gã đã bỏ quên", bạn tôi lãm bẩm. “Sau đấy anh 
không nghe thấy hoặc nhìn thấy một chiếc xe ngựa nào à?” 

- Không. 

- “Xin đãi ông bạn đồng tiền vàng này”. Holmes đứng 
dậy, tay cảm lấy mú. “Anh Răn-xơ này, đêm qua lê ra anh đã 
giật được lon đội trưởng rôi đấy. Gã say rượu là người nắm 
giữ cái chìa khoá tìm ra vụ bí mật này. Chúng tôi đang tìm 
hắn. Thôi, ta đi đây bác sĩ”. 

Chúng tôi trở ra xe, để mặc viên cảnh sát ngồi ngẩn 
người và lo lắng. 

Trong khi xe chạy về phố Baker, Holmes nói, giọng ngao 
ngắn : : 

- Dịp may có một không hai đã đến với nó mà nó để tuột 
mất. 

- Tôi vẫn thấy tối như bưng. Đúng là hình dáng gã say 
rượu kia rất khớp với sự miêu tả của anh vê nhân vật thứ hai 
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trong tấn b¡ kịch. Nhưng tại sao hắn quay trở lại ngòi nhà sau 
khi đã bỏ đi rồi? Đó không phải là thói thường hành động của 
bọn tội phạm. 

- Chiếc nhẫn, bác sĩ ạ, uì chiếc nhẫn. Đó là lý do vì sao 
nó quay lại. Nấu ta không tìm được cách nào khác để tóm cổ 
nó, ta có thể bẫy nó bằng chiếc nhẫn. Rồi tôi sẽ tóm cổ được 
nó, tôi đánh cuộc với anh đấy. Thôi, bây giờ, ta đi ăn cơm trưa 
rồi còn đi nghe hoà nhạc. 


5. MỘT NGƯỜI KHÁCH LẠ 
ĐẾN NHÀ CHÚNG TÔI 


Các hoạt động trong buổi sáng hôm đó là quá nhiều, cho 
nên đến chiều, tôi thấy rnệt. Holmes đi nghe hoà nhạc một 
mình còn tòi nằm dài trên chiếc đì-văng, cố chợp mắt lấy một. 
vài tiếng, nhưng không sao ngủ được. Trí óc tôi bị kích thích 
quá mạnh vì những sự việc đã diễn ra và chứa đây những giả 
thiết, những điều tưởng tượng kỳ quái nhất. Ễ 

Càng nghí, tôi càng thấy giả thiết của Holmes cho tằng 
nạn nhân đã bị đầu độc là kỳ quái. Nhưng nếu nạn nhân 
không phải chết vì thuốc độc thì vì cái gì, bởi lẽ trên cơ thể 
không có một thương tích nào cả. Và máu trên sàn là máu của 
ai? Chừng nào những câu hỏi ấy chưa được giải đáp, tôi cảm 
thấy giấc ngủ còn khó mà đến được. 

Holmes vắng nhà khá lầu. Lâu đến nỗi anh khòng thể nào 
ở nơi hoà nhạc tất cả ngân ấy thời gian. Bữa ăn tối dọn ra 
xong, anh mới về. 

- “Thật là kỳ thú”. Holmes vừa nói vừa ngồi vào bàn ăn. 
“Darwin cho rằng khả năng tạo ra âm nhạc và thưởng thức 
âm nhạc đã tồn tại ở con người từ lâu, trước khi con người 
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biết nói. Có thế vì lẽ ấy mà ngày nay chúng ta chịu ảnh hưởng 
êm ái của âm nhạc. Trong tâm hồn chúng ta còn lưu lại những 
ký ức mơ hồ về những thời kỳ mông muội ấy. 

- Đó là một tư tưởng rất ví đại, - Tôi nhận xét. 

- Tư tưởng của chúng ta phải vĩ đại ngang tầm với tự 
nhiên khi ta muốn tìm hiểu tự nhiên. Nhưng sao thế? Vụ án 
mạng làm anh bồn chồn à? 

- Đúng thế. 

- Tôi hiểu tâm trạng anh. Trong vụ này có một khía cạnh 
bí ẩn nó kích thích trí tưởng tượng. Khi mà trí tường tượng 
không bị kích thích thì ta không thấy khủng khiếp. Anh đã 
đọc báo buối chiêu chưa? 

- Chưa. 

- Bài tường thuật không kế lại chỉ tiết khi người ta xốc 
xác nạn nhân lên vhì có một chiếc nhẫn rơi ra. Không nói đến 
chiếc nhẫn càng hay. 

- Vì sao? 

- Anh hãy đọc lời nhắn tin này. Sáng nay tôi đã gửi đăng 
trên các báo, ở mục “Cua rơi”. 

“Đã nhặt được mội chiếc nhân cưới trên đường Brixton, 
đom. từ quán rượu “Con hươu trắng" đến góc phố Holland 
Grœe. Ai đánh rơi, mời đến. gứp bác sĩ Watson ở số nhà 221B, 
phố Baker nhận uề, từ tám giờ đến chín giờ tối nay". 

- Tôi xin lỗi đã mượn tên anh. Nếu dùng tên tôi thì thế 
nào một trong hai tên ngốc kia cũng nhận ra và lại dính vào 
đây, 

- Không sao cả. Nhưng nhỡ có aì đến, tôi lại không có 
chiếc nhẫn nào. 

- “Ô, có chứ, nhắn đây !” Holmes đưa cho tôi một chiếc 
nhẫn. “Chiếc nhẫn này được đấy chứ, giống chiếc kia như in”. 

- Ai sẽ đến xin lại của rơi này? 
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- Cồn ai vào đấy ! Ke mặc chiếc áo khoác ngoài màu nâu, 
có bộ mặt đỏ đi giày mũi vuông. Nếu hắn không đích thân đến 
thì hắn sẽ phái một tên đông loá. 

- Liệu hắn có cho là quá nguy hiểm không? 

- Không đâu. Con người ấy đám liều mọi chuyện hơn là 
để mất chiếc nhẫn. Theo tôi, hắn đã đánh rơi chiếc nhẫn khi 
cúi xuống trên xác nạn nhân. Lúc ra khôi nhà, hắn thấy mất 
chiếc nhẫn nên vội vã quay lại, nhưng lúc ấy cảnh sát đã tới 
vì hắn vô ý để ngọn nến vẫn cháy. Lúc bấy giờ hắn đã phải 
giả và say để đánh tan mọợi nghỉ ngờ do sự có mặt của hắn. 
Hán cho rằng minh đã đánh rơi chiếc nhẫn sau khí ra khỏi 
nhà. Trong trường hợp đó, hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ hối hà tìm 
đọc các mục đăng “Của rơi”. Hắn sẽ mừng lắm. Việc gì hắn 
phải lo sợ bị bấy. Hấn sẽ đến cho mà xem. Trong vòng một 
giờ nữa. 

- Rồi sao nữa? 

- Ô, khi ấy, anh có thể để mặc tôi với hắn. Anh có súng 
đấy không? : 

- Tôi còn giữ khẩu súng ngắn với mấy viên đạn. 

- Anh nên lau chùi và nạp đạn vào. Ta sẽ gặp một con 
người rất liều mạng. 

Tôi về phòng riêng và làm theo lời khuyên của Holmes. 
Khi tôi trở lại với khẩu súng, bàn ăn đã được dọn sạch và 
Holmes đang bận vào môn giải trí ưa thích của mình : gảy dây 
đàn vĩ cầm. Thấy tôi vào, anh nói : 

- Câu chuyện thêm nhiều chi tiết đậm đà. Tôi vừa mới 
nhận được điện trả lời từ Mỹ. Cách nhìn nhận vấn đề của tôi 
đã được xác nhận là đúng. 

- Cụ thể là..? - Tôi sốt sắng hỏi. 

- Cất súng đi. Khí nhân vật của chúng ta xuất hiện, anh 
hãy nói chuyện với hắn một cách bình thường và để mặc tôi 
xử sự. Đừng làm hắn hoảng lên bằng những lời quá gay gắt. 
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- Bay giờ đã 8 giờ rồi. 

- Được, hắn sẽ tới trong vài phút nửa. Anh hé mở cánh 
cửa một chút. Thế được rồi. Bây giờ anh tra chìa khoá vào ổ 
khoá trong đi. Cám ơn ! A ! Nhân vật của chúng ta đến rồi 
kia. 

Trong lúc anh nối, tôi nghe tiếng chuông giật mạnh. 
Holmes nhẹ nhàng đứng dậy, kê lại ghế của mình gân cửa. Có 
tiếng chân người hầu vang lên trong phòng tiền sảnh, tiếng 
chìa khoá vặn trong ổ khoá và tiếng cửa mỡ. 

Một giọng thanh thanh nhưng khá rắn rỏi : 

- Đây có phải là nhà bác sĩ Watson không? 

Chúng tôi không nghe thấy câu trả lồi của người hầu, 
nhưng cánh cửa khép lại và có người bước lên cầu thang. Bước 
chân ngập ngừng, dè đặt. Holmes lắng tai nghe, có về hơi ngạc 
nhiên. Có ai đó bước chậm chạp ngoài hành lang rôi gõ cửa 
khe khã. 

- Mời vào ! - Tôi hét to: 

Sau lời mời của tòi, một bà cụ rất già, da nhăn nheo, bước 
vào. Bà cụ hình như bị chói mắt vì ánh sáng trong phòng. Bà 
cứi đầu xuống chào rồi cứ đứng nhìn chúng tôi với con mắt 
hấp háy đây ghèn, bàn tay run rẩy lục tìm cái gì trong túi. 
Tôi Hếc nhanh nhìn Holmes. Nét mặt anh biếu lộ một vẻ thất 
vọng. Bà lão rút trong túi ra một tờ báo : 

- “Thưa các ông quý hoá, tôi đọc được mẩu tin này trên 
báo nên mới đến”, bà lão lại cúi chào một lần nứa. “Đó là chiếc 
nhẫn của con gái tôi, tên nó là Sa-ly, nó lấy chồng cách đây 
một năm và chồng nó hiện đang làm việc trên tàu thuỷ. Chồng 
nó sẽ nói sao khi về thấy vợ không còn chiếc nhẪn cưới nữa. 
Thằng đó vốn là một đứa không thuần tính, nhất là khí rượu 
vào. Thưa hai ông, con gái tôi tối qua nó đi xem xiếc với... 

- Đây có phải là chiếc nhẫn của cò ấy không? - Tôi hỏi. 

- Xin tạ ơn Chúa ! Tối nay, con Sa-ly sẽ mừng lắm đấy. 
Đúng là chiếc nhẫn của nó. 
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- Nhà cụ ở đâu? - Tôi hoi và cầm lấy bút chì. 

- Số 13 phố Duncan khu Houndsditch. Xa đây lắm và đi 
mệt lắm. 

Giọng Holmes đanh lại : 

- Không có rạp xiếc nào từ Brixton đến khu Houndsditch 


Bà cụ quay sang HoÌmes, nhìn chằm chằm : 

- Ông này hỏi nhà tôi. Còn nhà con Sa-ly thì ở số 3 khu 
Mayfield đường Peckham. 

- Tên cụ là gì? 

- Tèn tôi là Soi-ơ, chồng nó là Đen-nít, một đứa nhanh 
nhẹn và khá ngoan khi ở trên biến, ai nấy đều quý hoá. Nhưng 
khi nó lên bờ thì ôi dào, rượu chè, trai gái... 

- “Cụ Soi-ơ, nhẫn của cụ đây”, tôi ngắt lời bà cụ khi thấy 
Holmas ra hiệu, “chiếc nhân này đúng là của con gái cụ, tôi 
rất vui lòng trả lại cho chủ của nó”. 

Lâm bầm mãi những lời cảm ơn và chúc tựng, bà cụ cất 
chiếc nhân vào trong túi rôi lại lè chân bước xuống thang gác. 

HoÌmes lao vội về phòng anh khi bà cụ vừa mới ra khỏi 
phòng. Vài giây sau, anh trở lại, người trùm trong chiếc áo 
rmnăng-tô lớn và một cái khăn quàng kín cổ kín mũi. 

- Tôi đi theo bà lão đây. Anh chờ tôi ở nhà nhé. 

Cổng nhà vừa mới khép lại sau lưng người khách già thì 
Holmes đã xuống hết cầu thang. Nhìn qua cửa số, tôi thấy bà 
già đang bước châm chậm qua đường và bạn tôi ở cách đó 
không xa. 

Lúc Holmes đi, kim đồng hồ chỉ 9 giờ tối. Tôi ngồi hút 
thuốc và đọc sách. Chuông đồng hà điểm 10 giờ, tôi nghe tiếng 
chân những người hầu gái đi ngủ. Mười một giờ, đến lượt tiếng 
chân rắn rỏi hơn của bà chủ nhà lên giường. Gần đến nửa đêm 
thì có tiếng mở khoá cửa. Holmes vừa mới thò đầu vào buồng, 
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tôi đã thấy ngay là hỏng việc Nét mặt Holmes có vẻ vừa bưồn 
cười vừa bực bội, hai tâm trạng đó hình như vật lộn với nhau 
cho đến khí vẻ buồn cười thắng thế thì anh bật. cười thành 
tiếng, buông mình xuống chiếc ghế bành, tự giễu minh: 

- Giá mà Sootland Yard biết chuyện này, họ sẽ được một 
trận cười chế nhạo. 

- Có chuyện gì vậy? 

- Khi đi được một đoạn đường thì mụ già bắt đâu đi khập 
khiễng, lộ rõ là đau chân. Được một quãng nữa, mụ đứng lại, 
gọi một chiếc xe ngựa ngang qua. Tôi vội mon men đến gần, 
nhưng lo như vậy là thừa, vì mụ nói to đến nỗi đứng ở bèn 
kia đường cũng nghe rõ. Mụ hét lên : “Cho tôi đến nhà số 13 
phố Duncan, khu Houndsditch. Tôi nghĩ bụng mụ này xem ra 
có vẻ ngay thật đấy. Khi đã thấy rõ ràng mụ ngôi vào trong 
xe rồi, tôi mới thu mình nhảy lèn ngồi nấp trên nhíp xe : đây 
là một trò mà người thám tử nào củng sở trường. Thế rôi xe 
chạy, chạy mãi, không dừng lại một giây nào cho đến khi tới 
phế Dunecan. Sắp đến nhà, tôi từ chỗ ngồi nhảy xuống, ởi vấn 
vơ ngoài phố, mắt vẫn không rời chiếc xe. Tòi thấy xe dừng 
lại, người đánh xe nhảy xuống. Sán lại gân, tôi thấy hắn đang 
tức tối xem xét khoang xe trống không và tuôn ra một tràng 
câu chưởi. Đến hỏi nhà số 13 tôi được biết chủ nhà là một 
người làm bánh ngọt tên là Kê-uýt và ông chưa nghe đến tên 
Soi-ø lẫn ĐÐen-nít bao giờ. 

Tôi kinh ngạc : 

- Mụ già đã chuồn khỏi xe trong khi xe đang chạy mà anh 
và người đánh xe đều không biết? 

- Để cho bị lừa như vậy, chính chúng ta mới là bà già. 
Đó chắc là một gã trai trẻ, nhanh nhẹn, đóng kịch giỏi, câi 
trang khéo. Có lẽ hắn biết hắn bị theo đối nên đã dùng cái mẹo 
ấy để lừa tôi. Điều đó chứng tỏ rằng nhân vật mà chúng ta 
tìm kiếm có những người bạn tài ba. Thôi bây giờ, anh có vẻ 
mệt đấy, bác sĩ ạ. Anh nên đi ngủ đi. 
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Tôi để HoÌmes ngồi một mình bên lò sưởi, và rất khuya 
tôi còn nghe thấy những Am thanh nỉ non khe khẽ trên cây 
đàn cúa anh. Tôi biết anh đang suy ngẫm về bài toán kỳ quặc 
mà anh muốn giải đáp. 


6. GRẾCH-SƠN . 
CHỈ RA NHỮNG ĐIỀU CÂN LÀM 


Các báo hôm sau đăng đây những bài viết về “Vụ án bí 
ẩn ở Brixton”. Dưới đây là nội dung tóm tắt của một số bài. 

Tờ “Tin điện hằng ngày” nhận xét : 

“Tvong lịch sử khoa bình sự, chưa mốy khi xảy ra một 
tấn b¡ hịch 0uới những tình Hết bỳ quặc hơn thế. Ngn nhần 
mmưng tên Đức, những chữ bằng móu trên tường, động cơ ám 
sớt không có. Tôi củ những chỉ tiết ấy cho thấy án mạng này 
lờ do những kẻ tị nạn chính trị uà những bẻ hoại động xã hội 
gây ra. Các đẳng phới cấp tiến có nhiều chỉ nhánh hoạt động 
tại Mỹ, uà nạn nhân có lẽ đã ui phạm cúc luột lệ không thành 
Uuăn của cứác đẳng phái ấy nên đã bị trừng trị”, Bài báo kết 
thúc bằng lời khiển trách chính phủ và yêu cầu chính phủ 
giám sát chặt chẽ hơn các ngoại kiều trú ngự trên đất Anh. 

Tờ “Lá cờ” bình luận : 

Những uụ trọng ớn như Uuụ này đõ diễn ra dưới một chính 
thể tự do. Chúng sinh ra từ sự hỗn tạp trong dền chúng uồ 
sự suy yếu của chính quyền. Nạn nhân là một người Mỹ đã 
sình sống ít lều tại Luân Đôn. Ông ta đã ở trọ một thời gian 
tại nhà bà Sác-pen khu Cœmnberuell. Thư ký riêng của ông ta 
là Tang-gơ đã cùng đi uới ông ta trong cóc chuyến đi. Hai 
người đã từ biệt bà chủ tro hôm thứ ba, ngày mồng 4 tháng 
này uà đã đi ra ga Euston để đáp chuyến tàu tốc hành đi 
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11uerpool. Sau đó ít lữu, người ta thấy hai người đứng uới nhữui 
trên sân gơ Sœui nữa thì không biết gì 0uề họ cho đến khi, 
người ta tìm thấy xúc ông Đrép-bơ trong một ngôi nhà bỏ trống 
trêu đường Brixton cách nhà ga Euston hàng ruây dặn đường. 
Nan nhân đã đến đây bằng cóch nào uù đã chết như thế nào? 
Những côu hỏi này hãy còn nằm trong màn bí một. Chúng tôi 
uui mừng được biết các thanh tro Grếch-sơn uà L-tra đã cùng 
bắt ty uờo uụ ớmn uà tin rằng hơi quan chức mẫn cớn uà tời 
năng ãy sẽ sớm rọi ứnh sáng uờo uụ khó hiểu này. 

Từ “Tin hàng ngày” kết luận : 

Không còn nghị ngờ gì nứa, đầy là một uụ ứn chính trị. 
Sự chuyên. chế của chính quyền các nước ở lục địa châu Âu đã 
xuo đuổi uề bờ biển nước ta nhiều người có thể trở thành 
những còng dân. tốt nếu họ không bị ớm ảnh bà kích động bởi 
hý ức uề những nỗi đưu khổ uà gian truân của họ, Trong đớm 
người ấy có một luột lệ hết! sức nghiêm ngặt, nó kết án “tử” 
cho bØ cứ di ui phạm nó. Cần phải tìm cho ra uiên thư ký 
Từng-gơ để hỏi một số chỉ tiết liên quan đền ngn nhân. Cuộc 
điều tro đã tiến được một bước khi tìm rơ được địa chỉ nh 
trọ của nạn nhần. Sự khám phá ấy hoàn toàn nhờ tài năng của 
ông Grếch-sơn. 

HoÌmes và tôi rất buồn cười khí đọc những dòng này. 

- Tôi đã bảo với anh mà, dù có thế nào, Lê-tra và 
Grếch-sơn vẫn được tán đương. Một anh ngốc bao giờ cúng tìm 
được một anh ngốc hơn để khâm phục mình. 

- Nhưng gì thế này? - Tói kêu lên thì vừa vặn lúc ấy có 
nhiều tiếng bước chân ở dưới nhà cùng với nhứng lời gắt gỏng 
của bà chủ nhà. 

- “Đó là đội cảnh sát nghiệp dự ở phố Baker”. Holmes 
nghiêm trang trả lời. Cùng lúc đó khoảng hơn một chục đứa 
trẻ lem luốc, ùa vào phòng chúng tôi. “Nghiêm”. Holmes hô 
lên và bọn trẻ con xếp thành hàng như một dây nhứng bức 
tượng nhỏ. “Lần sau các cháu đợi cả ở ngoài phố nhé, chỉ để 
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chu một mình Dy-ghin lên báo cáo thôi. Uy-ghin có tìm thấy 
không ?". 

- Không ạ, chúng cháu chưa tìm ra ! - Một đứa trong bọn 
tre thưa, 

- “Kém thế ! Tiếp tục đi cho đến khi tìm ra. Tiên thù 
lao đây”. Holmes chia cho mỗi đứa một đồng si-linh. “Bây giờ, 
các cháu hãy toà nhanh đi khắp nơi rôi trở vê đây với một báo 
cáo có kết quả hơn”. 

Bọn trẻ chạy ào xuống cầu thang, một lát sau đã nghe 
thấy tiếng chúng léo nhéo ngoài phố. 

- Mấy đứa trẻ này còn hữu ích hơn một tá cảnh sát. Nhìn 
thấy ai có vẻ là người nhà nước, người ta đã lo giữ miệng vồi. 
Trái lại, bọn trẻ này len lỗi được vào khắp nơi và nghe được 
đủ mọi thứ chuyện. Chúng không bị ai để ý và lưồn lách nhanh 
như chạch. 

- Anh sử dụng chúng cho vụ Brixton đấy à? 

- Đúng. Có một điểm tôi muốn tìm hiểu. Đây chỉ là vấn 
đề thời gian, rôi thê nào cũng ra. Thế nào? Ai kia như 
Grếch-sơn ngoài phổ. Anh ta mang hai chữ “hớn hở” ghi từng 
nét trên mặt, Anh ta đến chỗ ta đây. 

Có tiếng chuông giật mạnh và vài ba giây sau, nhà thám 
tử có mái tóc vàng lèn cầu thang, bước ba bậc một, và lao vào 
phòng chúng tôi như một tía chớp. Grếch-sơn vò lây tay 
Holmes, siết chặt và reo lên : 

- Ông 8herlock Holmes thân mến, ông hãy khen ngợi tôi 
đi. Tôi đã làm sáng tỏ hết, rõ như ban ngày. 

Hình như có một thoáng lo lắng lướt qua gương mặt diễn 
cảm của bạn tôi. Holmes hỏi : 

- Ông muốn nói là ông đã tìm được hướng đúng rồi à? 

- Hướng đúng ! IS chúng tôi đã tóm được hung thủ rồi. 

- Tên hấn là gì? 

- Ác-tơ, thiếu uý hải quân. - Grếch-sơn dài giọng, ưỡn 
ngực, xoa bai tay vào nhau. 
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HoÌmes thở phào, hé nở một nụ cười và nói : 

- Mời ông ngồi và thứ một điêu xì gà đi. Chúng tôi rất 
muốn biết ông đã tiến hành công việc như thế nào. Ông dùng 
một cốc uýt-ki pha nước nhé. 

- Xin vâng. Những nỗ lực ghê gớm mà tôi đã phải bỏ ra 
trong hai ngày qua làm tôi bái hoài cả người. 

- “Chúng tôi rất hân hạnh được ông quá bộ đến chơi”, 
Holmes nói, giọng nghiêm trang. “Xin ông cho biết ông đã làm 
thế nào để đi đến kết quả hết sức đáng khen ấy”. 

Grếch-sơn ngồi sâu trong chiếc ghế bành, khoan khoái rít 
xì gà, rồi bỗng nhiên vỗ đùi đánh đét một cái : 

- Trong vụ này, anh chàng Lê-tra ngốc nghếch, cứ tưởng 
minh khôn ngoan, đã hoàn toàn đi nhàm đường. Anh ta đi tìm 
viên thư ký Tăng-gơ mà Tăng-gơ thì dính líu đến vụ này 
không hơn gì một đứa trẻ chưa ra đời. Hẳn bây giờ Lê-tra đã 
tóm cổ hắn rồi. 

Ý nghĩ ấy khiến cho Grếch-sơn cười sằng sặc mâi. 

- Ông đã tìm ra hướng của ông như thế nào? - Holmes 
hỏi. 

- Khó khăn đầu tiên đặt ra với tôi là tìm cho ra tung tích 
nạn nhân. Có người thường cứ ngồi ở nhà chờ người ta đọc 
các lời nhắn tin của rnình trên báo mà đến cung cấp tin tức 
cho mình, Grếch-sơn thì không làm việc như thế. Ông bác sĩ, 
ông còn nhớ chiếc mũ bên cạnh nạn nhân không? 

- Có, chiếc mú cửa hàng nderuooởd và con số 129, đường 
Camberwell. - HoÌmes trả lời. 

- Tôi tin tưởng ông không để ý. Ông đã đến cửa hàng 
chưa? - Grếch-sơn chột đạ, hỏi. 

- Tôi không đến. - Holmes đáp. 

- “À", Grếch-sơn thở phào yên tâm. “Chớ bao giờ coi 
thường một cơ hội, dù là nhớ”. 

- Đối với một bộ óc lớn, không có gì là nhỏ, - Giọng 
Holmes triết lý. 
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- Đúng thế ! Tôi đến cửa hàng Únderwood hỏi chủ hiệu, 
xem ông ta đã bán cho ai một chiếc mũ kiểu như vậy. Chủ 
hiệu xem số sách thấy người mua tên là Đrép-bơ, trọ tại nhà 
bà Sác-pen. 

- Giỏi lắm, rất giỏi ! - HoÌmes khẽ nói. 

- Tôi đến gặp bà Sác-pen. Tôi thấy bà ta mặt tái mét và 
bưồn râu. Cô con gái hai mắt đỏ hoe và miệng run rẩy khi 
nghe tôi hỏi chuyện. Chi tiết ấy không thoát khỏi con mắt 
quan sát của tôi. Ông Sherlock Holmes, ông biết đấy, khi ta 
dò đến gắn hướng đúng... các dày thần kính của ta như run 
lên. Tôi mới hỏi hai mẹ con : “Bà và cô có biết gì về cái chất 
của ông Đrép-bơ không?”. Người mẹ gật đầu. Cô con gái oà 
khóc. Tôi hỏi : 

- Ông Đrép-bơ rời nhà bà ra tàu vào lúc mấy giờ? 

Bà ta cho biết là vào lức tám giờ. Người thư ký của ông 
ấy là Tăng-gơ nói có hai chuyến tàu, một chuyến chạy vào lúc 
9 giờ 15 và chuyến kia vào lúc 11 giờ. Họ phải kịp chuyến thứ 
nhất. 

- Đó là lúc bà gặp ông ta lần cuối cùng phải khòng? - Tôi 
lại hỏi. 

Người mẹ có vẻ hốt hoảng. Mấy giây sau bà ta mới nói 
được một tiếng “vâng”. 

Mấy phút im lặng trôi qua, cô con gái nói : 

- Mẹ ạ, ta nên nói thẳng với quý ông đây. Chúng tôi đã 
lại gặp ông Đrép-bd. 

-_ Bà Sác-pen giơ hai tay lên trời, gieo mình xuống ghế, kêu 
lên : 

- Câu Chúa tha tội cho con ! Con giết anh con đó ! 

- Anh Ác-td muốn ta nói thẳng ra sự thật, - Cô con gái 
đáp với giọng rắn rỏi. 

Tôi bảo họ : 

- Bà và cô nên kể hết với tôi. Những lời khai nửa vời còn 
tệ hại hơn là không khai gì cả. 
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Bà mẹ mắng con : 

- “Mong sao tai hoạ rơi xuống đâu mày”. Rồi quay sang 
tôi : “Tôi xin kể hết. Ông đừng nghĩ rằng tôi đang lo cho 
thăng con trai tôi. Nó hoàn toàn vô tội. Tòi lo là lo rằng dưới 
con mắt ông và con mắt người khác, nó có thể bị coi là có liên 
can. Dù sao, chắc chắn là không thể nào có chuyện đó. Tính 
tình nó, nghề nghiệp nó, những hành vi đã qua của nó sẽ 
chứng mình cho nó”. 

- Tết nhất là bà đừng có giấu giếm gì hết. Hãy tin rằng 
nếu con bà vô tội thì không vì thế mà nó có tội thèm đâu. 

Bà mẹ bảo con gái : 

- “Có lẽ con để mặc mẹ với ðng khách thì hơn”. Cô con 
gái đi ra và bà nói tiếp : “Thưa ông, tôi không có ý định kế 
với ông, nhưng vì con gái tồi đã nói hở, tôi không còn cách 
nào khác”. 

- Đó là điều tốt nhất. - Tôi nói. 

- Ông Đrép-bơ đã ở trọ nhà tôi trong ba tuần cùng với 
người thư ký là ỡng Tăng-gơ. Ông này là một người điềm tĩnh, 
kín đáo, nhưng ông chủ của ông ta, thì thô lỗ, hung tợn. Ngay 
tối hôm đầu đến trọ, ông ấy đã tỏ ra rất xấu tính. Ông ấy có 
những cử chỉ và lời ăn tiếng nói sàm sỡ với các chị hầu. Và 
với cả con gái tôi. Có lan, bất thần ông ấy ôm chặt lấy nó và 
hôn mó. 

- Việc gì bà phải chịu đựng những chuyện ấy. Tôi nghĩ 
bà có thể tống kbứ họ chứ? 

- Lạy Chúa ! Giá mà tôi kbông nhận cho ông ãy trọ ngay 
sau tối đầu tiên ! Nhưng ông ấy trả tiền trọ cao, mà hiện nay 
đang là mùa vắng khách ! Tôi ở goá, thằng con trai tôi trong 
hải quân tốn kém cho tôi lắm. Vì vậy tôi cố chịu đựng. Nhưng 
sự lăng mạ cuối cùng này thì quá lắm. Vì thế, tôi đã bảo ông 
ấy đi tìm chỗ trọ khác. Và hai thầy trò ông ấy đã bỏ đi. 

- Rồí sao nữa? 
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- Nhìn họ ra đi, tôi thấy nhẹ người. Thằng con trai tôi 
lúc này đang nghỉ phép. Tôi không hé răng với nó về chuyện 
này vì tính nó nóng nảy và rất quý em gái. Nhưng ! Không 
đến một giờ sau, có người giật chuông ngoài cửa và tôi thấy 
ông Đrép-bơ quay lại. Ông ấy cứ xông vào buông nơi tôi đang 
ngôi với con gái tôi. làu bau những câu không đầu không đuôi, 
đâu như nói vê chuyến tàu mà òng ấy nhỡ thì phải. Sau đó, 
ông ấy quay sang con gái tôi, rũ nó trốn đi. Con gái tôi hoàng 
sợ, toan bỏ đi, nhưng ông ấy nắm lấy cổ tay nỏ, cố kéo nó về 
phía cửa. Tôi kêu lèn và đứng lúc ấy thằng Ác-tơ chạy đến. 
Chuyện gì đã diễn ra lúc bấy giờ, tôi không biết. nữa. Tôi nghe 
thấy những lời chửi rủa và tiếng xô xát. Tôi quá sợ, không dám 
ngâng đầu lên. Đến khi dám nhìn thì tồi thấy con trai tôi đứng 
ở giữa cửa, tay càm m)ột cái gậy, cười to. Nó nói : “Thằng này 
chừa rồi. không dám quấy rây nhà mình nữa đâu. Để con đi 
theo xem nó ra sao”. Sau đó, nó cầm lấy mũ và ra ởi. Sáng 
hôm sau, chúng tôi nghe tin ông Đrép-bơ đã chết một cách bi 
ẩn. 

Lời khai ấy do chính môm bà Sác-pen nói ra kèm theo 
những tiếng thở dài và những chễ ngắt quãng. Tòi đã ghi bằng 
tốc ký lời khai của bà ấy để khỏi có sự nhâm lẫn sai sót. 

- “Rất lý thú”, Holmes nói và cố ghìm một cái ngáp. “Rồi 
sau ta sao?” 

- Khi bà Sác-pen khai xong, tôi thấy vụ này quy lại còn 
có mỗi một điểm. Tôi chiếu luồng mắt của mình vào bà ta theo 
cái cách mà tôi luồn luôn thấy có hiệu qua đối với phụ nứ, tôi 
hỏi con trai bà ta về nhà vào lúc nào. 

- Thưa, tôi không biết. 

- Bà không biết à? 

- Vâng, nó có chìa khoá cửa riêng. 

- Nó về sau khi bà đã đi ngủ? 

- Vâng, 


- Bà đi ngủ vào lúc mãy giờ? 

- Khoảng mười một giờ. 

- Như vậy con trai bà đã vắng nhà ít nhất hai giờ? 

- Vâng. 

- Cũng có thể là vắng bốn hoặc năm giờ? 

- Vàng. 

- Nó đã làm gì trong thời gian ấy? 

- Tời không biết. - Bà ta trả lời, mặt lại tái đi. 

Cố nhiên, sau đó tôi đã tìm ra trung uý Ác-tơ. Tôi đem 
theo hai viên cảnh sát và đã bắt giữ hắn. Khi tôi đụng vào vai 
hắn, hắn hỏi tôi, hãy còn hăng như một con gà chọi : 

- Chắc ông bát tôi vì tội đồng loã trong cái chết của tên 
vô lại Đrép-bơ chứ gì? 

Chúng tôi đã nói gì với hắn đâu mà hắn đã đoán ra. Câu 
hỏi ấy, rõ là rất đáng ngờ. 

- Rất đáng ngữ, - Holmes đồng tình. 

- Hấn còn giữ cái gậy to mà theo lời khai của mẹ hắn, 
hắn đã cầm khi đuổi theo Đrép-bơ. Một cái gậy to bằng gỗ sồi. 

- Vậy giả thiết của ông là thế nào? 

- Hán đã theo Đrép-bd đến tận đường Brixton. Đến đấy, 
giữa hai người lại cãi nhau nửa, và trong lúc xô xát, Đrép-bơ 
bị một gậy vào bựng, và chết ngay tức khắc, không đề lại dấu 
vết gì. Đêm hôm ấy trời mưa, đường vắng nền Ae-tơ đã lôi xác 
nạn nhân đến tận ngôi nhà trống. Còn về ngọn nến, những 
vết máu và chứ viết trên tường, chẳng qua chỉ là những cái 
mẹo nhằm đánh lạc hướng nhà chức trách thôi. 

- “Rất hay !” Holmes khích lệ. “Ông Grếch-sơn, quả thực 
ông tiến bộ đấy. Ông sẽ còn đi xa hơn nhiều”. 

Nhà thám tử kia trả lời với vẻ kiêu hãnh : 

- Tôi tự hào là đã giải quyết vụ án này khá suôn sẻ. Gã 
thanh niên khai ngay rằng hắn đi theo Đrép-bơ được một lúc 
thì Đrép-bd phát hiện ra hắn và nhảy lên một chiếc xe để bỏ 
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xa hắn. Điều làm tôi thích thú là Lê-tra đang lao theo một 
hướng tác tị. Ông ta sẽ chẳng thu lượm được gì nhiều. Nhưng, 
ơ kìa, thiêng chưa, vừa nói đến thì ông ấy đã xuất hiện. 

Quả vậy, Lê-tra đi lên cầu thang trong khi chúng tôi mải 
chuyện trò, và bây giờ ông đã ở trong phòng. Về tự tìn và ng 
dung thường có của ðng, nay đã biến đi đâu mất. Nét mặt lo 
lắng, quần áo xộc xệch, rõ ràng L2-tra đến với ý định nhờ 
Holmes giúp đỡ, vì khi nhận ra đồng nghiệp của mình cũng 
có mặt ở đây, Lê-tra tỏ ra ngại ngùng, lúng túng. Lâ-tra đứng 
như trời tròng giữa phòng, tay màn mê chiếc mũ không biết 
để dâu, cuối cùng nói : 

- Đây quả là một vụ án cực kỳ khác thường, không tài 
nào hiểu được. 

- “A ! Ông tưởng thế à, ông Lê-tra?” Giọng Grếch-sơn 
đắc thắng. “Tôi cũng đã đoán rằng ông sẽ đi đến kết luận ấy. 
Ông có tìm được viên thư ký Tăng-gơ không?” 

- “Viên thư ký Tăng-gỡ”, giọng Lê-tra nghiêm trọng, “đã 
bị ám sát vào lúc 6 giờ sáng nay tại khách sạn Holiday”. 


7. MỘT TIA SÁNG TRONG ĐÊM TỐI 


Cả ba chúng tôi đều sửng người. Grếch-sơn bật dậy khỏi 
ghế đánh đổ chỗ rượu uýt-ky còn sót trong ly. Tôi lạng lẽ nhìn. 
Holmes, thấy anh mím môi, cau mày lầm bẩm : 

- Câu chuyện thêm rác rồi. 

- “Mà nó đã khá rắc rối rôi”, Lê-tra làu bàu, ngồi xuðng 
ghế, - “Tôi đến đúng lúc mọi người đang bàn luận thì phải”. 

- Này, ông Lê-tra, tin ấy có.. chính xác không? 
Grếch-sơn ấp úng hỏi. 
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- Tôi vừa mới có mặt ở phòng của Tăng-gơ. Tôi là người 
đầu tiên thấy xác ông ấy. 

- “Chúng tồi vừa mới được nghe cách hình dung vấn đề 
của ông Grếch-sơn”. Holmos nói. “Ông Là-tra, ông có thể cho 
chúng tôi biết ông đã thấy và đã làm những gì không?” 

- Tôi thú nhận là tòi nghỉ Tăng-gơ có dính líu vào cái chết 
của Đrép-bơ. Vì vậy nên tôi cố tìm ra tông tích viên thư ký. 
Ngày mồng 3, người ta thấy hai thầy trò họ đứng cùng với 
nhau tại nhà ga Buston vào lúc tám giờ rưới. Đến hai giờ sáng 
thì thấy xác Đrép-hơ tại đường Brixton. Vấn đề.đät ra với tôi 
là đi xác định xem Tăng-gơ đã làm gì và ở đâu từ 8 giờ rưỡi 
tối đến lúc xảy ra án mạng và sau đó anh ta làm gì. Tòi đã 
đánh điện đi Liverpool, miêu tả hình đáng Tăng gơ và yêu câu 
cảnh sát sở tại kiếm tra các tàu biển nhổ neo đi Mỹ. Sau đó, 
tôi sục sạo tất cả các khách sạn, các quán trọ xung quanh nhà 
ga Euston. Tôi tự bảo rằng nếu hai người chia tay nhau thì 
Tăng-gơ sẽ đi kiếm một khách sạn khu vực làn cận để qua 
đêm và sáng hôm sau trở lại nhà ga. 

- Rất có thể hai người đã hẹn trước với nhau ở một nơi 
nào đó. - Holmes đưa ra ý kiến của mình. 

- Đúng thế... Tôi đã mất cả tối hôm qua đi điều tra mà 
không kết quả. Sáng nay, tôi lại bắt tay vào việc từ sớm và 
khoảng tám giờ, tôi đến khách sạn Holiday. Khi tôi hỏi trong 
khách sạn có người khách nào tên là Tăng-gơ không thì người 
ta trả lời là có. 

- “Ông là người mà ông ta đang chờ phải không”? Người 
ta hỏi tôi. “Ông ấy chờ một người từ hai hôm nay”. 

- Hiện thời ông ấy ở đâu? 

- Đang ở trong phòng ông ấy, trên gác. Ông ấy yèu cầu 
chúng tôi lên gọi ông ấy vào chín giờ sáng. 

Chú bé đánh giày trong khách sạn dẫn tôi đến phòng 
Tăng-gơ, chỉ cho tôi cửa phòng và toan đi xuống thì tôi bỗng 
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nhìn thấy một dòng máu đỏ rỉ qua khe cửa, chảy ngang qua 
hành lang và đọng lại thành một vũng nhỏ dọc tấm gỗ lát chân 
tường, mé bên kia hành lang. Tôi kêu lên một tiếng và chú 
bé đánh giày quay lại. Cửa buồng khoá phía trong. Chúng tôi 
lấy vai xô tung ra. Cửa sổ gian bưông để mở và bên cạnh cửa 
số là xác một người đàn ông mặc đồ ngủ ở tư thế nằm phủ 
phục. Nạn nhàn chết đá khá lầu vì tay chân cứng và lạnh. Lật 
xác lèn, nhàn viên khách sạn nhận ra ngay đó là người đến 
thuê phòng dưới cái tên Tăng-gd. Nạn nhân bị một nhát dao 
găm đâm vào né sườn. Múi dao sâu đến tận tim. Bây giờ, đây 
là điều quái gở nhất trong vụ này. Các ông tưởng tượng xem 
có gì bèn dưới cái xác. 

Holmes cát lời : 

- Chứ “Rache” viết bằng máu. 

- Đúng thế - Nỗi khiếp sợ lộ rõ trong giọng nói của 
Lê-tra và tất cả chúng tôi đều lạng đi một lúc. 

Trong các hành động của tên hung thủ lạ mặt kia có một 
cái gì tuân tự và bí hiểm làm cho các tội ác của hắn càng thèm 
khủng khiếp. 

Lê-tra nói tiếp : 

- Có người đã trông thấy hung thủ. Một người bán sứa 
đến cửa hàng của minh bằng lối đi men theo các chuồng ngựa 
ở mé sau khách sạn. Ánh ta thấy một cái thang, thường vẫn 
để nằm dưới đất, nay được dựng lên, áp vào một cửa số mở 
rộng ở tàng hai. Anh ta đã đi qua chỗ cái thang rồi bỗng ngoái 
lại thì thấy một người đang tụt xuống. Người đó hình thân, 
ngang nhiên, khiến anh bán sửa tưởng là một bác thợ mộc đến 
làm việc cho khách sạn. Ánh ta có cảm tưởng người kia có vóc 
dáng cao lớn, mặt đỏ sậm và mặc bộ đô nâu. Hung thủ có lẽ 
đã ở lại trong phòng một ít lâu sau khi hạ sát nạn nhân vì 
chúng tôi tìm thấy chậu nước mà hắn đã rửa tay nhuộm màu 
máu, và thấy có những vết máu trên khăn trải giường mà hắn 
đã bình tĩnh chùi dao. 
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Tôi nhìn sang Holmes khi nghe lời miêu tả hình dáng 
hung thu rất khớp với sự miêu tả của bạn tôi. Anh hỏi: 

- Ông œó tìm thấy gì trong phòng khả di cho biết thêm 
về hung thú không? 

- Không có gì. Tăng-gơ còn có trong túi cái ví tiền của 
Đrép-bơ nhưng hình như đó là điêu thông thường giữa hai 
người vì Tăng-gơ là người chỉ tiêu mọi thứ. Ở hai vụ án này, 
động cơ chắc chắn không phải là tiền bạc. Không có giấy tờ, 
số sách gì trong túi nạn nhân, ngoài một bức điện gửi từ 
Cleverland cách đây một tháng ghi ven vẹn : “H đang ở châu 
Âu”. Bức điện không ký tên. 

- Còn gì khác nửa không? - Holmes hải tiếp. 

- Một cuốn tiểu thuyết đặt trên giường, cái tấu thuốc để 
trên một chiếc ghế cạnh giường. Trên bàn có một cốc nước, 
và trên bậc cửa cố một cái hộp nhỏ đựng hai viên thuốc. 

Holmes ngồi bật dậy, reo lên vui vẻ : 

- Rhâu cuối cùng ! Cuộc điều tra của tôi thế là trọn vẹn ! 

Hai nhà thám tử kia nhìn anh khó hiểu. 

Bạn tôi nói với vẻ tin tưởng : 

- Tôi đã có trong tay tất cả nhứng sợi dây đã đan bên với 
nhau một cách rắc rối. Tất nhiên, còn có những chỉ tiết cân 
phải bố sung. Tôi sẽ dẫn ra đây một bằng chửng về những điều 
tôi biết, Ông có đem theo mấy viên thuốc ấy không? 

- “Tôi có đây”. Lê-tra liền giơ ra một cái hộp trắng nhỏ. 
“Tôi giữ lấy nó cùng với cái ví và bức điện, định đem về nộp 
cho Sở cảnh sát. Tôi đem theo những viên thuốc này cũng là 
tình cỡ thôi vì tồi coi chúng không có gì quan trọng”. 

- “im ông đưa cho tôi”. Holmes bảo. “Này, bác sĩ, đây 
có phải là những viên thuốc thông thường không?” 

Hai viên thuốc trông rất giống những viên thuốc thông 
thường. Đó là những viên thuốc tròn, nhỏ, màu ngọc xám và 
gần như trong suốt. Tôi nhận xét: 
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- Viên thuốc trong suốt và nhẹ, tôi nghĩ nó dễ hoà tan 
trong nước. 

- “Đúng thế”, Holmes nói. “Bây giữ, xin các anh làm ơn 
xuống nhà đem hộ tôi lên đây con chó già ốm yếu mà hôm qua 
bà chủ nhà đã nhờ anh giúp nó sớm về chầu tổ tiên”. 

Tôi xuống nhà, ôm con chó lên. Mắt nó lờ đờ, hơi thở hốn 
hến. Thực vậy, mõm nó trắng như tuyết cho thấy nó đã sống 
quá cái thời bạn sống thông thường của một con chó. Tôi đặt 
nó xuống tấm nệm rơm. 

- “Bây giờ tôi sẽ bẻ một trong hai viên thuốc này ra làm 
đôi” Holmes vừa nói vừa làm. “Tôi cất đi một nửa vào trong 
hộp để dùng về sau. Một nửa kia, tôi bỏ vào chiếc cốc này cùng 
với một thìa nước. Ta sẽ thấy ng bạn bác sĩ của chúng ta đã 
đoán đúng là nó dễ tan trong nước.” 

- Nó có dính dáng gì đến cái chết của Tăng-gơ đâu? - 
LãA-tra nói, giọng bực tức. 

- Kiên nhắn một chút ! Có dính dáng nhiều lắm. Bây giờ, 
tôi pha thèm vào một chút sữa cho đễ uống. Đem cho chó, ta 
thấy nó vội vã túp ngay. 

Con vật uống hết chỗ nước pha sứa ấy, rồi liếm đía. Vẻ 
nghiêm trang của Holmes đã khiến chúng tôi im lặng quan sát 
con vật. Nó nằm xuống trên chiếc đệm, hơi thở nặng nề, sức 
khoẻ của nó không tăng lèn hoặc giảm đi sau khi uống. 

Hoimes rút đồng hồ ra xem và mỗi phút tròi qua, sự bực 
bội và thất vọng càng hiện rõ trên nét mặt anh. Anh bặm môi, 
gõ tay lên bàn, thể hiện một sự nôn nóng cao độ. Tôi thấy 
thương anh trong khi các nhà thám tử kia nở một nụ cười giễu 
cợt. 

- “Không thể có chuyện ngẫu nhiên”, cuối cùng Holmes 
kêu lên, từ chiếc ghế bành bật đứng đậy, lồng lộn như một con 
dã thú trong phòng. “Đây không thể là một việc ngẫu nhiên 
được. Chính những viên thuốc mà tôi đã ngờ tham dự vào cái 
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chết của Đrép-bơ, ta đã gặp lại chúng ở cái chết của Tăng-gơ. 
Vậy mà hiện giờ chúng lại không có tác dụng gì cả, thế là làm 
sao? A ! Tôi đoán ra rồi !". 

Reo lên một tiếng mừng rỡ, Holmes nhảy bổ về phía hộp 
thuốc, bẻ viền thuốc thứ hai làm đồi, lại thả một nửa vào cốc 
nước, cho thêm sứa rồi cho con chó uống. Lưỡi con chó chỉ 
vừa mới chạm vào chỗ nước ấy là toàn thân nó đã co giật dữ 
đội rôi nó nằm vật ra ngay đơ. 

Holmes hít một hơi thở dài, quệt mồ hôi đọng trên trán : 

- Trong hai viên thuốc vừa rồi, một viên chứa thuốc độc 
cực mạnh còn viên kia thì vô hại. Lẽ ra tôi phải hiểu điều đó 
ngay trước khi mở hộp. 

Lời khẳng định này quá đỗ! kỳ dị khiến tôi khó mà tin 
rằng bạn tôi còn đầy đủ lý trí Tuy nhiên con chó chết nằm 
kia, nó chứng tổ giả thiết của Holmes là đúng. Tôi thấy hình 
như đám sương mù trong đầu tôi dân dân tan đi. 

- “Những điều này đối với các ông có vẻ lạ lùng”. Holmes 
nói tiếp. “Ấy là vì ngay từ đâu cuộc điều tra, các ông đã không 
nắm được các dấu vết quan trọng ở trước mắt các ðng. Tôi 
có cái may mắn là đã không để lọt cái dấu vết ấy, và tất cả 
những sự việc diễn ra sau đấy đều xác nhận giả thiết đầu của 
tôi. Việc khám phá vụ án này sẽ vô cùng khó khăn nếu nhự 
ta tìm thấy xác nạn nhân trên hè đường không kèm theo chí 
tiết nào trong số nhứng chỉ tiết phụ lạ lừng và khác thường. 
Những chỉ tiết kỳ quái ấy, không làm cho vụ án khó khăn 
thêm mà... 

Grếch-sơn nghe bài diễn văn nhỏ của Holmes với vẻ hết 
sức nôn nóng, cuối cùng không kìm được thêm nứa : 

- Chúng tôi thừa nhận là ông có những phương pháp làm 
việc riêng rất độc đáo. Nhưng, giờ đây vấn đề là phải bắt được 
hung thủ. Bây giờ chúng tôi xin hỏi thẳng là ông đã biết hung 
thủ là ai chưa? 
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Tã-tra phụ hoạ thêm : 

- Grếch-sơn nói có lý, ông HoÌmes ạ. Chúng tôi đã cố công 
gắng sức, nhưng đêu đã thất bại. 

Tôi cũng thêm ý kiến : 

- Mọi sự chậm trễ trong việc bắt giữ hung thủ có thể làm 
cho nó có thời gian gây thêm án mạng mới. 

Bị mọi người đôn ép như vậy, Holmes có vẻ lưỡng lự. Anh 
tiếp tục đi đi lại lại trong phòng, đầu gục xuống ngực, hai hàng 
lông mày nheo lại như thói thường ở anh trong những lúc mái 
mê suy nghĩ. Cuối cùng, Holmes đột ngột dừng lại, nhìn thắng 
vào mặt chúng tôi : 

- Sẽ không xảy ra án mạng nào nữa. Các ông hỏi tôi có 
biết tên hung thú không. Có, tôi biết, tôi đã dự định bắt hắn 
từ lâu rôi, nhưng đây là một việc cần phải thận trọng, vi hắn 
là một kê lực lưỡng, khôn ngoan, liều lĩnh và được một kê 
khôn khéo giúp sức. Chừng nào hung thủ chưa biết chúng ta 
đã nắm trong tay mọi bằng chứng tố cáo hắn thì ta còn có cơ 
hội bắt hắn, nhưng nếu hắn có một chút nghi ngờ nào thì hắn 
sẽ thay tên đối họ và tan biến vào bốn triệu dân của thành 
phế này. Tuy không muốn làm tốn thương đến tự ái của hai 
ông, nhưng thật sự tôi coi nhứng người ấy mạnh hơn cảnh sát 
của Scotland Yard, bởi vậy tôi không yêu cầu các ông giúp đỡ. 
Nếu thất bại, một mình tôi chịu. Trong lúc này, khi nào tôi 
có thể thông báo với các ông mà không phương hại đến các 
sự bố trí của tôi thì tôi sẽ làm ngay. 

Grếch-sơn, và Lê-tra, một người đỏ mặt đến tận chân tóc, 
một người mắt long lên vì tò mò và ác cảm. Tuy nhiên, cả hai 
người chưa kịp nói lời nào thì đã có tiếng gö cửa. Thằng bé 
Uy-ghin ló đầu vào, giơ tay chào : 

- Thưa ông, cháu đã gọi được một chiếc xe dưới nhà. 

- “Giỏi lắm !” Holmes nhẹ nhàng khen, rồi lôi trong 
ngăn kéo ra một vòng khoá tay bằng thép, nói tiếp. “Các ông 
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ở Scotland Yard sao không dùng loại khoá tay này nhỉ Các 
ông xem lò xo bật có lẹ không : vòng khoá bập vào trong nháy 
mắt”. 

Lê-tra rnỉa mai : 

- Cái khoá kiểu cũ cũng khá tốt nếu như ta tìm được 
người để khoá. 

- “Được rồi, được rồi”, Holmes cười mỉm. “Bác đánh xe 
sẽ giúp tôi một tay để buộc những chiếc va-li này. Ủy- SN bảo 
bác đánh xe lên đây”. 

Tôi ngạc nhiên thấy bạn tôi nói năng như thể sắp đi đâu 
xa mà chẳng nói trước gì với tôi cả. Trong phòng có một chiếc 
va-li nhỏ. Holmes câm lấy chiếc va-Ìi, tìm cách xiết chặt cái 
đày đai. Anh đang mái làm thì người đánh xe vào. 

- Bác đánh xe, giúp tôi một tay thắt mấy cái đai này lại. 
- HoÌlmes nói, không quay đầu lại. 

Anh đang quỳ gối xuống sàn, cúi người trên chiếc va-Ìi. 
Người đánh xe bước lại, vẻ lầm lì và ngữ vực, ấn tay lên chiếc 
va-Ìi. Ngay lúc ấy, có tiếng lò xo bật đánh tách một cái và 
Holmnes đứng thẳng người lên, con mắt sáng ngời: 

- Thưa các vị, tôi xin giới thiệu đây là Hope, ke đã giết 
Đrép-bơ và Tăng-gơ. 

Toàn bộ sự việc diễn ra trong nháy mắt, nhanh đến nỗi 
tôi không kịp nhận ra. Tôi còn nhớ như in giây phút đó, vẻ 
mặt đấc thắng và giọng nói vang vang của Holmes, gương mặt 
bàng hoàng và dứ đội của người đánh xe khí anh ta nhìn cái 
khoá tay sáng loáng như có phép thàn thông đang siết chặt 
lấy hai cổ tay anh ta. Tất cả chúng tôi đứng ngây ra như 
phông dễ đến một hai phút. Cam lên một tiếng, người đánh 
xe vùng ra khỏi tay Holmes, lao mình qua cửa số. Các ô cửa 
mảnh khẳnh gẫy tan cùng với các ð kính nhưng hắn chưa nhô 
hẳn được người ra ngoài thì cả Grếch-sơn, Lã-tra lẫn Holmes 
đã chòm lên người hắn, lôi ngược hắn vào trong phòng. Gã 
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đánh xe khoả và hung đữ đến nỏi hắn đã nhiều lần vùng ra 
được khỏi tám bàn tay chúng tôi. Mặt và bàn tay hắn bị rách 
toạc nhiều chỗ khi hắn lao qua cửa kính, nhưng sự chống cự 
của hắn không hề giảm đi chút nào. Mai đến khi Lê-tra thọc 
tay được vào sau cổ áo hắn, làm hắn suýt nghẹt thở, hắn mới 
im. Dù sao chúng tôi phải trói cả chân tay hắn lại mới cảm 
thấy yên tâm. Sau đó, chúng tôi đứng dậy, mệt nhoài. 

- “Ta có chiếc xe của hắn bên dưới kia. Ta dùng xe ấy 
giải hắn. Bây giờ, nào các ông”, HoÌmes tươi cười, “tấm màn 
bí ẩn đến đây đã được vén lên rồi. Các ông muốn hỏi tôi câu 
gì thì hỏi.” 


8. ĐỒNG BẰNG CHẾT 


Nằm ở phần giữa Bắc Mỹ là một dải đất hoang vu và cần 
cỗi. Trong nhiều năm dài, nó như một cái hàng rào ngăn chặn 
bước tiến của riên văn minh. Suốt từ dãy núi Sierra Nevada 
đến bang Nébraska, từ con sông Yellowstone ở phía Bắc đến 
bang Colorado ở phía Nam, là cả một vùng hoang vắng im lìm. 
Cảnh vật trên thay đổi tuỳ theo từng vùng. Nơi là nhứng rặng 
nứi hùng vĩ với những đỉnh cao đây tuyết, nơi là nhứng thung 
lũng tối đen, sâu thảm. Nơi lại là những con sông chảy xiết 
với dòng nước ào ào băng qua những hẻm núi và những cánh 
đồng bao la, mùa đông tuyết trắng, mùa hè xám xịt. Tuy 
nhiên, tất cả những cảnh vật rất khác nhau ấy đều có chung 
những đặc điểm là cần cối, là hiểm ác, là đói khát. 

Không ai sinh sống tại xứ sở vô vọng này. Hoạ hoằn mới 
có một toán người da đỏ vượt qua nó, đi tìm những vùng đất 
săn bắn mới, song họ cúng phải lánh xa những cánh đồng Ấy 
và trở lại những đồng cö cú của họ. Con sói náu mình trong 
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bụi cây xơ xác, con chim ó đập cánh nặng nề trên không và 
con gấu xám vụng về lè chân trong những khe núi u tối. Đó 
là những dân cư hiếm hoi ở dải đất hoang vu này. 

Trên khắp thế giới, không thể có cảnh tượng nào sâu 
thảm hơn cảnh tượng trải ra dưới mắt khi ta đứng ở triền phía 
bác rặng núi Sierra Blanco nhìn xuống. Trải đài ra xa đến tận 
cùng của tầm mắt là một vùng đồng bàng mênh mòng phẳng 
h, nham nhở những khoang đất và những bụi cây lùn tịt. Ở 
tận cùng chân trời nổi lên một dãy núi dài với sườn núi dựng 
đứng và đỉnh núi loang lổ tuyết. Trên cà vùng đất bao la, 
không có một dấu hiệu về sự sống, không có lấy một cánh 
chim trên bầu trời xanh biếc, không có lấy một vật di động 
trên mặt đất thề lương. Bao trùm lền tất cả sa mạc mênh 
mông này, chỉ có sự im lặng, ghê rợn. 

Ở trèn vừa mới nói là không có một thứ gì liên quan đến 
sự sống trèn dải đất này. Điều đó không hoàn toàn đúng. Khi 
đứng trên rặng núi Sierra Blanco nhìn xuống dưới, ta nhận 
thấy có một con đường mòn nhỏ xíu, như một sợi chỉ ngoằn 
ngoèo uốn khúc qua sa mạc và chìm đi ở cuối tàm mắt. Nhứng 
bánh xe đã in lần xuống thành rãnh trên con đường này, bàn 
chân của nhiều kẻ phiêu lưu đã dẫm trên đó. Rải rác đọc con 
đường có rất nhiều vật gì trăng trắng, bóng lên đưới ánh nắng 
mặt trời và nổi lèn trên lớp đất buồn thảm. Hãy lại gần, nhìn 
xem. Đó là những chiếc xương. Chiếc thì to và thô kệch, chiếc 
thì nhỏ hơn, xương to là xương bò, xương nhỏ là xương người. 
Suốt con đường dài trên hai nghìn kilômét, rải rác hài cốt của 
những kẻ đã ngã xuống. 

Ngày 4 tháng 5 năm 1847, có một người bộ hành cô đơn 
đứng ở đúng vị trí nói trên nhìn xuống cảnh ấy. Khó nói được 
tuổi ông ta khoảng bốn mươi hay sáu mươi. Khuôn mặt gầy 
và dữ tợn, xương trồi lèn nhọn hoắt dưới lớp da đen sạm và 
nứt nề, tóc dài và đen, râu có nhiều sợi bạc, hai con mắt lõm 
sâu trong hai hốc mắt rực lên một ánh khác thường, và bàn 
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tay xương xấu nắm lấy khẩu súng trường. Ông ta đứng đó, dựa 
người vào khẩu súng, bộ mặt chỉ còn da bọc xương cũng như 
bộ quần áo rộng thùng thình trên đôi chân và đôi tay khẳng 
khiu chỉ rõ nguyên nhân của vẽ tàn tạ và già nua : người này 
sắp chết vì đói và khát. 

Ông ta lần bước xuống khe núi rồi lại leo lên tận mỏm 
đồi thấp này để nhìn xem chỗ nào có dấu hiệu của nước. Ông 
ta lo lắng nhìn về phương Bắc, phương Đông rồi phương Tây 
và hiểu rằng những cuộc hành trình tứ xứ của mình sẽ kết 
thúc ở đây, trên tâng đá cần côi này. 

- Tại sao lại không phải là ở đây, sau hai mươi năm nữa?- 
Ông ta thì thào rồi ngồi xuống dưới bóng một tảng đá. 

Trước khi ngồi, òng ta đặt khẩu súng và một túi đồ buộc 
trong chiếc khăn quàng. Tức thì cái túi ấy vọng ra một tiếng 
rên nho nhỏ và một gương mặt hiện ra. 

- Bác làm chảu đau rồi đấy, - Một giọng trẻ thơ khẽ trách. 

- “Thật ư, cháu?”. Người đàn ông trả lời, ân hận. “Bác 
lỡ tay mà”. 

Vừa nói ông ta vừa cởi tấm khăn xám, để lộ ra một bé 
gái khoảng năm tuối. Đôi giày nhỏ nhắn với chiếc váy hồng 
đỏm dáng dưới chiếc tạp đề nhỏ nói lên sự chăm sóc của một 
người mẹ. Đứa trẻ xanh xao và mệt mỏi, nhưng không bị suy 
sụp bằng người đồng hành của nó. 

- Còn đau không, cháu? - Người đàn ông lo lắng hỏi, vì 
đứa bé vẫn xoa những búp tóc quăn vàng óng rối bù đằng sau 
Báy. 

- “Bác hôn vào đây chữa đèn cháu đi”, đứa bé nói với về 
nghiêm trang thật sự, tay chỉ vào chỗ đau. “Mẹ cháu vẫn làm 
thế. Mẹ cháu đâu rôi?”. 

- Mẹ cháu đi rồi. Tí nửa cháu sẽ gặp mẹ cháu. 

- Đi rôi ạ? Lạ nhỉ, mẹ cháu đi mà khòng chào cháu. Bác 
ơi, khát quá? Khòng có nước sao? Bác không có gì để ăn sao? 
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- Khòng có, cháu ạ. Cháu cổ chờ một chút rồi sẽ õn. Cháu 
dựa đầu vào bác đầy, như thế cháu sẽ cảm thấy đề chịu hơn. 
Cháu có cái gì đấy? 

- “Cháu có cái này đẹp lắm”. Đứa bé reo lên, giơ ra hai 
mẩu mi-ca óng ánh. “Khi vê đến nhà, cháu sẽ cho anh chảu”. 

- Rai cháu sẽ thấy những thứ còn đẹp hơn thế. Chỉ cần 
cð nán chờ một lát. Cháu còn nhớ lúc chúng ta rời khỏi dòng 
sông không? 

- Dạ có. 

- Thế đấy ! Lúc ấy chúng ta tính sẽ gặp được một con 
sông khác. Nhưng chúng ta không gặp sông. Nước mỗi lúc 
một ít. Chỉ còn một hai giọt cho các cháu nhỏ, và... và... 

- Và bác không rứa mặt được, - Đứa bé xen ngang, giọng 
nghiêm trang, mắt nhìn chầm chằm vào bộ mặt nhem nhuốc 
của ông già. 

- Đến nước uống còn không có, cháu ạ. Ông Ben-đơ là 
người đâu tiên ra đi, rôi đến anh da đỏ Pi-tơ, rồi bà Grê-go, 
rồi Giòn-ni, và sau cùng là mẹ cháu. 

- Thế là mẹ cháu... Mẹ cháu cũng chết rồi ! - Đứa bé kêu 
lên, lấy tạp đê che mặt và khóc nức nở. 

- Phải, tất ca đã chết hết, chỉ còn lại có bác cháu tá Lúc 
đó ta tưởng may ra có thể tìm thấy nước ở mạn này. 

- Bác báo là cháu và hác sẽ chết nốt à? - Đưa hé thôi 
khóc, ngng bộ mặt đâm đìa nước mắt lên. 

- Ta nghĩ chắc sẽ gân như vậy. 

- “Sao bác không nói ngay?” Đứa bé reo lên với một tiếng 
cười vui vẻ. "Bác đã làm cháu sợ quá ! Nếu bác và cháu chết 
thì sẽ được gặp mẹ cháu”. 

- Phải, cháu sẽ đến với mẹ cháu. 

- Cả bác nữa Cháu sẽ kế là bác tết với cháu biết bao. Mẹ 
cháu sẽ ra đón bác ngay cổng Thiên đường, với một cái xô đây 


63 


nước và những chiếc bánh ngọt bằng lúa mạch thật nóng. Còn 
lâu nứa không bác? 

- Không làu lắm đâu. 

Trên bâu trời xuất hiện ba cái chấm nhỏ đang tiến về 
phía họ, mỗi lức một to hơn. Chẳng mấy chốc, ba cái chấm ấy 
trở thành ba con chim nâu to lớn, chúng bắt đầu lượn thành 
vòng tròn trên đầu hai kẻ lang thang, rồi đậu trên những tảng 
đá mọc chìa ra. Đó là những con ó của miên Tây, những con 
chìm báo hiệu cái chết. 

- “Ô, gà, bác kìa !” Đưa bé kêu lên vui về, chỉ về phía 
những con chỉm mang điềm gở, vỗ hai tay vào với nhau để xua 
chúng bay đi. “Bác ơi, có phải là Chúa tạo ra vùng này 
không?” 

x 'E, 

- “Chúa đã tạo ra vùng đất đằng kia, ở bang Illinois. Chúa 
đã tạo ra bang Missouri,” - Đứa trẻ nói tiếp. 

- “Chắc là một Chúa khác đã tạo ra đất này. Đất ở đây 
còn xa mới bằng được các nơi kia. Chúa đã quên làm cho ở 
đây có nước và có cây.” 

- Này, bác cháu ta cầu kính nhé? - NÑgười đàn ông đè đặt 
hỏi. 

- Đã đến tối đâu. 

- Không cần đến tối. 

- Thế bác, sao bác không câu kinh? - Đứa bé hỏi, đồi mắt 
ngạc nhiên. 

- Ta không thuộc, Ta đã không đọc kính từ khi ta mới 
cao bằng nửa khẩu súng này. Cháu cầu kinh đi, bác đọc theo. 

- “Thế thì bác phải quỳ xuống”, đứa bé rải tấm khăn 
xuống đất để quỳ. “Bác phải đặt bàn tay như thế này. Như thế 
là ngoan hơn”. 

Hai người quỳ gối bèn cạnh nhau trèn tấm khăn nhỏ. 
Gương mặt bâu bĩnh của đứa trẻ và bộ mặt gân guốc dữ tợn 
của người đàn ông cùng ngửa lèn bầu trời. Cầu kính xong, họ 
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- Ở về phía bèn phai rạng núi Sierra Blaneo. Theo đường 
đó, chúng ta sẽ tới con sông Rio-Grande. 

Người thứ ba nói lớn : 

- Ta chớ sợ hãi trước sự xuất hiện của dòng nước. 

- Đấng tối cao đã làm cho dòng nước tuôn ra từ đá, sẽ 
không từ bỏ đám dân mà Người đã tuyến chọn. 

- À men ! ÀÁ men ! - Cả nhóm người đáp lại. 

Họ sắp sửa lại lên đường thì một người reo lên một tiếng 
kinh ngạc và chỉ tay về tảng đá ở phía trên đầu họ. Ở chỗ ấy 
có một mầu vải màu hồng phấp phới bay. Nhìn thấy thế, họ 
ghim ngựa lại, cầm súng lăm lăm trong khi những người khác 
phi ngựa đến tăng cường. Nhứng tiếng “bọn da đỏ” được lan 
truyền trèn cửa miệng mọi người. 

- “Ở đây không có bọn da đỏ”. Một người đứng tuổi xem 
chừng là thủ lĩnh nói. “Ta đã vượt núi”. 

- Giáo hữu Tăng-gơ, tôi xin đi trính sát, - Một người 
trong toán nói. 

- Tôi nữa. Tôi nứa. - Khoảng một chục giọng nói khác 
cùng vang lân. 

Người tên Ìà Tăng gỡ trả lời : 

- Các bạn trẻ hãy để ngựa lại đây, chúng ta sẽ chờ. 

Thoáng một cái, mấy người trai trẻ đã xuống ngựa, chạy 
bay lên sườn đôi dốc đứng. Sau một thoáng, bóng của họ nổi 
bật trèn nên trời. Người thanh niên đã báo động cho cả đoàn 
dẫn đầu, cả toán theo sau. Bỗng họ thấy gã giơ cả bai tay lèn 
trời với động tác của một người quá đỗi ngạc nhiên. Khi họ 
đến chỗ gã, họ cũng không kém kinh hoàng. 

Nằm dựa trên tảng đá là một người đàn ông và một bé 
gái. Đầu đứa hé đặt trên mảnh áo nhung trên ngực người đàn 
ông. Đôi môi hông hé mở của đứa bé để lộ hàm răng trắng 
đều đặn. Đôi chân bụ bằm mang vớ dài xỏ trong một đôi giày 
xinh xắn tương phản với đôi chân khẳng khiu, khô đét của 
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lại trở về ngồi bên bóng của tảng đá cho đến khi đứa trẻ ngủ 
thiếp đi. Đã ba ngày đềm liền, ông ta không cho phép mình 
đừng bước hoặc nghỉ ngơi. Từ từ mí mắt òng ta cụp xuống, 
đâu gục xuống mỗi lúc một thấp hơn cho đến khi bộ ràu hoà 
vào những búp tóc vàng và cả hai cùng đi vào một giấc ngủ 
sâu lắng, không rộng mị. 

Nếu thức thêm nứa giờ nứa, ông ta sẽ được thấy một 
cảnh tượng kỳ lạ. Từ xa, từ rất xa, bốc lên một đám bụi nhỏ 
mờ mờ, rất nhỏ và rât nhẹ đến nỗi khó phân biệt nó với lớp 
sương mù. Nhứng đám bụi ấy tiếp tục bốc lèn, lớn lên cho đến 
khi tạo thành một đám mây bụi rõ rệt. Rồi đám mây ấy cúng 
không ngừng lớn lên. lộ) nhứng mảnh đất phì nhiêu hơn, ai 
thấy cảnh ấy cũng- sẽ cho rằng đây là đàn bò rừng đang tiến 
về phía mình. Nhưng ở vùng đất hoang vắng này, điều đó 
không thể có. Khi đám mây bụi đến gần cái tảng đá có hai 
ông cháu đang nằm, thì trong lớp bụi hiện ra những mui vòm 
phủ bạt của những chiếc xe ngựa vượt sa mạc, và hình bóng 
thấp thoáng của những người cưỡi ngựa có vũ khí, cho thấy 
đây là một đoàn xe rất dài đang tiến về phía Tây. Đầu đoàn 
xe đã tới chân núi mà đuôi đoàn xe vẫn còn chìm khuất ð cuối 
đường chân trời. Phụ nứ bước đi khó nhọc dưới gánh nặng 
trên vai. Trẻ em chạy lon ton bên cạnh các cỗ xe hoặc tò mà, 
nhìn vào những thứ dưới mui vải bạt. Từ khối người to lớn 
này vang lên một tiếng ì âm hỗn độn, xen lẫn tiếng ngựa hí 
và tiếng bánh xe ràm rập. Tiếng ì ầm ấy lớn đến vậy song vẫn 
không đánh thức nổi hai ông cháu. 

Đi đầu đoàn người di cư là một nhóm khoảng hai mươi 
người cưỡi ngựa. Đến chân tảng đá, họ dừng ngựa, quay lại với 
nhau, đường như để hội ý. 

Một người không râu, tóc hoa râm, nét mặt độc ác, nói : 

- Giếng nước ở vê phía bên phải, giáo hữu ạ. 

Một người khác nói tiếp : 
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người đàn ông. Đậu trén định tàng đã, nhìn xuống cặp lữ 
khách kỳ quặc này, là ba con ó lón. Thấy đám người mới đến, 
chúng kêu lên những tiếng thất vọng, rồi không chờ đợi nứa, 
nặng nề vỗ cánh bay di. 

Tiếng kèu của những con chim đá đánh thức hai người. 
Họ nhìn xung quanh với một vẻ cực kỳ sửng sốt. Người đàn 
ông lảo đảo đứng dậy, nhìn xuống bình nguyên, thấy một đám 
người chen chúc, ông ta đưa bàn tay xương xấu lên giụi mắt, 
lầm bẩm : 

- Ta mê sảng? 

Đứa bé gái nắm lấy gấu tạp đề, im lặng nhìn khắp xung 
quanh. 

Một người trong đám ấy đặt đứa bé lên vai mình, trong 
khi những người khác đìu người đàn ông về chỗ các xe ngựa. 
Người đàn ông nói : . 

- Tôi tên là John. Cả một đoàn hai mươi mốt người chỉ 
còn lại có tôi và đứa trẻ này. Những người kia đã chết ở đằng 
kia, phía phương Nam. 

- Có phải con gái ông đấy không? 

- Bây giờ nó mới là con tôi. Kể từ hôm nay, nó mang tên 
là Lucy. Thế còn các ông là ai? - Ông ta tò mò nhìn những 
người đã cứu mình. 

Một trong số những người trai trẻ kỉa đáp : 

- Chúng tôi gân mười nghìn người. Chúng tôi là nhứng 
đứa con bị ngược đãi của Chúa, những người dân được thiền 
thần Mérona tuyển chọn, 

Người đàn ông đáp : 

- Tôi chưa bao giờ được nghe nói. Vị thiên thần ấy đã 
tuyển chọn quá nhiều đấy. 

- “Không được giễu cợt những điều thiêng liêng”, giọng 
người kia nghiêm khác. “Chúng tôi là nhứng tín đồ tin ở các 
Thánh kinh của thiên thần Mérona. Chúng tôi xuất phát từ 
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Nauvco bang lllịinois, nơi chung tôi đã dựng lên ngồi đền của 
đạo chúng tôi. Chúng tôi đi tìm một nơi ẩn náu xa bọn người 
bạo tàn vô Chúa, một nơi mà chúng tôi sẽ phải tìm ra ở trúng 
tâm sa mạc. 

Cái tên Nauvoo gợi lại một vài ký ức cho John. Ông nói : 

- Tôi biết rồi. Các ông là người Mormons. 

- Phải. - Đám người kia đông thanh trả lời. 

- Các ông định đi đâu? 

- Chúng tôi không biết. Bàn tay của Chúa dẫn dắt chúng 
tôi thông qua vị giáo chủ. Ông phải ra trình diện trước giáo 
chủ. 

Lúc đó, họ đã xuống đến chân đôi. Nhiều tiếng kêu kinh 
ngạc và thương xót vang lên khi họ thấy hai người lạ mặt kiệt 
quệ. Đám người kia không dừng lại mà dẫn họ đi tiếp cho đến 
khi tới một chiếc xe khác biệt hẳn với các xe khác. Chiếc xe 
này có sáu ngựa kéo trong khi các xe khác chỉ có hai hoặc bốn 
ngựa. Ngồi bên cạnh người đánh xe là một người đàn ông tuổi 
không quá ba mươi, nhưng cái đầu bè thế và nét mặt kiên nghị 
cho thấy là một kẻ biết điều khiển người khác. Khi đám người 
kéo tới, người ấy bỏ quyển sách xuống, chăm chú nghe kế lại. 
Sau đó, người ấy quay sang hai kẻ phiêu bạt : 

- Nếu các người muốn nhập vào đoàn chúng ta, ta chỉ có 
thể nhận các người như những tín đồ thuộc đạo giáo chúng 
ta. Thà để cho xương các người phơi trắng trên sa mạc hơn 
là để cho các người trở thành một vết hư trong chúng ta. Các 
người có muốn gia nhập đoàn chứng ta với điều kiện ấy 
không? 

- Tôi xin gia nhập với bất kỳ điều kiện nào. 

- Giáo hữu Tăng-gỡ, hãy mang đồ ăn và thức uống đến 
cho hắn, và cả đứa trẻ nữa. Giáo hữu còn có nhiệm vụ dạy cho 
hắn tín ngưỡng của chúng ta. Thôi. Ta đi thôi. Tiến lên ! Tiến 
vê Sion ! 
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- Tiến lên ! Tiến về Sion '! - Đám người Mormons đồng 
thanh nhắc lại, và những tiếng đó truyên đi từ miệng người 
này sang miệng người khác dọc theo cả đoàn người đài đằng 
đặc cho đến khi chìm đi thành một âm thanh mơ hồ ở tít xa 
xa. Tiếng roi ngựa quất, tiếng xe kẽo kẹt chuyển mình, cỗ xe 
lớn lăn bánh trước, rồi cả đoàn xe một lần nứa lại ra đi theo 
con đường mòn lượn khúc trên bình nguyên. Tăng-gơ đưa họ 
đến cỗ xe của mình, ở đó đã dọn sẵn một bữa cơm 

- Các người chớ quên rằng bây giờ và mãi mãi sau này 
các người là thành viên của đạo giáo chúng ta. 


9. BÔNG HOA UTAH 


Từ bờ sông Mississipi đến triền phía tây của rặng núi đá, 
- những người dân di cư Mormons không ngừng đấu tranh với 
thú dữ, đói khát, bệnh tật, và những đoàn người thù địch... Tất 
cả đều đã được vượt qua nhờ ở tính kiên trì và quả cảm của 
giống người Anglo-saxon. Tuy vậy, cuộc hành trình dài cùng 
với những nỗi thống khổ đã làm lung lay cả những trái tìm 
vững vàng nhất. Không ai không quỳ xuống, lầm râm đọc một 
bản kính cầu tạ ơn khi họ nhìn thấy thung lũng Utah rộng 
lớn và ngập nắng mà giáo chủ của họ bảo rằng sẽ vĩnh viễn 
thuộc về họ. 

Young là một nhà caí trị khôn khéo và kiên quyết. Ông 
ta cho vẽ bản đồ, lập quy hoạch cho thành phố tương lai, phàn 
chía đất đai tuỳ theo địa vị của từng người. Ai giỏi nghề nào 

tiếp tục làm nghề ấy. Họ ngả cây, đốn gỗ, san đất, cắm rào, 
_ đào mương, xẻ rãnh và mùa hè năm sau đất đai đã được phủ 
một màu vàng óng của lúa chín. Mọi sự trông trọt và làm ăn 
đều phồn thịnh. Ngôi đèn lớn dựng lên ở chính giữa thành phố 
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mỗi ngày một cao hơn, rộng hơn. Từ bình minh cho đến hoàng 
hôn, tiếng búa, tiếng cưa không ngừng vang lên trong nhà thờ. 

Cô bé Lucy được ngồi trên chiếc xe cúa tông đồ Tăng-gơ 
cùng với ba người vợ và đứa con trai mười hai tuổi của ông 
ta. Với sức bật của tuối thơ, cô bé vượt qua được nỗi đau buôn 
mất mẹ và chẳng hao lâu, cô bé thích nghí với cuộc sống trong 
ngôi nhà đi động của mình và được các phụ nứ Mormons yêu 
quý. Sức khoẻ của John cũng đã được phục bồi, ông tỏ ra là 
một người dẫn đường hứu ích và một người đi săn không mệt 
mỗi. 

Ông nhanh chóng được những người đông hành quý 
trọng khi đến vùng đất hứa, họ nhất trí cấp cho ông một 
khoảnh đất to bằng phân đất của những kẻ hưởng nhiều đặc 
quyền, chỉ kém có giáo chủ và bốn tông đồ , Tăng-go, 
Kim-hôn, Giòn-xtơn và Đrếp-bdơ. 

Trên phần đất của mình, John dựng lên một ngôi nhà gồ 
vứng chải, rồi xây thêm dần và chẳng bao lâu ngôi nhà ấy trở 
thành một biệt thự rộng lớn. Ông là một người khéo léo và 
nhanh nhẹn trong mọi công việc, làm việc suốt từ sáng đến 
tối. Sau ba năm, ông vượt bắn những người láng giềng. Sau 
sáu nàm, ông rất sung túc và sau chín năm, òng trở nên giàu 
có. Và sau mười hai năm kể từ ngày những người Mormons 
đến sinh cơ lập nghiệp tại đây, không có tới mười người có thể 
sánh kịp ông. 

Ở ông, chỉ có một điêu duy nhất khiến các người đồng 
giáo nghì ngờ : ông chưa để phụ nữ đến sống với ông theo 
phong tục đa thê. Ông không đưa ra một lý do gì, mà chỉ kiên 
quyết giữ vững ý định của mình. Người thì trách ông là không 
thiết tha với đạo giáo, người thì cho rằng ông muốn làm giàu 
nên mới sống độc thân. Có người lại nói đến một chuyện tình 
xưa, một cô gái tóc vàng đã chết bèn bờ Đại Tày Dương. Mặc 
ai muốn nói gì thì nói, ông đứt khoát sống với đứa con gái 
nuôi. Ngoài chuyện này ra, vê tất cả mọi mặt khác, ông nối 
tiếng là một tín đồ chính thống, công hằng chính trực. 
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Cà gái lớn lên trong ngòi nhà gỗ, giúp đỡ người bố nuôi 
trong mọi công việc. Nhờ không khí trong lành vùng núi và 
hương thơm của cây có, Lucy ngày càng cao lớn, khoe mạnh, 
đôi má hồng hào, bước chân dẻo dai, uyên chuyển. Như vậy 
đó, cái nụ hoa đã nỡ thành một bông hoa. 

Một buổi sáng tháng sáu, trèn con đường cải bụi mù có 
hàng đoàn la dài chờ đầy hàng đi về hướng Tây vì cơn sốt vàng 
vừa mới bung ra ở California. Con đường đến đó lại chạy qua 
thành phố Salt-Lake. Trên đường còn có những đàn cừu và bê 
ăn cỏ ở những cánh đồng xa về và nhiều đoàn người di cư. 
Lucy cỡi ngựa ra phố, hai má đỗ bừng bừng, mái tóc dài vàng 
óng bay phấp phới. Cô lách đường đi qua giữa đám người và 
vật đông đúc kia với tài nghệ của một người thành thạo. Như 
mọi lần, nàng cho ngựa phi như bay, chỉ nghĩ đến chuyện hoàn 
thành công việc cho bố. Người ta nhìn nàng với con mắt khâm 
phục và kinh ngạc ; ngay cả những người da đỏ cũng xì xào 
về ve đẹp của nàng. 

Khi ra tới rìa thành phố thì đường bị nghẽn vì có đàn bò 
lớn đi từ đồng cỏ về, nàng thúc ngựa theo một lối hỡ trong 
đàn bò. Nhưng vừa mới lọt vào trong đó thì đàn bò đã khép 
ngay lại và nàng bị vây vào giữa một biển di động những con 
bò sừng cong, dài. Đã quen với việc chăn nuôi bò, ngựa, Lucy 
không hốt hoảng mà vẫn thúc ngựa tiến lên. Rủi thay, cặp 
sừng của một con bò. húc mạnh vào sườn con ngựa. Nó hí 
vang, lồng lên, đứng thẳng trên hai vó sau, nếu nàng không 
giỏi tất đã bị hất ngã xuống rồi. Mà ngã xuống thì sẽ bị cả 
đàn bò giẫm nát ngay. Tình thế rất nguy hiểm. Con ngựa càng 
lồng, càng va đụng vào những chiếc sừng nhọn hoắt của bò, 
và nó càng điên lên. Cô gái cố giứ mình trên lưng ngựa, nhưng 
chẳng mấy chốc, ngột ngạt vì bựi cuốn lên mù mịt và hơi nước 
nông nặc phá ra từ đàn bò, nàng choáng váng, đầu óc quay 
cuồng, tay cương lỏng đi. May thay, vừa vặn lúc ấy có một bàn 
tay rắn chấc nắm lấy hàm thiếc con vật hoàng loạn, vạch lối 
qua đàn bò, đưa nàng đến rìa thành phố. 


Kệ! 


- Cð`có bị thương không? 

... bucy ngước mắt lên nhìn gương mặt rám nắng, cương 
nghị rồi cười giòn giã : 

: Ồ, không, may quá ! Tôi bị một phen hú vía. 

- “Cũng may là cồ còn ngồi vững trên yên”. Người thanh 
niên kia có dáng dấp của người quen sống ở nơi hoang dã, vóc 
người cao lớn, cường tráng. Anh mặc bộ đồ đi săn dày, cưỡi 
con ngựa nâu cao khoẻ, vai đeo khấu súng dài. “Chắc cô là con 
gái ông John. Tôi đã thấy cô đi ngựa từ nhà ra. Nhờ cô về hỏi 
cụ nhà còn nhớ ông Hope ở Saint Louis không. Nêu đúng là 
ông dohn ấy thì cha tôi và cụ nhà là bạn thân với nhau”. 

- Sao anh không đến chơi, rồi hỏi thẳng cha tôi. 

Anh thanh niên mừng rỡ trước lời mời gián tiếp : 

- Tôi rất muốn đến, nhưng anh em chúng tôi vừa mới ở 
trên núi về, quần áo chưa được chỉnh tê, gia đình phải miễn 
thứ cho chúng tôi. 

- Cha tôi phải cảm ơn anh nhiều, cả tôi nứa. Cha tôi rất 
quý tôi. Nếu tôi bị làm sao, chắc cha tôi sẽ bưồn lắm. 

- Cả tôi nữa, 

- Cả anh nữa? Ô hay, anh đã quen biết gì tôi đâu? - Giọng 
cô gái vẫn mang vẻ nghịch ngợm, trêu chọc. 

Nghe thấy vậy, gương mặt rám nắng của anh thanh niên 
tối sàm lại khiến Lucy bật cười : 

- Ấy khòng, tôi không cố ý nói thế đâu. Anh đã là bạn 
của cá gia đình rồi. Anh phải đến chơi đấy nhé, còn bây giờ 
tôi phải đi đây. Tạm biệt ! 

- Tạm biệt ! 

Chàng trai tiếp tực đi theo mấy người bạn. Họ mới thăm 
đò được một mỏ bạc trên vùng núi Nevada và giờ đây họ về 
Salt-Lake tìm chỗ vay mượn tiền để khai thác. Hope say mê 
kinh doanh, nhưng đến hôm nay, cuộc gặp gỡ này làm đão lộn 
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nếp sống của anh. Hình ảnh cô gái tươi mát và lành mạnh như 
ngọn gió đã lay động trái tim rắn rỏi của anh. Khi nàng đi 
khuất, anh bỗng nhận ra một biến cố mới đã xảy ra trong đời 
anh, bây giờ tất cả mọi công việc đều không quan trọng bằng 
vấn đề mới mẻ vừa được đặt ra. 

Chàng đến thăm ông John ngay tối hôm đó và nhiều buổi 
khác nửa. Bị giam chân ở thung lũng vì công việc, ông John 
rất háo hức muốn biết nhứng tin tức bền ngoài trong mười 
hai năm qua. Những câu chuyện mà chàng kể, làm say mê cô 
gái lẫn người cha. Anh đã từng làm đủ các nghề : hướng đạo, 
săn thú, tìm vàng, chăn bò. Ở đâu có những chuyện phiêu lưu 
mạo hiểm đòi hỏi sự gan dạ và lòng quả cảm là ở đó có mặt 
chàng. 

Một buổi chiều hè, chàng ghìm con ngựa trước cổng 
trang trại của ông John. Lucy ra đón, chàng vắt dây cương lên 
hàng rào, rào bước vào nhà. Nắm lấy hai bàn tay cô gái : 

- Lucy, anh có việc buộc phải đi xa, em ạ. Anh chưa thể 
xin cha em cho em đi cùng. Nhưng, hứa với anh đi, em sẽ đợi 
anh vê nhé. 

- Anh di đâu, và bao giờ thì về? - Cò gái hỏi, lo lắng và 
thẹn thùng. 

- Bọn anh bắt đầu đi khai thác những mỏ mới ở Nevada, 
việc này chỉ mất độ hai tháng là xong. 

Buổi chia tay diễn ra vội vàng, song nhiều bịn rịn. 

Chàng lên đường đã được ba tuần. Ông John thấy lòng 
se lại khi nghĩ đến ngày trở về của chàng rể và việc mình phải 
xa rồi đứa con gái. Tuy vậy, gương mặt ngời sáng của nàng 
đã làm ông vui lòng với hòn ước này. Trong thâm tâm, ông 
vẫn không chịu để nàng lấy một người Mormons. Theo òng, 
một hôn nhàn kiểu ấy là một điều ô nhục, riêng về điểm này, 
không gì có thể lay chuyển ông được. Tuy nhiền, ông giữ kín 
quyết tâm ấy, nếu không, ông sẽ gặp nguy hiểm. 
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Đúng, một điều nguy hiểm. Nguy hiểm đến nỗi ngay cả 
nhứng người ngoan đạo nhất cũng chỉ dám thì thâm những 
ý kiến của mình vê tín ngưỡng, tôn giáo. Cả toà án dị giáo thời 
trung cổ ở Tây Ban Nha, lẫn những hội kín ở Ý đêu chưa thiết 
lập một bộ máy nào ghê gớm băng cái bộ máy đang phú bóng 
đen lên toàn bộ vùng đất Utah. 

Nó như có tai mắt ở khắp mọi nơi và có quyền lực vạn 
năng. Kế nào có ý tưởng thù nghịch với giáo phái sẽ bị mất 
tích một cách bí hiểm. Vợ con họ chờ họ ở nhà nhưng họ 
không bao giờ trở về để kể lại cho vợ con biết họ đã bị xét xử 
như thế nào. 

Trước hết, cái thế lực mơ hồ và ghê gớm này giáng xuống 
những kẻ dao động, những kẻ đã quy theo đạo Mormons mà 
sau đó lại muốn sửa đổi hoặc từ bỏ đạo này. Nhưng chẳng bao 
lâu, cái thế lực ấy mở rộng phạm vi hoạt động của nó. Số phụ 
nử trưởng thành trong cộng đồng giảm dàn, nhưng nếu thiếu 
đàn bà con gái thì chế độ đa thê trở thành một giáo nghĩa vô 
giá trị Đến khi ấy bắt đâu có những tin đồn lạ lùng : có 
những người di cư bị giết hại, những khu trại bị cướp phá ở 
những nơi khỏng bao giờ thấy bóng người da đỏ. Tại nhà các 
tông đồ thấy xuất hiện những người phụ nử mới, nét mặt ủ 
ê, còn đượm rõ nỗi kinh hoàng... 

Một buổi sáng, John sắp sửa đi thăm đồng, bỗng nghe 
tiếng chốt cống ngoài hàng rào mở mạnh, Một người đàn ông 
mở cổng bước vào. Ông giật thót người, vì đấy chính là vị thủ 
lĩnh tối cao của người Mormons. Ông lo ngại, vội chạy ra cổng 
chào đón giáo chủ, Young lạnh lùng nhận lời chào của ông và 
theo ông vào phòng ăn, vẻ mặt nghiêm khác. 

Young ngồi xuống một chiếc ghế, nhìn chằm chầm vào 
John : 

- Giáo hứu dohm, các tín đồ đã cư xử như những người 
bạn tốt với ông. Chúng ta đã cứu vớt ông lúc ông sắp chết, 
chúng ta đã chia sẻ cơm ăn áo mặc cho ông, chúng ta đã cấp 
cho ông một phần đất rộng lớn. Có đúng không? 
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- Thưa đúng. 

- Để đổi lấy tất ca nhứng ân buệ đó, chúng ta chỉ đặt ra 
có mỗi một điều kiện là ông hãy tuân theo mọi quy định của 
đạo giáo. Ông đã hứa tuân theo, nhưng cứ như những điều ta 
nghe được thì ông đã không tuân theo. 

- Có điêu gì mà tôi không tuân theo? Tôi đã chẳng đóng 
góp vào quỹ chung hay sao? Tôi đã chẳng siêng năng ải )ễ hay 
sao ? 

- “Vợ ông đâu?” Young hỏi, đưa mắt nhìn xung quanh. 
“Ông hãy bảo những người uợ của ông ra đây để ta chào”. 

- Đúng là tôi chưa lấy vợ. Nhưng phụ nữ ở đây rất hiếm 
và có nhiều người khác được quyền ưu tiên hơn tôi. Và lại đã 
có con gái tôi trông nom tôi rồi. 

- Ta muốn nói với ông vê đứa con gái này. Nó đã lớn, nó 
đã trở thành một bông hoa của Utah và nhiều người quyền cao 
chức trọng đã nhìn nó với con mắt ưa thích. 

John thầm rên rỉ trong lòng. 

- Người ta bảo rằng con gái òng đã được ước hôn với một 
kê ngoại đạo. Có lẽ đó chỉ là những lời đồn đại nhằm nhí. Điều 
răn thứ mười ba của Joseph Smith dạy gì? “Con gới ngoưnu đạo 
phải lấy mội trong những người con được Chúa tuyển chọn 
làm chồng, 0ì lấy kẻ ngoại đạo là một trọng tội”. Ông là tín 
đồ của Chúa, sao lại có thế để cho con gái vi phạm lời răn đó 
được” 

John không trả lời, tay chỉ mân mê cái roi ngựa. Giáo chủ 
nói tiếp : 

- Cô gái còn ít tuổi, chúng ta không muốn nó lấy một mái 
đâu bạc. Chúng ta cũng không muốn ngăn cần nó chọn lựa. 
Tăng-gơ có một con trai và Đrép-bơ cũng có một con trai. Nó 
hãy chọn một trong hai người ấy làm chông. Họ đều giàu có, 
đèu là những tín đồ chân chính. Ông có gi cần thưa lại với ta 
nửa không? 
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John im lặng một lát, vàng trán nhăn lại, cuối cùng ông 
nói : 

- Xin giáo chủ hãy tha cho chuyện đó. Con gái tôi tuổi 
còn ion. 

Young đứng dậy : 

- Nó được một tháng để chọn lựa. Sau thời hạn ấy, nó 
phải quyết định. 

Bước qua ngưỡng cửa, Young còn quay lại, nét mặt hầm 
hầm, giọng vang vang : 

- John ! Ông và con gái ông, các người thà cứ nằm phơi 
sương trên đải Sierra Blanco còn hơn là chống lại những mệnh 
lệnh của “Các vị Thánh Ngày cuối”. 

Sau một cử chỉ hăm doạ, Young quay đi và John nghe 
thấy tiếng chân nặng trình trịch trên lớp sỏi. 

Ông vẫn còn ngồi đó, tỳ khuỷu tay lên đầu gối suy tính, 
thì một bàn tay dịu dàng khẽ đặt lên bàn tay ông. Ngước mắt 
lên, thấy gương mặt hoảng hốt của Lucy, ông hiểu là cô đã biết 
sự tình. Ông an ủi : 

- Con đừng lo, cha sẽ thu xếp. Con không chịu khuất 
phục trước ý muốn của con người vừa rồi chứ? 

Lucy chỉ đáp lại bằng tiếng sụt sịt và nắm tay siết mạnh. 

- Tât nhiên rồi. Cha cũng không muốn con chịu khuất 
phục. Hope rất xứng đáng với con, nó hơn tất cả bọn con trai 
ở đây gộp lại. Ngày mai có một toán người đi Nevada, cha sẽ 
tìm cách nhắn tin. Nếu nó đúng là con người như cha đã biết, 
nó sẽ trở về nhanh hơn điện tín. 

Lucy cười qua nhứng giọt nước mắt trước sự so sánh của 
người cha già. 

- Khi anh ấy về, anh ấy sẽ giúp được cha con mình. 
Nhưng con chỉ lo cho cha. Người ta kế những chuyện ghè sợ 
về những ai dám cưỡng lại mệnh lệnh của giáo chủ. 

- Nhưng ta đã cướng lại đầu. Ta còn một tháng. Đến thời 
hạn ấy, chúng ta đã đi khỏi nơi đây rồi. 
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- Rời bỏ nơi đây? 

- Chỉ còn cách đó. 

- Còn trang trại thì sao? 

- Cha sẽ chuyển thành tiền được càng nhiều càng tốt, còn 
thì bỏ lại hết, con ạ ; cha không chịu cúi minh như những 
người ở đây. 

- Họ không để cho mình đi đâu, cha ạ. 

- Chờ Hope về, ta cùng thu xếp. Từ nay đến lúc đó, con 
không có gì lo sợ, và cũng đừng khóc. Nếu không, khi gặp cha, 
nó sẽ trách cha đấy. 

John nói với con bằng một giọng tin tưởng, tuy vậy, Lucy 
vẫn nhận thấy rằng tối hôm đó, ông cài cửa cẩn thận hơn mọi 
hôm, nạp đạn vào khẩu súng và treo trong phòng ngủ. 


10. CHẠY TRỐN 


Sáng hôm sau, John ra thành phố nhắn tin cho Hope. Về 
đến nhà, ông nụ. . nhiên thấy có hai con ngựa buộc ở hai cái 
cọc bên cổng. Ông càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy trong 
phòng ăn có hai người trẻ tuối. Một người mặt tái mét, đài 
ngoằng, ngồi lút trong chiếc ghế đu, chàn gác lên bếp lò. 
Người kia cổ to như bò mộng, nét mặt phì nộn, đứng trước 
cửa sổ, tay đút túi, huýt sáo một bài hát. Cả hai nghiêng đầu 
chào khi John bước vào, và kẻ đang nằm dài trên chiếc ghế 
đu khơi chuyện : 

- Có lẽ ðng không biết chúng tôi. Đây là I-nốc Đrép-bơ, 
con trai Đrép-bơ , còn tôi là Giô-dép Tăng-gơ, con trai 
Tăng-gơ. Tòi đã đi cùng với ông khi Chúa chìa bàn tay ra và 
đưa ông trở lại bây đàn chân chính. 
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- Nơi người sẽ đắt dân mọi dân tộc, vào giờ phút thích 
đáng, - Gã con trai kia nói tiếp bằng giọng múi. 

John lạnh lùng gật đầu. 

Tăng-gơ nói tiếp : 

- Chúng tôi đến đây để xin con gái ðng về làm vợ cho một 
trong hai người chúng tôi. Tôi mới có bốn vợ, và giáo hứu I-nốc 
Đrép-bơ bày vợ. Như vậy tôi có lề được quyền ưu tiền lx#n. 

- “Không ! Không !”. Gã kia vội kêu lên. “Văn đê không 
phải ở chỗ đã có bao nhiêu vợ, mà là có thể nuôi được bao 
nhiêu vợ. Cha tôi vừa mới cho tôi mấy nhà xay thóe, nền tôi 
là người giàu hơn”. 

- “Nhưng triển vọng gia sản của tôi lại lớn hơn”, gã kia 
hung hăng đáp lại. “Khi Chúa gọi cha tôi về hầu, tời sẽ được 
thừa hưởng sản nghiệp thuộc da của cha tôi. Lúc đó tôi sẽ là 
tông đồ cấp cao hơn anh trong giáo hội”. 

- “Cứ để cho cô gái quyết định”, - I-nốc Đrép-bø nói, cười 
mỉm với hình ảnh của mình trong gương. 

Trong lúc hai gã đối đáp nhau, John cố ghìm nén cơn 
giận để khỏi quất chiếc roi ngựa lèn lưng họ. 

- Này, các anh, khi nào con gái tôi gọi các anh đến thì 
các anh mới được đến. Nõ chưa gọi thì đừng có vác mặt tới 
đây. 

Hai gã trẻ tuổi nhìn nhau, ngơ ngác. Theo họ, đây là một 
vinh dự lớn cho người cha lẫn cô gái. John quát lên : 

- Có hai lối ra khỏi phòng này, ra bằng cửa lớn và ra bằng 
cửa số. Các anh muốn ra bằng cửa nào? 

Gương mặt và hai bàn tay John mang một vẻ hung tợn, 
đến nỗi hai gã đứng bật dậy, vội vã bỏ về. John theo chân 
chúng đến tận cổng ngoài. 

Tăng-gơ tức sùi bọt mép: 

- Ông sẽ hối hận cho đến khi nhắm mắt. 


- Bàn tay Chúa sẽ giáng xuỏng đâu ông. Chúa sẽ trừng 
trị ông. - Đrép-bơ cũng hét lèn trước khí hai gã phóng ngựa 
bỏ đi. 

Ông già quay vào nhà, lấy tay chùi mô hôi trên trán, nói 
VỚI CON ; 

- Bọn chó má ! Cha thà thấy con nằm trong nấm mồ còn 
hơn làm vợ một trong hai đứa. 

- “Con cũng quyết thể”, cô gái trả lời với giọng rắn rỏi. 
“Nhưng anh Hope chắc sắp về rồi”. 

- Ùy chắc cũng không lâu, nhưng sớm ngày nào tốt ngày 
Ấy. 

Quả vậy, người trại chủ mạnh khoẻ cần có người giúp đỡ. 
Trong suốt lịch sử của cộng đồng này, chưa từng có trường 
hợp nào chống lại uy quyền của giáo chủ một cách ngang 
nhiên đến vậy. Những lỗi lầm nhỏ mọn mà còn bị trừng trị 
ghê gớm thì số phận của kẻ bất phục tùng này sẽ ra sao? John 
biết rằng tài sân và danh tiếng của ông chẳng giúp ông được 
gì. Đã có những người khác, giàu có và tiếng tăm như ông, 
bị thủ tiêu và gia tài thì bị sung vào quỹ của giáo hội. 

Sáng hôm sau, ông thấy một mẩu giấy gài trên tấm chăn 
ông đắn, đúng ngang ngực. Trèn mẩu giấy có dòng chứ in đậm 
nét: 

“Ngươi còn hơi mươi chín ngày để sửa minh”. 

Mẩu giấy ấy làm John lo sợ hơn bất kỳ lời đe doạ nào. 
Hai mươi chín ngày rõ ràng là thời hạn mà Young dành cho 
ông. Bàn tay đã gài mẩu giấy này rất có thể cắm một mũi dao 
vào giửa tim ông. 

Sáng hôm sau nửa, John còn hoảng hốt hơn. Hai cha con 
vừa ngồi vào bàn ăn buổi sáng thì Lucy kêu lên một tiếng kính 
ngạc, giơ tay chỉ lên trân nhà. Ngay giửa trân có ai đã viết, 
có lẽ bằng một cái que cời lửa, con số “28”. Lucy chắc không 
thể hiểu ý nghĩa của con số đó, và John cũng không nói cho 
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con hay. Duy có điều, đêm hôm ấy, ông cầm súng canh rất 
khuya. Ông không thấy bóng dáng một ai, không nghe thấy 
một tiếng động nào, thế mà sáng hồm sau trên mặt ngoài cánh 
cửa đã có một con số “27”. 

Cứ như vậy, ngày tiếp ngày, òng nhận thấy các kê thù 
vô hình của ông đã tính số đèu đặn và ghi số ngày trong thời 
hạn dành cho ông. Nhứng con số đó được viết khi thì trên 
tường, khi thì trên sàn, thỉnh thoảng lại ghi trên những tấm 
bìa nhỏ đính ở cửa vườn hoặc ngoài hàng rào. Một cảm giác 
hãi hùng xam chiếm lấy ðng mỗi khí nhìn thấy những con số 
đó. 

Con số 20 trở thành 15, rồi 10, vẫn không có tin tức gì 
về Hope. Mỗi lần có tiếng vó ngựa qua đường, người trại chủ 
già lại vội vã chạy ra hàng rào xem. Nhưng đến khi ông thấy 
con số ð bị thay thế bằng 4 rồi 4 bị thay thế bằng 3 thì ông 
hết hy vọng. Một thân một mình không thông thuộc đường đi 
trên các đãy núi bao quanh vùng, ông biết mình bất lực. 

Một buổi tối, ông ngôi một mình suy nghĩ miên man, vô 
vọng. Sáng hôm ấy, con số 2 đã hiện trên tường và hôm sau 
sẽ là ngày của thời hạn đáng nguyên rủa. Trong bầu không 
khí im lặng buổi tối, ông bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhẹ. 
John nhảy vọt đến cứa, rút chốt, mở toang cánh cửa. 

Bàn ngoài, cảnh vật rất yên tĩnh. Trong vườn, ngoài nhà, 
không thấy bóng một ai. Bỗng nhìn xuống chỗ gần chân mình, 
ông thấy một người nằm áp bụng xuống đất, vặn vẹo bò vào 
trong nhà, nhanh và lặng lẽ như một con rắn. Vào đến trong 
nhà, người ấy đứng bật dậy, đóng cửa lại và John nhận ra là 
Hope. Giọng anh khản đặc: 

- “Bác có gì ăn không?”. Anh sà vào bàn, ăn nốt chỗ thức 
ăn của bửa chiêu còn lại, vừa ăn vừa hỏi chuyện. “Lucy có khoẻ 
không bác?”, 

- Nó khoẻ. Nhưng sao cháu lại đến đây bằng cách ấy. 
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- Nhà bác đã bị vây kín. Cháu phải bò từ xa đến đây. 
Chúng ghê lắm, nhưng vẫn không bắt nối một thợ săn của 
vùng rừng núi. 

dohn phấn chấn siết chặt bàn tay người thanh niên : 

- Chúng ta tính sao đây? 

- Ngày mai là ngày cuối cùng, nếu ta không đi ngay đêm 
nay thì hỏng mất. Cháu có một con la và hai con ngựa buộc 
ở chỗ hẻm Đại bàng. Bác hiện có bao nhiêu tiền? 

- Bảy nghìn đô-la. 

- Thế là đủ. Cháu cũng có chừng ngàn ấy. Ta phải đi về 
phía thành phố Carson qua đường núi. Bác đánh thức Lucy 
dậy đi. 

Một lát sau, lợi dụng lúc một đám mây bay qua làm đêm 
tối thêm, ba người thận trọng mở cửa số, vượt ra vườn, rồi nín 
thở, khi thì gập người lại làm hai, khi thì đán bụng xuống đất, 
tiến đần đến hàng rào, đến một khe hở mở ra cánh đồng. 

Bỗng chàng vội kéo hai người nấp vào một chỗ khuất. 
Kinh nghiệm của người thợ săn đã giúp cho chàng có đôi tai 
của mèo rừng. Ba người vừa nấp xong vào một chỗ tối đen, 
đã nghe thấy cách chỗ họ có vài mét một tiếng hú buồn thảm 
của cú mèo. Một tiếng hú khác cũng ngay gần đấy đáp lại. 
Cùng lúc đó, một bóng người lờ mờ từ khe rào mà họ định tiến 
tôi hiện ra, và tiếng hú ảo não kia lại nổi lên. Lúc ấy có một 
bóng người khác nhô ra từ trong tối. Chiếc bóng đâu tiên, có 
vẻ là một kẻ chỉ huy, nói : 

- Ngày mai, vào lúc nửa đêm, khi chím kêu ba tiếng. 

- Rõ. Có cần nói lại với giáo hữu Đrép-bơ không? - Bóng 
kia đáp lại. 

- Báo cho Đrép-bơ biết mật hiệu và chuyển lại cho các 
giáo hữu khác. Chứt còn bảy? 

- Bảy cờn năm, - Bóng kia đáp lại rồi hui bóng người đi 
về hai hướng khác nhau. 
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Tiếng bước chân của chúng vừa mới chìm đi xa, ca ba 
người liên đứng dậy, vượt qua khe rào, chạy thật nhanh qua 
_ cánh đồng tới đường cái. 

Ra tới đường cái, họ đi nhanh hơn. Trên đường, họ chỉ 
gặp có môi một người và kịp nấp xuống bờ ruộng bèn ven 
đường. Gần đến chỗ vào thành phố, người thợ săn rẽ sang một 
con đường đất gô ghê nhỏ hẹp đi lên núi. Hiện ra lờ mờ trong 
bóng tối phía trên đầu họ là hai môm núi lõm chõm, giữa hai 
móỏm núi đó là hẻm Đại bàng. Qua một lòng suối cạn nước, 
họ tới chỗ ẩn khuất đằng sau mấy tảng đá lón, thấy ngựa và 
la vân còn. Cô gái ngồi lên lưng la, ðng già với bọc tiền ngồi 
lên một con ngựa, còn người thợ săn đất con ngựa kía. 

Đường đi rất nguy hiểm, nhiều chỗ hẹp đến nỗi họ phải 
đi theo hàng một. Tới một chỗ hoang vắng và hiếm trở nhất 
của hẽm núi, bễng Lucy khẽ kêu lên một tiếng, giơ tay chỉ lên 
moỏm núi. Một hình người đứng trên tảng đá mọc chìa ra bèn 
trèn con đường, nôi bật thành một bóng đen trên nền trời. 
Cùng lúc đó, người gác kia cũng nhìn thấy họ. Một tiếng “Ai?” 
lạnh sống lưng vang lên trong hẻm im lìm. 

- Lữ khách đi Nevada, - Hope đáp, tay đặt lên khẩu súng 
treo ở yên ngựa. 

Họ thấy người gác lãm lăm khẩu súng, nhìn họ như chưa 
hài lòng với câu trả lời. 

- Được phép ai chưa? 

- Được phép của “Các vị Thánh Ngày cuối” - John đáp. 
Những năm tháng sống với người Mormons đã dạy cho ông 
biết đấy là quyên lực cao nhất mà ông có thể viện ra. 

- Chín còn bay, - Tên gác hỏi mật hiệu. 

- Bq còn năm. - Hope đáp lại ngay, nhớ lại mật hiệu nghe 
được ở hàng rào bên vườn. 

- Đi đi, và câu Chúa phù hộ cho các người ! 
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Sau khúc đó, con đường rộng dần ra, bằng phẳng hơn và 
họ có thể cho ngựa đi nước kiệu. Ngoái lại đàng sau, họ thấy 
bóng người gác chống súng xuống đất, họ biết là họ đã được 
tự do. 


11. BÁO OÁN 


Những người chạy trốn đi suốt đèm, qua những đường 
đèo hiểm trở, dốc ngược và lởm chờm đá. Nhiều lần lạc đường, 
nhưng nhờ chàng trai thông thuộc vùng núi này nên họ lại tìm 
được phương hướng. Đến lúc trời rạng sáng, họ dừng lại bên 
một thác nước cho ngựa uống và để ăn vội bứa sáng, Lucy và 
ông John rất muốn nghỉ lại làu hơn, nhưng người thợ săn nhắc 
nhớ : 

- Hiện giờ chúng đã bắt đầu đuổi theo. Thoát được hay 
không là tuỳ ở tốc độ của chúng ta. Tới được thành phố Carson 
là thoát. : 

Suốt. ngày hôm ấy họ đi theo những con đường cheo Ìeo, 
những hẻm núi nhỏ hẹp và đến chiêu, họ tính đã ở cách xa 
kê thù khoảng ba mươi dặm. Đêm đến, chọn chỗ nghỉ ở chân 
một tảng đá mọc nhô ra để che bớt gió, và nép người vào với 
nhau để có chút hơi ấm. Trước khi trời sáng, họ đã lèn đường. 
Không thấy một dấu hiệu nào có người đuổi theo, Hope cho 
rằng họ đã thoát ra ngoài tam tay của cái tổ chức khủng khiếp. 

Đến khoảng trưa ngày thứ hai, chỗ lương thực ít ỏi mang 
theo bắt đâu cạn. Chàng trai không lo lắng. Chọn chỗ khuất, 
anh chất đống một ít cành cây khô, nhóm đống lửa lớn để ông 
John và Lucy sưởi : gió thôi mạnh và giá lạnh. Buộc ngựa 
xong, chàng khoác súng lèn vai, đi kiếm thức ăn cho cả nhóm. 
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Chàng đi vài kilômét vào mọt hẻm núi, rồi đi tiếp sau một. 
hẻm núi khác, mà không gặp được một loại chìm thú nào. Cuối 
cùng, sau bai ba giờ tìm kiếm, chàng nản chí, đã toan quay 
trở lại, bỗng nhìn thấy một con sơn dương, nó quay đâu về 
hướng khác, không thấy chàng. Chàng ngứa người, tì súng lên 
mép một tảng đá ngắm cẩn thận rồi mới bóp cò. Con vật lảo 
đảo bèn bờ vực rôi lăn xuống đáy thung lũng. Chàng xẻo lấy 
một phần thịt, rồi vội vã quay trở lại chỗ cú. Nhưng đường 
về bây giờ tìm mới khó vì lúc mãi mê, chàng đã đi quá những 
hẻm núi quen thuộc. Trên núi, đêm ập xuống nhanh và lúc 
trời tối mịt, chàng mới nhận ra đường về. 

Về đến đầu đường đèo - nơi chàng đã để ông John và Lucy 
ngồi chờ bên đống lửa, - chàng bắt tay lên miệng hô vang một 
tiếng “hôôôô”. Nhưng không có một tiếng hô nào đáp lại. Hô 
tiếp một tiếng nứa. Vẫn không thấy có tiếng đáp, chàng cảm 
thấy một nỗi lo sợ mơ hô khó tả, vội vứt bỏ tảng thịt, lao chạy 
về phía trước. 

Sau một chỗ ngoặt, chàng nhận ra rô đây là nơi mình đã 
nhóm lửa. Dưới đất hãy còn một đống than cháy đở, nhưng 
xung quanh người và ngựa đã biến đi đâu mất ! 

Chàng khơi lại ngọn lứa và xem xét khu vực xung quanh. 
Nền đất có nhiều vết chân ngựa cho thấy một toán đồng cưỡi 
ngựa đã đuổi kịp rồi sau đó đã lại rút đi. Cách đống lứa không 
xa có một mô đất mà lúc trưa không thấy có. Rõ ràng là một 
ngôi mộ vừa mới đắp. Bước lại gần, chàng thấy có một cái gậy 
cắm vào giứa ngôi mộ, trên đâu gậy gài một tờ giấy ghi vỏn 
vẹn : 

John Kerrier 
Trước thành phố Sali-Labe 
Chết ngày 4 tháng 8 nữmn 1860 

Đau đớn, chàng hôi hả tìm khắp xung quanh xem có ngôi 

mộ nào nứa không, nhưng không thấy, Lucy dã bị bắt đi rồi. 
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Nàng sẽ là vợ của con trai một tong đô Mormons nào đó. Khi 
hiểu ra số phận của vị hôn thê, chàng trai muốn lấy cái hẻm 
núi làm nơi an nghỉ cuối cùng của mình. Nhưng bản tính kiền 
cường lại trỗi dậy. Nếu như đời chàng từ nay không còn ý 
nghĩa gì nữa, thì ít ra chàng vẫn có thể dùng nó để trả thù 
cho vợ. Cùng với bản tính kiên cường và nhẫn nại, chàng còn 
có một chí căm thủ bèn bỉ mà chàng đã học được ở những 
người da đỏ. Gương mặt tái nhợt và dữ tợn, chàng quay trở 
lại chỗ đã bô tảng thịt, nhóm lứa, chuẩn bị cho mình đủ thịt 
ăn trong vài ngày rồi đưng lên, lần đường tìm về thanh phố 
Salt-Lake. 

Đến ngày thứ sáu, chàng về tới hẻm Đại bàng. Tại đó, 
chàng có thể nhìn thấy nơi ở của các vị Thánh ngày Tận thế. 
Chàng thấy có cờ bay phấp phới ö một vài đường phố chính 
và một vài dấu hiệu khác là có cuộc vui hay buổi lễ gì đó, trong 
thành phố. Bắng chàng nghe tiếng vó ngựa và thấy một người 
đi và phía mình. Chàng nhận ra đó là Cu-pở, người mà mình 
đã có lần giúp một vài việc. Khi người đó tới gân, chàng bước 
lại : 

- Anh còn nhớ tôi không. Tôi là Hope đây. 

Người Mormons này không giấu nổi vẻ ngạc nhiền. Quả 
thực, khó mà nhận ra một kẻ lang thang, rách rưới, râu rậm 
tóc bù, mặt nhợt nhạt và dễ sợ này... Rồi vẻ ngạc nhiên mau 
lẹ chuyển thành vẻ lo ngại, 

- Anh điên hay sao mà đến đây. Có lệnh bắt anh vì anh 
đã giúp hai cha con ông John chạy trôn. 

- Tôi không sợ. Chỉ xin anh, vì tình bằng hữu cho tôi biết 
Lucy hiện nay ra sao. 

- Hồm qua, người ta đã làm lễ cưới cho cô ấy. Kìa, can 
đảm lên chứ. Tròng anh như người mất hồn. 

- “Anh khỏi phải bận tâm về tôi”, giọng Hope yếu ót - Đòi 
môi tái nhợt, ngồi bệt xuống một tảng đá. “Ánh bảo sao, lễ 
cưới ư?”. 
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- Lễ cưới được tổ chức hòm qua, vì vậy mới treo cờ. Con 
trai Đrép-bơ và con trai Tăng-gơ tranh nhau khá găng. Cả hai 
gã đều nầm trong nhóm người đã đuổi theo họ và Tăng-gơ là 
kẻ đã giết người cha của cð gái. Vì vậy, Tăng-gơ có vẻ được 
ưu tiên, nhưng khi việc này được đưa ra Hội đồng thì phái nhà 
Đrép-bơ thắng và giáo chủ đã giao cô gái cho Đrép-hbơ. Dầu 
vậy, chẳng ai giữ cô ấy được lâu đâu vì hôm qua tôi đã thấy 
màu chết trên sắc mặt cô ấy rồi. Thế nào, anh đi đấy à. 

- Vâng, tôi đi đây. - Hope đứng dậy, gương mặt đanh lại 
và đôi mắt ánh lên một vẻ điên đại. 

- Anh đi đâu? 

- Đi đâu mà chẳng được, - Hope đáp, rồi vác súng lên vai, 
rảo bước vê phía đường đèo, tiến sâu vào trong lòng núi. 

Lời tiên đoán của Cu-pơ quả không sai : Lucy héo hon rồi 
chết trong không đến một tháng. Đrép-bơ không tỏ ra đau 
buồn khi Lucy chết, vì òng ta lấy Lucy chủ yếu vi của cải của 
ông bố. Nhưng nhứng người vợ khác của y thương khóc cô, 
và theo phong tực của người Mormons, họ thức trông xác cô 
suốt đèm trước hôm mai táng. Đang ngồi xung quanh quan tài 
vào lúc trời chưa sáng, họ bỗng kinh ngạc và khiếp sợ khi thấy 
cưa bật mở và hiện ra một người đàn ông ăn mặc rách rưới, 
mặt sạm đen, con mắt điên dại, bước thẳng đến chỗ đạt thi 
hài, cúi đâu kính cẩn đặt đôi môi lên vầng trán giá lạnh rồi 
đỡ lấy bàn tay người chết, rút chiếc nhẫn cưới ra khỏi ngón 
tay và nói bằng một giọng giống tiếng gầm rít của loài thú 
nhiều hơn tiếng người : “Không thể để cho người ta chôn cất 
nàng cùng với chiếc nhẫn này”. Trong lúc đám phụ nử chưa 
biết nền làm gì thì người đó đã biến mất. 

Trong nhiều tháng, người ta kế có một kẻ kỳ quặc thường 
hay lẩn quất ở nhứng cánh đồng bên ngoài thành phố hoặc 
trong những hẻm núi hoang vắng. Một hòm, một viên đạn bắn 


86 


qua cửa số nhà Tăng-gơ đập vào tường cách đầu y có một bộ. 
Lại một dịp khác, Đrép-bở đang đi dưới chân một dốc núi thì 
một tảng đá lăn về phía y, y phải bổ nhào úp sấp mặt xuống 
đất mới thoát chết. Hai gã thanh niên ấy sớm phát hiện ra 
người tiến hành những vụ mưu sát này, và chúng dẫn nhiều 
người đi tìm Hope nhiều lần nhưng không bắt được chàng. 
Chúng phải cắt người canh gác nhà chúng, chúng không bao 
giờ ra khỏi nhà một mình hoặc khi trời tối. Sau một thời gian, 
những biện pháp này được nới lòng : người ta không còn thấy 
bóng dáng Hope đâu và chúng nghĩ rằng thời gian đã làm 
nguôi mối thù ở trong lòng người thợ săn trẻ tuổi ấy. 

Nhưng chí báo thù đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm hồn chàng 
trai, không còn chỗ cho một tình cảm nào khác len vào nữa. 
Nhưng cuộc sống phơi sương dâi nắng, chẳng mãy chốc làm 
hao mòn sức khoẻ của chàng. Nếu chàng chết trên núi như 
một con chó hoang thì ai sẽ báo thù cho? Mà nếu chàng cứ 
ở mãi trèn núi thì khòng thể tránh khỏi kết cục đó. Vì vậy 
chàng trở lại vùng mỏ Nevada để phục hồi sức khoẻ và thu 
nhặt một ít tiền để rồi có thể theo đuối chuyện báo oán. 

Chàng định vắng độ một năm là cùng, nhưng nhiều tình 
huống không lường trước không cho phép chàng rời khỏi khu 
mô trong năm năm. Tuy nhiên, sau thời gian ấy, ký ức về nỗi 
đau buồn và lòng khao khát báo thù vẫn mãnh liệt. Cải trang, 
chàng trở lại thành phố Salt-Lake dưới một cái tèn giả và được 
biết nhứng tin trái ý. Trước đó vài tháng đã xảy ra một sự 
phân liệt trong đám người được Chúa tuyên chọn. Một vài 
thanh niên trẻ của giáo phái Mormons đã nổi đậy, chống lại 
quyền lực của các tông đồ và kết quả là một số đã ly khai, bỏ 
Ủtah ra đi, trở thành những kẻ ngoại đạo. Trong số đó có 
Đrép-bơ và Tăng-gơ. Không ai biết chúng đi đâu. Người ta kể 
rằng Đrép-bơ đã khéo thu xếp, chuyến hầu hết tài sản của hắn 
ra thành tiền đem đi, còn Tang-gơ thì không được sung túc 
bằng. 
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Nhiều người, dù cho lòng báo thù có cháy bỏng đến đâu, 
có lẽ cũng đã phải từ bỏ ý đính của mình trước ngân ấy khó 
khăn, nhưng Hope thì không. Với số tiền ít ỏi đã có, chàng đi 
hết thành phố này đến thành phố khác trong khắp nước Mỹ 
tìm kiếm tung tích của kê thù, vừa đi vừa nhận làm những 
công việc lặt vặt để có thêm tiền sinh sống. Từng năm trôi 
đi, mái tóc đen đã lốm đốm bạc nhưng ông vẫn cứ đi, không 
biết mệt môi, khòng hề nản chí, dò tìm dấu vết của kê thù 
như một con chó săn say mồi. Một hôm, ông thoáng nhìn thấy 
một nét mặt qua một khung cửa sổ, và biết đó là người mà 
ông lùng đuổi hiện đang ở tại thành phế Cleveland, bang Ohio. 
Ông trở về căn bưồng, sắp đặt sẵn kế hoạch báo thù. Thế 
nhưng Đrép-bơ khi nhìn qua cửa số nhà hắn, cũng đã nhận 
ra kẻ lang thang ngoài phố kia và thấy ý định giết người trong 
ánh mắt người ấy. Hắn vội vã cùng với Tăng-gơ - khi ấy đã 
trở thành thư ký rièng của hắn - đến nhà một vị thẩm phán 
khai hắn đang bị một kẻ tình địch cũ doa giết. 

Tối hôm ấy, Hope bị tống giam và vì ông sống lang thang, 
không nhà cửa, không nghề nghiệp nhất định, ông bị giam 
mấy tuân. Đến khí được thả, ông thấy nhà Đrép-bơ bỏ trống 
và được biết hắn đã sang châu Âu cùng với tên thư ký riêng. 

Một lần nửa, người báo oán thất vọng, nhưng cũng một 
lần nửa, mối thù đồn tụ qua năm tháng lại đấy ông tiếp tục. 
Không đủ tiền đi xa, ông phải kiếm việc làm, dành dụm từng 
đô-Ìa một cho cuộc hành trình sang châu Âu. Sau cùng, khi 
có tạm một ít tiền để đủ sống, ông lên đường, đuổi theo các 
ke thù cửa mình qua thành phố này đền thành phố khác ở 
châu Âu, nhận làm bất cứ việc gì để sống. Thành phố 
Pétersbourg của Nga. Thủ đô Paris của Pháp. Thủ đô 
Copenhague của Đan Mạch. Cuối cùng ông theo chúng tới thủ 
đô nước Ảnh, và hạ sát được chúng. 
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12. PHẦN TIẾP TRONG NHẬT KÝ 
CỦA BÁC SĨ WATSON 


Tuy chống cự kịch liệt, nhưng người đánh xe tỏ ra không 
hần thù gì chúng tôi. Ông ta nở một nụ cười thân thiện và 
tỏ ý mong rằng ông ta không gày thương tích gì cho chúng 
tôi trong lúc xô xát. Ông ta nói với Sherloek HoÌmes : 

- Tôi chắc các ông sẽ dẫn tôi về Sở cảnh sát. Xe của tôi 
để dưới đường. Nếu các ông vui lòng cởi trói chân cho tôi, tôi 
sẽ tự mình xuống. 

Grếch-sơn và Lâ-tra nhìn nhau suy nghĩ. Nhưng Sherlock 
Holmes cởi ngay dây trói. 

Holmes bảo hai nhà thám tử : 

- Các ông nền đi cùng với tôi. 

- Tôi đánh xe cho. - Lâ-tra nói. 

- Tốt lắm. Ông Grếch-sơn ngồi trong xe cùng với tôi. Bác 
sĩ Watson, cá anh nửa. 

Tất cả chúng tôi ra xe. Hope ngoan ngoãn bước lên xe. 
Tới Sở cảnh sát. Viên thanh tra làm nhiệm vụ của mình một 
cách bình thân, buồn tê : 

- Can phạm sẽ bị đưa ra xét xử ngay trong tuân. Trong 
khi chờ đợi, Hope, anh có muốn khai gì không? 

Hope từ tốn nói : 

- Lời khai của ti khá dài. Tôi muốn được kế hết với các 
ông. 

- Ông có thể để đến khi ra toà khai cúng được. 

- Có lẽ tôi sẽ không phải ra toà đâu. Các ông chớ hoảng 
hốt. Tôi không có ý định tự tử. Ông có phải là bác sĩ không? 
- Ông ta quay đôi mắt u tối và cháy bỏng sang phía tôi. 

- Phải. 
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- Thế thì xin ông đặt tay vao đây. - Với một nụ cười hé 
nở trên môi, öng ta đưa hai cổ tay bị khoá lên ngực. 

Làm theo yêu cầu của ông ta, tồi cảm thấy ngay nhưng 
tiếng tim đếp dữ dội. Lồng ngực ông ta rung lèn bồn bật như 
một toà nhà mónh mới bền trong đong chụy một động cơ quớ 
mạnh. Trong bàu không khí im lặng của gian phòng, tôi có 
thể nghe thấy /(iếng thổi uùà tiếng rung cũng xuất phát từ đó. 

- Ủa, ông bị bệnh phình động mạch chủ hã? - Tôi thốt 
lên. 

- “Đúng vậy”. Hope bình thân đáp. “Tuần trước tôi đã 
đi khám bệnh, bác sĩ bảo không bao làu nữa nó sẽ vỡ tung. 
Bệnh đã nặng lên từ lâu trong những năm tôi phải sống ở 
ngoài trời, ăn ngủ không đủ no. Tôi đã làm xong cái việc cần 
làm, dù có phải ra đi sớm cũng không có gì hệ trọng. Tuy 
nhiền, tôi muốn kế lại câu chuyện của tôi để người ta đừng 
nghĩ tôi là một tên sát nhân bỉ ổi. 

Viên thanh tra và hai nhà thám tứ hội ý chớp nhoáng với 
nhau, xem có nên cho can phạm được phép kể như ông ta yêu 
câu không. Viên thanh tra hỏi tôi : 

- Bác sĩ có cho rằng tính mạng can phạm có thể bị nguy 
không? 

- Rất có thể. 

- Trong trường hợp ấy, nhiệm vụ của chúng tôi là phải 
lấy lời khai của can phạm. Ông Hope, chúng tôi cho phép ông 
bắt đâu khai. 

- “Tôi xin phép được ngôi” Hope nói : “Bệnh phình động 
mạch này làm tồi đễ mệt lắm, nhất là sau cuộc vật lộn hồi nãy. 
Tôi đang ở bên bờ côi chất. Vì vậy, tất cả nhứng lời tôi sẽ nói 
ra đây đều là hoàn toàn sự thật.” 

Tiếp đó, Hope bắt đầu kể câu chuyện của mình. Ông ta 
nói với một giọng bình thản từ tôn : 

- Hai người ấy đã gây ra cái chết của hai cha con - một 
cô gái và người cha - và vì thế, chúng rất đáng tội chết. Tuy 
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nhiên, từ ngày đó đến nay, tỏi không có đủ bằng chứng để đưa 
ra trước bất kỳ một toà án nào. Vì vậy tôi đã quyết định đảm 
nhiệm cả vai trò quan toà lân đao phủ. 

Cô gái đã thiệt mạng mà tôi nói ở trên lẽ ra làm vợ tôi 
cách đây hai mươi năm. Nàng đã bị ép buộc phải lấy tên 
Đrép-hbơ này. Khi rút chiếc nhẫn khỏi ngón tay vợ tôi, tôi đã 
thê rằng trước lúc chết, con mắt của Đrép-bơ sẽ phải nhìn 
chính chiếc nhẫn này. Tôi đã sản đuổi bọn chúng qua hai lục 
địa. 

Khi tôi đến Luân Đôn, túi tôi hầu như không còn một xu 
nào, tôi cần tìm một nghề. Cưỡi ngựa, đánh xe đối với tôi tự 
nhiên như đi bộ. Tôi đến gặp một chủ xe, xin thuê một chiếc 
xe. Tiền kiếm được cũng đú sống. Cái khó nhất. là thuộc đường 
vì đường sá ở thành phố này có lẽ là cái mê cung rắc rối. 
Nhưng tôi kiếm được một cái bản đồ, và lần hồi quen thuộc 
đường sá. 

Tôi đã phải mất một thời gian mới tìm được địa chỉ của 
chúng. Chúng trọ tại một gia đình ở Camberwell. Phát hiện 
ra chỗ ở của chúng, tôi biết là đã nắm được chúng trong tay. 
Tôi để râu dài, và kiên trì theo dối chúng mà chúng không 
nhận ra tôi. 

Bất kế chúng đi đâu, tôi đều theo sát gót chúng, khi thì 
băng xe ngựa, khi thi bàng chân. Theo hằng xe tốt hơn vì 
chứng không thể bỏ xa tôi được. 

Chúng rất gian ngoan. Có lẽ chúng nghỉ bị theo đối nên 
không bao giờ ra khỏi nhà một mình và cũng không bao giờ 
ra khôi nhà lúc đèm khuya. Trong hai tuân liền, ngày nào tôi 
cũng dùng xe theo chúng, nhưng không bao giờ tôi thấy có đứa 
nọ mà không có đứa kia. Đrép-bơ gần như lúc nào cũng say, 
nhưng Tăng-gơ thì luôn luôn tỉnh táo và cảnh giác. Theo đõi 
mãi, tôi vẫn chưa tìm thấy cơ hội nào. 

Một hôm, vào lúc xế chiều, khi đang đi lại trên phố 
Torquay, nơi chúng ở trọ, tôi bỗng thấy một chiếc xe ngựa đến 
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đỗ trước cửa nhà chúng. Một lúc sau, có người khiêng hành 
lý ở trong nhà ra xe, rồi Đrép-bơ và Tăng-gơ lên xe và chiếc 
xe lăn bánh. Tôi cho xe tôi đuổi theo. Đến ga Euston, chúng 
xuống xe. Tôi nhờ một đứa trẻ trông ngựa cho tôi và theo 
chúng ra sân ga. Tòi nghe thấy chúng hỏi giờ tàu đi Liverpool. 
Nhân viên nhà ga báo cho chúng biết là tàu vừa mới chạy, và 
phải mất một tiếng đồng hò nữa mới có chuyến sau. Tăng-gơ 
tỏ ra bực mình. Đrép-bơ trái lại có về mừng rỡ. Tôi sán đến 
gần chỗ chúng. Đrép-bd nói là y có một công việc nhỏ cần phải 
giải quyết và y bảo tèn kía chờ, y sẽ quay trở lại ngay, Tăng-gơ 
trách móc, nhắc nhở là hai đứa đi đâu cũng phải có đôi. 
Đrép-bơ trả lời rằng đây là một việc tế nhị nên y phải đi một 
mình. Tôi không nghe Tăng-gơ đáp lại như thế nào mà chỉ 
thấy Đrép-bơ chửi rủa rôi nhắc nhở cho Tăng-gơ biết rằng y 
chỉ là một kẻ tôi tớ. Thấy vậy, Tăng-gơ không kèo nèo thêm 
nữa và hai đứa thoả thuận là nếu Đrép-bơ không kịp trở lại 
tàu thì y sẽ đến gặp Tăng-gơ tại khách sạn Holiday. Sau đó 
Đrép-hơ một mình ra khỏi nhà ga. 

Khi đi cùng với nhau, chúng có thể bảo vệ lẫn nhau, 
nhưng nếu chúng tách riêng từng đứa thì đời chúng sắp tàn. 
Tuy thế, tôi khòng hành động hấp tấp. Trong sự báo thù, sẽ 
khòng có niềm sung sướng nếu kể thù của mình không biết 
vì sao nó phải đền tội và ai là người bắt nó đèn tội. Trước đó 
mấy ngày, một người chịu trách nhiệm trông nom mấy ngôi 
nhà ở đường Brixton đã đánh rơi chìa khoá của một ngôi nhà 
trên xe của tôi. Tôi đã trả lại cho ông ta chiếc chìa khoá, 
nhưng trước đó, tôi đã nhờ làm thêm một chiếc. Với chiếc chìa 
ấy, tôi đã có một nơi ra vào, một. nơi có thể tự do hành động. 
Nhưng việc đưa Đrép-bơ đến ngôi nhà ấy, là điêu rất khó 
khăn. 

Ra khỏi ga, Đrép-bơ sà vào một hai quán rượu. Ở quán 
thứ hai, y lưu lại đến gân nửa giờ. Ở quán này ra, chân y bước 
không vững. Có một chiếc xe ngựa đỗ ngay trước xe tôi. Y vấy 
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vây gọi và lên xe đi. Tòi di theo chiếc xe này sát đến nỗi suốt 
quãng đường, mũi con ngựa xe tôi gân như chạm vào đuôi xe 
trước. Hai xe cứ đi vòng vo tam quốc tồi cuối cùng lại trở lại 
đúng cái phố mà Đrép-bơ đã ở trọ. Tại đó chiếc xe ngựa kia 
dừng lại, cho xuống rồi xe ra ải. Tôi cho xe mình đỗ cách nhà 
chừng một trăm mét, và ngồi chờ. Các ông cho xín một cốc 
nước. Tôi khô cả họng. 

Tòi đưa cho ðng ta một cốc nước. 

- Xin cám ơn ! Đrép-bơ vào nhà, tôi bình tĩnh ngôi 
khoảng một khác đồng hồ, bỗng nghe thấy tiếng cãi cọ trong 
nhà. Mấy phút sau, cứa mở tung và hiện ra hai người đàn ông. 
Một là Đrép-bơ, và người thứ hai là một thanh niên tôi chưa 
gặp bao giờ. Anh thanh niên này nắm lấy cổ áo Đrép-bơ, kéo 
y ra tới bậc thêm, xô mạnh một cái và co chân đạp bồi thèm 
một cái nữa làm y ngã lăn sang tận bờ hè bên kia. Anh ta giơ 
gây lèn doa : “Đồ chó má ! Tao sẽ dạy cho mày chừa thói lăng 
nhục một người con gái lương thiện”. Đrép-bơ chạy đến góc 
phố, trông thấy xe tôi, nhày lên xe, bảo tôi : “Đến khách sạn 
Holiday”. Lúc ấy, tim tôi đập rộn lên vì mừng rở. Tôi cho xe 
chạy từ từ, cân nhắc trong đâu nên làm gì. Tôi có thể đưa y 
ra thẳng ngoại ô và trên một quãng đường vắng sẽ cho y giáp 
mặt lần cuối với tôi, Bỗng y bảo tôi đỗ xe trước một quán rượu. 
Y ở lại trong quán cho đến giờ đóng cửa quán, và khi y bước 
ra, chân nam đá chân xièu, tôi biết tôi đã có mọi thuận lợi 
trong tay. 

Các ông đừng nghĩ rằng tôi sẽ giết y một cách chóng 
vánh. Đá từ lâu, tôi tự bảo tôi sẽ đành cho y một cơ hội sống 
sót, nếu y muốn. Trong quảng đời lang thang ở Mỹ, tôi đã làm 
nghề gác cổng kiêm việc quét dọn cho một phòng thí nghiệm 
của trường đại học New York. Một hôm, trong buổi giảng dạy 
về các chất độc, một vị giáo sư đã giới thiệu với sinh viên một 
loại alcalôit mà ng ta đã chiết xuất từ một thứ cây, có độc 
tính mạnh đến nỗi chỉ cần một chút bằng hạt đậu nhỏ cũng 
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đủ làm chết người ngay tứ. =h.c. Tôi đánh dấu bằng mắt cái 
lọ đựng thứ thuốc độc ấy và khi mọi người ra về, tòi lấy trộm 
một chút. Tôi cũng ít nhiều biết cách chế biến các hoá chất 
và với một chút bột alcalôit ấy, tôi đập thành hai viên thuốc 
nhỏ dễ hoà tan trong nước. Đồng thời tôi cũng làm ra hai viên 
thuốc khác, y hệt như hai viên này nhưng không có chứa chất 
độc. Tòi bỏ một viên độc và một viên vô hại vào trong một 
cái hộp. Lúc bấy giờ, tôi đã quyết định là, trong buổi giáp mặt 
cuối cùng. mỗi ke thù của tôi sẽ phải uống một viên trong hộp 
và t0; -:- uống viên thứ hai còn lại. Từ sau hôm đó, lúc nào 
tôi củng mang theo người hai hộp ấy và chờ có lúc sử dụng. 

Lúc bấy giờ đã gần một giờ sáng. Đêm tối đen như mực. 
Mưa như thác và gió thổi dữ dội. Ngoài trời thì ảm đạm nhưng 
trong lòng tôi vui sướng, hân hoan. Nếu ai đã từng mong mỏi 
thiết tha một cái gì đó, trong suốt hai mươi năm trời, rồi bỗng 
có cái đó ngay trong tầm tay thì người ấy sẽ hiểu được những 
câm xúc của tôi lúc bấy giờ. Tôi châm một điếu xì @#à, để bình 
tâm lại. Vừa đi, tôi vừa như thấy ông John và nàng Lucy nhìn 
tôi và mi cười với tôi. Tôi dừng xe lại trước ngôi nhà ở đường 
Brixton. Suốt phế không ruột bóng người, khòng một tiếng 
động, chỉ trừ tiếng mưa rơi. Nhìn vào trong xe, tôi thấy 
Đrép-bơ đang ngủ như chết, vì say. Tôi lay vai y : 

- Đến nơi rồi. 

- Tốt ! - Y đáp lại. 

Tôi cho rằng y ngỡ là đã đến khách sạn, vì y xuống xe 
và đi theo tôi vào vườn không nói một lời nào. Tôi phải đi cạnh 
y, đỡ y. Tới cửa nhà, tôi mở cửa, đưa y vào gian nhà ngoài. 

- Tối quá ! - Đrép-bơ dậm chân gắt gồng. 

- “Sáng ngay bây giờ đây”, tồi nói, đánh diêm châm một 
ngọn nến tôi mang theo. “Này ! Đrép-bơ”, tôi nói tiếp, quay 
mặt về phía y và giơ ngọn nến sát mặt tôi, “Ta là ai đây?”, 

Y nhìn tôi một lúc bằng con mắt lờ đờ của kê say và tôi 
thấy hiện lên trong mắt y một nỗi kinh hoàng làm nhàn nhúm 
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cả mặt y. Y lùi lại, láo đảo, mặt tái nhợt, mô hôi nhỏ giọt trên 
trán, hai hàm răng đập lập cập vào nhau. 

Tôi dựa lưng vào cánh cứa. Tôi cười rất to và khá lâu, 
tồi bảo Đrép-bơ : 

- Đồ chó đề ! Tao đã săn đuối mày suốt từ Salt-Lake đến 
Pétersbourg. Nhưng lần này, mày không còn chạy đi đâu được 
nửa, vì một trong hai ta, tao hoặc mày, sẽ không nhìn thấy 
mặt trời sáng mai. 

V lùi lại khi nghe tôi nói, vì tôi có thể đọc được trèn nét 
mặt y là y tưởng tôi điên. Đúng là lúc ấy tôi điên thật. Thái 
dương tôi đập thình thình, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ bị một cơn thân 
kinh nếu như tôi đã không chảy máu mũi làm cho người tôi 
nhẹ đi nhiều. Tôi đóng cửa lại, vung chiếc chìa khoá trước mặt 
y. 

- Mày nghĩ gì về cô gái Lucy bây giờ nào? Sự trừng phạt 
đến có muộn, nhưng cuối cùng cũng phải đến chứ. 

Tôi thấy môi y mấp máy, y có lẽ đã xin tôi tha tội : 

- Ông định ám sát tôi ư? - Đrép-bơ ấp úng. 

- Ai lại ám sát một con chó dại? Mày có thương xót gì 

cái cô gái khi mày giằng nàng ra khỏi xác cha nàng. 

- Không phải tôi giết cha nàng ! - Ý kêu lên. 

- “Nhưng chính mày đã làm tan nát cõi lòng con người 
trong trắng ấy”. Tôi gần như hét lên và giơ chiếc hộp thuốc 
trước mặt Đrép-bơ. “Mày hãy chọn lấy một viền và nuốt đi. 
Ở một viên là cái chết, còn ở viên kia là sự sống. Để xem có 
công lý trên quả đất này không, hay chỉ là chuyện may rủi”. 

Đrép-bơ lùi vào một góc phòng, kêu lên những tiếng man 
rợ, xin tôi rủ lòng thương, nhưng tôi rút dao ra kề sát cổ y, 
làm y cuối cùng phải uống thuốc. Tôi nuốt viên thuốc còn lại. 
chúng tôi đối diện nhau trong một phút, chờ xem ai sống và 
ai sẽ chết. Có lẽ tôi không bao giờ quên được nét mặt y, khi 
những cơn đau đầu tiền báo cho y biết thuốc độc đang lan 
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khắp người. Nhìn thấy thế, tôi cười khanh khách và giơ chiếc 
nhẫn của nàng ra trước mắt y. Phút đó quá ngắn ngủi vì tác 
động của chất aÌcalôit rất mau lẹ. Y quần quại vì đau đớn, các 
cơ mặt co giật, rồi ngã vật ra sàn. Tôi lấy mũi giày hất người 
y lại, đạt tay lên ngực y. Y đã chết hắn rồi. Máu ở mũi tôi ộc 
ra nhiều nhưng tôi không để ý. Không biết lúc đó tôi nghĩ gì 
mà lẫy máu tôi viết lên tường. Có lẽ định đùa trêu cảnh sát, 
đánh lạc hướng cúa cảnh sát, vi lúc đó lòng khoan khoái, tôi 
nhớ lại vụ một người Đức bị ám sát tại New York, bên trên 
xác nạn nhân có chữ “Rache” làm báo chí kết luận là một án 
mạng do những hội kín gây ra. Tôi nghĩ chuyện bí ẩn đối với 
người New York chắc cũng sẽ là bí ẩn đối với người Luân Đôn. 
Tồi bèn nhúng ngón tay vào chính máu tôi viết lèn tường vào 
chỗ thuận tiện. Sau đó tôi trở ra xe. Đường vẫn không có một 
bóng người và trời vẫn mưa gió ào ào. Tôi đã đi được một 
quãng, bỗng đút tay vào túi, không thấy chiếc nhẫn đâu. Tôi 
hoảng hốt, cho rằng có lề đã đánh rơi khi cúi xuống trèn xác 
Đrép-bơ, tôi quay trở lại. để xe ở một ngách phố nhỏ và đánh 
liều trở lại ngôi nhà. Tới nơi. tòi chạm trán ngay phải một viền 
cảnh sát ở trong nhà di ra, tôi phải giả vờ say mới khỏi bị 
nghi ngờ. 

Lúc bấy giờ tôi chỉ còn có một việc, là thanh toán nốt 
Tăng-gd. Tôi biết Tăng-gd đang ở khách sạn Holiday. Tồi đã 
lảng vàng quanh đó suốt ngày, nhưng y không ló mặt ra. Tôi 
sớm phát hiện được cửa số buồng y, và sáng hôm sau, nhân 
có mấy cái thang ngã ở lối đi đăng sau khách sạn, tôi dựng 
lên, gác vào cửa số bưồng y và trèo vào. Tôi đánh thức y dậy, 
bảo y phải trả lời về tội ác mà y đã gây ra cách đây hai mươi 
năm. Tôi mô tả lại với y cái chết của Đrép-bơ, rồi tôi cũng cho 
y được chọn một trong hai viên thuốc. Y nhảy bổ vào tôi, định 
bóp cổ tôi. Ở vào thế tự vệ, tôi đã đâm y. 

Sau đó, tôi trở lại nghề đánh xe như trước, với ý định tiếp 
tục cho đến khi nào dành dụm đủ tiền để trở về Mỹ. Tòi đang 
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đậu xe ở một nơi thì một đứa trẻ đến hỏi có người đánh xe 
nào tên là Hope không, và bảo có người ở số 221B phố Baker 
muốn thuê xe. Coi là chuyện bình thường, tôi đi theo nó đến 
địa chỉ kia. Đến nơi, chưa hiếu đầu-đuôi ra sao thì ông này 
thừa lúc tôi sơ ý, khoá ngay cổ tay tôi lại. Thưa các ông, đó 
là toàn bộ câu chuyện của tôi. 

Nghe xong câu chuyện, chúng tôi ngồi im lặng mất một 
lúc, chỉ có tiếng bút chì sột soạt ghi nốt phần cuối bản tốc ký. 
Sau cùng, HoÌmes hỏi : 

- Có một điểm tôi muốn biết thêm. Người đến nhận chiếc 
nhãn cho anh là ai vậy? 

- Tôi không thể làm liên luy đến những người giúp tôi. 
Tôi đọc được tin nhắn của ông. Tôi nghĩ đây có thế là một cái 
bẫy, nhưng cũng có thể đúng là chiếc nhẫn mà tôi muốn tìm 
lại. Hình như bạn tôi đã khéo léo làm tròn nhiệm vụ của mình, 

- Đúng thế. - Holmes tươi cười đáp. Viên thanh tra trịnh 
trọng tuyên bố : 

- Thôi, thứ năm tuân tới can phạm sẽ được đem ra xét 
xử. Tất cả các ông sẽ phải có mặt tại phiên toà. Từ nay đến 
khi ấy, tôi sẽ chịu trách nhiệm giam giữ can phạm. 

Nói xong, ông gọi hai viên cảnh sát đến dẫn Hope đi, còn 
Holmes và tôi lên xe về nhà. 


18. PHÂN KẾT 


Người ta dặn chúng tôi phải có mặt tại toà vào hôm thứ 
năm, nhưng ngay đêm hòn bị bắt, động mạch của Hope bị vỡ 
và sáng hôm sau, người ta thấy ông nằm dài trên sàn phòng 
giam, một nụ cười thanh thản trên môi. 

Tối hồm ấy, trò chuyện với nhau ở nhà, HoÌmes bảo tôi : 
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- Grếch-sơn và Lê-tra sẽ tức tối trước cái chết này. Nó 
làm cho họ mất một dịp khoe khoang thành tích của họ. 

- Họ có thành tích gì trong vụ này đâu? 

- Nhưng mà thôi. Không có anh thì suýt nữa tôi đã bỏ 
lỡ mất vụ án rất lý thú này. Tuy đơn giản nhưng nó có nhiều 
điểm rất bế ích. 

- Anh nói đơn gián ư ! 

- “Thực ra, cúng khó đánh giá nó khác được”, Holmes 
mỉm cười trước vẻ ngạc nhiên của tôi. “Bằng chứng về sự đơn 
giản của nó là, không cần một sự trợ giúp nào, chỉ nhờ đến 
một vài sự suy đoán rất bình thường, trong ba ngày tôi đã tóm 
cổ được thủ phạm”. 

- Ừ, mà đúng. 

- Để giải quyết một vấn đề như vậy, cái quan trọng là lập 
luận ngược chiều. Đây là một phép tư duy rất bố ích và rất 
đã, nhưng ngày nay người ta không thực hành mấy nữa. Trong 
công việc hàng ngày, lập luận theo chiều thuận thường là dễ 
hơn, vì vậy người ta quên mất cách lập luận theo chiêu ngược, 

- Thú thực tôi chưa hiểu. 

- Con người ta, khi được nghe trình bày một chuỗi sự việc 
hầu hết sẽ riên. đoán kết cục của những sự việc đó. Họ có thể 
tập hợp những sự kiện đó trong óc rồi suy ra điều sẽ phải xảy 
ra Nhưng không có mấy người, sau khi nghe nó đến cuối 
cùng, có khả năng suy ra những sự việc nào đã dẫn đến kết 
cục ấy. 

- Tôi đã hiểu. 

- Đây là trường hợp người ta nói cho anh biết cái kết cục 
và tự anh phải tìm ra tất cà những sự niệc đã dẫn đến cái 
kết cục ấy. Tòi xin kể lại với anh các giai đoạn khác nhau trong 
cách lập luận cúa tôi. Như anh đã biết, tôi đã đi bộ khi gân 
đến hiện trường, đầu ác hoàn toàn không có một dự kiến. hy 
thiên hiến gì. Tôi bắt đầu xem xét đoạn đường dẫn đến ngôi 
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nhà, và ở đó, tôi thấy rõ nhứng vệt bánh xe, loại xe nhỏ hai 
chỗ chở thuê, và qua một vài câu hỏi, tôi biết chắc là xe này 
đã đậu ở đấy đèm trước. Tôi biết đây không phải là một chiếc 
xe nhà mà là xe chở thuê, căn cứ ở khoảng cách hẹp giữa hai 
bánh xe. Chiếc xe chở thuê thông thường ở Luân Đôn nhỏ hẹp 
hơn nhiều so với xe nhà. 

Sau đó tôi đã châm chậm đi theo lối qua vườn mà nền 
đất là một loại đất sét, rất đễ nhận vết chân, đối với con mắt 
nhà nghề của tôi thì mỗi dấu vết mang một ý nghía. Lấy vết 
chân là một ngành trong khoa học hình sự rất quan trọng 
nhưng cúng bị coi nhẹ. Tôi đã thấy những vết chân nặng rề 
của các viên cảnh sát, nhưng tôi cũng thấy những uê? chân 
của hơi người đã đi qua khu vườn này trước đám cảnh sát kia : 
ở một đôi chỗ vết chân của hai người bị những vết chân cảnh 
sát đè lên, xoá đi. Qua đó, nó cho tôi biết đã có hai người lạ 
mặt đến đây hôi đêm, một người rất cao lớn (căn cứ theo chiều 
dài của những bước chân) và người kia ăn mặc sang trọng, căn 
cứ theo vết giay nhỏ nhấn, thanh mảnh. 

Vào trong nhà, người đi giày sang trọng nằm đó. Vậy thì, 
người cao lớn là kẻ đã gây ra án mạng. Không có thương tích 
trên người nạn nhân, nhưng qua những nét kinh hoàng lưu 
lại trên mặt, tôi đoán hẳn nạn nhân đã được báo về số nhận 
mình trước khi chết. Những người chết vì bệnh tim hoặc vì 
một, nguyên nhân tự nhiên nào khác không bao giờ nét mặt 
lại nhăn nhúm đến vậy. Ngửi môi nạn nhân, tôi thấy có mùi 
chua chua : tôi kết luận, nạn nhân đã bị cưỡng bức uống thuốc 
độc. Chính vẻ căm thù và khiếp sợ biểu lộ trèn mặt đã dẫn 
tôi đến suy đoán ấy. Tôi đi đến kết luận này bằng phương pháp 
loại trừ, vì không có một giả thiết nào khác có thể giải thích 
được tất cả những chỉ tiết kia. Cưỡng bức nạn nhân của mình 
uống thuốc độc hoàn toàn không phải là điều mới trong lịch 
sử hình sự. : 

Tiếp theo đó là câu hỏi lớn : tại sao lại có vụ ám sát này. 
Tiền bạc không phải là động cơ. Vụ này dính líu đến chính 
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trị hay đến phụ nữ? Trước hết tôi ngả về giả thiết thứ hai. 
Nhứng kẻ ám sát chính trị một khi làm xong nhiệm vụ thì 
vội bỏ đi ngay. Ở đây ngược lại, thủ phạm đã để lại dấu vết 
trong-khắp gian phòng, chứng tỏ y đã lưu lại đây khá lâu. Vậy 
đây là một, vụ (hơth toán do hận thù có nhân chứ không phải 
-là một vụ án chính trị. Khi phát hiện ra những chử viết trên 
tường, tồi càng tin chắc sự suy đoán của tôi là đúng ; đây quá 
rõ là một mzz: mẹo nhằm đánh lạc hướng. Đến khi tìm thấy 
chiếc nhẫn thì tôi coi việc xác định giả thiết là đã xong. Rõ 
ràng thủ phạm đá dùng chiếc nhẫn này để gợi lại với nạn nhân 
một người phụ nữ đã chết hoặc vắng mặt. Chính là khí đó tôi 
hỏi Grếch-sơn xem trong bức điện gứi đi Cleveland, ông ta có 
hỏi một chỉ tiết gì đạc biệt về quá khứ của Đrép-bơ không. 
Chắc anh còn nhớ Grếch-sơn đã trả lời tôi là không. 

Sau đó, tôi xem xét tỈ mỉ gian phòng. Việc này giúp tôi 
thấy rõ tâm vóc, loại thuốc xì gà và móng tay đài của thú 
phạm vì không có dấu vết vật lộn nào nên tôi kết luận chỗ 
máu dây ra trên sàn hẳn là mớu múi của thủ phạm lúc bị quá 
khích. Tôi thấy những vết máu này trùng hợp với nhứng vết 
chân của thủ phạm. Không mấy ai, trừ phi là người thuộc tạng 
rất thừa máu, lại chỉ vì xúc cảm mà chảy máu mũi. Vì vậy, 
tôi dám nghí rằng thủ phạm chắc là một người lực lưỡng, mờ 
đỏ 0i sung huyết. Thực tế đã chứng minh là tôi đoán đúng. 

Ở ngôi nhà đó ra về, tôi đã vội làm cái việc mà Grếch-sơn 
bỏ qua. Tôi điện cho Sở cảnh sát thành phố Cleveland, hỏi về 
nhứng tình huống xung quanh cuộc hôn nhân của Đrép-bơ. 
Bức điện trả lời cho biết Đrép-bơ đã nhờ cảnh sát thành phố 
che chở cho mình khỏi bị một kẻ tên là Hope ám hại. Kẻ này 
là tình địch của Đrép-bơ trong một chuyện yêu đương cũ và 
hiện nay kẻ này đang có mặt tại châu Âu. Đến lúc ấy, tôi biết 
là đã nắm trong tay tất cả các đầu mối, chỉ còn có việc tóm 
cổ thủ phạm nữa thôi. 
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Tôi đã tin chắc rằng người ấy ẩi cũng oối Đrép-bơ vào 
ngôi nhà và người đánh xe chỉ là một. Vết chân ngựa day đi 
day lại trên đường cho thấy không có người giữ cương nó. Vậy 
thì người đánh xe lúc ấy ở đầu nếu không phải là ở trong nhà? 
Bởi không có ai đám gây ra một án mạng ngay trước mắt một 
người thứ ba để về sau người đó sẽ tố cáo mình. Cuối cùng, 
giả sứ thủ phạm muốn theo dõi nạn nhân của mình qua các 
phố ở Luân Đôn thì liệu y còn tìm được cách nào khác tốt hơn 
là đóng vai người đánh xe ngựa không? Tất cả nhứng khía 
cạnh ấy buộc tôi phải tìm Hope trong số những người đánh 
xe ngựa ở Luân Đôn. 

Nếu y đã làm nghề đánh xe thì không có lý do gì y lại 
không tiếp tục nghề ấy. Trái lại, theo cách nhìn của y, mọi 
sự thay đổi đột ngột có thế làm cho người ta chú ý đến y. Chắc 
y cũng tiếp tục nghề cú, ít nhất trong một thời gian. Cũng 
không có lý đo gì để giá thiết rằng y sống dưới một cái tên 
già. Y cần gì phải đối tên ở một nước không có ai quen biết? 
Tôi đã nhờ đến mấy chú bé lang thang, phái chúng đến hỏi 
tất cả các chủ xe Luân Đôn cho đến khi tìm được người mà 
tôi tìm. Chúng đã tìm được. Vụ giết Tăng-gơ là một việc hoàn 
toàn bất ngờ, nhưng dù sao cúng không thể ngăn ngừa được. 
Anh thấy không, tất cả nhứng điều đó là một chuỗi sự việc 
lô-gính móc nối nhau liên tục, không một kế hở, không một 
chỗ nào gián đoạn. 

- “Thật là tuyệt vời !” Tôi kêu lên. “Cồng lao của anh 
đáng được mọi người biết đến. Phải đăng một bài báo về vụ 
này. Nếu anh không viết thì tôi sẽ viết thay anh”. 

- Ảnh làm gì thì tuỳ, Nhưng anh hãy xem đây. 

Holmes đưa cho tôi một tờ báo. Đó là tờ “Tiếng 0uang” 
số ra trong ngày, và bài báo anh chỉ cho tồi chính là một bài 
báo nói về một vụ án. Bài báo viết : 

“Với cái chết đội ngột của Hope, kẻ bị nghỉ là thủ phơmn 
gây ru hai án mạng : giết Đrép-bơ uà Tăng-gơ, công chúng đã 
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mãi một dịp được biết những tình tiết giật gữn của một Uuụ ứn 
bí ổn. Có lẽ người ta sẽ không bào giờ được biết những tình 
tiết ấy, tuy rừng theo nguồn đáng tin cậy, chúng ta được biết 
rồng hai ớn mọng này là kết cục của một mối thù oán lu nữ 
có dính dóng đến tình yêu 0à gióo phái Mormons. Hình như 
thời trẻ, hai nạn nhân đã thuộc về giáo phái “Cóc uí Thánh 
Ngày cuốt" uù thủ phạm Hope cũng là người gồc góc ở thành 
phố Salt-Lake, Tuy uụ này khòng đi đến kết cục công khdi tại 
toờ, song í† nhất nó cũng nều bội lên cách làm uiệc có hiệu quả 
của ngành cảnh sứ! nước ta. Không di không biết rồng công 
lao này hoàn toàn thuộc uề hai thanh tra nỗi tiếng của Scotlaud 
Yard là cúc ông Grếch-sơn 0ù Lê-tra Thủ phạm bình như đã 
bị bắt giữ lợi nhà một người tên là Sherlocb Holmes. Bản thâm 
người này - uới ñứ cách thứm từ nghiệp dư, - cứng đã tỏ ra 
có đôi chút tài năng. Hy uong rồng, được những người như 
bai thanh tra kể trên dìu dắt, uới thời gian, Sherlock Holmes 
sẽ học hỏi được nhiều uù sẽ tốn tới hơn nữa. 

Chúng tôi tin„ chắc rồng hơi thơnh tra Grếch-sơn uờ 
Lã-tra đã được ngợi khen xứng đáng uới những thành tích 
xuất sắc của ho". 

Đherlock HoÌmes cười lớn : 

- Thì tôi đã bảo ngay từ đầu rồi mà. 
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Truy tỉm đấu bộ tứ 


1. TRÌNH BÀY NỘI VỤ 


Mo-tan bước vào phòng với dáng đi quả quyết. Đó là một 
thiếu nữ tóc vàng hoe, nhỏ nhắn và mảnh mai, y phục đơn 
gian nhưng thanh nhã, chiếc áo màu gạch non ngà sang màu 
xám. Cổ quấn một. dải khăn choàng đầu nhỏ, cũng một màu 
xám xịt ấy, may là có điểm thêm một chiếc lông vũ màu trắng 
ở một bên, Vẻ đẹp của nàng không ở trong đường nét thanh 
tú, không ở trong nước da trong sáng, mà phảng phất trong 
nét tình anh linh động, dịu dàng và ở cả trong đôi mắt xanh 
lớn, đa cảm, Tôi chưa bao giữ được chiềrm ngưỡng một khuôn 
mặt nào biểu lộ một tàm hôn tế nhị đến thế. 

Sherlock Holmes đẩy ghế tới mời nàng ngôi. Môi nàng 
run run và đồi tay co quắp lại : toàn là những dấu hiệu của 
một sự xúc động nội tàm mãnh liệt, Nàng nói : 

- Tôi đến gặp ông, thưa Holmes. Bởi vì ông đã giúp bà 
Xd-xin gỡ được một vụ rắc rối. Tài năng và sự nhiệt tình của 
ông đã làm bà ấy cảm kích vô cùng. 

- “Bà Xơ-xin à?” Anh nhắc lại, ra chiều nghĩ ngợi. “À 
vâng, tôi nhớ đã giúp bà ấy một việc nho nhỏ, một vụ đơn giản 
thôi”. 

- Vâng, nhưng đó không phải là ý kiến của bà ta Còn về 
câu chuyện của tôi, chắc ông sẽ không nghĩ như vậy. Thật khó 
lòng mà tưởng tượng ra một cầu chuyện lạ lùng đến độ không 
thể nào giải thích được. 
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HoÌmes xoa tay vao nhau. Đôi mắt sáng ngời lên. Trong 
chiếc ghế bành, anh chồm tới trước với cái dáng nhìn nghiêng 
của loài chỉm săn mồi, và nét mặt đột nhiên biểu lộ một sự 
tập trung tư tưởng mãnh liệt. 

- Mời cô trình bày - Anh nói. 

Địa vị của tôi lúc bấy giờ đâm ra khó xử, nên tòi đứng 
dậy cáo từ : 

- Mong quý vị miễn thứ cho. 

Tôi rất đôi kinh ngạc khí thấy nàng nắm lấy tay tôi : 

- Nếu ông vui lòng ngồi lại thì ông sẽ giúp tôi rất nhiều. 

Tôi đành phải ngồi xuống. Nàng nói tiếp : 

- Cha tôi là sĩ quan phục vụ tại Ấn Độ. Ông gởi tôi qua 
Anh thuờ tôi còn bé. Mẹ tôi mất sớm và ở đây tôi chẳng có 
người bà con nào. Vì vậy tôi được gởi vào một ký túc xá. Tôi 
lưu lại tại đó mãi đến năm mười bảy tuổi. Đến năm 1878, cha 
tôi được nghỉ phép mười hai tháng và trở về đây. Từ Luân 
Đôn, ông gởi cho tôi một bức điện tín, báo cho tôi biết là ðng 
đã trở về bình an, và đợi tôi ngay tại khách sạn Langham. Bức 
điện viết một cách đây lòng yêu thương. Vừa đến Luân Đôn, 
tôi đi ngay tới khách sạn. Tại đó người ta cho biết rằng đại 
uý Mơ-tan có đăng ký phòng trọ tại đây, nhưng tối hôm qua 
ông ấy đã đi đâu đó mà chưa thấy về. Tôi chờ đợi trọn ngày 
hôm đó, nhưng bặt vô âm tín. Đến tối, theo lời khuyên của 
giám đốc khách sạn, tôi đi báo với cảnh sát. Sáng ngày hôm 
sau, mục nhắn tỉn về việc này được đăng trên tất cả các báo. 
Công việc tìm kiếm không kết quả, và cũng kể từ ngày đó, tôi 
chẳng nhận được tín tức gì về cha tôi... 

Nàng đưa tay lên cổ, câu nói nghẹn ngào qua tiếng khóc. 

- Xin cô cho biết rõ ngày, tháng xảy ra sự việc - Holmes 
vừa nói vừa mở số tay ra. 

- Cha tôi mất tích vào ngày 3 tháng 12 năm 18/786, tính 
đến nay đã gân mười năm. 

- Còn hành lý? 
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- Vẫn còn ổâu, Nhưng cống chẳng có dấu tích gì. Toàn 
là quần áo, sách vở và vật hiếm, lạ, mang từ đảo Andaman vê. 
Tưởng cũng cân nói thêm rằng cha tôi là sĩ quan đồn trú, chịu 
trách nhiệm về nhứng tên tội phạm bị đày biệt xứ đến đó. 

- Ở thành phố, ông ấy có bạn bè không? 

- Cha tôi chỉ có một người bạn duy nhất : đó là thiếu tá 
Sơn-tô, cùng trung đoàn bộ binh thứ 3⁄4 Bombay. Thiếu tá này 
đã nghỉ hưu trước đó một thời gian, về sống ở Upper Norwood. 
Tôi có liên lạc với ông ấy; nhưng ông ấy lại không ngờ rằng 
cha tôi lại có mặt tại Anh. 

- Một vụ khá lạ lùng đây - Holmes nhận xét. 

- À xin lỗi, tôi quên không thuật lại với quý ông giai đoạn 
rối rắm nhất của câu chuyện. Cách đây sáu năm, trên nhật 
báo Times, có đăng mục rao vặt hỏi thăm địa chỉ của cô 
Mơ-tan, và còn nói rõ là cô nên cho biết tín bức uề cô 0ì có 
lợi cho chính bản thâm cô. Trong mục rao vặt đó, chẳng có 
tên, mà cũng không có địa chỉ của người nhắn tin. Lúc bấy 
giờ, tôi vừa mới được thâu nhận làm quản gia trong gia đình 
bà Xơ-xin. Theo lời khuyên của bà này, tôi cũng nhờ đăng báo 
địa chỉ của tôi. Cùng ngày, tôi nhận được qua bưu điện một 
hộp nữ trang bằng gấy bôi, trong đựng một viên ngọc trai cực 
lớn, rất đẹp. Kể từ ngày hôm Ấy, năm nào cũng vậy, vào cùng 
ngày, tôi lại nhận được một bưu phẩm đựng một viên ngọc trai 
như thế, mà chẳng có tên tuổi, địa chỉ gì của người gởi. Tồi 
đã hỏi ý kiến một chuyên gia và được biết những viên ngọc 
trai này rất hiếm và rất quý. Mời ông xem, nó đẹp biết dường 
nào. 

Nàng mở một chiếc hộp đẹp, đưa chúng tôi xem sáu viên 
ngọc : nhứng viên ngọc tính thưâần nhất mà tôi chưa từng 
thấy. 

- Câu chuyện của cô rất là kỳ thú. Cô còn gì nứa không? 
- Holmas hỏi. 

- Báng nay tôi có nhận được một bức thư. Thưa ông, đây. 
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- Cám ơn. Xin cho tôi xem ca phong bì nửa. Dấu nhật ấn 
bưu điện : Luân Đôn, khu vực Tây Nam. Ngày 7 tháng bảy. 
Hừm ! Loại phong bì đắt giá. Giấy viết thư thuộc loại sang. 
Không địa chỉ. 

“Bay giờ tối nay xin cô mời tợi nhà hót Lyceum, cạnh cội 
thứ ba lối đi ra tính, từ bên trúi. Nếu không tin tưởng, cô cô 
thể mời hai người đi theo. Cô là nạn nhêm của một sự bất công 
Uà phải được đền bù. Xin đừng đem cảnh sót theo. Nếu không, 
số bị thất bại. Người bạn bồ danh. 

- Ấy đấy, quả là một bí ẩn nho nhô, ngồ ngộ. Cô có dự 
tính gì không. 

- Đó chính là câu mà tôi muốn hỏi ông. 

- Nếu thế, chúng ta sẽ đến điểm hẹn, cô, tôi và... cả bác 
sĩ Watson nửa. Người viết thư chấp thuận cho cô mang theo 
hai người bạn ; bác sĩ đây đúng là người mà ta cần. Chúng tôi 
đã từng làm việc chung với nhau. 

- Nhưng liệu ông ấy có đông ý Làn TIẾN Nàng hỏi bằng 
giọng thúc bách. 

- Tôi hãnh diện và sung sướng, nếu giúp được cô. - Tôi 


- Cả hai ông đều tử tế. Tôi vốn sống thầm lặng, và chẳng 
có ai là bạn bè cả. Chúng ta vấn có đủ thời giờ nếu tôi trở lại 
đây lúc sáu giờ. 

- Nhớ đừng đến trễ nhé ! Cho tôi hỏi thêm một câu. 
Tuồng chứ trên phong bì này có giống với tuồng chứ cô đã 
trông thấy trên mấy chiếc hộp đựng ngọc trai không? 

- Đây, tôi có sẵn đây - Nàng đáp và đưa ra sáu mầu giấy. 

- Cô là một thân chủ gương mẫu : trực giác đã cho cô 
biết điều gì quan trọng trong vụ này. Nào, giờ ta hãy xem nào. 

Trải rộng mấy mẩu giấy lên bàn, anh so sánh bằng cái 
nhìn linh hoạt và sâu sắc. 

- Nét chứ thì giả mạo, trừ bức thư, song tác giả chác chắn 
chỉ là một, Các bạn cứ xem ký chữ e kiểu Hy Lạp cứ xuất hiện 
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mỗi lúc tác giả thiếu chú ý và nét cong đặc biệt ở chữ s tận 
cùng ! Cô Mơ-tan, cô thấy có gì giống nhau giữa nét chữ này 
và nét chữ của cha cô không? 

- Hai tưng chử khác hẳn nhau. 

- Tôi cũng đoán trước câu trả lời ấy rồi. Thế thì xin hẹn 
đến sáu giờ chiều nay. Cho phép tôi giử mấy tờ giấy này. Bây 
giờ chỉ mới ba giờ rưỡi. Xin tạm biệt ! 

- Vâng, xín tạm biệt. 

Càam lại hộp ngọc trai, nàng mỉm cười duyên dáng và 
nhanh nhẹn ra về. 

Qua cửa sổ, tôi nhìn theo dáng đi thoăn thoắt của nàng 
trên đường phố, mãi đến khi chiếc khăn choàng đâu màu xám 
và chiếc lông vũ trắng biến mất giữa đám đồng. 

- Chà ! Cô gái mới quyến rủ làm sao ! - Tôi vừa nói lớn 
vừa quay lại với bạn tôi. 

Anh đã đốt lại ống điếu và ngồi gọn vào chiếc ghế bành, 
mắt nhắm lại. 

- Thật à?7 Thế mà tôi không để ý đấy.- Anh nói bằng 
giọng uể oäi. 

- Anh là một con người máy ! Một cái máy biết lý luận. 

Anh mỉm cười, đáp lại : 

- Tôi không được để những tính chất riêng của từng 
người ảnh hưởng đến tôi. Tính cảm xúc cản trở sức lập luận 
và óc phán đoán. Người đàn bà quyến rú nhất mà tôi biết đã 
bị treo cổ vì bà dám đầu độc ba đứa con mình để lãnh số tiền 
bảo hiểm nhân mạng. Mặt khác, gã đàn ông đáng ghét nhất 
mà tôi biết, lại là một người đây lòng nhân ái, dám bỏ ra gần 
250.000 bảng Anh cho kế nghèo khó. 

- Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt này... 

- Tôi không bao giờ đặt ngoại lệ. Với tôi, ngoại lệ phủ 
nhận quy tắc. Anh có bao giờ tìm hiểu tính tình của một người 
qua nét chứ của họ không? Và anh nghĩ gì về tuồng chứ như 
thế này? 


107 


- Nó trông dễ đọc và đều đặn. Tuông chứ của một người 
từng quen với công việc làm ăn và có một cá tính khá mạnh 
mẽ. 

Holmes lác đâu, không đồng ý. 

- Anh hãy nhìn những chữ có vòng gút chúng chẳng khác 
gì nhau lắm. Chứ d cũng có thể là chữ a, và chứ I có thể là 
chữ e. Những người có cá tính luôn luôn viết rõ ràng những 
chữ có vòng gút, đâu cho họ có viết xấu đến đầu chăng nứa. 
Chứ k hơi run, và những chữ hoa chứng tỏ chút ít tự phụ... 
Thôi được. Giờ tôi phải đi. Tôi cần thêm vài tin tức. Trong 
vòng một tiếng nữa tôi sẽ trở về. 

Tôi cầm lấy cuốn sách, ngồi lại gần cửa số, song chẳng 
mấy chốc, dòng suy nghĩ của tôi tách rời khói nhứng trang 
giấy. Tòi hình dung lại cô thiếu nữ với nụ cười ; tôi lại nghe 
thấy giọng nói uyến chuyển và êm ái khi nàng thuật lại điều 
bí ấn. Nếu nàng vừa mười bảy tuổi ìúc cha nàng mất tích, thì 
nay chắc nàng phải ở vào độ hai mươi bảy. Ôi, cái tuổi đẹp biết 
dường nào? Cái tuổi thanh xuân, đang còn ở độ rực rở, tâm 
hồn không vướng bụi vị kỷ và lại được kinh nghiệm đời làm 
lắng địu xuống... Tôi ngồi trong ghế bành, mỗi mơ màng như 
vậy cho đến khi những ý nghĩ độc hại ta đến trí óc tôi. Thế 
là tôi đâm nhào đến bàn giấy và đọc ngãu nghiến một cuốn 
sách về bệnh lý học. 


%. ĐI TÌM MỘT GIẢI ĐÁP 


Mãi đến năm giờ rưới Holmes mới trở về. Hoạt bát và 
tươi cười, trông anh thật vui vẻ. 

- “Trong vụ này chẳng có gì là bí ấn lắm đâu”. Anh vừa 
nói vừa đón lấy tách trà tôi mới rót cho anh. “Các sự kiện xảy 
ra dường như chỉ chấp nhận có một lối giải thích mà thôi”. 
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- Sao? Anh đã tìm ra lời giải đáp rôi à? 

- Tôi chỉ mới tìm ra một sự kiện có ý nghĩa, thế thôi. Còn 
thiếu một số chi tiết. Thật vậy, lúc tra cứu kho lưu trữ báo 
Times, tôi vừa phát hiện ra rằng thiêu tá Sơn-tô, nguyên là 
sĩ quan thuộc trung đoàn bộ binh thứ 34, chết ngày 28 tháng 
tư năm 1882. 

- Có lẽ tôi hơi tối dạ thật, anh Holmes ạ, nhưng thật tình 
tôi chẳng thấy ý nghĩa gì trong đó cả, 

- Không thấy à? Mời anh xét lại các sự kiệm sau đây : 
Đại uý Mơ-tan mất tích. Người duy nhất mà ông ta quen biết 
ở Luân Đôn là thiếu tá Sơn-tô. Nhưng ông này quả quyết là 
không biết đại uý có mặt ở Anh. Bốn năm sau, Sơn-tô chết, 
TRONG TUẦN LẺ TIẾP THEO SAU CÁI CHẾT NÀY, con 
gái đại uý Mơ-tan nhận được một món quà có giá trị rất lớn, 
và năm nào cúng nhận được như vậy. Bức thư ngày hôm nay 
nói rõ cô này là nạn nhân của một sự hất công nào đó. Thế 
thì, ngoài chuyện cha bị mất tích, cô gới này cờn phổi chịu 
đựng những thiệt hơi nào nứa? Tại sao những món quà lại đến 
trgay sau khi Sơn-tô chết, nếu không phải là vì người thừa kế 
của ông này phát hiện ra được một bí ẩn nào đó, nên mới nảy 
ra ý muốn đền bù lại sự thiệt hại cho cô ta? 

- Dẫu sao thì đây cũng là một cách đèn bù kỳ quặc ! Mà 
cách tiến hành cúng lạ lùng nứa? Tại sao lại phải viết thư vào 
ngày hôm nay, mà không phải hồi sáu năm về trước, còn vấn 
đề đèn bù. Đền bù bàng cách nào? Bằng cách trả người cha 
dại cho con gái chăng? Ta không thể tin rằng người cha vẫn 
còn sống. Và người thiếu nứ kia là nạn nhàn của bất cứ một 
sự thiệt thòi nào khác, ngoài thiệt thòi “mất cha”. 

- Vâng, có khó khăn đấy ! Nhưng chuyến đi của chúng 
ta chiêu nay sẽ san bằng tất. A ! Xe ngựa đây rồi ! Cô Mơ-tan 
ngôi bên trong ấy. Nào, ta đi xuống đi ! 

Tòi chụp lấy cái mũ và cày gậy. Holmes lấy khẩu súng 
ngắn trong ngăn kéo cho vào túi, 
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Md-tan thu minh trong chiếc áo choàng màu tối ; khuôn 
mặt thanh tú phớt xanh nhưng vẫn điềm tĩnh : 

- Qua thư từ, cha tôi kể rất nhiều về thiếu tá Sơn-tô. Hai 
người chắc phải là thân nhau lắm. À, tôi vừa sực nhớ ra người 
ta có tìm thấy trên bàn giấy của cha tôi một tài liệu thật là 
lạ. Chẳng ai hiểu gì cả, có lšŠ ông muốn xem qua. Thưa ông, 
đây. 

Holmes cẩn thận mở tờ giấy ra, đặt lèn đầu gối, vuốt lại 
cho thẳng thớm. Rồi anh dùng kính lúp xem kỹ mảnh giấy đó. 

- Loại giấy này được chế tạo tại Ấn Độ. Đã có lúc nó được 
ghim vào một tấm bảng con. Sở đồ vẽ ra giếng như một hoạ 
đồ một phần của một toà nhà to lớn có nhiều lối ra vào, và 
hành lang. Một dấu chữ thập nhỏ được đánh dấu bằng mực 
đỏ. Bên trên dấu chữ thập, có chú thích : “3,37 đính từ bên 
trái qua” viết bằng bút chì. Ở góc trái, bốn chữ thập xếp hàng 
cạnh nhau. Cạnh đó, có ghi bằng nét chữ vụng vê và thô kệch. 

“Dâu Bộ Từ, Jonathan Smal), Moahomned THEP 9 Abdullah 
Khan uà Dost Akbdr. 

- Không anh ạ. Thu thật là tôi thấy tài liệu này chả có 
liên quan gì đến nội vụ của chúng ta. Song có điều chắc là nó 
quan trọng; chẳng thế mà nó được gấp xếp cẩn thận vào ví, 
vì mặt trái cũng sạch sẽ như mặt phải. 

- Đúng vậy, tôi đã tìm thấy nó trong ví của cha tôi - Cô 
gái nói. 

- Thế thì cô nên cất giứ nó cho kỹ lưỡng. Nó có thể được 
việc cho ta đấy. Tôi chợt có ý nghĩ là phải chăng vụ này còn 
sâu sắc và tỉnh ví hơn là tôi tưởng lúc ban đầu. 

Holmes thu mình vào một góc trên ghế xe ngựa. Nhìn 
thoáng qua vâng trán hằn sâu những nếp nhăn và cái nhìn xa 
vắng của anh, tôi đoán ra là anh đang suy nghí lung lắm. 
Mo-tan và tôi đang nhỏ to về chuyến đi này và về kết quả có 
thể có được, nhưng Holmes vẫn giữ thái độ khó hiểu mãi cho 
đến cuối cuộc hành trình. 
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Dạo ấy là vào tháng chín, buổi chiều tối cũng âm đạm 
như ban ngày. Một màn sương dày đặc và ẩm ướt thấm sâu 
vào thành phố lớn. Từng cựm mây màu đất bùn lê thê trên 
đầu thành phố. Dọc theo phố Strand, những trụ đèn chỉ còn 
là những điểm sáng phân tán loãng và như tấm dâu hắt ra một 
khoanh ánh sáng yếu ớt xuống lòng đường nhây nhụa. Đèn 
vàng trong tủ kính chiếu sáng bâu khòng khí ấm hơi nước. 
Tưởng chừng như có một điều gì khác thường trong cảnh diễu 
hành vô tận của những khuôn mặt buồn thâm hay hân hoan, 
âu lo hay mãn nguyện. Lướt nhẹ từ vùng ảm đạm ra vùng ánh 
sáng để rồi lại rơi vào cảnh tối tàm mờ mịt, những khuôn mặt 
ấy biếu tượng cho cả đám nhân loại. Bình thường thì tôi dễ 
bị xúc cảm ; thế mà, cái ngoại cảnh ấy kết hợp với tính chất 
lạ lùng trong công việc đã khiến cho tôi phải xuống tỉnh thần. 
Mơ-tan cũng giống như tôi vậy thôi. Hol]mes thì vượt lên trèn 
những ảnh hưởng tương tự. Anh lật sổ tay, đặt lên đầu gối, 
đọc dưới ánh sáng của cây đèn bỏ túi. 

Tại nhà hát Lyceum thiên hạ chen lấn nhau trước cửa ra 
vào. Dọc theo mặt tiền nhà hát, xe cộ nối đuôi nhau thành một 
hàng dài, các ông các bà xuống xe, súng sính trong bộ dạ phục. 
Chúng tôi vừa đến cột thứ ba là nơi hẹn gặp, thì một người 
đàn ông nhô thó tóc vàng sẵm, cải trang làm người đánh xe 
ngựa tiến lại gần chúng tôi : 

- Các ông là người đi theo cô Mơ-tan. 

- Tôi là Mơ-tan, còn hai ông này là bạn tôi. 

Gã ngước mắt nhìn chúng tôi ánh nhìn soi mói lạ 
thường. 

- “Xin cô cũng miền lỗi cho”. Hắn nói với giọng có phần 
hơi xấc xược, “Nhưng cô phải lấy danh dự mà bảo đảm rằng 
trong hai ông đây không ai là cảnh sát mới được”. 

- Tôi xin bảo đảm đúng như vậy. 

Gã huýt lên một tiếng lanh lảnh;, một đứa bẻ dắt cỗ xe 
lại và mở cửa. Gã leo lèn chỗ của người đánh xe, chúng tôi ngồi 
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vào bên trong. Lập tức gã quất ngựa chạy với một tốc độ điền 
cưồng. 

Hoàn cảnh chúng tôi kế cũng oái oăm thật : chúng tôi 
đang đi đến một nơi nào không biết với những lý do cũng 
không rõ. Đây là lời mời, hay một trò bịp bợm hoặc đáy là bàng 
chứng cho thấy rằng có nhứng sự việc quan trọng đang được 
chuẩn bị. Mơ-tan có vẻ quả quyết hơn bao giờ hết. Tôi tìm cách 
làm cho nàng khuây khoả bằng một vài mẩu chuyện phiêu lưu 
của tôi hôi còn ở Afghanistan. Nhưng tôi cũng hồi hộp muốn 
biết nơi mình đến, nên câu chuyện tôi kể cũng đâm ra lộn xộn 
phân nào. 

Lúc đầu, tôi đã theo dõi hướng đi của chúng tôi, nhưng 
về sau, do sương mù, do tốc độ xe và sự hiểu biết khá hạn chế 
của tôi về Luân Đồn, tôi không tài nào theo dõi được nữa. Chỉ 
biết có một điều là chúng tôi đã đi một đoạn đường khá dài. 
Holmes vẫn bám sát lộ trình. Anh gọi thầm tên các khu phố 
và những con đường quanh co mà xe chúng tôi băng qua : 

- Giờ là còng viên Vincent. Ta đang đến đoạn đường cầu 
Vauxhall. Dường như ta đang chạy về phố Surrey. Vâng, quả 
đúng như vậy. Bây giờ, ta đang chạy trên cầu, phía dưới lấp 
lánh ánh nước sông. 

Thật vậy, chúng tôi có thể nhận rõ một đoạn sông 
Thames hắt bóng một cách yếu ớt mấy ngọn đèn đường. 
Nhưng rồi xe đã qua bèn kia cầu, đi vào những con đường 
quanh co khúc khuỷu. 

- Chà, cuộc điều tra sẽ đưa ta đến một khu phố chẳng 
sang trọng lắm. 

Thật vậy, các đường phố chẳng có chút gì là hấp dẫn cả. 
Nét đơn điệu của những ngôi nhà gạch thoảng hoặc mới được 
điểm bằng vài quán cà phê ở ngã tư đường. Tiếp đến, nhứng 
toà biệt thự hai tầng hiện ra giửa mảnh vườn bé tí hon. Rồi 
lại đến hàng dài bất tận nhứng ngòi nhà mới tỉnh, màu sắc 
loè loẹt. Sau cùng chúng tôi đừng lại trước căn nhà thứ ba trên 
112 


một con đường xe mới ngoặt vào. Nhứng căn nhà khác có ve 
như chưa có người ở. Căn nhà chúng tôi dừng lại cũng tối tăm 
như mấy căn nhà ấy, nhưng ở cửa số nhà bếp có ánh đèn leo 
lét. Chúng tôi vừa gõ cửa thì một gía nhân người Ấn Độ, đầu 
chít khăn vàng, lụng thụng trong bộ y phục có thắt lưng cúng 
màu vàng, ra mở cửa : 

- Chủ nhân tôi đang chờ đợi quý ngài. 

Cùng lúc, một giọng lanh lảnh và chói chang cất lên từ 
bên trong : 

- Mời họ vào ! Đưa họ vào đây ngay ' 


8. CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI HÓI ĐẦU 


Chúng tôi đi theo người Ấn Độ dọc theo một hành lang 
bẩn thiu, thiếu ánh sáng và thiếu cả bàn ghế, Tới cuối hàng 
lang, hắn mở cánh cửa bên tay phải. Ánh đèn vàng rực đón 
tiếp chúng tôi. Giữa vùng sáng đó hiện ra một người đàn ông 
nhỏ thó với cái đầu hói bóng loáng. Một vành tóc hung chạy 
quanh đâu. Người đàn ông đứng thẳng, vặn đôi tay với nhau, 
vẻ bứt rứt ; nét mặt thay đổi không ngừng, hết mỉm cười rồi 
lại cau có mà ta chẳng biết tại sao. Ngoài ra, môi dưới của ông 
ta bị tật trễ xuống, để lộ hàng răng vàng bệch và mọc lộn xộn. 
Ông có vẻ còn trẻ, tuy bị hói đầu : thực ra, ông vừa mới ba 
mươi tuổi. 

- “Kính hầu cò, cô Mơ-tan !”. Ông nhắc đi nhác lại bằng 
một giọng lanh lánh. “Kinh hầu quý ngài. Xin mời quý ngài 
hạ cố bước vào bên trong căn phòng của tôi. Nó không lớn lắm 
đâu ; thưa cð, song tôi đã thiết trí nó theo sở thích của tôi : 
một thanh đảo huy hoàng giữa bãi sa mạc nóng bỏng của Nam 
Luân Đôn”. 
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Cả ba chúng tôi đều bang hoàng trước quang cảnh gian 
phòng. Trong ngôi nhà buồn tẻ này, gian phòng tựa như viên 
kim cương tỉnh khiết được gắn vào một chiếc nhẫn bằng đồng. 
Bốn bức tường được trang hoàng bằng tham và màn với màu 
sắc và nghệ thuật rất tuyệt vời, đôi chỗ người ta vén lên một 
chút để làm nối bật hơn một lọ cổ phương Đồng hoặc một bức 
tranh lông khung sặc sỡ. Tấm thảm trải lên sàn nhà màu hổ 
phách có vần đen, dày đến độ chân ta lún vào đấy như bước 
lên một lớp rêu. Hai tấm da cọp rộng lớn táng thêm vẻ huy 
hoàng Đông phương. Một cỗ điếu cày to tướng đặt trên một 
cái mâm chẳng làm giảm vẻ đẹp của toàn cảnh chút nào. Từ 
chiếc đỉnh trầm treo bằng một sợi dây vàng nhỏ - ở ngay giữa 
gian phòng - toả ra một mùi hương ngạt ngào. 

Người đàn ông vừa lăng xăng vừa tự giới thiệu : 

- Sơn-tô là tôi. Cò chắc hẳn là cô Mø-tan? Còn các ông 
đây là...? 

- Xin giới thiệu : đây là ông Sherlock Holmes và bác sĩ 
Watson. : 

- “Ô một bác sĩ à?” Ông ta lớn tiếng, vẻ kích động rõ 
ràng. “Thế ông có mang ðng chẩn bệnh theo không? Tôi có 
thể hỏi thăm ông là... Xin ông vui lòng... Tôi đang rất lo ngại 
không biết cái trái tim của tôi có hoạt động tốt không, và nếu 
khòng phải là quả lợi dụng lòng tốt cúa ông thì...” 

Tôi khám tim cho ông ta. Tim bình thường. Nhưng hình 
như ông đang đau khổ vê một. nỗi lo sợ thâm kín nào đó. Toàn 
thân ông ta rưn lấy bẩy. 

- Mọi sự đều có vẻ bình thường. Ngài chẳng có lý do gì 
đê phải lo lắng cả.- Tôi nói. 

- “Xin cô cũng vui lòng bỏ qua cho tôi”. Ông nói bằng 
giọng nhẹ nhàng hơn." Tôi rất yếu và từ lâu nay... ấy vẫn làm 
tôi băn khoăn mãi. Nay tôi rất đổi vui mừng được biết rằng 
không có gì đáng ngại. Thưa cò, nếu thân phụ cô không làm 
nhọc tìm mình quá độ, thì hôm nay ông ấy có thể vẫn còn sống 
đấy” 
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Lối nói năng thó bạo về một chuyện đau buôn như thế 
làm tôi tức đến lộn ruột. Mơtan ngôi xuống, mặt mày tái 
nhợt, đôi môi trắng bệch ra. 

- Trong thâm tâm, tôi cúng biết là cha tôi đã chết rồi. 

- Tôi có thể thuật lại mọi chi tiết. Hơn thế nứa, tôi có 
thể đem lại công bằng cho cô. Và tôi sẽ làm đúng như thế, dù 
anh Bạc-tô của tôi có nói gì đi nửa. Tôi rất mừng là các bạn 
cô có mặt ở đây. Không phải chỉ vì họ làm cho cô an tâm, mà 
còn vì họ sẽ là nhàn chứng cho những điều tôi sắp nói và làm. 
Bốn chúng ta đây cũng đủ đương đầu với anh Bạc-tô. Nhưng 
ta chớ để kẻ lạ xen vào? Cảnh sát hay các viên chức khác cũng 
thế ! Ta có cách thu xếp mọi chuyện rất thoả đáng. Nếu làm 
rùm heng chuyện này thì anh ấy sẽ bực mình lắm đấy. 

Ông ngồi trên chiếc ghế tròn thấp, cặp mắt xanh yếu ớt 
nhìn chúng tôi như đồ hỏi. 

- Riêng về phần tôi, những điều ông sắp sửa nói ra chắc 
là không đi xa hơn những gì tôi suy nghĩ. - HoÌmes bảo : 

Tôi gật đầu đồng tình. 

- Điều đó tốt thôi ! Rất tốt thôi ! Tôi có thể mời cô một 
ly rượu được chăng? Tôi khui một chai nhé? Không à? Thế 
thì tôi mong rằng khói thuốc không làm cô khó chịu. Thuốc 
lá phương Đông có một mùi thơm đậm đà. Thứ thuốc điếu cày 
này đối với tôi là một liều an thần tuyệt diệu. 

Ông ta đưa ngọn nến xích lại gân. Cả ba chúng tôi chăm 
chú nhìn con người nhô bé với cái đầu to tướng đang rít từng 
hơi thuốc trên ống điếu bằng đáng điệu thiếu tự tin. Ông ta 
nói : 

- Tôi sợ quý vị đem theo những kẻ có thể gây phiền hà, 
nên đã mạn phép đưa ra một điểm hẹn sao cho Ủy-ly có thể 
trông thấy quý vị trước. Và lại tôi cũng đã căn đặn anh Ấy 
đừng đưa quý vị đến đây, nếu thấy có dấu hiệu khả nghi. Quý 
vị chắc cũng miễn chấp cho tôi về những biện pháp đề phòng 
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đó, nhưng thật tình là tôi dang sống một cuộc đời có phần ẩn 
dật. Hơn nữa, tôi không ưa cảnh sát. Như quý vị đã thấy, tôi 
sống trong một khung cảnh thanh lịch. Tôi có thể tự cho minh 
là người bảo vệ nghệ thuật. Ấy, nhược điểm của tôi là ở chỗ 
đó. Canh này là một bức tranh của hoa sĩ Corot chính hiệu 
đấy. Còn đây, bức tranh này là của hoạ sĩ Salvator Rosa, bức 
tranh này là cúa Bouguereau. Tôi có xu hướng rõ rệt với 
trường phái hội hoạ Pháp mới đây. Thú thật như vậy. 

- “Xin lỗi ông”, Mơ-tan cất tiếng. “Tôi đến đây cốt để 
nghe những điều ông muốn nói với tôi. Bây giờ cũng đã muộn 
lắm rồi, và tôi mong sao cuộc hội kiến này càng chóng càng 
tốt”. 

- Dâu cho rằng mọi sự sẽ êm xuôi, thì cũng phải còn lâu 
lắm ạ ! Chác chắn là ta sẽ phải đi đến Norwood để gặp anh 
Bạc-tò. Chúng ta sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy, làm cho anh 
ấy nghe theo lê phải mới được. Anh ấy rất giận tôi vì tôi đã 
làm điều mà tôi cho là đứng. Tối qua chúng tôi đã suýt cãi 
nhau. Quý vị không thế tưởng tượng được mỗi khi anh ấy nổi 
giải. thì anh ấy khủng khiếp như thế nào. 

- Có lẽ ta nền đi bây giờ chăng? - Tôi đánh bạo nói. 

Ông ta vụt cười đến đỏ bừng cả tai : 

- Không được đâu ! Tôi không biết anh ấy sẽ phản ứng 
ra sao nếu tôi đưa quý vị đến đấy một cách đột ngột như vậy. 
Không, trước tiền, tôi cân giải thích cho anh ấy rõ vị trí của 
môi người trong chúng ta. Và trước hết, cần phải nói thêm là 
trong câu chuyện này, còn một số điểm mà chính tôi cũng 
chưa được rõ. Tôi chỉ có thể trình bày cho quý vị thấy nhứng 
gì tôi biết : 

- “Thiếu tá đôn Sơn-tô là cha tôi. Ông nghỉ hưu cách đây 
gân mười một năm và đến định cư tại biệt trang Pondi, phố 
Upper NÑorwood. Tại Ấn Độ, cha tôi rất giàu có ; lúc trở về, 
òng mang theo nột số tiền kếch sù, một bộ sưu tập phong phú 
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những báu vật hiếm có, và một sở gia nhân người bản xứ. Thế 
rồi ông tậu một ngôi nhà và sống rất để vương. Chúng tôi, anh 
Bạc-tô và tôi là con song sinh độc nhất. Khi đọc báo hay tín 
đại uý Mơ-tan mát tích, chúng tôi công nhiên thảo luận vụ ấy 
trước mặt ông. Vả lại, chính ông cụ cũng tham gia ý kiến với 
chúng tôi trong việc giải thích cái chết đầy bí ẩn này. Ông cụ 
tôi biết rõ cái số phận của đại uý nhưng ông cố giữ kín tận 
đáy lòng. Chúng tôi cảm thấy có một điêu bí ẩn nào đó, một 
nguy hiểm nào đó đang đe doạ cha chứng tôi Ông cụ không 
dám ra phố một mình và mướn cả hai cựu võ sĩ quyền Anh 
chuyên nghiệp làm người gác cổng. Ủy-ly, người đã đưa quý 
vị đến đây là một trong hai tay đó. Cha chúng tôi không muốn 
thổ lộ nguyên nhân của những nỗi sợ hãi, nhưng ông cụ vô 
cùng kinh hãi những người đi đường đến độ ngày nọ, ông cụ 
bắn một phát súng vào một người như thế. Mà thực ra đó chỉ 
là một nhân viên chào hàng đang đi kiếm mối. Chúng tồi đã 
phải chi một khoản tiền lớn mới giữ kín được chuyện này. Anh 
tôi và tôi cho rằng ông già “sanh tật”. Nhưng các sự việc tiếp 
theo buộc chúng tôi phải thay đổi ý kiến. 

“Đầu năm 1882, trong lúc đang đọc báo trước bửa điểm 
tâm, cha tôi nhận một bức thư đến từ Ấn Độ. Ông suýt ngất 
xỉu và cũng từ ngày đó ông héo hon đàn. Suốt nhiều tháng sau, 
ông cụ bị viêm gan ; tình trạng suy sụp rất nhanh. Khoảng 
cuối tháng tư, ông cụ muốn nói chuyện với chúng tôi một lần 
cuối. Khi chúng tôi bước vào phòng, ông cụ đang ngồi, người 
được đỡ bằng nhiều gối, và thở rất khó nhọc. Ông bảo chúng 
tôi khoá cửa lại và ngôi xuống bên cạnh giường Nắm chặt lấy 
tay chúng tôi, ông thuật. lại một câu chuyện thật là ly kỳ. 

“Vào giây phút cuối cùng này, chỉ còn mội điều duy nhối! 
làm cha khổ tữm : đó là uiệc cha đã đối xử uới con của anh 
Mơ-tan. Do cới tính tham lan của chủ, cô bé đã bị mốt mội 
kho bứu. Tuy nhiên, chính cha cũng bhòng sử dụng đên của 
ấy. Các con cô trông thấy chuỗi ngọc bên cạnh lọ thuốc ký ninh 
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của cho không? Đấy, mãi cho đến nay, cha uẫn chưa quyết 
định dứt khoót là nền xa nó dấy. Ấy thế mà cha đã quyết định 
gởi nó cho cô gái kía Vậy, nay đến lượt các con, các con hãy 
gởi cho cô ấy một phần trong kho bứu ở Agra Nhưng trước khi 
cha chết, các con chớ gởi gì cả, dẫu chỉ là một họ! ngọc : cha 
còn hy uong là sẽ bình phục được. 

“Giờ cha sẽ cho các con biết ông Mơ tu đã chết như thế 
nào. Từ làu, ông ốy mắc chứng đau tìm, nhưng chẳng nói cho 
di biết, Chỉ có mình cha là rõ chuyện ấy. Dạo còn ở bên Ấn 
Độ, nhờ thời cơ đặc biệt, ông ấy uà cha nắm trong tay một kho 
báu to lớn. Cha chuyển nó uề Anh 0ù ngy tối hồm uề nước, 
Mơ-tan đến đòi phầm mình. Ông ta đã đi bộ từ nhà gơ uù chính 
Lal-Sao, tên gia nhữn, trung thành của cha đã đưo ông ta uờo 
nhà. Một cuộc cñi uã bùng ra Lúc tức giộn cực điểm, Mơ-tan 
uụt đứng dậy. Mặt mới hết thần sốc, ông ngõ ngửa người ra. 
Đầu ông chưm mạnh uào góc chiếc hộp đựng bóúu uật. Cha cúi 
xuông nhìn xem Uuù binh boàng khi thấy ông ta đã chết. 

“Cha ngồi bất động hồi lâu, đều óc trống rồng, chẳng biết 
phới làm gì nứa, ý nghĩ đầu tiền là chạy đi cầu cứu. Nhưng 
nếu thế thì cha sẽ bị buộc uào tội sút nhân ? Cói chết của ông 
ta xửy đến trong một cuộc cãi uã , lợi còn uết da đồu nứt húc 
ông ãy té : bao nhiêu đô sẽ chống lại cha Hơn nữa, một cuộc 
điều tra chính thức sẽ phớt biện uề kho bứu uột bía, Mơ-tưn 
đã bủo uới cha rằng : chẳng ơi hay biết gì 0ề uiệc ông ãy đến 
nhà cha ; uậy thì cũng chẳng cồn để cho œi biết thêm làm gì 
nứu 

“Cha đang mài suy nghĩ như thế thì, lúc ngước mắt lên, 
cha thấy Lal-Sao hiện ra trong khung cửa. Hắn bước uào không 
một tiếng động rồi khoá cửa. 

- Thưa chủ nhôn, ngài đừng e sợ gì củ ! Ta đem giấu xác 
cho thật xa thì còn dí mà biết nữa? 

- Ta không giết ông ấy ! 

Lai-Sao lắc đầu mừm cười : 
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- Tôi đã nghe thây, thưa chỉ nhên. Tôi đã nghe cuộc đốu 
kiiêu Uù tôi cũng đã nghe tiếng nõỡ. Nhưng nuiệng tôi đã khoớ 
lợi rồi. Nào, ta hãy đưa ðng ôy đi cho xa. 

“Những cêu nói ấy giúp cha quyết định. Nêu tên gia nhữn 
trung thành nhất của nìình mù còn không tin được là mình 
Uô lội, thì làm sao cha có thể thuyết phục mười hơi bị thịt trong 
bồi thờm đoàn? Í! hôm sưu bỏo chỉ Luồn Đôn thắc mắc oề uụ 
mất tích đầy bí ổn của đại uý Mơ-tan. Cứ theo lời cha thuột 
lại, các con cũng thấy là không thể đồ riệt cái chết ấy cho cha 
được. Sai lần của cha là ở chỗ chẳng những cha đã cỗ giỗu 
thì thể của Mơ-tan, mù còn giếu luôn ca kho báu uột, trong đó 
mội phần đương nhiên thuộc uề Mơ-ian. Vậy nên chu muốn các 
con hoàn trẻ lại số đó. Lại gần đây mà xem này. Kho bứu 0ột 
được cốt giốu trong...” 

“Ngay lúc đó, nét mặt của ông cụ bỗng thất sắc vì khiếp 
đảm : cặp mắt điền dại và mồm há hốc ra. 

- Đuôi nó đi ngay ! Trời ơi, đuổi nó đị ngay. 

“Chúng tôi trông về phía cửa số. Một khuôn mặt từ trong 
bóng tối hiện ra, nhìn chúng tôi chăm chú. Một cái đầu rậm 
tóc, râu, với tia nhìn hung bạo, chất chứa một nỗi căm hờn. 
Chúng tôi đổ xô vê phía cửa số, nhưng người kia đã biến mất. 
Khi chúng tôi trở về chỗ ng cụ, thì ông đã chết. 

“Đêm ấy chúng tôi sục sạo khắp khu vườn, nhưng chẳng 
tìm thấy gì ngoài dấu chân thọt giữa luống hoa. Nếu không 
có dấu chân này, chắc chúng tôi sẽ nghĩ rằng khuôn mặt hung 
đữ kia chỉ là do trí tưởng tượng. Tuy vậy, qua sáng hôm sau, 
người ta thấy cửa số phòng cha chúng tôi có ai đã mở trước 
rôi : tủ, ngăn kéo bị lục soát kỹ, và trên ngực người chết, có 
gắn một mảnh giấy với hàng chữ nguệch ngoạc : “Dứu Bộ Tứ”. 
Đến nay chúng tôi vẫn chưa hiểu được những từ ấy có ý nghĩa 
gì, mà cũng chẳng rõ ai là tác giả". 

Người đàn ông ngừng lại để đốt ống điếu cày rồi im lặng 
hút vài hơi. Chúng tôi ngôi yên, bàng hoàng, Mơ-tan biến sắc, 
mặt tái nhợt. HoÌmes ngôi lọt vào ghế trong một tư thế Ìơ 
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đăng, đôi mắt lim dim. Cái nhìn của ng Sơn-tô lần lượt 
chuyển từ người này qua người khác. Hiến nhiên là tự hào vê 
tác dụng do câu chuyện kế gây nên, thỉnh thoảng ông ngừng 
lại để kéo một hơi thuốc. 

- Anh tôi và tôi rất quan tâm đến kho báu, chúng tôi lùng 
sục, đào xới từng mảnh đất vườn, song chẳng tìm ra chỗ cất 
giấu. Cứ nghĩ đến điều bí mật kia đã dọng lại trèn môi khí 
ðng cụ qua đời là cũng đủ khiến chúng tôi điền tiết vì chán 
ngán. Cứ nhìn vào chuỗi ngọc kia, chúng tôi cũng đoán ra 
được kho báu phải rực rở, lộng lẫy đến đâu rồi. Vả chăng, anh 
tôi và tôi cũng đã tranh luận nhau về chuyện này. Nói riêng 
để quý vị biết là anh tôi thừa hưởng được của cha tôi cái xu 
hướng biển lận. Anh ây cũng nghĩ rằng chuỗi ngọc kía có thể 
gợi trí tò mò và đen: đến cho chúng tôi nhiều chuyện phiên 
phức sau này. Anh chỉ đông ý với tôi một điểm là tôi sẽ tìm 
ra địa chỉ của cô Mgd-tan và cứ đều đặn gởi đến cô một viên 
ngọc, để cô khỏi phải sống trong cảnh thiếu thốn. 

- Ông thật là nhân từ quá. Tôi biết ơn ông vô cùng ! - 
Cô gái nói. 

Người đàn ông khoát tay : 

- Ấy, không phải thế đâu ! Chúng tôi là những kẻ chiếm 
đoạt, nhưng anh Bạc-tô không hiểu như tôi, Vả chăng, thật là 
quá tệ nếu tỏ ra bủn xỉn với một phụ nữ, Tóm lại, mỗi bất 
hoà giữa chúng tôi ngày càng sâu sắc, nên tôi thấy tốt hơn là 
tôi nên đi ở riêng. Thế là tòi rời khỏi biệt trang Pondi, mang 
theo Ủy-ly và một gia nhân người Ấn già. Nhưng hôm qua tôi 
được hay một tin răt quan trọng : &ho báu đã bị khớm phá. 
Lập tức tôi viết thư cho cô Mơ-tan, và giờ đây, tôi chỉ còn mỗi 
một việc là đi đến Norwood để đòi phần của chúng ta. 

Ông Sơn-tô ngừng nói, nhựng vẫn không ngớt cựa quậy 
trên chiếc ghế sang trọng. Chúng tôi đều ngồi lặng yên suy 
nghĩ. Ilolmes là người đầu tiên đứng dậy. 

- Từ đâu chí cuối, ngài đã hành động rất đúng, thưa ngài. 
Có lẽ chúng tôi còn phải thành tâm biết ơn ngài vì ngài đã 
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làm sáng tô những điểm còn tối tăm. Nhưng bây giờ cũng đã 
muộn rồi, và ta không nên phí mất thì giờ nửa. 

Gia chủ cấn thận cuộn ống hút, bình thuốc lại, rồi lấy ra 
từ sau tấm màn cái áo măng tô dài và nặng. Ông cài nút cẩn 
thận, mặc đầu trời không lạnh, ông sửa lại trên đầu chiếc nón 
cát két bằng đa nhỏ với đôi vành che phú tai. 

- Sức khoẻ của tôi suy giảm. Vì thế nên tôi buộc phải đè 
phòng. 

Cỗ xe đợi chúng tôi. Cuộc hành trình có vẻ như đã được 
dự kiến trước, vì người đánh xe cho xe chạy nhanh ngay sau 
đó, Sơn-tô vẫn không ngừng nói năng bằng giọng ôm ồm át 
cả tiếng bánh xe lăn trên đường. 

- Bạc-tô là một người rất gìàu sáng kiến. Theo quý vị nghĩ 
thì anh ấy phát hiện ra kho báu bằng cách nào? Anh cho là 
nó phải nằm tại một nơi nào đó trong nhà. Thế là trong nhà 
không một xăng-ti-mét nào lọt khỏi vòng tìm kiếm của anh. 
Chẳng hạn, anh để ý thấy rồng chiều cao toàn bộ ngôi nhà là 
2B mét, nhưng khi cộng chiều cao các tầng với nhau, thì chỉ 
mới có 23,70 mét. Vậy còn thiếu 1,3m. Phần thiếu này chắc 
chắn là phải ở trên mái nhà. Anh ấy liền khoét thủng một lễ 
trên trân trong căn phòng cao nhất và phát hiện ra một cái 
gác nhỏ. Căn gác xép này bốn bề tường xây kín, nên không 
ai biết đến nó cả. Ở ngay giữa gác, là kho báu đặt trên hai cày 
đà. Anh đưa nó xuống qua lỗ hổng, và mở hộp ra... số châu 
báu trong hộp trị giá ít nhất cũng lên đến năm trăm ngàn 
đồng. 

Khi nghe nói đến số tiền khổng lồ này, chúng tôi trố mắt 
nhìn nhau, Nếu chúng tôi có cách bão đám quyền lợi của 
MG-tan, thì nàng sẽ là người nứ thừa kế giàu nhất nước Anh. 

Sau cái lắc cuối cùng, chiếc xe dừng lại. Người đánh xe 
nhảy xuống khỏi ghế, mở cửa cho chúng tôi. 

- Đây là biệt trang Pondi, thưa cô Mơ-tan - Sơn-tô vừa 
nói vừa đưa tay đỡ nàng xuống. 
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4. TẤN THÁM KỊCH Ở BIỆT TRANG PONDI 


Lúc ấy gân mười một giờ khuya. Chúng tôi bỏ lại đằng 
sau sương mù ấm thấp của thành phố lớn. Một-cơn gió ấm áp 
chở những tảng mây nặng nề từ phía tây qua vòm trời. Vành 
trăng non chợt hiện, chợt biến từng hồi. Ảnh sáng toá khá xa, 
nhưng Sơn-tô vẫn lấy chiếc đèn lông trong xe ra. 

Biệt trang Pondi có một khu vườn rộng mênh mòng. Một 
` bức tường đá cao lởm chớm, manh chai vụn cô lập nó hoàn 
toàn. Một cái cửa hẹp được tăng cường những thanh sắt là lối 
vào độc nhất. Người hướng dần gõ cửa theo mật hiệu riêng. 

- Ai đó? - Một giọng kém hoà nhã hỏi lớn. 

- Ta đây, Móc-đô ! 

Trả lời ông là một tiếng động không rõ ràng, rồi tiếng 
xâu chìa khua lách cách. Cánh cửa xoay nặng nề trèn bản Ïlề. 
Trong ánh đèn lồng, một người đàn òng dáng thấp, vóc dáng 
khoe, hiện ra ở khung cửa nhìn chúng tôi bằng cái chớp mắt 
ngờ vực. - 

- Ông đấy à? Còn những người này là aí? Tôi không nhận 
được lệnh gì vê họ cả. 

- Không à? Anh làm tôi ngạc nhiên đấy, Móc-đô? Tối 
qua, ta đã báo trước với anh ta là ta sẻ đến cùng vài người bạn 
kia mà, 

- Hôm nay ông ấy không ra khỏi phòng, mà tôi chẳng 
nhận được chỉ thị đặc biệt nào cả, ông cúng biết rằng mệnh 
lệnh rất nghiêm ngặt. Tôi có thể để ông vào, nhưng các bạn 
ông phải ở lại bèn ngoài. 

5ơn-tô phân vân, nhìn chứng tôi : 

- Anh có vẻ hơi bướng bình đấy. Tôi chịu trách nhiệm về 
hai người này là cũng đú cho anh rồi chứ? Trong chúng tôi 
có một phụ nữ ; chắc chắn không thể để cô chờ đợi ngoài 
đường vào một giờ khuya khoắt như thế này. 
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- “Toi rất tiếc”. Người đàn ông đáp lại bằng giọng không 
gì lay chuyển được. “Những người này có thể là bạn của ông 
nhưng chưa phải là bạn của chủ tôi. Tôi được trả lương để 
chấp hành mệnh lệnh. Tôi chẳng biết bạn ông là ai cã.”. 

- “Ô, có chứ. Ánh có biết một người, anh bạn ơi”. 
Sherlock Holmes nói lớn bằng giọng nhã nhặn. “Tôi khòng tin 
rằng anh đã quên tôi. Anh không còn nhớ anh chàng võ sĩ 
nghiệp dư đấu với anh trong ba hiệp sao? Chuyện ấy cách đây 
đã bốn năm rồi, nhân đêm võ đài tổ chức lạc quyên giúp anh”. 

- “Ông Sherlock Holmes à?”. Tay cựu võ sĩ kêu lớn. SỐ 
thế thì có chứ. Trời đất, sao tôi lại không nhận ra ông ngay 
nhỉ?” 

- “Đấy, anh Watson, nếu một mai tôi nghèo khổ, thì ít ra 
tôi vẫn còn cái nghề đấm đá sau cùng này”, Holmes vừa nói 
vừa cười. “Bây giờ anh bạn đây sẽ không để ta phải chịu cảnh 
giá lạnh đâu”. 

- Vâng, mời ông vào. Mời ông và các bạn ông vào ổi ! Tôi 
rất ân hận, thưa ông Sơn-tô. 

Bên trong tường thành, con đường lát sỏi lượn quanh co 
giữa đám đất hoang, dẫn đến một ngôi nhà đô sộ, chìm hẳn 
vào bóng tối, chỉ trừ ở một góc nơi ánh trăng lấp lánh trên 
khung cửa sổ mái nhà. Toà nhà to lớn, tối tăm, vắng lặng, toả 
ra vẻ ngột ngạt khó chịu. Ngay Sơn-tô dường như cũng cảm 
thấy bất an, và chiếc đèn lồng câm ở đâu tay run lên một cách 
lạ kỳ. 

- Thật tôi chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra thế này. Chắc 
là có sự hiếu làm gì đây. Tôi có nói rõ ràng với Bạc-tô là tối 
nay chúng ta sẽ đến kia mà. Tại sao lại không có đèn ở cửa 
số anh ấy? Thế là thế nào? 

- Ông ấy vẫn thường cho canh giử cổng ra, vào cẩn mật 
như thế ư? - Hoìmes cất tiếng hỏi. 

- Vâng, anh ấy vẫn giữ thói quen của cha tôi. Cứa số của 
Bạc-tô giờ đây có ánh trăng chiếu vào : tôi nghĩ là bên trong 
không có đèn. 
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- Không đâu. Nhưng tôi có thấy ánh sáng lờ mờ ở cửa tò 
vò phía bên cửa lớn - Holmes nói. 

- À, đó là phòng bà giúp việc. Chắc bà lão có thế giải thích 
cho chúng ta. Quý vị vui lòng chờ tôi tại đày vài phút. Nếu 
không được báo trước mà lại thấy chúng ta đến cùng một lúc, 
bà lão có thể phát hoảng lên. Ấy mà này? Gì thế? 

Ông nhấc cao chiếc đèn lòng, tay ông run đến nỗi khoanh 
tròn ánh sáng nhảy múa quanh chúng tôi. Cô Mơ-tan nắm lấy 
cổ tay tồi. Chúng tôi đứng lặng yên, trống ngực đánh liên hồi, 
tai nghe ngóng. Từ ngôi nhà to lớn tối đen vọng ra một giọng 
thật bưôn bã, thảm thiết, đó là tiếng khóc của một người đàn 
bà. 

- Giọng bà lão Bớt đấy. Trong nhà chỉ có bà là đàn bà 
thôi. Quý vị chờ đây. Tôi trở lại ngay 

Ông bước nhanh đến cửa và gõ theo ám hiệu. Chúng tôi 
cũng nhìn ra được một bà lão to béo ra mở cửa và bà vươn 
mình nhẹ nhõm khi thấy ông ta : 

-Ô1 Ông Sơn-tô. Gặp ông tôi mừng quá. 

Cánh cửa khép lại đăng sau hai người. Những biểu hiện 
mừng rỡ nhường chỗ cho một cuộc đối thoại rì râm. 

Người hướng dẫn đã để lại cho chúng tôi chiếc đèn lông. 
Holmes nắm lấy, lắc nhẹ, mắt chăm chú đò xét ngồi nhà và 
mấy đống vôi, gạch vụn rải rác trên đám đất. Mơ-tan và tôi 
đứng yền, cạnh bên nhau, tay trong tay. Quả thật, tình yêu 
là một thứ gì tính tế mà tuyệt vời quá chừng. Thì đây nhé, 
hai chứng tôi, cho đến ngày hôm ấy, chưa lần nào gặp nhau, 
chưa bao giờ trao đổi một cái nhìn hoặc nói với nhau vài câu 
tình cảm, ấy thế mà chúng tôi lại cùng tuân theo một khích 
động : tay chúng tôi tìm lấy nhau. Chúng tôi tựa như hai đứa 
bé, đứng giữa cõi âm u mịt mù vây kín chung quanh mà vẫn 
thấy bình yên. 

- Chỗ ở gì mà kỳ lạ thế này. - Nàng buột miệng thở dài. 
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- Tưởng chừng như tất cà những chú chuột chúi của nước 
Anh đều tập hợp về đây. Tôi đã từng chứng kiến cảnh tượng 
tương tự như thế này trên sườn một ngọn đồi, gân thành phố 
Ballarat t” sau thời kỳ sôi nổi đổ xô đi tìm mỏ.- Tôi nói. 

- “Và cùng với những lý do tương tự”. Holmes nói xen 
vào, “đây là dấu vết đào xới để tìm kho báu. Ta đừng quên 
rằng họ đã tìm kiếm suốt sáu năm nay. Chẳng có gì đáng ngạc 
nhiên nếu chỗ này giống như ô vuông hầm mô.” 

Vừa lúc đó, cửa ra vào bật tung ra, và Sơn-tô chạy về phía 
chúng tôi, hai tay giơ thẳng lên, mắt đây nét kinh hoàng. Ông 
hét lớn : 

- Chắc có chuyện gì xảy ra cho anh Bạc-tô rồi. Tôi sợ 
quá ! 

Quả thật, ông nấc lên vì sợ hãi. 

- Nào, chúng ta hãy vào nhà - HoÌmes nói, điềm tĩnh và 
quả quyết. 

- Vâng, xin mời quỷ vị. - Sơn-tô nói tiếp. 

Chúng tôi theo ông ta vào phòng bà giúp việc. Bà lão rảo 
bước trong căn phòng, vừa đi vừa cắn móng tay. Khi chợt thấy 
cô Mơ-tan, bà lão có vẻ khuây nguôi phần nào : 

- Gặp được cô thật là điêu quý hoá. Hôm nay tôi phải chịu 
bao nhiêu là chuyện khổ não ! 

Cô gái nắm lấy bàn tay khẳng khiu, thì thầm đăm ba câu 
an ủi. Lòng nhàn hậu đây trìu mến của nàng đã trả lại đồi 
chút thần sắc lên đôi má tái nhợt của bà. 

- Chủ tôi ở riệt trong phòng, khoá kín cửa lại, và không 
buồn trả lời tôi. Tôi đã chờ đợi suốt cả ngày để ông có gọi 
chăng. Tôi biết tính ông ấy thích sống một mình, nhưng sau 
cùng tôi cũng đâm ra thắc mắc, không hiểu có chuyện gì đã 
xảy ra. Thế là tôi lên lau, nhìn qua lễ khoá. Ông cũng nên lên 
đó đí, ông Sơn-tô, rồi tự ông sẽ thấy. 


1. Ballarat : một thành phố ở Australia, luyền kim đồng 
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Holmes câm lấy cây den. lần mò bước lên trước tiên, 
Sơn-tô hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Tôi phải đỡ ồng 
ta bước lên. Hai lần trong lúc lên câu thang, Holmes lấy kính 
lúp ra chăm chú quan sát mấy dấu vết nơi mà mắt tôi chỉ thấy 
đơn thuần là những vết bùn. Anh chàm chậm leo lên từng bậc 
một, đặt cây đèn dựa vào đôi chỗ, đưa mắt dò tìn quanh mình. 
Mơ-tan theo sau chúng tôi, đi cạnh bà lão giúp việc. 

Tâng lầu thứ ba đưa đến một hành lang khá dài : trên 
tường bên phải là một tấm thảm Ấn Độ rộng lớn ; bên trái, 
ba cánh cửa nằm thẳng hàng. Chúng tôi nối gót ngay sau 
Holmaes, anh bước tới từng bước chậm rãi, khoan thai. Bóng 
chúng tồi ngà dài phía sau. Đến cánh cửa thứ ba anh g6, 
nhưng không ai trả lời , anh quay tay nắm, toan dùng sức 
mạnh mở nó. Nhích chiếc đèn lại gần, chúng tôi nhận thấy 
cánh cửa được cài then từ bên trong. Tuy nhiên, lúc tra chìa 
khoá vào ổ khoá và quay trong chốt khoá, ta vẫn có được một 
kê hở nhỏ. Holmes ngồi thụp xuống, dán mắt vào đấy, nhưng 
rồi đứng phắt dậy, hơi thở như nghẹn lại. 

- Trong ãy có cái gì ghê khiếp quá chừng. Anh nhìn đi, 
thế nghĩa là làm sao, anh Watson? 

Đến lượt tôi ngồi xốm xuống trước ổ khoá, nhưng tôi giật 
lùi lại vì khiếp đảm. Vâng trăng chiếu vào căn phòng tia sáng 
mờ nhạt và lạnh lão. Tôi thấy, nổi bật hẳn lên khỏi vùng tăm 
tối, một khuôn mặt cứ nhìn chặp vào mắt tôi. Quả thật ấy là 
bản sao nhân dạng của Sơn-tô : cũng cái sọ cao và bóng loáng 
ấy, cũng cái vành tóc màu hung ãy, cũng nước da tái nhợt ấy... 
Nhưng đường nét trèn khuôn mặt ấy nhăn nhúm lại với một 
nụ cười mỉm đến là khúng khiếp. 

- Khiếp thật ! Làm gì bây giờ, anh Holmes? 

- Phải phá cửa vào ! 

Nói xong, anh chạy bố tới. Cánh cửa nghiến rít lên, kêu 
cát két, nhưng van không lay chuyển. Lân này, chúng tôi cùng 
tấn công một lượt. Cánh cửa bật tung. 
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Người ta có thể nói làv là một phòng thí nghiệm. Hai 
hàng dài những lọ thuy tỉnh xếp ngay ngắn sát tường đối diện 
cửa ra vào : một chiếc bàn ngốn ngang những đèn Bunsen, 
ống nghiệm và nồi cổ cong. Trong góc phòng, còn có mấy chai 
phình bụng bọc mây, đựng acid ; một chai chắc đã bị nứt ; 
dẫu sao thì nó cũng rỉ nước, bởi ta thấy một chất nước màu 
đen thẫm loang ra, làm cho không khí trong phòng nặng một 
mùi nhựa đường đặc biệt. Tại một góc khác, giứa đống vôi 
gạch vụn, một chiếc thang ngắn được bác lên lỗ hồng khoét 
trên trần, đủ rộng để một người có thể chuí qua. Ở chân 
thang, là một đống sợi thừng nằm ngốn ngang. 

Cạnh bàn, Bạc-tò ngồi lù lù trong chiếc ghế bành, đâu 
ngã trên vai trái và vẫn cái nụ cười bí hiểm ấy. Tử thi đã lạnh 
cứng rồi. Cái chết chắc đã xảy ra cách đây nhiều tiếng đồng 
hồ. Hình như những nét nhăn nheo lạ lùng trên gương mặt 
vẫn gặp lại trên tứ chỉ và tạo cho cái xác kia một vẻ thật là 
quái đân. Trên bàn, trong tàm tay người chết, tôi tròng thấy 
miột dụng cụ kỳ quặc : một kiểu cán bằng gỗ nâu, ở đằng đầu 
có buộc một viền đá một cách sơ sài. Bên cạnh có một mầu 
giấy rách viết nguệch ngoạc mấy chữ. Holmes liếc qua rồi đưa 
tôi xem, 

- Đây, anh thấy chưa )- Anh thốt lên, nhướng mày trong 
một dáng điệu đầy ý nghĩa. 

Tòi đưa đèn lại gân và giật mình kinh hãi khi đọc thấy 
mấy chứ “Dâu Bộ Tứ”. 

- Trời đất ! Tắt cả những chuyện này nghĩa là thế nào? 
- Tôi hỏi. 

- “Một vụ ám sát”. Anh đáp, vừa nghiềng mình trên xác 
chết. “À, tôi biết ngay mà ! Này, anh xem đây !”. 

Anh chỉ vào một cái gai đen dài ghim vào ngay bên trên 
vành tai nạn nhân. 

Trông giống cái gai quả. 
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- Thì đó là một cái gai mà Anh có thể lấy nó ra. Nhưng 
coi chừng ; nó có tẩm thuốc độc đấy. 

Tôi kẹp nó giữa ngón cái và ngón trỏ, lấy ra dễ dàng, hầu 
như chẳng để lại dấu vết gì cả. Độc nhất chỉ một giọt máu nhỏ 
mơi bị đâm thôi. 

- Tôi thấy bí ẩn này không giải nổi. Thay vì sáng tỏ, mỗi 
lúc nó lại càng rối rắm thêm. 

- Trái lại ấy chứ ! Nội vụ càng đơn giản hơn lèn. Chỉ còn 
thiếu một vài chí tiết thôi. 

Từ lúc chúng tôi phá cửa vào, chúng tôi hầu như quên 
hẳn Sơn-tô. Ông vẫn đứng ở ngưỡng cửa, đôi tay vặn lấy nhau, 
rên rỉ. Nhưng, bỗng nhiên, một tiếng thét phân nộ buột khỏi 
mồm òng ta : 

- Kho báu không còn ở đó nữa ! Chúng nó đã đánh cắp 
kho báu rồi ! Trên kia là lỗ hổng mà qua đó chúng tôi đã đem 
nó xuống. Tôi là người cuối cùng được trông thấy kho báu. 
Ảnh ấy ở trong phòng và tôi nghe rõ anh ấy cài chốt cửa. 

- Lúc ấy là mấy giờ? 

- Mười giờ. Thế mà bây giờ anh ấy đã chết. Rồi cảnh sát 
sẽ đến. Rồi tôi sẽ bị tình nghị, bị kết tội.. Nhưng quý ngài, 
quý ngài không nghĩ rằng tôi lại có thể... chứ? Quý ngài không 
nghĩ rằng chính tôi đã... phải không? Nếu không thế thì tôi 
đâu đưa các ngài đến đây làm gì? Ôi ! Tôi điên lên mất ! 

Ông ta khua tay dậm chân. Một nỗi kinh hoàng cuông 
sang bao trùm ông ta. 

- “Ông không có gì phải hoắng sợ, ông Sơn-tô !” HoÌmes 
vừa từ tốn nói vừa đặt tay lên vai ông. “Cứ nghe theo lời tôi 
khuyên đây. Ông hãy cho người đưa ông đến đồn cảnh sát. Hãy 
thuật lại vụ án mạng và đề nghị họ nhận sự hợp tác của ông. 
Chúng tôi ở đây chờ ông trở về”. 

Người đàn âng nhỏ thó ấy đồng ý, vẻ gân như đờ đẫn, 
lân xuống câu thang với bước chân lảo đảo. 
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5. SHERLOCK HOLMES BẮT ĐẦU DIỄN GIẢNG 


- Anh Watson, giờ đây chúng ta còn được nứa tiếng đông 
hồ. Cho dù hiện nay nội vụ có vẻ đơn giản đến đâu chăng nửa, 
vẫn có thể còn nhiều uẩấn khúc. 

- Đơn giản à? - Tôi lán tiếng hỏi. 

- Hắn là thế ! Nhưng anh bạn hãy ngồi yên trong góc kía, 
kêo vết chân anh lại làm cho công chuyện thêm rắc rối. Nào, 
trước tiên, nhứng người kia đã đến bằng cách nào? Cửa ra vào 
vẫn đóng từ tối hôm trước. Thế còn cửa số? 

Anh dùng chiếc đèn lông soi sáng cửa số, miệng thốt lên 
những nhận xét : 

- Cửa số đóng từ bên trong. Khung cửa chắc. Không có 
bản là ở một bên. Nào, ta mở thử xem. Quanh quất đây chẳng 
có ống máng nào. Từ đây, không thế nào leo lên mái được... 
ấy thế mà một người đã leo lên bằng cửa số ; đèm qua có mưa 
chút đỉnh ; và đây, trên thành cứa số, ta thấy có dâu chân 
dính bùn. Còn kia lại có đấu đất bùn hình tròn. A, ta lại thấy 
dấu ấy trên sàn nhà, rồi cạnh chiếc bàn. Nhin đây này. Thật 
là một cuộc biểu diễn tuyệt đẹp. 

Tôi cúi nhìn dấu vết có hình dáng giếng như một cái đĩa. 

- Không phải dấu bàn chân - Tôi nói. 

- Cái này còn chính xác và quý giá hơn thế nữa kia. Đấy 
là đấu của một đầu chày bằng gỗ. Anh cứ nhìn lên thành cửa 
mà xem; đây là dấu chiếc giày ống nặng trịch, đế rộng có đóng 
đỉa; cạnh đó là đâu của chàn kia, nhưng dấu này lại tròn. 

- Người đàn ông chân gỗ. 

- Đúng vậy. Nhưng còn một tên khác nữa. Này, anh xem 
thử nhé, anh có thể trèo qua hàng hiền kia không? 

Tôi nhìn ra ngoài cửa số. Ánh trăng vấn còn chiếu sáng 
đến phía này của ngôi nhà. Mạt đất ở bên dưới cách hơn hai 
mươi mét. Cho đâu có căng mắt ra nhìn, tôi cũng không thấy 
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được một điểm tựa cỏn con nào, hoặc một kẽ nứt nhỏ nào 
trong bức tường bằng gạch. Tôi lắc đầu bảo : 

- Khỡng tài nào được ! 

- “Không tài nào được khi chỉ có mình anh. Nhưng nếu 
anh có một người bạn ở cửa sổ này, và nếu bạn anh thòng 
xuống cho anh sợi đây thì anh bảo sao? Trong trường hợp ấy, 
nếu anh có chút ít thế lực, anh có thể đu mình lên đến đây, 
kể cả cái chân gỗ nửa. Và đĩ nhiên, anh rời khỏi chỗ này cũng 
bằng cách đó thôi. Sau đó, bạn anh sẽ rút dày lên, tháo ra khỏi 
móc, đóng và chốt cái cửa số lại từ bèn trong và sau cùng ra 
đi bằng lối mà hắn đã đến. Tôi xín bổ sung thêm một chỉ tiết 
phụ”. Anh vừa tiếp tục diễn giảng vừa rmaân mề sợi dây thừng. 
“Người bạn chân gỗ của ta, mặc dù là một tay leo trèo có hạng, 
nhưng không phải là một thuỷ thú. Ảnh ta không có đôi tay 
chai sạn. Chiếc kính lúp cho tôi thấy nhiều vết máu, nhất là 
ở đoạn cuối. Từ đó tôi suy ra là anh ta đã buông mình tuột 
xuống rất nhanh khiến hai tay bị sướt da”. 

- Tất cả những điều ấy nghe ra thật là hay. Nhưng câu 
chuyện lại càng khó hiểu hơn bao giờ hết. Kê đông minh bí 
mật kia là ai? Hắn đột nhập vào phòng này bằng cách nào? 

- “Kế đồng minh hả”. Holmes nhắc lại, vẻ nghĩ ngợi, 
“Chính gã đông mình ấy sẽ đem đến cho chúng ta nhiều yếu 
tố lý thú đấy. Nhờ hắn mà nội vụ đã vượt ra ngoài giới hạn 
bình thường”. 

- Nhưng hắn đến đây bằng cách nào? Cửa ra vào thì bị 
cài then, cửa số lại không lên đến được. Bằng lối ống khói 
chăng? 

- Tấm lưới song sắt ở trên ấy quá hẹp. Tòi cũng đã nghĩ 
đến điều đó, nhưng... 

- Vâng. Bàng lối nào? 

- Bao nhiêu lân tôi đã bảo với anh là sau khi đã gạt bỏ 
ra ngoài tất cả nhứng trường hợp không thể nào xây ra được, 


130 


thì giả thiết còxf lại, đầu là bấp bênh, thiếu cơ sở đến đâu chăng 
nửa, cũng phải là giả thiết đúng đắn ! Hấn không đến bằng 
cửa ra vào, không bằng cửa sõ, cũng không bằng ống khói, hắn 
không ẩn trến trong phòng này (bởi vì phòng này không có 
chỗ nào có thể ẩn trốn cả), thế thì hắn đã đến bàng lối nào? 

- Bằng một lỗ hổng khoét trên mái nhà? - Tôi hôi lớn. 

- Đúng: Chỉ bằng lối đó thôi. 

Anh trèo lên thang xếp, tì bàn tay vào hai cây đà và đu 
mình lên ràầm thượng, Lên đến nơi, anh nằm sấp sát xuống, 
với tay nắm lấy cây đèn để tôi có thể lên theo anh. 

Căn râm thượng dài khoảng 3,50 mét, rộng 2 mét. Sàn 
rầm là mấy cây đà, và phải nhảy từ đà này qua đà khác nếu 
muốn di chuyến, vì ở giữa hai hàng đà chỉ là những tấm lát 
mỏng manh mà thôi. Mái ràầm vươn lên thành góc nhọn. Cán 
râm hoàn toàn trống trơn. Bụi đóng thành lớp dày trên sàn. 

- “Đây rồi !" Holmes nói, tay đặt lèn bức tường dốc 
nghiêng. “Đây là cái cửa chống mở ra trên mái nhà. Tôi có 
thể đẩy nó lên. Mái nhà hiện ra, để dốc thoai thoải xuống. Đây 
là con đường mà theo đó tèn số một đã đi vào. Ta hãy thử xem 
.còn có thể tìm thấy dấu vết gì khác giúp ta nhận diện hắn nứa 
không”. 

Anh đưa đèn lại gần sàn, và đây là lần thứ hai trong cùng 
đêm ấy, tôi thấy gương mặt anh thoáng về ngạc nhiền trái ý. 
Đưa mắt theo hướng anh ta nhìn, tôi thấy nổi gai ốc. Vi sàn 
ràm đây dấu chân trần tròng rõ cả hình thù, nhưng không lớn 
quá nửa dấu chân bình thường. 

- Anh Holmes à, một đứa bé có thể làm được một chuyện 
khủng khiếp như thế chăng? 

Anh lấy lại được tự chủ ngay : 

- Lúc đầu tôi có ngạc nhiên thật. Tuy nhiên, chuyện này 
chẳng có gì là lạ lùng đâu. Trong phút chốc trí nhớ tôi bỗng 
sút kém hẳn đi, bởi vì. đáng lý tôi đã phải dự kiến sự việc này 
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rồi. Ta chẳng còn có gì để phát hiện ra trên đây nửa. Ta xuống 
đi. 

- Vậy thì về mấy dấu chân ấy, anh nghĩ như thế nào? - 
Tôi cất tiếng hỏi khi chúng tội đã trở xuống căn phòng bên 
dưới. 

- Ảnh thứ tự phân tích một chút xem nào? - Holmes nói 
với một thoáng nóng nảy. 

- Tôi chẳng nghĩ ra được bất cứ lối giải thích nào. 

- Anh sẽ thấy mọi việc hiện ra rất rõ ràng Ở đây chẳng 
còn gỉ quan trọng nứa, song tôi cũng xern lại cho chắc hơn. 

Anh chùi kính lúp, lấy cây thước ra và bò khắp phàng, 
ảo đạc, so sánh, xem xét, đưa cái mũi sát sàn nhà. Cứ chỉ của 
anh nhanh nhẹn, lặng lẽ, thoän thoắt như của một con chó 
đánh hơi vết chân con môi. Và tôi không thể không nảy ra cái 
ý nghĩ bậy bạ rằng anh ta rất có thể là một tên tội phạm vô 
cùng nguy hiểm nếu anh quay lại chống luật pháp. Vừa tiến 
hành công việc, anh vừa lẩm bẩm những cầu gì khó hiểu. Sau 
cùng, anh buông ra một tiếng reo khoan khoái nhẹ nhõm : 

- Vận may mỉm cười với chúng ta rồi ! Bây giờ, có lẽ 
chúng ta chẳng còn gặp khó khăn nào nứa “Tên số một” của 
chúng đã đẫm: lên chất mộc du (` vành bàn chân nhô bé của 
nó đây này, bên cạnh cái vũng nhầy nhụa hôi hám này. Cái ° 
bình bị vỡ, và chất nước bên trong chảy lênh láng ra ngoài. 

- Thế thì sao? 

- Thế thi chúng ta bám nó dễ dàng, có thế thôi. Tôi được 
biết có 1 ^t con chó có chế bám theo một mùi nào đó đến mãi 
tận cùng thế giới. Ủa, mà tôi nghe xôn xao gì thế? À, chắc 
hàn là các vị đại diện có tín nhiệm của luật pháp. 

Từ bên dưới đưa lên những giọng nói ồn ào, nhứng bước 
chân vang dội ; có tiếng cửa ra vào đóng rầm lại. 


1. Mộc du tcréosole) Một chát hoá học đùng tâm gỗ đề chống mục 
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- Anh hãy đặt bàn tay lên cánh tay kẻ khốn khổ này. Rồi 
bây giờ đặt lên chân hắn. Ánh cảm thấy gì nào? 

- Các cơ bắp rắn chắc chẳng khác gì gỗ. 

- Đúng thế. Chúng ở trong trạng thái co rút cùng cực, 
vượt hẳn tình trạng co rút bình thường trước khi chết. Anh 
cứ thêm vào đấy cái nét mặt nhăn nhúm kia, cái nụ cười đanh 
ác. Rồi anh rút ra được kết luận gì, bác sĩ? 

- “Chết vì một chất alcaloit thảo mộc cực mạnh”. Tôi đáp 
không chút do dự “Một chất tương tự như mã tiền”. 

- Ngay khi tôi thấy tình trạng co rút tột độ ở các cơ mặt, 
tôi đã tìm ngay xem độc dược đã xâm nhập cơ thể bằng cách 
nào, Tôi đã phát hiện ra một cái gai, hoặc đã được đâm vào, 
hoặc đã được phóng tới. Nếu nạn nhân ngồi thẳng trong ghế 
bành thì phần bị trúng thương là phần đối diện với lỗ hổng 
khoét trên trần nhà. Bây giờ, đè nghị anh hãy xem kỹ cái gai 
này. 

Tôi cẩn thận đón lấy cái gai và quan sát nó dưới ánh sáng 
chiếc đèn lồng. Cái gai dài, đen, nhọn ; mũi gai như có phết 
sơn, như có chất nhựa khô quánh ở đó. Mũi gai cùn, đã được 
gọt- chuốt lại bằng đao. 

- Đây có phải là một thứ gai mà ta có thể tìm thấy ở nước 
Anh không ? - Ảnh hỏi. 

- Không, chắc chắn là không ! 

- Thế thì, với những dữ kiện đó, anh có thể rút ra một 
vài suy điễn đúng đắn rồi. 

Holmes vừa nói đến đây, thì trong hành lang có tiếng 
bước chân khua vang, và một người đàn ông lùn mập, nước 
da đỏ tươi, vạm vỡ, mặc bộ com lê màu xám, nặng nê bước 
vào phòng. Ông ta có khuôn mặt béo phị, đôi mi mắt húp lại, 
cặp mắt rất nhỏ, ném ra một tia nhìn sắc sảo. Nối gót ông 
ta là viên thanh tra mặc đồng phục và Sơn-tô, vẻ mặt vẫn còn 
tỏ ra xúc động. 
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- “Vụ gi mà rắc rối đến thế này nhỉ?” Người đàn ông to 
béo thốt lên, giọng ð ð, khản đục. “Ủa, mà mấy người này là 
ai thế này?” 

- Ngài có thể nhận ra được tôi, thưa ngài A-ten? - Holmes 

- điềm nhiên nói. 

- “Hắn thế rồi !' Ông đáp, giọng hổn hểến - “Ông 
Sherlock Holmes. Theo ông, nạn nhân chết vì nguyên nhân 
nào?” 

- Ồ ! Trong vụ án này chẳng có chỗ nào đành cho lý 
thuyết suông đâu. - Holmes nói sẵng giọng. 

- Không đâu. Nhưng dù sao, người ta không thể phủ nhận 
rồng đòi khi ngài cũng đánh đúng chỗ. Ö ! Cửa ra vào có cài 
then, người ta bảo với tôi như thế. Một số báu vật trị giá nửa 
triệu biến mất. Thế còn cửa số thì sao? 

- Đóng từ bên trong ; nhưng có đấu chân trên thành cửa. 

- Nhưng nếu cứa sổ đóng thì đấu chân không còn dính 
dáng gì đến câu chuyện cả. Nạn nhân có thể chết vì chứng 
động tìm ; thế mà báu vật lại mất. À, tồi nghĩ ra rồi. Bây giờ 
xin ông thanh tra cho tôi nói chuyện riềng, ông Sơn-tô cũng 
thế. Ông bạn của ông có thể ở lại đây, ông Holmes ạ. Xin ông 
cho tôi biết ông nghĩ gì về sự việc ông Sơn-tò thú nhận đêm 
qua có ở chung với người anh của ông ta. Người này chết vì 
chứng động tim, và Sơn-tô ra đi với kho báu vật. 

- Người chết, chắc vì sợ cảm lạnh, nên đã dậy cài chốt 
cửa lại chứ gì? 

- Hừm ! Có một kẽ hở đây. Nào, ta hãy thử dùng chút 
lý trí thông thường xem sao. Cái ông Sơn-tô khi đó ở chung 
với người anh và hai người có cãi vã nhau. Người anh chết, 
báu vật biến mất. Không ai gặp người anh từ khi Sơn-tô ra 
đi. Chăn nệm trên giường vẫn y nguyên : như thế là nạn nhân 
đã không đi nằm. Mặt khác Sơn-tô rõ ràng đang ở trong một 
tâm trạng dao động. Quý vị đã rõ tôi đang dật một mạng lưới. 
Lưới siết chặt quanh ông ta. 
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- “Ngài chưa nắm vững hoàn toắn các sự kiến”. Holmes 
nói, “Cái dầm gỗ có tẩm chất độc kia, đã ghim vào da đâu nạn 
nhân : dấu vết vẫn còn đấy. Còn tấm thiếp kia, với dòng chữ 
kia ! Những điều này làm sao phù hợp với lý luận của ngài?” 

- “Trái lại đấy chứ? Mỗi một chí tiết trong lý luận của 
tôi đãa được xác nhận là đằng khác”. Nhà thám tử cãi lại, Bioọng 
huềnh hoang. “ngôi nhà thì đày rấy những vật lạ từ Ấn Độ. 
Sơn-tô có thể sứ dụng dầm gỗ ấy vào mục đích sát nhân. Còn 
tấm thiếp nọ chỉ là một mánh khóe, có lẽ để đánh lạc hướng. 
Còn lại một câu hỏi duy nhất : ông ấy ra đi bằng cách nào? 
À, đĩ nhiên ! Trên trần nhà có một lỗ hồng”. 

Ông nhảy tót lên chiếc thang xếp, và tìm đường lên qua 
lỗ hổng. Sau đó, chúng tôi nghe ông loan báa giọng đắc thắng : 
“Tôi đã thấy cái cửa chống trổ lèn mái nhà”. 

- “Ông ta đã phát hiện ra điều gì đó rồi”. Holmes vừa 
nhận xét vừa nhún vai. “Đôi khi ông ta nảy sinh ra những tia 
thông mình”. 

- “Đấy, ngài xem !”*. A-ten vừa bước xuống mãy nấc 
thang xếp vừa nói. “Dầu sao thì sự kiện vẫn có giá trị hơn lý 
luận suông. Ý kiến của tồi về vụ án này được củng cố vứng 
chắc rồi đấy. Có một ô cửa chống trên mái mà ai đó đã mở 
nó ra rồi”. 

- Chính tôi đã mở nó ra đấy. 

- “Ủa, thế ra ngài cũng để ý đến nó à? ” Ông nói, giọng 
hạ thấp. “Điều này cho thấy Sơn-tô đã đi ra bằng cách nào. 
Thanh tra đâu?”. 

- Thưa ông, có tôi - Một giọng đáp trong hành lang. 

- Mời ông Sơn-tô vào đây ! Này ông Sơn-tô. Nhân danh 
nứ hoàng nước Anh, tôi bắt òng, vì có liên can trong vụ án 
mạng người anh của ông. 

- “Xin đừng lo, ông Sơn-tô à” ! Holmes nói. “Tôi xin hứa 
với ông là tôi sẽ mang lại bằng chứng về sự vô tội của ông”. 
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- “Chế ha quế nhiều đấy, ngài lý thuyết gia của tôi”. 
Viên thấm -gkŸ nhà nước cắt ngang, giọng đanh thép. “Đừng 
hứa hẹn nhiều quá”. 

- Chẳng những tôi sẽ xóa tan mọi ngờ vực cho ông ta, 
thưa ngài, mà ngay bây giờ, tôi biếu ngài một món quà : Đây 
là tên họ và nhận dạng của một trong hai người đã đột nhập 
vào đây đêm qua. Hắn tên là Jonathan. Đó là một gã ít học, 
thấp người, lanh lẹ, cụt mất chân phải ; gã mang chàn gỗ mà 
mặt trong đã bị mòn. Chiếc giày ống bên trái có đế dày, vuông 
và đóng con đỉa sắt. Hán là một tên cựu tù, tuổi trung bình, 
nước đa nâu rất sẫm, lòng bàn tay hắn rướm rmnáu. Còn tên 
kia thì... 

- À, tên kia? - Á-ten vừa cất tiếng hỏi vừa cười rnỉa. 

Cách ăn nói chính xác của Holmes cũng khiến ông ta có 
phần nào nao núng. - “Hắn ta là một nhán vật khá kỳ quặc”. 
Holmes vừa nói vừa quay gót đi. “Tôi mong có thể trình điện 
với quý vị cả hai tên, chẳng bao lâu nữa đâu. Anh Watson, tôi 
có chuyện muốn nói với anh”. 

Anh ta dắt tồi ra cầu thang và thì thâm : 

- Cái biến cế đột xuất này đã làm chúng ta quên bằng đi 
mất cái lý do đâu tiền của chuyến đi. 

- Tôi cũng đang nghi thế đấy. Không nên để cô ta ở mãi 
trong ngôi nhà này. 

- Không. Anh sẽ đưa cô ấy về. Cô ta ngụ tại nhà bà 
Xơ-xin, không xa lắm đâu. Tôi sẽ chờ anh ở đây nếu anh muốn 
trở lại. Nhưng có lẽ anh mệt quá chăng? 

- Hoàn toàn khòng. Tòi không tài nào nghỉ ngơi trước khi 
được biết thêm về vụ án quái gở này. 

- Sự hiện diện của anh giúp đỡ tôi rất nhiều. Ta cứ để 
anh chàng À-ten kia thoả mãn với những quả bong bóng mà 
anh ta tưởng là đèn lồng. Tôi nhờ anh đi đến căn nhà số 3, 
hêm Pinchin phố Lambeth ngay trên bờ sông, sau khi anh đã 
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đưa cô Mơ-tan về nhà. Cân nhà thư ba về bên phải là nhà của 
một người nhôi rơm chim gia. Tên anh ta là Sd-man. Đến đấy, 
anh sẽ thấy ở cửa số một con chồn cái ngoạm chú thỏ Cho 
tôi nhắn gởi lời chào thân ái nhất đến anh bạn già Sơ-man ấy 
và bảo anh ấy rằng tôi cân chú 'Tô-bi ngay. Khí về, anh mang 
nó theo trong xe. 

- Một con chó, chắc thế? 

- Đúng thế. Một con chó lai hiếm có được thiên nhiên phú 
cho một thính giác lạ lùng. 

- Được thôi. Tôi sẽ mang Tô-bi về cho anh... Bây giờ là 
một giờ sáng ! Tôi sẽ trở về trước ba giờ. 


6. CÂU CHUYỆN CHIẾC THÙNG TÔ-NÔ 


Cảnh sát có đưa đến môt chiếc xe; tôi dùng xe đó đưa 
Mơ-tan yẽ nhà. 

Từ nãy giờ, nàng vẫn điềm tĩnh và tươi cười bèn cạnh bà 
lão giúp việc Nhưng lúc ngồi vào xe, nàng kiệt sức và oà lên 
khóc. Nàng báo là trong chuyến trở về này, tôi lạ lùng và xa 
cách. Nhưng nàng đâu có hay trong tim tôi, cuộc chiến đấu 
đã xảy ra như thế nào. Tình cảm yêu thương của tôi bay đồn 
về nàng, nhưng những ngôn từ âu yếm lại không thế thoát ra 
khỏi miệng tôi ; hai suy nghĩ buộc tôi phải câm nín. Trước hết. 
là nàng yếu đuối, không người che chở, tàm trí lại hoang mang 
kạc lồng. Vàn lúc này mà bày tỏ tình yêu thì liệu có đứng đắn 
không? Mặt khác, nàng lại rất giàu ! Trong khi đó, tôi chỉ là 
một bác sĩ phẫu thuật hưởng nửa lương. Biết đâu nàng lại 
không xem tôi là một tay phiêu lưu hạ cấp? Giứa nàng và lôi, 
sừng sứng một chướng ngại không tài nào vượt qua nôi : kho 
háu. 
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Chúng tôi đến nhà bà Xø-xín khoảng hai giờ sáng. Gia 
nhân đã đi nghỉ từ lâu, nhưng bức thư mà nàng nhận được 
đã gợi trí tò mò của bà nên bà vẫn còn thức. Bà ra mở cửa 
cho chúng tôi. Đó là một phụ nữ duyên dáng, đứng tuổi ; bà 
tiếp đón cô gái bằng giọng đầm thắm như giữa mẹ và con, âu 
yếm đưa tay choàng lấy nàng. Tôi thích thú nhận ra rằng nàng 
không đơn thuần chỉ là cò quản gia hưởng lương, mà còn là 
một người bạn của bà chủ. Tôi được giới thiệu, và ngay sau 
đó, bà mời tôi vào và yêu câu thuật lại những chuyện vừa xảy 
ra. Tôi giải thích rõ tầm quan trọng của công việc và hứa sẽ 
thông báo với bà những gì chúng tôi đạt được. Cổ xe lăn bánh 
xa đân, tôi ngoảnh lại nhìn theo hai người. Dường như tôi vẫn 
còn trông rõ dưới cửa biên dáng hai người quấn quít lấy nhau. 

Hẻm Pinchin vốn là một dãy nhứng ngôi nhà gạch hai 
tầng xập xệ nằm trong khu phố Lambeth. Tôi phải đập cửa 
khá lâu mới có kết quả. Ánh ngọn nến lọt qua ô cửa kéo và 
một khuôn mặt nhìn qua cửa sổ bên trên. 

- “Thôi, thời đi, tên bợm bái, chẳng có gì đâu !° - Một 
giọng thét âm lên. “Nấu cậu không ngừng đập phá, tôi sẽ thả 
bốn mươi ba con chó ra đấy”. 

- Tôi muốn bác thả một con ra thôi, 

- “Thôi xéo đi nơi khác, cha ơi !° Giọng ấy đáp. “Tôi có 
sắn đây một mảnh gang ngon lành. Đi đi, nếu không ta ném 
nó lên đâu mi”. 

- Nhưng tôi cần một con chó. - Tôi la lớn. 

- “Không nói dông dài”. Ông Sơ-man thét lèn. “Cút đi 
không nào? Ta đếm đến ba và ta quăng mảnh gang xuống...”. 

- Dạ, ông Sherlock HoÌmas... - Tôi lên tiếng. 

Mấy tiếng đó có tác dụng thần kỳ. Cửa sổ đóng lại ngay, 
có tiếng rút then cài cửa, và cánh cửa mở ra ngay tức khắc. 
Ông Sd-man cao lêu nghêu, đồi vai buông thông. Ông nói : 


138 


- Bạn bè của ông Hoimws luôn luôn được hoan nghênh ! 
Mời ông vào đi. Đừng đến gần con chôn xù ấy : nó cắn đấy. 
Ái chà, dữ quá ha ! Mày muốn bắt ông đây, hả? 

Câu nói sau này dành cho chú chồn trắng đang thò cái 
đầu thèm thường với cặp mắt đỏ ngầu qua chấn song chuồng. 

- Đừng bận tâm đến con kia ! Đó chỉ là con thần lần thôi, 
nó không có nanh đâu, lão cho nó tự do để bắt bọ rây. Xin 
đừng giận nếu lúc nây lão tiếp không được đàng hoàng lắm. 
Trẻ con xóm này, thường đến quấy ràầy lão. Ông Sherlock 
Holmes cân gì? 

- Một trong những con chó của bác. 

- Tô-bí chứ gì? 

- Vâng. 

- Nó ở số 7, bên trái đấy. 

Nâng cao ngọn đèn cầy lèn, ông lão từ từ bước lèn. Dưới 
ánh lửa mập mờ nhảy múa của ngọn đèn, xuyên qua khe hở 
hoặc từ một xó xinh nào đó, những cặp mắt tỉnh anh chăm 
chăm nhìn chúng tôi. Ngay cả những cây xà ngang trên đầu 
chúng tôi cũng được trang hoàng bằng những chú chim bị 
quấy rầy trong giấc ngủ ; chúng đổi thế đứng từ chân này qua 
chân kia với đáng uÊ oải. 

Tô-bi thật là xấu tướng : Đôi tai buông thông, lông dài, 
dáng đi múng nính. Nửa là giống chó xù, nửa là giống béc-giê, 
với bộ lông trắng pha hung. Sau một hồi do dự, Tô-bí cũng 
chấp nhận mẩu đường mà nhà tự nhiên học đã trao cho tôi. 
Và sau khi đã kết thúc thoả ước, nó ngoanngoân theo tôi ra 
xe. Đồng hồ hoàng cung đổ ba tiếng khi tôi về tới biệt trang 
Pondi. Tôi được biết là Móc-đô đã bị bắt vì tội đồng loã, cả ông 
Sơn-tô lần y đã được đưa đến Sở cảnh sát. Hai cảnh sát viền 
đang giứ lối ra vào chật hẹp, nhưng họ để tôi qua cùng với con 
chó khi tôi nêu tên Sherlock Holmas. 

Holmas đứng dưới vòm cửa, miệng phì phèo ðng điếu, tay 
đút túi quần. Anh nói : 
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- À ! Anh đã đưa nó đến dày à? Một chú chó khôn đấy ! 
Anh chàng A-ten đã ởi rồi. Lúc anh vừa ra khỏi đây, ông ta 
ra lệnh bắt Sơn-tô, người gác cửa, bà quản gia và anh gia nhân 
Ấn Độ Giờ đây chúng ta tha hồ hành động chỉ còn một nhân 
viên cảnh sát trên kia thôi. Ta để con chó đưới này và lên đó. 
Tòi buộc con chó vào chiếc bàn ở lối ra vào và bước theo anh. 
Căn phòng vẫn y nguyên như lúc chúng tòi rời khỏi, ngoài một 
tấm khăn trai giường đã được phú lên mình nạn nhân. Một 
viên đội canh sát vẽ mệt mỏi, đứng tựa vào góc tường. lolmes 
TỐI : 

- Thày đội làm ơn cho tôi mượn chiếc đèn lồng một tí. 
Bây giờ, nhờ thây buộc nó vào cổ tôi bằng đoạn dây này để nó 
đong đưa trước ngực tôi. Cám ơn. Tôi chỉ còn phải tháo giày 
và gỡ bít tất ra. Nhờ anh bạn Watson đem hộ xuống dưới. Tôi 
sắp sửa phải leo trèo đây. Nhúng giùm chiếc khăn tay tôi vào 
chất mộc du. Tốt lắm. Bây giờ mời anh lên với tôi trền rầm 
thượng trong chốc lát. 

Chúng tôi đu mình lên, qua lỗ hổng. HoÌmes xích ngọn 
đèn lại gân dấu chân trong lớp bụi một lần nữa. Anh nói : 

- Phiên anh hãy xem kỹ những dấu vết này. Anh có nhận 
thấy có gì đáng cbú ý không? 

- Những dấu vết này là của một đứa bé hoặc của một 
người đàn bà nhỏ con - Tôi bảo. 

- Nhưng ngoài tầm vóc ra? Chẳng còn gì khác nữa sao? 

- Thì chúng vẫn giống bất cứ một dấu chàn nào. 

- Tuyệt nhiên không phải thế đâu ! Anh cứ xem kỹ đi ! 
Đây là dấu bàn chân phải. Bây giờ tôi in bàn chàn tôi vào lớp 
bụi, bên cạnh nó nhé. Ánh thấy có gì khác biệt không? 

- Những ngón chân của œmh thì dính chữ! uào nhau. Còn 
ỡ dấu chân kia thì những ngôn chân lại tách rời nhơu tnột 
cách rõ rệt. 
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- Đúng thế đấy. Đó là điều chu yếu. Bây giờ, anh đến gần 
bên cửa sổ kia và ngửi ở bậu cửa xem. Tòi phải đứng đây vì 
chiếc khăn tôi đang nắm có thê làm mất mùi. 

Tôi làm theo lời anh yêu cầu, và tồi nhận ra ngay mùi 
đầu hắc rất nặng. 

- Vậy chính tại nơi đó hắn đã đặt chân khi đi ra. Nếu anh 
có thế đánh hơi được dấu vết của hắn, thì Tô-bi sẽ chẳng gập 
phải khó khăn nào. Bây giờ. anh xuống đi ; thả chó ra và hãy 
xem vận động viên nhào lộn biểu diễn. 

Tôi vừa bước ra đến vườn thì Holmes đã lèền được mái 
nhà, đang bò chàầm chậm đọc theo nóc nhà y như một con sâu 
khổng lô. Có lúc anh mất hút sau hàng cột ðng khói, nhưng 
sau đó lại hiện ra để rồi biến mất ở phía bên kia. Tòi đi vòng 
quanh khu nhà và thấy anh ngồi ở mép góc mái nhà. 

- Anh đấy hả, Watson? - Anh hỏi lớn. 

- Vâng, tôi đây. 

- Tôi đã tìm ra chỗ kia rồi. Thế còn cái khối đen ngòm 
ngay bên dưới là gì thế? 

- Cái thùng tô-nô nước. 

- Có cái nắp đậy bên trên chứ? 

- Vâng. 

- Không thấy dâu vết cái thang sao? 

- Không. 

- Thằng này cừ khòi thật ! Cả một đoạn đường khiến ta 
phải gãy cổ cả chục làn chứ chăng chơi. Nhưng tôi phải tìm 
cách leo xuống theo đúng lối mà hắn đã leo lên. Dầu sao, cứ 
thử xem ! 

Tôi nghe có tiếng bàn chân xát vào nhau, và chiếc đèn 
lồng bát đầu hạ thấp từ từ theo bức tường. Rồi bằng một cái 
nhảy nhẹ nhàng, anh đáp xuống mặt thùng, rồi nhảy xuống 
đất luôn. 
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- Tìm ra dấu vết cũng dễ thôi. Những viên ngói bị xô dịch 
dọc theo đường hắn di chuyển. Trong lúc vội vàng, hắn đã 
đánh rơi vật này. 

Vật đó trông giống như một cái ví nhỏ hoặc một cái bao 
đạn đan bằng lác được sơn phết và trang điểm bằng mấy viên 
đá màu. Cứ tròng hình dáng và kích thước, thì nó giống hộp 
đựng thuốc điếu. Bèn trong, có khoảng sáu bảy cây kim bằng 
gỗ sâm, một đâu nhọn, đầu kia tròn. Cây kim đã giết Bạc-tô 
trông cũng giống hệt như thế. 

- Đây là những vũ khí hiểm độc ! Cẩn thận kẻo nó chích 
vào tay. Tôi rất mừng được giử chúng trong tay, vì có lẽ đây 
là tất cả số dự trữ còn lại. Như vậy ta không còn e ngại việc 
lãnh một mũi. Ánh còn đủ sức để đi mười cây số không? 

- Dư sức. 

- À, chào anh bạn Tô-bi. Khá lắm đấy. Đánh hơi đi nào. 
Hit mạnh lên nào, Tô-bi ! 

Anh gí chiếc khăn tay tẩm đầy chất mộc du dưới mứi con 
vật. Tô-bi đứng yên, cẳng dang rộng, đầu nghiêng về một bên 
như một bợm nhậu đánh hơi mùi rượu quý. Sau đó, HoÌmes 
ném khăn tay ra xa, buộc một sợi dây thật chắc vào cổ chó 
và dắt nó về phía thùng tô-nô. Lập tức, con chó rít lên một 
hồi ăng ẳng, rồi chúi múi xuống đất, đuôi vềnh cao, lần theo 
đường với một tốc độ rất nhanh. z 

Ở hướng Đông, bầu trời đần đàn bừng sáng. Qua một ˆ 
khoảng ánh sáng xám lạnh, chứng tôi có thể trông rõ được khá 
xa. Ngồi nhà đồ sộ vuông vấn hiện ra sừng sửng đằng sau 
chúng tôi, với nhứng khung cửa sổ cao và những hàng biên 
trơ trụi. Con đường đưa chúng tôi, thẳng qua một đám đất dọc 
ngang đầy hầm hố. Với những mô đất rải rác đây đó và những 
bụi cây khô cần, biệt trang này đượm một vẻ sâu thâm bị đát, 
rất phù hợp với tấm thảm kịch đang đổ ập lên nó. 

Khi đến chân tường rào, Tò-bi vừa rảo dọc theo, vừa lên 
tiếng rên ư ử, nôn nóng. Sau cùng, nó dừng lại ở một góc 
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vườn, khuất dưới bóng cây dè Ở góc hãi 'bức tường, có nhiều 
viên gạch bị gỡ ra, tạo thành những bậc thang, chắc đã được 
dùng đến nhiều lân vì đã mòn nhăn. Holmes leo lên đầu tường, 
đưa tay đỡ lấy con chó, rồi buông nó xuống phía bên kía tường. 

- “Đây là dấu bàn tay của gã đàn ông có chân gỗ”. Anh 
nhận xét, trong khi tôi leo theo anh lên đầu tường. “Anh có 
trông thấy những vết máu lờ mờ trên lớp vôi trắng kia không? 
Thật may là từ hôm qua đến nay không có trận mưa lớn nào ! 
Mùi mộc du vẫn còn phảng phất trên đường, đầu bọn chúng 
đã đi trước chúng ta những hai mươi tám tiếng đồng hồ. 

Riêng tôi, tôi phải thú nhận rằng tôi vẫn còn ngờ vực. 
Trên con đường trong thành phố Luàn Đôn này biết bao xe 
cộ đã chạy qua trong khoảng thời gian đó. Song, mối hoài nghi 
của tôi cũng nhanh chóng tan biến đi. Không chút do dự, cũng 
không hề lệch hướng, Tô-bi vẫn thong thả rảo bước theo cung 
cách ưỡn ẹo nhún nhảy của nó, mùi mộc du vất vưởng quanh 
đây chắc lấn át tất ca những mùi khác. 

- Ảnh chớ tưởng rằng tôi thành còng là do ngẫu nhiêu. 
Ngoài việc một tên đã bước chân vào chất mộc du, tôi còn biết 
nhiều cách để tìm ra dấu vết của chúng. Nhưng đây là cách 
dễ nhất, và tòi đã gặp may. Phải thú nhận rằng nếu không có 
vết chỉ dẫn quá hiển nhiên này thì khó lòng chọc thủng được 
cái bí ẩn kia. Chẳng hạn như làm sao anh lại có thể mô tả 
nhân dạng của gã đàn ông chân gỗ. Tất cả đêu nằm trong các 
sự việc đã xảy ra thôi. Có hai sĩ quan trông coi một trại tù 
biết được một bí mật liên quan đến một kho báu cất giấu đầu 
đó. Một người Ánh tèn Jonathan vẽ hoạ đồ giùm cho hai người 
này, chúng ta đã đọc được hoạ đồ trong mớ đồ đạc của đại uý 
Mơ-tan. Jonathan đã nhân danh bản thân và nhân danh những 
người cộng sự ký tên vào tấm bản đồ : “Dấu Bộ T⁄”. Nhờ tấm 
hoạ đồ đó, hai sĩ quan kia đã đoạt lấy kho báu đưa về nước 
Anh, nhưng không chia chác gì cho người vẽ bản đồ. Thế 
nhưng ta đặt câu hồi tại sao Jonathan không tự mình đoạt lấy 
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kho báu? Câu trả lời thật hiện nhiền : Jonathan và những 
cộng sự viên của y, đều là tù khỏ sai, không thê đến nơi cất 
giấu kho tàng được. 

- Nhưng đó chỉ là gia thiết thôi. 

- Gia thiết đó hiện nay ăn khớp với các sự kiện. Ta thử 
xem giả thiết ấy có phù hợp với phần kế tiếp không. Trong 
vài năm, thiếu tá Sơn-tô sống trong bình yên. hạnh phúc nhờ 
nắm giữ kho báu. Nhưng sau đó òng ta nhận được một lá thư 
và thư này đã khiến ông kinh hoảng. Nội dung lá thư báo cho 
ông ta biết là những người bị ông phản bội đã được trả tự do. 

- Hay là chúng đã vượt ngục được? 

- Tình huống này đúng hơn, bởi ông ta biết rõ thời hạn 
lưu đày của chúng, ông ta tìm cách tự vệ, ông ta rất sợ gã đàn 
ông chân gô : một người đa trắng. Xin anh nhớ kỹ cho điều 
này, bởi vì ông ta đã bắn lầm vào một nhân viên chào hàng 
người Anh !... Xong rồi nhé, chỉ còn lại một cái tèn, mấy tên 
khác đều là Ấn Độ hoặc thuộc đàn Hồi giáo. Bởi lẽ đó nên ta 
có thể quả quyết gã đàn ông chân gỗ là Jonathan mà thôi. 

- Rất sáng suốt. 

- donathan đến Anh quốc với hai mục đích : thu hồi lại 
một phần kho báu thuộc về cồng lao của hắn và trả thù kê 
phản bội. Hắn đã tìm ra Sơn-tô và đã làm quen với một ai đó 
trong nhà. Chắng hạn như IL.al - Sao, anh chàng đầu bếp nọ. 
Bà Bót đã mô tả anh chàng này với tôi bằng những lời lẽ 
không mấy tốt đẹp. Tuy nhiền, Jonathan không tìm ra được 
nơi cất kho báu ; vì chăng ai biết được nơi ấy cả : chẳng ai 
cả. ngoại trừ thiếu tá và một gia nhân trung thành đã chết. 
Bỗng nhiên .Jonathan bay tỉn thiếu tá Sơn-tô đang nằm trên 
giường, chờ chết. Phát hoảng bởi ý nghĩ là bí mật của kho báu 
có thể bị chôn vùi xuống mồ cùng với thiếu tá, Jonathan lọt 
được qua vòng kiếm soát của đám gia nhân và tìm cách đến 
cạnh cửa số. Nhưng vì có sự hiện điện của hai người con nền 
hắn không đột nhập vào nhà được. Lòng căm thù đối với người 
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chết khiến hắn nổi điên. Hắn đột nhập vào phòng trong đêm, 
lục lọi giấy tờ với hy vọng tìm thấy một tài liệu nào đó có liên 
quan đến kho báu. Sau cùng, hắn ghi lại vài chứ trên tấm 
thiếp để nhắc nhở rằng, nếu có phải hạ sát viền thiếu tá thì 
hắn để lại vết tích kiểu này, rằng đây không phải là một vụ 
án mạng tâm thường, mà là một hành vi tái lập công lý. Đó 
là nói theo quan điểm của “bộ Hứ bốn người”. 

- Rất có lý. 

- Bấy giờ hắn có thể làm gì? Hắn chỉ có thể nô lực tìm 
kiếm kho báu. Có thể hắn đã rời khỏi nước Anh để thỉnh 
thoảng trở về lại Nhưng lại xảy ra việc phát hiện cái râm 
thượng. Hắn được thông báo về việc này ngay lập tức. Một lần 
nứa, ta lại thấy có sự hiện diện cúa một kẻ đông loã ở hiện 
trường. Với cái chân gỗ, hắn không tài nào leo lèn đến căn 
phòng của Bạc-tô. Thế là hắn đem theo một tên đông phạm 
có thể leo trèo dễ dàng. Nhưng tên này lại dẫm chân trần vào 
chất mộc du. Do đó, tôi mới nhờ đến Tô-bi... 

- Thế thì chính tân tòng phạm, chứ không phải Jonathan, 
đã phạm tội ác. 

- Đúng thế. Và chính Jonathan đã phát khùng lên, nếu 
tồi cứ xét theo phong cách mà hắn ta đã đi đi lại lại trong căn 
phòng khi đã vào tới đó. Hắn chẳng có thù oán gì với Bạc-tô, 
có lẽ hắn ta chỉ muốn nhét giẻ vào miệng và trói ông này lại 
thôi. Thật tình thì hắn rất sợ sợi đây thòng lọng ! Nhưng hắn 
đã không ngăn ngừa những bản năng man rợ của tên tòng 
phạm ; và sau đó thuốc độc đã có tác dụng. Thế là .Jonathan 
đành để lại chữ ký của mình, đem kho báu xuống và thoát ra 
cũng bằng lối như trước. 

- Thế còn tên tòng phạm? 

- Ö, chẳng có gì bí ẩn cả ! Nhưng rồi anh cũng biết thôi... 
Chà, không khí ban mai mát làm sao ! Kìa đám mây bồng 
bênh trông tựa chiếc lòng hồng nhô ra từ một con chim hông 
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hạc khổng lô. Giờ đây, viền đô của đĩa mặt trời đang nhô ra 
khỏi lớp mây trùm lên thành phố Luân Đôn. Mảnh mặt trời 
chiếu sáng cho nhiều người nhưng chẳng có si lại nhận lãnh 
một sứ mạng lạ lùng như chúng ta ! Chúng ta mới nhỏ bé làm 
sao. À, mà có khả năng là ta sẽ cần dùng đến một khẩu súng, 
nếu ta vào được tận hang ổ của chúng. Tôi giao Jonathan cho 
anh, còn tên kia, nếu nó tỏ ra hung dứữ, tôi sẽ hạ hắn ngay 
tại chỗ ! 

Vừa nói anh vừa lấy khẩu súng ngắn ra, cho hai viền đạn 
vào, rôi nhét. lại trong túi áo vét. 

Trong lúc đó, Tô-bi hướng dẫn chúng tôi đọc theo những 
con lộ, hai bèn là làng mạc đưa về Luân Đôn. Và giờ đây, 
chúng tôi đi vào những đường phố thật sự với đám phu bến 
tàu và công nhân đang đến sở làm. Mấy bà nội trợ ăn mặc 
xuênh xoàng mở những ô cửa kéo và quét bậc thang lối ra vào. 
Từ các quán rượu, người ta đã thấy bước ra nhứng đám đàn 
ông, vừa đi vừa lấy áo quệt hàm rậu sau châu nhậu buổi sáng. 
Mãy con chó thảm hại lang thang ngạc nhiên nhìn chúng tồi, 
nhưng Tô-bi cứ bước lèn tới trước, chẳng ngó ngang ngó dọc, 
mũi chúi xuống đất, thỉnh thoảng lại rít lên báo hiệu một mnùi 
mới đâu đây. 

Chúng tôi đã băng qua khu Streatham, Brixton, 
Camberwell và bày giờ chúng tôi đang ở khu đường hẻm 
Kemnington , thế là chúng tôi đã đi qua những con đường 
ngang, về phía đông khu Oval. Những kẻ chúng tôi săn đuổi 
dường như đã dùng một lộ trình ngoần ngoèo quanh co, có lẽ 
là để tránh bị tìm ra. Không một lần nào chúng dùng con 
đường chính nếu có đường nhỏ song song. Đầu đường hẻm 
Kennington, cHúng rẻ trái băng phố Bond và phố Milss. Tò-bi 
dừng lại nơi phố Miles, rẽ vào quảng trường Knight, r3i nó cứ 
chạy lui chạy tới, một tai dựng lên, tai kia cụp xuông. Sau 
cùng, nó lại rảo bước vòng quanh, thỉnh thoảng lại ngấng đầu 
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nhìn chúng tôi, như thể mong chúng tôi hiểu giùm cho nỗi hối 
rối của nó. 

- “Con chó mắc dịch này sao thế.” Holmes cầu nhàu. 
“Chắc chắn là chúng không dùng xe mà ít ra chúng cúng 
không cõi khinh khí câu mà.” 

- Có lẽ chúng đã dừng lại đây trong chốc lát? - Tôi gợi 
ý. 

- À, được lắm : kìa nó lại bước đi tiếp - Holmes nói, giọng 
nhẹ nhõm. 

Thật thế, Tô-bi lại tiếp tục lần theo dấu vết đánh hơi. Nó 
còn đi quanh thèm một vòng nữa, khịt khịt mũi, rôi bỗng tô 
ra quả quyết. Giờ đây nó phóng lên tới trước bằng một sức 
mạnh và quyết tâm mà trước đó nó chưa hề cá. Mùi mộc du 
có vẻ rõ rệt hơn trước, bởi nó chẳng cần đánh hơi mặt đất. 
Nó giật mạnh dây xích lên và tìm cách chạy đi. Cứ nhìn ánh 
mắt sáng rỡ của HoÌmes là cũng có thể biết được rằng anh 
đang nghĩ là cuộc hành trình của chúng tôi sắp sứa chấm dứt. 

Giờ đây lộ trình của chúng tôi đắt chúng tôi qua phố Nine 
Elma. Chúng tôi đến xưỡng gỗ Broderick và Nelson, nằm ngay 
sau quán rượu Đại Bàng Trắng. Đến đó, dưới cơn kích động 
dữ dội, Tô-bi chạy bổ vào xưởng mộc bằng lối bên hông, nơi 
đây thợ cưa đã bắt tay vào việc rôí. Nó chạy băng qua đống 
mạt cưa và dăm bào, đâm bổ vào một lối ải, len lôi giữa hai 
đống gỗ. Sau cùng rít lên một tiếng đắc thắng, nó nhảy phóc 
lên cái thùng lớn đang còn nằm trên chiếc xe vừa mới đưa đến. 
Lưỡi thòng xuống, mắt long lanh, Tô-bi ngồi chấm chệ trên 
nắp thùng, nhìn chúng tôi hết người này qua người khác, rõ 
ràng muốn tìm một sự tán đồng ở chúng tôi. Ván thùng tô-nô 
và bánh xe của chiếc goòng được phết lên bằng một thứ nước 
đen ngòm, và bàu không khí quanh đó nồng nặc mùi mộc du. 

Sherlock Holmes và tôi nhìn nhau chưng hửng, rồi đột 
nhiên bật lên tiếng cười không sao nhịn được. 
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7. NGHĨA BINH Ở PHỐ BAKER 


- Thế thì Tô-bi đã lâm lẫn? - Tôi hỏi. 

- “Nó đã làm đúng điều ta đồi bởi nó”. Holmes vừa nói 
vừa đưa con chó xuông khỏi thùng và kéo nó ra khỏi xưởng 
gô. “Nếu anh chịu nghĩ đến lượng mộc du chuyên chở tại Luân 
Đôn trong một ngày, thì không có gì phải ngạc nhiên nếu 
đường theo dấu vết của chúng ta bị tắc nghẽn. Hòm nay con 
đường này được sử dụng nhiều lắm. Tô-hi chẳng có gì đáng 
quở trách cả” 

- Phải quay trở lại từ dấu vết thứ nhất: 

- Đúng thế. Cũng may là con đường không đến nỗi dài 
lắm. Điều đã đánh lạc hướng con chó ở góc quảng trường 
Khight đi nhiên là do sự kiện hai con đường gặp nhau, đã gặp 
nhau rồi tách xa nhau về hướng đối nghịch. Chúng ta đã đi 
theo hướng sai. Giờ chỉ còn lần theo hưởng kia thôi. 

Việc này chẳng có gì khó khăn. Khi quay trở lại nơi nó 
đã lầm đường, Tò-bi quanh một vòng tròn lớn rồi phóng theo 
hướng mới. 

- Cân phải trông chừng sao cho nó không đưa ta đến địa 
điểm xuất phát của một cái thùng đựng mộc du khác.- Tòi lưu 
ý. 

- Vâng, tôi đã nghĩ đến điều đó. Nhưng anh cũng thấy 
rằng nó đứng yên trên lề đường trong khí có một chiếc xe chở 
mộc du mới chạy ngang qua. Không, anh Watson à, lần này 
thì ta đi đúng đường rồi. 

Đường này dẫn về phía sòng, ngang qua quảng trường 
Balmont và phế Hoàng Tử. Khi đến cuối phố Bond, nó đâm 
thắng xuống bờ sông, nơi có một khúc câu nhỏ bằng gỗ. Tô-bi 
đắt chúng tôi đến tận đầu cầu và cứ đứng đây rên ư ử trước 
dòng sông đen ngòm. 
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- Ta thật không may. Bọn chúng đã tấu thoát bằng tàu 
rồi. - Holmes nói. 

Nhiều tàu và thuyền nhẹ bồng bênh trên nước bên chiếc 
câu gỗ. Chúng tôi dát Tô-bi đến từng chiếc một, nó ra sức 
đánh hơi nhưng chẳng có kết quả gì. 

Cách chiếc câu tàu thô sơ không xa, có một ngôi nhà gạch 
nhỏ. Ở cửa sổ thứ hai trên một tấm biển bằng gỗ trên có ghỉ 
hàng chữ lớn Mordecai Šmith và bên dưới “Cho mướn tàu theo 
øiờ hoặc ngày". Một tấm biến thứ hai treo trên cửa ra vào cho 
biết căn nhà còn có thêm một chiếc thuyền máy chạy bằng hơi 
nước. Thật vậy, tôi thấy có một đống than lớn cạnh cầu tàu. 
Holmes xem xét khu vực bằng cái nhìn chán ngán. Anh nói : 

- By thật, bậy thật ! Mấy tên này khòn lanh hơn tôi 
nghĩ. Có vẻ như chúng đã khoả lấp được đấu vết của chúng 
Tồi ! 

Anh tiến lại gần nhà vừa lúc cửa mở. Một cậu bé tóc quăn 
khoảng sáu tuổi chạy ùa ra, theo sau là một người đàn bà khoẻ 
mạnh, gương mặt hông hào, tay câm chiếc khăn xốp. 

- “Jack, trở lại đây mẹ rửa ráy cho !”. Bà gọi lớn. “Có 
lại đây không nào, đồ quỷ sứ ! Nếu bố mày về mà trông thấy 
mày như thế này thì chắc chắn ông ấy sẽ la toáng lên cho mà 
xem... 

- “Chà, cậu bé xinh quá !° Holmes nói lớn như để xác lập 
vị trí chiến lược của đôi bên. “Có thế nào tưởng tượng được 
đôi má hông đến thế không? Này cậu Jack, cậu thích cái gì 
nào 7”, 

Chú bé suy nghĩ một lúc : 

- Cháu thích có được một si linh. - Nó đáp. 

- Thế cháu không thích gì hơn nữa sao? 

- Vâng, nếu được thì cháu thích có hai sĩ linh. - Cậu bé 
tuyệt vời đáp sau một hồi suy nghỉ. 

- Thế thì đây ! Bắt lấy này. Quả thật bà có cả một kho 
tàng tỉnh khôi đấy, bà Smith ạ. 
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- Xin Thượng đế phù hộ ông. thưa ông ! Nó còn hơn thế 
nứa kia ! Nhưng lắm lúc nó cũng làm cho tôi đến phát điên 
lên. nhất là khi nhà tôi phải đi vắng nhiều ngày. 

- “Thế ra ông nhà đi vắng?”. Holmes hỏi, giọng thất 
vọng. “Tiếc quá, tôi lại có ý muốn tiếp chuyện với òng”. 

- Ông ấy ra đi từ sáng hôm qua. Và cũng phải nói thật 
là tôi đang bắt đâu lo ngại. À, mà nếu là về chuyện thuê tàu, 
thì tôi có thể giúp ông được. 

- Tôi muốn thuê chiếc thuyên máy chạy hơi nước của ông 
nhà. 

- Thế thì tiếc quá. Ông ấy đã ra di bằng chính chiếc 
thuyên ấy. Thật ra tôi cũng ngạc nhiền, vì nó chỉ có vừa đủ 
than để đi đến Woolwich và trở về thôi. Nếu ông nhà tôi đi 
bằng chiếc xà lan chở hàng, tôi cũng chẳng lo lắng gì : công 
việc làm ăn đòi khi kéo ông đến mãi tận Gravesend, và khi 
nào ở đấy bận nhiều công chuyện, ông cũng thường lưu lại tại 
đó. Nhưng với chiếc thuyên máy không đủ than thì phỏng làm 
được việc gì? 

- Ông nhà có thể kiếm mưa than ở một bến tàu nào đó. 

- Có thể như thế thật, nhưng đó không phải là thói quen 
của ông ấy. Đã nhiều lần tôi nghe ông la lối chửi rủa vì những 
món tiền người ta đòi để đối lấy vài bao than. Vả lại, tôi không 
ưa được cái lão chân gỗ với cái lối ân nói lạ hoắc. Sao mà lúc 
nào lão cũng ráo quanh đây thế? 

- Người đàn ông chân gỗ? - HoÌlmes hôi bằng giọng ngạc 
nhiên một cách ngây thơ. 

- Vâng, thưa ông, một gã đàn ông khuôn mặt sạm đen 
tròng đến là giống khi ! Hắn đến gặp nhà tôi nhiều lần. Đêm 
hôm kia, chính hắn đã đánh thức ông ấy dậy. Có điều lạ hơn 
nứa là nhà tôi biết hắn ta sẽ đến, vì ông đã đổ đây nước vào 
nồi súp de trên chiếc đồ máy, thật tôi lo quá chừng ! 

- “Nhưng, bà Smith thân mến, đầu sao bà chẳng việc gì 
phải lo ngại cả”. Holmes nhún vai nói. “Nhưng trước hết, làm 
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sao bà có thể bảo người đến đêm ấy chính là gã đàn ông chân 
gỗ? Tôi không hiểu sao bà lại có thể quả quyết như vậy?” 

- Chính giọng nói của hắn. Tôi biết giọng nói của hắn, nó 
nghe như khản đục Hắn gõ vào cửa số, lúc ấy vào khoảng ba 
giờ sáng : “Ê, trong bia thức dậy đi ! Đã đến giờ đôi phiên 
gác rồi đấy”. Ông nhà tôi đánh thức dim, con trai ca chúng 
tôi, và thế là họ ra đi, không buôn nói với tôi một lời. Tôi nghe 
rõ cả tiếng chân gỗŠ ầm vang trên đá lát đường, 

- Tên chân gỗ hắn đến một mình sao? 

- Tòi không thể nói chắc được. Tôi chẳng nghe có giọng 
nói ai khác. 

- Tôi tiếc lắm, bà Smíth à. Tôi cần một chiếc đò máy, và 
tôi đã nghe người ta nói tốt vê chiếc... ä, mà chiếc đò máy ấy 
tên gì nhĩ? 

- Rang Đồng. 

- À, có phải đó là chiếc đò máy cũ kỹ sơn màu xanh lục, 
có viền một đường vàng và đáy rất rộng? 

- Không phải thế đâu ! Nó là một trong những chiếc tàu 
thon dài nhất đang chạy trên sông. Và nó vừa được sơn tuyền 
đen với hai viền đỏ. 

- Cám ơn. Tôi mong bà sẽ sớm nhận được tin tức của ông 
nhà. Tôi sắp xuôi sông đây, và nếu tôi thấy chiếc Rang Đông, 
tôi sẽ cho vị chủ tàu biết là bà đang lo lắng. Bà vừa nói ống 
khói tàu màu đen? 

- Không. Đen với một đường viền màu trắng. 

- À hắn nhiên rồi ! Hai bên mới màu đen. Xin chào bà, 
bà Smith. Người lái đò và chiếc đò của anh ta kia rôi, Watson 
Ta hãy nhờ đưa qua sông. 

- “Với những người thuộc loại này”, Holmes nói tiếp khi 
chúng tôi ngôi vào thuyên gần chỗ lái tàu, “đừng bao giờ cha 
họ có cơ hội nghĩ rằng những điều họ thuật lại cho ta có một 
tâm mức trọng yếu nào đó. Nếu không, họ sẽ ngậm miệng hến 
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ngay. Nhưng, nếu bạn giả vờ nghe họ một cách miễn cưỡng, 
bạn sẽ được biết những điều bạn muốn biết”. 

- Ta đã biết ta sẽ phải làm gì. - Tôi nói. 

- Vậy kế hoạch anh như thế nào? 

- Mướn một chiếc Rạng Đồng. 

- Đó là một công tác khống lô. Chiếc đò máy kía có thể 
cập vào bất cứ cầu tàu nào từ đây tới Greenwich. Anh phải 
mất bao nhiêu ngày. 

- Thì nhờ đến cảnh sát vậy. 

- Không đâu, tôi sẽ liên hệ với A-ten, nhưng chỉ vào lúc 
sau cùng thôi. Nhưng tôi thích hành động một mình hơn, nhất 
là hiện nay công việc của ta tiến triển rất nhiều. 

- Hay là ta đăng vào mục rao vặt trên báo, hỏi thăm 
những người bảo vệ các bến tàu. 

- Còn tệ hơn nữa. “Các bạn” của chúng ta biết ngay là 
chúng ta đang truy ná họ và họ sẽ rời khỏi nước này ngay. 
Các nhật báo chắc chắn sẽ trình bày quan điểm kỳ cục của 
thám tử A-ten, và mấy tên tội phạm sẽ tin là cảnh sát đang 
làm đường. 

- Vậy ta làm gì dây? - Tôi hôi khi chúng tôi lên bờ. 

- Ta sẽ lèn chiếc xe ngựa về nhà, gọi bứa ăn, rồi đi nằm 
một tiếng. Đêm mai ta sẽ phải thức suốt. Bác xà ích ơi, hãy 
cho chúng tôi xuống trạm bưu điện đầu tiên. Tô-bi vẫn còn 
đắc dụng cho chúng ta, hãy giữ lại. 

Xe ngựa dừng trước trạm bưu điện và Holmes xuống gởi 
một điện tín. 

- Tôi gởi điện cho ai? - Anh hỏi tôi lúc trở ra. 

- Tôi thật chẳng nghĩ ra đầu. 

- Ảnh có còn nhớ phòng cảnh sát đặc biệt phố Baker 
không? 

- Vàng, có. Thế rồi sao? 
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- Thì đây, một bài toán điển hình mà họ sẽ giúp ta giải. 
Nếu họ thất bại, tôi có cách khác. Nhưng trước hết tôi thử 
nghiệm cách này xem sao. Bức điện tín của tôi gởi đến chàng 
trung uý nhỏ bé của ta, tên là Dy-ghin. 

Bấy giờ vào khoảng tám giờ rưỡi. Tòi mệt mỏi ê ẩm, đâu 
óc rối bời. Vê phân Bạc-tô, tôi được nghe thiền hạ nói nhiều 
điều không tốt về ông ta, còn những kẻ hạ sát ông ta cũng 
không gây nơi tôi mối ác cảm quá lắm. Nhưng nói đến kho 
bảu thì lại là chuyện khác. Kho báu ấy, trèn nguyên tắc, là sở 
hữu của cô Mơ-tan, toàn bộ hay một phân. Chừng nào còn cơ 
may tìm lại nó được thì tôi sắn sàng cống hiến cả mạng sống 
của tôi. Nhưng nếu thế thì thành công của chúng tôi có lẽ sẽ 
đưa cô ta mãi mãi ra khỏi tầm tay của tôi. Song mối tình tôi, 
nếu suy nghĩ như thế thì quá vị kỷ và nhỏ nhen ! Holmes có 
thế bắt giữ tội phạm, Còn tôi, tôi lại có một lý do mười lần 
mạnh hơn để lấy lại kho báu. 

Về đến phố Baker, sau khi tắm và thay áo quần, tôi cảm 
thấy khoan khoái vô cùng. Khi bước xuống phòng, tôi thấy bửa 
điểm tâm đã đọn xong, và Holmes đang pha cà phê. 

- “Người ta đang bàn tán về vụ án”. Anh vừa nói vừa chỉ 
vào tờ báo đã lật ra. “Một nhà báo có tài ở khắp mọi nơi và 
chàng Á-ten có thừa quyết tâm và đây nghị lực đã thu xếp nội 
vụ giữa hai người. Nhưng chắc anh đã phải ngây chán với câu 
chuyện này rồi ! Hãy dùng món trứng thịt, muối đi đã”. 

Tôi chụp lấy tờ báo và đọc bài ngắn dưới nhan đề “Một 
vụ án bí ấn tại Upper Norwood”. 

“Hôm qua, uào khong nửa đêm, ông Bqc-tô, cư ngụ tgi 
biệt xá Pondi, thuộc phố Upper Noruood đã được người ta tìm 
thấy xác trong thư phòng. Theo chỗ chúng tôi được biết, trên 
thì thể nạn nhân không có một dấu uết hung bạo nào Nhưng 
một bộ sưu tập quý giá gồm những châu báu Ấn Độ đã biến; 
mớt. Tôi ớc do ông Sheriock Hoimes uờ bác sĩ Walson cùng uới. 
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ông Sơn-lô phải hiện. Một dịp mơy đặc biệt là ông A-ten, nhờ 
thứm hÈ nổi danh của Sở cảnh sói trung ương có mời tại T'y 
cơnh sốt Noruood, Nhờ thế ông đã cô mặi tại hiện trường sơu 
bhi có lệnh báo động chưa đầy nửa tiếng đồng bồ. Lập Hức, òng 
hướng ngay Uào uiệc truy tầm tôi phạm. Kết quả lò Sơn-tô 
người em của nạn nhân, bờ quản gia Bớt, người đầu bếp Ấn 
Độ tên LaÌ-Sao uà người gác công Móc-đồ đều bị bói. Thật 0ậy, 
rõ rùng là một hay nhiều tên trộm đó phải biết rõ ngôi nhà. 
Những hiểu biết kỹ thuật lừng danh của ng A-ten đã giúp ông 
chứng minh rằng bọn cướp không thể nào xâm nhập dược 
bằng của ra uùo, hoặc bằng của số. Chúng đã leo lên mới nhù, 
đột nhập bằng cửa trồ trên mới chui xuống cn phòng ðn thông 
uới gian phòng nơi từm thấy từ thị. Thế là người ta gạt bỏ gia 
thiết một uụ đớứnh cắp do những kẻ la mựt thực hiện. Ta không 
thể không nghĩ rằng một kết quả như uậy cống hiến một luận 
cứ có trong lượng cho những ai muốn thấy sự phôm tán các lực 
hượng thứn h‡ cua ta”. 

- Tuyệt diệu, phải không? - Holmes vừa nói vừa mỉm 
cười, tay nâng tách cà phê. 

- Tôi nghĩ suýt nửa chúng ta cũng bị bắt. 

- Ý kiến tôi cúng thế. 

Đúng ngay lúc ấy, cả ngôi nhà vang lên tiếng chuông kéo 
dài. Chúng tôi nghe thấy bà giúp việc thốt lèn những lời ta 
thán và những câu mắng mỏ gay gắt. 

- “Trời đất !° Tôi vừa kêu lớn vừa đứng dậy khỏi ghế. 
“Anh Holmeœs à, chắc họ đến bắt ta đây”. 

- Không đến nỗi khủng khiếp như thế đâu ! Tôi nhận ra 
ngay đám nghĩa binh phố Baker đấy. 

Thật thế, tiếng la hét định tai và tiếng chân đất chạy 
vang dội trong cầu thang. Mười hai đứa trẻ lang thang, nhớp 
nhúa, rách rưới chạy ùa vào phòng. Tôi nhận thấy mặc đầu 
sự xâm nhập có ồn ào thật, nhưng chứng tỏ có kỷ luật. Chúng 
lập tức đứng xếp thành hàng, và đứng trước chúng tôi là 
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những khuôn mặt trẻ con linh hoạt, vui vẻ. Sau đó, một đứa 
trong bọn chúng bước lên với một vẻ bê trên trông thật buồn 
cười. 

- Khi nhận được lệnh của ông, cháu đưa tụi nó đến đây, 
đây đú. 

- “Đây này !” Holmes vừa nói vừa lấy tiền ra. “Lân sau 
cháu chỉ việc nghe các bản báo cáo, rồi báo lại cho chú là được 
rồi. Chú khòng muốn các cháu đến đông như thế này nữa. Tuy 
thế, tiện đây, chú cũng muốn tất cả đêu nghe rõ lệnh công 
tác : chú muốn tìm ra nơi đậu của chiếc đò máy tên là Rạng 
Đông. Tên của người chủ là Smith. Đò chắc là đã xuôi sông 
và ngừng lại đầu đó. Ñó màu đen, và hai bên có viền màu đỏ. 
Ống khói màu đen và có một vạch trắng. Một trong các cháu 
phải trụ tại bến của Smith để xem ông ấy có trở về không. 
Số còn lại chia nhau hai bờ sông, và mỗi cháu phải làm tròn 
trách nhiệm của mình một cách chu đáo. Hỗ có tin gì, là cho 
chú biết ngay. Chú nói rõ tất cả rôi chứ? 

- Vâng, thưa Đại tá ! - Dy-ghin đáp. 

- Giá cả như thường lệ. Đây, tiền còng một ngày chú đưa 
trước. Và bây giờ, bắt tay vào việc đi ! 

Anh trao tiền cho từng đứa. Thế là đám trẻ tuôn xuống 
cầu thang. Chỉ một lát sau, tôi đã thấy chúng chạy dài theo 
con đường. 

- “Nếu chiếc đò máy còn trên mặt nước, lũ trễ sẽ tìm 
thấy thôi”. Holmes nói và đứng dậy khỏi bàn. Anh đốt ống 
điếu. “Bọn nhỏ có thể đi khắp mọi nơi, ta chẳng làm được gì 
đâu. Muốn lần tới dấu vết, ta phải tìm cho được chiếc Rạng 
Đông hoặc ông Smith”. 

- Tôi chắc là Tô-bi sẽ được một bửa no nê với bửa ăn còn 
lại của chúng ta. Anh có đi nghỉ không, anh Holmes? 

- Không, tôi không thấy mệt. Tôi chưa có lần nào bị mệt 
mỏi vì công việc. Ngược lại, nhàn rỗi khiến tôí kiệt sức hoàn 
toàn. Nếu có nhiệm vụ nào khó khăn thì đó chính là nhiệm 
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vụ của chúng ta. Những người có chân gỗ đầu phải là nhiều 
lắm. 

- Lại còn tên kia nứa? 

- Ta hãy xem lại các dữ kiện : đôi chân trần nhỏ thó, mấy 
ngón chân không bao giờ bị ép trong giày, cái chuỳ bằng đá, 
tính nhanh nhẹn kỳ lạ, những múi tên tẩm độc. 

- Có lẽ đó là một trong số nhứng người Ấn Độ mà 
Jjonathan đã công tác? - Tôi buột miệng kêu lớn. 

- Đáng ngờ lắm. Tôi đã nghĩ đến cách giai thích này lúc 
tròng thấy thứ vũ khí lạ lùng kia. Song nhứng dấu chân kỳ 
quặc đã khiến tôi phải xem xét lại vấn đề, Một số dân cư Ấn 
Độ quả thật dáng người nhỏ, nhưng không người nào lại có thể 
để lại dấu chân như thế. Người Ấn có bàn chân dài và thon ; 
người Hồi giáo có ngón chân cái tách hãn mấy ngón khác, vì 
họ mang đép có quai kẹp giữa ngón cái và ngón thứ hai. Hơn 
nửa những mi tên kía chỉ có thể duy nhất được bắn ra bằng 
ống đồng. Thế thì anh chàng man đi của chúng ta có thể từ 
đâu đến. 

- Từ Nam Mỹ chăng? - Tôi thử nói liều. 

HoÌmes với tay lèn kệ, lấy xuống một cuốn sách dày cộm. 

- “Đây là cuốn thứ nhất. của bộ bách khoa. Ta có thế xem 
nó là hiện đại nhất. Ta đọc thấy gì nào?” Quần đỏo Andamưis 
nềm cách đảo Sumadira năm trờn bảy mươi kilômet uề phía 
Bức, trong 0uiịnh Bengdie “Hừm ! Hừm !” Còn gì nữa đây? 
Xem nào : khí hậu ẩm thấp, đá ngầm san hô, cảng Blaïr, trại 
giam, đảo Rutland, đồn điền bông. A, đây rồi ! Dân bởn xứ 
quần đảo Andưmana có thể hự hào là dân tộc nhỏ nhất trên quả 
đất mặc dầu một số nhà nhân chủng học dành danh 0í này 
cho bộ tộc Bushmen ở châu Phi, bộ tộc Diggers ở chữu Mỹ 0à 
cư dân ở đảo Đất Lửa Chiều cao trung bình của họ không quả 
một mét ba mươi, nhưng nhiều người lợi còn thếp hơn nữa. 
Bộ lộc này cô tính tàn bạo uà khó tính. Nhưng khi tạ đã chiếm, 
được cửm tình của ho thì họ cô thể rất hết lòng hết da với ta", 
Xin anh nhớ cho điều đó. Bây giờ hãy nghe nốt đoạn tiếp 
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“Ngoại diện của họ rõ! ghê khiếp. Đầu thì to tướng chẳng ra 
hình thù gì, mắt nhỏ, đường nét trên mới thì biến hình, tưy 
chân nhỏ thó. Họ tàn bạo uà khó tính đến nỗi chính quyền Anh 
đã thất bại trong mọi cố gắng dễ lấy được lòng tin của họ. TỪ 
thuở nào họ uẫn là nỗi hãi hùng cho những người bị đứm tàu 
mà họ tàn sớt bồng chuỳ đó hoặc tên tấm độc. Những cuộc tàn 
sớt này luôn luôn kết thúc bằng một bứa tiệc thịt người”. Thế 
đó, một dân tộc hữu nghị và hiếu hoà, Watson ạ ! Nếu anh 
man đi của chúng ta được tha hồ hành động thì vụ án này sẽ 
có một diễn biến còn khủng khiếp hơn nhiều. Tuy thế, tôi nghĩ 
rằng ngay đến bây giờ Jonathan sẽ tiếc hùi hụi nếu không 
dùng tên man di này. 

- Hán kiếm được một tên cỡ đó bằng cách nào? 

- Jonathan đã cư ngụ tại đảo Andamans và hắn có một 
người bạn là dân bản xứ. Ta sẽ hiểu biết tất cả điều đó vào 
đúng thời điểm. Thôi. Trông anh rã rời quá rồi, ngà lưng trên 
tràng kỷ chốc lát di. 

Anh lấy cây vi-ô-lông và bắt đầu dạo, trong khi tôi nằm 
nghỉ. Đó là một điệu nhạc mơ mộng và êm ái, chắc hẳn do anh 
sáng tác vì anh biết sáng tác tuỳ hứng với rất nhiều tài năng. 
Tòi mơ hồ hình dung đôi tay gầy guộc của anh, nét mặt chăm 
chú, cây cung đàn qua lại. Sau đó, tưởng chừng như tôi xa đần 
trong yên ổn, bồng bênh trên mặt biển âm thanh, để rồi bước 
vào vùng mộng ảo có khuôn mặt xinh xinh của nàng Md-tan 
nghiêng trên tôi. 


8. SỢI DÂY XÍCH ĐỨT 


Mãi đến xế chiều tôi mới thức giấc, tươi tỉnh hẳn lên. 
HoÌmes vẫn còn ngồi đó, như lúc tôi bắt đâu ngủ ; nhưng anh 
đã đặt cây vĩ càm qua một bên để chúi mũi vào một cuốn sách. 
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Anh ngước mắt lên khi nghe thấy tôf động đậy, và tôi nhận 
thấy trèn khuôn mặt anh vẻ u rũ lo lắng. 

- Anh ngủ say lắm ! Tôi chỉ ngại tiếng nói chuyện làm 
anh thức giấc... 

- Tôi chẳng nghe gì cả. Mà anh có tin tức gì? 

- Không. Thế mới thật đáng tiếc. Tôi thú thật là tôi ngạc 
nhiên và thất vọng. Thế mà tôi đã hy vọng đến giờ này tôi sẽ 
được biết chút gì đó... Uy-ghin có đến báo cáo : chẳng có gì. 
Chẳng có đấu vết gì về chiếc đò máy. Điều này làm tôi điên 
tiết lèn mất, bởi mỗi giờ trôi qua là một giờ quan trọng. 

- Tôi cá thể giúp anh được gì? Giờ thì tôi cảm thấy khoẻ 
khoắn lắm rồi, và sẵn sàng dự một chuyến trinh sát ban đêm 
nửa. 

- Không. Ta không thể làm gì khác hơn là chờ đợi. Nếu 
chúng ta đi, một tín hiệu có thể đến trong lúc chúng ta vắng 
mặt. Anh muốn làm gì thì cứ làm. Riêng tôi, tòi ở nhà để canh 
chừng. 

- Thế thì, tôi tạt qua Camberwell thăm bà Xøơ-xin. 

- Thật không? - Holmes hỏi với nụ cười trong ánh mắt. 

- À cả cô Mơ-tan nứa, di nhiên ! Cả hai đều nóng lòng 
muốn biết những chuyện đã xảy ra. 

- Nếu ở vào địa vị anh, tôi sẽ không cho họ biết quá nhiều. 
Ta không thể hoàn toàn tin cậy phụ nứ, đầu là những phụ nử 
tết nhất, : 

- Tôi sẽ trở về sau một, hai tiếng đồng hồ thôi, anh biết 
mà. 

- Tốt. Chúc anh may mắn nhé. À mà này, tiện thể anh 
qua bên kia sòng, phiên anh mang trả lại con Tô-bí nhé? Rất 
có thể là nó không còn giúp ích ta được gì nữa đâu? 

Thế là tôi bắt con chó đem trả lại cho nhà tự nhiên học, 
kèm theo nửa đúng tiền vàng Đến Camberwell tôi gặp Mơ-tan 
hơi mệt môi đang ngóng trông tin. Bà Xơ-xin cũng tò mò như 
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cô ta. Tôi thuật lại tất ca những việc chúng tôi đã làm, chỉ 
bỏ qua các chỉ tiết không nên kế. Câu chuyện của tôi, đâu đã 
gạn lọc, cũng còn làm cho họ sửng sờ và run sợ. 

- “Thật là cả một pho tiểu thuyết”. Bà Xơ-xin thốt 
lên."Một phụ nữ bị thiệt hại quyên lợi, một kho báu trị giá nửa 
triệu, một tên ăn thịt người da đen, một tèn phản phúc chân 
gỗ. Đày đủ nhân vật, tình tiết còn ly kỳ hơn cả con ác long 
hoặc tên phải bội theo truyền thống". 

- Và còn hai chàng giang hồ hiệp khách bảo vệ chính 
nghĩa nữa chứ. - Mơ-tan nói thêm và nhìn tôi dịu dàng. 

- Hãy thử nghĩ xem, cô sẽ làm chủ một tài sân như thế, 
mọi người sẽ phủ phục dưới chân cô. 

Cô gái ngả đầu ra phía sau một cách tự hào, tưởng như 
sự việc chẳng có gì lý thú đối với nàng : 

- Tôi lo là lo cho ông Sơn-tô ! Ngoài ra chẳng có gì quan 
trọng. Tôi thấy ông ấy rất ngay thẳng và tốt bụng. Bổn phận 
chúng ta là minh oan cho ông ấy. 

Bóng chiều đã ngả dài lúc tôi rời Camberwell và mãi đến 
tối mịt tôi mới về đến phố Barker. Cạnh chiếc ghế bành của 
bạn tôi chỉ còn lại cuốn sách và ống điếu. Tôi đảo mắt nhìn 
quanh, hy vọng anh để lại cho tôi đôi chữ nhưng tôi chẳng 
thấy gì. : 

- Chắc ông Holmes đi vắng? Tôi hỏi bà giúp việc khi bà 
lên đóng cửa. 

- “Không, ðng ấy đã lên phòng riêng. Ông biết không”. 
Bà hạ thấp giọng thì thâm tiếp. “Tôi lo cho sức khoẻ của ông 
ấy quá !”. 

- Tại sao thế? 

- Ông ấy lạ lùng thế nào ấy ! Sau khi òng đi, ông ấy bắt 
đầu sải bước không ngừng trong gian phòng, dọc ngang, ngang 
đợc, tôi phải nhức đầu đi được. Thế rồi tôi lại nghe òng ấy nói 
một mình. Mỗi lần có ai gõ cửa, ông đến bậc thêm cửa hỏi : 
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“Ai thế, bà Hớt-«ơn?”, Bây giờ thì ông tự giam mình trong 
phòng, nhưng tôi vẫn còn nghe ông rảo bước như trước. Mong 
rằng ông ấy không ngã bệnh. Tôi đã đánh bạo gợi ý cho ông 
một liều thuốc an thần, nhưng ông ấy quay ngoắt lại với một 
ánh mắt thế nào ấy. 

- Bà không phải lo lắng. Đã có lần tôi thấy anh ấy như 
vậy. Anh ấy đang có chút chuyện bực mình đấy thôi. 

Trong lúc tìm cách trăn an bà, tôi cũng không khỏi lo 
ngại khi thỉnh thoảng nghe tiếng chân nhẹ nhàng của HoÌmes 
âm vang trong suốt đêm đài ấy. 

Đến bứa điểm tâm, trông anh hốc hác hẳn. 

- Ảnh đang tự làm kiệt sức đây. Tôi nghe anh sải bước 
trong phòng suốt cả đêm. 

- Không tài nào ngủ được. Bài toán quỷ quái làm tôi hao 
mòn mất. Quả thật là tức chết khi phải dừng lại trước một 
trở ngại không ra gì trong khi cả phân còn lại đều đã vượt 
qua. Tôi biết rõ các nhân vật, chiếc đò máy, tất cả mọi điều 
cần thiết. Ấy thế mà chẳng thu được một tin tức nào cả. Tôi 
đã tung các cơ quan khác vào dấu vết truy tầm ; tôi đã vận 
dụng mọi phương tiện trong quyền hạn của tôi. Hai bên bờ 
sông được lục soát kỹ ; chẳng một kết quả nào. Và bà Smith 
chẳng có tin tức nào về ông chồng. Chắc tôi sẽ phải kết luận 
chúng đã đánh đắm chiếc tàu. Nhưng giả thiết này khó đứng 
vững. 

- Nếu bà Smith đưa ta vào lầm đường thì sao? 

- Không. Những cuộc điều tra đã tiến hành xác nhận quả 
thật có một chiếc đò máy như thế, 

- Nó đã ởi ngược dòng sông? 

- Tôi đã nghĩ đến điều đó. Một toán người sẽ đi ngược bờ 
sông lên đến tận Richmond. Nếu hôm nay ta không được gì, 
thì ngày mai tôi sẽ ra trận để tìm kiếm bọn kia, chứ không 
phải tìm chiếc tàu. Nhưng chắc chắn ta sẽ nhận được tin. 
Chắc chắn ! 
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Ấy thế mà chúng tôi chẳng nhận được gì ráo. Không một 
chữ của Uy-ghin, hoặc của các cơ quan báo chí Phần lớn báo 
chí đều có bài viết về tấn thăm kịch ở Norwood. Tất cả đâu 
có vẻ không mấy thiện cảm với ông Sơn-tô. Tuy nhiên chẳng 
có chi tiết rào mới lạ, ngoại trừ việc điều tra tư pháp trước 
bồi thẩm sẽ tiến hành ngày hôm sau. Cũng trong tối đó, tôi 
đi bộ đến Camberwell thuật lại cho hai người phụ nứ những 
cố gắng vô bổ của chúng tôi. Lúc trở về, tôi thấy HoÌmes thất 
vọng và có phần cau có. Anh chẳng buồn trả lời những câu 
hỏi của tôi và suốt buổi tối miệt mài với việc phân chất. hoá 
học khó lòng hiểu nổi. Có cả những nồi cố cong phải đun nóng 
và chưng cất hơi toa ra một mùi khiến tôi phải ra khỏi phòng. 
Tờ mờ sáng vẫn nghe thấy tiếng lách cách các ống nghiệm va 
chạm nhau. 

Thình lình tôi vụt choàng tỉnh dậy. Qua ánh bình minh, 
tôi ngạc nhiên thấy anh đứng cạnh giường. Ánh mặc một bộ 
đồ thuỷ thủ thô sơ và thắt quanh cổ chiếc khăn quàng đồ đã 
sờn. 

- Tôi đi về phía sông. Tôi chỉ thấy có một lối thoát. Dâu 
sao cũng nên mang nó ra thứ xem. 

- Tôi đi với anh chứ? 

- Không. Anh ở lại đây được việc hơn. Tôi tiếc là phải đi, 
bởi vì trận đấu bước vào giai đoạn mà một tín hiệu nào đó có 
thể gởi đến cho ta trong ngày. Tôi nhờ anh mở tất cả thư từ 
điện tín và mọi thứ khác gởi tên tôi và nhờ anh xử lý hộ trong 
trường hợp ta nhận được tin tức. 

- Được. 

- Có lẽ anh không gởi điện tín được cho tôi đầu, vì tôi 
không thể cho anh biết tôi sẽ ở đâu. Tuy nhiên, nếu may mắn, 
tồi sẽ không đi vắng lâu lắm đâu. 


Vào buổi điểm tâm, tôi vẫn chưa có tin tức gì của Holmes 
cả. Nhưng đến lúc mỡ tờ báo ra, tôi mới thấy rằng vụ án đã 
có nhứng diễn biến mới. Nhật báo này viết : “Về tốn thỉm 
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hịch ở Upper Noruood chúng tôi có lý do tín rồng nội Uụ còn 
phức tạp uò bí ẩn hơn ta nghĩ lúc ban đầu. Một cuộc điều tra 
sôu sắc chứng minh ðng Sơn-tô hoàn toàn không cô cơn dự nào 
uụ uiệc. Ông đã được thả cùng uới bà quản gia Đời tối qua. Tuy 
nhiên, dường như cảnh sát đã tìm ra uết tích những thủ phạm 
thực sự. Chính ông A-ten thuộc Sở cửnh sút trung ương tiến 
hành cuộc điều tro Người ta chờ đợi nhiều uụ bắt bớ khác 
trong tương ldi gần đây”. Hay đấy ! Anh bạn Sơn-tô được trả 
tự do. Nhưng còn “đâu mối dấu vết mới” thì như thế nào", - 
Tôi tự nghĩ. 

Tôi đặt tờ báo lên bàn vừa lúc tôi nhận một bài nhắn tin 
trong cột “Tìm người thất lạc”. Ông Smith chủ tàu, uà con trai 
Jìm, đã rời khỏi bến của mình uào khoảng ba giồ sóng, thứ 
ba uừn rồi, trong một chiếc thuyền máy mang tên Rạng Đồng 
chụy bằng hơi nước, sơn mùu đen uới hơi băng đỏ, ông khói 
đen uới một băng trắng. Sẽ thưởng năm' đồng cho người nào 
có thể cung cấp tin tức liên quan đến ông Smith vờ chiếc đồ 
máy. Xin liên lạc uới bà Smith tại bến đồ Smith, hoặc tại số 
221b, phố Baker. 

Rã ràng đây là việc làm của Holmes, địa chỉ ở phố Baker 
đử để biện giải điều này. Tôi thấy mục rao vặt được thảo ra 
rất khôn khéo. Vì những kê chạy trốn có thể đọc đến mà 
không thấy gì khác hơn là nỗi lo lắng của một người vợ về sự 
vắng mặt quá lầu của chồng. 

Ngày chờ đợi dài thật. Cứ mỗi lúc có ai gö cửa, hoặc có 
tiếng chân ai vang lên ngoài phố, tôi cứ nghi Holmes trở về, 
hoặc có người đem lại tin tức. Tồi thắc mắc tự hỏi, lập luận 
của Holmes có chứa đựng một sai lầm nào không? Tôi chưa 
bao giờ thấy anh lam lẫn ! Tuy nhiên, bộ óc tính tế nhất đôi 
khi cũng có thể lầm như thường. 

Đến ba giờ chiều, chuông cửa reo vang. Tôi nghe một 
giọng nói hách dịch ở phòng ngoài. Thật ngạc nhiền làm sao 
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khi tôi thấy đích thân ông A-ten bước vào ! Ông đã biểu lộ với 
tôi một sự ôn hoà thật là bất ngờ. Thiếu điều ông hạ mình xín 
lôi tôi. 

- “Chào ông ! Chào ông !" Ông ta bắt đâu. “Ông 
Sherlock Holmes có ở nhà không?” _ 

- Tôi không biết anh ấy bao giờ về. Chắc ông muốn chữ 
anh ấy? Nếu thế, mời ông ngồi nghỉ vào ghế bành này và dùng 
một điếu xì gà. 

- Cám ơn.- Ông nói và lau trán với chiếc mùi xoa. 

- Ông dùng một ly uýt-ky xô-đa nhé? 

- Vâng, xin cho tôi nưa ly thôi. Mùa này mới thế mà đã 
rất nóng rồi đấy. Lại còn những lo nghĩ nó đòn dập đến với 
tôi... Chấc ðng cũng biết cách giải thích cúa tôi về vụ 
Norwood. 

- Tời nhớ là ông đã phát biểu rồi. 

- Vâng. Thế mà, bác sĩ ạ, tôi phải duyệt lại. Tôi đang búa 
kín ông Sơn-tô trong lưới thì đùng một cái, ông Ấy đã thoát 
ra được bằng cái lỗ hổng ở giứa. Ông ấy đã dựng được mộ 
bằng chứng bât tại trường khòng chê trách vào đâu được. Từ 
lúc rời khỏi phòng của anh mình, ông ấy không lúc nào ở một 
mình. Vậy không thể nào ông ấy là người trèo lên mái nhà và 
chui qua cửa trổ lên mái. Thật là một vụ án tối mù mù, tăm 
tiếng nghề nghiệp của tôi ảnh hưởng vào đấy rất nhiêu. Tôi 
rất mong có người giúp đỡ đôi chút. 

- Ai trong chúng ta đôi khi cũng phải cân đến điều đó. 
- Tôi lạnh lùng đáp lại. 

- “Ông Sherlock Holmes là một con người tuyệt vời, ông 
ạ”. Ông ta nói tiếp bằng giọng thân tình. “Đó là một người 
không biết đến thất bại. Ngay hồi còn trẻ, tôi từng thấy ông 
ấy đàm trách một số lớn vụ án, và vụ nào cúng thành công. 
Ông ta dùng những phương pháp thật đặc biệt, ông ấy có thế 
là một thanh tra cảnh sát đây hứa hẹn. Sáng nay ông ấy có 


163 


gửi cho tôi một bức điện. Theo tôi hiểu, ông ấy nắm được một. 
số bằng chứng vê vụ Sơn-tô. Bức điện ấy đây”. 

Ông đưa bức điện cho tôi. Nó được đánh di từ Poplar, lúc 
mười hai giờ trưa. 

“Đấn ngay phố Baker. Đợi tôi nếu tôi khòng 0uề kịp. Tôi 
đang theo sói băng Sơn-tô. Ông có thể đến uới chúng tôi tối 
nay nếu muốn thơn dự màn chót”, 

- Tốt quá. Anh ấy phăng ra được đầu dây rồi. 

- “A, thế ông ấy cũng lầm lẫn sao?”. ÀA-ten nói lớn, giọng 
thoả mãn thấy rõ. “Ngay những bậc tài ba nhất đôi khi cũng 
lầm lạc. Tôi nghe có ai ở cửa. Có lẽ là ông ta chăng?”. 

Tiếng chân bước nặng nề, loạng choạng trèn cầu thang 
cùng với tiếng thở phì phò : người khách bước lên một cách 
khó nhọc. Một đôi lan, bước chân nghe ngập ngừng, sau cùng 
một người đàn ông xuất hiện ở thềm cửa rồi bước vào. Đó là 
một người đàn ông đứng tuổi, mặc bộ đồ thuỷ thủ và một chiếc 
áo vét cũ cài nút lên tận cổ ; ông đi, đầu gối run rấy, thở khó 
nhọc vì bệnh hen suyễn. Ông ta tựa vào chiếc gậy bằng gỗ sồi, 
đôi vai rướn lèn để cố hít không khí. Chiếc khăn quàng che 
lấy cổ và trên khuôn mặt, tôi chỉ nhận thấy rõ cặp mắt sẫm 
linh hoạt với đôi chân mày trắng và hàng ria mép dài màu 
xám. Toàn bộ cho ta cảm giác đó là một sĩ quan hàng hải luống 
tuối sống trong cảnh nghèo nàn. 

- Nào, ông bạn muốn øì? - Tôi hỏi. 

Ông ta nhìn quanh chàm chậm với sự thận trọng của 
người già, rồi quyết định cất tiếng : 

- Ông Sherlock Holmes có nhà không? 

- Không, nhưng tôi thay mặt anh ấy. Nếu ông có gì nhắn 
gởi cho anh ấy, ông có thể trao lại cho tôi. 

- Tôi muốn nói chuyện với chính ông ấy thôi. 

- Nhưng anh ấy giao tôi trách nhiệm thay anh ấy. Có phải 
là về chiếc đò máy của Smith chăng? 
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- Đúng. Tôi biết nó ở đâu. Tôi cũng biết những người ông 
ta tìm kiếm ở đâu. Và tôi cũng biết luôn kho báu ở đâu. Tôi 
biết tất cả mọi chuyện. 

- Thế thì xin ông cho tồi rõ đi, tôi sẽ nói lại với anh ấy: 

- Tôi chỉ muốn nói với chính ông ấy thòi - Ông già nhắc 
lại, giọng bướng bỉnh. 

- Thế thì ông phải đợi anh ấy vậy ! 

- Không, khòng ! Không ai có thể làm tôi phải phí mất 
cả một ngày. Nếu ông ấy không có đây, thế thì ông ấy sẽ phải 
lo liệu lấy một mình ! Cả hai người đều trông khó tin cậy. Tôi 
không có gì để nói hết. 

Ông già liên đi về phía cửa, kéo lết đôi chàn, nhưng A-ten 
đã cản đường : 

- Chờ chút, ông bạn già. Ông nắm giứ tin tức quan trọng, 
ông không có quyền bỏ đi. Dâu ông có muốn hay không, chúng 
tôi cũng giứ ông lại đây cho đến lúc bạn chúng tôi trỏ về. 

Lão già chập choạng nhảy bổ tới, nhưng A-ten dùng đôi 
vai lực lưỡng tì vào cửa, ông già thấy mọi kháng cự đều vô 
ích. 

- “Đối xử với thiên hạ kiểu gì mà ìạ lùng vậy”. Lão vừa 
kêu lên, vừa lấy gậy nện xuống nền nhà. “Tòi đến đây để gặp 
một người ; cả hai ông, tôi chưa từng gặp bao giờ mà lại đối 
xử với tôi như thế hả?” 

- Thì cũng chẳng có thiệt thòi gì cho ông đâu. Chúng tôi 
sẽ đèn bù ông về chỗ thời giờ ông mất. Ông ngồi dậy đi, trên 
ghế tràng kỷ này này. Ông không phải đợi lâu đâu. 

Ông già miễn cưỡng nghe theo, ngôi xuống. A-ten và tôi 
đốt lại điếu xì gà và câu chuyện giữa chúng tôi lại tiếp tục. 
không máy may bận tâm đến ông già nữa. 

- Tôi nghĩ các ông cũng nên mời tôi một điếu xì gà chứ. 
- Ông già đột ngột nói. 

Chúng tôi giật nảy mình. Đích thị là Holmes đang ngồi 
cạnh chúng tôi, mặt lộ vẻ thích thú nhẹ nhàng. Tôi kêu lên : 
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- Holmes ! Anh đấy à? Thế còn ông kia đâu? 

- “Thi lão ấy đây này” Anh vừa nói vừa chỉ vào đống tóc 
bạc. “Toàn bộ lão ấy ở đây này: mớ tóc giả, ria mép, lòng mày, 
tất cả đều còn đây. Tôi cứ nghĩ sự cải trang của tôi cũng tạm 
được, nhưng không ngờ nó lại đạt một cách chói lọi như vậy”. 

- “A, đồ quỷ sứ”. A-ten thốt lên giọng hớn hở. “Ống có 
thể trở thành diễn viên kịch đấy, mà là diễn viên kịch ngoại 
hạng nửa. Tiếng ho đúng là tiếng ho nghe trong nhứng căn 
nhà ố chuột, và còn đôi chân lào đảo nữa. Ít ra, tôi cũng nhận 
ra được ánh mắt quen thuộc. Ông thấy không, ông Holmes, 
chúng tôi đâu có để ông thoát khỏi tay chúng tôi đề như thế 
đâu!” 

- “Tôi đã làm việc suốt cä ngày dưới bộ cải trang này”. 
Holmes vừa nói vừa châm điếu xì gà. “Chả là nhiều người 
chung quanh bát đầu nhận ra tôi, nhất là từ khi anh bạn 
chúng ta buôn tình cho đăng một vài cầu chuyện trong đó tên 
tôi được nêu lên báo. Ông đã nhận được điện của tôi chứ?” 

- Vâng, chính nó đưa tòi đến đây. 

- Công việc của ông tiến hành tốt chứ? 

- Tất cả đều sụp đổ. Tôi đã phải thả bai người tù ra. 

- Ông chớ lo. Chúng tôi sẽ giao cho ông hai tên khác. 
Nhưng với điều kiện ông nhận những chỉ thị của tôi. Tôi xin 
nhường lại cho ông tất cả công lao vê mặt chính quyền. Đồng 
ý chứ? 

- Miễn ông giúp tôi tìm ra nhứng kẻ phạm tội. 

- Được, trước hết tôi muốn một chiếc tàu cảnh sát, tàu 
máy hơi nước, sẵn sàng dưới chân bậc tam cấp bến 
Westminster vào lúc bảy giờ tối nay. 

- Dễ thôi. Nhưng chờ tôi qua phố gọi điện thoại để cho 
chắc. 

- Tiếp đó, tôi cần hai người lực lưỡng, phòng khi có gặp 
kháng cự. 
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- Trên tàu sẽ có hai, bì người như thế. Còn gì nửa 
không? 

- Khi bắt được bọn gian, ông để lại kho báu cho chúng 
tôi. Tôi nghĩ bạn tôi hiện có mặt tại đây sẽ vô cùng vui sướng 
khi trao kho báu lại cho cô gái, người được hưởng phân nửa. 
Ta hãy để cô ta tự tay mở kho báu, Phải thế không, Watson? 

- Hoan nghênh. 

- “Thật là một thủ tục không hợp lệ tý nào”. A-ten vừa 
nói vừa lác đầu. “Tuy nhiên, bởi mọi cái trong vụ này đều 
không hợp lệ... Tôi nghĩ ta chỉ càn nhắm mắt làm ngơ là được. 
Nhưng sau đó kho báu được trao lại cho chính quyền cho đến 
lúc kết thúc cuộc điều tra chính thức”. 

- Tất nhiên. Còn một điểm : tôi muốn chính Jonathan 
cho tôi một số chí tiết. Ông biết tôi muốn tiến hành cuộc điều 
tra đến tận cùng và làm sáng tô nhứng góc cạnh nhỏ nhặt 
nhất của một vụ án. Ông có cho tôi gặp người ấy bán chính 
thức không? Cuộc hội kiến có thể là tại đây hoặc ở nơi khác. 

- Vâng, ông làm chủ tình hình, tôi không thể từ chối cuộc 
diện kiến một khi ông bắt được hắn. 

- Thế là chúng ta đều nhất trí nhé. 

- Nhất trí. Còn gì nữa không? 

- Còn. Trong nửa tiếng đồng hồ nứa, bứa ăn sẽ sẵn sàng. 
Tôi có sò, một cặp gà lôi và một ít rượu chát trắng hảo hạng. 


9. HẾT ĐỜI TÊN DÂN ĐÁO 


Bữa ăn thật vui vẻ. Holmes nói chuyện thật hấp dẫn. 
Dường như anh ở trong tình trạng phấn chấn. Anh chuyển 
nhanh từ chủ thể này sang chủ thế khác, những vở kịch thời 
trung cổ, nhạc vĩ càm của Stradivarius, đạo Phật tại Tích Lan, 
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tàu chiến trong tương lai, anh thảo luận các đề tài này tưởng 
như đã từng nghiên cứu kỹ lưỡng. Tính tình vui vẻ lúc ấy hoàn 
toàn khác hẳn vẻ thiểu não hai ngày trước. A-ten thì tỏ ra lịch 
thiệp. Phần tôi, tôi thấy nhẹ nhöm khi nghĩ rằng chúng tôi 
đã đến gần chỗ kết thúc vụ án và cũng để mình xuôi theo niềm 
vui của Holmes. Trong suốt bữa ăn, không một ai đề cập đến 
tấn thảm kịch. 

Khi bàn ăn được dọn đẹp, Holmes liếc nhìn đồng hồ và 
rót đầy ba ly rượu : 

- Một tuần rượu để chúc chuyến đi thành công ! Và bây 
giờ đã đến lúc lên đường. Watson, anh nhớ mang theo súng. 
Phải dự kiến mọi tình huông. Tôi thoáng thấy xe đợi ở cửa. 
Tôi đã gọi hẹn lúc sáu giờ rưỡi. 

Khoảng sau bay giờ, chúng tôi đến bến tàu Westminster. 
Bằng con mắt lành nghề, Holmes xem xét chiếc đồ máy đang 
đợi chúng tôi. 

- Có đấu hiệu gì cho biết nó thuộc cảnh sát? 

- Ngọn đèn xanh bên hông. 

- Thẽ thì gỡ nó ra. 

Sau khi đã cài biến chút đỉnh, chúng tôi ngồi vào tàu và 
nhổ neo. A-ten, Holmes và tôi ngôi phía sau. Một người đứng 
ở đầu lái, một người đứng máy và hai viên thanh tra vạm vỡ 
ở phía trước. 

- Ta đi đầu đây? - Á-ten hỏi. 

. Đến Tháp tÙ và cho ngừng trước công xưởng. 

Chiếc tàu của chúng tôi qua mặt từng đoàn dài xà lan 
chất đầy hàng, Holmes nỗ một nụ cười thoả mãn khi thấy tàu 
chúng tôi đuổi kịp một chiếc tàu máy khác và để nó lại phía 
sau. 


1. Tên gọi tiếng Anh là Tower of London : Tháp Luân Đôn, xây dựng vào 
thể ky IÏ, dùng làm eung điện và nơi giam từ chính trị. 
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- Ta phải có khả năng đuổi bát kịp bất cứ ai trên đoạn 
sông này. - Ảnh nói. 

- Có thể là hơi nói ngoa. Nhưng không có nhiều đò máy 
có khả năng bỏ rơi chúng ta đâu. 

- Ta phải đuổi chận chiếc Rạng Đông. Tôi sẽ nói rõ cái 
cách tôi tìm thấy chiếc tàu ấy. Watson, anh còn nhớ tôi bực 
mình hết sức vì bị cần trở bởi một việc cỏn con chứ? 

- Có. 

- Thế này nhé. Lúc vùi đâu vào việc phân tích hoá chất, 
trí óc tôi được thanh thản. Một trong những chính khách lớn 
nhất có nói cách nghỉ ngơi tốt nhất là thay đổi công việc làm. 
Sau khi thành công trong các thí nghiệm hoá học, tôi quay vê 
vấn đề Sơn-tô và một lần nửa duyệt xét lại toàn bộ vấn đê. 
Đám ttẻ của tôi lục soát con sông không kết quả. Chiếc đò 
máy không nằm tại một bến đò nào mà cũng không trở về bến 
của nó. Đánh đắm tàu để xoá mọi dấu vết là điều khó có thể 
xảy ra. Tuy nhiền tôi vấn giữ lại giả thiết này trong trường 
hợp cần đến nó. Anh chàng Jonathan là một người khá xảo 
quyệt, nhưng tôi không tin hắn có đủ tình vì. Sau đó, tôi nghĩ 
hắn chắc đã ở tại Luân Đôn một thời gian, bằng chứng là hắn 
kiểm soát chặt chẽ khu biệt trang Pondi. Như vậy hắn rất khó 
lòng mà bỏ đi tức khắc được. Hắn cần một khoảng thời gian 
nào đó, dau chỉ là một ngày để thanh toán công việc. 

- Điều có thể xảy ra hơn, là hắn đã thu xếp mọi sự trước 
khi ra tay chứ? - Tòi góp ý. 

- Không, tôi không nghĩ như vậy. Hang ổ của hắn là một 
nơi trú ẩn lý tưởng nên hắn không thể nghĩ đến việc rời bỏ 
nó trước khi có một nơi khác. Jonathan chắc phải nghĩ đến 
cái hinh đáng khác thường của tên tòng phạm, dù có cho y 
ăn mặc cách nào chăng nửa cũng có thể gợi trí tò mò của 
nhiều người chung quanh. Hắn đủ thòng miỉnh để nghĩ đến 
điều đó. Bọn chúng rời khỏi nhà vào ban đềm và phải trở vè 
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trước rạng sáng. Thế mà khí chúng đến chỗ đò đậu thì đã quá 
ba giờ sáng : chỉ còn một tiếng đông hồ nữa là ngày sẽ tỏ, 
thiền hạ bắt đau đi lại và chúng có thể bị lộ. Vậy trong thời 
giơ chưa tới một giờ đồng hồ, chúng không đi +xa lữm đâu. 
Chúng trả tiền hậu hí cho Smith để ông này kín miệng và neo 
chiếc đò máy, sẵn sàng cho cuộc đào tẩu sau cùng; và chúng 
hấp tấp trở về nhà cùng với kho báu. Hai, ba ngày sau, sau 
khi xem báo chí trình bày sự việc như thế nào, và đã kiểm tra 
có bị nghỉ ngờ gì không, chúng sẽ ra đi bằng đò máy, tới một, 
chiếc tàu viền dương nào đó. Chắc chắn bọn chúng đã lấy vé 
đi Mỹ hoặc các xứ thuộc địa. 

- Thế còn chiếc đò máy? Chúng đâu có thể mang theo ! 

- Phải ! Thế là tôi nhất quyết chiếc đò máy không ở đâu 
xa. Có lẽ hắn cũng ý thức mối hiểm nguy nếu đưa đò về bến 
chính hoặc giữ nó lại tại một bến nào đó. Thế thì làm sao vừa 
che giấu chiếc tàu vừa giữ nó trong tay, sẵn sàng để sử dụng. 
Chúng chỉ có một cách duy nhất : Đưa tàu đi sửa chứa, với 
lời đạn thay đổi đôi chút. Như thế là chiếc tàu hiện đang nằm 
trong một xưởng nào đó, và được che giấu kỹ. Tuy nhiên, 
trong vài tiếng đồng hồ nữa, nó lại thuộc quyền sử dụng của 
tôi. 

- Nghe ra khá đớn giản đấy. 

- Chính những điều rất đơn giản mới có nhiều có hội qua 
mặt thế gian. Tôi quyết định mang suy nghĩ này ra ứng dụng 
thứ xem. Khoác vào người bộ đồ thuy thủ, tôi liền đi đến mười 
lăm xưởng dọc theo sông. Không kết quả. Nhưng đến xưởng 
thứ mười sáu, tôi được biết chiếc Rạng Đông được một người 
đí chân gỗ giao cho họ hai ngày trước đó, nhờ sửa lại các bánh 
lái tàu. “Cái bánh lái ấy chẳng có sao cả”. Viên đốc công bảo 
tôi như thế, “Kìa, chiếc đò máy ấy kia kìa, chiếc có những 
vạch đỏ”. Vừa lúc ấy, ai xuất hiện? Chính là lão Smith, người 
chủ tàu. Ông ta say bí tỉ. Dĩ nhiên tôi không thể nhận ra ông 
ta, nếu ông ta đừng đem tên mình và tên chiếc tàu ra mà gào 
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lên đến vỡ họng : “Tôi cân nó dúng tảm giờ, anh nghe rõ chứ? 
Tôi có hai vị khách không chờ đợi được đâu đấy”. 

Bọn chúng chắc đã chu cấp rộng rãi cho Smith : Hắn 
thừa thãi tiền và phân phát thoải mái cho thợ thuyền. Tôi theo 
y bén gót trong một thời gian, nhưng y lại biến mất trong một 
quán rượu. Thế là tôi trở về xưởng, và trên đường gặp một chú 
trình sát, tôi dặn nó đứng ngay cạnh bờ sông canh chừng chiếc 
đò máy, và vẫy khăn tay khi thấy đò chạy. 

- Dầu có phải đúng là bọn ấy hay không đi nữa, thì ông 
cũng đã chuẩn bị đủ mọi thứ rất kỹ càng. Nhưng nếu tôi đảm 
trách vụ này, tôi sẽ lập một vành đai cảnh sát quanh xưởng 
và bất chúng ngay lúc trở về. 

- Nghĩa là chẳng bao giờ. Vị Jonathan là một tay khá quỷ 
quyệt. Hắn sẽ cho người thám thính, và nếu có động tĩnh gì 
là hắn sẽ lần trốn. 

- Nhưng anh có thể bảm gót Smith và từ đó phát hiện 
ra nơi ẩn nấp của chúng. - Tôi nói. 

- Nếu thế, tôi sẽ mất. cả một ngày. Smith không biết nơi 
ẩn nếp của chúng, thắc mắc điều đó để làm gì khi mà y được 
trả công rất hậu và nhậu thà cửa? Chúng sẽ truyền đến y 
những chỉ thị. 

Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã vượt qua một loạt 
những cây cầu bắc qua sông Thames. Lúc chúng tôi vào đến 
trung tâm thành phố, hoàng hôn đã trải rộng. 

- “Đây ! Xưởng đó đây !” Holmes vừa nói vừa chỉ vào 
đám lố nhố chằng chịt những cột bườm. “Ta hãy chạy lên, 
chạy xuống đọc sông với tốc độ chậm. Ta chạy tuần tra nấp 
theo sau đoàn xà lan kia”. 

Anh lầy ống dòm-trong túi ra và quan sát bờ bên kia một 
hồi. 

- Tôi trông thấy chú trình sát rồi. Nó không vẫy mùi xoa. 
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- Hay là chúng ta đi dọc sòng một chút rồi đợi chúng tại 
đó. - A-ten vôn vã đã nghị. 

- “Ta không được quyền phạm một sai sót nào”, Holrmes 
đáp. “Rất có thể là chúng xuôi sông, nhưng chẳng có gì là chắc 
cả. Từ vị trí này, chúng ta có thể kiểm soát lối ra vào các 
xưởng, mà chúng thì khó lòng nhận ra chúng ta. Đèm nay trời 
trong sáng và ta sẽ có đủ ánh sáng cần thiết. Anh có thấy đám 
người chen chúc vội vã ở chân cột đèn đằng kia không? 

- Họ rời xưởng. Đã hết giờ làm việc. 

- Kía kìa : có cái gì trăng trắng đang động đậy. Chiếc 
khăn tay... 

- Đúng, chú trinh sát của anh đó. - Tôi kêu lớn. 

- Và kìa, chiếc Rạng Đông. Nó phóng nhanh như quỷ sứ. 
Ê, thợ máy, mở hết tốc lực nhanh đi nào ! Hướng về chiếc đò 
máy có ánh đèn màu vàng kia. - A-ten la lên. 

Nó len lỏi giữa lối ra vào xưởng, lách mình qua giữa hai, 
ba chiếc tàu nhỏ hơn. Nó đã đạt đến tốc độ tối đa. Nó đang 
xuôi sông, nép theo khá gần bờ. Viên thanh tra A-ten nhìn 
theo nó, lắc đâu. 

- Nó chạy nhanh quá. Tồi e rằng ta không bắt kịp nó đâu. 

- Phải đuối kịp nó chứ ! Cho đầy nước vào nồi súp de đi, 
thợ máy ! Phải đạt năng suất tối đa ! Phải đuổi bắt kịp chúng 
nó, đầu có phải đốt cháy tàu ta ! 

Đến lượt chúng tồi bắt đầu gia tăng tốc độ. Nồi súp de 
gầm rít, mấy máy cực mạch thổ phì phì và rung lèn. Mũi tàu 
sắc nhọn rẽ nước, ném ra hai bên hai lớp sóng gào thét. Cứ 
mỗi nhịp máy nổ, con tàu lại nhây chồm lên, rung chuyển như 
con vật sống động. Phía trước, ngọn đèn lồng màu vàng quét 
một tỉa sáng dài lung linh. Một vệt tối trên sóng nước chỉ rõ 
vị trí của chiếc Rạng Đông. Bọt trắng sôi sục phía sau nó cho 
biết tốc độ điên cuồng của nó. Chúng tôi đâm bổ tới trước 
nhanh hơn. Chúng tôi qua mặt đoàn xà lan, tàu kéo, tàu buôn, 
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lướt nhẹ qua chiếc này, bạc vòng thiếc kia. Từ trong bóng tối 
vọt lèn những tiếng la hét, gọi réo theo chúng tôi. 

- “Đốt thêm nữa các bạn, đốt thêm đi !” Holmes hét lớn; 
nhìn vào bưồng máy dưới Nồi súp de đỏ rực chiếu sáng lèn 
khuôn mặt nóng nảy của anh “Nạp hết hơi nước vào !” 

- Ta sẽ theo kịp nó - Thanh tra nói, mắt không rời chiếc 
Rạng Đông. 

- Chắc thế rôi. Chỉ trong vài phút nữa thồi. - Tôi nói. 

Đúng vào lúc đó, một chiếc tàu kéo ba chiếc xà lan xen 
vào giữa chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể tránh khỏi sự va 
chạm bằng cách kéo mạnh hết cð chiếc bánh lái. Trong lúc 
vòng qua đoàn tàu và bẻ lái hướng về, những kẻ chạy trốn đủ 
cho chiếc Rạng Đông bước tới thêm hai trăm thước. Tuy nhiên 
nó vẫn còn trong tàm nhìn. Ánh hoàng hôn mờ đực, nhường 
chỗ cho ánh sao soi sáng trên bầu trời đêm. Sức mạnh khổng 
lồ ném chúng tôi về phía trước khiến vỏ tàu rung lên và 
nghiến rít. A-ten chụp được chiếc Rạng Đông trong chụm tia 
sáng của chiếc đèn pha ; chúng tôi trông thấy rõ mấy bóng 
người trên boong. Một người ngôi phía đuôi tàu, ôm giữ hai 
chân một vật đen và cúi mình lên đó. Nằm cạnh hắn là một 
khối đen mờ trông giống như một con chó của miền Đất Mới... 
Cậu bé giữ cần lái trong lúc cha nó lưng trần, bóng, nổi rõ 
trước lò lửa đỗ rực, tiếp than từng xẻng lớn theo một nhịp độ 
khủng khiếp. Có lẽ thoạt đàu bọn chúng chưa rõ ý định của 
chúng tôi; nhưng đến lúc thấy chúng tôi theo sát chúng từng 
khúc quanh, từng lối ngoằn ngoèo thì chúng không còn ngờ 
vực gì nữa. Chỉ còn cách nhau độ một trăm mét, chỉ còn cách 
nhau tám mươi mét. Trong cuộc đời sôi nổi của tôi, tôi đã săn- 
bắn nhiều thú tại nhiều nước, nhưng môn thể thao đó chưa 
bao giờ tạo cho tôi cái kích động man rợ như trong cuộc săn 
đuổi này. Cứ đêu đặn, từng mét và từng mét một, chúng tôi 
tiến lại gần. Trong cảnh im lặng ban đêm, chúng tôi có thể 
nghe rõ tiếng máy tàu thở hổn hến và đập ầm ầm. Người trên 
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boong vẫn ng9ị xểm, đói tay cư dộng tưởng như đang bận vào 
việc gì đó. Thỉnh thoảng hắn lấy mắt đo khoảng cách giữa 
chúng tôi đang giảm xuống một cách khắc nghiệt. A-ten gọi 
chúng. Chúng tồi chỉ còn cách nhau hai thân tàu. Hai chiếc 
vẫn chạy với tốc độ kinh khủng. Trước mặt chúng tôi, dòng 
sông trai rộng mênh mông. Nghe chúng tôi gọi, người trên 
boong nhảy nhổm dậy, đưa hai nắm tay lên và chửi thề với 
giọng khan đặc. Hắn có tâm vóc rất vạm vỡ. Lúc đứng thẳng 
đối diện với chúng tôi, hai chân xoạc ra để giữ thăng bằng, 
tôi có thể thấy từ vẽ trở xuống chỉ là cái chân gỗ. Nghe tiếng 
la hét giận dữ của hắn, cái khối đen ngòm bên cạnh hắn bắt 
đầu cử động. Khối đen ấy biến thành một con người nhỏ da 
đen, một con người bé nhỏ mà tôi chưa từng thấy. Nó có cái 
đầu dị dạng và một mớ tóc rối bời ! HoÌmes đã rút khẩu súng 
ngắn của anh ra khi trông thấy sinh vật quái dị ấy, và tôi bắt 
chước theo. Gã man dị quân quanh mình một thứ áo choàng 
màu sâm hay cái mền gì đó, chỉ để hở cái mặt, nhưng cái mặt 
ấy đủ khiến ta không ngũ được. Đường nét trên mặt hăn sâu 
tính hưng bạo súc vật, cặp mắẺ tỉ hí long lanh rực lèn một thứ 
ánh sáng tối tăm. Đôi môi méo xệch thành cái nhẽch mép ghê 
tởm. Răng hắn nghiến vào nhau, đánh vào nhau lập cập khi 
thấy chúng tôi, với vẻ giận dữ thú vật. 

- Cứ nổ súng nếu nó đưa tay lèn - Holmes bảo khẽ. 

Lúc này chúng tồi cách nhau chưa được một thân tàu và 
gần bắt được con mồi. Bên kia hai người đứng trong ánh sáng 
ngọn đèn chúng tôi : tên da trắng chân dang rộng, gào thét 
những câu chửi rúa và tên lùn đị tướng với bộ mặt gớm ghiếc, 
hàm răng vàng khè rắn chắc như muốn ngoạm lấy chúng tôi. 

Thật may là chúng tôi tròng thấy nó rõ ràng đến thế. Vì 
ngay dưới mắt chúng tôi, nó rút từ dưới mền ra một khúc gỗ 
ngắn tròn, tròng giống cây thước kẻ học trò và đưa lèn miệng. 
Hai khẩu súng ngắn của chúng tôi cùng nố một lúc. Nó quay 
người, dang hai tay lên trời rồi ngã xuống về một bên, rơi 
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xuống đòng nước. Nhưng cùng lúc đó, tên chân gỗ nhoài người 
về phía bánh lái và bè hết cỡ. Chiếc đò máy xoay mình chạy 
thẳng về phía bờ nam, vừa lúc chúng tôi qua mặt nó, chỉ nhích 
một mét là va vào nó. Một lúc sau, chúng tôi đối hướng chạy, 
nhưng chúng đã gàn đến bên kia bờ. Đó là một vùng đất hoang 
vu, tiêu điều. Mánh trăng chiếu ngời trên vùng đất rộng đầm 
lay, đầy ao hô nước đọng và cây cô úng thối. Sau một tiếng 
va mạnh, chiếc đò máy mắc cạn lèn bờ sình lầy, múi tàu dốc 
ngược lền, đuôi chìm xuống nước. Tên tội phạm nhảy ra khỏi 
tàu, nhưng cái chân gỗ lún sâu trong đất nhão. Hắn vùng vẫy, 
văn mình đủ cách : vò ích ! Hắn chẳng nhích lên hoặc lùi 
xuống được lấy một bước. Gào thét trong cơn giận dữ hắn 
dùng cái chân kia điền cường đập vào bùn. Nhưng nhứng cế 
gắng chỉ làm cho chiếc chân gỗ lún sâu thêm. Khi chúng tôi 
đỗ sát hắn, bắn dính chặt trong bùn, chúng tôi phải buộc một 
vòng đây quanh ngực mới kéo được hắn lên y như câu cá. Hai 
cha con Smith ngôi trên đò nét mặt cau có, nhưng vẫn ngoan 
ngoän bước lên tàu chúng tôi khi Á-ten ra lệnh. Rồi lại phải 
kéo chiếc Rạng Đông theo chúng tôi. Trên boong tàu là một 
chiếc hộp sắt chế tạo tại Ấn Độ. Đó dĩ nhiên là cái hộp đựng 
cái kho báu của Sơn-tô. Nó rất nặng. Ô khoá không có chìa. 
Chạy chăm chậm ngược dòng sông, chúng tôi quét đèn chiếu 
chung quanh nhưng chẳng thấy dấu vết con quái vật bé tí. Đâu 
đó dưới đáy sông Thamnes, trong sình lầy, yên nghỉ nắm xương 
của gã du khách lạ lùng đó. 

- “Hãy nhìn xem này !” Holmes vừa nói vừa chỉ vào cửa 
bường hầm tàu. “Thật vừa đúng lúc ta nhanh tay với hai khẩu 
súng ngắn”, 

Thật vậy, ngay phía sau chỗ chúng tôi đứng lúc này có 
ghim một múi tên giết người. Chắc nó đã bay đến giữa chúng 
tôi vừa lúc chúng tôi nổ súng. Holmes mỉm cười nhún vai. 
Riêng tôi, tôi vẫn còn xúc động khi biết mình vừa thoát chết 
trong đường tơ. 
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10. KHO BÁU TO LỚN TỪ AGRA 


Người tù của chúng tôi ngôi trong khoang trước chiếc 
hộp sắt. Y có cái nhìn táo bạo, nước da rám nắng. Khuôn mặt 
ngang dọc nhứng đường nhăn. Nét mặt hần sâu, màu đồng 
hun, thể hiện cuộc sống dạn dày sương gió. Cái cầm râu rậm 
sừng số chứng tổ y không phải là người có thể dễ dàng gạt 
khôi mục tiêu đã nhắm. Ÿ trạc tuổi năm mươi. Mái tóc đen, 
quăn, lốm đốm rất nhiều sợi bạc. Bình thường, khuôn mặt 
cũng không đến nỗi nào. Nhưng hàng mày rậm và cái cầm nhô 
hẳn ra tạo cho hắn vẻ khủng khiếp trong cơn giận dứ. Hắn 
ngồi, đôi tay bị còng, đầu cúi gầm, cặp mắt lanh lợi chớp chớp 
nhìn về cái hộp. Một lần, y ngước mắt nhìn tôi và trong ánh 
mắt tưởng như có tia châm biếm... 

- Này ông Jonathan, tôi tiếc là còng việc lại kết thúc như 
thế này. - HoÌmes vừa nói vừa châm một điếu xì gà. 

- Tôi không cần biện mính cho mình. Nhưng tôi xin thề 
với ông là tôi không có giết òng Sơn-tô. Chính Ton-ga đã 
phóng ra một mũi tên. Tôi đã dùng một mẩu dây tấn cho con 
quỷ ấy một trận rôi, nhưng trước sự đã rồi, tôi không còn cách 
gì cứu văn được nữa. 

- Này, báy hút một điếu xì gà đi ! Và uống một ngụm 
uýt-ki, ông ướt đầm cả người rồi. Nhưng mà này, ông hãy nói 
cho tôi biết, vì sao ông hy vọng một người nhỏ yếu như tên 
da đen ấy lại có thế bắt giữ được ông Sơn-tô. 

- Tôi biết khá rõ những thói quen trong nhà, và ông 
Sơn-tô thường xuống lầu vào đó dùng cơm tối. Phải chí giết 
được tên thiếu tá già kia thì lòng tôi nhẹ nhõm biết mấy. Xui 
thật ! 

- Ông A-ten đây thuộc Sở cảnh sát trung ương, chịu trách 
nhiệm về ông. Óng ấy đưa ông về nhà tôi. Tôi xin ông thuật 
lại chân thật câu chuyện. Nếu ông tuyệt đối thành thật, tôi hy 
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vọng có thể giúp ông được. lôi có thê dẫn chứng rằng chất. 
độc tác dụng nhanh đến độ nạn nhàn chết ngay trước khi ông 
bước vào phòng. 

- Về việc này thì đúng như vậy đấy, thưa ông. Khi tôi 
thấy ông ta, đâu quẹo trên vai, nhìn tồi với nụ cười gồm ghiếc 
lúc tôi đi vào bằng cửa sổ. Điều này làm tôi rất xúc động ! 
Chắc là tôi đã giết Ton-ga nếu nó không bỏ trốn đi trước. Ấy 
chính vì thế mà nó để lại chuỳ đá và một số mũi tên. Việc đó 
đã giúp ông tìm ra dấu vết chúng tôi. Tôi không đem lòng oán 
giận ông đâu. Nhưng có điều lạ là tôi thì ngòi đây, trong khi 
tôi có quyên hưởng nửa triệu đồng... Tôi đã dùng nửa cuộc đời 
để xây một cái đập trong vùng Andamans ; phân đời còn lại 
tồi có cơ hội tốt để đào hầm ở Dartmoor ! Cái ngày tòi gặp 
tên lái buôn Ách-mê và kho báu Agra quả thật là rnột ngày 
tai hoạ ! Thưa ông, cái kho báu ấy tự thuở nào vẫn là điềm 
bất hạnh cho những ai nắm giữ nó. Tên lái buôn thì bị ám sát. 
Còn thiếu tá Sơn-tô thi sống trong nỗi sợ hãi và ô nhục. Riêng 
tôi, kho báu ấy chỉ mang lại cho tôi một cuộc sống nô lệ. 

Lúc đó, A-ten thò cái đâu tròn của ông ta vào : 

- Ờ, đúng là một cuộc hội hợp gia đình ! Ông Holmes ạ, 
tôi nghĩ tôi sẽ nếm thứ chút uýt-kí của ông. Thế là ta có quyên 
khen tặng lẫn nhau. Tiếc là ta đã không bát sống được tên 
kia ! 

- Khải đâu tốt thì chung cuộc cũng tốt thôi. Nhưng tồi 
không ngỡ chiếc Rang Đông lại nhanh đến thế ! - Holmes nói. 

- Smith nói chiếc đò máy của y là một trong những chiếc 
nhanh nhất trên sông, và nếu có thêm người phụ ở buồng máy 
thì không bao giờ ta đuổi kịp. Y thề chẳng hay biết gì về vụ 
án mạng ở Norwood cả. 

- “Đúng đấy ”. Người tù của chúng tôi buột miệng nói 
lớn. “Tôi chẳng tiết lộ điều gì với y. Tôi chọn chiếc đò máy 
của y vì nghe nói nó chạy như gió. Tôi trả tiền y rất hậu, và 
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có hứa cho y một phân thương xưng đáng nếu y đưa chúng 
tồi ra tàu lớn để khởi hành đi Brésil. 

- Thế nếu y không làm gì đáng chê trách, và chẳng có 
gì tai hại xảy ra cho y cả. Bát tội phạm thì ta khá nhanh tay 
đấy ; nhưng kết án, thì ta chậm hơn. 

Tbàt là tức cười khi thấy À-ten cứ làm ra vẻ quan trọng 
khi mọi việc bát bớ đã xong. Tôi thoáng thấy một nụ cười phớt 
qua khuân mặt ông ta. A-ten nói : 

- Bác sĩ Watson, tôi đưa ông lên bờ cùng với cái hộp đựng 
Ehe báu. Khỏi cần nói với òng rằng làm như vậy là sai nguyên 
tẮc. Nhưng ta đã thoả thuận rồi. Tuy nhiên tôi buộc phải cho 
một viên thanh tra hộ tống bác sĩ. Chắc hẳn ông sẽ đi bằng 
xe? 

- Vâng, tôi đi nhờ. 

- Thật tiếc là không có chia khoá để ta có thể tiến hành 
việc kiếm kê sơ khởi Các ông sẽ phải phá ố khoá. Này, 
đonathan, chìa khoá đâu rồi? 

- Dưới đáy sông. 

- Hừm ! Thật là vô ích khi ông gây thêm cho chúng tôi 
cái trở ngại đó nữa. Bác sĩ hãy đem cái hộp về phố Baker. 
Chúng tôi đợi bác sĩ tại đó trước khí đi đến kho tang vật. 

Họ bỏ tôi xuống Vauxhall, tôi và cái hộp sắt nặng trịch, 
cộng thèm một viên thanh tra khoẻ mạnh. Một chiếc xe đưa 
chúng tôi đến nhà bà Xơ-xin trong không đầy mười lăm phút. 
Bà bồi phòng tỏ vẻ ngạc nhiên về cuộc viếng thăm muộn 
màng, bà giải thích là bà Xơ-xin tối ấy đi vắng và có lẽ sẽ về 
rất muộn. Nhưng cô Mơ-tan có mặt. Tôi nhờ người đưa cái hộp 
vào phòng khách. Viên thanh tra đông ý ngồi lại trong xe. 

Nàng ngôi cạnh cửa số đã mở, mặc một chiếc áo trắng 
mờ đục, nổi bật nhờ đường viền màu đỏ thắm ở cổ và ở thắt 
lưng Dưới cái chao đèn, ánh sáng địu toả chiếu đều đặn đến 
khuôn mặt thanh tú và những lọn tóc quăn mượt mà, óng ánh 
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của nàng. Tựa lưng vào chiếc ghế mày. một tay buông vê một 
phía, đáng nàng trông sầu não, trâm tư. Nhưng khi nghe tôi 
vào, nàng đứng hẳn dậy và đôi má bỗng phớt hồng vì ngạc 
nhiền và vui mừng. 

- Tôi có nghe rõ tiếng xe ngừng trước cửa. Tôi nghĩ bà 
Xơ-xin trở về quá e2m, không ngờ lại là ông. Ông mang lại cho 
tôi tin gì vậy? 

- “Còn hơn là “tín” nữa kìa !" Tôi đạt cái hộp lên bàn : 
“Tôi mang đến cho 2ô một gia tài”. 

Cô liếc nhìn chiếc hộp : 

- Vậy đây là kho báu đấy? - Giọng cô thoáng vẻ thờ ơ khó 
tả, 

- Vâng, kho báu to lớn xứ Agra đấy ! Một nửa thuộc về 
ông Sơn-tô, nửa kia thuộc về cô. Mỗi người có khoảng chừng 
hai trăm năm mươi ngàn đồng lu-i. Ở nước Anh, hiếm có phụ 
nửa nào giàu hơn cô đấy ! 

Có lẽ tôi hơi quá lời trong những biểu lộ niềm hân hoan, 
những lời tán tụng của tôi không có sức thuyết phục, nàng khẽ 
nhướng mày và nhìn tôi với vẻ lạ lùng : 

- Nếu tôi có được, chính là nhờ ông đó? 

- Không đâu ! Không phải nhờ tôi, mà là nhờ anh bạn 
Sherlock Holmes. 

- Mời ông ngồi, bác sĩ Watson, xin bác sĩ cho tồi nghe 
trọn câu chuyện ởi, 

Tôi thuật lại vắn tắt những sự việc y như chúng điễn tiến 
từ lúc tôi gặp nàng. Cái phương pháp truy tầm mới mẻ Holmes 
đá dùng, việc phảt hiện ra chiếc Rạng Đồng, sự xuất hiện của 
Jonathan, những công việc chuẩn bị, cuộc đuối bắt điên cưồng 
trèn sông. Mát sáng ngời, môi rung rung, nàng lắng nghe 
những câu chuyện mạo hiểm của chúng tôi. Lúc tôi nói đến 
cái mũi tên nhắm trật chúng tôi trong đường tơ kẽ tóc, mặt 
nàng biến sắc nhợt nhạt. 
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- “Không sao đâu”. Nàng thì thào, khi tôi đưa cho nàng 
ly nước. “Chỉ hơi khó chịu tí thôi ; thật là một chấn động khi 
tôi hiểu ra rằng tôi đã đặt các bạn bè mình vào một sự nguy 
hiểm kinh khiếp đến thế”. 

- Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Ta hãy gạt sang một bên 
nhứng chí tiết buồn thảm ấy đi. Ta hãy nói đến một cái gì vui 
vẻ hơn : kho báu đây rồi. Còn có gì vui hơn? Tôi được phép 
mang nó theo, nghĩ rằng cô sẽ hài lòng. 

- Tôi thích lắm chứ ! - Nàng nói. 

Giọng nàng thiếu sự vồn vá. Nhưng có lẽ nàng nghĩ có 
phần thiếu lịch sự nếu tỏ ra hững hờ trước một chiến tích khó 
mà giành giựt đến thế. 

- “Chiếc hộp đẹp quá !°. Nàng vừa nói vừa xem xét nó. 
“Tôi đoán nó được chế tạo tại Ấn Độ?” 

- Vàng, tại Bénarès. 

- “Lại nặng đến thế” ! Nàng thốt lên và nâng thử nó. 
“Chỉ riêng cái hộp thôi cũng đủ có giá trị rồi. Thế chìa khóa 
đâu?” 

- donathan đã ném nó xuống sông rồi. Có lẽ phải mượn 
que củi của bà Xơ-xin thôi. 

Ở mặt trước chiếc hộp có một cái móc chắc chắn, hình 
ông Phật ngồi. Tôi tìm cách nhét lân que củi vào bên dưới, 
và tạo một lực đòn bây. Ổ khoá bung ra với một. tiếng “cắc” 
nghe rõ. Tôi mở nắp ra. Cả hai chúng tôi rất đôi kinh ngạc : 
Chiếc hộp trống trơn. 

_ Nó nặng đến thế thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. 
Một lớp sắt luyện dày gân bai centimet, bao bọc nó hoàn toàn. 
Nó được chế tạo kỹ lưỡng, đồ sộ, vững chắc. Chiếc hộp chắc 
chắn được chế ra với mục đích đựng những vật quý giá. 
Nhưng bên trong, chẳng có lấy một mẩu nhỏ nào, không có 
lấy mảnh kim loại hoặc đá quý, hoàn toàn trống rỗng. 

- Kho báu mất rồi. - Mơ-tan nói với giọng điềm tính lạ 
thường. 
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Nghe câu nói ấy và hiểu trọn vẹn ý nghĩa của nó, tưởng 
như cái bóng u ám đè nặng xa khuất khỏi hôn tôi. Lúc bấy 
giờ tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất : bức tường vàng ngăn 
cách chúng tôi đã không còn nứa. 

- Cám ơn, Chúa tôi ! - Tôi thốt lên tự đáy lòng mình, 

Nàng nở một nụ cười thoáng qua rồi nhìn tôi về dò húi : 

- Tại sao bác sĩ lại nói thế? 

- “Bởi vì, giờ đây em lại ở trong tầm tay anh”. Tôi nói, 
tay tôi đặt lên tay nàng. “Bởi vì, em ơi, chưa có người đàn ông 
nào yêu em bằng anh. Bởi vì cái kho báu ấy không cho anh 
. thốt lên ba tiếng : anh yêu em”. 

- Thế thì em cúng nói : “Cám ơn Chúa tôi”, - Nàng thì 
thâm. 

Có một kê nào đó chắc chắn đã đánh mất một kho báu 
vào đêm đó ; nhưng riêng tôi, tôi vừa mới được một kho báu 
tuyệt vời. 


11. CUỘC ĐỜI KỲ LẠ 
CA JONATHAN SMALL 


Ông thanh tra vẫn kiên nhẫn ngồi chờ tôi trong xe. Khi 
tôi đem cái hộp ra cho ông, thì nét mặt ðng tối sâm lại. 

- Thế là mất toi phần thưởng ! - Ông càu nhàu. 

- Ông Sơn-tò giàu lắm ! Dù không tìm lại được hộp châu 
báu, ông ấy cũng sẽ đền bù công khó nhọc của các ông. - Tôi 
nói. 

- “Công việc chẳng ra gì” ! - Ông lác đầu chán nản. “Ông . 
À-ten cũng sẽ thấy thế”. 
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Quả thật, thám tử A-ten Lai mặt khi tôi cho ông ta xem 
chiếc hộp trống rồng. Cả ba người : Holmaes, tên tù và À-ten 
vừa mới tới. Họ thay đổi chương trình và quyết định trình diện 
tại một đôn cảnh sát trên đường đi. HoÌmes nằm trườn trên 
ghế bành với về uế oải thường lệ trong khi dJonathan ngồi 
thẳng người. Lúc tôi mở chiếc hộp, hắn cười phá lên. 

- Đây lại là một trong những tội lỗi của anh đấy, 
lonathan ! - À-ten giận dử nói. 

- Số châu báu đó là của tôi. Khi tôi và ba thằng tù kia 
không hưởng được nó, thì tôi không cho ai chiếrn nó cả. Dấu 
hiệu bộ ñý luôn luôn tồn tại giữa chúng tôi. Đâu phải chúng 
tôi giết Ách-mê, rồi để cho bọn Sơn-tô làm giàu ! Các òng sẽ 
tìm thấy kho báu ở chỗ chiếc chìa khoá và thằng Ton-ga. 

- “Anh đừng hòng đánh lừa chúng tôi” ! ÀA-ten nghiêm 
nghị nói. “Nếu anh ném kho tàng xuống sông, hắn arh để nếm 
nguyên cả hộp”. 

- “Ném như vậy thì dễ dàng thật, nhưng cúng đề chú các 
ông tìm lại nó”. Anh ta bác lại với vẻ ranh ma. “Ngưôi có đủ 
khôn khéo bắt được tôi thï cũng đủ khôn khéo để mồ mật cái 
hộp sắt. Nhưng khi tôi rải số châu báu trên một khúc sống 
đài tám kilômét thì khó đấy. 

- Ảnh đã saí làm nghiềm trọng. Nếu anh giúp đỡ công lý 
thì anh sẽ được khoan hồng. - Viên thám tử nói. 

- Còng lý ! Một nền công lý đẹp đẽ ! Số của cải đó thuộc 
về ai, nếu không thuộc về chúng tôi? Tôi đây, Hai mươi năm 
đài đằng đăng trên các đầm lầy, làm việc quần quật suốt ngày, 
bị bọn coi tù hành hạ, suốt đêm bị cùm chân, bị muỗi đốt, run 
bân bật vì sốt rét... 

Jonathan đã thoát ra khỏi cái vẻ làm lì của gã. Để mặc 
cho tình cảm lôi cuốn, gã tuôn ra hàng tràng, mắt toé lứa, tay 
vung vấy khiến bai chiếc còng khua rổn rảng. 

- “Anh quên rằng chúng tôi không biết gì về chuyện đó”. 
Holmes điềm đạm nói. “Khi chưa nghe câu chuyện cửa đời anh 
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thì chúng tôi không thể nói rằng lẽ phải có ớ về phía anh hay 
không”. 

- Thưa òng, ông đã đối xử với tôi rất tốt. Cho nên, tuy 
chính ông đã bắt tôi, nhưng tôi khòng giận ông ! Đấy là luật 
chơi... Tôi thấy không có gì phải giấu giếm câu chuyện đời 
mình. Vàng, cám ơn, xin đẩy ly về phía tôi, tồi khát cháy cổ 
rồi. 

“Tôi ra đời gàn Preshore, trong hạt Worcestershire. Dân 
cư ở đấy là những trại chủ khá giả, quen biết nhau và thương 
yêu nhau. Trái lại, tôi là một kẻ vong mạng. Vào năm mười 
tám tuổi, tôi bị dính líu vào một vụ ẩu đả ầm ï vì một cô gái, 
cuối cùng tôi phải đăng vào lính, đi Ấn Độ mới thoát được. Một 
hôm, tôi đi tắm ở sông Hồng. Điều may mắn là Hò-đơ, viên 
đội trong đại đội tôi, cũng xuống tắm. Tôi đang bơi ở giữa sông 
thì một con sấu cắn tiện chân tôi. Tôi ngất lịm và sắp chìm 
lim thì Hô-đơ dìu tôi vào bờ. Sau năm tháng điêu trị, tôi xuất 
viện với cái chân gỗ. 

“Lúc đó, tôi chỉ còn là một kẻ tàn tật vô dựng, chưa đây 
hai mươi tuổi. Ngày kia, có một người nào đó tên là A-bel đi 
tìm một đốc công để giám sát nhân công bản xứ và đôn đốc 
họ làm việc trong đôn điền. Ông ta là bạn của đại tá chỉ huy 
đơn vị tôi. Ông đại tá nồng nhiệt giúp tôi chỗ làm đó. Phần 
lớn thời gian làm việc là ngồi trên mình ngựa nên cái chân 
cụt không cản trở gì lắm. Tôi dung ruỗi khắp đồn điền, giám 
sát công nhân và bắt tại trận những tên trốn việc. Lương bổng 
hậu, chỗ ăn ở tiện nghỉ. Nói chung, tôi không có gì phần nàn 
nếu cứ sống nốt quãng đời còn lại ở cái đòn điền đó. Ông A-bel 
là một người nhân hậu. Ông thường tới thăm tôi và chúng tôi 
cùng hút một cối thuốc. 

“Nhưng rồi, cuộc nổi loạn bỗng bùng lên. Kháp xứ sôi sục 
như địa ngục với hai trăm ngàn con quỷ đen ngòm. Đồn điền 
của chúng tôi nằm ở Muttra giáp giới các tỉnh Tây Bắc. Đêm 
đèm, bầu trời rực sáng ánh lửa từ các đám cháy. Ngày ngày, 
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hàng đàn gia đình người Âu trảy qua cửa chúng tôi, tiến về 
phía Agra, nơi cỏ đồn binh gần nhất. A-bel là một người bướng 
bỉnh, ông tin chắc rằng người ta đã phóng đại tầm vóc cuộc 
nổi loạn, và tin tưởng rằng cuộc nổi loạn sẽ chóng tàn. Ngồi 
đưới mái hiền, ông bình thản nhấm nháp ly uýt-ki, rít từng 
hơi thuốc, trong khi cả xứ ngập đây khói lứa ! Dĩ nhiên Đa-sơn 
và tôi vân ở cạnh ông. Vợ chông ông Ða-sơn lo việc trông noơm 
nhà cửa và giữ số sách. Ngày hôm ấy, tôi phải đi kiểm tra một 
đồn điền khá xa. Buổi chiều khi tôi thong thả trở về thì thấy 
dưới một cái hố có một đống gì đó. Tôi tới gân và lạnh toát 
ca người khi nhận ra đó là vợ của Đa-sơn. Đi một đoạn nứa, 
tôi thấy ĐÐa-sơn nằm úp mặt xuống đất, trong tay là khẩu súng 
lục hết đạn, Phía trước anh ta là xác chết của bốn người 
Cipayes chồng chất lên nhau. Tôi giục ngựa chạy thục mạng. 
Tôi thấy một đám khói dày bốc lên từ nhà ông A-bel. Lúc đó, 
tôi hiểu tôi không còn giúp đỡ gì cho chủ tôi được nứa. Hàng 
trăm người đen đúa, lưng khoác áo choàng đỏ, nhảy nhót, gào 

rú, quanh ngói nhà bốc lửa. Một vài tên đưa tay chỉ tôi, và hai 
viên đạn rít bên tai tôi. Tôi băng băn cánh đồng và tới được 
Agra vào lúc quá nửa đêm. 

“Ở Agra có tiểu đoàn 3 khinh binh người Bengale, vài 
người Síkhs, hai phân đội ky binh và một pháo đội. Một đội 
quân tình nguyện gồm các thương gia và tư chức được thành 
lập, tôi và chiếc chân gỗ cũng gia nhập vào đó. Đầu tháng 7, 
chúng tôi đã ra khôi thành, chạm trán và đẩy lui quân nổi loạn 
được một lúc, nhưng vì thiếu đạn nên lại phải rút lui, co lại 
trong thành. 

“Agra là một thành phố lớn tràn ngập những kẻ cuông 
tín. Giữa những con hẻm chật hẹp ngoằn ngoèo, nhúm người 
ít öi chúng tôi không đủ sức chống giữ. Vì vậy ông tư lệnh 
quyết định cho chúng tôi vượt sông, vào cố thủ trong cổ thành 
Agra. Cố thành rộng nhiều mẫu tây. Từ trước tới nay, người 
ta bỏ mặc nó cho bọ cạp và rết. Ở đó có những căn phòng tộng 
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lớn vắng lặng, những lối đi ngoàn ngoèo và rnột hệ thống hành 
lang phức tạp len lôi khắp mọi ngõ ngách. 

“Phía trước cổ thành có một con sông dùng để bảo vệ nó. 
Nhưng phía sau và hai bèn hông thì có nhiều cửa, nên cần có 
người canh giữ. Mà quân số chúng tôi lại ít, chỉ đủ người để 
kiểm soát các góc thành và điều khiển các khẩu pháo. Vì vậy 
không thể tổ chức một toán lính canh ở mỗi vọng gác trong 
vô số cửa ngầm. Một phân đội trù bị được tổ chức ở trung tâm 
cổ thành và mỗi cổng thành được một người da (trắng và hai 
ba thổ dân canh gác. Tòi có nhiệm vụ canh gác tại một cửa 
ngâm hẻo lánh ở cánh Tây Nam. Tòi chỉ huy hai người lính 
Sikhs. Tòi phải bắn báo hiệu trong trường hợp khẩn cấp để 
phân đội trung tâm đến tiếp ứng. Nhưng phân đội ở cách vị 
trí của tôi trên hai trăm bộ, con đường lại bị cắt bởi những 
hành lang và lối đi ngoần ngoèo, nền tôi nghí rằng họ khó có 
thể tiếp ứng kịp thời trong trường hợp chúng tôi bị tấn công. 

“Trong hai đềm đầu tiên, tôi canh gác cùng với hai tên 
lính vạm vỡ có ánh mắt dữ tợn Mahomet Singh và Abdullah 
Khan. Họ nới tiếng Anh khá sối. Về phần tôi, đứng trên vọng 
gác, tồi nhìn con sông uốn lượn ở phía dưới và ánh đèn nhấp 
nhánh trong thành phố, Tiếng trống, tiếng la hét, gào rú của 
đám loạn quân nhắc cho tôi nhđ rằng mối đe doạ đang rình 
rập từ bên lúa sông. Cứ mỗi hai giờ, một sĩ quan đi kiểm tra 
một vòng, để biết chắc là mọi sự vẫn tốt đẹp. 

“Đêm thứ ba, thời tiết u ám. Mưa nhỗ và lạnh thấu 
xương. Nhiều lần tôi cố gạ chuyện với hai người Sikhs, nhưng 
không kết quả. Vào lúc hai giờ sáng, tôi rút ống điếu và dựng 
cây súng bên cạnh, sửa soạn hút thuốc. Thoáng một cái, hai 
tên ấy nhào lên người tôi. Một tên đoạt súng, chĩa vào người 
tôi, tèn kia rút ra một lưỡi dao lớn kê vào cổ họng tôi, rít lên 
rằng nó sẽ giết tôi, nếu tôi nhúc nhích. 

“Ý nghĩ đầu tiên của tôi là chúng đã thông đồng với quân 
nổi loạn, và chúng sẽ xung phong vào cổ thành. Nếu cửa ngâm 
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do tôi canh giữ lọt vào tay quân Cipayes thì c cổ thành sẽ 
mất, phụ nữ và trẻ con sẽ không tránh được số phận thẩm 
khốc. Một tên thì thâm : "Không được làm ồn ! Không có gì 
phải lo cho bợn ở trong thành ! Không có bọn chó nổi loạn 
ở phía này đâu". Giọng anh ta có vẻ thật thà. Tôi im lặng chờ 
xem họ muốn gì. 

- “Thưa Ngài, Ngài hãy nghe cho kỹ ! Abdullah Khan nói. "Bây giờ 
ngài phải lựa chọn ' hoặc đứng về phe chúng tôi hoặc là bị giết Ngài có ba 
phút để quyết định, trước khí toán tưần tra đi qua”. 

- Tôi quyết định thế nào được khi các anh không cho biết các anh muốn 
gì ! Nếu sự việc có đụng chạm đến sự an ngúy của cái thành, thị tôi thà 
chết còn hơn. 

- Hoàn toàn không liên quan gì đến cái thanh ! Chúng tôi yêu câu Ngài 
làm giàu ! Ngài sẽ được một phần tư kho tàng. 

- Kho tàng nào? 

- Vậy Ngài hãy thề trên vong lính của cha Ngài. trên danh dự của mẹ 
Ngài, trên thánh giá của tôn giáo Ngài, là sẽ không tố cáo chúng tôi, không 
đánh giết chúng tôi, cả lúc này và cả về sau nữa. 

- Tôi sẽ thề với điêu kiện là thành này không bị nguy. 

- Vậy, tôi và bạn tôi xin thề rằng kho tàng sẽ được chia đều chø bốn 
chúng ta. 

- Nhưng ta chỉ có ba người ! 

- Còn phần của Dost Akbar nữa. Mahomet Singh, anh ra canh ở chỗ 
cửa ngầm đi ! Tôi sẽ kể hết cho Ngài nghe. 

- Ở phía Bắc có một tiểu vương rất giàu có Khi cuộc dấy loạn bùng 
nổ, ông ta thu xếp để được lòng phe người Cipayes và cả phe người Anh. Ông 
ta giữ vàng và bạc lại trong lu đài, nhưng giấu ngọc ngà châu báu trong 
một hộp sắt và giao cho một người đày tớ trung thành. Người này sẽ tới đây 
trong lớp một thương gia và lo việc cất giữ kho châu báu. chờ hoà bình trở 
lại. Như vậy, nếu phe nổi loạn thành công, ông ta sẽ giữ được số vàng. Nhưng 
nếu người Anh thắng, ông ta sẽ giữ được số châu báu. Sau khi sắp đặt như 
.thế, ông ta công khai đứng về phía người Cipayes hiện đang thắng thế ở kế 
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cận tiểu quốc của ông ta. Người thương gia gia mạo với cải tên Ách-mê 
kia hiện giờ đang ở trong thành phố Agra, và muốn vào cổ thành này. Ý 
đi chung với người anh em với tôi là Dost Akbar. Doat Ákbhar hứa đềm 
nay se đưa y tới đây. 

“Tên thương gia kia có sống hay chết, đối vối tôi nào có 
quan trọng gì. Lúc đó tôi tưởng tượng ra tất cả những việc 
tôi có thể làm khi trở về quê cũ, mọi người sẽ kinh ngạc khi 
thấy thằng bé vô tích sự ngày xưa, nay trở về với cái tối đầy 
vàng. 

- Ngài hãy suy nghĩ kỹ mà xem. Nếu ông tư lệnh bắt được tốn thukkg 
gia, y sẽ bị xử bắn và kho tàng sẽ bị chính phủ sung công. Nhưng nế+ chúng 
ta tóm được y, chúng ta sẽ chiếm được kho tàng. Sš không ai niết chuyện 
này. Có nguy hiểm gì đâu? 

- Tời đông ý đứng về phía các anh ! 

- “Như thế mới tốt chứ !” anh ta vừa nói vừa tra; khẩu súng ia: eho 
tòi. “Ngài thấy rằng chúng tòi tin cậy Ngài... Giờ đây, chúng ta cÈˆ còn chờ 
người thương gia kia tới”. 

- Người anh em của anh biết những việc anh sắp làm không? 

- Chính anh ta nghĩ ra kế hoạch này. Giờ Ngài hãy ra canh cùng với 
Mahomet Singh đi ! 

“Trời vẫn mưa. Gió mùa đã bắt đầu. Nhứng đám mây 
nặng và u ám bay tân mạn khắp bầu trời. Thật khó nhìn xa 
hơn một tàm đá ném. Ở dưới cửa ngầm, nơi chúng †ôi canh 
giữ có một cái hào, nhưng ở vài chỗ hầu như đã cạn, nên người 
ta có thể vượt qua dễ dàng. Thình lình tôi thấy có ánh đèn 
ở phía bèn kia hào. Ánh đèn biến mất sau các mô đất rồi lại 
hiện ra, và tiến về phía chúng tôi. 

- Họ đây rồi ! - Tôi kèu lên. 

- “Nạài sẽ hÐ lạnh đừng lại như lạ thường”. Abdullah Khan thì thầm. 
“Ngài sẽ ra lạnh cho chúng tôi đến gặp họ, chúng tôi sẽ “coi sóc” họ, còn 
Ngồi hãy soi đèn để chúng tôi kiểm tra xem có đúng là người đó khôảg", 

“Từ xa, ánh đèn tiến tới, chao đảo, đôi lúc dừng lại như 
ngập ngừng rồi tiếp tục đi tới. Sau cùng tôi đã nhìn rõ được 
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hai bóng người ở phía bên kia hào. Tôi để cho họ tuột xuống 
bờ đốc đứng, bì bõm lội qua chỗ hào có nước, leo lèn nửa chừng 
dốc rồi mới hô lệnh dừng lại. 

- Ái đó? - Tôi hà lên. cđ bồ muốn nghen thở. 

- Những người bạn ! - Một người đáp lại. 

“Tôi đưa đèn ra, rọi lên người họ. Người thứ nhất là một 
người Sikhs khống Ïôồ, có hàm râu đen nhánh. Người kia thấp 
bé, mập tròn, đâu quấn khăn vàng, tay mang một cái tráp bọc 
trong khăn. Anh ta run rấy, sợ sệt, không ngớt đáo đác nhìn 
bốn phía như một con chuột vừa ra khỏi tố. Lúc anh ta nhận 
ra tôi là người Âu, anh ta kêu lên nho nhỏ, rnừng rỡ và chạy 
về phía tôi. 

- “Xin Ngài che chở cho tôi ! "Anh ta hôn hến nói “Tôi đã bị cướp, 
bị đánh đập, bị lừa phinh, vì tôi là bạn của người Anh”. 

- Trong bọc có cái gì vậy? - Tôi hỏi. 

- Một cái hộp sắt. Nó chỉ chứa một hai món đồ gia đình. Tuy nhiên 
tôi sẽ hậu tạ Ngài. Thưa Ngài trẻ tuổi, Ngài và quan Tông trấn nữa, nếu 
quan Tổng trấn có lòng tốt cho tôi trú ẩn ở đây. 

- Đưa anh ta tới trạm gác chính ! - Tôi ra lành 

“Hai tên lính Sikhs kèm anh ta đi, còn tên khổng lô thì 
theo sau. Họ đi vào con đường tối. Tôi ở lại trên tường thành 
với cây đèn. 

“Tôi nghe tiếng bước chân của họ vang trên hành lang 
dài vắng lạng. Bất chợt, tiếng bước chân im bặt. Rồi có tiếng 
kêu, tiếng động mơ hô của một cuộc vật lộn, tiếng đấm đá. 
Một lúc sau, tôi kinh hoàng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp 
chạy về phía tôi, tiếng thở hốn hến của một người đang cố đào 
tấu. Tôi hướng ánh đèn xuống thấp, dọc theo con đường thẳng, 
và thấy người mập tròn lức nãy chạy nhanh như gió, mặt đầy 
máu. Gã không lô người Sikhs bám theo bén gót, nhảy nhót 
như một con hổ, con dao trong tay. Gã thương gia bỏ xa tên 
người Síkhs. Tôi biết rằng nếu ra được chỗ trống, anh ta sẽ 
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chạy thoát. Lòng tôi thương xót anh ta, nhưng cái ý nghĩ về 
kho tàng làm cho tìm tôi cứng lại. Tòi dùng cây súng ngáng 
chân anh ta, khiến anh ta té lăn tròn như một con thỏ trúng 
đạn. Trước khi anh ta đứng dậy được, tên người Sikhs nhào 
lên... Như các ông đã thấy, tòi đã kể lại sự việc một cách trung 
thực, dù có lợi cho tôi hay không”. 

Jonathan nín bặt, và đưa cả hai tay bị còng đón ly uýt-ki. 
Tôi phải thú nhận là con người này gây cho tôi cam giác kinh 
tởm, không chỉ vì vụ sát nhân được thực hiện một cách lạnh 
lùng, mà còn vì cái thái độ rất tự nhiên lúc anh ta thuật 
chuyện. Holmes và Á-ten thì ngôi chồm tới trước, có vẻ như 
bị câu chuyện cuốn hút, nhưng vẻ kinh tởm cũng hiện rõ trên 
mặt họ. 

- Tiếp tục cần chuyện của anh đi ! - Holrees ra lành 

- Abdullah, Akbar và tôi mang xác hắn đi. Mohamet 
Singh ở lại canh. Những tên người Sikhs đã chuẩn bị chỗ chôn 
xác chết ở trong một gian phòng rộng mà vách đã sụp đổ vài 
chỗ, cách đó một quãng, qua những lối đi ngoằn ngoèo. Mặt 
đất nên đã sụp, tạo thành một cái huyệt tự nhiên. Chúng tồi 
đặt xác Ách-mê xuống, lấy gạch vụn phủ lèn. Rồi quay trở lại. 

“Cái tráp châu báu vân nằm ở chỗ người thương gia bị 
sát hại. Một cái chìa khoá buộc vào tráp bàng một sợi dây lụa. 
Chúng tôi mở tráp ra và ánh đèn chiếu lên đống báu vật trông 
giống y như tôi đã từng mơ thấy hoặc đọc được trong các 
chuyện thần tiên. Sau khi đã nhìn ngắm chán chê, chúng tòi 
trút cái tráp ra để đếm. Trong tráp có một trăm bốn mươi ba 
viên kim cương hạng đẹp nhất, và chín mươi bảy viên ngọc 
lục bảo, một trăm bảy mươi viên hông ngọc, hai trăm mười 
viên cam ngọc, sáu mươi mốt viên mã não và một số lớn đá 
quý khác... Chúng tôi đặt tất cả vào tráp và mang về cửa ngàm 
để cho Mohamet Singh coi qua. Ở đó, lời thề giữa chúng tôi 
được long trọng lặp lại. Chúng tồi thoả thuận sẽ giấu kín số 
châu báu ở một chỗ an toàn cho tới khi hoà bình trở lại trên 
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đất nước, sau đó mới chia đều nhau. Ngay lúc đó thì không 
hiên chia, vì nếu chúng tôi giàu có thì sẽ bị nghi ngờ ; ngoài 
ra chúng tôi cúng không có nhà cửa hay một chỗ nào có thể 
giấu chúng được. Thế là chúng tôi mang cái tráp tới gian 
phòng chôn xác Ách-mê, đào một cái hốc trong bức tường còn 
vững chãi nhất, đặt cái tráp vào, rồi phủ gạch lên. Ngày hôm 
sau, tôi vẽ bốn bức hoạ đồ, đưa cho mỗi người một bức, đánh 
đấu bộ £ứ ö phía dưới. Sau khi ngài Wilson chiếm thú đô Đê-li 
và huân tước Colin giải tỏa thành phố Lueknow, thì quân nổi 
loạn bị đánh bật ra khỏi Agra. Hoà bình trở vê trên đất nước. 
Bốn chúng tôi hy vọng vào cái ngày chúng tôi có thể mang 
theo kho báu. Nhưng vị tiểu vương vốn là người đa nghỉ. 
Trong khi sai Ách-mê làm việc cho mình, òng ta cũng phái 
một người khác theo dõi Ách-mê. Đêm đó người này thấy 
Ách-mê qua cửa ngầm, vào lũy thành. Nghĩ rằng Ách-mê đã 
tìm được nơi trú ấn, ngày hôm sau người này mới vào thành, 
mhưng không tìm ra bóng dáng Ách-mê. Anh ta lấy làm lạ, mới 
nói cho một viên đội biết. Viên đội đem câu chuyện thuật lại 
cho ông thiếu tá. Người ta tổ chức một cuộc truy tầm và khám 
phá ra xác chết. Vậy là cả bến đứa chúng tòi bị bắt và bị kết 
án về tội giết người. Vấn đề chàu báu không được nêu ra trong 
phiên xử. Vị tiểu vương đã bị bắt và bị lưu đày, và không aí 
quan tâm tới vấn đề này nứa. Ba người Sikhs bị tù chung thân, 
tôi bị kết án tử hình, sau đó bản án của tôi được sửa lại thành 
tù chung thân. 

“Ga bốn chúng tôi bị cùm chân, hàng ngày phải lãnh 
những cái đá, cái đấm của bất kỳ tân cai tù nào, phải uống 
nước lã và ăn cơm hầm. Nhưng chúng tôi vẫn đứng vững, chờ 
đợi một ngày mai tốt đẹp hơn. 

“Cuối cùng thì những ngày tốt đẹp đã hiện ra. Tôi được 
chuyền tới Agra tới Madras rồi từ đó chuyển tới đảo Blaír 
trong quần đảo Andamìans. Trại tù này nhốt rất ít người da 
trắng nên chẳng bao lâu tôi được ưu đãi. Người ta để cho tôi 
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được thong thả. Đó là mọt nơi buôn tẻ, bị bệnh sốt rét hoành 
hành, bao quanh là rừng già đây thổ dân bán khai luôn sẵn 
sàng phóng một mũi tên tẩm độc vào người da trắng. Chúng 
tôi phải đào hào, đắp nền nhà, tu bổ đồn điền và làm hàng 
chục thứ công việc khác. Trong số các công việc đó tôi được 
giao nhiệm vụ phân phát thuốc men. Lúc nào tôi cũng mong 
muốn vượt ngục. Nhưng đảo cách xa đất liền hàng trăm 
kilomet, và vùng đó ít khí có gió. Việc vượt ngục là rất. khó. 
Ông bác sĩ của trại tù là một người còn trẻ và hiền hậu. Buổi 
tối, các sĩ quan trẻ thường tụ họp lại nhà ông đánh bài. Bệnh 
xá nằm cạnh phòng họ. Khi cảm thấy cô đơn, tôi thường tắt 
đèn bệnh xá và ngồi cạnh quây thuốc để nghe họ nói chuyện 
và trông họ chơi bài. Trong bọn có thiếu tá Sơn-tô, đại uý 
Mơ-tan, trung uý Brôm-lây, cả ba chỉ huy các đơn vị bản xứ. 
Viên y sĩ cũng có mặt cùng với hai hay ba viên chức trại giam. 
Mấy viên chức này là những tay chơi giỏi, có những nước bài 
khéo. 

“Đâm đèm, khi rời khỏi sòng bạc, các sĩ quan lại nghèo 
đi một chút. Thiếu tá Sơn-tô thua nặng nhất. Chẳng bao lâu 
ông phải ký giấy nợ. Ông đi lang thang suốt ngày, mặt tối sâm, 
và bắt đầu uống rượu. Một đềm kia, tôi đang ngồi trong lều 
thì đại uý Mơ-tan và ông ta đi về nhà, ngang qua chỗ tôi. 

- "Thế là hết đại uý ạ !°_ Ông ta thở dài lúc đi qua lêu của tôi. “Tôi 
phải từ chức thôi. Tôi sạt nghiệp !”, 

- “Đừng nói dại thế, ông bạn già !°. Viên đại uý vừa nói vừa vỗ vai 
bạn. “Tồi cũng gặp vận rủi, nhưng...”, 

“Tôi chỉ nghe được có vậy, và điều đó làm tôi suy nghĩ. 
Hai ngày sau, viên thiếu tá đang đi thơ thần trên bờ biển, tôi 
lần thử thời vận : 

- Thưa thiếu tá, tôi muốn xin ý kiến thiếu tá. 

- Chuyện gì thế? 

- Thưa Ngài, tôi muốn hỏi Ngài là tôi phải trao một kho tàng bí mật 
lại cho ai. Tôi biết chỗ giấu hơn nửa triệu đông bảng. Việc làm đó có đáng 
cho tôi được giam hình phạt không? 
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- Nữa triệu hä? - Ông ta lâm bầm vừa quan sát tòi chăm chú, xem tôi 
có nghiêm chỉnh không. 

- Thưa Ngài, ít nhất thì cũng được vậy. Điêu đáng lưu ý là chủ nhân 
thực sự của nó đã bị phát vãng, nên ai chiếm được thì hưởng. 

- “Trao cho chính phủ !” Ông ta lắp bắp. 

Nhưng ông ta nói ra điều đó với cái vẻ quá ít tin tưởng, khiến tôi nghĩ 
rằng tôi đã thắng. 

- Thưa Ngài Ngài nghĩ rằng tôi phải báo cáo mọi chỉ tiết cho quan 
toàn quyền? - Tôi thản nhiền hỏi. 

- À à, đừng hấp tấp ! Hãy kế cho tôi nghe đã. Sự việc thế nào? 

“Tôi nói hết cho ông ta, tất nhiên có thay đổi một vài chỉ 
tiết để ông ta không xác định được địa điểm. Khi tôi kể xong, 
ông ta ngồi yên lặng, đòi môi mím chặt. 

- “Việc này rất quan trọng”, cuối cùng ông ta nói. “Chô có nói với ai. 
Tôi sẽ gặp lại anh”. 

Bốn mươi tám giờ sau, đại uý Mơ-tan và ông ta cầm đèn tới tìm tôi 
vào lúc rất khuya. 

- Tôi muốn ông đại ný nghe chính miệng anh kế lại cân chuyện. - Ông 
thiếu tá nói. 

Tôi thuật lại câu chuyện một lần nữa. 

- Cá vẻ đúng sự thật đấy, phải khàng? Có đáng cho ta mạo hiểm không? 
- Thiếu tá hỏi. 

Đại uý Mơ-tan gật đầu đồng ý. Thiếu tá nói : 

- Ông bạn tôi và tôi đã bàn nhan và chúng tôi kết luận rằng chuyện 
bí mật này kbông liền hệ gì đến chính phủ. Nó chỉ can hệ đến một mình 
anh và anh có quyền thu xếp theo ý riêng. Vấn đề đặt ra bây giờ là hoàn 
cảnh của anh thôi. Có lế chúng tôi sẽ cùng thảo luận xem chúng ta có thể 
thỏa thuận như thế nào. 

Ông ta cố tô ra dửng dưng, nhưng đôi mắt ông ta lộ rõ vẻ ham muốn 
và khích động. 

- “Thưa các Ngài, một người trong hoàn cảnh của tôi chỉ có thể yêu 
cầu một điều duy nhất !“ tôi trả lời cúng cố tỏ ra bình thăn, nhưng thật 
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ra cũng bị khích động. “Tòi yêu câu các Ngài giúp tìm lại tự do cho tôi 
và ba người bạn. Chúng tồi sẽ chia cho hai Ngài một phần năm số châu 
báu.” 

- Hừ, một phần năm ! Không hấp dẫn lắm ! 

- Nam chục ngàn bảng cho mỗi người, thưa Ngài ! 

- Nhưng chúng tôi trả tự do cho các anh bằng cách nào đây? Anh đồi 
hỏi điều không thế được ! 

- “Khang đâu thưa Naài”. tòi trả lời. “Trở ngại duy nhất trong cuộc 
vượt ngục của chúng tôi là không tìm đầu ra một chiếc thuyền đủ sức vượt 
biển. Ở Calcutta có nhiều du thuyên nhỏ, rất hợp cho công việc của chúng 
tôi. Các Ngài chỉ cần đưa về đây một chiếc. Ban đêm chúng tôi sẽ lên tàu, 
còn các Ngài không phải làm gỉ khác hơn là thả chúng tôi xuống tại một nơi 
nào đó dọc bờ biển Ấn Độ. 

- Nếu chỉ một mình anh. - Ông ta lẩm bẩm. 

- Hoặc cả bốn chúng tôi, hoặc không ai cả ! Chúng tôi đã thề rôi. 

- “Anh thấy đấy, Mơ-tan”, viền thiếu tá nói. “Jonathan biết giữ lời hứa. 
Anh ta trung thành với bạn bè. Tôi nghĩ rằng ta có thể tín tưởng anh ta”. 

- “Đây là một công việc bẩn thỉu !? Viên đại uý nói. “Nhưng, như anh 
nói, tiền kiếm được sẽ giúp ta trả nợ”, 

- Vậy thì chúng tBi sẽ cố thoả mãn các điều kiện của anh, anh jonathan. 
Nhưng, trước hết chúng tôi phải biất chắc là câu chuyện đó có thật, Cho tôi 
biết chỗ giấu cái tráp. Tôi sẽ xin nghỉ phép, sẽ theo thu tiếp tế để tới tận 
nơi xem xét. 

- “Xin hãy thong thả 1” Tôi phản đối, vì khi họ càng nồn nóng thi tôi 
cảng trở nên bình thần hơn. “Tôi phải hỏi ý kiến của ba người bạn. Tôi đã 
nói với các Ngài, hoặc câ bốn chúng tồi hoặc không ai cả?” 

- “Lã bịch quá !” ông ta la lần. “Ba thằng mọi đen đỏ thì có liên quan 
gì đến giao kèo giữa chúng ta?”. 

_ - Đen hay đỏ gi thì ho cũng là bạn cúa tôi, và chúng tôi hành động 
chung nhau. 

“Trong cuộc gặp gỡ thứ nhì có Mahornet Singh, Abdullah 
Khan và Dost Akbar. Chúng tòi lại bàn cãi và tho" thuận như 
vay : “Chúng tôi cho hơi uiên sĩ quan môi người một bức địa 
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đò. Thiếu tá Sơn-tô sẽ đi Ân Dộ đề biểm tra sự uiệc. Nếu tìm 
được chiếc trớp, ông ta phải để yên nó đó tờ gởi tới chúng tôi 
một chiếc dụ thuyền nhỏ đây đủ lương thực cho cuộc Uượt ngục. 
Sưu đó, thiếu tứ Sơn-tô trở bề nhiệm sở còn đại tý Mơ-tan thì 
xin nghỉ phép để đi gp chúng tôi ở Agra. Cuộc chia kho tùng 
sẽ diễn ro ở đó. Đại uý sẽ nhận phần mình uà phầm của 
Sơn-tô", Những lời thê long trọng nhất đánh dấu cho thoả hiệp 
của chúng tôi ! Suốt đêm đó tôi vẽ hai bức địa đồ cho họ, 
nhưng tên Sơn-tô bï ổi đó đi Ấn Độ và không bao giờ quay lại. 
Tèn khốn nạn đã cuỗm đi số châu báu. Kể từ ngày đó, tôi chỉ 
sống để trả thù. Tôi chỉ còn mỗi một ý nghĩ trong đầu : vượt 
ngục, và tìm giết hắn. Một bứa nọ, bác sĩ Sô-mê ốm, phải năm 
nghỉ. Đám tù nhân đi rừng về, mang một thổ đân tới cho tôi. 
Hắn mắc bệnh rất nặng, đã tới một nơi hẻo lánh nằm chờ chết. 
Tôi chứa cho anh ta khỏi bệnh. Hai tháng sau, anh ta đi lại 
được. Nhưng vì quyến luyến tôi, anh ta miễn cưỡng đi về Đng 
và không ngớt quay lại quanh lều tôi. 

“ Đó là Ton-ga. Ton-ga có một chiếc thuyên lớn và điều 
khiển thuyền rất giỏi. Lúc đó, tôi thoáng nghĩ tới một cuộc 
vượt ngục. Tôi liền đem chuyện đó nói với anh ta, dặn phải 
mang thuyên tới một cái bến tạm, không có người canh giữ, 
vào lúc đêm tối. Ton-ga cũng phải chở theo nhiều túi nước dừa 
khô và khoai lang. Ton-ga rất thực thà và trung thành. Anh 
ta đưa thuyền tới chỗ ấn định. Nhưng tình cờ lại có một lính 
canh ở đấy. Đó là thằng Pathan hèn hạ, luôn tìm cách nhục 
mạ và làm hại tôi. Hắn đứng quay lưng lại phía tôi, súng vắt 
chéo ngang lưng. Tôi nhìn quanh, tìm một cục đá có thể đập 
vỡ đâu hắn, nhưng chẳng tìm đâu ra. 

“Tôi bỗng có một ý nghĩ kỳ lạ. Tôi lẳng lặng ngồi xuống 
và tháo cái chân gỗ ra. Nhảy ba bước thật đài, tôi nhào lên 
người hắn, Hắn đưa súng lên vai, nhưng tôi đã đập chiếc chân 
gỗ vào giữa mặt và làm vỡ sọ hắn. Tôi ngồi dậy, lèn thuyền. 
Một giờ sau chúng tôi đâ ở giữa biển. Ton-ga đã chất lèn 
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thuyền tất cả những gì anh ta có, kê cả thần thánh của anh 
ta nứa. Chúng tôi cho thuyên đi trong mười một ngày thì được 
một chiếc tàu vớt. 

“Cuối cùng, chúng tôi đặt chân tới Anh quốc. Khám phá 
ra chỗ trú ấn của Sơn-tò cũng chẳắng khó khăn gi. Tôi liên hệ 
với một người có thể giúp tôi. Chẳng bao lâu tôi biết Sơn-tô 
vẫn còn giử số châu báu. Tôi tìm mọi cách tiếp cận y. Nhưng 
y rất đa nghỉ và quỷ quyệt, luôn luôn có hai cựu võ sĩ và một 
người hầu bên cạnh, chưa kể các con trai y nữa. 

“Một ngày kia, tôi hay tín y hấp hối, bèn đâm bổ vào vườn 
hoa của y. Nhìn qua cửa số, tôi thây y nằm trên giường, hai 
đứa con đứng hai bên. Tồi sắp sửa nhảy xổ vào, liều mạng với 
cả ba. Nhưng tôi nhìn thấy quai hàm y trễ xuống, và tôi biết 
y vừa chết. Đêm đó, thừa lúc vắng người, tôi lên vào phòng 
y, lực lọi giấy tờ, hy vọng tìm thấy một chỉ dẫn nào đó liên 
quan đến số châu báu. Nhưng chẳng có gì cả. Tôi quay về, lòng 
cay đắng và sôi sục. Nhưng trước khi đi, tôi nghĩ rằng những 
người bạn Sikhs của tôi hẳn sẽ hài lòng nếu tôi để lại dấu hiệu 
chứng tỏ lòng thù hận của chúng tôi. Vì vậy tôi khắc đấu hiệu 
bộ tứ, và gắn vào ngực y. 

“Trong thời gian đó, để kiếm sống, chúng tôi phải bôn ba 
khắp các hội chợ và nhiều nơi khác, đem Ton-ga ra làm trò 
cho công chúng xem. Ton-ga nuốt thịt sống, nhảy những điệu 
múa chiến tranh, Bao giờ chúng tôi cũng được đầy nón tiền 
trong các buổi trình diễn. Tôi cũng thường xuyên nhận được 
tín tức của biệt thự Pondi. Vài năm trôi qua mà chẳng xây 
ra chuyện gì quan trọng, tôi vẫn dò tìm số châu báu. Cuối cùng 
tòi được biết cái tráp giấu ở phía trên phòng thí nghiệm của 
Sơn-tô. Tôi lập tức chạy tới nơi và kiểm tra địa thế. Tôi thấy 
rõ là với chiếc chân gỗ, tôi không tài nào đu mình lên đó được. 
Cái cửa số trên mái gợi cho tôi một giải pháp : Ton-ga sẽ dễ 
dàng chui qua cửa sô. Tính toán giờ giấc ăn tối của Sơn-tô 
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xong, tôi đưa người bạn nhỏ con của tôi tới, cột ngang lưng 
anh ta một sợi dây dài. Anh ta leo trèo như một con mèo và 
thoắt một cái đã ở trên mái nhà. Nhưng rủi thay ! Sơn-tô lại 
còn ở trong phòng, chuyện rủi ro đó làm anh ta mất mạng. 
Ton-ga tưởng rằng giết anh ta có nghĩa là làm được một việc 
rất tài giỏi, nên khi tôi lọt được vào phòng, anh ta hãnh điện 
như một con công đang khoe mã. Ảnh ta kinh ngạc khí tôi 
quật ngã anh ta, lấy dây định trói anh ta và mắng anh ta là 
đô quỷ khát máu. Tôi lấy cái tráp, thòng dây thả xuống qua 
cửa số, cũng theo đường đó thoát xuống. Rồi Ton-ga kéo dây 
lên, đóng cửa số và theo đường cũ thoát ra. 

“Tôi có nghe một thuỷ thủ khoe tốc độ của chiếc tàu 
Rạng Đông cúa lão Smith. Tôi nghĩ là chúng tôi cần chiếc tàu 
đó để chạy trốn. Thế nên tôi thu xếp với lão Smith : để lão 
đưa chúng tôi ra tới tàu lớn”. 

- “Câu chuyện đáng chú ý thật !”. Sherlock Holmes nói : 
“Tình tiết ăn khớp nhau hoàn toàn. Phần cuối câu chuyện của 
anh không cho tôi biết thêm điều gì mới mê, trừ chỉ tiết là 
chính anh mạng sợi dây tới, trước đày ti không biết điều đó. 
Tiện đây tôi muốn nói thèm, /ôi cứ tưởng Ton-ga đã sử dụng 
hết số tên độc, không ngờ anh ‡q uẫn còn phóng một mũi uề 
phía chúng lồi. 

- Chỉ còn một múi cuối cùng trong ðng xì đồng. 

- À, chắc nậy ! Tôi không nghĩ tới chuyện đó. 

- Các ông còn điều gì hỏi nữa không?- Tên tù nhân nhã 
nhắn hỏi. 

- Tôi cho là xong rồi, cám ơn anh ! 

- “Này, Holmes !”, Thám tử Á-ten nói. “Tồöi chỉ an tâm 
khi tên tù này được nhết sau song sắt ! Xe dành cho anh ta 
nằm dưới đường. Xin cám ơn hai bạn, chúc hai bạn ngon 
giấc !” 
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Khi tất cả đã đi hết, tôi nói : 

- Thế là tấn kịch nhỏ của chúng ta đã đến hồi kết thức. 
Nhưng này Holmas, tôi e rằng đây là vụ cuối cùng mà chúng 
ta cùng thực hiện chung : Tòi và Mơ-tan sẽ làm lễ thành hôn, 

HoÌìmes buông ra một tiếng càu nhàu : 

- Tôi đã sợ sẽ có chuyện đó ! Thật tình, tôi không thể 
khen ngợi anh. 

- Anh có lý do gì để phản đối sự lựa chọn này. - Tôi đáp 
hơi khó chịu. 

- Hoàn toàn không : Cô ấy là một trong số nhứng phụ 
nứ duyên dáng nhất mà tôi biết qua. Có lš cô ấy sẽ rất có ích 
trong loại công việc của chúng ta. Nhưng tình yêu thì thuộc 
về cảm xúc. Mà tính cảm xúc luôn luôn đối lập với lý trí lạnh 
lùng và xác thực, là đức tính mà tôi cho là cao hơn hết. Và 
phần tôi, tôi không bao giờ lấy vợ vì sợ rằng phán đoán của 
tôi sẽ vì thế mà sai lệch. 

- Tôi mong rằng trí khôn của tôi sẽ vượt qua được cuộc 
thử thách này. Nhưng anh có vẻ mệt mỏi rồi đấy, anh bạn ! 
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Vụ xi-căn-đan 
tại xú Bôhême 


Gần đây, tôi ít khi gặp Holmes. Từ khi tôi lấy vợ, chúng 
tôi sống mỗi người một ngả. Niềm hạnh phúc riềng tư tuyệt 
vời, những mối quan tâm về gia đình hiện lên xung quanh một 
người lần đâu tiên làm chủ cơ ngơi của mình, cũng đủ chiếm 
hết sự chú ý của tôi. Trong khi đó, Holmes vẫn ở tại phố 
Baker, vùi đầu vào đống sách cũ của mình, hết tuân này sang 
tuần kía, đem hết khả năng và tài quan sát để tháo gỡ những 
vụ án mà cảnh sát đã đâu hàng. 

Đêm 20 tháng 3 năm 1888, tôi đang trở về nhà sau một 
chuyến đi thăm bệnh ngang qua phố Baker. Khi đi qua cánh 
cửa lớn quen thuộc, bỗng nhiên tôi muốn gặp Holmes. Phòng 
anh đèn sáng choang, và khi nhìn lên, tôi thấy cái đáng gầy 
gầy đi qua hai lần, bóng in lên tấm rèm. Anh đang bước ởỏi 
nhanh nhẹn hăm hở, đầu cúi xuống ngực, hai tay bắt chéo sau 
lưng. Tôi rung chông và được đưa vào căn phòng mà xưa kia 
tôi đã chiếm một phần. 

Không nói một lời, anh vẫy tôi đến chiếc ghế bành, ném 
cho tôi hộp thuốc xì gà và trỏ vào lò ga trong góc. Rồi anh 
đứng trước lò sưởi, nhìn tôi từ đầu đến chân. 

- Hôn nhàn hợp với anh, Watson ạ, anh đã lên bảy cân 
rưỡi, kể từ lần sau cùng ta gặp nhau. 
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- Bây thôi. 

- Quả thế, L£ ra tôi phải suy nghĩ thêm một chút. Anh 
chưa nói cho tôi biết là anh dự định hành nghề trở lại đấy nhé! 

- Phải. 

- Mới đày anh bị ướt sũng, anh có một cô tớ gái vụng về 
và bất cẩn nhất đời. 

- Đúng là hôm thứ năm, tôi có đi bộ ở vùng quê, nhưng 
mà tôi đã thay quAn áo rồi. Còn vê người giúp việc, cô ta quả 
là bất trị, và nhà tôi đã cho cô ta nghỉ việc. Nhưng, anh đã 
suy diễn như thế nào? 

Anh cười khúc khích và xoa hai bàn tay vào nhan: 

- Phía bên trong chiếc giày chân trái của anh có sáu 
đường cắt gân như song song với nhau. Rô ràng là những 
đường cắt đó gây ra do một người đã bất cẩn khi chà xát xung 
quanh mép gót giày để lau bùn. Như thế, anh vừa bị kẹt trong 
thời tiết xấu, vừa có một cò tớ gái rất kém. Còn về chuyện 
hành nghề thì nếu một người nào đó bước vào phòng tôi mà 
có mùi i-ốt với một chấm nitrát bạc trên ngón tay trỏ của bàn 
tay phải và một chỗ phình ra trên cái mũ chóp cao - cho thấy 
nơi ông ta đâ gắn cái ống nghe - thì tôi chỉ là một thằng ngu, 
nếu tôi không nói được rằng ông ta là đồ đệ của Hippocrate. , 

Tôi không thể nhịn cười. 

- Khi nghe anh đưa ra nhứng lý lê, thì sự thể luôn luôn 
hiện ra với tôi một cách giản dị đến độ bưồn cười, thậm chí 
tôi nghĩ là mình cũng tự suy diễn được đễ dàng. Tuy vậy, môi 
lần anh đưa ra một thí dụ mới, thì tôi lại hoàn toàn mù tịt 
nếu anh không giảng giải phương pháp của anh. Tôi không 
nhìn thấy sự việc như anh chăng? 

- “Có chứ!” HoÌmes trả lời, vừa đốt một điếu thuốc vừa 
ngả mình xuống ghế! “Anh có nhìn thấy nhưng œnh không 
quan sót”. Thí dụ, anh thường thấy những bậc cốp từ hành 
lung lên đến phòng này chứ? 
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- Thường thấy. 

- Thường như thế nào? 

- Ô, đến hàng trăm lần. 

- Vậy, có bao nhiêu bậc cấp? 

- Bao nhiều ư? Tôi không biết. 

- “Đó, thấy chưa? Anh đã thấy nhưng anh không quan 
sớ/. Cồn tôi, tôi biết rằng có mười bảy bậc cấp, bởi uì tôi uừo 
thấy, lại uừa quan sót nức. Nhân thể, anh có thể thích thú về 
vụ này”, anh ném cho tôi một tấm giấy dày, có màu hồng đang 
nằm mở ra trên bàn, “nó đến trong chuyến thư vừa rồi. Hãy 
đọc to lên!" 

Mảnh giấy không đề ngày tháng, không có cả chữ ký và 
địa chỉ. 

“Sẽ đến thăm. ông tôi nay, oào lúc tớứm giờ thiếu mười 
lưu. Một người đầu ông muốn hỏi ý biến ðng uề mội uấn đề 
rốt quan trọng. Những uiệc làm mới đữy của öng nhềm phục 
uụ cho một trong những dòng hoàng tộc ở chẽu Âu đã cho thấy 
ông là một người đáng tin cậy. Thònh tích này của ông chúng 
tôi đã từ khắp nơi nghe ty... Vậy ông hãy ở trong phòng ông 
uào giờ đó, uà xin đừng phật ý nếu người khách của ðng mang 
mặt nạ.” 

- Đây quả thực là một vụ bí hiểm. Theo anh, nó có ý 
nghĩa gì? 

- Hiện tôi chưa có dữ kiện. Lập giả thiết khi chưa có dữ 
kiện là một sai lầm nghiêm trọng. Còn về mảnh giấy này, anh 
có suy diễn ra điều gì khòng? 

Tồi quan sát mảnh giấy và chứ viết. 

- “Người đàn ông này trông có ve khá giả", tôi nhận xét, 
cố bắt chước tiến trình lý luận của bạn tôi, “thứ giấy này rất 
đất giá. Chất giấy bền và cứng một cách đặc biệt.” 

- Đặc biệt. Đúng như thế, không phải là giấy sản xuất tại 
Anh. Đưa lên ánh sáng mà xem. 
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Tôi làm theo lời anh, và thây một chữ E lớn, với một chữ 
g nhỏ, một chữ P và một chữ G to với một chữ t nhỏ, lồng 
vào nhau. 

- Ánh suy ra được cái gì? 

- Chắc chắn là tên người sẵn xuất. 

- “Không phải đâu. Con chứ G và chữ t thay cho 
ŒGeselischưft trong tiếng Đức nghĩa là Công @y. Đó là cách viết 
tắt thông dụng. P, dĩ nhiên thay cho Papier, nghĩa là giấy. Bây 
giờ đến chữ Eg. Anh lấy xuống một quyển sách to tướng từ 
các kệ sách. Egiou, Egionilz... đầy rồi, Egria Một uùng nói 
tiếng Đức, tại Bohême, cách Carlsbad không xa. Nồi tiếng nhờ 
Wdilensten. dã tạ thế tại đó, uà nhờ rối nhiều nhà máy thuỷ 
tỉnh, nhà mớy giấy. Ha ha, bạn ơi, bạn thấy gì không”. 

- Giấy sản xuất tại Bohême. 

- Chính xác. Và người đàn ông viết những dòng chữ này 
là một người Đức. Ánh có thấy cấu trúc của câu “hành tích 
này của ông chúng tòi đã từ khắp nơi nghe thấy". Chỉ có người 
Đức mới sử dựng động từ ở cuối câu. Bởi vậy, bây giờ chỉ cần 
tìm xem cái gã người Đức thích đeo mặt nạ này muốn gì? 

Trong khi anh nói, có tiếng vó ngựa lọc cọc và tiếng xe 
nghiến trên mặt đường, theo sau là tiếng chuông giật mạnh. 
Holmes huýt sáo. 

- “Một cặp, theo tiếng động”, anh nói, nhìn ra cửa sổ, 
“một song mã và một ngựa đẹp. Vụ này kiếm được khá bộn 
tiền đấy Watson ạ”. 

- Xin phép anh, tôi xin cáo từ. 

- Bạn ơi. Cứ ngôi đây. Vụ này hứa hẹn đấy. Bỏ qua rất 
uông. 

- Nhưng thân chủ của anh... 

- Đừng bận tàm đến ông ta. Có lẽ tôi cân sự trợ giúp của 
anh và ông ta cũng thế. Hãy ngồi xuống và theo dôi. 
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Một bước chân chậm rãi và nặng nề vang lên trên câu 
thang và nơi hành lang, ngừng lại ngay phía ngoài cửa lớn. Rồi 
có tiếng gõ mạnh, đây uy quyên. 

- Xin mời vào! - Holmes nói. 

Một người đàn ông bước vào. Ông ta cao gần 2 mét có 
bộ ngực và tay chân to lớn của một chàng Hercule. Y phục 
đất tiền, diêm dúa, một cái áo choàng đài màu xanh đậm, 
choàng qua hai vai, được thêu bàng lụa màu ngọn lửa. Giày 
ủng cao lưng chừng bắp vẽ, chớp ủng được viền bằng lông thú 
đắt tiền: Ông cam trên tay một chiếc mũ rộng vành, đeo mặt 
nạ ngang qua phần trên, kéo đài xuống hai gò má. 

- Ông nhận được mảnh giấy của tôi rồi chứ? - Ông ta hỏi 
bằng giọng trầm, khàn khàn, phát âm rõ rệt là giọng Đức, ông 
ta nhìn tôi rồi lại nhìn Holmes, hình như không biết phải nói 
VỚI al. 

- Xin mời ông ngôi. Đây là bạn và người cộng sự của tôi, 
bác sĩ Watson. Tôi được hân hạnh hàu chuyện với ai thế nhỉ? 

- Ông có thể gọi tôi là bá tước Kramm một quý tộc xứ 
Bohême. Tôi hiểu rằng vị này, bạn ông, là một người đáng 
trọng, người mà tôi có thể tin cậy, phó thác một vấn đề vô 
cùng trọng đại. Nếu không đúng như thế, thì tôi muốn nói 
chuyện với một mình ông thôi. , 

_ Tôi nhổm dậy để đi, nhưng Holmes chộp lấy cổ tay tôi 
và đấy tôi trở lại trên ghế. 

- Ông có thể nói trước mặt anh bạn này bất cứ điều gì 
mà ông có thể nói với tôi. 

Vị bá tước nhún đôi vai to lớn của ông ta. 

- Vậy thì, trước hết tôi buộc lòng phải xín hai ông giử 
hoàn toàn bí mật chuyện này trong hai năm, sau thời gian đó, 
vấn đê sẽ không quan trọng nữa. 

- Tôi xin hứa, - HoÌmes nói. 

- Xin các ông thông cảm cho.việc tôi phải dùng cái mặt 
nạ này. Con người uy nghỉ lẫm liệt, vị chủ của tôi, muốn rằng 
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kẻ thay mặt cho ông phải giữ bí mật chân tướng, và tôi có thể 
thú nhận ngay rằng, cái tước hiệu mà tôi đã tự xưng ban nãy, 
thì không hoàn toàn chính xác là tước hiệu của chính tôi. 

- Tôi biết. - Holmes nói, giọng tỉnh bơ, 

- Nói trắng ra, vấn đề này có dính dáng đến dòng họ 
Ormstein vĩ đại, những đời vua kế thừa của xứ Bohême. 

- Điều ấy, tôi cũng đã biết. - Holmes nói thì thầm, ngồi 
xuống ghế bành và nhắm mắt lại. 

VỊ khách của chúng tôi lộ vẻ kinh ngạc liếc nhìn người 
đàn ông có dáng mệt mỏi, uể oải đang ngồi trước mặt ông ta, 
Holmes từ từ mở mắt ra và nhìn ông khácb to lớn của anh 
bằng cái nhìn cau có. 

- Nếu Bệ hạ chịu khó nhún mình để trình bày sự việc của 
ngài, thì tôi mới có thể phục vụ ngài tốt hơn. 

Người đàn ông nhảy lên khỏi ghế và chậm rãi ởi lại trong 
phòng với vè hốt hoảng cực độ. Rồi, với một cử chỉ tuyệt vọng, 
ông ta xé cái mặt nạ và liêng nó xuống đất. 

- “Ông nói đúng”, ông ta kêu lên. “Tôi là vua. Tại sao tôi 
lại tìm cách che giấu điều ấy nhỉ?”. 

- “Đúng thế. Tại sao lại giấu?” Holmes thì thào. “Bệ hạ 
không nói thì tôi cũng đã biết rằng tôi đang hân hạnh hầu 
chuyện với ngài Wilhelm Gottsreich Sigismond von Ormstein, 
Đại quận công của Cassel - Falstein, vua kế vị tại Bohême”. 

- “Nhưng xin các ông thông cảm cho”, vị khách nói, Ông 
ta lại ngồi xuống và đưa tay xoa lên vàng trán. “Xin các ông 
hiểu cho rằng, tôi không quen đích thân làm một công việc 
như thế này. Song, vấn đề quá tế nhị đến nỗi tôi không thể 
Eiao phó cho một ai.” 

- Vậy, xin ngài làm ơn trình bày sự việc. - Holmes nói, 
lại nhắm mắt lại. 

- Khoảng năm năm về trước, trong một lần viếng thăm 
thủ đô Ba Lan, tôi đã làm quen với Irène Adler. Cái tên chắc 
chắn là quen thuộc đối với ông. 
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- Bác sĩ làm ơn tra giùm quyển índex - Holmes nói, lại 
nhắm mắt. 

Đá nhiều năm nay, anh đã thiết lập được một hệ thống 
hồ sơ, gồm những mục nói về người và việc, đến mức khó có 
một đề tài hoặc một nhân vật nào mà anh không thể cung cấp 
ngay tư Hệu. “Đưa cho tôí xem”. HoÌmes nói, “Hừm! Sình tại 
Neu .Jersey năn 1658. Giọng nữ trăm. Hừm! Vai nữ chính 
nhạc bịch Hoàng gio tại Vác-sa-ua Vàng, đã rời sân khốu nhạc 
hịch. Ha! Đang sống tợi Luôn Đôn". Đúng thế, theo tôi biết, 
Bệ hạ đã dan díu với cô gái trẻ này, đã viết cho cô này những 
lá thư tai hại, và bày giờ ao ước muốn lấy lại những lá thư 
ấy, đúng không? 

- Đúng vậy. Nhưng làm thế nào... 

- Có hôn nhân bí mật không? 

- Không. 

- Có giấy tờ, chứng chỉ pháp lý nào? 

- Không. 

- Vậy thì nếu cô ta trưng ra những lá thư nọ để tống tiên 
hoặc với một mục đích khác thì cô ta sẽ chứng minh sự xác 
thực của chúng như thế nào? 

- Có chữ viết. 

- Úi chà! Có thể giả mạo. 

- Loại giấy viết riêng biệt của tôi. 

- Có thể đánh cắp. 

- Con dấu của tôi. 

- Có thế bắt chước. 

- Tấm hình cúa tôi. 

- Có thể mua. 

- Chúng tôi chụp chung trên tấm hình ấy. 

- Ôi chao! Thật tai hại! Bệ hạ đã phạm phải một sự hớ 
hênh đáng tiếc. 
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- Tòi đã yêu điên cuồng 

- Ngài đã tự hại mình một cách nghiêm trọng. 

- Thuở ấy, tôi mới là một hoàng tử, ba mươi tuổi. 

- Phải lấy lại. 

- Chúng tôi đã cố sức, nhưng đều thất bại. 

- Bệ hạ phải chỉ tiền. Phải mua lại nó. 

- Cô ta không bán. 

- Vậy phải đánh cắp. 

- Đã năm lần thực hiện phương án đó. Hai lân tôi thuê 
những tên trộm lục soát nhà cô ta. Một lần chúng tôi đánh 
lạc hướng hành lý của cò ta khi cô ta đi du lịch. Hai lần cô 
ta bị đột kích, nhưng tất cả đều không kết quả. 

- Không thấy tăm hơi tấm hình đâu cả. 

- Hoàn toàn không. 

- Thật là một vân đè khá rắc rối đối với tôi. - Holmes 
cười, nói. 

- Nhưng đối với tôi, đó là một vấn đề nghiêm trọng, - Vị 
khách trách móc. 

- Cô ta dự định làm gì với tấm hình. 

- Để làm hại tôi. 

- Nhưng bằng cách nào? 

- Tôi sắp cưới vợ. 

- Tôi đã nghe chuyện đó. 

- Tôi sắp cưới con gái thứ hai của vua Scandinavie. Chắc 
chắn ông biết lễ giáo khe khát của gia đình này. Chính bản 
thân nàng cũng là một người nhạy cảm. 

- Còn cô nàng I-ren. 

- Cô ta doạ sẽ gởi tấm hình ấy cho gia đình vợ tôi, và tôi 
biết chắc là cô ta sẽ làm. Cô ta có khuôn mặt của một người 
phụ nứ đẹp nhất, nhưng lại có khối óc của một người đàn ông 
cương quyết nhất. 
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- Chắc chắn. 

- Tại sao? 

- Cô ta đã nói rằng sẽ gửi nó vào ngày mà lễ đính hôn 
được công bố. Sẽ là ngày thứ hai tuần tới. 

- Vậy thì chúng ta chỉ còn có ba ngày. Bệ hạ vẫn còn lưu 
lại Luân Đồn chứ? 

- Chắc chắn rồi, Ông sẽ tìm thấy tôi tại khách sạn 
Langham dưới cái tên bá tước Kramm. 

- Vậy thì tôi sẽ gửi cho ngài một vài dòng để thông báo 
diễn tiến của công việc. 

- Xin cho tôi biết tin. Tôi rất sốt ruột. 

- Còn chuyện thù lao thì thế nào? Thưa ngài? 

- Ông sẽ nhận được ngân phiếu trắng. 

- Tuyệt đối? 

- Tôi chịu mất một địa phận vương quốc của tôi để có cái 
hình đó. 

- Còn việc chi tiêu hiện giờ? 

Ông vua lấy một cái túi bằng da sơn đương từ bên dưới 
áo choàng và đặt nó lèn bàn. 

- Có ba trăm pao bằng tiền vàng và báy trăm tiền giấy. 

Holmes nguệch ngoạc ký vào một tờ biên nhận trong 
quyển số tay của anh và trao lại cho ông ta. 

- Còn địa chỉ của cô ta? 

- Biệt thự Briony Lodge, đại lộ Serpentine, Št. John's 
Wood. 

- Một câu hỏi nữa. Tấm hình to.cð cái tráp đựng nữ 
trang. 

- Đúng thế, 

- Bây giờ, xin tạm biệt Bệ hạ. Tôi sẽ có ngay những tin 
tức tốt. 
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Rhi chiếc xe chạy khuất xuống phố, anh nói: 
- Tạm biệt nhé, Watson, chiêu mai hãy ghé tôi, lúc ba giờ 
chiều. Tôi muốn bàn bạc vấn đề nho nhỏ này với anh. 
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Đúng ba giờ chiều, tôi đã ở phố Baker nhưng HoÌmes 
chưa trở lại. Bà chủ nhà báo cho tôi biết, sáng nay anh đã rời 
nhà sau tảm giờ một chút. Tôi ngồi xuống cạnh lò sưởi, có ý 
đợi anh. Tôi đã quan tâm sâu sắc đến cuộc điều tra này. 

Gân bốn giờ chiều thì cửa lớn mỡ và một tay giữ ngựa 
có dáng say rượu, tóc tai bờm xờm và có râu mép, mặt đỏ 
bừng, áo quần xốc xếch bước vào. Mặc dù rất quen thuộc với 
khả năng hoá trang tuyệt diệu của HoÌmes, phải nhìn đi nhìn 
lại ba lượt tôi mới chắc chắn đó là anh. Với một cái gật đầu, 
anh biến mất vào phòng ngủ, năm phút sau anh hiện ra trong 
bộ đồ bằng vải tuýt chỉnh tê, như thường lệ. Đặt hai tay vào 
túi, anh duỗi chân ra đằng trước lò sưởi và cười ha hả trong 
vài phút. Ï 

- Ö! - Anh kêu lên, rồi cười sặc sụa, cho đến khi nầm rũ 
ra trong ghẽ.. 

- Cái gì thế, anh bạn? 

- Thật buồn cười. Tôi chắc là anh sẽ không bao giờ đoán 
được là tôi đã sử dụng buổi sáng như thế nào, và sau cùng tôi 
đã làm gi, 

- Cá lẽ anh đã quan sát những thói quen và ngôi nhà của 
I-ren. 

- Đúng như vậy. Nhưng diễn tiến thì hơi khác thường. 
Tôi rời nhà sau tám giờ một chút, đóng vai một anh chàng 
thất nghiệp. Chẳng bao lâu tôi tìm thấy biệt thự của cô ta. Đó 
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là một biệt thự nhỏ, xinh, có vườn phía sau, mặt tiên được xây 
nhô ra tận đường cái, có hai tàng. Cửa có ổ khoá tròn. Phòng 
khách ở phía bên phải, trang bị tiện nghi với những cửa sổ dài 
xuống gần tới sát sàn, chốt cửa đễ mở. Phía đàng sau không 
có gì đáng chú ý, trừ ra những cửa số nhỏ nơi hành lang, đứng 
từ nóc cái nhà để xe ngựa có thể với tới. Tôi đi xung quanh 
ngôi nhà, quan sát nó từ mọi vị trí nhưng không ghí nhận 
được một cái gì đáng kế. 

Tôi đi thơ thấn xuống phố và phát hiện ra một cái chuồng 
ngựa trong một con hẻm chạy xuống cạnh một bờ tườag của 
khu vườn. Tôi giúp những gã giữ ngựa một tay để họ tắm 
ngựa. Về khoản thù lao, tôi nhận được hai xu, một ly rượu pha, 
hai môi thuốc lá và những tin tức mà tôi muốn biết về cô ta. 

- Còn cô ta thì thế nào 2 : 

- Ö! “Đó là người phụ nứ kiều điễm nhất trên hành tỉnh”, 
những người ở xóm chưồng ngựa nói như vậy. “Cô ta sống 
lạng lẽ, hát tại những buổi hoà nhạc, mỗi ngày lái xe ra khỏi 
nhà lúc năm giờ sáng, và trở về lúc bảy giờ đúng. Ít khi ra 
khỏi nhà vào những giờ khác, trừ khi đi hát. Chỉ có một người 
khách nam giới, nhưng anh ta đến thường xuyên. Đó là ông 
No-tơn”. Khi tôi đã nghe hết những gì mà tôi cân biết, tôi bắt 
đầu đi tới đi lui gân biệt thự một lân nữa và xem xét các kế 
hoạch của tôi. 

Anh chàng No-tơn này đến thăm một ngày hai lần với 
mục đích gì? Phải chăng I-ren là thân chủ của anh ta, là bạn, 
là người yêu? Nếu là thân chủ, có lẽ cô ta đã giao tấm hình 
cho anh ta giữ. Nếu là bạn thì ít có khả năng đó. Tôi phân 
vân, không biết nên tiếp tục còng việc ở nhà cô gái, hay quay 
sang anh chàng luật sư. 

Tôi đang cân nhắc vấn đề trong trí, thì một xe song mã 
chạy đến biệt thự cô ta và một gã đàn ông nhảy ra, rất vội 
vàng, báo tài xé đợi. Bà quản gia mở cửa, anh ta chạy vụt vào 
với cái vẻ hoàn toàn tự nhiền nhưự.ở nhà mình. 
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Anh ta ở trong nhà khoảng nửa tiếng, tôi có thể thấy anh 
ta nơi cửa sổ phòng khách, đi đi lại lại, nói năng rối rít và vẫy 
cánh tay. Vẽ phần cô ta, tồi không nghe thấy gì. Bỗng anh ta 
hiện ra, trông có vẻ bồn chồn hơn trước. Khi bước lên xe ngựa, 
anh ta kéo một cái đông hồ vàng từ trong túi ra và nhìn vào 
nó, ra dáng sốt ruột. 

- “Chạy nhanh, thật nhanh lên”, anh ta quát mi “đến 
ngay nhà thờ Sainte-Monique . Một nửa đồng guinéeÌ, nếu có 
thế chạy trong hai mươi phút”! 

Xe chạy ởi. Khi tôi đang tự hỏi có nên theo họ không, thì 
một chiếc xe nhỏ bé, xinh xắn từ đường hem chạy lên. Xe vừa 
đến nơi thì cô ta chạy bắn ra từ cửa hành lang và nhảy lên 
xe. 

- “Đến nhà thờ Sainte-Monique”, cô ta kêu lên, “Mô nửa 
đồng souuerain” nếu đến đô trong hơi mươi phút!” 

Tôi đang tự hỏi, không biết nên chạy theo xe hay leo lên 
phía sau xe thì có một chiếc xe băng qua đường phố. Bác tài 
xế nhin hai lần vào òng khách rách rưới , nhưng tôi đã nhảy 
vào xe trước khi bác ta phân đối. 

- “Đến nhà thờ Sainte-Monique”, tôi nói. “Má nửa đồng 
souUerdin. nếu đến đó trong hơi mươi phút!” 

lIAíc ấy là mười hai giờ thiếu hai mươi. 

Rhi tôi đến, hai chiếc xe với những con ngựa đang thở 
phì phì và đang ở trước cửa lớn. Tôi trả tiền xe và vội vã đi 
vào nhà thờ. 

Trong nhà thờ không có ai ngoài hai người và một ông 
lỉnh mục. Hình như ông lĩnh mục đang giảng cho họ một điều 
gì đó. Ba người đứng thành hình một cái nút thắt phía trước 
bàn thờ. Tôi đi thơ thấn nơi lối đi hai bên như bất cứ một gã 
nhàn rỗi nào tình cð bước vào nhà thờ. Bỗng nhiên, ba người 
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tại bàn thờ quay lại nhìn tôi và No-tơn chạy ba chân bốn cắng 
về phía tôi. 

- “Cám ơn Chúa”, anh ta kêu lèn, “có bác là đủ, xin bác 
làm ơn đến đây”. 

- Cái gì vậy? - Tôi hôi. 

- Xin bác đến giùm cho. Chỉ ba phút thôi. Nếu không thì 
không đúng phép. 

Tôi gân như bị lôi xệch đến bàn thờ. Trước khi biết mình 
đang ở đâu, tôi thấy mình lẩm bẩm những cầu trả lời (đã được 
thi thàm vào tai tôi) và thề thốt về những điều mà tôi chẳng 
biết ất giáp gì cả. Nói chưng, tôi là người chứng cho cuộc hôn 
lễ giữa cô đâu và chú rể. Dường như lễ cưới của họ có một 
cái gì đó chưa đúng phép và ông linh mục dứt khoát từ chối 
làm phép cưới mà không có một nhân chứng thuộc loại nào 
đó; sự xuất hiện của tôi khiến cho chú rể khỏi mất công chạy 
ra phố kiếm một chàng phụ rễ. Cô dâu trao cho tôi một đông 
souverain và tôi có ý đeo nó lèn dây đồng hồ để kỹ niệm. 

- Đây là một điêu bất ngờ, một bước ngoặt của sự việc 
và rồi cái gì đã xảy ra? - Tôi hỏi. 

- Có vẻ như họ sắp lên đường ngay lập tức, và bởi thế, 
tôi phải có những biện pháp rất gấp rút và thích hợp. Tại cửa 
lớn nhà thờ, họ chia tay nhau." ồm sẽ đi xe ra công viên vào 
lúc năm giờ như thường lệ", cô ta nói, khi chia tay. Tòi không 
nghe thấy gì nữa. Họ đi xe về hướng khác nhau, và tôi cũng 
đi để thu xếp công việc của mình. 

- Thu xếp cái gì thế? 

- “Vài miếng bít tết nguội và một ly nước” anh nói, tay 
rung chuông, “tôi bận quá không nghĩ đến chuyện ăn uống. 
Chiêu nay, chắc còn bận rộn hơn nứa. Nhân thể tôi cần được 
anh giúp đỡ?” 

- Rất thú vị. 

- Ảnh không ngại làm chuyện phi pháp chứ? 
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- Hoàn toàn không? 

- Có thể bị bắt giữ, chịu được chứ? 

- Nếu vì một mục đích tốt đẹp. 

- Ồ, mục đích rất tuyệt diệu ! 

- Vậy thì sắn sàng. 

- Tôi rất tin anh. 

- Nhưng anh cần gì ở tôi? 

- Xin lỗi, tôi phải bàn chuyện đó trong khi ăn. Trong hai 
tiếng đồng hồ nứa, chúng ta sẽ ở hiện trường. Cô I-ren sẽ trở 
về nhà lúc bảy giờ. Chúng ta phải có mặt tại đó để gặp cô ta. 

- Rồi làm gì nửa? 

- Anh cứ để việc đấy cho tôi. Anh không được can thiệp, 
dù xảy ra chuyện gì đi nữa. Anh hiểu chứ? 

- Hiểu. 

- Công việc bắt đầu khi người ta đưa tôi vào nhà cô ta. 
Bốn,.năm phút sau đó, cửa số phòng khách sẽ mở ra. Ánh sẽ 
đứng trụ gần sát cánh cửa số mở ấy. 

- Vâng. 

- Anh phải theo dõi tôi luôn. 

- Vâng. 

- Và khi tôi đưa bàn tay lên, anh sẽ ném vào phòng cái 
mà tôi trao cho anh, và cùng lúc ấy, anh kêu báo động: cháy, 
cháy Í 

- Hoàn toàn rõ. 

- “Chả có gì khủng khiếp”. Anh nói, lấy trong túi ra một 
cuộn tròn có hình điếu xì gà. “Đây là một thứ lựu đạn khói 
bình thường. Công tác của anh chỉ có thế. Khi anh kêu báo 


động lửa, nhiều người khác sẽ tiếp tục kêu báo động. Rồi sau - ` 


đó anh có thể đi bộ đến cuối phố, chờ tôi trong mười phút.” 
- Những chuyện đó tôi làm được. 
- Tuyệt lắm. 
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Anh biến mất vào phòng ngủ, một vài phút sau hiện ra 
trong vai một mục sư Tin lành chất phác và dễ mến. Cái mũ 
đen rộng thùng thình, cà vạt trắng, nụ cười dễ mến, thái độ 
sốt sắng, ân cân ít ai bì. 

Trời đã hoàng hòn và những ngọn đèn mới được thắp 
sáng lúc chúng tôi đi đi lại lại phía trước biệt thự. Có một 
nhóm đàn ông ăn mặc xốc xếch đang hút thuốc và cười đùa, 
trong một góc có một thợ mài kéo với cái bánh xe của ông ta, 
hai người gác dan đang đùa dỡn với một cô vú trẻ, và dăm bảy 
chàng thanh niên ăn vận bảnh bao đang thở thần lui tới, 
miệng ngậm xì gà. 

- Anh thấy đó. Bây giờ tấm hình trở thành một con dao 
hai lưỡi. Cô ta không thích ông No-tơn nhìn thấy nó, cũng như 
vị vua không muốn vợ sắp cưới của ông ta nhìn thấy. Bây giờ, 
câu hỏi là chúng ta phải tìm tấm hình ở đầu? 

- Nó ở đâu? 

- Nó quá lớn, khó giấu vào áo phụ nử, chắc cô ta không 
mang nó bên mình. 

- Vậy nó ở đầu? 

- Nơi người chủ nhà băng hoặc người luật sư. Nhưng phụ 
nứ chỉ tin tưởng vào chính mình. Vả lại, cô ta đã quyết tâm 
sử dựng nó trong một vài ngày tới đây, vậy nó phải ở cái nơi 
mà cô ta có thể lấy được dễ dàng: ở ngay trong nhề cô fa 

- Nhưng đã hai lần người ta tìm cách đánh cắp nó rồi kia 
mà. 

- Ö, họ không biết cách tìm. 

- Nhưng anh sẽ tìm bằng cách nào? 

- Tôi sẽ không cân tìm. 

- Vậy thì... 

- Tôi buộc cò ta phải chỉ chỗ cất giấu tấm hình. 

- Nhưng, cô ta sẽ từ chối. 
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- Cô ta không thể từ chối. Kia kìa. xe cô ta đến đấy. Nhớ 
lời tôi dạn nhé. 

Khi anh nói, ánh đèn bèn hông của một chiếc xe ngựa 
chiếu ra từ một khúc quẹo của đại lộ. Khi xe đỗ lại, một trong 
những tền cù bơ cù bất từ góc phố nhào ra đế mở cánh cửa, 
với hy vọng kiếm được một chút cháo, nhưng lại bị một tên 
khác chen lấn, hắn ta cũng đã lao tới cùng với một mục đích 
như vậy, Một cuộc xô xát đứ dội xảy ra. Hai gã gác dan nhảy 
vào hỗ trợ một tèn, còn người mài kéo trợ lực tên kia. Cô gái 
vừa xuống xe đã bị kẹt vào giữa đám đông. Bọn đàn ông mặt 
đỏ nhừ đang đánh loạn xạ vào nhau bằng tay và gậy. HoÌmes 
nhào vào đám đông để che chở cho người phụ nứ. Nhưng vừa 
đến gân cô ta thì anh kèu lên một tiếng và ngã xuống, máu 
chảy ròng ròng xuống mặt. Hai gã gác dan hoàng hốt, bỏ chạy 
về một phía, và những tên vô lại chạy về phía bên kia, trong 
khi đó, một số người ăn vận bảnh bao - từ nãy giờ đứng ngoài 
quan sát - ùa vào trợ giúp người phụ nứ và chăm sóc kẻ bị 
thương. I-ren vội vã đi lên những bậc cấp, song vẫn đứng ở 
bậc cấp trên cùng, nhìn ra đường phố. 

- Ông ta có bị thương nặng không? - Cô ta hỏi. 

- Ông ấy chết rồi! - Một vài giọng kêu lên. 

- “Không. Không. Ông ta còn thoi thóp”, một người khác 
quát to. “Nhưng ông ta sẽ chết trước khi đến bệnh viện”. 

- “Ông ta rất dũng cảm”. Một người phụ nữ nói. “Hẳn 
chúng nó đã lấy mất cái ví và tái đông hồ của bà ta, nếu ông 
ấy không đến cứu. Đó là một bọn cướp, một bọn ĐM BI táo tợn. 
À, bây giờ, ông ta đang thở”. 

- Không thể để ông ta nằm trèn đường phố được. Chứng 
tôi có thể đưa ông ta vào nhà không, thưa bà? 


- Được, xin đi lối này! 
Holmes được đưa vào biệt thự và đặt nằm trong phòng 
chính, trong khi tôi vẫn quan sát diễn biến từ bên cạnh cửa 
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sổ. Đèn đã được thắp sáng, nhưng các tấm rèm chưa được vén 
lên, để tôi có thể thấy Holmes nằm trên đí-văng. Trong đời, 
tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ cho bằng khi nhìn thấy người phụ 
nữ xinh đẹp này, người mà tôi đang âm mưu gài bẫy để chống 
lại Cũng thật xấu hố khi thấy sự tử tế và ân cAn biểu lộ ra 
trong việc chăm sóc kẻ bị thương. Song, tiếu rút khỏi vai trò 
mà Holmes đã giao phó cho tôi, thì tôi lại phản bạn. Tôi lấy 
quả lựu đạn khói ra khỏi cái áo choàng đài và rộng. Dù sao 
đi nứa, chúng tôi cũng không gây thương tích cho cô ta. 
Chúng tôi chỉ ngăn chặn, không cho cô ta làm hại đến người 
khác thôi. 

Holmes đã ngồi dậy trên đỉi-văng, tôi thấy anh ra hiệu 
như một người đang cân không khí. Một cô tó gái chạy băng 
qua và mở tung cửa số. Cùng lúc ấy tôi thấy anh đưa tay lên. 
Tôi liền ném quả lựu đạn khói vào phòng và kêu lên: “Cháy! 
Cháy!” Ngay lập tức cả đám đông dang đứng đó cùng đồng 
thanh kêu to: “Cháy! Cháy!° Những đám khói dày đạc cuồn 
cuộn bay xuyên qua phòng và bay ra ngoài. Tôi thoáng thấy 
những bóng người chạy vụt đi, một lát sau đó, nghe giọng nói 
của Holmes từ bên trong, trấn an mọi người rằng đó chỉ là 
báo động nhàm. Len lỏi qua đám đông đang hò hét, tôi tìm 
đường đến góc phố. Mười phút sau, tôi sung sướng thấy cánh 
tay Holmes đang trong tay tồi. Chúng tôi đi nhanh nhẹn và 
lặng lẽ trong một vài phút cho đến khi xuống tới một trong 
những con phố yên tỉnh. 

- Anh hành động rất tốt. 

- Ảnh có tấm hình rồi ư? 

- Tôi đã biết nó ở đâu. 

- Làm sao anh biết. 

- Cô ấy chỉ cho tôi, tôi đã nói rồi mà. 

- Tôi vẫn chưa hiểu gì. 

- Anh đã thấy, mọi người trên phố đều là người của tôi. 
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- Tôi cũng đoán như thế. 

- Khi cuộc ấu đã nổ ra, tôi để một chút thuốc màu đỏ 
trong lòng bàn tay. Tôi chạy vụt ra phía trước, ngã xuống, đập 
tay lên mặt. 

- Điều ấy, tôi cũng đoán được. 

- Cô ta buộc phải cho tòi vào phòng khách. Tấm hình có 
khả năng nằm giữa phòng ngú và phòng khách. Người ta đặt 
tôi lên cái đì-văng. Tôi ra hiệu cần không khí, họ buộc phải 
mở cửa số, và anh đã có cơ hội để hành động. 

- Việc ấy giúp anh như thế nào? 

- Khi người phụ nứ nghĩ rằng ngôi nhà cô ta đang cháy, 
theo bản năng, cô ta sẽ lao tới cái mà cô ta xem là quý nhất. 
Một phụ nứ có chồng thì chộp lấy đứa con, cô chưa chồng thì 
với lấy hộp nữ trang, đối với I-ren, cô ta chạy tới để cứu lấy 
tấm hình, Báo động lứa đã được thực hiện một cách đáng 
khâm phục. Khói và tiếng reo hò cúng đủ lay động một bộ 
thân kính bằng thép. Tấm hình ở trong một góc phía sau tấm 
pa-nô trượt, chính ngay trên dây chuông bên phải. Thoát một 
cái cô ta đã ở đó, và tôi thoáng thấy tấm hình khí cô ta kéo 
nó ra một nứa. Đến khi tôi la lớn rằng đó là háo động nhầm, 
cò ta đặt nó vào chỗ cú, liếc nhìn quả lựu đạn, chạy vội ra khỏi 
phòng. Tòi đứng dậy, nói lời cáo từ và thoát ra khỏi nhà. Tôi 
lưỡng lự, không biết có nèn lấy tấm hình ngay hay khòng, 
nhưng người tài xế đã đi vào, ông ta quan sát tôi một cách 
chăm chú., 

- Và bây giờ? 

- Bọn minh sẽ ghé thăm thân chủ của chúng ta. Có thể 
nhà vua sẽ thoả mãn khi ngài tự tay lấy lại nó. 

- Bao giờ anh đến đó? 

- Lúc tám giờ sáng mai. Cô ta sẽ chưa dậy, nhờ vậy mà 
chúng ta rảnh tay để hành động. Tôi phải đánh điện cho nhà 
vua ngay. 
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Chúng tôi đã về tới phố Baker và đã ngừng lại ở cửa lớn. 
Holmes đang lục túi tìm chìa khoá thì có một người đi ngang 
qua nói: 

- Chào ông Sherlock Holmes, chúc ông ngủ ngon. 

Lúc đó có dầm bảy người trên vệ đường, nhưng lời chào 
hình như đến từ một chàng trai mảnh khẳnh trong chiếc áo 
choàng dài vừa mới vội vã đi qua. 

- “Tôi đã có lần nghe giọng nói ấy” HoÌmes nói, trố mắt 
nhìn xuống đường phố mờ mờ ánh đèn. “Bây giờ, tôi đang tự 
hỏi, người ấy là ai?” 
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Đêm ãy tôi ngủ tại phố Baker. Sáng hôm sau, khi chúng 
tôi đang ăn điểm tâm, thì nhà vua chạy vụt vào phòng. 

- Ông đã lấy được nó? - Ông ta kêu lên, nắm chặt bai vai 
Holmea. 

- Chưa đâu. 

- Nhưng có hy vọng? 

- Có. 

- Vậy thì đi. Xe của tôi đang đợi. 

- Tết lắm. 

Chúng tôi xuống cầu thang, lên xe ngựa tiến về biệt thự 
của cô gái. 

- Nàng đã lấy chồng. 

- Lấy chồng? Bao giờ thế? 

- Hôm qua. 

- Nhưng lấy ai? 

- Một luật sư người Ảnh. 
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- Cô ta không yêu anh ta chứ? 

- Tôi hy vọng là cô ta yêu anh ta. 

- Tại sao lại hy vọng? 

- Bởi vì chuyện ấy sẽ tránh cho Bệ hạ mọi chuyện rắc rối 
trong tương lai. Nếu người phụ nứ ấy yêu chồng, tức là nàng 
không yêu Bệ hạ. Nếu nàng đã không yêu Bệ hạ, thì không 
có lý do gì mà nàng lại can thiệp vào kế hoạch của Bệ hạ. 

- Đúng vậy. Ồ, nếu tôi chọn cô ta làm hoàng hậu, thì cô 
ta sẽ là một vị hoàng hậu tuyệt vời biết bao! 

Ông ta lại chìm vào im lặng trâm tư, một sự im lặng chỉ 
bị phá vỡ khi xe chạy đến nơi. 

Cửa biệt thự mở ra. Một người đàn bà đứng tuổi đang 
đứng trên những bậc cấp. Bà ta nhìn chúng tôi bằng cái nhìn 
giều cợt khi chúng tôi từ trên xe bước xuỡng. 

- Ông là Sherlock HoÌmes, phải không? 

- Tôi là Holmes. - Bạn tôi đáp và nhìn bà ta bằng một 
cái nhìn đò hỏi, sửng sốt. 

- Thật chẳng sai! Bà chủ tôi bảo rằng thế nào ông cũng 
ghé đến. Sáng nay ông bà chủ tôi đã lên đường sang châu Âu. 

- “Cái gì?” HoÌmes lảo đảo ngã ra phía sau. “Cô ta đã rời 
nước Anh?” : 

- Vâng. Không bao giờ trỏ lại nữa. 

- “Còn giấy tờ?” Ông vua hỏi, giọng khàn khàn. “Tất cả 
đều bị mất rồi ư?” 

- Chúng ta vào xem. 

Anh đi băng qua bà quản gia và chạy vội vào phòng 
khách. Theo sau là nhà vua và tôi. Đồ đạc tung toé khắp nơi, 
những cái kệ trống rỗng, nhưng ngăn kéo mở, hình như người 
phụ nữ đã lục lọi một cách vội vã trước khi ra đi. Holmes lao 
tới cái dây chuông, kéo cái cửa pa-nô trượt xuống và thọc tay 
vào, kéo ra một tấm. hình uà một ló thư. Đó là tấm hình của 
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chính nàng Írène Adler mặc dạ phục. Lá thư gửi cho “Ngài 
Sherioch Holmes”. 


Ông Sherlock Holmes thên mến, 


Thật ra ông đã hành động rốt khéo léo. đu hoàn. toàn 
đánh lừa được tôi. Cho đến sau khí nghe báo động lửa, tôi uẫn 
không mửy may ngờ uực. Nhưng, khi tôi phát hiện ra tôi đã 
tự làm lộ chuyện của mình thì tôi bắt đầu suy nghĩ, TỪ mấy 
thứng trước, người ta đã báo cho tôi biết, phải đề phòng ông. 
Tòi đã được báúo tin rằng nếu nhà uua mướn một thám tử, thì 
chắc chắn người đó phải là ông. Và người ta đã cho tôi địa chỉ 
của ông. Thế mà, sau cùng ông uân buộc tôi phải Hết lộ cho 
ông cứi mù ông muốn biết. Thậm chỉ, sau khi bắt đầu ngờ uực, 
tôi cũng thấy khó nà nghĩ xếu Uề ông mục sư tốt bụng. 

Nhưng ông biết đấy, tôi cũng đã được huân luyện trong 
nghề diễn uiên. Y phục nơm giới đối uới tôi chẳng có gì xa 
lạ. Trước đây, tôi thường củi trang để sinh hoqt thoôi mới hơn. 
Nhờ có bác tài xế canh chừng ðng, tôi chạy lần tầng trên, mặc 
y phục của nưn nhân rồi theo ông đến nhà của ông để biết 
chắc chắn rồng ông đang theo dõi tôi. Hơi liều lĩnh một chút, 
tôi đã chào ðng, chúc ông ngủ ngơn giặc, rồi đi đến biệt thự 
Tem-pô để gặp chồng tôi. Cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng, tốt 
nhất là tấu thoát khi bị theo đưổi bởi một đối thui bính khủng 
như ðng. Như uậy, ðng sẽ tìm thấy chiếc tổ trống không. Còn 
bề tấm bình, thôn chủ của ông có thể yên tôm. Tòi đang yêu 
uà được yêu bởi một người tốt hơn ông ta Nhà 0ua có thể làm 
những gì mà ông ta muôn, uà sẽ không gặp một củn trở nòo 
bồ phía người phụ nữ mờ ông ta đã dối xử tàn tệ. Tòi giữ tốn 
hình chỉ để tự uệ, như một thứ uú khí để chống lại bất cứ toan 
tính nào mà ông ta cô thể thực hiện trong tương lai. Tôi để 
lại một tốm hình mà ðng ta có thể muốn giữ. Xin chân thành 
chào ông, ðng Sheriock Holmes thân mến! 
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lrène Norton, nhũ danh Adiler 

- “Thật là một phụ nữ phi thường”, vua xứ Bohême kêu 
lèn, khi cả ba chúng tôi đã đọc xong lá thư. “Cô ta không được 
ở vào giai cấp của tội, là một điều rất đáng tiếc”? 

- Tôi rất tiếc đá không đưa sự việc của ngài đến một kết 
cục thành công hơn. - HoÌmes nói. 

- Trái lại. Không có gì thành công hơn. Tôi biết rằng lời 
nói của cô ta chắc như đỉnh đóng cột. Tấm hình đó, bây giờ 
an toàn như thể nó nằm trong lửa vậy. 

- Tôi vui khi nghe Bệ hạ nói thế. 

- Tôi mang ơn ông vô cùng. Xin nói cho tôi biết, tôi có 
thế đèn ơn ông như thế nào? Cái nhẫn này... 

Ông ta tháo cái nhẫn ngọc ra khỏi ngón tay và đặt nó 
giửa lòng bàn tay. 

- Bệ hạ có một thứ mà tôi cho là quý hơn thế nữa. 

- Ông chỉ cần nói ra. 

- Tấm hình này! 

Nhà vua trố mắt nhìn anh, kinh ngạc. 

- Tấm hình của I-ren à? Sẵn sàng thôi, nếu ông muốn. 

- Xin cám ơn Bệ hạ. Vậy thì, vấn đè đã kết thúc. Tôi trân 
trọng chúc Bệ hạ một buổi sáng tốt đẹp. 

Holmes cúi chào, và quay đi không nhìn thấy bàn tay nhà 
vua chìa ra cho anh. 


» * 


Xưa nay, anh vẫn thường lấy chuyện thông minh của phụ 
nữ ra mà đùa cợt. Nhưng gần đây, tôi không nghe anh làm 
việc đó nữa. Mỗi khi nói về I-ren, hoặc khi anh nhắc đến tấm 
hình của nàng, anh luồn luôn gọi nàng bằng danh hiệu cao 
quý: NGƯỜI PHỤ NỮ. 
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" - 2 
Hội tóc đo 

Một ngày mùa thu năm ngoái, khi đến thăm Sherlock 
Holmaes, tôi thấy anh đang nói chuyện với một người đàn ông 
có mái tóc đỏ rực như lửa. Với một lời xin lỗi về sự đường đột 
của mình, tôi sắp sửa rút lưi, thì bất ngờ HoÌmes kéo tôi vào 
phòng và đóng cửa lại, nói: 

- Ảnh đến rất đúng lúc, 

- Ảnh đang bận. 

- Rất bận là khác. 

- Vậy tôi đợi anh ở phòng bên cạnh. 

- “Không đâu”, rôi quay sang người khách, Holmes nói 
tiếp: “ông Uyn-xơn, anh bạn đây là người đã từng hợp tác và 
ziúp đỡ tôi rất nhiều." 

Người đàn ông nhổm lên khỏi ghế và nhún đầu gối khẽ 
chào. Đôi mắt ông ta phóng ra một tia nhìn rất nhanh, như 
đò hỏi. 

- “Ngồi xuống đi!” Holmes nói với tôi, rồi cũng ngồi 
xuống và chụm các đầu ngón tay lại như anh vẫn thường làm 
l.hi ở trong trạng thái suy nghĩ. “Watson ạ, tôi biết rằng anh 
rất thích những điều kỳ lạ”. 

- Những vụ án của anh quả thực đã hấp dẫn tôi. 

- Tôi vẫn nói với anh rằng, những điều kỳ lạ và độc đáo 
thường thường chỉ liên hệ với những tội nho nhỏ, đồi khi ta 
không biết đó có phải là tội hình sự hay không. Theo những 
điều tôi nghe được thì tôi chưa thể nói nó có phải là một tội 
ác hay không, nhưng rõ ràng các sự kiện xảy ra quả là độc 
đáo. Ông Uyn-xơn a, xin ông vui lòng kể lại từ đầu câu chuyện 
của ðng. 
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Người khách ưỡn ngực ra với một chút kiêu hãnh, rồi kéo 
một tờ nhật bảo từ cái túi trong chiếc bành tô của ông ta. Khi 
ông liếc xuống cột báo, thì đầu ông thụt ra đằng trước, tờ báo 
trải thẳng ra trên đầu gối. Tôi nhìn kỹ ông ta, cố gắng đoán 
ra một số điều qua y phục và diện mạo của ông. 

Người khách có đú mọi đạc điểm của một tiểu thương. 
Ông ta bình thường: béo phị, khoa trương và chậm chạp. Ông 
ta mặc một chiếc quần mà người chăn cừu thường mặc, bơi 
lùng thùng, màu xám, một áo bành tô đen không sạch sẽ lắm, 
phía trước không đóng cúc, và một áo gí-lề màu nâu xám với 
một sợi xích bằng đồng nặng nề, một mảnh kim loại vuông có 
đục lỗ, lũng lắng xuống như là một đô trang sức. Nằm trên 
một cái ghế cạnh ông là một cái mũ chốp cao bị cọ sờn ra, 
và một áo khoác hạc màu, cổ áo nhăn nhúm, vẻ mặt vô cùng 
sâu muộn và bất mãn. 

Đôi mắt nhanh nhẹn của Sherlock Holmes cũng đang 
quan sát, anh lắc đầu với một nụ cười khi anh nhận thấy 
nhứng cái liếc nhìn đồ hỏi của tôi. Ánh nói: 

- Ngoài những sự kiện rõ ràng, ông bạn của chúng ta đã 
có một thời gian lao động tay chân, dùng thuốc lá hít, là hội 
viên Hội Tam Điểm!, đã từng ở Trung Hoa, gần đây phải dùng 
cây bút khá nhiều, Ngoài những sự kiện ấy ra, tôi không thể 
suy diễn thêm một điêu gì khác. 

Ông Uyn-xơn giật nẩy mình, ngón tay trô đặt trên tờ báo, 
nhưng đôi mắt nhìn lên bạn tôi. 

- Ồ! 8ao ông biết được những điều đó? Quả vậy ... nghề 
nghiệp đầu tiền của tôi là thợ mộc trên tàu. 

- Bàn tay phải thì lớn hơn bàn tay trái. Ông đã làm việc 
với nó, nèn những bắp thịt phát triển hơn. 


1. Một hội kín quốc tế, có những chi nhánh tại chàu Âu và châu Mỹ. Quy 
tác của hội gôm ba điểm: tình đồng chị, lòng bác ái và lòng tương trợ. 


221 


- Vàng, còn vê thuốc lá hít và Hội Tam Điểm? 

- Ông đã dùng cái kim cài cà-vạt hình câu vồng. 

- À, dĩ nhiên, tôi quên cái đó. Nhưng còn chuyện dùng 
cây bút? : 

- Cái cổ tay áo bên phải quá bóng loáng và cổ tay áo bên 
trái với một mảng nhẫn nhụi gân cùi chỏ, nơi mà ông tựa nó 
lên bàn giấy. 

- Vâng, còn chuyện tôi ở Trung Hoa? 

- Con cá mà ông đã xâm vào ngay trên cườm tay phải của 
ðng chỉ có thể được làm tại Trung Hoa. Cái kỹ xảo dùng một 
thứ thuốc màu vàng tỉnh tế để tô vây cá thì hoàn toàn độc đáo, 
chỉ Trung Hoa mới có. Thêm vào đó, khi tôi thấy một đồng 
xu Trung Hoa treo lũng lắng từ cái dây đồng hồ đeo tay của 
ông, thì vấn đề càng đơn giản hơn nửa. 

Ông Uyn-xơn cười ha hả: 

- Ô! Thoạt tiên, tôi nghĩ rằng ông đã làm một cái gì đó 
rất tài giỏi, nhưng bây giờ tôi thấy chả có gì ghê gớm cả! 

- “Watson ạ”, Holmes nói, “tôi đã aai làm khi giải thích 
nó ra. Anh đã biết. ”Omne ignotun pro magnifico" Ì và cái uy 
tín nhỏ bé của tôi như hiện nay có thể bị vỡ nát nếu tôi quá 
chân thật". Quay sang người khách. “Ông không thể tìm ra bài 
đó hả, ông Ủyn-xơn?” 

- “À, tôi đã tìm thấy nó” ông ta đáp, với ngón tay to và 
đỏ, đặt từ lưng chừng cột báo xuống. “Nó đây. Đây là cái bắt 
đầu mọi chuyện. Xin ông tự đọc lấy”. 

“Gởi Hội Tóc Đô, 

Theo lời yêu cầu của ðng Hôp-kin tỉnh Lebanon tiểu bang 
Pennsylumia, hiện nay Hội có một chỗ khuyết, cho phép một 
hội uiên được hướng một số lương là 4 bảng Anh một tuầm, 
mỗi ngày chỉ làm những dịch uụ hoàn toàn nhờn nhã. Ti cả 


1. Tất cả những gì người ta không biết, người ta cứ nghĩ là ghề góm. 
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những người đàn ðng tóc đọ, thể xác 0ò trí óc lành mạnh, trên 
21 tuổi, đều có thể nộp đơn. Xin đích thân đến uào môi ngày 
thứ Hơi, lúc 11 giờ, liên hệ uới Rò-sơ, tại Uuỡn phòng cua Hội, 
số 7, đường Fleet. 

- Thế này là thế nào? - Tôi kêu lên, sau khi đã đọc 2 lần 
bản thông báo quái dị này. 

Holmes cười khúc khích và ngọ nguậy trong ghế. 

- Hơi khác thường, phải không? Và bây giờ, òng Uyn-xơn 
ạ, ông hãy đi từ đầu. Bác sĩ ạ, trước hết anh phải lưu ý tên 
tờ nhật báo và ngày tháng phát hành. 

- Đó là tờ Thời sự Buổi Sáng, ngày 11 tháng 8 năm 1890. 
Mới cách đây 2 tháng. 

- Tốt lắm. Xin ông kế tiếp. 

- Tôi có một tiệm càm đồ nhỏ tại quảng trường Coburg, 
gân thành phố. Nó không phải là một công việc làm ăn to lớn; 
nhứng năm gần đây, nó chỉ giúp tôi đủ sống. Trước đây, tôi 
thường có khả năng mướn hai người phụ tá, nhưng bây giờ tòi 
chỉ có thể mướn một người. Tói sẵn sàng có một công việc để 
trả lương cho anh ta, nhưng anh ta lại chỉ muốn hưởng nửa 
lương, để. học nghề. 

- Chàng trai tốt bụng này tên là gì? - Sherlock Holmes 
hồi. 

- Pô-đinh. Tôi biết anh ta có thể kiếm được gấp đôi số 
tiền mà tôi có thể trả cho anh ta, nhưng nếu anh ta bằng lòng 
với số lương hiện nay, thì tại sao tôi lại đạt ý tưởng ấy vào đầu 
anh ta, phải không? 

- Đúng đấy. Dường như ông đã rất may khí có một người 
làm công với giá rẻ. Điều đó ít thấy trong thời đại này. Nhưng 
người phụ tá của ông thì không đáng chú ý bằng cái thông cáo 
kia. 

- Ö, chưa có ai mê nhiếp ảnh bằng anh ta. Anh ta chẳng 
dùng thời giờ để trau đồi kiến thức, mà cứ chụp tanh tách, 
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rồi nhào xuống hầm đê rửa anh. Nhưng nhìn chung, anh ta 
làm việc tốt, không có tật xấu nào. 

- Ảnh ta còn làm việc với ông chứ? 

- Vâng. Anh ta và một con bé 14 tuổi lo việc nấu nướng 
và quét tước nhà cửa, Trong nhà chỉ có thế, vi tôi là người goá 
vợ và chả có con cái gì. Việc đầu tiên làm đảo lộn cuộc sống 
chúng tôi là cái thông cáo đó. Tám tuần trước đây, cũng chính 
vào ngày này, Pô-đinh câm tờ báo này đến và nói: 

- Ông Uyn-xơn, tôi cầu Thượng đế cho tôi được làm một 
người tóc đò. 

- Vì sao thế? 

- Có một chỗ khuyết trên danh sách hội viên nhứng người 
tóc đỏ. Nó đáng giá một gìa tài nho nhỏ đối với bất cứ ai chiếm 
được chỗ làm đó. Chỉ cần tóc tôi biến thành màu đồ, là tôi có 
thể bước vào cái nôi xinh xắn ấy rồi. 

- Nhưng nó là cái gì thế?- Tôi hỏi. 

- Chưa bao giờ ðng nghe nói về Hội Những Người Tóc Đỏ 
sao? - Anh ta hỏi, mắt mở to. 

- Chưa bao giờ. 

- Ô, tôi ngạc nhiên đấy, bởi vì chính ông cúng có thể nộp 
đơn để tranh chỗ. 

- Nó đáng giá bao nhiêu? - Tôi hỏi. 

- Ở, chỉ 200 bảng Anh một năm, nhưng công việc thì 
nhàn và khòng ảnh hưởng nhiều đến công việc bình thường 
của mình. 

Mấy năm gần đây công việc làm ăn của tôi không phát 
đạt lắm, và 200 bảng Anh sẽ là một món tiền rất hấp dẫn. 

- Nói rõ thêm về chuyện ấy đi. 

- Theo tôi hiểu, Hội do một nhà triệu phú Mỹ tên là 
Hốp-kin sáng lập. Bản thân ông ta có mái tóc đỏ. Bởi vậy, 
trước khi chết, ông ta đã uy thác gia tài cho một ban quần 
trị, với lời chỉ thị rằng, hãy dùng số tiền lời vào việc cung cấp 
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những chỗ làm nhàn nhã cho những ai có cùng mái tóc như 
ông. 

- Nhưng sẽ có hàng triệu người tóc đỏ nộp đơn. - Tôi nói. 

- “Không có quá nhiều như ông nghĩ đâu”, anh ta nói, 
“ông sẽ thấy, thực ra nó hạn chế ở thành phố Luân Đôn và 
những người lớn tuổi. Người Mỹ này xuất thân từ Luân Đôn 
khi ông ta còn trẻ, nền ông muốn làm một điều tốt đẹp cho 
thành phố cũ của mình. Thêm vào đó, tôi còn nghe nói, tóc 
phải có màu đỏ rực như lửa thì mới được xét, còn những màu 
đỏ khác, như đỗ đen, đỗ nhạt ... hoặc màu đỏ nào đi nữa, thì 
dù có nộp đơn cũng chỉ mất công thôi. Bày giờ, ông chủ ạ, nếu 
muốn nộp đơn, ông chỉ càn đến đó.” 

Thế là chúng tôi nghỉ việc, và cùng đởi tới địa chỉ nói trên. 

Phố Fleet chật ních những người tóc đỏ, trông giống như 
một chiếc xe cút kít chở cam cửa người bán hoa quả. Đủ cả 
mọi loại tóc đỏ: màu đỏ ro, đỏ dưa hấu, đỏ cơm, đó gọch, đỏ 
lông chó xù Ái Nhĩ Lan, đô nâu, đỏ đốt sét... Khi thấy quá 
nhiều người đứng đợi, tôi muốn bỏ cuộc, nhưng Pồò-đình không 
chịu. Anh ta đẩy bán này, húc bên kia, cho đến khi đưa tôi 
lên những bậc cấp dẫn đến văn phòng. Trên những bậc cấp 
có hai hàng người: một vài người đi lên, mặt rạng ngời hy 
vọng, ruột vài người khác đi xuống, mặt ïu xìu. 

- “Ñinh nghiệm của ông thật thú vị.” HoÌmes nhận xét, 
trong kki thân chủ của anh ngừng và hít một hơi thuốc. “Xin 
tiếp tục câu chuyện rất hấp dẫn của ông.” 

- Trong văn phòng không có gì ngoài hai cái ghế gỗ và 
một cái bàn, ngồi tại đó là một người đàn ông nhỏ thó, với mái 
tóc còn đỏ hơn màu tóc của tôi. Ông ta nói một vài lời với mỗi 
người dự tuyển, và luôn luôn cố tìm ra một nhược điểm nào 
đó để bác bỏ họ. Tuy nhiên, khi chúng tôi bước vào, ông ta 
đóng cửa lớn lại. “Đây là ông Uyn-xơn. Ông ấy sẵn sàng lấp 
đây chỗ khuyết trong Hội”. Người phụ tá của tôi nói. 
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- Ông ấy đạt mọi yêu câu. Chưa bao giờ tôi thấy một mái 
tóc hoàn hảo đến như vậy - Người kia nói. 

Ông ta lùi một bước, nghiêng đầu sang một bên và ngắm 
nghía mái tóc tôi cho đến khi tôi phát ngượng. Rôi bỗng nhiên 
ðng ta nhào về phía trước, vặn chéo hàn tay tôi và nông nhiệt 
chúc mừng thành còng của tôi. 

- Trong trường hợp này, lưỡng lự là một điều bất công. 
Nhưng xin ông bỏ lỗi cho, dù sao, chúng tôi cũng phải đè 
phòng. 

Nói xong, ông tóm lấy tóc tôi bằng cả hai tay, và giựt 
teạnh cho đến khi tôi hét lên đau đớn. 

- “Mọi sự đúng y như yêu cầu đề ra”. Ông ta nói, khi thả 
tôi ra. “Nhưng sở dĩ chúng tôi phải cần thận, là vì chúng tôi 
đã bị lừa nhiều lân: hai lần bỡi mái tóc giả và một lân do thuốc 
nhuộm”. 

Ông ta bước vòng tới cửa sổ, và rán hết sức quát to lên 
rằng Hội đã chọn được người. Nhiều tiếng thât vọng vang lên 
từ phía dưới, và đám người lũ lượt tản đi, cho đến khi không 
còn thấy một mái tóc đỏ nào ngoài mái tóc của tồi và của 
người uỷ viên quản trị. Ông ta nói: 

- Tôi là Rô-sơ. Tôi là một trong những người được trợ cấp 
do quỹ mà vị ân nhân cao quý của chúng ta để lại. Ông đã 
œ vợ chưa? Đã có con chưa, ông Uyn-xơn?" 

Tôi trả lời rằng tôi không có con, 

Nét mặt ông ta sa sâm xuống ngay, nghiêm trọng nói: 

- Thật đáng tiếc! Tiền quỹ là dùng để truyền bá và phát 
triền những đầu tóc đỏ, cũng như để duy trì chúng. Thế mà 
ông lại không có con. Thật là vô cùng rủi ro. 

Nghe nói thế, mặt tôi đờ ra. Nhưng sau vài phút, ông ta 
nổi: 

- Trong trường hợp nào khác, thì cái nhược điểm ấy thật 
là nghiêm trọng, nhưng chúng tôi phải châm chước cho một - 
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sử "ti: 
_ “>> 


người có mái tóc quá hoàn hao như ông. Lúc nào ông có thể 
nhận nhiệm vụ được? 

- Vâng. Hơi khó nghĩ một chút, là tôi đã có công an việc 
làm. - 

- “Ồ, đừng quan tâm đến chuyện đó”, Pô-đỉnh nói. “Tôi 
có thể trông coi công việc giúp ông”. 

- Giờ giấc làm việc ra sao nhỉ? - Tôi hỏi. 

- Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. 

- Rất tiện cho tôi. Còn thù lao như thế nào? 

- Bốn bảng Anh một tuần. 

- Và công việc” 

- Hoàn toàn nhàn nhã. 

- Nó như thế nào? 

- Ông phải có mặt tại văn phòng, hay ít ra trong ngôi nhà 
này suốt thời gian đó. Nếu vắng mặt, ông sẽ vĩnh viễn mất 
việc. Di chúc đã nói rất rõ về điểm đó. 

- Mỗi ngày chỉ can có mặt 4 tiếng đồng hồ, nên tôi không 
nghĩ tới chuyện rời văn phòng. - Tôi nói. 

- Khòng chấp nhận sự vắng mặt, dù bất cứ lý do gì. Bệnh 
tật, việc nhà hay bất cứ cái gì khác. Hoặc là ông phải có mặt 
ở đó, hoặc là ông sẽ mất việc. - Ông Rô-sơ nói. 

- Tôi sẽ làm gi? 

- Ông phải chép lại quyển Bách khoa từ điển Britannica. 
Tập 1 ở trong tủ đó. Ông tự tìm lấy bút, mực và giấy thấm. 
Chúng tôi cung cấp cho ông cái bàn và cái ghế này, Ngày mai 
ông đến làm việc được chưa? 

- Được. 

- Vậy xin tạm biệt. Một lần nửa, tôi xin chúc mừng ông 
về chỗ làm quan trọng mà ông vừa nhận. 

Ông ta cúi đầu chào cho đến khi chúng tôi ra khỏi phòng. 
Tôi cùng người phụ tá đi về nhà , không biết nói gì, làm gì, 
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lòng tôi vui sướng quá. Vâng, tôi nghĩ đi nghĩ lại vấn đề này 
suốt cả ngày; nhưng đến chiều, tôi lại ú dột. Thật khó mà tin 
được rằng có người đã viết một di chúc quái dị như thế. 
Pâ-định cố sức động viền tôi, nhưng vào giờ đi ngủ, tôi đã tự 
lý luận để rút lui ra khỏi câu chuyện đó, tuy nhiên, sáng hôm 
sau tôi lại đi raua bút lông ngỗng, giấy rồi tới chỗ làm. 

Nhưng, mọi sự tốt đẹp không thể tưởng. Cái bàn đã được 
đặt ở đó, và ông Rô-sơ xem tôi bất tay vào việc. Ông ta quan 
sát tôi bắt đâu viết vàn “A” rồi bỏ đi, nhưng thỉnh thoảng ng 
lại tạt vào... Lúc 2 giờ chiều, ông chào tạm biệt tôi và đóng 
cửa văn phòng. 

Công việc tiếp tực ngày này sang ngày nọ, sáng thứ bảy, 
người uỷ viên quản trị đến và đặt xuống 4 đồng souverain 
vàng. Tuần sau đó và tuần sau nửa cũng vậy. Mỗi buổi sáng 
tôi ở đó lúc 10 giờ, và mỗi buối chiều ra về lúc 2 giờ. Dân dân, 
ông Rô-sơ chỉ đến một lần vào buổi sáng, và rồi sau một. thời 
gian thì ông ta không đến nứa. Dĩ nhiên tôi vẫn khòng bao 
gìờ dám rời phòng một giây phút nào, vì sợ ông ta có thế vào 
đột xuất, 8 tuân trôi đi như thế. Tôi đã viết ra gàn hết chữ 
A. Bản thảo chất. đầy một cái Me Thế rồi, bỗng nhiên mọi sự 
đi tới chỗ kết thúc. 

- Kết thúc? 

- Vâng. Chỉ mới sáng nay thôi. Tôi đến nơi làm việc như 
thường lệ vào lúc I0 giờ, nhưng cửa khoá. Trên cửa sổ, tôi thấy 
một miếng bìa cứng, được đónÿ# vào bằng một cái đỉnh. Nó 
đây. 

Ông ta đưa lên một tấm bìa màu trắng, cỡ tờ giấy học 
trò. Nội dung như sau: 

“Hội Tóc Đỏ được giải tốn. 

9-10-1690". 
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Sherlock Hoìmes và tôi xem xét cái thông báo cộc lốc này 
cho đến khi khía cạnh khôi hài của sự việc nối bật lên, đến 
nỗi ca hai chúng tôi đều bật ra một chuỗi cười. 

- “Tôi không thấy có gì đáng cười cä”. Người khách của 
chúng tôi kêu lên, mặt đô bừng. “Nếu ông không thể làm được 
cái gì tốt hơn cái việc chế nhạo tôi, thì tôi đi đây”. 

- “Không, khòng”. HoÌìmes kèu lên, đẩy ông ta ngôi xuống 
cái ghế. “Tôi thực tình không thể bỏ qua trường hợp của ông. 
Nhưng, nói ông bỏ lỗi cho, có một cái gì rất buôn cười trong 
vụ này. Làm ơn cho biết, òng đã làm gì khi ông thây cái thông 
báo?” 

- Tôi lảo đảo. Tôi không biết phải làm gì. Rôi tôi ghé vào 
các văn phòng quanh đó, nhưng không ai biết gì về chuyện đó. 
Sau cùng, tôi đến gặp người chủ nhà, ở tâng trệt. Ông ta nói 
rằng, chưa bao giờ nghe nói đến một tổ chức như thế. Rồi tôi 
hỏi, ông Rô-sơ là ai, ông ta bảo rằng cái tèn nghe lạ hoắc. 

- Người đàn ông ngụ tại nhà số 4 đó mà! - Tôi nói, 

- Cái g cø? Người đàn ông tóc đỏ? 

- Vàng. 

- Ö, òng ta là Mô-ri-xơ, là một luật sư, và tạm dùng cái 
phòng của tôi trong khi chờ xây xong nhà riêng của mình. Ông 
ta mới đời đi ngày hôm qua. 

- Tôi có thể tìm ông ta ở đau? 

- Ồ, tại những văn phòng mới`tủa ông ta, số 17, đường 
Hoàng đế ,Radwand, gần nhà thờ Salnt Paul. 

Tôi đến địa chỉ ấy, ở đó chưa ai từng nghe đến cái tên 
Mô-ri-xơ, hay Rô-sơ cả. 

- Và ông đã làm gì sau đó? - Holmes hỏi. 

- Tôi về nhà mình, và hỏi người phụ tá. Anh ta nói rằng, 
nếu tôi đợi, tôi sẽ nhận được tin tức bằng thư tín. Nhưng tôi 
không muốn bỏ mất một chỗ ]àm tốt như thế. Vì thế mà tôi 
đã tìm đến ông ngay. 
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- Ông đã hành động rất khôn ngoan. Ở đây có thể có 
những vấn đề nghiêm trọng hơn, mặc dù nhìn bề ngoài thì có 
vẻ như một trò đùa. 

- “Nghiêm trọng quá đi chứ!” Ông Uyn-xơn nói. “Nó làm 
cho tôi mất tiêu 4 bảng Anh một tuân”. 

- Ông không có điều gì phải oán giận cái Hội Tóc Đỏ này 
cá. Trái lại, nhờ nó mà ông có thêm khoảng 30 đông bảng 
Anh, chưa kể cái kiến thức mà ông đã thu được về mọi đề tài 
có trong vàn “A” trong quyển Bách khoa. 

- Nhưng tôi muốn biết họ là ai và bọ bày ra cái trò chơi 
này với mục đích gì? 

- Chúng tôi sẽ cố sức làm sáng tỏ. Người phụ tá của ông 
đã ở với ông bao lâu rồi? 

- Vào khoảng một tháng. 

- Anh ta đến với ông trong trường hợp nào? 

- Ông ta đọc mục “cần người” đo tôi cho đăng trên báo. 

- Có phải anh ta là người duy nhất đến xin việc. 

- Không, có cả một tá người. 

- Vĩ sao ông lại chọn anh ta? 

- Vi anh ta tháo vát và đồi tiền công rẻ. 

- Anh ta chỉ nhận nửa số lương? 

- Vâng. 

- Anh chàng ãy hình dáng như thế nào. 

- Thấp, đây đà, rất nhanh nhẹn. Không có râu, trên 30 
tuổi. Có một vết trắng trên trán. 

Holmes ngồi bật dậy, tô ra khá bị kích động. 

- Hai lỗ tai anh ta được đục lỗ để đeo hoa. 

- Dạ phải. 

- Hừm! Ảnh ta còn ở với ông không? - Holmes nói, chìm 
xuống trong trâm tư suy nghỉ. 


- Vẫn còn. 
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- Và công việc của ðng có được trông nom ‹=hụ đáo trong 
khi ông vắng mặt? 

- Không có gì đáng phàn nàn. Buổi sáng ít việc làm, 

- Đủ rồi. Hôm nay là thứ Bảy; khung thứ Hat+húng tôi 
có thể đi đến một kết luận. 

“Anh Watson”, HoÌmes nói, khi người khách đã ra về. 
“Anh phát hiện ra điều gì từ những điêu đó?” 

- Tôi ahä hiểu ất giáp gì cả. Đây là một trường hợp bí ẩn 
nhất. 

- Thường thì một sự việc bè ngoài càng quái dị, nó càng 
dễ phát hiện. 

- Bây giờ anh sắp làm gì? 

- Đây là một vấn đè có thể giải đáp sau 50 phút ngồi suy 
nghĩ. ` : 

Anh cuộn mình lại trong ghế, hai đâu gối khẳng khiu đưa 
lền tận cái mũi điêu hâu. Anh ngôi ở đó, nhắm nghiền hai mắt, 
cái tấu nhô ra, giống như cái mỏ của một con chim kỳ dị. Tòi 
ngủ gà ngủ gật và ngỡ là anh đã ngủ thiếp đi, thì bổng nhiên 
anh nhảy chồm ra khỏi ghế, đặt cái tẩu xuống bên cạnh lò 
sưởi. 

- Chiều nay tại thính đường Saint - James có trình diễn 
hoà nhạc, anh nghĩ sao Watson? Các bệnh nhân của anh có 
tha cho anh một vài giờ không? 

- Việc hành nghề cúa tôi thường cúng cha bận rộn gì 
mấy? 

- Trước hết, ta sẽ lèn phố và ăn trưa trên đường đi. Tôi 
thấy có nhiều âm nhạc Đức trên tờ chương trình. Nhạc Đức 
rất hợp với tôi: 

Chúng tôi đi xe điện ngâm đến Aldergate. Sau đó, đi bộ 
một đoạn ngắn, chúng tôi đến quảng trường Coburg là nơi xảy 
ra câu chuyện. Đó là một khu vực nhỏ bé, tôi tàn, với bốn dây 
nhà gạch, hai tầng xám xịt nhìn ra một bồn cô dại và một. vài 


231 


bụi nguyệt quế tàn úa. Ba qua bóng màu vàng và một tấm biển 
màu nâu với hàng chứ trắng “Gia-bê Uyn-xơn” trên tường. 
Một căn nhà bên góc, cho biết cái nơi mà vị khách tóc đỏ đang 
làm ăn. Sherlock Holmes dừng lại trước căn nhà đó, nghiêng 
đầu sang một bèn quan sát nó, đi chậm rãi trên đường phố, 
rồi lại xuống góc đường, mắt vẫn chăm chú nhìn vào những 
ngôi nhà. Sau cùng, anh trở lại tiệm cầm đô và sau khi lấy 
gây đánh xuống vỉa hè ba lần, anh đi tới cửa lớn và gõ. Cửa 
được mở tức thì, chàng trai mặt mày sáng sủa, mời Holmes 
bước vào. 

- Xin lỗi anh, làm thế nào để đi từ đây đến Strand. 

- Ba lần quẹo tay phải, bốn lần quẹo tay trái - Người phụ 
tá nhanh nhầu đáp, rồi đóng cửa lại. 

- “Hán là một gã tỉnh khôn”. Holmes nhận xét, khi 
chúng tôi bước đi. “Theo đánh giá của tôi, hấn là người tỉnh 
ranh xếp hàng thứ tư tại Luân Đôn. Tòi có biết chút ít về 
hắn”. 

- “Hiển nhiên rồi”, tôi nói. “Người phụ tá của ông 
Ủyn-xơn dính dáng rất nhiều đến bí mật về Hội Tóc Đỏ. Anh 
vờ hỏi thám đường là để nhìn mặt hắn.” 

- Không phải để nhìn hắn. 

- Vậy nhìn cái gì? 

- Hai đầu gối quần của hắn. 

- Và thấy gì? 

- Cái mà tôi muốn thấy. 

- Tại sao anh đánh gậy xuống vỉa hè? 

- Chúng ta là những trinh sát trong vùng địch. Chúng 
ta đã biết một số điêu về quảng trường Coburg. Bây giờ, chúng 
ta sẽ thám hiểm nhứng khu vực năm đằng sau nó. 

Sau khi rời quảng trường và bé ngoặt góc, con đường 
trước mặt chúng tôi phô bày ra một cảnh tượng khác hẳn, 
tương phản hoàn toàn với con đường đã đi qua. Lòng đường 
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đây xe cộ đang ngược xuôi. Vịa hè đen nghịt khách bộ hành. 
Holmes đứng tại góc đường và đưa mắt nhìn đãy phố. 

- “Tòi muốn nhớ thứ tự của những ngôi nhà tại đây, Này 
nhé, tiệm thuốc lá, tiệm bán báo nhỏ, chỉ nhánh của Ngân 
hàng thành phố, tiệm bán đồ chay và kho chứa sườn xe ngựa. 
Và bây giờ, anh bạn bác sĩ ạ, ta sẽ ăn một cái bánh xăng-guych, 
uống một cốc cà phê, rồi đi đến không gian của vĩ câm, nơi 
không có một đầu tóc đỏ nào quấy rây chúng ta. 

Suốt buổi chiều, anh ngồi trong thính đường, nhẹ vẫy 
những ngón tay dài, khẳng khiu đánh nhịp theo điệu nhạc. 
Gương mặt tươi cười và đôi mắt mơ màng, tễ oải. Chiều hôm 
ấy, khi thấy anh đấm chìm trong nhạc hứng tại thính đường 
Saint-lames, tôi cảm nhận rằng sắp đến thời điểm khốc liệt 
nhất rồi. 

- Chắc là bác sĩ muốn về nhà, phải không? - Anh nhận 
xét, khi chúng tôi đi ra. 

- Vâng, về cũng được. 

- Tôi phải làm một số việc, mất chừng vài giờ. Vấn đề 
xảy ra tại quảng trường Coburg rất nghiêm trọng. 

- Tại sao lại nghiêm trọng? 

- Một tội ác đang được mưu tính. Chúng ta sẽ kịp thời 
ngăn chặn nó. Nhưng đêm nay là thứ Bảy, nên vấn đề hơi rác 
rối. Tôi sẽ cân đến sự trợ lực của anh đêm nay. 

- Lúc mấy giờ? 

- 10 giờ đêm. 

- Tôi sẽ có mặt tại phố Baker đúng giờ. 

- Tốt lắm. Nhưng hơi nguy hiểm đấy. Đừng quên mang 
súng theo. - Anh vây tay, quay gót, và thoát một cái, biến mất 
vào đám đông. 

So với những người bạn láng giêng thì tôi cũng không 
đến nỗi quá đàn độn, thế mà cứ mỗi lân tiếp xúc với Sherlock 
HoÌmes, tôi vẫn có mặc cảm về sự ngu ngốc, khờ khạo của 
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mình. Tôi đã nghe những điều mà anh nghe, đã thấy cái mà 
anh thây, nhưng anh ta không chỉ thấy cái đã xảy ra, mà cảm 
thấy những cái sắp xảy ra, trong khi đối với tôi toàn bộ sự việc 
vẫn còn hỗn độn và kỳ quái. Trên đường về nhà, tôi nghĩ đi 
nghĩ lại về vấn đề ấy. Qua những lời ám chỉ của HoÌmes, tôi 
đoán chừng rằng kẻ phụ tá này là một con người đáng sợ. Tôi 
cố gỡ cái mớ bòng bong ấy, nhưng tuyệt vọng, đành đặt nó 
sang một bên. 

Tối hôm đó, khi đến phố Baker, tôi thấy có hai chiếc xe 
ngựa đang đậu trước cửa lớn, và ngay khi bước vào phòng, tôi 
thấy Holmes đang nói chuyện sôi nổi với hai người đàn ông. 
Đó là .Jones, thám tử nhà nước, và một người có dáng cao, gày, 
gương mặt bưôn, với cái mũ rất bóng loáng và một áo choàng 
bệ vệ. 

- “Hà! Phe ta đã đây đủ”. HoÌmes nói, mở cức áo của anh 
và lấy ra cái dây đa. “Watson, chắc anh đã biết ông Jones 
thuộc cảnh sát cục Tô Cách Lan rồi chứ? Cho tôi giới thiệu 
anh với ông Me-ry, một bạn đường của chúng ta trong cuộc 
mạo hiểm đêm nay”. 

- “Chúng ta lại đi săn thành từng cặp, bác sĩ ạ”. Jones 
nói với phong cách tự đắc của ông ta. “Ông bạn của chúng ta 
đây là một người tuyệt diệu trong việc săn bắt. Ông ta chỉ cần 
một con chó già để đánh hơi con mồi”, 

- Tôi cho rằng bắt được con ngỗng trời cũng chưa thể gọi 
là kết thúc cuộc săn. - Ông Me-ry nhận xét một cách rầu ri. 

- “Ông nên tin vào ông Holmes, thưa ông”, viên thám tử 
nhà nước nói một cách tự hào. “Ông ấy có những thủ thuật 
riêng. Nhiều lần, ông ấy phán đoán chính xác hơn cả toàn thể 
lực lượng cảnh sát chính quy”. 

- “Ồ,ôn g nói đúng lắm”. Người kia nói với sự nhượng bộ. 
“Tuy thế, tôi thú thật là tôi quên mất bộ bài”. 

- Đêm nay ông đã đặt vào canh bạc một số tiền lớn hơn 
nhiều so với trước đây. Vì thế mà cuộc chơi sẽ càng hào hứng. 
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Đối với ông, ông Me-ry ạ, món tiên đặt sẽ là khoảng 30.000 
bảng Anh; còn đối với ðng dones, thì đó là một tên tội phạm 
mà ông cần thộp cổ. 

- “Hắn là Cờ-lày, tên giết người cướp của, tên chuyên làm 
bạc giả!” Jones nói. “Hắn còn trẻ, nhưng là tay “xếp sòng” 
trong làng trộm cướp. Ông nội hắn là một quận công, và bản 
thân hắn cũng tỉnh ranh như nhứng ngón tay hắn. Hành tung 
xuất quỷ nhập thản. Tôi theo dõi hắn nhiều năm, nhưng chưa 
hề nhìn thấy hắn". 

- Đêm nay tôi sẽ giới thiệu ông với hắn. Quá 10 giờ đêm 
rôi, chúng ta khởi hành nhé! Hai ông lên xe ngựa thứ nhất. 
Watson và tôi đi cái thứ hai. 

Trong suốt chuyến đi, Holmes không nói nhiều, chỉ nằm 
xuống và ậm ừ những điệu nhạc mà anh đã nghe lúc ban 
chiều. Xe chúng tôi chạy lọc cọc qua những con phố ngoằn 
ngoèo được thắp sáng bằng đèn khí. 

- “Chúng ta sắp đến hiện trường”, anh nói. “Me-ry là 
Tổng giám đốc Ngân hàng, và vấn đề này liên hệ trực tiếp với 
ông ta. Tôi nghĩ có Jones đi theo cũng tốt. Ông ta gan dạ như 
một con chó săn và đeo theo mồi dai như đỉa. Đến rồi. Họ đang 
chờ chúng ta kia”. 

Chúng tôi xuống xe và theo sự hướng dẫn của ông Me-ry, 
đi qua một hành lang, rồi một cửa hông. Bên trong có một 
hành lang nhỏ, tận cùng là một cổng sắt đồ sộ. Cái cổng này 
cũng được mở, dẫn xuống các bậc cấp bằng đá ngoần ngoèo, 
tạn cùng là một cái cổng đồ sộ khác. Ông Me-ry dừng lại để 
thắp đèn lồng, rồi hướng dẫn chúng tôi xuống một hành lang 
tối, vào nhà vòm to lón, chất đây những thùng gỗ và hộp gỗ. 

- Ông khỏi cần đề phòng nguy hiểm từ phía trên. - 
Holmes nhận xét, khi anh đưa cái đèn lên và nhìn xufg quanh. 

- “Từ phía dưới cũng vậy” ông Me-ry nói, đánh cây gậy 
lèn phiến đá lát trên sàn. “Ồ trời đất! Dường như nó bông!” 
Ông nhận xét, mắt nhìn lên kinh ngạc. 
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- “Tôi yêu câu ông giữ yèn lặng một chút”. Holmes 
nghiêm khắc nói. “Ông làm nguy hại đến chuyến đi này. Xin 
vui lòng ngồi xuống trên những cái hộp gỗ đô, và không can 
thiệp vào.” 

Ông Me-ry ngồi xuống trên một cái thùng gỗ, vẻ mặt bị 
chạm tự ái, trong khi đó Holmes quỳ gối trên sàn, với cái đèn 
lông và cái kính lúp, bắt đầu xem xét tỉ mỉ nhứng kẽ nứt giữa 
các hòn đá. Một vài phút sau, anh nhảy đứng lên và đặt cái 
kính vào trong túi: 

- Ít nhất cũng còn một tiếng đông hồ nửa, vì chứng khó 
lòng hành động trước khi người chủ tiệm cam đồ đã ngủ. Bác 
sĩ ạ, chúng ta đang ở dưới hàm của chi nhánh ngân hàng. Ông 
Me-ry sẽ giải thích cho anh biết tại sao hiện nay bọn tội phạm 
lại quan tâm nhiều tới nơi này. 

- Đó là nơi trữ vàng Pháp của chúng tôi. Đã nhiều lần 
chúng tôi được báo là có kẻ ầm mưu đánh cướp nó. 

- Vàng Pháp của các ông? 

- Vâng. Vài tháng trước đây chúng tôi quyết định tăng 
cường tiền vốn của ngàn hàng, nên đã vay 30.000 đồng 
Napoléon của nước Pháp. Cái thùng gỗ này chứa 2.000 đồng 
Napoléon được đóng vào giứa nhứng lớp đá chì. 

- Vài giờ nữa vấn đề sẽ kết thúc, trong khi chờ đợi, chúng 
ta sẽ đặt cái màn che qua cái đèn Íồng lù mù này. 

- Vậy tôi phải ngồi trong bóng tối ư? - Ông Me-ry hỏi. 

- Tôi có mang theo bộ bài trong túi và bộ tứ chúng ta có 
thể chơi một chút, để ông đỡ nghiền. Tôi định thế, nhưng bây 
gìờ tôi thấy kẻ thù đã chuẩn bị chu đáo, nên không thể đánh 
bài. Và trước hết, mỗi người phải chọn một vị trí nhất định. 
Khi tôi xẹt một làn ánh sáng lèn bọn chúng, hãy tấn công chớp 
nhoáng. Nếu chúng nó bắn, anh Watson hãy cho chúng ăn kẹo 
đông. 
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Tôi đặt khẩu súng trường lên nắp thùng gỗ ở trên cùng, 
rồi nép ở đằng sau đó. Holmes che cái đèn lại và chúng tôi ngồi 
trong bóng tối, đen như mực" 

- “Bọn chúng chỉ có một lối để thoát ra”. Holmes thì 
thâm. “Đó là ngõ phía sau, xuyên qua toà nhà tới quảng trường 
Coburg. Chắc ông đã làm xong việc đó rồi chứ, ông dJones? 

- Tôi đã bố trí một thanh tra và hai cảnh sát ở cửa trước. 

- Vậy chúng ta chỉ việc im lặng chờ đợi. 

Thật nặng nề khó chịu làm sao! Chân tay tôi mỏi nhừ và 
tê điếng vì không đám nhúc nhích. Thần kinh tôi căng thắng 
cực độ, nhưng thính giác lại vô cùng sắc bén. Tôi không chỉ 
nghe tiếng thở nhẹ của Holmes, mà còn phân biệt được tiếng 
thở sâu và mạnh của ông Jones với tiếng thở nhè nhẹ của viên 
Tổng giám đốc Ngân hàng. Bỗng nhiên có một làn ánh sáng 
loé lên. 

Thoạt tiên, nó chỉ là ruột đốm lứa màu xanh nhạt trên 
mặt sàn lát đá. Rồi nó kéo dài ra cho đến khi trở thành một 
đường kẻ vàng, và rôi bất thân một đường rãnh dài và một 
bàn tay xuất hiện. Bàn tay sờ soạng xung quanh cái vòng ánh 
sáng ấy. Trong khoảng một hai phút, bàn tay nhô ra khỏi sàn, 
rồi đột ngột rút về và tất cả lại chìm trong bóng tối, trừ cái 
đốm lửa màu xanh nhạt thấp thoáng qua kẽ hở giữa những 
hòn đá. 

Tuy thế, sự biến mất của nó chỉ là tạm thời. Với một âm 
thanh chát chúa, một trong những hòn đá bị lật lên, để lộ ra 
một lỗ hổng qua đó ánh sáng của một cái đèn lồng tràn vào. 
Một gương mặt trồi lèn và chăm chú nhìn quanh. Và rồi, với 
mỗi tay bám vào một mép lỗ, nó tự kéo mình lên đàn đàn, cho 
đến khi một đầu gối tựa lên mép lễ. Một khoảnh khắc sau đó, 
hắn đứng cạnh cái lỗ và đang kéo lên một bạn đồng mính, tên 
này cũng mảnh mai, gương mặt trắng xanh và mái tóc đỏ rực. 

- “Hiện trường quang đãng”, hắn thì thầm. “Nhớ mang 
theo cái đục và những cái túi... ối! Á-si, chạy đi!”. 
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Sherlock Holmes đã nhảy ra và tóm lấy cổ áo một kẻ đột 
nhập. Tèn kia lao xuống cái lỗ, và tôi nghe âm thanh của vải 
bị xé rách khí đones chộp vào cái “váy” của hắn. Ánh sáng xẹt 
lèn cái nòng súng trên tay người bị bắt, nhưng cái dây da của 
Holmes đã kịp đánh xuống làm cho khẩu súng lục văng ra. 

- “Vô ích thôi, Cð-lây ạ”. Holmes ngọt ngào nói. “Anh chả 
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có cd may nào cả”. 

- “Tôi cũng thấy thế”, tên kia đáp, cực kỳ bình tĩnh. “Tôi 
tìn rằng bạn tôi an toàn, mặc dù tôi thấy ông bạn kia chụp 
được đuôi áo của anh ta”. 

- Có ba người đang đợi hắn tại cửa lớn. - HoÌmes nói. 

- Ö, thật ư? Dường như ông đâ chuẩn bị rất chu đáo. Tôi 
khen ông đấy. 

- Và tôi cũng phải khen anh. Sáng kiến của anh về Hội 
Tóc Đỏ rất mới mé và hữu hiệu. 

- “Anh sẽ được gặp bạn anh ngay bây giờ”. - Jones nói, 
“Hắn bò xuống cái lỗ nhanh hơn tôi”. 

- “Tôi xin ông đừng đụng tới tôi bằng bai bàn tay bẩn 
thiu của ông”, tên tội phạm nói khi những chiếc còng kêu lanh 
canh trên cườm tay hắn. “Có thể ông không biết tôi có dòng 
máu hoàng tộc. Xin hãy xưng hò với tôi là ”“Thưa Ngài, xin 
Ngài làm ơn..." 

- “Được thôi”. Jones nói, mắt nhìn hắn với một nụ cười 
chế nhạo. “Vâng, thưa Ngài, xin Ngài làm ơn bước lên cầu 
thang, nơi mà chúng tôi có thể kiếm một cái xe để đưa Ngài 
đến trạm cảnh sát”. 

- Nói vậy còn nghe được. - Cờ-lây nói một cách trang 
trọng. Hắn cúi đầu chào cả ba chúng tôi và lạng lẽ bước lên 
cầu thang. 

Chúng tôi rời khỏi hâm, ng Me-ry nói: 

- Ông Holmes, tôi không biết Ngân hàng sẽ cám ơn ông 
hoặc trả ơn ông như thế nào. 
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- Bản thÂn tôi có một hai món nợ cần thanh toán với 
Cỡ-lây. Tôi đã phải tến một chi phí nhỏ về vụ này, mà tôi hy 
vọng Ngân hàng sẽ hoàn lại. Nhưng kể ra, tôi đã được:-trả công 
một cách hậu hï khi được nghe càu chuyện rất hấp dẫn về Hội 
Tóc Đỏ. 

Vào buổi sáng sớm, khì chúng tôi ngồi tại phố Baker, 
Holmes giải thích: 

- Ngay từ đầu, tôi đã thấy rõ cái thông cáo của Hội Tóc 
Đỏ và việc chép lại quyến Bách khoa từ điển chỉ có một mục 
đích duy nhất là để “điệu hổ ly sơn” người chú tiệm càm đô. 
Sáng kiến đó chác chắn là do cái đâu óc ranh ma của Cờ-lây 
nghĩ ra, được gợi ý từ cái màu tóc đỏ của người chú tiệm. Số 
tiền bốn bảng Anh hằng tuần là miếng mồi. Chúng loan tin, 
một tên mở “văn phòng”, tên kia xứi giục người đàn ông đến 
xin việc. Thế là chúng bảo đảm sự vắng mặt của ông ta mỗi 
buổi sáng. Từ lúc nghe nói rằng gã phụ tá chỉ nhận nửa lương, 
tôi thấy rõ là hắn, quyết tâm kiếm cho được cái chỗ làm ấy, 
bằng mọi giá. 

- Nhưng làm thế nào anh đoán ra được cái động cơ của 
hắn? 

- Nếu trong nhà có phụ nữ, thì có thể nghĩ hắn có một 
ý đồ khác. Nhưng điều ấy lại không xảy ra. Mặt khác, người 
đàn ông này chẳng giàu có gì, đồ đạc cúng không đáng kể. Thế 
mà bọn chúng dám chịu một phí tổn như thế, thì hẳn chúng 
phải có một âm mưu to lớn hơn. Cái mà chúng nhắm tới hiển 
nhiền không phải ở trong nhà, mà là ở bên ngoài. Vậy nó là 
cái gì? Tôi nghĩ đến sở thích của người phụ tá đối với nhiếp 
ảnh, và cái việc chạy bay chạy biến xuống hầm của hắn. Cái 
ham! Đó là cái đâu mối vô cùng quan trọng. Rồi tôi điều tra 
về tên phụ tá bí mật này, và thấy rằng tôi phải đụng độ với 
một trong nhứng tèn tội phạm trầm tĩnh và táo bạo nhất tại 
Luân Đôn. Hắn đang làm một cái gì đó trong cái hàm, một. 
cái gì đó phải mât nhiều thì giờ, kéo dài trong nhiều tháng liên 
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tiếp. Vậy thì nó là cái gì? Tôi không thể nghỉ ra điều gì ngoài 
cái việc hắn đang đào một đường hâm ăn thông sang một căn 
nhà nào đó. Khi đi thăm hiện trường, tôi đã dùng gậy đánh 
lên vía hè là muốn xác định xem cái đường hầm trải ra phía 
trước hay phía sau. Không phải uề phía trước. Rồi tôi rung 
chuông và như tôi hy vọng, tên phụ tá ra tiếp. 

Đầu gối hắn là cái mà tôi mong ước thấy: hai đâu gối quần 
hắn sờn rách, nhăn nhúm và bẩn như thế nào. Điều ấy là hậu 
quả của những giờ đào hàm. Hứn đào hầm để làm gì? Tòi đi 
bộ tới góc phố, £(kấy ngân. hàng tiếp giúp uới căn nhà của anh 
bạn tóc đỏ. Sau buổi hòa nhạc, tôi ghé vào cảnh sát cục Tô 
Cách Lan và đến chỗ viên Tổng giám đốc Ngân hàng. 

- Nhưng làm thế nào, anh đoán được rằng chúng sẽ hành 
động vào đêm nay? 

- Khi đóng cửa văn phòng của Hội, là chúng đã đào xong 
cái đường hâm. Nhưng chúng buộc lòng phải sử dụng nó ngay, 
vì để lâu có thể bị phát hiện, và số vàng dưới hàm có thể được 
chuyển đi nơi khác. Ngày thứ Bảy là tiện hơn cả, bởi vì chúng 
có được hai ngày để tấu thoát. Vì các lý do đó mà tôi chờ đợi 
chúng đêm nay. 

- Anh suy diễn tài tình thật. Đó là một chuỗi xích dài, 
thế mà mọi khâu đều ăn khớp với nhau. 

- “Nó giúp tôi thoát khỏi sự nhàm chán” anh vừa nói vừa 
ngáp. “Than ôi! Tôi cảm thấy sự tẻ nhạt lại đang kéo đến vây 
phủ tôi. Những vụ như thế này giúp tôi mua vui cũng được 
một vài trống canh”. 
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Một vụ mất tích kỳ lạ 


- Lúc này anh có một vụ nào không? 

- Cả một lố, toàn là những vụ quan trọng nên chẳng có 
một chút hứng thú nào cả. Thường thường chỉ trong những 
vụ kém quan trọng, chúng ta mới thì thố được óc quan sát và 
khả năng phân tích nguyên nhân và hậu quả, khi tội ác càng 
lớn thì nguyên nhân lại càng giản dị, đề hiểu; đó là nguyên 
tác .. Nhưng có lẽ chỉ trong vài phút nữa, chúng ta sẽ có một 
nữ thân chủ. 

Holmes rời khỏi ghế bành, đến đứng sau bức mành, 
hướng mắt xuống con đường âm đạm. Nhìn qua vai anh, tôi 
thấy một thiếu phụ, thân hình đẫy đà, đang đứng trên Ïè 
đường đối diện. Nàng đội nón rộng vành được trang điểm bằng 
một cọng lông chim lớn, màu đỏ. Nàng nhìn lền cửa số phòng 
chúng tôi với một vẻ do dự. Thân hình nàng đong đưa. Thình 
hình, nàng chạy băng qua đường và tiếng chuông cửa reo vang. 

- “Tôi đã từng biết loại triệu chứng này rồi”, Holmes nói, 
vừa ném tàn thuốc lá vào lò sưởi. “Người thiếu nữ này đang 
ở trong một tình trạng bối rối vì một vấn đề tình yêu. Nàng 
muốn được giúp đỡ, nhưng không biết có thổ lộ câu chuyện 
của mình ra chăng”. 

Có tiếng gõ cửa, và người hâu vào thông báo có cô Mary 
đến. Holmes lịch sự đón tiếp nàng. Anh đóng cửa lại, mời nàng 
ngồi: 

- Thưa cô, với cặp kính cận, cô có cực nhọc lắm không, 
khi phải đánh máy quá nhiều? 


241 


- Đó là lúc đâu, bây giơ tôt có thể đánh máy mà không 
cần nhìn vào bàn máy. 

Nàng trả lời một cách tự động, không chú ý đến tính 
cách đặc biệt của nó. Nhưng vừa nói xong, nàng bỗng giật nấy 
mình, đưa mắt nhìn bạn tôi với một về kinh ngạc: 

- Ông Holmes! Phải chăng người ta đã nói với ông về tôi? 
Nếu không, làm sao ông có thể biết được điều đó? 

- “Không có gì quan trọng cả!” Holmes cười đáp. “Nghề 
nghiệp bắt buộc tôi phải biết nhiều điều... Vả lại, nếu không, 
thì cô đâu có đến đây tìm tôi?” 

_~ Thưa ông, tôi đến tìm ông do lời giới thiệu của bà Êt-tê. 
Ông đã tìm ra được chồng của bà ấy một cách dễ dàng, trong 
khi mọi người, kê cả cảnh sát, đêu cho là ông ta đã chết!.... 
Ò, thưa ông Holmes! Tôi không giàu, nhưng mỗi năm tôi được 
hưởng 100 bảng, ngoài ra tôi còn có tiền công đánh máy. Tôi 
săn sàng trả cho ông bao nhiêu cũng được, miễn là ông tìm 
ra ông Hô-me giùm tôi. 

- Vì sao cô có vẻ quá hấp tấp vậy? - Holmes đan mười 
đâu ngón tay vào nhau, và đưa mắt nhìn lên tràn nhà. 

Một lần nửa. Mary lại biểu lộ một sự kinh ngạc đến sửứng 
sốt. 

- Ông Uyn-đi, cha của tôi, chẳng quan tâm gì đến việc 
này cà. Ông ấy không muốn tôi báo cảnh sát, cũng không 
muốn tòi đến gặp ông! Ông ấy nói rằng việc này không có gì 
nghiêm trọng. Tôi đã nổi giận và chạy thẳng đến ông. 

Holmes hỏi: 

- Cha của cô à? Chấc là cha ghẻ của cô chăng? 

- Phải. Tôi gọi ông ấy bằng ba, nhưng ông ấy chỉ lớn hơn 
tôi có năm tuổi. 

- Mẹ cô vẫn còn sống chứ? 

- Vâng! Bà rât khóe mạnh. Thưa ông, tôi không được vừa 
lòng khi thấy mẹ tôi tái giá quá sớm, nhất là tái giá với người 
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đàn ông kém hơn bà đến 1 tuôi. Cha ruột tôi là thợ sửa ống 
và đặt ống ở Tottenham Court: ông để lại cả một cơ xưởng 
đang hoạt động tốt. Mẹ tôi tiếp tục điều khiến cơ xưởng này 
với sự phụ tá của người đốc công là ông Ha-đy. Nhưng khi bà 
gặp òng Uyn-đi, bà liền bán cơ xưởng và theo về với ông ấy. 

- Phải chăng số lợi tức hàng năm của cô là do cơ nghiệp 
của cha cô để lại? 

- Ồ không. Đó là gia tài của chú Ned ở Tân Tây Lan: 
nhứng chứng khoán trị giá tổng cộng 2.500 bảng, với 4,5% 
tiền lời. Tôi chỉ lãnh sế tiền lời đó thôi. 

- Câu chuyện của cô làm cho tôi thích thú, xem nào! Như 
thế, mỗi năm cô lãnh được 100 bảng, và tiên công đánh máy. 
Với hai số tiền ấy, một thiếu nứ độc thân có thế sống thoải 
mái, thỉnh thoảng 'đi du lịch hoặc mua sắm một vài món đồ, 
phải không? 

- Vang! Nhưng hiện giờ tôi còn ở chung với mẹ tôi và ông 
Uyn-dí(. Do đó tôi để cho hai ông bà hưởng số tiền lời ấy, cho 
đến khi nào tôi có gia đình riềng. Cứ mỗi tam cá nguyệt, ông 
Uyn-đi đi lãnh số tiền lời của tôi đem về cho mẹ tôi. Còn tôi, 
tôi chỉ tiêu xài số tiền đánh máy. 

- “Cô đã cho tôi biết rất rõ ràng về tình trạng của cô”, 
HoÌmes nói. “Và bây giờ, đây là bác sĩ Watson, bạn thân cúa 
tôi. Cô đừng e ngại gì cả, cứ tự nhiên kể lại cuộc giao thiệp 
giữa cô và ông Hô-me”. 

Đôi má của Mary hơi ửng đỏ một chút: 

- Khi cha tôi còn sống, các công nhàn khí đốt thường gởi 
thiệp mời cá gia đình tôi đến khiêu vũ. Còn bây giờ họ gởi 
thiệp mời mẹ tôi và tôi. Ông Uyn-đi chẳng bao giờ muốn chúng 
tôi đi đâu cả. Lần này, tôi nhất quyết đi dự! Ông tìm đủ cách 
để bác bỏ. Sau cùng, thấy tôi không chịu đổi ý, ông ta bèn lên 
đường đi Pháp công tác cho công ty của ông ta. Mẹ tôi và tôi 
bảo ông Ha-đy đưa chúng tôi đi dự buổi khiều vũ: và tôi đã 
gặp anh Hô-me ở đó. 
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- TY Pháp trở về, ông bố ghe rất giận dử khi được biết 
cô đã dự buổi khiêu vũ hôm đó? 

- Ö không! Ông ta chỉ cười và nhún vai. Ông ta còn nói 
rằng không nên cấm một người phụ nứ làm điều gì họ thích, 
bởi vì có cấm thì họ cũng vẫn làm. 

- Tốt. 

- Ngày hôm sau, Hô-me đến thăm chúng tôi, sau đó 
chúng tôi có gặp lại ông ấy một lân nữa ... Nghĩa là, chúng 
tôi đã gặp nhau hai lần và đá đi dạo với nhau. Nhưng khí cha 
ghê tôi trở về, Hô-me không thể đến nhà thăm tôi nữa. 

- Sao vậy? 

- Bởi vì, cha ghẻ tôi không thích khách khứa đến nhà. 
Nhưng, tôi nói với mẹ tôi rằng tôi muốn có gia đình. 

- Ông Hô-me không tìm cách gặp lại cô sao? 

- Thế này: cha ghẻ tôi lại phải đi Pháp trong một tuần 
lễ. Hô-me viết thư nói rằng nên chờ đợi cho cha ghê tôi đi đã 
rồi hãy gặp nhau. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi vẫn viết 
thư cho nhau. Mỗi buổi sáng, tôi đích thân ra hộp thư lấy thư, 
do đó cha ghê tôi chẳng hay biết gì cả. 

- Vào thời gian đó, cô đã hứa hôn với ông Hô-me chưa? 

- Ö có, chúng tôi đã hứa hôn với nhau ngay từ buổi đi 
đạo đâu tiên. Hô-me là thủ quỹ trong một văn phòng ở đường 
Leadenhall và 

- Văn phòng nào? 

- Thưa òng, đây chính là điều làm cho tôi hoang mang 
nhất: tò không biết đó là văn phòng nào. 

- Vậy thì òng Ấy ở đâu? 

- Ông ấy ngủ ngay tại chỗ ông ấy làm việc. 

- Cô không biết địa chỉ của ông ấy? 

- Không. Tôi chỉ biết đó là đường Leadenhall. 

- Vậy, cô gới thư đến địa chỉ nào? 
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- Đến Sở bưu điện ở đường Leadenhall, hộp thư lưu trữ. 
Anh ấy bảo rằng nếu tôi gửi thư đến văn phòng, thì anh sẽ 
bị các bạn đông nghiệp chế nhạo. Tôi đê nghị sẽ đánh máy 
những bức thư của tôi; giống như những bức thư của anh ấy 
göi cho tôi vậy. Nhưng anh ấy không chịu, bảo rằng khi đọc 
những bức thư do chính tay tôi viết, anh ấy có cảm giác như 
được ở gần bên tôi. Thưa ông Holmaes, điều này chứng tö anh 
ấy yêu thương tôi đến mức nào, và luôn luôn quan tâm đến 
những chỉ tiết nhỏ. 

- Rất hay! Cô có thể nhớ lại những chỉ tiết nhỏ nào khác 
về ông Hô-me không? 

- Thưa đó là một thanh niên rất nhút nhát. Vì thế, anh 
ấy thích đi dạo vào buổi tối hơn là ngay giữa ban ngày. Anh 
ấy rất nhu mì, ngay cả đến tiếng nói cũng nhỏ nhẹ, đường như 
lúc nhỏ có bị chứng viêm họng làm cho cổ họng bị yếu đi, do 
đó anh ấy có một giọng nói hơi thì thầm... không được rõ ràng 
lắm... Luôn ăn mặc đàng hoàng, sạch sẽ và giản dị... Mát của 
anh ấy cũng không được tốt: lúc nào anh ấy cũng phải mang 
một cặp kính màu. 

- Tốt lắm. Và chuyện gì đã xảy ra khi cha cô trở về? 

- Trước đó, anh Hô-me đến đề nghị cử hành hôn lễ trước 
khi cha ghê tôi trở vê. Anh ấy có vẻ gấp rút lắm, anh ấy bảo 
tôi đặt bàn tay lên quyển Kinh Thánh, hứa rằng sau này dầu 
cho có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ vẫn luôn luôn trung thành với 
anh ấy. Mẹ tôi cho rằng đó là một dấu hiệu đẹp đẽ của tình 
yêu. Ngay từ lúc đầu, mẹ tôi đã có thiện cảm với anh ấy, tôi 
hỏi cha ghẻ tôi có ý kiến gì về việc này. bà hứa sẽ đàn xếp 
với ông ấy. Điều này không làm cho tôi thích lắm. Tại sao tôi 
lại phải xin phép cha ghê tôi để kết hôn. Nhưng tôi cũng viết 
thư cho ông ấy ở Bordeaux, nơi công ty ông ãy có văn phòng 
đại diện. Lá thư được gỡi trả lại cho tôi ngay trong buổi sáng 
ngày hôn lễ. 

- Ông ấy không chịu nhận thư à? 
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- Không, ông ấy lèn đường đi Anh trước khi lá thư đến 
Bordeaux... 

- Thật không may mắn! Vậy là hôn lễ đã được dự tính 
cử hành vào ngày thứ sáu vừa qua. 

- Vâng, hôn lễ đã được dự tính cử hành ở nhà thờ và sau 
đó chúng tôi sẽ dự một bứa ăn trưa gia đình tại khách sạn. 
Hô-me đến nhà đón chúng tôi. 

Anh đö mẹ tôi và tôi lên chiếc xe “cab”, còn anh thì nhảy 
lên một chiếc xe ngựa bốn bánh đang đậu gần đấy. Xe của 
chúng tôi đến nhà thờ trước. Khí chiếc xe ngựa bốn bánh biện 
ra, chúng tôi tròng đợi anh Hô-me xuống xe, nhưng tròng mãi 
chẳng thấy. Người đánh xe quay đầu nhìn vào bèn trong xe: 
anh Hô-me đã biến mất! Người đánh xe bảo rằng ông ta chẳng 
hiểu gì cả, rằng chính mắt ông ta đã trông thấy người khách 
nhảy lèn xe... Chuyện này đã xảy ra hôm thứ sáu vừa qua, 
và cho đến nay tôi vẫn không được một tin tức gì cả về anh 
Hô-me. 

- Tôi có cảm giác rằng cô đã bị lừa gạt một cách hết sức 
bï ổi! - HoÌmes nói. 

- Ö, không, thưa ông! Anh ấy quá tốt và quá ngay thật. 
Này nhé! Suốt cả buổi sáng hôm đó, anh ấy không ngừng lặp 
đi lập lại với tôi rằng dẫu cho có chuyện gì xảy ra, tôi phải 
luôn luôn trung thành với anh ấy, rằng dâu có một biến cố bất, 
ngờ nào chia cách hai chứng ta, tôi phải luồn luôn nhớ rằng 
tôi là của anh ấy, và sớm hay muộn gì anh ấy cũng sẽ tìm lại 
với tôi. Có le đây là một cuộc nói chuyện thật kỳ dị trong một 
buổi sáng của ngày hòn lễ. Nhưng những sự việc xây ra sau 
đó đã cho chúng ta thấy tất cả ý nghĩa của nó! 

- Như thế, theo ý cô thì Hô-me đã gặp phải một tai nạn 
bất ngờ? 

- Thưa phải. 

- Nhưng cô không hề biết gì vê cái điêu nguy hiếm mà 
ông ấy đã tiên đoán? 
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- Hoàn toàn không. 

- Mẹ cò đã phản ứng như thế nào trong vụ này? 

- Bà rất giận dữ. Bà bảo tôi đừng bao giờ nhắc đến cái 
tên ấy trước mặt bà nữa. 

- Cô có cho cha ghe biết việc này không? 

- Có. Ông ấy cũng cho rằng có một điều gì đó đã xảy ra. 
Và ðng ấy bảo đảm rằng chỉ trong thời gian ngắn, tôi sẽ được 
biết tin tức về Hô-me. Ông ấy nói với tôi: “Không có lý do gì 
một người đàn ông đã đưa con đến tận ngưỡng cửa nhà thờ 
rồi lại bỏ rơi con một cách ngang xương như vậy ?”. Thưa ông, 
tại sao chuyện này lại có thể xảy ra? 

- “Tôi sẽ giải quyết vụ này”, Holmes nói, vừa đứng dậy. 
“Tôi tin chắc sẽ đạt được kết quả. Nhưng trước mắt, cô hãy 
cố gắng xóa bỏ cái tên Hô-me ra khỏi tâm trí của cô, hãy quên 
ông ta một cách hoàn toàn, cũng như SNg: ta đã hoàn toàn ra 
khỏi cuộc đời của cô”. 

- Vậy .. Ông nghĩ rằng tôi sẽ không còn gặp lại ông ấy 
nữa? 

- Không. 

- Nhưng điều gì đã xây ra cho anh ấy? 

- Tôi sẽ trả lời câu hỏi này sau. Tòi muốn có một bản mô 
tả đúng đắn hình đạng của ông ấy, và một. trong số những lá 
thư của ông ta. 

- Trên báo ngày thứ bảy vừa qua có đăng một bản tín 
“Tìm người mất tích” với những chỉ tiết về hình dạng của anh 
ấy. Đây là bản tín được cắt ra và bốn lá thư của anh ăy. 

- Câm ơn cö. Địa chỉ của cô? 

- 31, Lyon Place, Camberwell. 

- Ông Hô-me không hề cho cô biết địa chỉ của ông. Còn 
cha ghẻ của cô, ông ấy làm việc ở đầu? 

- Ông ấy làm đại điện thương mại cho công ty Westhouse 
Marbank ở đường Fenchurch. 
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- Cảm ơn cô. Lời tường thuật cửa cô rất rõ ràng và đây 
đủ. Xin cô nhớ lời khuyên của tôi: "Hãy quân đi tố! có câu 
chuyện này, đừng bao giờ để nó ứớm ảnh cuộc đời của cô niãa"”, 

- Cám ơn ông, thưa ông Holmes. Nhưng không thể được. 
Tôi phải tỉn tưởng anh Hô-me. 

Mặc dâu trông nàng có vẻ xoàng xinh với chiếc nón rộng 
vành kỳ dị và gương mặt hơi ngây ngô chất phác, tấm lòng 
chung thủy của nàng có một cái gì cao quý làm cho người ta 
phải kính trọng. Mary đặt xấp thư của nàng lên bàn và ra về 
sau khi hứa sẽ trở lại bất cứ lúc nào chúng tôi cần đến nàng. 

Holmes ngôi ím lặng một lúc lâu: hai bàn tay đan vào 
nhau, hai chân duỗi thẳng, nhìn đăm đám lên trần nhà, vẻ mặt 
chìm đắm trong suy tư. 

Tôi phát biểu một nhận xét: 

- Anh đã đọc thấy nơi nàng vô số những điều mà tôi hoàn 
toàn không thãy được. 

- Không phải là không thấy được, chỉ vì anh không chú 
ý đến chúng đấy thôi, anh không biết nhìn, chính vì thế mà 
anh không nắm được cái chính yếu. Nào, bây giờ anh hãy thử 
mô tả lại nàng cho tôi xem đi! 

- Nàng đội một chiếc nón rộng vành màu xám đá bảng, 
được trang trí bằng một cọng lông chim màu đỏ gạch. Chiếc 
áo Jacket màu đen có gắn nhứng hạt ngọc trai cũng màu đen. 
Nàng mặc một chiếc áo đài màu nâu, sậm hơn màu cà phê, 
cổ áo và hai cánh tay áo có một miếng vải lông nhỏ. màu đỏ 
tía. Đôi găng màu xám, bị mòn ở ngón trỏ bên mặt. Tôi không 
có quan sát đôi giày của nàng. Nàng mang một đôi bông tai 
nhỏ bằng vàng. 

Holm«es vỗ tay khen ngợi, tuy giọng nói của anh có vẻ hơi 
chế nhạo. 

- Watson, anh tiến bộ nhiều đấy! Sự thật, anh gần như 
không bỏ sót chỉ tiết nào cả, ngoợi trừ một chỉ tiết khá quan 
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trong. Nhưng tôi khen anh đã có cái nhìn đúng về màu sắc. 
Anh đừng bao giờ tin tưởng vào cái cảm giác tổng quát đâu 
tiên của mình, mà phải tập trung sự chú ý vào những chỉ tiết. 
Khi tôi quan sát một phụ nữ, trước hất tôi nhìn vào hai cánh 
tay áo. Anh đã nhận xét đúng, nờng có miếng uỏi lông trên 
hai cứnh tay áo, và vải lông là một yếu tố có ích, bởi vì nó giữ 
được những dấu vết. Nếu chú ý hơn chút nữa, anh sẽ thấy cái 
lần nếp đôi ở phía bèn trên cổ tay áo một chút, nơi mà người 
đánh tmáy tựa tay vào bàn. Kế đó, quan sát gương mặt nàng, 
tôi để ý dấu vết của một chiếc kứuh cặp mũi, tôi bèn đưa ra 
một nhận xét về tình trạng cận thị của nàng và về chiếc máy 
đánh chứ, một nhận xét khiến cho nàng phải kinh ngạc vì nó 
trúng ngay chốc. 

- Tôi cũng kinh ngạc nứa. 

- Sau đó, nhìn xuống đồi giày, tôi phải ngạc nhiên và chú 
ý. Đó là một đôi giày “bốt-tin” cao cổ, nhưng một chiếc thì 
chỉ được cài ở hai nút phía dưới, còn chiếc kia thì chỉ được cài 
ở nút thứ nhất, thứ ba và thứ năm. Khi anh thấy một thiếu 
nử ăn mặc sang trọng như thế mà lại ra đường với một đồi 
giày chưa được cài nút đàng hoàng, anh sẽ đoán biết nàng đã 
ra đi một cách rất vội vã ... Nhưng bây giờ xin anh vui lòng 
đọc cho tôi bản tin rao vặt mô tả hình dạng của Hô-me. 

Tôi đưa miếng báo cắt đến gần đèn và đọc: 

“Một người đùn ông tên Hồ-me đã mất tích uào buổi sáng 
ngày 14. Cao gồn 1 mét 70, thên hình cân đối, nước da uùng, 
tác đen, đầu hơi hói, râu mép Uồ rêu mú rữm. Mang kính màu. 
Giong nói hơi khó nghề...”. 

- “Như vậy đủ rồi”, Holmes nói. “Bây giờ chúng ta hãy 
xem qua những lá thư... Nội dung của chúng xoàng xinh đến 
phát chán và không cho chúng ta biết gì cả về ông Hô-rme. Tuy 
nhiên, có một chỉ tiết đáng chú ý..." 

- Tất cả những lá thư đó đều được đánh máy ... 
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- Đúng, nhưng đây là chi tiết quan trọng nhất: ngay cổ 
chữ hý cũng được đánh máy. Bạn hãy xem hai chữ “Hô-me” 
được đánh máy rất rõ ràng ở phía dưới lá thư. Có ghi ngày 
tháng, nhưng địa chỉ thì chỉ được ghi một cách mơ hồ là đường 
Leadenhall. Cới chỉ tiết uề chữ ký này có một ý nghĩa rối quan 
trọng. 

- Ý nghĩa như thế nào? 

- Có lý nào anh không nhận thấy tam quan trọng của nó? 

- Có lẽ ông Hô-me làm thế là để có thể chối bỏ chứ ký 
của mình trong trường hợp bị vớ ra tòa về tội đơn phương 
hủy bỏ hôn ước. 

- Không phải như thế. Nhưng tôi chỉ cân viết hai lá thư 
là sẽ giải quyết xong vấn đè. Lá thứ nhất gởi cho một công 
ty ở trung tâm thương nghiệp Luàn Đôn, lá thứ nhì gởi cho 
người cha ghẻ của Mary, yêu cầu ông ấy đến gặp chúng ta vào 
lúc 6 giờ chiều ngày mai. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy tạm 
thời xếp cái vấn đề nhỏ bé này vào ngăn tủ và khóa lại. 


Suốt cả ngày hôm sau, tôi mắc bận săn sóc cho một bệnh 
nhân rất nặng... Mãi đến gần 6 giờ chiều tôi mới được rảnh, 
liền nhảy lên một chiếc xe ngựa. Khi tôi bước vào, anh đang 
nằm gọn lỏn trong chiếc ghế bành ngủ gà ngủ gật. Chung 
quanh anh ngồn ngang vô số những chai lọ, ống nghiệm, và 
một mùi acid clohidric còn phảng phất trong không khí. 

- Thế nào, bạn đã tìm ra chưa? - Tồi hỏi. 

- Tìm ra rồi! Đó là chất “Sufat barium”. 

- Rhông, không, tôi muốn hỏi cái vụ bí mật của ông 
Hô-me kia. 

- À, cái vụ bí mật đó hả? Thế mà tôi cứ tưởng anh hỏi 
kết qua những thí nghiệm hóa học. Cái vụ đó chả có gì là bí 
mật cả! Điều làm cho tôi bực tức là trong trường hợp này 
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không có điều luật nào được trù liệu để trừng phạt tên đểu 
giả đó. 

- Vậy hắn là ai? Và tại sao hắn đã bỏ rơi nàng. 

Holmes mở miệng toan trả lời thì có tiếng bước chân 
ngoài hành lang và tiếng gõ cửa. 

- Đó là cha ghẻ của cô Mary. Ông ta đã trả lời rằng ông 
ta sẽ đến đây vào lúc 6 giờ. Xin mời vào. 

Khách là một người đàn ông vạm vỡ, cao trung bình, trạc 
30 tuổi. Gương mặt vàng nhạt, trụi lủi, không có rầu mép, râu 
cằm hay râu má gì cả. Ông ta có một vẻ dịu dàng giả tạo. Đôi 
mắt. xám, rất linh hoạt và sắc sảo ném một cái nhìn dò hỏi 
về phía chúng tôi. Đoạn ông ta đặt nón lèn chiếc tủ buýp-phê, 
hơi nghiêng mình một chút và ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. 

- Xin chào ông Uyn-di. Có phải lá thư dứnh my, xúc 
nhận ông bằng lòng đến đầy gữp chúng tôi, là của ông không ? 

- Thưa ông, phải, Tôi đến hơi trễ một chút nhưng tôi 
không làm chú được thì giờ. Tòi rất lấy làm tiếc rằng con tôi 
đã đến quấy rây ông vì cái việc nhỏ nhặt này: thật vậy, tôi thấy 
không nèn đem chuyện xấu của gia đình mình phơi bày ra cho 
người ngoài biết. Dĩ nhiên, ông chỉ là một thám tử tư, không 
đính líu gì cả với cảnh sát, nhưng dâu sao tôi cũng không thích 
thấy người ta làm rùm beng lên chung quanh một chuyện 
bưồn của gia đình tôi. Hơn nứa, những chí phí này rất là vô 
ích, bởi vì làm sao ông có thể tìm ra được anh chàng Hô-me. 

- Trái lại. Tôi sẽ tìm ra được ông Hô-me. 

Ông Uyn-đi giật nẩy mình, để rơi đôi găng tay xuống sàn 
nhà. 

- Tôi rất mừng được nghe ông báo tin này. 

- Điều đáng ngạc nhiên, là những máy đánh chứ cũng có 
cá tính riêng biệt của chúng! Những chứ của chúng đánh ra 
không bao giờ y hệt nhau. Có những chữ có vẻ mòn hơn những 
chữ khác, có những chữ chỉ mòn có một bèn... Này ông, trong 
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lá thư đánh máy của ông gới chö tôi, tôi nhận thấy trên tất 
cả những chữ “e” đều có một vết nhòe nhỏ, và tất cả những 
chữ “t” đều có dấu gạch ngang hơi mờ. Tôi còn đếm được 14 
đặc điểm khác, nhưng hai đặc điểm vừa kể, là nổi bật nhất. 

- Ở văn phòng, chúng tôi sử dụng cái máy chữ đó để đánh 
tất cả những thư tín của chúng tôi, chắc chắn là nó không còn 
được tốt lắm, 

Trong khi trả lời, đôi mắt sắc sảo của ồng ta nhìn Holmes 
đăm đăm. 

- Và bây giờ, tôi sẽ trình bày cho ông xem một trường 
hợp thật là thú vị. Đây, bốn lá thư đêu được đánh máy. Trong 
mỗi lá thư, bên trên những chứ “e” đều có những vết nhòe 
nhỏ, và tất cả những chữ “t” đèu có dấu gạch ngang không 
được rõ. Nếu ông chịu khó lấy chiếc kính lúp của tôi để xem, 
tôi sẽ chỉ cho ông thấy 14 đặc điểm khác mà tôi đã nói với 
ông lức nãy. \ 

Ông Uyn-đi liên đứng phát lên và chụp lấy chiếc nón của 
ông ta: 

- Ông Holmes, tôi không có thì giờ rảnh để nói những 
chuyện tầm phào! Nếu ông có thể bát được ông Hô-me thì hãy 
cứ bắt đi, rồi báo tìn cho tôi biết. 

- “Cbác chắn là như thế!” Holmes đáp, vừa lẹ làng đứng 
lên khóa trái cửa lại “Ông nên biết rằng tôi đã bắt được 
Hô-me nồi”... 

- §ao? Ở đâu? - Ông Uyn-đi kêu lên bằng một giọng: 
thang thốt, gương mặt nhợt nhạt nhìn dáo dác khắp chung 
quanh như một con chuột bị sa bấy. 

- “Ồ, không sao... Không sao cả!” Holmes đáp bằng một 
giọng ngọt lịm. “Ông Uyn-di, bây giờ ông không còn cách nào 
để thoát được nữa. Tất cả đều đã quá rõ ràng. Nào! Bây giờ 
ðng hãy ngồi xuống và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau!” 

Ông Uyn-di ngồi phích xuống. Gương mặt tái mét, trán 
ướt đẫm mồ hôi. 
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- Pháp ... pháp luật không thể làm gì được tôi! - Ông ta 
nói lắp bắp. 

- Có thể là pháp luật không làm gì được ông. Nhưng hành 
động của ông thật là vô cùng đề tiện, tàn nhẫn và ích kỷ... 
Tôi sẽ kế lại sự việc từ đầu đến cuối và nếu tôi có sai chỗ nào 
thì òng cứ việc sửa. 

Ông Uyn-đdi ngồi thu mình trong chiếc ghế bành, hoàn 
toàn mất hết tính thân! Holmes bắt đầu nói, hai tay thọc vào 
túi quần, hai chân gác lên góc lò sưởi. 

- “Người đèn ông đó đã kết hồn uới một người đàn bà 
lớn tuổi hơn ông ta rốt nhiều, chỉ uì tiền. Người đờn bà có mội 
cô con gái riêng còn đang sống chung trong nhà uới họ, 0à cứp 
uợ chồng đó được hưởng số tiền 100 đồng bảng, lợi tức bằng 
năm của cò gái. Đó là một số tiền khá lớn đối uới họ, uà họ 
muốn được hưởng nỗ mỗi mỗi. Dĩ nhiên, khi cô gói lập gia 
đình riêng, người cha ghẻ sẽ không còn được hưởng số tiền 
đô nữa. Ông ta bèn tìm cách ngăn cản uiệc lộp gia đỉnh của 
cô gái. Thoại đồu, òng ta ngăn cấm không cho nàng giao thiệp 
uới những chàng trai cùng lúa tuôi. Nhưng sự ngăn cốn này 
không có hiệu lực được lôu: một bôm, cô gởi nổi lên chống lai 
sự độc đoán của người ch. ghẻ, où báo cho ông ta biết quyết 
định của nàng đi dự một buổi khiêu uữ. Trước tình thế này, 
đầm óc thòng mình của người cho ghẻ liền nghĩ ra một kế: uới 
sự đồng lõa giúp đổ của bù uợ uà lợi dụng tình trang cận thị 
của cô gới, ông ta bờn củi trang thành một người đàn ông khúc. 
Mang một cặp kính màu, đeo một bộ rữu giả, uà biến giọng nói 
bình thường của mình thành một giọng nói thì thầm êm dịu, 
ông ta đến dự buổi khiêu uũ, làm quen với cô gái uà tự giới 
thiệu mình là ðng Hô-me, thế là người cha ghẻ đã đóng 0ai 
trò một bẻ sỉ tình cô con gói riêng của uợ mình, để gụt ra ngoài 
bỡ! cử anh chừng nào muốn, lăm le tán tỉnh cô”. 

- “Lúc đâu, đó chỉ là một trò đùa mà thôi!” ông Ủyn-đi 
nói bằng một giọng rên rỉ. “Vợ tôi và tôi, chúng tôi không ngờ 
cô Ấy lại có một tâm hồn dễ say mê đến thế”. 
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- “Có lẽ. Nhưng đầu sao, nàng cũng đã sơ mê ông 
Hồ-me. Tin rằng người cha ghẻ đong ở bên Pháp, nàng khòng 
hề nghĩ có một sự sắp xếp giữa bà mẹ uà ông ta dể lừa gọt 
nàng. Vờà nồng còn say mê ông Hôòme nhiều hơn khi thấy 
chính mẹ nàng cũng tỏ ra rôt có thiện. cảm. uới ông ta. Sưu đó 
hai người đã cô những cuộc gặp gö, những cuộc đi dạo thân 
mật uờ đã đính hôn uới nhau. Tuy nhiên sự lừa gợi không thể 
kéo dài mãi mỗi được. Ông Hồ-me bèn nghĩ ra một cách kết 
thúc uụ này như là một b¡ kịch đột ngột uà bí một, cốt ý gũy 
cho cô gúi một ñn tượng sờu xa, một xúc động mạnh mẽ để cô 
không còn nghĩ đến bối cứ một người đàn ông nào khác trong 
tương lơi, Do đó mới có cắi màn ông Hô-me yêu cầu cô gới đặt 
tay lên quyển Kinh Thánh thề trọn đời chung thủy uới ông ta, 
Uuà cũng do đó mới cô những lời nói bóng gió của ðng Hô-me 
bề một biến cố bất ngờ có thể xửy ra làm cho hai người phải 
xa nhau, ngay trong buối sóng ngày hôn lễ. Hô-me muốn làm 
cho cô Mary phổi yêu thương mình trọn đời, uà đặt cô trong 
tình trạng hoang mang uề số phận của người hồn phu mất 
tích. Mục đích của ông ía là làm cho cô không nghe lời tán 
tỉnh của bất cứ một người đàn ðng nào, ít nhấữi là trong uòng 
10 năm nứa: như thế ông ta sẽ còn được hưởng 100 bảng trong 
một thời gian dời nữa. Ông ta đưn nàng đến tộn cửa nhà thờ, 
đến đó tến kịch lừa gạt phổi chữm dứt, Chuyện phóng mình 
ra khỏi chiếc xe ngựa đưng chựy thong thả không có gì là khó 
khơn hết! Ông Dyn-ởi, tôi thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối 
như 0ây có sơi chỗ nào không ?" 

Trong khi Holmes mải mê nói, ông Ủyn-đi đã trấn tĩnh 
trở lại Ông ta đứng lèn, cất tiếng cười gần: 

- Ông Holmes, có thể là ông không sai lầm. Nhưng ông 
đã thông mỉnh đến thế thì chắc phải hiểu rằng, trong lúc này, 
nếu có kẻ nào phạm pháp thì kẻ đó là ông, chớ không phải 
là tôi. Từ đau đến cuối, tôi không hề phạm một điều gì mà 
pháp luật có thể can thiệp được. Nhưng ông, cho tới khí nào 
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ông vẫn còn khoá chặt cửa phòng này, ông có thể bị thưa về 
tội hành hung và giam giữ người trái phép. 

- Đúng vậy, ông không có điều gì vì phạm pháp luật cả", 
Holmes đáp, vừa mở rộng cửa phòng ra. “Mặc dâu vậy, ông 
vẫn đáng bị đánh đòn: nếu cô gái có một người anh hay một 
người bạn trai, chắc chắn ông sẽ bị một trận đòn nhừ tử...” 

Cái cười ngạo nghề và chọc tức của Uyn-đi làm cho 
'Holmes nổi cơn giận dữ. Anh nói như hét: 

- Hay nếm thử cây gậy này. 

Anh với tay chụp lấy cây gậy ở gần bên, nhưng gã lưu 
manh đã ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang, rồi có tiếng 
cánh cửa ra vào của ngôi nhà đóng sâm lại. Đứng bên cửa sổ 
nhìn xuống, chúng tôi trông thấy ông ta đang chạy như bay 
trên lề đường. 

- “Đúng là một tên đểu giả mặt dạn mày dày!” Holmes 
nói, rồi phá lèn cười và buông mình xuống một chiếc ghế bành. 
“Tên này trong tương lai sẽ còn phạm thêm nhiều tội ác nứa, 
cuối cùng rồi hắn cũng sẽ đi đến cây cột treo cổ thôi! Vụ này 
kể ra cũng không phải là không thú vị”. 

- Tuy nhiên, tôi thú thật rằng tôi không theo kịp được 
những suy diễn của anh trong vụ này. 

- Này nhé! Ngay từ lúc đâu, tôi thấy rõ là cái ðng Hô-me 
đó có một thái độ rất kỳ quặc. Và tôi cũng thấy rỏ là người 
duy nhất hưởng lợi trong vụ này là người cha ghẻ. Thế nhưng 
hai người đàn òng đó không bao giờ gðp mặt nhơu cả ]Khi một 
người xuất hiện thì người kia biến mất: sự kiện này là một chỉ 
tiết hướng dẫn rất quan trọng! Và rồi cặp kính màu, bộ rôu 
gió, giong nói khác lạ với giọng nói của ruột người bình thường 
.. Khi xem xét đến những lá thư đánh máy với chữ ký cũng 
được đánh máy, tôi thấy những nghi ngờ của tôi là đúng: 
người gởi những lá thư đó muốn che giốu chữ uiết của mình 
mà cô gái đã quá quen thuộc. Tât cả những chỉ tiết rời rạc 
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này được sắp xếp lại và phối hợp với nhứng chỉ tiết khác, dẫn 
dắt sự suy luận của tôi vào một chiàu hướng duy nhất. 

- Và anh đã kiểm chứng nhứng chí tiết đó như thế nào? 

- Tôi biết ông Uyn-đi làm việc cho công ty Westhouse & 
Marbank ở đường Fenchurch. Tôi có bản mô tả hình dạng của 
Hồ-me do cô Mary trao cho. Tôi bắt đầu loại bỏ tất cả những 
gì có thể ngụy tạo được: cặp kính màu, bộ râu, giọng nói, và 
gởi bản mô tả hình dạng đó đến công ty, yêu cầu họ vưi lòng 
cho tôi biết trong số những người đại diện thương mại của họ 
có ai phù hợp với hình dạng này không. 

Trước đó, tôi đã chú ý đến những đặc điểm của những 
lá thư đánh máy, và tôi viết cho Uyn-đi một lá thư gởi ngay 
đến công ty của ông ta, yêu câu ông ta đến gặp tôi. Như tôi 
đã đoán trước, òng ta trả lời tôi bàng một lá thư đánh máy, 
và lá thư này cũng có những đặc điểm y hệt như nhứng đặc 
điểm mà tôi đã nhận xét nơi bốn lá thư kia. Đồng thời, tôi 
cũng nhận được của công ty Westhouse & Marbank một lá thư 
xác nhận rằng bản mô tâ hình dạng của tôi gởi đến hoàn toàn 
phù hợp với hình dạng của ông Uyn-di. Tất ca sự việc chỉ giản 
dị có thế thôi! 

- Còn cò Mary. 

- Nếu tôi nói sự thật cho cô ấy biết, cô ấy sẽ không tin 
đầu. Bạn có nhớ một càu tục ngữ của người Ba Tư không: 
“Vào hang cọp để bắt cọp con là một điều nguy hiểm; nhưng 
làm cho một người đàn bà mất hết những ảo tưởng của họ, 
lại càng nguy hiếm hơn”. 
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Vụ án tại thung lũng 
Boscombe 


Một buổi sáng khi tôi và nhà tôi đang ăn điểm tâm thì 
cô tớ gái mang vào một điện tín. 

“Anh có rắnh rỗi mội uùi ngày không ? Tời uừa nhận được 
điện từ miền Tứ nước Anh uề thửm kịch tại thung lũng 
Boscombe. Sẽ rất uui nếu œnh đến được. Khí hậu oà củnh uật 
thật tuyệt. Hãy rời Pœldington oào chuyến xe hửa mười một giồ 
mười lửm”. 

- Anh nghĩ sao? - Nhà tôi hỏi. 

- Ảnh thực tình không biết nói sao. Hiện nay anh có 

nhiều bệnh nhân. 
- Ồ, anh bác sĩ láng gièng sẽ làm thay anh. Gàn đây trông 
anh hơi xanh đấy. Sự đổi gió sẽ rất tốt. Vả lại, bao giờ anh 
cũng quan tâm đến những vụ án của anh Sherlock HoÌmes 
mài! Ề : 
- Đúng vậy. Nhưng nếu ởi, thì anh phải chuẩn bị khăn - 
gói ngay, vì chỉ còn có nửa giờ. 

Chỉ mấy phút sau, tôi đã xách va ly lên xe ngựa, đi tới 
ga Paddington. Tại đó, tôi thấy Holmes đang đi tới đi lui trên 
sân ga. 

- Ảnh đến được là tốt lắm, Watson ạ. Tòi đi lấy vé nhé! 

Hai chúng tôi có riêng một chiếc xe, Holmes mang theo 
một đống nhật báo lớn. Anh lục lọi giữa cái đống báo này và 
đọc, làu lâu ngừng lại để ghi chú và suy ngắm, cho đến khi 
chúng tôi qua khỏi thành phố. Rồi bông nhiên anh ^uộn chúng 
thành một gói và tung nó lên cái giá để hành lý. 
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- Anh đã nghe gì về vụ án chưa? 

- Chưa biết tý gì. Mấy hóm nay tôi không đụng tới một 
tờ báo. 

- Báo chí tại Luân Đôn tường thuật không đầy đủ. Trong 
trường hợp này, người ta đưa ra một lời cáo buộc nghiềm 
trọng: “Người con đã ám sát cha mình”, 

- Sao kỳ vậy? 

- Người ta ước đoán như thế. Tôi sẽ không khẳng định 
một điều gì cho đến khi tòi đích thân xem xét kỹ nó. 

Người địa chủ giàu có nhất tại thung lũng Boscomebe là 
ông Tò-nơ, xây dựng cơ nghiệp tại Australia và đã trở vê quê 
củ cách đây vài năm. Một trong những nông trại do ông làm 
chủ, nông trại Ha-thơ, được giao cho ông Ca-thi thuê; xưa kia 
Ca-thi cũng đã từng ở Australia. Hai người quen nhau tại 
thuộc địa, nên khi về quê hương, họ muốn sống gần nhau; 
Ca-thi có một đứa con trai mười tám tuổi, Tô-nơ có một cô 
gái cùng tuổi, cả hai ông đều góa vợ. Hai cha con òng Ca-thi 
đều thích thể thao, nuôi hai người đây tớ, một trai và một gái, 
còn Tô-nơ có nửa tá đây tớ. 

Lúc ba giờ chiều ngày thứ hai tuần trước, Ca-thi rời nông 
trại Ha-thơ và đi xuống hò Boscombe. Sáng hôm đó, ông đã 
đến hạt Ross với người đây tớ của ông, ông nói với người này 
rằng òng phải quay về nhà, vì ông có zn@ cới hẹn quan trong 
uào lúc ba giờ chiều. TỪ cuộc hẹn ấy, ông không bao giờ trở 
vê nữa, 

Khoảng cách từ nông trại Ha-thơ đến hô Boscombe là 
một phần tư dặm, và có hai người thấy ông ta, khi ông ta đi 
qua vùng đất đó. Một người là một bà lão, người kia là Crao-đơ, 
người gác rừng, đang làm công cho ông Tò-nơ. Cả hai nhân 
chứng khai rằng ông Ca-thi đi bộ một mình. Người gác rừng 
còn nói thêm là một vài phút sau khi họ nhìn thấy ông 
Ca-thi-cha, thi ông Ca-thi-con, cũng đi theo lối đó, cặp dưới 
nách một cây súng ngắn. Người gác rừng tin chắc rằng, lúc 
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ấy người cha đang thực sự ở trong tầm mắt của người con, 
chàng trai đang đi theo cha. 

Sau khi hai cha con ðng Ca-thi ra khỏi tầm mắt của người 
gác rừng thì vẫn có người còn nhìn thấy họ. Một cô gái mười 
bến tuổi, tèn Mô-ren đang hái hoa tại một trong nhứng khu 
rừng này. Cô bé kể rằng cô thấy cba con ông Ca-thi tại bìa 
sát bèn hồ, họ đang cãi nhau. Ông bố nói nhứng lời rất nặng 
nề với con trai và cô thấy người con đưa tay lên, đường như 
để đánh người cha. Cuộc xô xát quá dữ dội khiến cô sợ hãi, 
bỏ chạy. Cô về đến nhà, chưa được mấy phút thì anh chàng 
Ca-thi-con chạy đến căn nhà nghỉ, bảo rằng anh đã phát hiện 
ra tứ thi của cha anh trong khu rừng gần đó. Anh ta hết sức 
hoàng hốt, nón cũng không, mà súng cũng không, bàn tay phải 
và tay áo thì có những vết máu còn mới. Đi theo anh ta, người 
ta thấy ông Ca-thi-cha nằm duỗi ra bên cạnh hồ, cái đâu đã 
bị đánh liên tiếp bằng một thứ khí giới nặng, và cùn. Thương 
tích có thể gây ra do cái báng súng (của con trai ông ta) được 
tìm thấy nằm trên cỏ, cách tử thí một sải chân. Người thanh 
niên đã bị bắt. Tại cuộc thẩm tra hôm thứ ba, chàng trai bị 
buộc tội cố sát, và bị đưa ra tòa đại hình. 

- Tôi chưa thấy trường hợp nào rõ ràng hơn. Nếu bao giờ 
có những chứng cớ gián tiếp trỏ vào một tội phạm, thì chính 
là trường hợp này đây. - Tôi nhận xét. 

- “Chứng cớ gián tiếp”, Holmes trâm tư nói, “Có thể trỏ 
rất thẳng vào một sự thể, nhưng nếu ta đi chuyển điểm nhìn 
một chút, thì ta có thể thấy nó trỏ vào một sự thể hoàn toàn 
khác, cũng rõ ràng không kém. Nhưng phải thú nhận rằng 
tình hình cực kỳ chống lại chàng trai và có thể anh ta là thủ 
phạm. Tuy thế, có dầm bảy người trong vùng đó tin rằng anh 
ta vô tội, trong số đó có oô Tô-nơ, con gái người chủ đất vùng 
lân cận. Cô ta đã nhờ ông Lê-tra làm sáng to vụ này. Lâ-tra 
điên đâu, đã chuyển vụ này sang cho tôi. 
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- Các sự kiện đã quá rõ ràng, anh khó lòng gặt hái thèm 
được chút uy tín trong vụ này, 

- Có thể chúng ta sẽ tình cờ gặp được một vài sự kiện 
“hiển nhiên” khác; chúng có thể là không hiển nhiền đối với 
ông Lâ-tra. Lấy thí dụ gần nhất, /ôi biết! rõ ràng cửa số phòng 
ngủ của anh thì ở uề phía bên phải, thế nhưng tôi không hiểu 
là ông Lê-tra có chú ý đến một sự kiện hiển nhiên như thế 
chăng. 

- Anh không chú quan đấy chứ? 

- Bạn thân mến, anh cạo rao uào mỗi sớng; uào mùa này, 
bạn cạo dưới ánh nắng. Nhưng nếu nhìn xa hơn về phía bên 
trái của gương mặt anh thì sẽ thấy khu vực ấy càng ít được 
cạo hơn, và đến quanh góc quai hàm thì chỉ được cạo qua quýt. 
Rõ ràng lúc anh đứng cạo râu, thì ở phía tư trái của anh bị 
thiếu ứnh nắng mặt trời. Tôi lấy cái thí dụ vặt vãnh này để 
nói về sự quan sát và suy diễn. Nghề nghiệp của tôi nằm ở 
đó, và có thể nó sẽ hứu ích trong cuộc truy tầm sắp tới đây. 
Có một hai điểm nhỏ vừa được loé lên trong một cuộc thẩm 
tra, chúng rất đáng được xem xét. 

- Những điểm nào thế? 

- Hình như việc bắt giữ chàng trai không diễn ra fgay, 
mà là sau khi anh ta trở về nông trại Ha-thd. Ngay khi viên 
thanh tra báo tín cho anh ta rằng anh ta bị bắt, thì anh ta 
nói rằng anh ta không ngạc nhiên khi nghe điều ấy. “Đó là 
phần thưởng xứng đáng đành cho tôi”. Phát biểu này đã xua 
đi mọi dấu vết nghí ngờ còn lại nơi các ông bồi thẩm. 

- Đó là một lời tự thú! - Tôi kêu lên, 

- Không. Đó là một lời phản đối, cho rằng mình uô tội. 

- Xuất hiện trên chóp của một loạt biến cố có tính chất 
quy tội như thế, thì ít ra đó là những lời nói đáng ngờ. 

- Ngược lại, đó là cới khe hở sáng súa nhất mà tôi có thể 
thữy trong những đám mêy mờ. Nếu anh ta đã có vẻ ngạc 
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nhiên khi bị bắt, hoặc giả bộ tức giận, thì tôi sẽ xem đó là một 
điều rất đáng ngờ, bởi vì một phản ứng như thế không tự 
nhiên tý nào trong hoàn cảnh đó. Nhưng lại là phương cách 
tốt nhất đối với một kẻ thực sự chủ mưu. Việc chấp nhận tình 
huông một cách chỡn thành cho thấy rõ, hoặc œnh ta uô tội, 
hoặc nh ta là một người cương quyết 0à có bản lõnh tự kiềm 
chế. Còn về việc anh ta bảo rằng anh ta xứng đáng nhận phân 
thưởng đó (tức là bị bát) thì cũng không có gì trái tự nhiên, 
khi ta xét rằng cha anh ta đã chết uào chính cái ngày mà anh 
£a đã cñi co to tiếng, thêm chỉ còn đưa tay lên định đớnh cha 
mình. Chì tiết này rất quan trọng. Sự ăn năn hối hận biểu 
lộ trong lời nói ấy, đối với tồi, là những dốu hiệu của một trí 
óc lành mạnh hơn là trí óc của một kẻ phạm lội. 

Tôi lác đầu: 

- Nhiều người đã bị treo cổ vì một chứng cớ nhỏ hơn thế. 

- Đúng thế. Và nhiều người đã bị treo cố oan ức. 

- Chàng trai tự thuật những gì? 

- Anh có thể đọc nó ở đây. 

- Tôi ngồi vào một góc xe ngựa và đọc tờ báo. 

*.. Tôi đến Brixion, lưu lni đô ba hôm 0à mới bề nhà 
sáng thứ hơi uừa qua Khi tôi uề đến nhà, cha tôi đã đi. Người 
tớ gái báo cho tôi biết rằng ông đã đi xe đến Ross uới người 
giữ ngựa Nhưng một lôi sơu, tôi nghe có tiếng xe ngoài sôn. 
Nhìn ra của số, tôi thấy ðồng xuống xe Uờ hối hả đi ra khỏi sân. 
Tôi liền cần lấy súng où đi dgụo uề phía hồ Boscombe, uới dự 
định đi săn tại khu rừng nhiều thỏ ở phía bền bia Trên đường 
đi, tôi thấy người gúc rừng như ðng ta đã tường thuậi; nhưng 
"ông ta đã nhầm khi nghĩ rằng tôi đang đi theo cha tôi. Tòi 
không hồ biết cha tời đang ở phía trước. Khi đến cách hồ 
khoảng một trờm yới, tôi nghe một tiếng kêu "côðée", là tín 
hiệu thông thường giữa chu tôi uà tồi. Tòi uội 0õ tiến 0ề phía 
trước uà thấy ông đang đứng bên hồ, Ông rất ngạc nhiên khi 
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thấy tôi uà xũng giọng hỏi tôi đang làn gì ở đấy. Tiếp theo 
đó là một cuộc tranh cũi dẫn đến những lời gay gắi uà gần 
như ẩu đỏ. Thấy ðng đương nỗi trộn lôi đình, tôi đi trở uề phía 
nông trgí Ha thơ. Nhưng đi chua quá một trăm năm. mươi yó£ 
thì tôi nghe một tiếng kêu khủng khiếp ở phía sau. Tòi chạy 
ngược lại thì thấy cha tbi đang hữp hối, đầu bị thương nặng. 
Tôi thả khẩu súng xuống uờ ôm lấy ông, nhưng ông đã tlt thở. 
Tôi quỳ bền cạnh ông uài phút, rồi đi đến chỗ người - coi - 
nhà - nghỉ của ông TÐnơ để cầu cứu, uì nhà ông ta gồần nhi. 

Tôi khòng thấy di ở gần cha tôi khi tôi trở lại, uà tôi 
không hiểu thủ phựơn đã đánh ông bằng cách nòo, 

Điều tra uiên: Cha anh có nói gì với anh trước khi ông 
chết không? 

Bi cáo: Ông lầm Bbầm một vài lời, hình như ông muốn nói 
tới một con. chuội. 

Điều tra viên: Anh hiểu gì về điều đó? 

Bị cáo: Tôi không hiểu gì cả. Tôi nghĩ rằng òng mè sảng. 

Điều tra viền: Cha anh và anh đã cãi nhau về điều gì? 

Bị cáo: Tôi khòng muến trả lời câu hỏi đó. 

Điều tra uiên. Tôi e rằng tòi phải ép buộc anh nói ra điều 
đó. 

Bị cáo: Quả thật, tôi không thể nói cho ông biết. Nhưng 
tôi có thể đoan chắc với ông rằng nó không dính líu gì đến 
thảm kịch đó. 

Điều tra uiên: Chuyện ấy để tòa quyết định. Việc từ chối 
trả lời câu hỏi đó sẽ vô cùng bất lợi cho anh trong những lần 
thẩm vấn tương lai. 

B¡ cáo: Tôi vẫn phải từ chối. 

Điều tra niên: Tiếng kêu CôôŠe là tín hiệu chung giữa anh 
và cha anh, đúng không? 

B¡ cáo: Đúng thế. 
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Điều tra uiên: Vậy thì làm thế nào mà ông lại thốt ra nó, 
trước khi ông thấy anh, và thậm chí, trước khi ông biết rằng 
anh đã từ Brixton trở về? 

Bị cáo: (rất bối rối) Tôi không biết. 

Điều tra uiên: Anh không thấy có một cái gì khiến cho 
anh nghi ngờ, khi anh quay lại, nghe tiếng kêu, và thấy cha 
anh bị thương tích tràm trọng ư? 

Bị cáo: Không có gì rõ rệt. 

Điều tra uiên: Anh muốn nói gì? 

Bị cáo: Tôi quá bối rối và hốt hoảng khi lao ra bên ngoài. 
Thế nhưng, tôi có một cảm giác mơ hồ rằng khi tôi chạy về 
phía trước, thì có một cái gì đó nằm trên mặt đất về phía bên 
trái tôi. Hình như vật đó có màu xám, cô /ẽ đá là một cái áo 
khoác hoặc là một cái khăn choàng len sọc vuông. Khi tôi đứng 
lèn khôi xác cha tôi, tôi nhìn quanh tìm nó, nhưng nó đã biến 
mất. 

- Ánh muốn nói rằng nó đã biến mất trước khi anh chạy 
đí cầu cứu? 

- Vâng, nó biến mất. 

- Anh không thể nói nó là cái gì ư? 

- Không. Tôi chỉ có cảm tưởng là có một cái gì ở đó. 

- Cách tử thí bao xa? 

- Khoảng mười hai yát. 

- Và cách bìa rừng? 

- Vào khoảng đó. 

- Vậy là, khi nó biến mất, anh đang ở cách nó mười hai 
vát? 

- Nhưng tôi đứng xây lưng lại với nó" 


Tới đây, chấm dứt cuộc thẩm vấn nhân chứng. Tôi nói 
với Holmeas. 
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- Điều tra viên đã có lý khi kêu gọi chú ý tới sự màu 
thuẫn trong việc cha anh ta đã ra tín hiệu cho anh ta, trước 
khi ông thấy anh ta, tới việc anh ta từ chối trả lời câu hỗi về 
nội dung cuộc tranh cãi; tới lời tường thuật độc đáo của anh 
ta về nhứng lời nói sau cùng của người cha. Tất cả đều chống 
lại anh ta. 

Hlolmes cười khẽ với chính mình và duỗi người ra trên 
ghế. 


- Anh và người điều tra đã thay nhau xác định một điều 
là trí tưởng tượng của người bị thấm vấn vừa quá phong phú, 
lại vừa quá nghèo nàn. Quớ nghèo nàn uì đã không thể phịa 
ra một lý do cho cuộc cñi uä để lấy cảm tình của người Bồi 
thẩm. Quá phong phú uì đã bia ra một điều thật lụ lùng, chẳng 
hạn như uiệc ứm chỉ một con chuột, uà chuyện cới úo khoác 
biến mã. Không, anh bạn ạ, tôi sẽ xem xét vụ này từ quan 
điểm cho rằng nhứng gì chàng trai này nói đều đúng sự thật 
và chúng ta xem giả thiết ấy sẽ dẫn chúng ta đến đâu. Tôi đã 
chuẩn bị để chúng ta đến đó trong vòng hai mươi phút nữa. 

Khi chúng tôi đến thị trấn Ross thì đã gần bốn giờ chiều. 
Một gã đàn ông gây gò, nhanh nhấu, đang đợi chúng tôi trên 
sân ga, Đó là thám tử LA-tra. Ba người chúng tôi đi xe đến 
khách sạn. 

- “Tôi đã gọi một cái xe.” La-tra nói, khi chúng tôi ngồi 
bên cốc trà, “tôi biết anh rất muốn đến hiện trường càng sớmn 
càng tốt”. 

- Ông thật tốt bụng và đáng khen ngợi. Đây hoàn toàn 
là một vấn đề áp suất hàn :thử biểu. - Holmes nói. 

Lâ-tra lộ vẻ sứng sốt. 

- Ông nói gì tôi chưa rõ lắm. 

- Nhiệt kế chỉ bao nhiêu? Hai mươi độ. Không có gió, 
không có đám mây trên trời. Tôi có một hộp thuốc lá cân phải 
hút, và cái ghế xô pha thì ưu việt hơn cái “tiện nghỉ” đáng 
sợ tại khách sạn vùng quê. 
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LA-tra cười, ra vẻ tha thứ. 

- Chắc hẳn là ông đã có một kết luận sau khi đọc báo. 
Trường hợp này thì rõ như ban ngày, và càng ởi sâu vào thì 
lại càng rõ. Thế nhưng, người ta không thể khước từ lời yêu 
cầu của một thiếu nữ. Cô ta muốn biết ý kiến của ông, mặc 
dù tôi đã nói đi nói lại với cô ta rằng, ông không thể làm điêu 
gì khác hơn là điêu tôi đã làm. Ồ, xe cô ấy kia kìa. 

Ông nói chưa đứt câu thì một thiếu nữ từ ngoài lao vào 
trong phòng. 

ˆ “Ö, ông Sherlock Holmes!” Cô ta kêu lên, liếc nhìn 
chúng tôi từ người này sang người nọ, và sau cùng với cái trực 
giác của phụ nứ, dán mắt vào bạn tôi. “Tôi rất sung sướng vì 
ông đã đến. Tôi biết anh ấy không có làm chuyện đó. Chúng 
tôi biết nhau từ khi còn để chỏm và không ai biết rõ nhứng 
nhược điểm của anh ấy như tôi. Anh ấy quá hiền lành, không 
làm đau đến cả một con ruồi. Mọi cáo buộc như thế thật là 
phi lý đối với bất cứ ai thực sự biết anh ấy”. 

- Cô có thể tin cậy vào khả năng của tôi. - Sherlock 
Holmes nói. 

- Nhưng, ông đã xác lập một kết luận rồi chứ? Ông 
không nghĩ rằng anh ấy vô tội ư? 

- Rất có thể anh ấy vô tội. 

- “Có thế chứ”! Cô ta kêu lên, hất đầu ra phía san và nhìn 
Lê-tra một cách thách đố. “Ông ấy cho tôi hy vọng”! 

Lê-tra nhún vai. 

- Ông bạn đồng nghiệp đã nêu ra câu kết luận quá chóng 
vánh đấy. - Ông ta nói. 

- Nhưng mà ông ấy có lý. Ồ! Anh ấy không bao giờ làm 
việc đó. Còn về cuộc cãi vã, tồi chắc anh ấy không muốn nói 
lý do, là vì nó có dính líu tới tôi. 

- Như thế nào? 

- Hai cha con có nhiều bất đồng về tôi. Ông Ca-thi thì 
sốt ruột muốn có một cuộc hôn nhân giữa chúng tôi, nhưng 
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anh ấy thì chưa muốn cưới vợ. Bởi vậy họ thường xuyên cãi 
vã nhau, và cuộc cãi vã hôm ấy chắc là có dính lu tới tôi. 

- Còn cha cð? Ông ta có tán thành một cuộc hôn nhân 
như vậy không? - Holmes hỏi. 

- Không. Chỉ có ông Ca-thi là ủng hộ cuộc hôn nhân này. 

Gương rnặt cô đỏ hồng lên khi Holrnes nhìn cô với ánh 
mắt dò hỏi. 

- Cấm ơn có về nguồn tin này. Nếu ngày mai tôi đến, tôi 
có thể gặp cha cô không? 

- Sợ rằng bác sĩ không cho phép. 

- Bác sĩ? : 

- Vàng, ông chưa nghe nói ư? Những năm gần đây, cha 
tôi chưa bao giờ khỏe mạnh cả. Vụ này càng khiến sức khỏe 
của ông thèm suy sụp, òng phải nằm liệt giường và bác sĩ bảo 
rằng ông đã suy kiệt lắm rồi Ông Ca-thi là người duy nhất 
biết cha tôi từ những ngày chúng tôi sống tại Victoria". 

- Tại Victoría? Đó là điều quan trọng. 

- Vâng, tại những quặng mỏ. 

- Đúng thế. Tại những mỏ vàng, nơi mà theo tôi hiểu, cha 
cô đã làm giàu? 

- Vâng, đúng thế, 

- Cám ơn cô Hê-len. Cò đã giúp tôi thật nhiều. 

- Ngày mai có tin gi, ông nhớ cho tôi biết nhé. 

~ Xin chào. 

Cò rời khỏi phòng một cách sôi nối cũng giống như khi 
_ mới bước vào. Một lát sau chứng tôi đã nghe tiếng bánh xe 
lạch cạch chạy xuống đường phố. 

- “Tôi xấu hổ về ông, ông Holmes a4”, Lê-tra nói một cách 
đĩnh đạc, sau một vài phút im lặng. “Tại sao ông lại thắp lên 
những niềm hy vọng mà chắc chắn là ông sẽ đập tắt chúng 
đi? Như thế là tàn nhẫn”. 
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+ Tôi có cách giải oan cho Ca-thi-con. Ông có giấy phép 
để vào thăm anh ta trong khám chứ? 

- Vâng. Nhưng chỉ cho ông và tôi. 

- Chúng ta vẫn còn dư thời gian để đón xe lửa đến 
Hiaford gặp anh ta tối nay. Watson ạ, tôi chỉ đi khoảng hai 
tiếng đông hồ thôi. 

Tôi đi xuống nhà ga với họ, rồi đi lang thang xuyên qua 
những đường phố của thị trấn, sau cùng trở về khách sạn. Tại 
đó tôi nằm trên ghế xô-pha và cố chăm chú vào một quyễn 
tiểu thuyết. Tôi thấy tâm trí đi lan man liên tục từ tiểu thuyết 
đến thực tại đến nỗi sau cùng tôi ném nó xuống sàn và để hết 
tâm trí vào việc xem xét những biến cố của ngày hôm ấy. Nếu 
lời khơi của chàng trơi là đúng sự thôi, thì điều gì đã xảy ra 
trong khoảng thời giam từ lúc anh ta rời cha mình tới lúc chgy 
uào cớnh rừng thưa? Đó là một cái gì rất khủng khiếp và chết 
người. Nó là cái gì thế? Những vết thương há không nói ra 
điều gì trước một. bác sĩ hay sao? Tôi rung chuông và gọi hâu 
phòng đem đến tờ báo xuất bản tại địa phương. Biên bản của 
nhà phẫu thuật cho thấy rằng cáì xương đỉnh thứ ba ở bên trái 
và nửa cái xương châm bên trái đã bị giập nát bởi một cú đánh 
rất mạnh bằng một vũ khí cùn. Rõ rờng một đòn như thế phi 
được đứnh từ phía sœu. Chỉ tiết này, có thể bênh uực cho bị 
cáo, bởi uì theo nhân chứng, khi cãi 0ã uới chu, anh chàng 
đứng đối mặt uới ông tœ Tuy thế, nó không thuyết phục được 
bao nhiêu vì ông ta có thế quay lưng lại trước khi cú đánh bổ 
xuống. Mặc dù vậy, nó cũng đáng cho tôi kèu gọi Holmes chú 
ý đến nó. Rôi còn có sự ớm chỉ kỳ lọ oề một con chuột. Một 
người hấp hối vì một đòn bất ngờ thường không trở nên mê 
sảng. Có )ã đó là một cố gắng để giỏi thích 0ì sao ông ta chết. 
Nhưng điều đó nghĩa là gì? Tôi vắt óc để tim ra một giải thích 
hợp lý. Hồi, còn cói áo khoác màu xớm mà anh chàng 
Ca-thi-con nhìn thấy? Nếu điều đó đúng, thì trong khi tấu 
thoát, hẳn kê sát nhân đã bỏ lại một phần y phục của hắn rồi 
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sau đó liều lĩnh quay lại mang đi, vào cái lúc chàng trai đang 
quỳ xoay lưng lại, cách đó chừng mười hai yát. Toàn bộ những 
sự việc này là một vấn đè bí mật và khó tin. Tôi không ngạc 
nhiên trước quan điểm của Lê-tra, tuy thế, tôi rất tin tưởng 
vào cái nhìn sâu sắc của HoÌmes. 

Khi Holmes trở lại, trời đã khuya lắm. Ánh về một mình, 
vì Lê-tra đang lưu lại quán trọ trong thị trấn. 

- “Nhiệt độ thời tiết vẫn còn rất cao”, anh nhận xét, khi 
anh ngồi xuống, “trời sẽ không mưa trước khi chúng ta có thể 
xem xét hiện trường. Mạt khác, cân phải minh mẫn và khỏe 
khoán khi bắt tay vào công việc, tôi khòng muốn làm khi còn 
rã rời sau một chuyến đi dài Tôi đã gặp anh chàng 
Ca-thi-con.” 

- Và anh đã tìm hiểu được gì? 

- Không có gì cả. 

- Anh ta không thể hé ra một tia sáng nào ư? 

- Không có gì cả. Có một lúc, tôi có cảm tưởng như anh 
ta biết thủ phạm là ai, nhưng lại muốn bao che cho hắn, nhưng 
bây giờ thì tôi tìn chắc rằng chính anh ta cũng thắc mắc như 
mọi người. Hiện nay, anh chàng yêu cô này một cách điên 
cuồng. Nhưng khoảng hai năm về trước (khi anh ta chỉ là một 
chàng trai mới lớn và chưa thực sự hiếu cò nàng - vì cô nàng 
xa nhà năm năm, học ở trường nội trú) anh ta rơi vào tay một 
ả bán bar và đăng ký kết hôn với cò ta. Không ai biết tí gì 
về chuyện ấy cả. Nhưng anh thử tưởng tượng mà xem, dù rất 
muốn cưới cô Hê-len, nhưng chàng ta không thể nào làm thế 
được. Anh ta bị kẹt cứng vì cô gái bán bar. Nhưng trong cuộc 
đối đáp cuối cùng giữa hai cha con, ông già cứ la mắng anh, 
như thể là anh không muốn cưới cô Hê-len. Ức lắm chứ. Có 
lẽ vì ức mà không nói được nên anh ta đã đưa tay lên dọa đánh 
ông già. Chính với ả bán bar này mà anh ta đã trải qua ba ngày 
vừa rồi tại Brixton, uà ông già cũng không biết anh ta ở đầu. 
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Hãy nhớ lấy chỉ Hết này, Nó thội quan trọng. Tuy vậy, trong 
điều dữ lại có điều lành. Khi đọc báo, thấy anh ta có thể bị 
treo cổ, cô gái bán bar đã viết thư, bảo rằng cô đã có chồng; 
cho nên hai người không còn gì ràng buộc nhau. Mẩu tin ấy 
đã an ủi chàng trai Ca-thi-con. 

- Nhưng nếu anh ta vô tội, thì ai là thủ phạm? 

- Ai à? Có hai điều quan trọng mà ta cần để ý: Một là, 
kẻ bị đm sớt có một cúi hẹn uới ai đó tại hồ, mà người đó không 
thể là con trai mình (vì người con đã đi xa và người cha không 
biết bao giờ con mình trở về). Hai là, người ta đã nghe kẻ bị 
giết hêu “côbêe” trước khi ðng ta biết chừng trơi trở uề. 

Lúc chín giờ sáng, Là-tra đưa xe ngựa đến và chúng tôi 
khởi hành đến nông trại Ha-thơ và hà Boscombe. Lê-tra nói: 

- Người ta nói rằng ông Tô-nơ bệnh quá nặng, sợ khó 
sống. 

- Một người có tuổi? Holmes hỏi. 

- Vào khoảng sáu mươi. Ngũ tạng bị hủy hoại lúc ông ta 
ở nước ngoài, và thời gian gần đây sức khỏe của ông ta giảm 
sút. Vụ án này đã có tác dụng rất xấu đối với ông. Ông là bạn 
cũ và là An nhân của Ca-thi. Ông đã cho ông Ca-thì mướn nông 
trại Ha-thơ mà không lấy tiền. 

- Đó là điều đáng quan tâm. - Holmes nói. 

- Ông ta giúp đỡ ông Ca-thi bằng trăm ngàn cách khác 
nửa. Mọi người quanh đây đều nói vê lòng tốt của ông ta đối 
với òng Ca-thi. 

- Thật thất Ca-thi có vẻ không có một chút tài sản riêng 
nào cả, lại chịu ơn ông Tô-nơ sâu nặng, thế mà vẫn cứ ngang 
nhiên nói tới chuyện cho con trai mình lấy con gái ông ta. Ông 
không thấy điều ấy lạ lùng ư? Càng lạ hơn nứa, khi ta biết 
rằng bản thân ông Tô-nơ không ưa cuộc hôn nhân đó. Chính 
cô con gái òng ta đã nói như thế. Ông không suy diễn được 
điều gì từ đó sao? 
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- “Chúng ta đã có những suy diễn”. Lê-tra nói, nháy mắt 
nhìn tôi. “Nhưng tôi thấy khó mà xử lý những sự kiện, nếu 
không bay theo những lý thuyết và những điều tưởng tượng 
kỳ ảo”, 

- “Ông nói đúng”. Holmes từ tốn nói. “Quả thật ông khó 
lòng xử lý những sự kiện”. 

- Dù sao thì tôi cũng đã chụp bắt được một sự kiện mà 
dường như ông khó chụp được. Lâ-tra nói với một sự hớn hở. 

- Đó là gì? : 

- Là ông Ca-thi-cha đã chết vì anh Ca-thi-con và tất cả 
mọi lý thuyết nói ngược lại thi chỉ là ánh trăng huyền hoặc. 

- “Nhưng ánh trăng vẫn sáng hơn một đám mây mù”. 
Holmes cười nói. “Và tôi sẽ rất sai lam nếu đây không phải 
là nông trại Ha-thd, về phía bên trái”. 

- Vâng, đúng thế. 

Đó là một tòa nhà trải rộng ra, trông rất tiện nghỉ, có 
hai tầng, mái bằng đá, có những đám rêu vàng trên những bực 
tường xám. Chứng tôi gọi cửa. Theo lời yêu câu của Holmes, 
cô tớ gái đưa cho chúng tôi xern những chiếc ủng mà chủ cò 
ta đã mang vào thời điểm ông ta chết, và một đôi ủng của con 
trai ông ta, mặc dù không phải cái đôi mà anh ta mang vào 
lúc xảy ra án mạng. Sau khi đo những chiếc ủng này tại bảy, 
tám điểm, chúng tôi men theo lối đi ngoần ngoèo mà đến hồ 
Boscombe. 

Holmes như hoá thân thành một người khác khi anh 
đánh hơi những dấu vết như thế này. Khuôn mặt anh đỏ bừng 
lên và sa sâm lại. Lông mày anh chụm lại thành hai đường 
thẳng đen và cứng, trong khi đôi mắt anh rực sáng với những 
tia lấp lánh như thép. Mặt anh cúi về phía trước, hai vai cúi 
xuống, mói mím chặt, và những sợi gân máu nổi lên trên cái 
cổ đài và gân guốc; tâm trí anh hoàn toàn tập trung vào vấn 
đê trước mặt. Lạng lẽ và thoăn thoắt, anh dò đẫm dọc theo 
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những lối đi chạy xuyên que những đồng có, và cứ thế chạy 
tới hò Boscombe. Đó là một vùng đất ẩm ướt. Có những dấu 
chân trên lối đí và cả trên đám cỏ mọc hai bên. Đôi khi 
Hoìmes đi vội vã, đôi khi đứng sứng lại, và có lần như đi vòng 
quanh trong đám cô. LA-tra và tôi theo sau anh, người thám 
tử này có vẻ thờ ơ và chế nhạo, trong khi tôi quan sát bạn tôi 
một cách chăm chú, vì tôi tin rằng môi hành động của anh 
đều đang hướng về một cái đích nhất định, 

Hồ Boscombe là một măng nước đây lau sậy, bè rộng năm 
mươi vát, nằm tại ranh giới giữa nông trại Ha-thơ và vườn hoa 
riêng của ông Tô-nơ. Phía trên khu rừng, dọc theo nó, ở bờ 
bên kia, chúng tôi có thể thấy những nóc nhà đỏ nhô lên, đó 
là căn nhà của người chủ đất. Khoảng hồ về phía nông trại 
Ha-thơ cô cây mọc umn tùm. Một đám cỏ dài khoảng hai mươi 
sài chạy ngang qua giữa mép nhứng thân cây và đám lau sậy 
mọc ven hồ. Lê-tra chỉ cho chúng tôi nơi mà tử thi được tìm 
thấy, tại đó đất ướt đến nỗi chúng tôi thấy rõ những dấu chân 
của người đàn ông bị đánh. 

- Ông đi vào hồ để làm gì thế? - Lê-tra hỏi. 

- Tôi sục sạo bằng một cái cào. Tôi nghĩ ở đó có thể có 
một vũ khí hay dấu vết nào khác. Ồ, suyt, suyt! Bàn chân trới 
quờp uừùo của ông ta thì ở khắp nơi 0à ở hía, nó biến mốt giữa 
đám iau sậy. Ò, thật đơn giản biết bao, những bàn chân ấy đến 
như chân một đèn trâu và lội khắp nơi đây. Đây ià nơi anh 
chàng uà người - cơi - nhà - nghỉ đến và họ đã che lấp mọi 
dấu vết khoảng 6; 8 feet xung quanh tứ thi. Nhưng đây là ba 
dấu vết tách biệt của cùng những bàn chân ãy. 

Anh kéo cái kính lúp ra, và nằm xuống trên cái áo mưa 
để nhìn rõ hơn; anh nói luôn miệng với chính mình và với 
chúng tồi. 

- Đây Íà những bàn chân của œnh chồng Ca-thi-con. Anh 
ta đi bộ hai lồn, uà một làn anh ta chạy hối há đến nỗi đề giày 
¿n rõ, uà gót giày thì khô thấy được, Anh ta chạy đến khi thấy 


221 


cha anh trên mặt đất, Vừù đây !ờ bàn chân người chu khi ông 
ta đi lên, đi xuống. Vậy thì đây là cớứi gì? Nó là cới búng súng 
khi người con trai dứng lắng nghe. Còn cái này? Những dấu 
ngôn chân! Những chiếc giầy ủng buông, hoàn toờn khúc 
thường! Chúng đến, chúng di, chúng chạy đến - dĩ nhiên là 
để lấy cái áo khoác. Nhưng mà chúng đến từ đêu? 

Sherlock Holmes chạy lên chạy xuống, đôi khi mất hút 
dấu vết, đôi khi tìm thấy nó, cho đến khi chúng tôi đến bên 
trong mép rừng, dưới bóng râm của một cây sồi lớn nhất trong 
vùng đó. Holmes lần theo đến phía bên kia của thân cây, và 
nằm úp mặt xuống một lần nứa, khẽ kêu lên thỏa mãn. Ánh 
ở lại đó một hồi lâu, lật ngửa những chiếc lá và nhánh cây khô, 
thu lượm một cái gì đó, dường như là nhứng họt bụi, cất. vào 
trong phong bi. Sau đó bằng kính lúp, anh xem xét không chỉ 
mặt đất mà cả phần vỏ cây nằm trong tầm tay với của anh. 
Một hòn đứ mui nhọn đang nằm giữa rêu, anh cũng xem xét 
nó và giữ lại. Rồi anh đi theo một lối nhỏ xuyên qua khu rừng 
cho đến khi anh đến đường cái, nơi mà tất cả những dấu vết 
đều bị mất. Holmes trở lại phong thái của anh, nói: 

- Đây là một vụ án vò cùng đặc biệt. Tôi đoán, ngôi nhà 
xám phía tay phải chắc hẳn là cái-nhà-nghỉ, tôi nghĩ là sẽ vào 
đỏ nói vài lời với ông Mô-ran, và có lẽ viết vài dòng chữ. 

Khoảng mười phút sau đó, chúng tôi đến xe ngựa và đi 
vê thị trấn Ross, HoÌmes vẫn còn giứ hòn đá đã nhặt được 
trong khu rừng thưa! 

- Cái này có thể làm ông quan tâm, ðng Lê-tra. Nó là cái 
vật dùng để giết người. 

- Tôi chả thấy dấu vết gì cả. 

- Đúng thế. 

- Vậy làm sao ông biết? 

- Cỏ đương mọc dưới nó. Nó chỉ mới nằm đó một uài ngày. 
Không có dấu hiệu chỉ rõ nó được lấy ở đâu. Nó tương ứng 
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với nhứng thương tích. Không hề có dấu hiệu gì về một thứ 
khí giới khác. 

- Và kẻ sát nhân? 

- Đó là một người cao, thuận tay trôi, chân phổi cà nhóc, 
mung giùy ủng đi săn, đế dày uù có một cúi áo khoác mu xứm, 
hút xì gà Ân Độ, dùng bôi xì gà Uuù có một con dao nhíp cùn 
trong túi áo. Có dâm bảy chỉ dẫn khác, nhưng chừng ấy cũng 
đủ giúp chúng ta trong cuộc tìm kiếm này. 

Lâ-tra cười. 

- Nhứng lý thuyết của ông rất. hay, nhưng chúng ta phải 
làm việc với một bồi thẩm người Anh cứng đầu. 

- Để rồi xem. Tôi sẽ bận rộn chiều nay, tôi trở về Luân 
Đôn bằng chuyến tàu chiều. 

- Và bỏ đở vụ án? 

- Không, hoàn tất rồi. 

- Và sự bí mật? 

- Đã được khai mở. 

- Vậy ai là thủ phạm? 

- Người đàn ông mà tôi đã mô tả, 

- Nhưng ông ta là ai? 

- Chắc hẳn là tìm không khó. Đây không phải là một 
vùng đóng dân cư. 

lâ-tra nhún vai. : 

- Tôi thực sự không thể làm cái việc đi khắp vùng để tìm 
một gã đàn ông thuận tay trái và thọt một chân. Tôi sẽ làm 
trò cười cho cảnh sát cục Tờ Cách Lan. 

- Thôi được. Tôi đã cho ông cái cơ hội đó. Ông là thể công 
ở vùng này kia mà. Xin chào. 

Chúng tôi từ giã Lê-tra, trở về khách sạn, tại đố chúng 
tôi thấy bữa ăn trưa đã dọn lên bàn. Holmes yên lặng chìm 
trong suy nghĩ, vẻ mặt đau đớn, như một ke thấy mình ở vào 
nột tình thế khó xử. 
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- Watson , tôi hoàn toàn không biết phải làm gì, và tôi 
sẽ nghe theo lời khuyèn của anh. 

- Anh cứ việc nói. 

- Có hai điểm rất đáng chú ý. Điểm thứ nhất là cha anh 
ta đã kêu “côôêe!” trước khi thấy anh ta Điểm thứ hai: trong 
cơn hấp hối, người cha đã nói tới một con chuột nhắt. Ông ta 
lầm bẩm một vài lời, nhưng chàng trai chỉ nghe được có thế. 
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đâu bằng cách cho rằng tất cả những 
gì chàng trai nói, đều hoàn toàn đúng sự thật. 

- Vậy tiếng “côôâe” này là gì? 

- Rõ ràng không phải ông ta muốn nói với con mình. Ông 
ta ngỡ rằng con mình vẫn chưa về. Anh ta #izh: cờ nghe được 
tiếng kèu Ấy mà thôi. Như vậy, cói tiếng “côðêe!” ấy, có dụng 
ý kều gọi sự chú ý của người mà òng †a đã hẹn gặp. Nhưng 
mà “côôêe!” là một tiếng kêu bằng tiếng Úc, được dùng giữa 
những người Úc. Rất có thể, là người mà ông Ca-thí hẹn gặp 
tại hồ Boseombe là một người đã từng sống tại Úc. 

- Còn con chuột nhắit. ¬ 

' Sherloek Holmes lấy một tờ giấy được gấp lại từ trong túi 
và đặt nó thẳng ra trên bàn. 

-"Đây là bản đô thuộc địa Victoria: tôi mới điện về 
Brixton đêm qua để yêu cầu gởi nó đến". Holmes nói, đặt tay 
che lên một phần cúa bản đô. “Anh đọc Tân cái gì?”. 

- A RAT ! 

Sau đó, HoÌmes nhắc tay lên, hỏi: 

- Còn bây giờ, chữ này đọc làm sao? 

- BALLARAT. 

- Đúng thế. Đó chính là lời mà người đàn: ông bị giết đã 
thốt ra, nhưng chàng trai chỉ nghe được có hai uồn cuối. Ông 
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1. A RAÁT : Tiếng Anh có nghĩa là : mật con chuột. 
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ta đang cố thốt ra cái tên kẻ đã giết ông: mmột di đó, ở Uùng 
Balardol. 

- Thật tuyệt vời! - Tôi kêu lên. 

- Và bây giờ tôi đã thu hẹp phạm ví điều tra một cách 
đáng kể. Sự xuất hiện của một thứ y phục màu xám là một 
điểm xác thực nứa. Chúng ta đã đi hz mội diều rất mơ hồ đến 
một quan niệm xóc thực uề một người Úc đến từ Bollorơi, uới 
một cới áo khoác mùu xớm. 

- Đúng y như thế, 

- Và người ấy sống tại khu vực này, bởi vì chỉ có thế, ông 
ta mới đến hồ bằng con đường nông trại, hoặc bằng con đường 
qua thái ấp (nơi mà nhứng người lạ mặt khó lòng bén mảng 
vào). 

- Hoàn toàn đúng như thế. 

- Ngày hôm nay, bằng cách xem xét đất, tôi thu được 
những chỉ tiết vặt vãnh, nhưng nó lại là một bằng chứng về 
con người của thủ phạm. Đo chiều dài bước chân hắn, tôi suy 
ra được chiều cao của hắn. Nhứng chiếc ủng được nhận ra từ 
những dấu vết của chúng trên mặt đất. 

- Vâng, đấy là những chiếc ủng kỳ cục. - Nhưng, còn cái 
chân thọt? 

- Dấu chân phải thì luôn luôn ít rõ nét hơn đấu chân trái. 
Vì hắn ta đi cà nhắc, hắn ta thọt một chân. 

'- Và việc hắn ta thuận tay trái. 

- Cú đánh được đánh ngay từ phía sau, thế nhưng, lại về 
phía bên trái. Rõ ràng đó là do một người thuận tay trái thực 
hiện? Hắn đã đứng phía sau cái cây đó trong suốt cuộc nói 
chuyện giứa hai cha con. Hắn tá còn hút thuốc ở đó. Tôi tìm 
thấy tro của một điếu xì gà. Sau khi tìm thấy tro thuốc, tôi 
nhìn quanh và khám phá ra cái tàn thuốc giữa đám rêu. Đúng . 
nó là một điếu xì gà Ấn Độ. 

- Còn cái bót xì gà? 
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- Cái đuôi của điểu xì gà thì không nằm trong miệng hắn. 
Nghĩa là, hắn ta dùng một cái bót. Cái đuôi đã bị cắt đi, chứ 
không phải cắn, nhưng dấu cắt thì không sắc, nên tôi suy ra 
là một con đao cùn. : 

- Anh đã tung ra một tâm lưới xung quanh người đàn ông 
này. Hắn không thể thoát được. Anh đang cắt bỏ sợi dây sắp 
treo cổ một người vò tội. Tôi đã thấy cái hướng mà tất cả 
những điều này trỏ vào. Thủ phạm là... 

- Ông Giôn Tô-nơ! - Người hầu phòng kêu lên, mở tung 
cửa phòng khách và đưa vào một người. 

Người đàn ông có bước chân chậm rãi, cà nhắc, vai cúi 
xuống cho thấy vẻ già nua. Tuy thế, ông ta có những đường 
nét cứng cỏi, hần sâu, lởm chởm, tay chân to lớn. Bộ râu tối 
tung, tóc màu muối tiêu, và đôi lông mày nổi bật, rũ xuống, 
mặt ông ta trắng bệch, trong khi đôi môi và góc múi hơi tím 
lại. 

- “Xin mời ông ngồi xuống ghế”. Holmes dịu dàng nói. 
“Ông đã nhận được mấy dòng của tôi?” 

- “Vang. Người-coi-nhà-nghỉ đã mang đến. Ông viết rằng 
ng muốn gặp tôi ở đây. 

- Tôi sợ người ta đàm tiếu nếu tôi đến trang viên của ông. 

- Tại sao ông muốn gặp tôi - Ông ta nhìn bạn tôi với đôi 
mắt tuyệt vọng, dường như ông đã biết trước câu trả lời. 

- “Vâng”. Holmes nói, đáp lại bằng một cái nhìn hơn 
bằng lời nói. “Phải như thế. Tôi biết tất cả về hai cha con ông 
Ca-thi rồi”. 

Ông già úp mặt vào hai tay. 

- Tôi không để cho chàng trai chịu tai họa. 

- Tôi vưi khi nghe ông nói thế. - Holmes nghiềm nghị nói. 

- Nấu không vì đứa con gái của tôi thì tòi đã nói ra sự 
thât. Nói ra thì làm tan nát lòng nó... 

- Có thể không xảy ra chuyện đó. 
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- Cái gì cơ? 

- Tôi không phải thám tử nhà nước. Con gái ông cần sự 
có mặt của tôi ở đây, và tôi đang hành động cho quyền lợi của 
- cô ta, Thế nhưng mặt khác, chàng trai phải được giải tội. 

- Tôi là người sắp chết. Không biết tôi có sống được một 
tháng nửa không. Song le, tôi không muốn chết trong tù. 

Holmes đứng lên rôi ngồi vào bàn với cây bút trên tay 
và một xấp giấy trước mặt. 

- Ông cứ nói cho chúng tôi biết sự thật. Tồi sẽ ghi lại, 
và ông ký tên vào, bác sĩ Watson sẽ làm chứng, Khi vấn đề 
đi tới chỗ trầm trọng, tôi sẽ đưa ra lời thú nhận của ông, để 
cứu cậu ấy. Tôi hứa sẽ không dùng đến tờ giấy này, nếu tình 
hình không ép buộc phái đưa nó ra. 

- “Được thôi. Không biết tôi có sống đấn ngày vụ án được 
đưa ra tòa không, nên điều đó không quan trọng đối với tôi, 
nhưng tôi muốn tránh cho con tôi cái chấn động tâm lý. Bây 
giờ tôi sẽ làm sáng tỏ vấn đề cho ông. 

Cœthi là một con quỷ hiện thâm. Nanh uuốt của hắn đã 
đè năng lên tôi suốt hai chục nờm nơy, uà đã húy hoại cuộc 
đời tôi. Lúc ấy là uào thập niên sớu mươi, tợi cóc mô quặng. 
Thuở đó tôi còn trẻ, háo thắng uà liều lĩnh, sẵn sàng bắt! tay 
uào bñf cứ việc gì. Tôi rơi uào giữa dứm bạn xốu, rượu chè uà 
cũng không gặp may trong uiệc khai thác mô: thế là tôi trở 
thành một tên cướp đường. Chúng tôi có su người. Biệt danh 
thuở ấy của chúng tôi lò Giê-ke uùng Ballardl, uù đảng cướp 
của chúng tôi tới bây giờ uẫn còn được nhắc nhớ tại thuộc địa 
đó, dưới cái tên “đăng Balldrd”. 

Một hữm, một đoàn xe:chủ uờng đi từ bùng Baiiarœ đến 
Melbourne, chúng tồi phục kích uà tân công nô. Bọn bọ cô sửu 
người cưỡi ngực, chúng tôi cũng có sứu người. Chúng tôi cướp 
được một số uờng trên bốn yên ngựa. nhưng bị thiệt mỗi? ba 
người. Tôi đặt cây súng ngắn lên đồu tên ky mö - chính lò 
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gã Ca thi này đây, - định giết phứi hắn nhưng không hiểu sao 
tôi lại tha. Tôi đem. số uàng trốn ởi, trở thành giùu có, rồi tìm 
đường sang nước Anh. Tại đây, tôi xa lánh những bạn cũ 0à 
quyết tôm hoờn lương. Tôi mua cói thái ốp uù làm một số uiệc 
từ thiện nhỏ. Tòi lập gia đình, uợ tòi chết sớm để lại cơn Ê-ly. 
Ngay khi nó còn bé, bàn tay nhỏ xith xinh của nó cũng đủ dẫn 
tôi uào con đường lương thiện hơn b#t cứ cới gì bhác. Tóm lợi, 
tôi lội sưng một trang đời mới 0à cố sức bù đắp cho quá khứ. 

Một hôm tôi lên phổ để lo công việc làm ðn thì gặp 
Cơ-thi. Hắn tủ tơi, rũch rưới. 

- “Chúng tôi đã đến đây, bạn ạ!” Hắn nói, sờ lên cánh 
tay tôi. “Anh cứ xem chúng tôi như người nhà của anh. Chứng 
tôi có hai người, tôi và con trai tôi, và anh có thể nuôi chúng 
tôi. Nếu không thế thì, đây là nước Anh, một nước rất ưa 
chuộng pháp luật, và bao giờ cũng có một cảnh sát gân kê”. 

Tòi đành phải giao mónh đãi tốt nhi cho hứn mà không 
lấy một đồng xu. Từ đó, tôi không còn một chút an nghỉ, một 
chút öinh yên. Quay đi đâu tòi cũng gặp phải cái mặt quý 
quyệt, nụ cười nham nhỏ của hắn. Khi Ê-ly lớn lên, tình hình 
cờng tệ hơn nữa, uì hắn biết rõ tôi sợ con tôi biết quá khứ của 
tôi còn hơn là sợ cảnh sót, Hắn muốn gì, lò tôi phải đứp ứng 
ngơy cái đó: đốt dưi, tiền bọc, nhờ cửa Nhưng sau cùng hắn 
đời hỏi một điều mà tôi không thể chấp nhận được: hắn đòi 
làm sui gia với lôi. 

Tôi đã gần đất xa Hời rồi. Nếu tôi đồng ý thì chẳng bao 
lâu cơn trai hẳn sẽ thừa hưởng toàn bộ gia lài của tôi. Tôi 
không muốn cới dòng mớu đóng nguyền rủa của hắn trộn uùo 
dòng máu của tôi. Hắn đe dọa Tôi thách hắn. Töi hẹn gồp hắn 
tợgi hồ ỏ khoảng giữa hai nhờ uào lúc 3 giờ để giỏi quyết uiệc 
này. 

Khi đi xuống đó, tôi thấy hắn dang nói chuyện uới con 
trưi hắn, lôi hút một điểu xì gà, oà đứng đợi ở phía sau một 
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cới cây cho đến khi hắn còn lại một mình, Nhưng khi lảng 
nghe những điều hắn nòi, tố! cả những gì u ớm uà cay đắng 
nhất trong tôi dường như trào lên tới cực độ. Hắn dưng hối 
thúc con trơi hắn cưới con gủi tôi, không cần biết con tôi nghĩ 
thế nòo, như thể cơn gái cưng của tôi là một con điếm dưới 
phố uậy. Cả bai chủ con tời sẽ được cứu thoát nếu tôi có thể 
chữ đứt cái lưỡi ác độc đó. Tòi đã làm. Tòi đánh hắn gục 
xuống như đánh chết một cơn thú độc hơi oà gớm ghiếc. Tiếng 
bêu của hắn đưa con trơi hẳn trở lại, nhưng tôi đã đì tốt chỗ 
lòm cây của khu rừng, tuy thế, tồi buộc phải đi trở lợi để kiếm 
cới áo khoác mờ tôi đã đánh rơi trong khi tấu thoát", 

- “Tôi không có nhiệm vụ xét xử ông”. Holmes nói, khi 
ông già ký tèn vào tờ tự khai. “Tôi sẽ giữ giấy này, chỉ khi 
nào chàng trai bị kết án, tôi mới phải dùng đến nó. Còn nếu 
chàng trai được vò sự, thì bí mật của ông sẽ mãi mãi an toàn”. 

- “Thôi, xin chào ông”, ông già nói một. cách trịnh trọng. 
“Cám ơn ông đã dành cho tôi hồm nay”. 

Chàng trai Ca-thi được tha bổng tại tòa đại hình, nhờ sức 
thuyết phục của một số vấn nạn được HoÌmes đưa ra. 

Ông già Tò-nơ sống thêm được bảy tháng nứa, nhưng bây 
giờ thì ông ta đã chết. 

Còn về hai người trẻ tuổi, họ có mọi triển vọng đi đến 
một cuộc sống hạnh phúc, không hề biết gì về những đám mây 
đen đã trôi bồng bènh trên quá khứ của những người thân yêu. 
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Năm hạt cam khô 


Hạ tuần tháng chín. Những ngọn gió thu phân thổi vào 
dữ đội, suốt ngày gió thét mưa gào. Khi buổi chiều đân đến, 
cơn bão càng lồng lộn; trong ống khói, gió kêu khóc như một 
đứa trẻ. Sherloek Holmes ngồi trầm tư ở một phía lò sười, tra 
cứu những hồ sơ hình sự. Tôi ngồi ở phía bèn kia, chăm chú 
đọc một cuốn truyện về biển cả cho đến khi tiếng hú của gió 
từ ngoài đường như nhập vào trang sách và tiếng mưa tạt kéo 
đài ra thành tiếng sóng vỗ ì ầm. Nhà tôi đã về thăm mẹ nàng, 
nên tôi đến ở với Holmes tại phố Baker. 

- Anh Holmes, chắc chắn là có tiếng chuông reo. Ai đến 
nhỉ? Một người bạn của anh chăng? 

- Trừ anh ra, tôi không có người bạn nào. 

- Vậy thì,. một thân chủ? 

- Nếu thế, đây là một trường hợp nghiêm trọng. Nhưng 
cũng có thể đó là một người bạn thân của bà chủ nhà. 

Sherlock Holmes đã đoán sai, vì có tiếng bước chân trên 
hành lang và một tiếng gõ trèn cửa. Anh vươn cánh tay dài 
ra để xoay đèn về phía cái ghế trống. 

- Xin mời vào. 

Người bước vào còn trẻ, khoảng hai mươi tuổi, ăn mặc 
banh bao và gọn gàng, cứ chỉ dáng điệu lịch sự và tế nhị. Cái 
ð trên tay anh ta nước chảy ròng ròng, áo mưa cũng óng ánh 
nước. Dưới ánh đèn, chàng trai nhìn quanh một cách lo lắng, 
đôi mắt nặng triu, giống như đôi mắt của một người đang bị 
nỗi lo âu giày vò. 
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- Xin ông tha lỗi cho. Tồi tin rằng tôi không quấy rây 
ông. Nhưng tôi đã mang một vài dấu vết của mưa bão vào 
trong căn phòng. 

- Đưa áo khoác và ô cho tôi. Cứ đặt lên cái móc sẽ khô 
ngay thôi. Anh mới từ phía Tây Nam đến, phải không? 

- Vâng, từ Horsham. Tôi đến để xin lời khuyên bảo. 

- Dê thôi. 

- Và sự giúp đỡ. 

- Điều đó thì không phải bao giờ củng dễ dàng có được. 

- Thiếu tá Prăn-đơ cho tôi biết, chính ông đã cứu ông ta. 

- À, đúng đấy. Ông ta bị cáo buộc về tội bài bạc lận. 

- Ông ta bảo rằng ông có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. 

- Ông ta nói hơi quá đấy. 

- Và không bao giờ thất bại. 

- Tôi đã bị đánh bại bốn lần rồi, ba lần do đàn ông, và 
một lần do phụ nữ. 

- Nhưng so với những thành công của òng, thì có thấm 
tháp gì. 

- Đúng là tôi thường thành công. 

- Vậy thì, có thể trường hợp của tôi cũng thế. 

- Anh hãy kếo ghế tới gân lò sưởi, và cho tôi biết vài chỉ 
tiết về trường hợp của anh. 

Chàng trai kéo ghế đến gần lò sưởi và dang cái chân ướt 
ra về phía ngọn lửa, rồi nói một cách rõ ràng: 

- “Tôi là Ô-pen. Ông nội tôi có hai người con trai: chú Ê-li 
và cha tôi là Jô-đép. Cha tôi có một nhà máy nhỏ tại Coventry, 
làm ăn phát đạt đến nỗi ng có thể bán cái nhà máy ấy đi để 
về dưỡng già với một khoản thu nhập đáng kể. 

“Chú Ê-li đi sang Mỹ khí còn trẻ, và trở thành một chủ 
đồn điền ở Florida. Vào thời kỳ chiến tranh, chú tôi chiến đấu 
trong quân đội của tướng Jackson, và sau đó, dưới quyền chỉ 
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huy của tướng Hood với quân hàm đại tá. Khi tướng Lee đầu 
hàng, chú tôi trở về đồn điền của ông. Vào khoảng năm 1869 
hoặc 1870, chú trở lại châu Âu, mua một thái ấp nhỏ tại 
Sussex, gân Horsham. Ông đã gây dựng một cơ nghiệp đáng 
kể tại Mỹ, nhưng ông bỏ đi vì ghét những người da đen và ghét 
chính sách của đảng Cộng hòa vì đảng này đã nới rộng quyên 
dân chủ cho đân da đen. Ông là một người độc ác, hung hãn 
và nóng nảy; khí nổi giận, ông ăn nói rất cộc cần, tính không 
ưa giao tiếp. Ông uống rượu mạnh, nghiện thuốc lá nặng. Ông 
không giao tiếp với ai và khòng cân đến bè bạn, ngay cả với 
cha tôi. 

“Ông có cảm tình với tôi vì khi ông gặp tòi lần đầu tiên, 
tôi mới 12 tuổi. Ông nài nỉ cha tôi cho tôi sống với ông. Lúc 
không say sưa, òng thích chơi cờ đam với tôi, và tôi thường 
thay mặt ông, để giao thiệp với các tôi tớ và nhà buôn, vì thế 
vào lúc 16 tuổi, tôi gần như là chủ của ngôi nhà. Tôi giữ mọi 
chìa khóa. Tuy thế, có một ngoại lệ đặc biệt: ðng có một căn 
phòng để chứa đồ đạc trên căn gác thượng, bao giờ cúng khoá, 
và ông không bao giờ cho phép bất cứ ai bước vào, kể cả tôi. 

“Một hôm vào tháng 3 năm 1883 một lá thư với con dấu 
nước ngoài nằm trên bàn. 

- Từ “Ăn Độ”. ông nói, khi ông nhật nó lên, “đấu bái điện Pondichéry. 
Thấ là thế nào?” 

“Ông vừa mở ra thì từ trong đó ð ha/ can rơi xuống cái 
khay của ông. Tôi bắt đầu cười, nhưng liên ngưng lại ngay vì 
thấy nét mặt ông thay đổi; môi ông mím lại, mắt sửng sốt nhìn 
vào cái phong bì trong bàn tay run rấy. Ông hét lên: 

- K.KK.! Lạy Chúa, lạy Chúa, tội lỗi của tôi đã bất kịp tôi! 

- Cái gì vậy, chú? 

- Tử Thân! 

“Ông lui về phòng. Tôi cảm phong bì lên thấy rõ 3 chữ 
K được viết nguệch ngoạc bằng mực đỏ trên nắp bì thư, phía 
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bên trong, ngay chỗ dán keo. Không có gì khác, ngoài 5 hø/ 
cơn khô? Tôi rời bàn điểm tâm, và khi bước lên cầu thang, 
tôi gặp ông đi xuống, một tay cầm chiếc chìa khoá gỉ sét, tay 
kia là một cái hộp bằng đông nhỏ. 

- “Chúng cứ làm những gì chúng thích, nhưng tao sẽ đánh hại chúng”, 
ông nói với một lời thê. “Nói với Mayy rằng tao cân một chút lửa trong phòng 
tao đềm nay, và hãy mời ông luật sư Ford ở Horsham đến”. 

“Khi luật sư đến, tôi được yêu cầu bước lên phòng. Lửa 
đang cháy sáng, và nơi ghỉ lò sưởi có một đống tro đen, giấy 
đã bị đốt, còn cái hộp thì mở toang ra, trống rỗng. Khi liếc 
nhìn cái hộp, tôi giật mình vì trên nắp được khác ba chữ K. 

- Này cháu, chú muốn cháu chứng kiến di chúc của chú. Chú để lại 
thái ấp của chú cho anh chú, tức là cha cháu, rồi về sau, chắc chắn sẽ truyền 
xuống cho cháu. Mong sao cha cháu sẽ thừa hưởng nó một cách ăm đẹp! Nếu 
thấy bất lợi, thi cháu hãy giao lại cho kẻ thù của chúng ta. Chú tiếc phải 
trao một con dao hai lưỡi lại cho cha cháu và cháu. Cháu hãy ký vào bản 
đi chúc. 

“Tôi ký tên và ông luật sư mang tờ di chúc theo ông. Tôi 
cứ suy nghĩ mãi mà vấn không hiểu gì cả. Sau ngày đó, chú 
tôi uống rượu nhiều hơn bao giờ, và hầu như ông luôn luôn ở 
trong phòng, khóa cửa từ bên trong, nhưng đôi khi ông xuất 
hiện trong trạng thái say sưa điên dại, nhảy xổ ra khỏi nhà, 
đi sục sạo trong vườn với một cây súng ngắn, thét to lên rằng 
ông chả sợ đứa nào, rằng ông không thế bị nhốt như một con 
cừu trong chuông. Nhưng khi cơn cuồng nộ qua ởi, ông chạy 
vụt vào phòng, khoá chặt cửa lại, giống như một người khòng 
chịu được sự khiếp đảm lâu hơn nứa. Một đèm kia, ông lại rơi 
vào một cơn điên đại và không bao giờ trở về nửa. Khi đi tìm, 
chúng tôi phát hiện ra ông nằm úp mặt trong một cái ao nhỏ 
có váng màu xanh ở cuối khu vườn. Khòng có dấu hiệu gì của 
sự hành hung, và nước chỉ sâu 2 feet, bởi vậy người bồi thẩm 
cho rằng đó là một 0ụ Hự h Cha tôi thừa hưởng thái ấp và 
14.000 đô-la đứng tên ông tại ngân hàng. 
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- “Hãy ngừng một lát”. Hoìmes nói xen vào. “Hây cho tôi biết chú anh 
nhận lá thư đó vào ngày nào, và ông ta chết vào ngày nào” 

- Lã thư đến ngày l0 tháng 3 năm 18683. Cái chết của òng xảy ra 7 
tuần sau đỏ, vào đềm mông 2 tháng ñ. 

- Cám ơn. Xin kể tiếp. 

- “Khi cha tồi tiếp nhận tài sản tại Horsham, ông đã xem 
xét kỹ cái gác thượng. Cái hộp bằng đồng vẫn nằm tại đó, 
nhứng thứ bèn trong đã bị hủy đi. Phía trong của cái nắp là 
một cái nhãn bằng giấy, có in 3 chữ K, và dưới nó là mấy chứ 
"Thư từ, số ghỉ nhớ, biên lœ" và “một quyển số”. Chúng tôi 
cho rằng những thứ này cho biết tính chất của những thứ mà 
chú tôi đã hủy đi. Những thứ còn lại trong căn phòng trên gác 
không có gì quan trọng, trừ một số lớn những tờ giấy vương 
vãi và những quyến số nói về cuộc sống của chú tôi tại Mỹ. 

“Bước sang năm 84, cha tôi đến sống tại Horsham và mọi 
sự tiến hành tốt đẹp cho đến ngày 4 tháng giêng năm 1885, 
tôi nghe cha tôi kêu lên một tiếng khủng khiếp khi chúng tôi 
ngồi với nhau tại bàn điểm tâm. Ông ngồi đó, trong tay cầm 
một bì thư vừa mới mở, tay kia là 5 hợ: cơm khô. 

- Ồ, thế này là thế não hả con? - Cha tôi lắp báp hỏi. 

- Đó là KKK. - Tôi đáp, lòng tà đại. 

Ông nhin vào trong phong bi. 

- Đúng như thế. Chính là KK.K. Nhưng phía trên nó là cái gì thế? 

- “Hây đặt những giấy tờ trên cái đồng hồ mặt trời” - Tôi hé mắt nhìn 
qua vai ông, và đọc. 

- Giấy tờ gì thế? Cái đồng hồ mặt trời nào? 

- Cái đông hồ mặt trời ở trong vườn. Không có cái nào khác. Còn về 
giấy tờ, thì chắc đó là những giấy tờ đã bị hủy ải. 

- Úi chà! Chúng ta đang ở trong một vùng đất văn mính, và không 
thể có cái chuyện vớ vẩn kiểu này. L4 thư từ đâu đến? - Ông nói, ra về gan 
dạ. 

- Từ Dundes - Tôi đáp. nhìn vào đấu bưu điện. 
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- Cha có dính dáng gì tới những giấy tờ và cái đông hồ mạt trời? Cha 
không thèm quan tầm tới một chuyện bậy bạ như thế. 

- ChẮc là con nên báo cho canh sát biết. - Tôi nói. 

- Để người ta cười cho ấy a? Khàng nên làm rùm beng về một chuyện 
vớ vân như thế. 

Biện luận với ông thật vô ích, bởi vì ông là một người rất độc tài. Tuy 
thế, ti vẫn không yên lòng, tâm trí bị ám ảnh bởi những chuyện chẳng lành. 

“Ba ngày sau khi nhận được lá thư, cha tôi đi thăm một 
người bạn cú, thiếu tá Fri, ông này dang chỉ huy một trong 
nhứng đồn lũy trên đồi Portsdown. Tôi mừng là ông đã đi, vì 
tôi thấy dường như càng đi xa nhà, thì ông càng tránh được 
sự nguy hiểm. Sau khí ông vắng nhà hai ngày, tôi nhận được 
điện tín. Thiếu tá yêu cầu tôi đến ngay. Cha tồi đã ngã xuống 
một trong nhứng hố đá vôi ở quanh vùng đó, và đang nằm hất 
tỉnh. Tôi vội vã đến, nhưng ông lịm đi và không bao giờ tỉnh 
dậy nữa. Dường như ông đã từ vùng Farcham trở về vào buổi 
hoàng hôn, vùng quê thì lạ lẫm đối với ông, mà những hố đá 
vôi thì không có hàng rào bao quanh, vì thế, người bồi thẩm 
đã kết luận ”chế? uì iưi nạn bối ngờ. 

“Khi xem xét lại mọi sự kiện liên quan đến cái chết của 
ông, tôi không tìm thấy một cái gì có thể gợi lên ý tưởng về 
vụ mưu sát. Không có dấu hiệu của sự hành hung, không có 
dấu chân, không có vụ cướp bóc nào, cũng không có bằng 
chứng nào về sự xuất hiện của những người lạ mặt trên nhứng 
con đường. Thế nhưng, tôi rất lo lắng, và chắc chắn đã có một 
âm mưu gài bẫy ông. 

“Cái chết của cha tôi đến vào tháng giêng năm 1885, và 
từ đó đến nay, 2 năm 8 tháng đã trôi qua. Trong thời gian này 
tôi bất đầu hy vọng rằng những hạt cam đã rời bỏ gia đình 
tôi, rằng nó đã chấm đứt với đời cha tôi. Nhưng sáng hôm qua, 
cú đánh đã bổ xuống”. 

Chàng thanh niên lấy ra từ áo gi-lè một cái phong bì nhàu 
nát, và quay sang bàn, anh ta lác nhẹ, làm rơi xuống nỡm. họf 
cơm. khô. 
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- Đây là cái phong bì. Dấu bưu điện Luân Đôn, phía Đông. 
Bàn trong là những chữ y như trèn cái thông điệp cuối cùng 
mà cha tôi nhận được: “K.K.K. ” Tiếp theo đó là: “Hấy đặt 
những giấy tờ lên cúi đồng hồ mới trời”. 

- Anh đã làm gì? 

- Không làm gì cả. 

- Không làm gì cả à? 

- “Thật tình mà nói”, anh ta áp mặt xuống hai bàn tay 
gầy xanh của mình, “tôi đã cảm thấy bất lực. Tôi cảm thấy 
mình như một con thỏ khốn nạn khi con rắn đang bò về phía 
nó. Mọi sự đề phòng đều chỉ uống công thôi”. 

- Anh phải hành động, chàng trai ạ, nếu không, anh sẽ 
bị lâm nguy đấy. Chỉ có nghị lực mới cứu nổi anh. 

- Tôi đã gặp cảnh sát. 

- AI 

- Nhưng họ lắng nghe câu chuyện của tôi với một nụ cười. 

HoÌlmes vung hai bàn tay nắm chặt của anh lên không 
khí. 

- NÑgu xuẩn không chịu được! - Anh kêu lên. 

- Tuy vậy, họ cho một cảnh sát đến ở trong nhà với tôi. 

- Ông ta có đi theo anh tới đây không? 

- Không. Ông ta được lệnh lưu lại trong nhà. 

Một lần nữa Holmes bực tức, nói lầm bâầm: 

- Tại sao lúc ấy anh không đến với tôi? Và trên hết, tại 
sao anh không đến ngay? 

- Tôi cũng không biết nứa. Chỉ mới hôm qua, tôi kể cho 
thiếu tá Prăn-đơ nghe những rắc rối của tôi, và ông ta khuyên 
tôi tìm đến ông, : 

- Vậy là, đã hai ngày trôi qua từ khi anh nhận được lá 
thư. Lê ra, chúng ta nèn hành động sớm hơn. Ảnh không còn 
bằng chứng nào, một chỉ tiết gợi ý- nào khác, khả đi giúp 
chúng tôi? 
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- “Có một cái này”, người thanh niên nói, lục lọi trong 
túi áo khoác và kéo ra một tờ giấy có đường kẻ xanh, phai 
màu, và đặt nó lên bàn. “Vào hòm chú tôi đốt giấy tờ, tồi có 
thấy những cái mép nhỏ không bị cháy, nằm giữa đống tro, 
nó có cái màu đặc biệt lắm. Tòi thấy nó nằm ở trên sàn phòng 
ông và tôi đoán rằng, có lẽ nó là một trong những tờ giấy bay 
ra, nhờ thế mà khôi bị cháy”. 

Holmes đi chuyến cái đèn, và cả hai chúng tôi cúi xuống 
nhìn vào tờ giấy. Cái mép xơ ra, cho thấy nó được xé từ một 
quyển sổ. Đầu đề là: “Tháng 3, 1869", và dưới đó là nhứng 
dòng chứ khó hiểu. 

Ngờy 4, Hudson đến. Nhà ga cũ ấy. 

Ngày 7, đhi những hạt cam lên Mc Cauley, Paramore, uà 
Sươœn của St Augustine. 

Ngờy 9, Mc Cauley giỏi tỏa 

Ngờ 10, Suain giời tổa 

Ngày 12, Viếng thăm Parumore. Tối cả đều tốt đẹp. 

- “Cám ơn anh”. HoÌmes nói, gấp mảnh giấy lại và trả 
cho người khách, “và bây giờ anh không thể vì lý do gì để mất 
một khắc. Ảnh phải về nhà và hành động ngay”. 

- Tôi sẽ làm gì? 

- Chỉ có một việc để làm và phải làm ngay lập tức. Anh 
hãy đặt tờ giấy này vào trong cái hộp bằng đồng ấy. Anh cũng 
nên viết vài dòng chứ, nói rằng tất cả những giấy tờ khác đã 
bị chú anh đốt rồi, và đây là mảnh giấy duy nhất còn lại. Anh 
phải khẳng định điều đó bằng những lời lẽ có sức thuyết phục 
đối với họ. Rồi, anh phải lập tức đặt cái hộp lên trên cái đồng 
hồ mặt trời. Anh hiểu rồi chứ? 

- Tôi hiểu rõ. 

- Hiện tại, đừng có nghĩ tới chuyện trả thù. Việc đầu tiên 
là phải loại bỏ cái nguy hiểm đang đe dọa anh. Việc thứ hai 
là làm sáng tỏ cái bí mật và trừng trị thủ phạm. 
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- “Cám ơn ông”, chàng trai nói, và đứng lên, mặc áo 
khoác vào. “Ông đã chơ tôi một niềm hy vọng mới. Tôi sẽ làm 
theo lời ông”. 

- Đừng bỏ mất một khác. Và hãy cẩn thận giữ minh, một 
mối nguy hiểm đang rình rập anh. Anh về nhà bằng gì? 

- Bằng xe lửa từ Waterloo. 

- Chưa đến 9 giờ. Phố xá còn đông đú, nên tôi tin chắc 
là anh sẽ được an toàn. 

- Tôi có vũ khí. 

- Tốt lắm. Ngày mai, tôi sẽ bắt tay vào trường hợp của 
anh. 

- Vậy, tôi sẽ gặp ông tại Horsham? 

- Không. Sự bí mật của anh nằm tại Luân Đôn. Tôi sẽ 
tìm kiếm nó ngay tại đây. 

- Vậy, trong một, hai ngày nữa, tôi sẽ đến chỗ ông, với 
những tin tức về cái hộp và những giấy tờ. 

Anh ta bắt tay chúng tôi rồi giã từ. Bên ngoài gió vẫn gào 
thét và mưa tạt lộp độp vào các cửa sổ. 

- Anh Watson, trong tất cả những vụ án của chúng ta, 
chưa có vụ nào quái lạ hơn vụ này. 

- Có lš thế, trừ ra vụ “7Yuy tìm dấu hiệu của bộ tứ°. 

- Vâng, có lẽ. Thế nhưng chàng trai này dường như đang 
bước đi giữa những mối nguy hiểm lớn hơn nhứng nguy biểm 
của gia đình Sơn-tô. 

- Nhưng anh đã xác lập được một quan niệm rõ ràng nào 
về những mối nguy hiểm này chưa? 

- Bản chất của chúng thì đã rõ. 

- Vậy, những nguy hiểm y như thế nào? K.KK. là aí? 
Tại sao hắn theo đuổi gia đình này? 

Sherlock Holmes nhắm mắt lại và đặt hai cùi chỏ lên tay _ 
ghế, những đâu ngón tay chụm vào nhau. 
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- Khi đã có trong tay một sự kiện riêng lẻ trong toàn bộ 
tình huống, nhà lý luận lý tưởng sẽ suy diễn ra từ nó không 
chỉ tất cả những chuỗi biến cố dẫn đến nó, mà còn suy diễn 
ra được nhứng kết quả xuất phát từ nó. ` 

Xưa kia tôi đã nói rằng một người phải dự trứ trong trí 
óc anh ta nhửng đồ đạc mà anh ta có thể phải dùng đến, và 
những thứ còn lại, anh ta có thể cất đi vào kho chứa, nơi mà 
anh ta có thể lấy, khi cân. Bây giờ, đối với trường hợp này, 
chúng ta phải trưng dụng tất cả những tài nguyên sẵn có. 
Làm ơn đưa cho tôi quyển vàn “K” của bộ Bách khoa từ điển 
nằm trèn kệ. Cám ơn. Bây giờ, hãy xem ta có thể suy diễn ra 
từ nó được cái gì. Trước hết, chúng ta có thể bát đầu bằng một 
giả thiết rằng ông đại tá có một lý do rất mạnh mẽ để rời nước 
Mỹ. Những con người ở vào tuổi đó không dại gì mà đổi cái 
khí hậu dễ chịu của Florida để lấy một cuộc sống cô đơn tại 
một thị trấn Ánh quốc. Điều này gợi ra ý tưởng rằng, ông đã 
sợ hãi một ai đó, hoặc mội cái gì đó. Về chuyện ồng ta sợ cái 
gì, chúng ta chỉ cần suy diễn từ những lá thư khúng khiếp đã 
đến với ông ta và những người thừa kế của ông ta. Ảnh có để 
ý con dấu bưu điện trên nhứng lá thư này không? 

: - la thư đầu tiền đến từ Pondichéry, lá thứ hơi từ 
Dundee, lá thứ ba từ Luân Đồn. 

- Hai lần đầu đến ở về phía Đông của Luân Đôn. Anh suy 
diễn ra điều gì từ chỉ tiết đó? 

- Ở phía Đông toàn là những hải cảng. Người uiết thư đã 
Ỏ trên một con. tàu. 

- Tuyệt điệu! Chúng ta đã có một đầu mối. Rất có thể 
là người viết thư đã ở trên một con tàu. Và bây giờ, chúng ta 
hãy xem xét một điểm khác. Trong trường hợp lá thư đến từ 
Pơndichéry, thời gian trôi qua giữa lời đe dọa 0à sự thực hiện 
là 7 tuần lễ; trong trường hợp thư đến từ Dundee thì khoảng 
cách ấy chỉ còn lại 4, ð ngày. Sự chênh lệch ấy nói đến điều 
gì? 
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- Môi khoảng cách xa hưn để đi. 

- Nhưng, lá thư cũng phới có một khoảng cách xa hơn để 
đốn. 

- Tôi không hiểu điểm ấy. 

- Rất có thể cới thuyền mà trên đó người ấy có mới, là 
một thuyền buồm. Hình như họ thường gởi lá thư báo hiệu 
trước khi họ hành động. Anh thấy, trong trường hợp thư đến 
từ Dundee, hành động đá đến chóng vánh sau khi có báo hiệu: 
chỉ có 5 ngày. Nếu họ đến từ Pondichéry bằng tàu thủy, họ 
đã có thể đến cùng lúc với lá thư. Nhưng thực ra, họ đến sau 
lá thư 7 tuần. Tôi nghĩ rằng (hời gian 7 tuần này nói lên sự 
khác biệt giữa tốc độ của cới tàu đưa thư (chữ lá thư) nà cái 
tờừu buôn: (chở người gửi thư). 

- Có thể. 

- Và bây giờ tại sao tôi lại thúc giục chàng trai phải giữ 
mình cẩn thận. Ngón đòn thường giáng xuống vào cuối khoảng 
thời gian mà người gửi thư phải dùng để vượt khoảng cách. 
Nói cách khác, ông ¿a cho thư đi trước, còn mình thì đi sau, 
nhưng hê uừa tới nơi lờ ra fœ liền. Nhưng lá thư này đến từ 
Lnân Đồn, vì thế mà chúng ta không thể trì hoãn được. 

- Trời ơi! 

- Những thứ giấy tờ mà ông đại tá mang theo, rõ ràng 
là rất quan trọng đối với người ở trên thuyên buồm. Đó là mộ: 
nhóm người, chớ không phải một người. Một kê đơn thương 
độc mã không tài nào giết chết hai mạng người một cách khéo 
léo đến mức đánh lừa được cả điều tra viên của ban hội thẩm. 
Chắc chắn bọn chúng phải là nhứng con người tháo vát và 
cương quyết. Chúng muốn lấy cho bàng được những giấy tờ, 
bất kế ai đang căt giữ. Như thế, X.K. K. không còn lò lên viết 
tl! của một cá nhân nuà đã trở thành tên của một hội đoàn. 

- Nhưng hội đoàn nào? 

- Anh chưa bao giờ nghe nói đến bọn Xu Klux K?an sao? 
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- Chưa bao giờ cả. 

Holmes lật những trang giấy của quyển bách khoa đặt 
trên đâu gối anh. 

- Đây rồi! Ku Kha Kiœn. Một cới lên phót xuấ! !Ÿ âm 
thanh phải ra khi lên đgn một khẩu súng trường. Cói hội kữ› 
khủng khiếp này được thành lập bởi những cựu chiến bùnh 
Liên Bang tại những Tiểu Bang miền Nam su nội chiến, 0ò 
nô nhanh chóng thành lập những chỉ nhớnh địa phương tại 
nhiều uùng khác nhơu của nước Mỹ, nhất là tại Tennessee, 
Lœuisiane, Caroilines, Géorgie uòè Florida Quyền lực của nó 
được sử dụng uào những mục đích chính trị, chủ yếu lò để 
khủng bố cử trì da đen, để ớm sút uù trục xuất những kẻ nòo 
chống đối các quan điểm của nó. Trước lúc hành động, nõ 
thường bóo trước cho nựnu nhân bằng một hình thức quái dị 

nào đó, nhưng thường ÈỀ nhần ra  ìh mu vìh vàmg, Yk NY 
trừng phạt nhận được mội nhánh đá sồi, tại những uùng khóc, 
những hạt dưa hay những hạt cơm. ' Khi nhận được tín hiệu 
này, nạn nhân có thể công khơi tử bỏ lối sống cũ của mình, 
hoặc có thể chạy trốn sang nước khác. Nếu nạn nhân liều lĩnh 
thách đố, thì chắc chốn TỦ Thần sẽ đến uiếng anh tq, 0à 
thường là dưới những hình thức quới dị uà không thể đoán 
trước, Cách tổ chức của hội kín này quá hoàn hỏo uà phương 
pháp hừnh động của họ quó hệ thống, đến nôi chưa cô ai chống 
lợi nõ mờ không bị trừng trị uà cức thủ phạm của nhứng cuộc 
khủng bố này chưa bao giờ bị phát hiện. Tổ chức này thịnh 
hành trong một uài năm, mặc dù chính phủ Mỹ uà những giai 
cấp tiến bộ hơn trong cộng đồng tại miền Nam đã cố công dập 
tắt, Sau cùng, oào năm 1869, phong trèo xẹp xuỗng mội cách 
đột ngột, mặc dù từ thời điểm đó uề sơu, thỉnh thoảng lại nô 
ra một uụ khủng bố kiểu như thể'. 
- "Anh sẽ thấy”, Holmes nói, đặt quyển sách xuống, 
“Rhng sự ơn rõ đột ngột của hội kín này trùng hợp với Uuiệc 
ông đại tớ Ê-li trốu khỏi nước Mỹ cùng dới những giấy lờ của 
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ông tœ Thảo nào mà luôn luôn có những bóng theo đuổi ông 
ta và gia đình òng ta - một cuộc săn đuổi quyết liệt và dai 
dảng. Quyển sổ và quyển nhật ký kia có dính líu đến một vài 
người đầu tiên tại miền Nam và nó đã làm cho nhiều người 
mất ăn mất ngủ khi nào họ chưa lấy lại được. 

- Vậy là cái trang mà chúng ta đã thấy... 

- Nếu tôi nhớ đúng, thì nội dung của nó như thế này: “Đã 
gởi những hơ! cơn tới A, B uờồ C”, nghĩa là đã gởi tín hiệu 
đến cho nhứng người ấy. Rồi tiếp theo đó là những đề mục nói 
rằng A uà B được giỏi tòa, hoặc rời đốt nước uà sœu cùng C 
đã được thăm viếng, nghĩa là C đã b¡ trừng phạt. Tôi tìn rằng 
cơ may duy nhất mà chàng trai Ô-pen có được trong lúc này, 
là làm theo lời tôi khuyên. Đêm nay không còn gì để nói nứa, 
vậy hãy đưa cho tôi cây vĩ- cầm. 

Sương mù đã tan đi vào buổi sáng. Mặt trời tỏa ánh sáng 
dìu địu xuyên qua màn sương mờ giăng qua thành phố Luân 
Đôn. Holmes đã ngồi tại bàn điểm tâm khi tôi đi xuống. 

- Cả ngày nay tôi sẽ bận rộn để xem xét trường hợp của 
chàng trai. 

- Anh sẽ đi những bước nào? 

- Có thể là tôi phải đi xuống Horsham. 

.- Anh sẽ không đến đó trước? 

- Không. Tôi sẽ bát đầu với thành phố Luân Đôn. Cứ rung 
chuông, chị giúp việc sẽ mang cà phê lên cho anh. 

Trong khi chờ đợi, tôi nhặt tờ báo mới lên và hếc qua. 
Mắt tôi dừng lại trên một cái tít, nó làm tôi lạnh cả người. 

- Holmes ạ, anh chậm mất rồi! - Tôi kêu lên. 

- Ồ! Tôi cũng đã e ngại điều đó. Sự việc diễn ra như thế 
nào? - Anh nói bằng giọng trâm tĩnh, nhưng tôi có thể thấy 
rằng anh đang xúc động mạnh mẽ. 

Mắt tôi đập vào cái tên Ô-pen và cái tít: “THẢM KỊCH 
GẦN CÂU WATERLOO”. Bài tường thuật như sau: 
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“Khoảng từ 9 tới 11 giờ đềm qua, cảnh sút Cub thuộc 
phần khu H, trực gồn cầu Woterloo, đã nghe một tiếng kêu cứu 
uù tiếng nước tìng toé. Song, đêm quá tồi uà cơn bão quá dữ 
đội, nền dù có sự trợ giúp của dữừm bảy người qua đường, uần 
không thể cứu được kẻ bị đắm. Tuy uậy, lời báo động được 
truyền đi, bờ nhờ sự trợ lực của đội cổnh sót trên sông, sơu 
cùng tử (hi được uớt lên. Bằng Uuào cói lên trên phong bì tìm 
thấy trong túi úo nạn nhồn, ta biết đó là chùng trai Giồn 
Ô-pen, cư trú gần Horsham. Người ta đoứn rồng, có thể là anh 
ta đmng oội uã đi xuống để bói kịp chuyến xe hửa cuối cùng phát 
xuốt từ Wolerloo, uà rừng trong cơn 0ội 0ä 0à đêm đen như 
mực, anh ta đã lạc lõi mà bước lên mép của một cầu tàu trên 
sông. Trên tử thì không thấy dấu uết của sự hành hung. Đây 
tà một tại ngn rủi ro: tưi nạn này sẽ có tác dụng bêu goi chính 
quyền lưu ý tới tình trạng của những cầu tàu uen bờ sông”. 

Chúng tôi ngồi im lạng trong một vài phút. Chưa bao giờ 
HoÌlmes xúc động như vậy. 

- Biến cố này làm thương tổn tự ái của tôi. Bây giờ nó 
là một uấn đề của chính bản thân tôi. Tôi nhất định sẽ tóm 
cổ bọn này. Khốn nạn thay, anh ta đến câu cứu tôi, thế mà 
tôi lại đưa anh ta vào chỗ chết! 

HoÌmes nhảy ra khỏi ghế và bước đi quanh phòng trong 
trạng thái xúc động không thể kêm giữ, hai bàn tay khẳng 
khiu nắm vào, mở ra. 

- Bọn chứng quả là một lõ quỷ tính ranh. Làm thế nào 
chúng có thể nhử anh ta xuống đó? Đi tới nhà ga thì đâu cần 
phải qua lối đó. Cho dù vào một đèm tối tăm và mưa bão thì 
trên câu vẫn đông đúc người qua lại, chúng không dã gì thực 
hiện âm mưu. Ừ, để rồi xem. Bây giờ tôi đi đây! 

- Đến cảnh sát? 

- Không. Tôi sẽ là cảnh sát của chính tôi. 

Suốt ngày tôi bận rộn với việc khám bệnh và khi tôi trở 
lại phố Baker thì đã xế chiều. Holmes vẫn chưa về. Gần đêm, 
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anh mới vê tới, trồng có vẻ xanh xao và mệt rã rời. Anh bước 
lại bền cái tủ buýp-phê, xé một miếng bánh mì nhai ngấu 
nghiến, rồi uống một ngụm nước. 

- Anh đang đói! 

- Đói meo. Từ sáng tới giờ, chưa có gì trong bụng cả. 

- Công việc ra sao? 

- Tốt, 

- Ảnh đã có một đầu mối? 

- Bọn chúng đang ở giữa lòng bàn tay tôi. Chẳng bao lâu 
nứa, chàng trai sẽ rửa được mối thù. Ừ, chúng ta sẽ đán cái 
phù hiệu của chúng nó lên chúng nó. Kể cũng hay đấy? 

- Anh muốn nói gì? 

Holmes lấy từ trong chạn ra một quả cam, xé thành từng 
mảnh, rồi bóp cho những hạt cam rơi xuống bàn. Anh lấy năm 
hạt và nhét chúng vào một phong bì. Ở phía bèn trong nắp 
phong bì, anh viết: “S.H gởi cho J.C.”. Rồi anh dán lại, đề địa 
chỉ người nhận: Thuyền trưởng /Jmes Calhoun, tàu NGÔI SAO 
CÔ ĐỘC, tiểu bang Géorgie. 

- “Lá thư sẽ đợi hắn khí hắn vào hải cảng” anh cười khúc 
khích, nói. “Lá thư sẽ cho hắn một đêm không ngủ. Hắn sẽ 
thấy rằng mọi sự vùng vây đều vô ích, như điều mà chàng trai 
Ô-pen đã cảm nhận xưa kia”. 

- Thuyền trưởng Calhoun là ai? 

- Là thủ lãnh của bọn đó. Tôi sẽ tóm cổ những tên khác, 
nhưng hắn là người đầu tiên. 

- Anh tìm ra tung tích bọn chúng như thế nào? 

Holmas lấy từ trong tứi ra một tờ giấy lớn, đây những 
cái tên và những con số chỉ ngày tháng. 

- Tôi đã mất cả một ngày để xem xét nhiêu tập hồ sơ củ, 
theo dõi lộ trình sẽ đi của tất ca những tàu thuỷ đã cập bến 
Pondichéry vào tháng giêng và tháng hai năm 1883. Có 36 tàu 
294 


trọng tải khá lớn được báo cáo là có mặt ở đó, trong những 
tháng này. Trong số đó, có một chiếc tèn là NGÔI SAO CÔ 
ĐỘC đã lôi cuốn sự chú ý của tôi, bởi vì nó mang tên của một 
tiểu bang ở Mỹ. 

- Tôi nghĩ là tiểu bang Texas. 

- Cho đến giờ tôi cũng không biết chắc là tiểu bang nào. 
Nhưng tôi đã biết chắc rằng đó là một chiếc tàu gốc tại Mỹ? 

- Sau đó, anh làm gì? 

- Tôi lục soát những hồ sơ về Dundee và khi tôi thấy rằng 
chiếc thuyên bườm NGÔI SAO CÔ ĐỘC có mặt tại đây vào 
tháng giêng năm 18885, thì tôi không còn nghỉ ngờ gì nứa. Hồi 
tôi điều tra về nhứng con tàu hiện đang năm tại cảng Luân 
Đôn. 

- Gì cơ? 

- Tuần, trước, con tùu NGÔI SAO CÔ ĐỘC đã đến đây. Tôi 
đi xuống bến tàu và thấy rằng nó đã nhổ neo từ sáng sớm hòm 
nay, trên đường đến Savannah. Tôi đánh điện tới Gravesend, 
và được biết rằng nó đã đi qua một thời gian trước đó, vì gió 
đang thổi về hướng đông, tôi chắc chắn rằng bây giờ nó đã đi 
quá Goodwins, và cách đáo Wight không xa. 

- Rồi anh sẽ làm gì? 

- Ö, tôi sẽ tóm cổ hắn. Theo tôi biết, trên tàu chỉ có ha 
người gốc Mỹ, là hắn và hai tên khác nữa. Số còn lại là người 
Phân Lan và người Đức. Tòi cũng biết đềm qua ca ba đứa đều 
rời khói tàu: chúng đi giết chàng trai của chúng ta Tòi lấy 
được tín này từ người công nhàn bốc xếp đã chất hàng cho 
chúng. Vào iúc chiếc tàu bưồn: của chúng đến Sưuœnoh, tàu 
đưa thư hắn đã mang lá thư đến đó rồi, uờ điện tín hắn đã 
báo cho cảnh sót tại Sauoannah biết rằng cần phải bắt giữ ba 
tên này uề lội mưu sới. 

Tuy thế, những kè mưu sát chàng trai Ô-pen không bao 
giờ nhận được những hạt cam. Năm ấy, những cơn gió thư 
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phân kéo dài rất lâu và khác nghiệt. Chúng tôi mỏi mòn chờ 
tin con tàu NGÔI SAO CÔ ĐỘC của Savannah, nhưng bặt 
chỉm tăm cá. Sau cùng, chúng tôi nghe nói rằng, ở một nơi 
nào đó xa ngoài khơi Đại Tây Dương, người ta thấy một cái 
cột bưồm phía đuôi tàu bị vỡ tan, đang lắc lư trên sóng. Trên 
đó, có khắc bốn chữ “NSCĐ”. 
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Người đàn ông môi trề 


Một đêm tháng sáu của năm 1889, có chuông cửa reo. Tôi 
nhổm dậy trèn ghế, còn vợ tôi thì đặt đò may vá xuống, khẽ 
nhăn mặt, bực mình. 

- Một bệnh nhân) Anh sẽ phải đi thôi - Nàng nói. 

Tôi rèn rỉ, vì vừa mới trở về sau một ngày mỏi mệt. Có 
tiếng cửa mở, một vài lời nói vội vã và sau đó là những bước 
chân hối hà. Cửa lớn mở tung và một người phụ nứ mặc đồ 
sậm rnàu, che mặt bằng một tấm mạng, bước vào phòng. 

- “Xin bỏ lỗi cho tôi vì đã gọi cửa vào giờ này”. Bà ta bắt 
đầu nói. Rồi, không kìm được nữa, bà chạy về phía trước, 
quàng tay lên cổ vợ tôi và khóc nức nở trên vai nàng. “Tôi 
đang có chuyện chẳng lành, rất can một sự trợ giúp, dù nhỏ 
bé!” 

- “Ð chị!” Vợ tôi nói, kéo tấm mạng của người khách lên, 
“À! Chị Ka-tê đây mà!” 

- Tôi không biết phải làm gì, nèn tôi đến chỗ anh chị. 

- Chị đến đây là tốt lắm. Bây giờ, chị uống nước rồi kế 
cho tôi nghe. Ö, tôi có nên mời ống đi nghỉ không nhĩ? 

- Ö, không đâu! Tôi càn lời khuyên và sự trợ giúp của bác 
sĩ nữa. Đấy là chuyện về anh Isa. Đã hai ngày nay, anh ấy 
không về nhà. Tôi rất lol. 

Đây không phải là lần đầu tiên chị Ka-tê nói với chúng 
tôi về chồng chị. Gần đây, anh thường lui tới một động phù 
dung ở phía nam thành phố. Từ trước tới giờ, cơn say thuốc 
chỉ kéo đài khoảng một ngày, và anh trở vê nhà vào buổi chiều, 
chân tay co giật, áo quần lếch thếch. Nhưng hiện giờ, đã bốn 
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mươi tám tiếng đồng hồ rồi, và có lẻ anh đang nằm đó, giứa 
bọn người cặn bã của bến tàu. “Có thể tìm thấy anh ấy ở đó”, 
chị ấy chắc thế, “tại Quán uàng trong hẻm ŠSwandam”. Nhưng 
chị phải làm gì? Làm thế nào một người phụ nữ trẻ và rụt 
rè như chị, lại có thế đến một nơi như thế, để đem chồng mình 
ra khỏi nhứng tên vô lại. Chỉ có một lối thoát. Tôi phải hộ tống 
chị đến chỗ ấy? Và rồi xét cho kỹ thì chị có nền đến đấy 
không? Tôi là cố vấn y học cho anh Isa và với tư cách đó, tôi 
có ảnh hưởng đối với anh ta. Tòi dễ dàng xoay xở nếu tôi đi 
một mình. Tòi hứa với chị, tôi sẽ đưa anh ta về nhà trong vòng 
hai tiếng đồng hồ, nếu quả thật anh ta đang ở đó. Thế là 
khoảng mười phút sau, tôi đã ngồi trên xe ngựa chạy bơn bon. 

Hêm Swandam là một ngõ hẻm mạt hạng nằm Ẩn khuất 
phía sau những câu tàu cao chạy thắng từ phía bắc của con 
sông đến phía đông cầu Luân Đôn. Trong khoảng giữa từ cái 
tiệm bán quân áo tới một quán rượu, tôi tìm thây cái động phù 
dung đó. Cho xe đợi ở ngoài, tôi đi xuống những bậc cấp trũng 
sâu ở phía giữa do những bước chân lèn xuống liên tục của dân 
nghiền. Qua ánh sáng chập chờn của cây đèn đâu treo phía 
trên cửa lớn, tôi tìm thấy cái chốt và mò mẫm đi vào một căn 
phòng dài, thấp, nồng nặc mùi khói thuốc. 

Xuyên qua bóng tối mờ mờ có thể thấy nhứng thân người 
đang nằm trong nhứng tư thế lạ lùng, đôi vai cúi xuống, đầu 
gối cong lại, đầu ngà ra sau, cầm ngửa lên trời, đây đó một 
con mắt đen, lờ đờ quay ra nhìn người mới đến. Từ phía trong 
những bóng đen tỏa ra những vòng ánh sáng lập lòe, khi tỏ 
khi mờ. Hầu hết nằm yên lặng, nhưng một vài người nói lắm 
nhảm một mình, những người khác nói chuyện với nhau bằng 
giọng thấp, đơn điệu, kỳ dị. Cuộc đàm thoại của họ tuôn ra 
trong một lát, rồi bỗng nhiên chìm vào im lặng, mỗi người lẩm 
bẩm nhứng ý nghi của chính mình, chả rnấy lưu tâm đến 
những lời của người bên cạnh. Phia bền kía là một lò than 
hồng, bên cạnh nó, trên một cái ghế đấu gỗ ba chân có một 
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người đàn ông ngồi. Đó là một òng già cao, gây gò, quai hàm 
tựa trên hai nắm tay, cùi chô đặt trên đầu gối, trố mắt nhìn 
vào lò sưởi. 

Khi tôi bưởc vào, một người hầu Mã Lai vội vã vẫy tôi 
đến một cái giường ngủ để trống. 

- Tôi muốn nói chuyện với anh Isa. 

Có một sự chuyển động và một tiếng kêu từ bên phải của 
tôi, nhìn qua bóng tối nhờ nhờ, tôi thấy Jsa đang trố mắt nhìn 
ra phía tôi. 

- “Trời ơi! Watson đấy à'” Anh ta nói, run rấy một cách 
tội nghiệp. “Watson, mấy giờ rồi nhỉ?” 

- ân mười một giờ đềm. 

- Ngày nào thế. 

- Thứ sáu, mười chín tháng sáu. 

- Trời đất! Tôi vẫn nghĩ là thứ tư đấy. Đúng là thứ tư! 
Sao anh lại hù tôi làm gì? 

Anh ta úp mặt xuống hai cánh tay và bắt đầu khóc nức 


ˆ 


nơ. 

- Hôm nay là thứ sáu. Vợ anh đợi anh đã hai ngày rồi. 
Lẽ ra, anh phải biết xấu hố chứ? 

- Tôi khòng nhớ là thứ mấy. Nhưng tôi sẽ đi về với anh. 
Ôi, Ka-tê bé bông của tôi. Đưa tay anh cho tôi. Có xe chứ? 

- Xe đang đợi. 

- Vậy thì chúng ta đi về. 

Tôi bước xuống lối đi hẹp giứa hai hàng người đang ngủ. 
Khi tôi đi ngang qua một gã đàn ông cao ngồi cạnh lò than, 
tôi cảm thấy có một cái giật mạnh vào áo sơ mi của tôi, rồi 
nghe tiếng thì thào. “Hãy đi ngang qua tôi, rồi quay lại nhìn 
tôi". Tôi liếc nhìn xuống. Những lời đó, chỉ có thể cất lên từ 
ông già ở bên cạnh tôi, nhưng bây giờ ông ta vẫn ngồi trầm 
tư như hao giờ. Tôi bước tới hai bước rồi nhìn lui. Phải cố gắng 


299 


lắm tôi mới ngăn được một tiếng kêu kinh ngạc. Ông ta đã 
quay lưng để cho không ai có thể nhìn thấy mình, ngoài tôi 
ra. Dáng người ông ta đã mập ra, những nếp nhăn đâ biến ởi, 
đôi mắt lờ đờ đã sáng hẳn lên, và kia, ngồi bền cạnh lò sưởi 
và nhe răng cười: chính là Holmes. Anh khẽ ra hiệu cho tôi 
đến gân anh, và ngay lập tức, xoay nửa người về phía đám 
người nọ, trở lại thành một ông già run cầm cập, miệng há 
hốc. : 

- Holmesl Anh vào đây để làm gì? - Tôi thi thầm. 

- Nói nhỏ một chút. Tai tôi thính lắm. Anh hãy tống hắn 
đi nơi khác, tôi muốn nói chuyện với anh... 

- Xe đợi ở ngoài. 

- Vậy, cho hắn'ải Hằng xe đó đi, rồi viết mấy chứ cho bà 
xã anh, nói rằng anh đang giúp tôi. Anh cứ đợi bên ngoài. Năm 
phút nữa, tôi sẽ ra. 

Trong một vài phút, tôi đã viết xong lá thư cho nhà tôi, 
trả tiền xe cho Isa, dẫn anh ta ra xe, chỉ một lát sau, một đáng 
người già nua, ốm yếu hiện ra từ động phù dung. Ông ta kéo 
lê chân, gù lưng và một bàn chân đi cà nhác. Rồi, bỗng người 
ấy nhanh nhẹn liếc nhìn ra phía sau, vươn người ra và bật lên 
một chuỗi cười hể hà. k 

- Này Watson, tôi ngạc nhiên khi thấy anh ở đó. 

- Tôi đến để tìm một người bạn. 

- Còn tôi, để kiếm một kẻ thù. 

- Một kẻ thù? 

- Vâng, một trong những con môi. Tôi hy vọng tìm thấy 
một đầu mối trong những lời lắm nhảm rời rạc của những dân 
nghiền này. Cái động đó! Chính là cái bẫy giết người ghè gớm 
nhất trong suốt dọc bờ sông, và tôi e rằng ông Cờ-le đã vào 
đó mà không bao giờ trở ra nứa. Nhưng cái bây của chúng ta 
sẽ đạt ở đây. 

Anh đặt hai ngón tay trỏ vào giữa hai hàm răng và huýt 
sáo lanh lãnh. Tín hiệu ấy được đáp lại bàng một tiếng huýt 
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sáo tương tự đằng xa, tiếp theo ngay sau đó là tiếng bánh xe 
lọc cọc và tiếng vó ngựa. 

- Hãy giờ, anh sẽ đị với tôi chứ? 

- Nếu tôi giúp ích được. 

- Ô, một người bạn tin cần luôn luôn có ích, và một người 
chép sử biên niên còn hứu ích hơn. Phòng của tôi tại biệt thự 
Tuyết Tùng, có hai giường. 

- Biệt thự Tuyết Tùng? 

- Vâng. Đó là nhà òng Cờ-le. Tôi đang ở đỏ để điều tra 
vụ này. 

- Nó ở đâu? 

- Gần thôn Lee, thuộc hạt Kent. 

- Nhưng tôi vẫn chưa hiểu mô tê gì cả. 

- Lát nữa đây anh sẽ biết. mọi chuyện. Nhảy lên đi! Được 
rồi bác xà ích. Đáy là tiền công của bác. Hãy đợi tôi ngày mai, 
vào khoảng mười một giờ. Chào nhé! 

Anh quất roi và xe chúng tôi lao đi, băng qua những 
đường phố tối tăm, vắng về và vô tận, những đường phố này 
rộng đàn ra cho đến khi xe băng qua một cái cầu lớn có tay 
vịn, dưới đó là con sông đen thâm chây lờ đờ. Phía bèn kía là 
những đống gạch, vôi vừa, sự yên lặng của chúng chỉ bị phá 
vỡ bởi tiếng bước chân nặng nè, đều đặn của người cảnh sát, 
hay những bài hát và tiếng quát tháo của một bọn người nhậu 
nhẹt say sưa về muộn. Một đám mây đang trôi lơ lửng ngang 
qua bầu trời và một, hai ngôi sao nhấp nhánh mờ mờ đây đó 
xuyên qua những khe hở của đám mây. Holmes yên lặng cầm 
cương, đầu cúi xuống ngực, với dáng vẻ của một người đang 
đấm chìm trong suy tư, tôi ngồi bền anh, tò mò muốn biết 
cuộc truy tìm này là cái gì, nhưng lại không dám làm gián 
đoạn dòng suy tưởng của anh. Chúng tôi đã đi được năm, bảy 
đạm và bát đầu đi đến mép vòng đai của một biệt thự ngoại 
ô, bỗng nhiên anh lắc mình nhún vai và châm tẩu với cái vẻ 
của một người thỏa mán, 
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- Anh Watson, tôi không biết đêm nay mình phải nói cái 
gì với người đàn bà này. 

- Anh quên là tôi chưa biết gì về chuyện đó. 

- Được, tồi sẽ kể rành rọt cho anh nghe, và may ra, anh 
có thể giúp tôi. 

- Anh kế đi. 

- Cách đây một vài năm, vào tháng ð năm 1884, một gã 
đàn ông đến Lee. Ông ta tên là Cờ-le, có vẻ khá giả. Ông ta 
mua một cái vi-la lớn, và sống một cách đúng điệu. Dần dà, 
ông làm bạn với chòm xóm. Năm 1887, ông ta cưới con gái 
của một người nấu rượu địa phương, bà ta sinh được hai con. 
Ông ta không có nghề nghiệp, nhưng có cổ phần tại một vài 
công ty, và (hường lên phố uờo buổi sáng, trở oề nhà uào lúc 
năm giờ mười bốn phút 0uào buổi chiều. Bấy giờ ông ta ba mươi 
bảy tuổi. Đó là một người điều độ, một người chồng tốt, một 
người cha thương con và là một con người được mọi người 
xung quanh yêu mến. Tôi có thể nói thêm rằng mặc dù số tiền 
nợ cúa ông ta hiện nay là tắm mươi đô la, mười sỉ linh. Nhưng 
ông ta có haí trăm hai mươi đô la trong ngân hàng. Vì vậy, 
vấn đè tiền bạc không làm ông ta lo nghĩ nhiều. 

Thử hai tuần trước, òng lên phố sớm hơn thường lệ. 
Trước khi đi, ông bảo rằng ông có hai việc quan trọng phải 
làm, và hứa sẽ đem về cho con trai một cái hộp có những hòn 
gạch nhỏ để chơi. Thế rồi, do một tình cờ run rủi. vào đúng 
ngày thứ hai đó, sau khi ông ta đi một lát, bà uợ nhận được 
một điện tín, béo tin rồng bà cô một gói quà nhỏ đang nằm 
tại văn phòng của Công ty đóng tàu Aberdeen. Ắn cơm trưa 
xong, bà lên phố, mua sắm vài đô vạt trên đường đi tới Công 
ty; sau đó, bà nhận gói hàng và đúng bốn giờ ba mươi lăm 
phút, bà đi bộ xuyên qua hem Swandam, trên đường trở lại 
nhà ga. Anh có theo dõi được không? 

- Rất rö ràng. 
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- Ngày thứ hai ấy cực kỳ nóng bức. Bà Cở-le đi bộ chậm 
rãi, Hếc nhìn quanh để tìm một chiếc xe ngựa. Trong khi bà 
đi bộ theo đường này xuống hẻm Swandam, bỗng nhiên bà 
nghe một tiếng kêu, bà lạnh cả người khi thấy chồng bà đang 
nhìn xuống bà và hình như ông đang vẫy gọi bà từ cửa số tầng 
lầu thứ hai. Cánh cửa sổ mở và bà thấy rõ chồng mình đang 
hốt hoảng. Ông ta vẫy gọi bà một cách điên dại rồi biến mất 
khỏi cửa số một cách bất ngờ, đến nỗi bà cảm thấy dường như 
ông ta đã bị kéo lui bằng một sức mạnh không cưỡng được. 
Một điểm kỳ lạ đập vào con mắt bà: chồng bà vân mặc áo 
khoác đen, như lúc ra đi, nhưng bà không thấy cố áo sơ mi 
hay cà vạt đâu cả. 

Bà chạy vội xuống bậc cấp (vì ngôi nhà ấy chính là cái 
động phù dung mà anh đã đến tìm Isa) rồi chạy băng qua 
phòng phía trước, cố leo lên câu thang đến tàng một. Thế 
nhưng, tại chân câu thang, bà gặp tên chủ nhà vô lại Lát-ca, 
hắn cùng với một gã Đan Mạch đây bà ta ra ngoài đường phố. 
Lòng tràn ngập nhứng mối ngờ vực và sợ hãi, bà lao xuống 
con hem và khi chạy tới đường Fresno, bà gặp một số cảnh 
sát và một người thanh tra. Những người này hộ tống bà trở 
lại, và đi vào cái phòng hồi nãy có ông Cờ-le. Họ không thấy 
ông ta đâu cả, trừ một gã tàn tật có gương mặt gớm ghiếc. 
Gã này và Lát-ca đều thề độc rằng suốt cả buổi chiều không 
có ai ở trong phòng phía trước. Bọn này phản đối một cách 
quá quyết liệt, đến nỗi vị thanh tra sửng sốt, và gần như tin 
rầng bà Cờ-le đã trông nhàm. Bỗng nhiên, bà kèu lên một 
tiếng, nhảy chòm tới một cái hộp gỗ nhỏ nằm trên bàn và mở 
tung cái nắp ra. 7 trong đó đỗ ra những hồn gạch nhỏ cho 
trẻ con chơi. Đó là món đồ chơi mà ông Cờ-le đã hứa đem về 
nhà. : 

Sự phát hiện này cùng với sự bối rối hiện ra trên gương 
mặt gã tàn tật, khiến cho ðng thanh tra thấy vấn đề rất 
nghiêm trọng. Lập tức, họ mở cuộc khám xét. Căn phòng phía 
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trước được trang bị như một phòng khách, nó dẫn vào một 
phòng ngủ nhỏ, nhìn ra một bến tàu. Giữa bến tàu và cửa sổ 
phòng ngủ là một con lạch cạn, khi thủy triều rút, người ta 
nhìn thấy đáy, nhưng khi thủy triều lên, mực nước cao tới 1,4 
mét. Cửa sổ phòng ngủ thì rộng và được mở từ phía bên dưới. 
Trên bậu cửa số có nhiều vết máu, một vài giọt rơi trên sàn 
gỗ của giường ngủ. Phía sau cái màn cửa của căn phòng phía 
trước, người ta thấy toàn bộ áo quần của ồng Cồờ-Ìe, trừ cái áo 
khoác: giày, ủng, bít tất, mữ và đồng hồ đeo tay. Trên mọi thứ 
đồ vật, không có dấu hiệu nào của sự hành hung. Rõ ràng là 
ông ta đã đi ra ngoài cửa số, vì người ta không thấy có lối ra 
nào khác, những vết máu cho thấy ông ta đã bị lâm nguy hơn 
là đã trốn thoát. 

Tên vô lại Lát-ca là một người có tiền án, nhưng theo lời 
kể của bà Cờ-le, thì hắn chỉ có thể là một kẻ tòng phạm, vì 
sau khi bà trông thấy chồng tại cửa số được vài phút thì hắn 
xuất hiện ở chân câu thang. Hắn: phản đối, bảo rằng hắn 
không biết gì vê những việc làm của Bun, người khách cư trú 
tại đó. Hắn cũng nói rằng hắn không thể nào giải thích được 
sự biện điện cũa những áo quần của người đàn ông mất tích. 

Gã tàn tật Bun sống trên tầng hai của động phù dung. 
Những ai lên thành phố nhiều làn đều quen với cái gương mặt 
góm ghiếc của hắn. Hắn ăn mày chuyền nghiệp nhưng giả bộ 
bán diêm quẹt Hắn chim một góc nhỏ trên đường 
Threadneedle làm chỗ ngồi hàng ngày, chân bắt chéo, một hộp 
điêm nhỏ trên đâu gối. Trông hắn rất tội nghiệp, vì thế mà 
những đồng xu rơi như mưa xuống cái mũ da bên cạnh hắn. 
Tôi đã quan sát gã này hơn một lân trước khi nghĩ đến chuyện 
làm quen với tư cách bạn đồng nghiệp. Đây là người mà bây 
giờ chúng ta biết l> một. kê cư trú thường xuyên tại động phù 
dung, và cũng là người cuối cùng đã nhìn thấy Cờ-e.. 

- Nhưng một gä tàn tật đơn thương độc mã thì làm g3 
được một người đàn ông còn trẻ tuổi? 
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- Hắn ta chỉ đi cà nhắc thôi, trông hắn khỏe mạnh và ăn 
uống đầy đủ. Kinh nghiệm y học cho biết rằng nhược điểm nơi 
một chân thường được bù lại bằng một sức mạnh phi thường 
nơi những chỗ khác. 

- Anh cứ kế tiếp. 

- Bà Cờ-le đã ngất đi khi thấy máu trên cửa số và được 
cảnh sát đưa về nhà. Thanh tra Ba-tồn xem xét hiện trường 
rất kỹ nhưng không thấy một tia sáng nào. Cảnh sát không 
bất giữ Bun ngay, để cho hắn có một vài phút liên hệ với 
Lát-ca, nhưng sai lầm này đã được sửa chứa: hắn đá bị bắt và 
lục soát, nhưng không tìm thấy cái gì có thể buộc tội hắn. 
Đúng là có vài vết máu trên tay áo sơ mi phía bèn phải của 
hắn, nhưng hắn chỉ vào ngón tay đeo nhẫn, có vết đứt. Hắn 
còn nói thêm, trước đó không lâu hắn đã đứng tại cửa số, 
nhứng vết máu ở đó, cúng là máu của hắn. Về điều bà Cờ-le 
xác nhận rằng bà đã thấy chồng mình tại cửa số, hắn nói rằng 
có lẽ bà ta mơ màng đó thôi. Hắn được đưa tới trạm cảnh sát, 
trong khi đó viên thanh tra ở lại hiện trường chờ nước rút 
xuống. 

Khi nước rút xuống, họ không thấy ông Cờ-le, mà thấy 
cái áo khoác của ông ta. Và đố anh biết, họ thấy gì trong 
những túi áo? 

- Tôi không thể tưởng tượng được. 

- Mọi túi áo đều đày tiền kim loại: có tất cả 421 xu và 
ˆ 970 đồng nửa xu. Thảo nào mà nó đã không bị nước cuốn di. 
Giữa cái bến tàu và cái động, nước xoáy dư dội. Có lẽ, cái áo 
nặng trĩu đã nằm lại trong khi cái cơ thể trần truông đã bị 
nước cuốn vào con sông. 

- Nhưng, tất cả những y phục khác đều được tìm thấy 
ở trong phòng. Chả là ông ta chỉ mặc mỗi cái áo khoác.? 

- Không, bạn ạ. Có thể là các sự kiện chỉ mới được nhìn 
thấy một cách khá hời hợt. Giả thử rằng gã Bun này đã ném 

305 


Cð-le qua cửa số và không có ai trông thấy. Rồi, hắn sẽ làm 
gì? Phải thủ tiêu các y phục! Hắn chộp lấy cái áo khoác, 
nhưng chỉ sắp ném nó ra, hắn bỗng thấy rằng cái áo sẽ không 
chìm xuống. Thời gian răt gấp rút, vì hắn đã nghe tiếng xô 
xát ở dưới cầu thang khi người vợ cố sức chống cự để leo lèn. 

Hắn lao tới một cái góc bí mật nào đó, nơi hắn đã tích 
lũy thành quả “lao động” của hắn nhét những đồng xu vào đây 
các túi áo, để än chắc nó sẽ chìm xuống. Hắn ném nó ra, và 
hán định ném luôn những thứ khác nửa, nhưng không kịp. 
Hắn chỉ còn đủ thời gian để đóng cửa số khi cảnh sát xuất 
hiện. 

- Lý luận nghe được lắm. 

- Vâng, chúng ta sẽ xem đó như là một giả thiết tạm thời, 
vì chưa có giả thiết nào tốt hơn. Cảnh sát thấy hắn chưa có 
tiền án nào cả Cuộc sống của hắn có vẻ như là một cuộc sống 
lặng lẽ và vô tội. Hiện nay vấn đê ngừng ở đó, và những câu 
hỏi cần phải được trả lời: Cờ le đã làm gì trong động phù 
dụng? Tựi đó, chuyện gì đã xay đến cho òng ta? Và Bun cô 
đính líúu gì tới vụ mất tích của ông ta chăng? 

- Bây giờ chúng ta đang ở vùng ngoại ô của Lee. Vậy là 
chúng ta đã đi ngang qua ba hạt cúa nước Anh trong chuyến 
đi ngắn này. Anh thấy làn ánh sáng giữa hai cái cây chứ? Đó 
là biệt thự Tuyết Tùng, bên cạnh cái đèn là một người đàn bà. 

- Tại sao anh không điều tra vụ này từ phố Baker? 

- Bối vi có nhiều cuộc thăm đò phải thực hiện ở đây. Bà 
Cà-le đã có lòng tốt đành riêng cho tôi hai phòng. Tôi không 
muốn gặp bà khi chưa có tin gì về người chồng. Đến rồi. 

Xe chúng tòi đậu lại đằng trước một vi-la lớn. Cậu bé giữ 
ngựa đã chạy tới đầu con ngựa. Tôi nhảy xuống, theo Holmes 
lân lối đi rải đá nhỏ, ngoằn ngoèo dẫn đến nhà. Khi chúng tôi 
đến gần, cửa ruở tung ra, một người đàn bà tóc hung đứng nơi 
khe cửa. Bà đứng đó, dáng người nối bật lên trong làn ánh 
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sáng chói lòa, một tay vịn cửa, tay kia đưa lèn lưng chừng, ra 
về trông ngóng, thân người bà hơi cúi xuống, đầu và mặt nhô 
ra, đôi môi hé mở, đôi mắt thiết tha như dò hỏi. 

- Thế nào? - Bà kêu lên. 

Bà cất lên một tiếng rèn rï khi bà thấy bạn tôi lác đâu 
và nhún vai. 

- Ñhông có tìn vui? 

- Không! 

- Không có tin buồn? 

- Không! 

- Xin mời vào. Sau một ngày dài, chắc các ông đã mệt? 

- Đây là bạn tôi, bác sĩ Watson. Anh ấy đã giúp tôi rất 
nhiêu trong dăm bảy trường hợp, và hôm nay, tôi may rnắn 
kếo anh cùng đi. 

- “Tôi sung sướng được gặp ông”. Bà nói, nồng nhiệt nắm 
lấy tay tôi. “Tôi chắc là ông sẽ thông cảm cho nhứng sơ suất 
trong lúc bối rối”. 

- Thưa bà. Xin bà khỏi cần khách sáo. Nếu tôi có thể giúp 
được gì cho bà, tôi sẽ rất vui sướng. 

- “Bây giờ, ông Holmes ạ”. Người đàn bà nói, khi chúng 
tôi bước vào phòng ăn sáng. “Tôi rất muốn hỏi ông một hai 
câu hỏi thẳng thắn và mong nhận được một câu trả lời thắng 
thắn”. 

- Chắc chắn là được, thưa bà. 

- Tận thâm tâm ông, ông có nghĩ rằng anh ấy còn sống 
không? 

Sherlock Holmes dường như bối rối vì câu hỏi này. 

- Xin hãy thành thật! - Bà lặp lại, đứng trên tấm tham 
và nhìn anh chăm chú khi anh dựa lui trong ghế. 

- Thành thật mà nói, thưa bà, tôi không biết. 

- Ông nghĩ rằng anh ấy đâ chết? 
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- Vâng, 

- Bị ám sát? 

- Tôi không nói thế. Có lẽ ... 

- Thế anh ấy chết vào ngày nào? 

- Vào thứ hai. 

- Vậy tại sao hôm nay tôi lại nhận được một lá thư của 
anh ấy? 

Sherlock Holmes nhảy ra khỏi ghế, dường như anh bị 
sứng sốt. 

- Làm sao? 

- Vâng, mới hôm nay. - Bà mỉm cười, đưa một mảnh giấy 
lên cao. 

- Tôi xem được chứ? 

- Chắc chắn rồi. 

Anh hàm hở giật nó ra khỏi tay bà, đưa cây đèn lại gần 
và chăm chú quan sát. Tôi cũng rời ghế và chăm chú nhìn nó 
qua vai anh. Bì thư làm bằng giấy rất xấu, dấu bưu điện nơi 
gửi là Gravesend, ghi ngày của chính ngày hôm đó. 

- Chứ viết xấu. Chắc chắn không phải là chữ viết của 
chông bà. 

- Không, những thứ bên trong thì đúng là của anh ấy. 

- Tôi nhận thấy rằng người đề bì thư hẳn đã phối đi hỏi 
địa chỉ. 

- Đao ông lại nói thế? 

- Cái tên người nhận thư thì viết bằng mực đen tuyền, 
tự nó khê đi. Còn địa chỉ thì có màu xam xám, chứng tỏ rằng 
giãy thăm đã được dùng đến. Nếu tất cả được viết một lượt, 
rồi ắp giấy thấm, thì sẽ không có chứ nào đậm, chứ nào lợt. 
Người này viết xong cái tên, ngưng lại một thời gian rồi mới 
viết địa chỉ, điều ấy có nghía là người đề bao thư không biết 
địa chỉ của bà. Bay giờ, ta hãy xem lá thư. Hừ! Có một vật 
gì ở đây! 
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- À! Cái nhẫn của anh ấy! 

- Bà tin rằng chính bàn: tay ông ấy viết? 

- Rhi anh ấy viết vội, nét chứ không giống nét chữ bình 
thường, tuy vậy tôi biết rõ nó: 

“Em chớ có lo sợ gì cả Mọi uiệc sẽ tôi đẹp. Có một sơi 
lầm cần phải đính chính. Hãy biên nhầm đợi chờ anh". Thư 
được một người có ngón tay cái bãn viết trèn một tờ giấy 
trắng. Nắp bì thư được dán hồ bởi một người đã từng nhai 
thuốc lá và bà có chắc là bàn tay của chồng bà không? 

- Không nghỉ ngờ gì cả, chính ông ấy đã viết nhứng dòng 
chứ đó. 

- Và chúng được gửi đi hôm nay tại Gravesend. Thưa bà, 
những đám mây đã tan đần, nhưng tôi khòng đám nói là tai 
họa đã qua. 

- Nhưng chắc chắn là anh ấy còn sống. 

- Trừ phi đây là một sự giả mạo khéo léo để đánh lạc 
hướng chúng ta. Cái nhẫn không chứng tỏ được điều gì. Người 
ta có thể đánh cắp của ông ấy. 

- Không! Chính là nét chữ của anh ấy mà! 

- Rất có thể. Tuy thế, có thể là nó được uiết uào ngày thứ 
hoi nhưng hờn nay mới gói ởi. 

- Có thể như thế. 

- Như vậy, trong khoảng thời gian ở giữa hai sự việc đó, 
có nhiều chuyện đã xảy ra. 

- Ồ, ông Holmes ạ, giữa chúng tôi có một mối đồng cảm 
sâu sắc, cho nên nếu có gì không lành xảy đến cho anh ấy, hẳn 
là tôi đã biết. Vào cái ngày sau cùng, anh ấy bị đứt tay trong 
phòng ngủ, thế mà đang ở trong phòng ăn, tôi chạy vụt lên 
cầu thang tức khắc, biết chắc chắn rằng có một cái gì đó đã 
xảy ra. Tôi đã nhạy bén trước một chuyện vặt vãnh như thế, 
thì lẽ nào tôi lại không hay biết gì về cái chết của chồng tôi. 
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- Vâng, trực giác của người phụ nữ đôi khi có giá trị hơn 
sự suy luận, phân tích. Và trong vụ lá thư này, chắc chắn bà 
có một vài bằng chứng ủng hộ cho quan điểm của bà. Nhưng 
nếu chồng bà còn sống và có thể viết thư, thì tại sao ông ấy 
lại phải ở xa bà? 

- Tôi không thể hiểu được. 

- Ngày thứ hai, anh ấy không nói gì trước khi đi chứ? 


- Rhông. 

- Bà có ngạc nhiên khi thấy ông ấy tại hẻm SŠwandam. 
- Rất kinh ngạc. 

- Cánh cửa số mở? 

- Vâng. 

- Vậy thì, có thể là ông ấy đã gọi bà? 

- Có lề. 

- Theo tôi hiểu, ông ấy chỉ kêu ú ở, đúng không? 

- Vâng, 


- Một tiếng gọi cầu cứu, bà có nghĩ thế không? 

- Vâng, anh ấy vẫy tay. 

- Nhưng cũng có thể đó là một tiếng kêu kinh ngạc. Nỗi 
kinh ngạc, khi bất ngờ thấy bà, cúng có thể khiến ông ấy đưa 
hai tay lên? 

- Có thể. 

- Và bà nghĩ rằng ông ấy bị ai đó kéo lui ra đầng sau? 

- Anh ấy biến đi quá đột ngột. 

- Bà không thấy ai khác trong phòng chứ? 

- Nhưng gâ đàn ông nọ đã thú nhận rằng hắn ta có mặt 
ở đó còn Lát-ca thì ở chân cầu thang. 

- Đúng thế. Chông bà ăn mặc bình thường? 

- Nhưng không có cổ áo sơ mi hay cà vạt. Tôi thấy cái 
cổ trần trụi của anh ãy. 

- Có bao giờ ông ấy nói về hẻm Swandam không? 
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- Không. 

- Cám ơn bà. Đó là những điều cơ bản mà tôi muốn được 
biết chính xác. Bây giờ hãy ăn một chút rôi đi nghĩ, ngày mai 
chúng ta sẽ bận suốt ngày. 

Một phòng rộng, tiện nghi có hai giường đã được dành 
riêng cho chúng tôi, và tôi nhanh chóng chui vào trong chăn. 
Giờ đây, Holmes đang chuẩn bị cho một đêm không ngủ. Anh 
cởi áo khoác và áo gi-Ìlè, mặc vào một áo ngủ màu thiên thanh, 
rồi đi xung quanh phòng, thu nhặt những chiếc gối và đệm 
từ ghế xô pha và ghế bành. Với những vật này, anh chông chất 
chúng lại rồi ngồi lên, hai chân bắt chéo. Trong ánh sáng lờ 
mờ của ngọn đèn, tôi thấy anh ngồi đó, mắt lơ đãng nhìn lên 
góc trân nhà. Anh ngồi yèn lặng, không nhúc nhích, ánh sáng 
chiếu lên đáng người anh, nom như một con ó biển. Anh cứ 
ngồi như thế khi tôi ngủ thiếp đi, và anh vẫn còn ngôi như 
thế khi một tiếng kêu bất thân đánh thức tôi dậy, mật trời 
đã chiếu vào trong căn phòng. 

- Watson, anh thức rôi chứ? 

- Vàng, 

- Thích dạo buổi sáng chứ? 

- Thích. 

- Chưa ai dậy, nhưng tôi biết chỗ cậu bé giữ ngựa. 

Khi mặc đồ, tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Chỉ mới 4 giờ 
25 phút. Thảo nào chưa có ai dậy cả. Tôi chuẩn bị chưa xong 
thì Holmes đã trở lại, báo tin là cậu bé đang chuẩn bị ngựa. 

- “Tôi muốn kiểm tra lại cái lý thuyết nhỏ của tôi”. Anh 
nói, kéo giày ủng vào chân. “Watson ạ. tôi là một trong những 
thằng ngốc nghếch nhất châu Âu, nhưng bây giờ tôi đã có chìa 
khoá để mở vụ này”. 

- Nó đ đâu? - Tôi mỉm cười hỏi. 

- Ở trong phòng tắm. Tôi vừa mới có mặt ở đấy, và đã 
lấy nó ra, đặt nó vào trong cái.túi này, nhanh làn bạn ơi. 
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Chúng tôi rón rén xuống câu thang và đi ra ngoài. Trên 
đường có một xe độc mã với cậu bé giữ ngựa đang đợi. Cả hai 
chúng tôi phóng lèn, và xe lao xuống đường Luân Đòn. Một 
vài xe bò vùng quê đang rục rịch, mang rau cỏ đến thành phố, 
nhưng các ví - la hai bèn đường vẫn im lặng và vô hồn. 

- “Xét về một số điểm thì đây là một vụ độc đáo”. Holmes 
nói, thúc ngựa chạy nước kiệu. “Thú thật với anh, tôi đã mù 
như con dơi, nhưng thà học sự khôn ngoan chậm một chút, 
còn hơn là không bao giữ”. 

Đherlock Holmes quen thuộc với lực lượng cảnh sát, vì 
thế mà hai cảnh sát tại cửa khám đưa tay chào anh. Một người 
giữ đâu con ngựa, trong khi người kia dẫn chúng tôi vào. 

- Ai trực thế? - Holmes hỏi. 

- Thưa ông, thanh tra Brết. 

- À, chào ông Brết, ðng mạnh khoè chứ? 

Một viên chức khổ người cao, to béo, đã đi xuống lối đi 
lát đá, đầu đội mũ lưỡi trai chóp nhọn và áo gi-lê có khuy 
khuyết rùa. 

- Tôi muốn “phụ nhỉ” với ông. - HoÌmes nói. 

- Được thôi. Xin vào phòng tôi. 

Đó là một phòng nhỏ kiểu văn phòng, với một quyển sổ 
cái to tướng ở trên bàn, và một điện thoại nhô ra từ bức tường. 
Viên thanh tra ngồi vào bàn giấy. 

- Tôi có thể giúp gì cho ông, ông Holmes? 

- Tôi đến là vì cái gãâ ăn mày tên Bun này. 

- Vâng. Hắn đã bị trả về khám, đợi thẩm vấn tiếp. 

- Tôi nghe nói như thế. Hắn có ở đây chứ. 

- Trong nhà giam. 

- Hán có quậy không. 

- Ô, hắn chả gây phiền hà gì cả. Chỉ mỗi cái tội là quá 
dơ dáy. 
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- Dơ dây? 

- Vâng. Mặt mày hắn đen như lọ nồi. Vàng, khi nào vụ 
án của hắn được giải quyết xong, hắn sẽ phải tắm đều đặn 
trong tù. Nếu trông thấy hắn, chắc ông cũng sẽ nghĩ như tôi. 

- Tôi muốn gặp hắn. 

- Dễ thôi. Đi lối này. Ông có thể gửi lại cái tứi xách. 

- Không! Tôi xin mang nó thea. 

- Được thôi. 

Ông ta dẫn chúng tôi xuống một hành lang, mở một cánh 
cửa cài then, đi xuống một câu thang quanh co, và đưa chúng 
tôi đến một hành lang quét vôi trắng với một hàng cửa lớn 
ở mỗi phía. 

- Hắn ở phòng thứ ba, phía bên phải. Đây rồi - Vị thanh 
tra nói. . 

Ông ta đấy lùi tấm ván ở phần trên của cửa lớn và liấc 
nhìn vào. 

- Hán đang ngủ. 

Câ hai chúng tôi đặt mắt vào tấm lưới sắt. Người tù ngủ 
gay, mặt quay về phía chúng tôi, thở chậm và nặng nề. Đó là 
một gã đàn ông tầm thước, ăn mặc xơ xác, bấn thỉu, phù hợp 
với nghề của hắn, những lớp cáu ghét che phú khuôn mặt cũng 
không thể che giấu được cái về xấu xí kính người của hắn. Một 
vệt rộng từ cái sẹo cú băng qua mặt từ mắt tới cầm, vết thẹo 
làm cho môi trên trề ra, làm lộ rõ ba cái răng. Một mớ tóc 
đỏ chói chảy xuống ngang qua mắt và trán. 

- Hấn đẹp trai đấy chứ! - Vị thanh tra nhận xét. 

- “Đương nhiên là hắn cần tắm”. Holmes nói. “Tôi cũng 
nghĩ là hắn sẽ cần tắm, nên đã mạn phép mang theo những 
thứ này”. 

- Hè, hê! Ông hóm hỉnh quá đấy! - Vị thanh tra cười khúc 
khích. 
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- LÁt nữa đây, chúng ta sẽ biến hắn thành một vật đáng 
nề trọng hơn. 

-. Vâng. Ông cứ tự nhiên. 

Ông ta đút chìa khoá vào ổ khoá và tất cả chúng tôi nhẹ 
nhàng bước vào xà lim. Người đang ngủ xoay nghiêng, rồi lại 
ngủ ngon lành. Holmes cúi xuống cái bình nước, thấm nước 
vào cái bọt biến, rồi chùi hai lần ngang qua và dọc xuống mặt 
người tù. 

- “Xin giới thiệu với ông”. Anh quát to. “Đây là òng 
Cầ-le`. 

Khuôn mặt của người đàn ông tróc ra đưới cái bọt biển. 
Cái màu nâu thô kệch đã bay đi! Bay đi cả cái sẹo khủng khiếp 
chạy ngang qua đó, và cả cái môi trè. Một cái giật mạnh nứa 
làm bay đi mớ tóc đỏ và ở đó ngôi đậy trên giường là một 
người đàn ông tóc den và da mịn, đang dụi mắt và ngô ngàng 
nhìn xung quanh. Rồi bỏng nhièn, hắn kêu thét lên một tiếng 
và buông mình xuống, úp mặt vào gối. 

- Đúng là người đàn ông bị mất tích. Tôi đã biết mặt ông 
ta qua tấm hình, - Viên thanh tra nói, 

Người tù quay đâu với cái vẻ bất cần của một kẻ đã liều 
mình cho số mệnh: 

- Cứ cho là thế! Và hãy cho biết, tôi đã phạm tội gì? 

- “Cái tội đã thủ tiêu ông Cờ-le. Ò, không thể buộc cho 
anh cái tội đó, chỉ có thể buộc về cái tội ”i đm sói" cói tên 
cúng cơm của mình thôi". Vị thanh tra nhe răng cười. “Vâng. 
Tôi đã còng tác trong ngành cảnh sát hai mươi bảy nặm, 
nhưng vụ này đúng là số một”. 

- Nếu tôi tên là Cð-le, thì rõ ràng tôi không phạm một 
tội ác nào cả. Và như thế, tôi đã bị bắt giữ trái phép. 

- “Không phải tội ác, nhưng anh đã phạm phải một lầm 
lân”. Hĩolmes nói. “lLZ ra anh nên tin tưởng uợ anh hơn”. 

- “Vấn đề không phải là vợ tôi, mà chính là các con tôi”. 
Người tù rên rỉ. “Xin Chúa cứu giúp tôi. Tôi không thể để cho 
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chúng xấu hổ vê cha chúng. Lạy Chúa! Thật xâu hổ quá sức! 
Tôi có thể làm gì bây giờ?” 

Sherlock Holmes ngồi xuống bên cạnh và dịu dàng vỗ nhẹ 
lên vai òng ta. 

- Nếu ðng thuyết phục được cơ quan cảnh sát tin rằng 
không có si kiện tụng øì ông, thì không có lý do gì những chí 
tiết này sẽ được đăng trên báo. Vụ này sẽ không được đem ra 
xử nứa. 

- Xin Chúa ban phúc lành cho ông. Tôi thà chịu tù tội, 
thậm chí bị xử tử, còn hơn là để cái bí mật này phơi ra, làm 
nhd nhuốc các con tôi. Các ông là nhứng người đầu tiên nghe 
câu chuyện này của tôi. 

“Cha tôi là một thầy giáo tại Chesterfield. Thời trẻ tuổi 
tôi hay đi đây đi đó, làm diễn 0iên 0ò sau cùng trở thònh 
phóng uiên của một tờ bóo tại Luân Đồn. Một hôm, ông chủ 
bút muốn có một loạt bài uiế!t uề chuyện ăn 1ìn tại thành phố 
bà iôi tình nguyện. cung cỡp những bài ấy. Chính là nhờ đóng 
Uai một gã ăn xin, tôi mới uiết được các bài báo theo lời yêu 
cầu của ðng chủ bút. Khi còn là một diễn viên, tôi đã học cức 
bí quyết hoó trưng. Thế là lôi uẽ mi, uà để cho gương mi 
trông cờng tội nghiệp càng tối, tôi tạo ra một cới sẹo uò một 
cái môi tr bằng một miếng băng dứn có mờùu da thịt. Hồi uới 
một cúi đều tóc đô uà một bộ quần áo phù hợp, tôi đến nhờ ga 
tựi khu uực huyên náo nhất của thành phố, bề ngơời là một 
người bớn diêm, nhưng thực chối là một kẻ ăn tin. Tòi thử 
hùnh nghề trong bảy tiếng đồng hồ, uù khí tôi trở uề nhà uào 
buối chiều, tôi thấy mình đã biếm được bốn. đồ la hai mươi sóu 
$ tịnh. 

Tôi tiếp tục uiết báo uà không quan tâm gì tới chuyện đô 
nữa, cho tới một thời gian sơu, tòi uay 25 đöïÌa tù tới ngày phải 
trở nợ. Tòi không biết xoay đâu ra tiền. Thế rồi một ý tưởng 
chợt đến uới tôi. Tôi xin chủ nợ hoỡn lại cho rửa thông, xin 
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ông chủ tờ báo cho tôi nghỉ nuười ngày 0à cải trưng lên thành 
phổ ăn xin. Trong mười ngày, tôi đã írd xong món, nợ. 

Vàng, các ðng thấy đó, thật là khó mà trở lại làm một 
công uiệc năng nhọc để có lương hai đòla một tuần. Đó là một 
cuộc chiến đấu trường kỳ giữa danh dự 0à tiền bạc, nhưng sau 
cùng, những đồng đòla đã thắng. Tôi bỏ nghề phóng uiêền, 
ngày này sơng ngày khóc, tôi ngồi tại một góc phố để cho cói 
thân thể tàn tạ giả tạo này làm nuúi lòng người uờ nhét đầy 
xu. Chỉ có một người biết b( một của tôi. Hắn là Lá£-ca, chủ 
động phù dung, nơi mồ lôi thường cư trú. Gã này được tôi trả 
tần phòng rốt hậu, dì thế bí một của tôi được hắn giữ kửn. 

Càng nhiều tiền, tôi càng có nhiều thươn uọng. Tòi mua 
một cới nhà tợi Uuùng quê uà cưới uợ. Không dì nghỉ ngờ uề 
cói nghề thực của tôi. Vợ tôi chỉ biết rằng tôi có công ðn uiệc 
làm tại thành phố, nhưng không rõ là nghề gì. 

Thú hai tuần trước, sau khi hành nghề xong 0à đang thay 
đổi y phục, tồi nhìn ra của số, thấy uợ tôi dang đứng ngoài 
đường phố, mắt dán chặi lên người tôi. Tôi kêu lền một tiếng 
binh ngạc, đưa tay lên che mới rồi chạy đến Láúf-ca, nài nì hắn, 
đừng cho ai đi lên phòng tôi. Tòi nghe giọng nói của uợ tôi 
dưới câu thang. Tôi nhanh chóng cởi bỏ quần óo, mặc 0uội bộ 
đồ ăn xin, uà hóa trang như cũ. Vợ tôi không nhộn ra lôi. 
Nhưng rồi, tôi bỗng thấy rằng người ta có thể lục soát phòng 
tôi uù những áo quần đề lợi sẽ làm lộ diện tôi. Tôi mỏ tung 
cửa số, uì quá sức, tôi đã làm chày máu uết đứt mà tôi mới bị 
lúc sáng trong phòng ngủ. Tồi chộp lấy cới áo khoóc, đẩy 
những đồng xu ừn xin uào đó. Tòi liệng nó ra khỏi cửa sổ. 
Chưa hịp ném nốt những áo quần khúc thì tồi nghe có tiếng 
của cảnh sới dưới lầu, trong một uời phút sau đó, tòi thấy mình 
bị bắt giữ 0ì tội ứm sát ông Cờ-ie thay uì bị nhận diện. 

Biế! rằng nhà tôi sẽ uô cùng lo lắng, tôi cởi cới nhỗn 0à 
lén trao nô cho Lá†-ca uào lúc khồng có di cưnh chừng cùng 


316 


Uuới Uùi dòng nguệch ngoạc, bứo cho nhà tôi biết lờ không có 
8ì phải lo sợ cử. 

- Lá thư mới đến tay bà ấy hôm qua. - HoÌmes nói. 

- Trời ơi! Suốt tuân nay, nhà tôi đã lo lắng biết bao. 

- Cảnh sát đã theo dõi gã Lát-ca này. Và tôi hoàn toàn 
hiểu rằng hắn ta khó lòng gửi thư mà không bị phát giác. Có 
lẽ hắn giao nó cho một khách hàng nào đó và anh chàng này 
quên khuấy đi, để chậm một vài hôm. - Thanh tra nói. 

- Đúng thế. Nhưng có bao giờ, ông bị phạt về tội ăn xin 
chưa? - Holmes hỏi. 

- Nhiều làn. Nhưng bị phạt thì có nghĩa lý gì đối với tôi! 

- Nhưng bây giờ thì phải chấm dứt đi thôi. Nếu muốn 
cảnh sát ém nhẹm vụ này, thì phải thủ tiêu cái gã Bun đó nhé! 

'- Thanh tra nói. 

- Tôi đã thà bằng những lời thề trang trọng nhất. 

- Trong trường hợp đó, tôi nghĩ có lẽ không cần phải đi 
thêm một bước nào nữa trong việc điều tra. Nhưng nếu người 
ta lại phát hiện ra ông hành nghề một làn nứa, thì lúc ấy mọi 
sự sẽ bị phanh phui. - HoÌmes nói. 
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Cuộc phiêu lưu của 
viên kim cương 


Tôi đến thăm HoÌlmes khi anh đang ngôi trong ghế 
xô-pha, mặc bộ đồ ngủ màu đỏ tía, phía bên phải của anh là 
một cái giá để tấu thuốc, sát bên tay là một đống nhật báo. 
Bên cạnh đi-văng là một cái ghế gỗ, trên góc lưng ghế treo 
một cái nón nỉ sờn cũ, bị nứt nẻ nhiều chỗ. Một kính lúp và 
một cái kẹp nằm trong lòng ghế, 

- Anh đang bận? 

- Không đâu. Tôi vuí khi có anh tới, để cùng nhau bàn 
bạc. Đây là một vấn đề vặt vánh nhưng một số điểm dính líu 
với nó thì hấp dẫn. 

Tôi ngồi xuống và hơ bàn tay trước ngọn lửa lách tách. 

- Cái mũ này trông có vẻ bình thường, nhưng có một câu 
chuyện rùng rợn nào đó gắn liền với nó. Nó là cái đâu mối 
hướng dẫn anh trong việc khai mỡ một bí mật nào đó và trừng 
trị một tội ác nào đó. - Tôi nói 

- “Không, không đâu. Không có tội ác nào cá”. Holmes 
cười nói. “Đây chỉ là một trong những chuyện vặt vãnh không 
thể tránh được, khi mà bốn triệu con người phải chen chức 
nhau trong một diện tích vài đậm vuông. Giữa hành động và 
phản ứng của một đám người đông đúc như thế, thì nhứng 
biến cố đan chéo vào nhau; do đó có thể nổi lên những vấn 
đề vặt vãnh, nhưng cũng đáng chú ý. 

- Quả đúng như thế. Trong gần sáu trường hợp mà tôi 
đã chép, thì có ba trường hợp hoàn toàn không phải là tội hình 
sự. 
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- Vấn đà nhỏ này cũng rơi vào phạm trù vô tội đó. Cậu 
biết Pê-tơ, người gác cửa rạp hát chứ? 

- Vâng. 

- Cái chiến lợi phẩm này thuộc về ông ta. 

- Cái mũ này là của ông ta? 

- Không, ông ta tìm thấy nó. Không biết chủ nó là ai. Nó 
đến vào buổi sáng trong ngày Giáng sinh, cùng với một con 
ngỗng. Sự việc xây ra như sau: 

Vào khoảng bốn giờ chiều, sau một cuộc vui nhỏ, Pê-tơ 
đang đi xuống đường Tottenham, trèn đường về nhà. Trước 
mặt ông là một người cao cao, bước đi hơi loạng choạng, lủng 
lắng trên vai một con ngỗng trắng. Khi ông tới góc đường 
Goodge, một cuộc xò xát xây ra giữa một người đàn ông lạ mặt 
với một vài tên du đãng. Một trong những tên du đăng đánh 
bay cái mũ của ông ta xuống đất; tức thì, ông ta nhấc gậy lên 
tự vệ. Nhưng cây gậy lại phang vỡ cửa kinh bày hàng phía sau. 
Trước đó một chút, Pê-tơ đã chạy vụt ra đằng trước để che 
chở cho người lạ mặt, vì đá làm vỡ kiếng, lại thấy một người 
mặc com-plê có vẻ là công chức chạy về phía ông ta, người đàn 
ông thả con ngỗng xuống và biến mất giữa những đường phố 
đông người. Bọn du đãng cũng đã tẩu thoát, vì thế nên Pê-tơ 
làm chủ “chiến trường” và cũng làm chủ luôn chiếc mũ và con 
ngồng. 

- Ông ta trả lại được cho chủ nó chứ? 

- Trên một tấm thiệp nhỏ buộc vào chân con ngỗng, có 
viết hàng chữ: “Tớng bà Henry Baher”. Và trèn cái mũ này 
cũng có hai chữ viết tắt “H.B”. Nhưng khổ nỗi là trong thành 
phố chúng ta có đến hàng ngàn ông Baker, và hàng trăm ông 
Henry Baker, nên cũng khó mà trả lại được cho người mất. 

- Rồi ông Pê-tø đã làm gì? 

- Vào ngày Giáng sinh, ông ta đem cho tôi cà con ngông 
lẫn cái mũ. Con ngỗng được giứ lại cho đến sáng nay, khi mà 
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có những dấu hiệu cho thấy là nó phải được chén ngay. Thế 
là người gác cửa rạp hát đã mang nó đi, còn tôi thì giữ lại cái 
mú. 

- Ông ta không nhắn tin trên báo sao? 

- Không. 

- Vậy làm sao mà tìm. 

- Chỉ bằng vào sự suy diễn. 

- Từ cái mũ này? 

- Vâng, 

- Ảnh đã suy diễn được điều gì rồi? 

- Đây là cái kính lúp của tôi. Anh hãy suy diễn về cá tính 
của người đội mũ này? 

Tôi cảm cái mũ và lật đi lật lại một cách râu rï. Đó là 
một cái mũ đen rất bình thường, có hình đáng tròn, cứng và 
đã sờn cũ, lớp vải lót bằng lụa đỏ, nhưng đã phai màu. Không 
có tên hiệu sản xuất, hai chử viết tắt “H. B” được viết nguệch 
ngoạc lên một phía. Vành mũ được đục lỗ để xâu quai, nhưng 
sợi dây thun đã mất. Phân còn lại bị nứt nẻ, cực kỳ bụi bặm 
và bị dây bấn nhiều chễ, mặc dù hinh như đã có một cố gắng 
nào đó để che giấu những mảng phai màu bằng cách bôi mực 


vào. 

- Tôi không thể thấy gì cả, - Tồi nói, trao lại cho bạn tôi, 

- Anh đá thấy tất cả, nhưng anh không suy diễn từ cái 
mà anh thấy. Ánh quá rụt rè, chả dám suy diễn gì cả. 

- Vậy thì, hãy cho tôi biết, anh đã suy diễn được gì. 

Anh nhạt nó lên và chăm chú nhìn nó theo cách trầm tư 
đặc biệt của anh. , 

- Có lẽ mới xem qua thì khó thấy được gì, thế nhưng ... 
Người đàn ông này rất trí thức, ba năm trước đây ông ta khá 
giả, by giờ đã kém hơn xưa. Sự sơ sút uề tỉnh thần uà sự sa 
sút uề sự nghiệp, dường như đã có một ảnh hưởng xấu - có 
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lẽ lò rượu chè đang tác động lên ông ia Điều này cũng giải 
thích cho một sự kiện khóc, là uợ ông ta không cồn yêu Ông 
ta nữa Tuy uậy, ông ta uẫn còn giữ được một mức độ tự trong 
nào đó°. HoÌmes nói tiếp, bất chấp sự trách móc của tôi “ông 
ta là một người sống cuộc đời đều đặn, biết phòng xu, í† giao 
du, không còn sung sức, tuổi cỡ trung niên, mới tóc muối iiêu, 
xức dầu l¿ chanh. Ông ta uừa mới hởi tóc... một uài ngày trước 
đ&y. Nhà ông ta không dùng hơi đối. 

- Anh không đùa đấy chứ. 

- Cho đến lúc này mà anh cũng không biết do đâu mà tôi 
suy diễn ra những điều ấy sao? 

- Chắc chắn là tôi rất chậm hiểu, nhưng làm sao anh biết 
được người đàn ông này là người trí thức? 

Để thay cho câu trả lời, Holmes đội cái mũ lên đầu đánh 
bộp một cái. Nó trễ xuống trán và dừng lại trên sống múi anh. 

- Một con người có một bộ não lớn như thế này, thì hắn 
phải có cái gì trong đó chứ. 

- Còn sự sa sút về cơ nghiệp. 

- Cái mũ này đã được dùng ba năm rồi. Những cái vành 
dẹt này, cong ở mép, rồi quặp vào. Nó là một cái mũ có phẩm 
chất hảo hạng. Nhìn vào cái đải lụa kẻ ngang và lớp vải lót 
tuyệt hảo này thì đủ biết. Nhưng nếu người đàn ông này đã 
mua được một cái mũ đất giá như thế hồi ba năm về trước, 
và từ đó đến nay không sắm nổi một cái mũ mới, thì chắc chắn 
là ông ta đã sa sút rồi. 

- Vâng, điều ấy đã rõ. Nhưng, còn chuyện sa sút tỉnh 
thần ? 

Sherlock Holmas cười. 

- “Đây là sự phòng xa”, anh nói, đặt ngón tay lên cái khuy 
nhỏ và cái móc của chiếc quai mũ, “bình thường; trên mũ 
không có những thứ này. Nếu người đàn ông đặt lầm một cái 
như thế, thì đó là dấu hiệu của sự phòng xa, phòng ngừa gió. 
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Nhưng ông ta đã làm đứt sợi dây thun, mà lại không bận tâm 
thay cái mới, thì rõ ràng bây giờ òng ta ít phòng xa. hơn, đây 
là bằng chứng về sự sa sút. Nhưng mặt khác, ông ta đã cố 
công che giấu rnột vài vết bẩn trên nỉ hằng.cách hôi mựo vào; 
có nghĩa là ông ta chưa hoàn toàn mất hết tính tự trọng”,- 

- Lý luận nghe được đấy. : 

- Về những điểm khác như: ông ta tuổi cỡ trung niên, tóc 
muối tiêu, mới hớt, xức đâu lá chanh... sẽ được tìm thầy dưới 
lớp vải lót. Kính lúp cho thấy một số chân tóc, được cắt sạch 
bằng kéo của thợ cạo. Chúng có vẻ dính vào nhau và có mùi 
đầu lá chanh. Hạt bụi này không phải là: hạt :bụi. xém của 
đường phố, mà là thứ bụi mịn màng ở trong nhà, Điều này cho 
thấy nó luôn được treo.trong nhà. Phía bèn trong tấm vải lót, 
có những dấu ẩm ướt, là bằng chứng người đội nó ra mồ hôi 
nhiều, nghĩa là ông ta không còn sung SỨC nửa... 

- Nhưng, còn chuyện vợ ông ta., _. 

- Cái mũ này đã nhiều tuần chưa được. chải. Khi: tôi thấy 
cái mũ của anh có một lớp bụi tích lũy trong một, tưần, thế 
mà vợ anh cũng cứ để cho anh đội đi ra ngoài, thì tôi e rằng 
bà xã anh đã bớt yêu anh rồi. 

- Nhưng biết đâu ông ta còn độc thân? 
- Không. Ông ta đang đem một con ngỗng về nhà để điúp 
mừng vợ. Tấm thiệp buộc vào cái chân con ngồng đói. , 

- Nhưng, làm sao anh biết nhà ông ta sng l4 hơi 
đốt? 

- Một vết mỡ đèn cây, có thể là do tình cờ, nhưng khí 
tôi thấy không dưới một vết, thì tôi nghĩ rằng ng ta thường 
xuyên tiếp xúc với thứ mỡ đó. Có thể, do đi bộ lân cầu thang 
vào ban đêm, một tay cảm mú, còn tay kia càm đèn cây. Tay 
ông ta sẽ không bao giờ có vết mỡ, nếu nhà ông dùng hơi đốt. 

- “Vâng, thật là tài tỉnh”, tôi cười, nói. “Nhưng anh vừa 
nói; vụ này không phải là một tội ác, ma chỉ là một: việc màất 


3122 


mát một'eœn ngÖtíg.: Thế thì, bắt tay vào vụ này TP nôn 
là ' phí công :thôi7”,‹ 

ˆ Holes mở:miệng toan trả lời, thì cửa mở tung ra, và 
Đang bước vào phòng, hai má đỏ bừng, nét mặt kinh ngạc. 

„Ông Holmes ơi, con ngỗng! Con ngỗng! - Ông ta thở hào 
bến. nói. „ 

+ Gái gì thế? tá pàáitJ ác dã nghị Q33 dùn hở 
qua cửa số nhà bếp? - Holmes xoay mình lại trèn ghế xô-pha 
để nhìn rõ. hơn khuôn mặt hoảng hốt. của ông ta. 

- Ông xem đây! Nó ở trong con ngỗng. - Ông ta chia tay 
và trưng một hòn đá chiếu lấp lánh. Holmes ngồi dậy, khẽ 
huýt: sáo. 

- + Trời ơi! Đay quá là một kho tàng. Ông có biết trong tay 
ông _ cái gì không? ' 

- Một loại đá quý phải không, thưa ông? Nó cắt kiếng 
nhử cất bùn. 

Ko Còn hơn là đá quỷ. Kim cương đấy. 

- Phải 'chăng nỒ là, viên .kim cương của nữ bá tước xứ 
Morea? - Tôi .kêu lên. 

: - Đúng. “Tội còn biết cổ và. hình đáng của nó, vì gần đây 
tôi đã đọc một bài nói về nó trên tờ Thời Báo. Đó là viên kim 
cương có một không hai, và giá trị của nó thì chỉ có thể ước 
lượng thôi, Tihưng số tin thưởng một. ngàn livre chắc chắn là 
chưa tới mộ£ phần hai mươi của giá thị trường. 

- Một ngàn lVm? - Pê-tø ngồi phịch xuống một cái ghế, 
và trố mắt nhìn từ Holmes sang tôi. 

- Đó mới chỉ là tiền thưởng. Và tòi tin rằng nữ bá tước 
sẵn sàng chịu mất thêm nhiều tiền để chuộc lại nó. 

- Nó bị mất tại khách sạn Quốc tế. - Tôi xen vào cân 

chuyện. 

- Vào ngày 22 tháng 12, cách đây năm ngày, Hô-nơ, một 
thợ hàn, bị cáo buộc là đã ăn trộm nó. Sự việc được đưa lên 
tòa đại hình. Tôi có bài tường thuật vấn đề đó ở đây. 
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Ảnh lục lọi giữa đống nhặt báo, liếc nhìn qua ngày tháng, 
cho đến khi anh lấy ra một tờ, gập đôi lại, và đọc: 

VỤ TRỘM NỮ TRANG TẠI KHÁCH SẠN QUỐC TẾ. 

"Giôn Hò-nơ, hai mươi sớu tuổi, thợ hàn, đã bị ghép uờo 
tội ăn trộm nữ trang của nữ bó tước xứ Morca Vào ngày 22, 
Giêm Rai-đơ, nhên uiền phục uụ tầng trên của khách sạn khai 
rồng ông ta đã đưa Hàng lên phòng trang điểm của nữ bá 
tước, để anh này có thể hàn lại thanh sắt thứ hai của ghi lò 
sưởi. Ông ta ở lạ đó uới Hồng một lái, nhưng sau đó thì bị 
goi đi. Khi trở li, òng phái hiện ra rằng Hò-ng đã biến mối, 
bàn giấy b¡ mở hung ra 0à cái trớp do dê, trong đó - như sdu 
này dược tiết lộ - có nữ trang của nữ bé tước thì trống rỗng, 
trên bàn trang điểm. Ngưy lập tức Rei-dơ báo động, uà Hò-nd 
bị bắt giữ uào chiều hờm đó, nhưng lục soát trên người uà 
trong phòng ơnh ía cúng không tìm thấy. Cô tớ gái Ca-tơrin 
của nữ bá tước khai rồng cô đã nghe tiếng kêu sửng sốt của 
Roi-dơ khi ông ta khám phá ra uụ trộm; uà sau đó cô ta đã cÍhạy 
uụt uào phòng. Thanh tra Đrết bắt giữ Hồng, Anh này kháng 
cự mãnh liệt uòờ cho rừng mình uô tội Vì œnh ta đã can lội 
trộm cứp trong một uụ trộm trước đó, uị thẩm phán, từ chối xử 
lý uụ này mù đưa nó lên toà đại hình. Hồ-nơ ngữ đi khi tòa 
luyền ứớn, Uuà được mang rũ khỏi lòa"”. 

- “Hừm! Tin tức do cảnh sát cung cấp thế là quá nhiều 
rồi”. HoÌmes nói, nêm tờ báo sang một bên. “Bây giờ vấn đề 
là: chuỗi biến cố dẫn đi từ một hộp nứ trang ở một đầu, cái 
bầu diều của một con ngỗng ở đầu kia. Anh Watson, những 
suy diễn của chúng ta bỗng nhiên mang một sắc thái quan 
trọng hơn nhiều. Đây là viên kim cương đến từ con ngỗng, và 
con ngông đến từ ông Henry Baker. Bởi vậy, bây giờ chúng 
ta phải tìm kiếm người đàn ông đó và xác định cho được, là 
ông ta đóng vai trò gì trong cái bí mật nho nhỏ này. Muốn 
vậy, trước hết chúng ta thứ “nhắn tín” trên các báo buổi 
chiều. Nếu việc ấy thất bại, chúng ta sẽ quay sang phương 
pháp khác. 
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- Anh muốn nói gì? 

- Đưa cho tôi cây bút chì và mảnh giây đó. Bây giờ thế 
này nhé: "Đã tìm thấy tại góc đường Goodge một con ngông 
uà một cới mũ nì đen. Ông Henry Boker có thể nhậm l„i những 
thứ đó, tại số nhà 291B đường Boker, lúc sứu giờ rưỡi, chiều 
nay”. ễ 

- Đúng thế. Nhưng ông ta sẽ đọc báo chứ? 

- Vâng, chắc chắn ông ta phải theo dõi nhật báo. Bởi vì 
đối với một người nghèo, thì đó là một sự mất mát to lớn. Lại 
nữa, những người quen biết òng sế báo tin cho ông. Đây, ông 
Pê-tơ, phiền ông chạy đi đăng báo. 

- Đăng báo nào, thưa ông? 

- Ö, bất cứ tờ báo nào mà ông gặp. 

- Tốt lắm. Còn món này? 

- A, vâng, tôi sẽ giữ nó. Cám ơn ông. Ông Pê-tơ ơi, xong 
việc ấy, nhớ mua một con ngỗng để trả lại cho người đàn ông 
nhé! 

Khi ông Pê-tơ đi rồi, Holmes cầm viên kim cương lên, và 
đưa ra ánh sáng. 

- Đây là một vật xinh xắn, Hãy xem nó lóe sáng và lấp 
lánh như thế nào. Có lẽ nó là hạt nhân và tiêu điểm của tội 
ác. Mọi vật quý đều như thế cả, chúng là miếng mồi ngon của 
quỹ sứ. Trong những viên kim cương lớn hơn và xưa hơn, mỗi 
mặt có thể tượng trưng cho một hành vi đấm máu. Viên kim 
cương này chưa tới hai mươi tuổi. Mặc dù còn trẻ tuối, nó đã 
có một lịch sử đẫm máu. Đã có hai vụ ám sát, một vụ tạt acid, 
một vụ tự tử và dăm bảy vụ trộm để chiếm đoạt viên than 
đá kết tính này, Ai dám nghĩ rằng một món đồ chơi đẹp như 
thế có thể dẫn người ta đến tù tội và cái giá treo cổ? Bây giờ 
tôi sẽ cất kỹ nó trong tủ sắt và gởi một dòng chữ cho nứ bá 
tước. 

- Ảnh có nghĩ là anh chàng Hô-nơ này vô tội không? 
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- Tôi không thể nói được. - 

- Ông Henry Baker có dính líu đến vụ này không? 

- Rất có thể`ông-ta vô tội. Ông không bề biết con ngỗñg 
mà ông đã mang trèn tay có giá trị hơn cả con ngỗng được 
đúc bằng vàng. Tòi sẽ xác định điều ấy bằng một trắc nghiệm 
rất đơn giản, nếu lời nhắn tin của chúng ta được hôi âm:^-. 

- Không thể làm cái gì, cho đến lúc cội : 

- Không thể.làm gì cả. ; 

.. " Nếu thế, tôi kề sgi2-0xerg kh» ẩn ¿ :và sẽ trở lại 
vào buổi chiều. gã Tn 

- Rất vui nếu anh đến LYÊNG 

Bị một bệnh nhân làm chậm trễ, nên khi tôi đến điếu 
Baker thì đã quá sáu giừ rười. Khi đi.tới gần ngôi nhà, tôi thấy 
một người đàn ông cao cao, đội một, cái mũ. bon-nê Tô Cách 
Lan với một áo khoác gài cúc đến tận cầm, chờ phía ngoài. 
Ngay khí tôi đến, cửa' lớn được mở ra, và chúng tôi cùng được 
đưa vào phòng olmes. 

- “Ông Henry Baker phải không?”. Holmes nói, đứng dậy 
từ ghế bành, chào vị khách với cái vẻ vưi tính, “xin mời ngồi 

- xuống bên cạnh lò sưởi. Ông Baker. Đây là một đềm lạnh, và 
tội thấy rằng bộ máy tuần hoàn của ông thì hợp với mùa hè 
hơn là mùa đông. À, bác sĩ, anh đến đúng lúc đấy. Kia có Si 
là cái mũ của ông không, ông Baker”. 

- Vàng, thưa ông. Địích thị. 

Đó là một người đàn ông to lớn, vai tròn, đầu to, gương 
mặt bè bè, thông mỉnh, chạy xiiôi xuống một chòm râu nhọn 
màu muối tiêu. Một chút đỏ hồng trên mũi và trên má, bàn 
tay run run đưa ra, gửi nhớ lại lời ức đoán của Holmes về 
những tập quán của ông. Cái áo khoác đen bạc thếch được cài 
nút hết cỡ lên phía trước, cổ áo khoác kéo lên, hai cổ tay thờ 
ra, mà không thấy có áo sơ mi mặc bên trong. Ông ta nói khẽ, 
ngắt âm, cân nhắc từng lời, cho ta cái ấn tượng vê một người: 
có kiến thức và văn hoá đã bị số phận bạc đãi. 
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- “Chúng tôi đã giữ những thứ này mấy ngày rồi 
Holzeg nói. ?Tôi rốt băn khoăn không hiểu tại sao ông không 
nhắn tin trên báo”, 

Vị khách cười ngượng nghịu. 

¿: vìBây giờ tôi không được dư dả như xưa. Tôi chắc rằng 
tụi, đụ, , Côn, đã đem đi cả cái mũ lẫn con ngỗng. Tôi không 
muốn + mất thêm một món tiền nào cả. 

;¡ * Đương nhiên là thế. Nhân tiện, cũng báo cho ông. biết 
về, con ngông, chúng tôi buộc phải chén nó? 

„›-" Chén nó? - Vị khách của chúng tôi nhốm dậy nửa người 
trên ghế, .lộ vẻ kích động. 

- Vâng, nếu không làm thế, thì cũng đành ném ởi thôi. 
Nhưng con ngồng trên tủ buýp-phê, cúng cân nặng chừng đó 
và hoàn toàn béo tốt, hẳn sẽ làm vừa lòng ông chứ? 

¬- %ì .chắc chắn rồi, - ông Baker đáp với một tiếng thở dài 
nhẹ. nhõm, ni 
.> Holmes nháy. mất nhìn sang tôi với một cái nhún vai nhẹ 
nhàng. | 
— - Nia là cái mũ của ông, và kia là con ngỗng của ông. 
Nhân tiện, xin ông vui lòng cho tôi biết, là ông đã mua con 
ngông ¿ ở đâu thế? Tôi là người chơi gia cảm, nhưng tôi ít thấy 
một cơrr tgỗág hão đẹp hơn. 

- “Có gì đâu, thưa ông”. Baker nói, ông ta đứng dậy và 
kẹp vào nách các thứ mà ông vừa nhận được. “Một số người 
trong bọn chúng tôi thường hay lui tới quán Alpha, gần Viện 
bảo tàng. Năm nay, ông chủ quán của chúng tôi là Uyn-đi, lập 
nên một cái “Hội chơi ngỗng”. Mỗi tuần chúng tôi đóng một 
vài xu và sau cùng sẽ nhận được một con ngỗng vào dịp Giáng 
sinh. 
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Ông ta trang trọng cúi chào chúng tòi và rảo bước ra đi. 
- “Và chuyện ông Baker, thế là quá đủ!”. Holmes nói khi 
đóng cửa lại “chắc là ông ta không biết gì về viên kim cương. 
Đói không Watson?”. 
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- Không đói lắm. 

- Vậy, tôi đề nghị biến bứa ăn tối thành bứa ăn khuya, 
và đi theo dõi cái đâu mối này. 

- Đồng ý. 

Đèm lạnh da diết, chúng tôi mặc áo choàng rộng và 
quàng khăn quanh cổ. Bên ngoài, những ngôi sao đang chiếu 
sáng lạnh lẽo trên bâu trời không mày. Hơi thở của khách bộ 
hành thối ra thành những làn khói giống như những viên đạn 
súng ngắn. Tiếng chân chúng tôi vang lên và rõ to trên đường, 
phố. Trong mười láăm phút, chúng tôi đã ở tại quán rượu 
Alpha. Holmes đẩy tung cánh cửa và kêu hai ly bía. HoÌmea 
nói với người chủ quán: 

- Bia của ông sẽ càng tuyệt diệu, nếu nó cũng tuyệt điệu 
như những con ngỗng của òng. 

- Ngông của tôi? - Người đàn ông kêu lên, kính ngạc. 

- Vâng, mới nửa giờ trước đây, tôi đã nói chuyện với ông 
Henry Baker, ông ta là hội viên trong hội chơi ngỗng của ông. 

- À, vàng, tôi hiểu. Nhưng đấy không phải là ngỗng của 
chúng tôi. 

- Thật thế ư? Vậy thì của ai? 

- À, tôi mua hai tá ngỗng của một người bán hàng tại chợ 
Covent. 

- Thật ư? Ông ta là ai vậy? 

- Brè-ki. 

- Tôi không biết ông ta. Vâng, xin chúc sức khoẻ ông, ông 
chủ. Chào ông nhé! 

- “Bây giờ, hãy đi tìm ông Brê-ki”, anh nói tiếp, cài nút 
áo lại khí chúng tôi đi ra ngoài trời. “Ở phía đâu này của sợi 
xích, chúng ta có một con ngỗng; ð đầu kia, chúng ta có một 
con người. Thế là chúng ta có một đường dây điều tra mà cảnh 
sát không có được. Dịp may đặc biệt. Chúng ta hãy theo dõi 
nó cho đến cùng”. 
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Chúng tôi đi đến chợ Covent. Một trong những sạp hàng 
lớn nhất mang bảng hiệu Brè-ki, chủ sạp là một người có nét 
mặt láu lính, râu mép cắt on, đang giúp một cậu bé đóng 
cánh cửa sạp. 

- Chào ông, đêm lạnh đấy nhỉ! - Holmes nói. 

Người bán hàng gật đâu và nhìn dò hỏi vào bạn tôi. 

- Ngồng đã bớn hết, đúng không? - Holmes nói tiếp, chỉ 
vào những tấm đá trần trụi. 

- Sáng mai, ông hãy lấy. 

- Vậy thì không được. 

- À, còn một vài con trèn cái sạp ở phía bên kia kìa. 

- Nhưng người ta giới thiệu tôi đến đây mài! 

- Ai thế? 

- Ông chủ quán Alpha. 

- Vâng, tôi đã gởi đến cho ông ta hai tá. 

- Ngỗng đẹp thật. Ông lấy ở đâu thế? 

Câu hỏi đó khiến cho người đàn ông đùng đùng nổi giận. 

- “Này, ông kia”, ông ta nói, đàu hếch lên, hai tay chống 
nạnh, “Ông muốn gì? Cứ nói thẳng ra đi”. 

- Nói thẳng ra rồi đó. Tôi muốn biết ai đã bán ngống cho 
ông. 

- Vậy thì tôi không nói. Cái gì nào? 

- Ô, chẳng có gì quan trọng đâu. Tại sao ông lại nổi cáu 
vì một chuyện vặt vãnh như thế? 

- Cáu à, ông cũng sẽ nổi cáu như thế, nếu ông cũng bị 
quấy rây như tôi. Khi tôi trả đủ tiền cho một món hàng tốt, 
thế là xong. Còn những câu hỏi kiểu: “Ngỗng ở đâu?” “Ông 
bán ngỗng cho ai?” “Ông đổi ngỗng lấy cái gì?” thế là cái 
nghĩa lý gì? Làm như trên đời này chỉ có những con ngỗng 
đó không bằng! 

- Vâng, tôi không dính dáng gì với bất cứ người nào ưa 
dò hỏi nhứng chuyện như thê. Nhưng nếu ông không nói, cuộc 
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đánh cá của chúng tôi coi'như bơ. chỉ có thế. Nhưng tôi luôn 
hrờn sẵn sãng bênh vực quan niệm của tôi. về vấn đè gia cầm ,' 
và đồi đnh: cuộc một đồng rừng con ngỗng mà tôi đã chén thì: 
được nuôi tại uùng quê. : 

- Vậy lh'ông đã mất toi một đông, hởi vì nó được gi tại 
thà phố. -. Người bán ` hàng xắng giọng. 

-+'RHôfg tHể thế được' | 
- Tôi nói thế Thế đấy 7 F `. a.. 
- Tôi không tin. -eÐi Đa + són vui0 1Ã 
- Ông tưởng. răng ông, biết, nhiều về gA. (HD hơn. tôi ư? 
Nói cho ông biết, tôi đã: nuồi ngồng từ thuở còn để chốm. Ông 
nghe đây! Tế cả những con ngỗng giao cho quận Alpha đều 
được nuôi tại thành phố. 

- Ông không thể thuyết phục được tôi đầu. - Holmes nói. 

- Ông dám đánh cuộc uới tôi không? - Chủ quán thách 
đố. `. 
h Ông chỉ tổ mất tiền thôi, vì tôi biết rằng tôi đúng. 
Nhưng tôi sẽ đánh cuộc một đồng với ông, chỉ để cho ông biết, 
là ông không nên bướng bỉnh. : 

Người bán hàng cười khẩy. 

- Biu! Mang quyển sổ lại đây cho.tan: - Ông ta nói. Cậu 
bé mang đến một quyển số mỏng và một quyển lớn. ; 

- “Bây giờ, ông Tự Phụ 4”, người bán hàng :8ói, “tôi nói 
rằng tôi đã bán. hết, ngỗng, nhưng lát. nửa đậy, ông sẽ thấy 
rằng vấn cờn một con trong tiệm của tôi: -Ông tạ quyến số 
nho này chứ?” - : ì 

- Cái gì cơ? ), Số 

- Đây là danh sóch Hường người bón ngỗng cho lôi. SỈ 
thấy chứ! Vâng, trên trang này lò những người ở uùng quê, 
và những con số ghi tiếp sau tên của họ, là số danh rực của 
họ trong quyển số cái. Bây giờ, ông thấy cới trang bồng mực 
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đỏ chứ? Đô là danh sách những người ở thành phố cung cấp 
ngỗng cho tôi. Bây giờ, hãy- nhìn cái tên thứ ba này. Cứ việc 
đọc, to lên cho tôi, . 

- “Bà Âu-kø, số 117 TY: Briren. - 240" 


.. 


' NI gi tới ,EẤP chỉ sản 
Đây rồi: “Hà Âu-hơ, số 117 đường Brixton, người cung 
sS trứng bù gia cầm”. : 

- Bây giờ, danh mục cuối cùng là gì? 

- Ngày 22 tháng 12. Hơi mươi bốn con ngỗng với li sáu 
đô 'la, bày si lính. 

- Bây giờ, thế nào ông bạn? 

Sharlock Holmes trông có vẻ rất sâu muộn. Anh h lấy một 
đồng ra khỏi túi và ném nó xuống phiến đá, quay đị với vẻ của 
một người quá bực tức, chẳng nói nên lời. Sau khi đi một 
quãng, anh đừng lại dưới một cột đèn, và cười ngất. 

' Watson ạ, cuộc tìm kiếm sắp kết thúc và chỉ còn có một 
điểm phải quyết định, là có nèn đi đến bà Âu-kơ đêm nay, hay 
để ngày mai. Theo những điêu mà gã đàn ông vừa nói, thì rõ 
ràng là còn có nhứng người khác đang lo lắng về vấn đè này, 
xã bi mến... 

" Những Tời nói của anh bỗng bị cắt đứt bởi một cuộc cải 
vá lö tiếng nổ ra từ sạp hàng. Quay ra đồng sau, chủng tôi 
thấy một gñ mặt choất đang đứng giữa vòng tròn ánh sáng 
tôa ra tử cải đèn treo lắng lắng, trong khi Brè-ki đưa nắm đấm 
vào gã đàn ông đang co rúm người: lại. 

'- “Tạo đã chán mày và những con ngỗng của mày rồi”; 
ông ta quát lên, “cầu cho quỷ sứ bắt mày đi. Mày kèu bà Âu-kơ 
đến đây. Nhưng mày dính gì vào b2 đó? Tao cố mua 
ngông của nhà mày không?” 

- Không. Nhưng có một con ngỗng trong số đó là của tôi. 
- Ga đàn ông nhỏ thó rên ri. 
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- Mày cứ đến chỗ bà Âu-kơ mà hỏi. 

- Chị ấy bảo tôi đến hỏ: ông. 

- Được. Mày đi hôi ông trời đi! Tao đếch biết. Đủ quá rồi. 
Xéo ngay! 

Ông ta hùng hổ xông ra đằng trước, và anh chàng nọ lùi 
nhanh vào bóng tối. 

- “Hà! Thế là khỏi mất công đến đường Brixton nữa!” 
Holmas thì thào. “Hãy theo tôi”. 

Rảo bước qua những đám người tân mác đang thơ thần 
xung quanh nhứng sạp hàng chói ánh đèn, bạn tôi bắt kịp gã 
đàn ông nhỏ thó và sờ lên vai hắn. Hắn chồm người quay lại, 
mặt cắt không còn một giọt máu. 

- Ông là ai? Ông muốn gì? - Hắn ta hỏi giọng run rẩy. 

- “Xin lỗi anh”. Holmes ngọt ngào nói. “Tôi có nghe cái 
câu mà anh vừa hỏi người bán hàng. Tôi có thể giúp anh”. 

- Ông là ai? Làm thế nào mà ông biết chuyện đó? 

- Tôi là Sherlock HoÌmes. Công việc của tôi là tìm biết 
những gì mà người ta không biết. 

- Nhưng ông không biết về chuyện này. 

- Tôi biết. Anh đang cố tìm một con ngỗng đã được bớt 
cho bà Âu-kơ. Bò này bán lại cho ông Brô-ki Ông Brê-ki bán 
lại cho chủ quón Alpha, chủ quán bón lại cho hội chơi ngồng 
của ông ta Hội này chìa con ngông lại cho ðòng Henry. 

- “Ö, thưa ông, ông chính là người mà tôi ước ao gặp”. 
Gáã đàn ông nhỏ thố kêu lên, hai tay giang ra, những ngón tay 
run rẩy, “tôi khó lòng giải thích cho ông biết, là tôi đang quan 
tâm đến vấn đề này như thế nào”. 

Holmes gọi một xe bốn bánh đang chạy ngang qua. 

- Chúng ta nên bàn bạc chuyện này trong một căn phòng. 
Nhưng làm ơn nói cho tôi biết, tồi đang hân hạnh giúp đỡ ai 
thế? 
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Người đàn ông hoảng sợ trong một khoảnh khác. 

- Tên tôi là Rô-bi-xơn. - Anh ta đáp, mắt liếc trộm. 

- “Không, tên thật cơ”. Holmes ngọt ngào nói. “Thật là 
khó mà làm việc với một cái bí danh”. 

Khuòn mặt trắng của người lạ bông đỏ bừng lên. 

- Vang, tôi là Giêm Rai-dơ. 

- Đúng như thế. Phục vụ viên trưởng tại khách sạn Quốc 
tế. Làm ơn bước vào xe, tôi sẽ kế ngay cho anh nghe tất cả 
nhứng gì mà anh ao ước biết. 

Người đàn ông nhỏ thó đứng liếc nhìn từ Holmes sang 
tôi, với đôi mắt nửa sợ hãi, nửa hy vọng. Trong xe không ai 
nói gì; nhưng qua tiếng thở nhẹ và hai bàn tay nắm vào buông 
ra của người bạn mới, tôi thấy thần kinh anh ta rất căng 
thẳng. 

- “Đây rôi!” Holmes vui vẻ nói, khi chúng tôi lũ lượt ải 
vào nhà. “Lò sưởi trông có vẻ thích hợp trong thời tiết này, 
Anh có vẻ lạnh, anh Rai-đơ ạ. Làm ơn ngồi trong ghế mây. Bây 
giờ, anh muốn biết điều gì đã xảy ra với con ngông phải 
không? 

- Vâng, đúng thế. 

- Con ngỗng Ấy màu trắng, có đường sọc ngang qua đuôi. 

Rai-đơ run rẩy, hồi hộp. 

- “Ồ, thưa ông”, anh ta kêu lên, “ông có thể cho tôi biết 
nó đang ở đâu không?” 

- Nó ở đây. 

- Ở đây ! 

- Vàng. Tôi không hiểu vì sao anh lại quan tâm đến nó. 
Nó để một cái trứng sau khi nó chết. Tôi đang giữ nó đây, 
trong cái viện bảo tàng của tôi. 

Ông khách lảo đảo đứng lên, bàn tay phải bấu vào mặt 
lò sưởi. HoÌmes mở tủ sắt, đưa ra viên kim cương, nó lấp lánh 
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. như một ngôi:sao, với làn ánh sáng lạnh, rực rỡ và nhiều góc 
cạnh. Rai-đơ đứng trố: mắt nhìn, mặt thôn ra, không biết nên 
nhận, nó là của mình, hạy không nên.. 

_- “Trò chơi đã chấm, .dứt,, Rai-đơ ạ”; Holmes lạng lẽ nói, 
“đứng thẳng lên, láng cháng thì ngã vào lửa đấy. Anh Watson, 
hãy giúp anh ta một tay, dìu anh ta ngồi xuống ghế. Ánh ta 
là một tên trộm non và nhát gan đệ nhất. Cho anh ta một chút 
rượh mạnh! 'Thế! Bây giờ trông anh có đáng vẻ con người hơn. 
Thật là chó cụp đuôi!” 

. Rai đg ngồi trố mắt, sợ hãi. 

- Bai- đơ, anh đã nghe Tối về viên kim cương của nứ bá 

tước 'Marcá chứ? : 

"- “Chính Ca. tdrin. đạn mói ¡với tôi, - Anh ta nói, giọng ồ | ồ, 
vỡ ra. 
- „ ;LÔ] hiếu. Đó là cô tả gái của nữ bá tước. Rai-đở ạ, bung 
con “người anh có một tên vô lại bé nhỏ. Anh biết gã thợ hàn 
Gó. tiền án. về tội trộm nên anh đã bày ra một công việc nhỏ 
trong phòng n nữ bá tước và tím cách đưa anh ta lên làm tại 
phòng đó. Rồi, khi anh ta đi, anh đánh cắp viên ngọc, kêu báo 
động, và để cho gã đàn ông này bị bắt giữ. Rồi, anh... 

__.. Rai-đơ bỗng quỳ xuống tấm thám và ôm chặt đầu gối bạn 

- Kim hãy xót thương tôi! Hãy nghĩ đến cha tôi, đến mẹ 
tôi Ti chưa từng piHạm 'tội! Tôi sẽ không bao giờ tái phạm. 
Tòi xín thề trước thánh kinh. Xin đừng đưa tôi ra tòa! 

- “Ngồi xuống ghế!. ”"Holmes nghiêm khắc nói. “Bây giờ 
thì anh quy luy, nhưng trước đây sao anh không nghĩ tới cái 
anh chàng Hô-nợ khốn. khổ lúa.” 

; = Tôi sẽ trốn đi, tôi sẽ rời quề hương. Như thẻ, lời cáo 
buộc anh ta sẽ hết hiệu lực. : 

- - Hừm! Chúng.tôi sẽ bàn bạc về chuyện đó. Bây giờ hãy 
tường thuật cho chúng tôi nghe nhứng. hành vị sau đó của.anh. 
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Rai-đơ. liễn) môi khô, khốc: ¬ 

- Thưa ông, khi Hô-nơ bị bắt, tôi nghĩ đế: tôi nên đem 
viên. ngọc trộn đi ngay tức khắc, vì cảnh sát sẽ bất ngờ khám 
xét trên người tôi và trong phòng tôi. Tại khách sạn không 
có chỗ nào an toàn cả. Tôi đi ra ngoài, như.thể làm một việc 
gì đó, và đến thẳng nhà chị tôi Chồng chị là Âu-kơ, sống tại 
đường Brixton. Nơi đó, chị tôi. vỡ béo gia cam để bán ngoài 
chợ. Trên đường, gặp ai tôi cũng nghĩ đó là một thám tử cả. 
Khi: tôi đến đường Brixtan, chị tôi hỏi có việc gì mà mặt mày 
lại tái mét, Tôi nói tôi bị mất tỉnh thần vì.vụ trộm nữ trang. 
Rồi tôi đi ra sân, tự hỏi không biết nền làm gì. Lúc bấy giờ 
tôi đang tựa vào tường, nhìn những con ngỗng đang đi lạch 
bạch xung quanh, bỗng nhiên một ý. tưởng đến với tôi. 

Một tuần trước đó, chị tồi hứa cho tôi một œn ngỗng vào 
ngày lễ Giáng sinh. Bây giờ tôi nền bắt con ngỗng, thả viên 
ngoc: vào bụng nó, rồi mang, đến Kjjburn, mới tôi có rnột người 
bạn thân. Trong sân có; một gái án. nhỏ,. tôi ra đằng sau nó, 
tượt bắt một con: ngông đẹp;,gái đuôi qó đường sọc. Tôi mở 
miệng nó ra, thọc viên kim cương vào sâu trong đó: con:ngông 
nuốt:ựœ: một. cái ; tôi .đờ tay. Ciấy cái gia tài đồ sộ đi xuống dọc 
theo thực quần. Nhưng con vật vỗ cánh vùng vấy, chị tôi ra 
cơi chuyện gì, khi tôi quay sang nỏi chuyện với chị, cơn ngõng 
tháo chạy và bay đi, lẫn vào những con ngỗng khác. 

hi Em dang làm gì thế? : 
- Chị đã hứa cho em' một con ngỗng, và em đang chọn 
đây. + 
ð, ảnh chị đã để riêng cho em rồi. Đó là con ngỗng 
trắng lớn “đằng kia. la. Có tất cả hại mươi sáu con, em một 
con, anh chị một con, cồn thai mươi bốn con để bán. 
ụ;„ ¡ Gậm ơn chị, nhưng em thích cái con. mà em đã nắn thử. 


xi Cam: ngống. dành riêng, cho em nặng hơn ba. cân. Ảnh 
chị đã vỗ béo nó, đặc biệt dành cho em đó. 
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- Không sao. Em sẽ bắt con ngỗng mà em đã chọn. 

- Ừ, em thích con nào? 

- Cái con màu trắng, đuòi có sọc, chính giữa đàn ngỗng 
Ấy. 

- ÙỪ, em cứ bắt đi. 

Tôi đã bắt con ngỗng, và mang nó đến Kilburn. Tôi kể 
cho bạn tôi nghe những việc tôi đã làm. Anh ta cười sặc sụa 
rồi mổ bụng con vật. Nhưng không thấy tăm hơi viền kim 
cương đâu cả. Tim tôi như biến thành nước. Tôi để con ngỗng 
đấy, chạy bay đến nhà chị tòi, vội vã đi ra sân sau. Không còn 
con ngống nào ở đó cả. 

- Ngống đâu hết rồi, chị? - Tôi kêu lên. 

- Đã giao hết cho người mua rồi. 

- Ái thế? 

- Ông Bre-ki. 

- Nhưng có một con khác cũng có đuôi sọc chứ? Cái con 
y hệt như con ngỗng mà em đã chọn? 

- Đúng thế. Có hai con đuôi sọc, và chị cũng không tài 
nào phân biệt được chúng. 

Tôi chạy ba chân bốn cẳng đến lão Brê-ki này, nhưng ông 
ta đã bán hết veo, và cũng không chịu nói là đã bán cho ai. 
Và bây giờ, bây giờ tôi là một tên trộm bị mang án. Xin Chúa 
cứu giúp tôi! 

Nói đến đây, Rai-đơ bật khóc nức nở, hai tay che lấy mặt. 
Có một khoảng yên lặng lầu, chỉ bị phá vỡ bằng tiếng thở nặng 
nề của anh ta, và tiếng gõ đánh nhịp đều đàu của những ngón 
tay Holmeœs lèn mép bàn. Rồi bạn tôi đứng dậy, mở tung cửa. 

- Đi rai 

- Ö, thưa ông! Xin Chúa ban phúc lành cho ông! 

- Đừng nói nửa. Ra ngay! 

Có một tiếng chạy vụt, tiếng gót giày lộp cộp trên cầu 
thang, tiếng đóng cửa và tiếng chân nặng nề chạy trên đường . 
phố. 
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- Anh Watson. Nếu anh chàng Raiđơ này không xuất 
hiện để làm chứng chống lại Hôò-nơ nứa, thì lời cáo buộc kia 
cũng vô hiệu. Tôi cho rằng tôi đang khoan hồng cho một gã 
vô lại nhưng cũng có thể là tôi đang cứu vớt một linh hồn. 
Gã này sẽ không dám phạm tội nứa, hắn ta sẽ cạch đến trọn 
đời. 
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Cái băng lốm đốm 


Lúc ấy vào đầu tháng tư năm 1883. Một buổi sáng tôi 
thức dậy và thấy Holmes y phục chỉnh tê bên giường tôi. Lúc 
ấy mới 7 giờ l5 phút, tôi ngạc nhiên nhìn anh. 

- Rất tiếc phải đánh thức anh dậy, nhưng sáng nay cả nhà 
đều phải chịu như thế cả. Bà Hốt-xơn bị dựng đậy, bà ấy dựng 
tôi dậy và bây giờ tôi dựng anh dậy. 

- Cái gì thế? Một đám cháy? 

- Không, một phụ nữ trẻ đã đến trong trạng thái hốt 
hoảng. Bà ta nài nỉ gặp tôi gấp. Sự vội vã của bà ta hứa hẹn 
một vụ hấp dẫn, tôi biết anh muốn theo dõi nó từ đầu. 

- Tôi sẽ không bỏ qua nó! 

Tôi nhanh nhẹn mặc qưần áo và một vài phút sau đó, đi 
theo anh xuống phòng khách. Một phụ nữ vận đồ đen, che kín 
mặt bằng một tấm mạng, đang ngồi bèn cửa số. Bà ta đứng 
lên khi chúng tồi vào. Holmes vui vẻ nói, 

- Chào bà. Tôi là Sherlock Holmes. Đây là bạn thân và 
cúng là người cộng tác của tôi, bác sĩ Watmon. Hà hảy đến gần 
lò sưởi và dùng một cốc cà phê nóng. 

- Tôi không run vì lạnh đâu.- Người phụ nữ nói và thay 
đổi chỗ ngồi như đã được yêu cầu. 

- Vậy thì, vì cái gì? 

- Nỗi lo sợ, sự khủng khiếp. 

Khi nói, bà ta giỏ tấm mạng lên. Quả thật bà ta đang sợ 
hãi như một con thú đang bị săn đuổi. Những đường nét và 
dáng dấp của một người trạc tuổi ba mươi, nhưng tóc đã lốm 
đốm bạc, nét mặt mệt mỏi, hốc hác. Holmes nhìn lướt nhanh 
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qua bà ta, rồi cứi người về đằng trước, vỗ nhẹ lèn cánh tay 
hà, dịu dàng nói: 

- Bà không nên hốt hoảng, chẳng bao lâu nứa, chúng tôi 
sẽ giải quyết vấn đề. Sáng nay bà đã đến bằng xe lửa, đúng 
không? 

- Ông biết tôi ư? 

- Khöng, nhưng tôi quan sát phân nửa tấm vé khứ hồi 
trong lòng bàn tay bà, Chắc bà đã khởi hành sớm. Trước khi 
đến nhà ga, bà đã ngồi trên một chiếc xe do chó kéo, chạy dọc 
theo những con đường rất lầy lội? 

Người phụ nữ giật nẩy mình, trố mắt nhìn sửng bạn tôi. 
Holmes mỉm cười nói tiếp: 

- Không có gì bí mật cả. Tay áo bên trái của bà có lấm 
tấm đăm bảy vệt bùn. Những dấu vết hoàn toàn mới, không 
có loại xe nào có thế tung bùn như thế, ngoài xe chó kéo; và 
chỉ khi nào hà ngồi vào phía bên trái của người điều khiển xe. 

- Ông nói đúng, tôi đã khởi hành trước 6 giờ và bước vào 
chuyến tàu đầu tiên đi đến Waterloo. Thưa ông, tôi không thể 
chịu nổi sự căng thẳng lâu hơn nứa. Tôi không biết trông cậy 
vào ai - không có ai, trừ một người duy nhất, nhưng anh ấy 
cũng chẳng giúp được gì. Tôi đã nghe đến tên ông. Thưa ông, 
ông có thể hé lèn một tỉa sáng nhỏ xuyên qua cái bóng tối dày 
đặc, đang bao quanh tôi? Hiện nay, tôi chưa có đú điêu kiện 
để trả ơn ông nhưng trong vòng sáu tuần tới, ông sẽ thấy tôi 
không phải là kẻ vô ơn. 

- Thưa bà, tôi sẽ quan tâm đến trườngg bợp của bà, tận 
tụy như tôi đã làm cho mọi khách hàng khác. Về chuyện ơn 
nghĩa, thì sự thành công trong nghề nghiệp, tự nó đá là phần 
thưởng rồi. Nhưng bà có quyền thanh toán chí phí cho tôi vào 
thời điểm nào thích hợp nhất cho bà. Bây giờ, bà muốn chúng 
tôi giúp bà việc gì? 

- Than ôi! Cái khủng khiếp trong tôi là những nỗi sợ hãi 
mơ hồ. Và những nghỉ ngờ của tôi xuất phát từ những điểm 
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quá nhỏ bé, đến đỗi mọi người đều cho là nhâm nhí, là điều 
tưởng tượng. Nhưng thưa ông, tôi nghe nói rằng ông có khả 
năng nhìn sâu vào trong cái độc ác của trái tỉm con người. 
Ông có thể khuyên bảo tôi phải làm gì. 

- Tôi đang chú ý nghe, thưa bà. 

- Tôi là Hè-len. Tôi đang sống với một ông cha ghê, người 
sau cùng của một trong nhứng dòng họ lâu đời nhất tại nước 
Ảnh, dòng họ Roylott tại làu đài Stoke Moran. 

Holmes gật đầu, nói: 

- Cái tân ấy thì quen thuộc với tôi. 

- Đã một thời, đất đai của họ trải đài mút mắt, bạt ngàn. 
Tuy vậy trong thế kỷ vừa qua, bốn kẻ thừa kế nối tiếp nhau 
đầu là những kẻ phá gia, trụy lạc. Sau cùng đòng họ này bị 
tan nát đo một tay ham mê cờ bạc, không còn gì để lại, ngoài 
một vài mảnh đất và tòa lâu đài đã có từ một trăm năm. 
Nhưng tài sản cũng bị càm cố. Vị điền chủ cuối cùng kéo lê 
cuộc đời mình tại đó và sống cuộc sống cơ cực, bàn hàn. Đứa 
con trai độc nhất của ông ta là cha ghẻ của tôi. Ông này thấy 
rằng muốn tồn tại, ông phải tự thích nghị với điều -kiện-sống 
mới, ông vay được một số tiền của bà con thân thích rôi cố 
học hành, thi đậu bác sĩ. Sau đó, ông đến Calcutta thuộc Ấn 
Độ. Tại đó, ông tạo được uy tín, nhưng rồi trong một cơn giận 
dữ do trong nhà bị trộm cắp, ðng đã đánh chết người quan 
gia bản xứ, và suýt nữa thì bị kết án tử hình. Theo luật lệ tại 
đó, ông nhận một án tù lâu năm, mãn hạn òng về đây và trở 
thành một con người sâu muộn, thất chí. 

Tại Ấn Độ, bác sĩ Roylott đã cưới mẹ tôi, góa phụ của 
thiêu tướng Tâu-nơ. Chị tôi và tôi là hai chị em sinh đôi. Khi 
mẹ tồi tái giá, chúng tôi mới lên hai. Bà có một số tiền trên 
một nghìn đô la một năm. Số tiền này bà hoàn toàn giao phó 
cho bác sĩ Roylott trong khí chúng tôi còn sống chung một 
mái nhà với ông ta, với điều kiện khi nào đi lấy chông, chúng 
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tôi sẽ nhận được hằng năm một số tiền nào đó. Sau khi chúng 
tôi trở về nước Anh, một thời gian ngắn thì mẹ tôi mất. Bà 
chết cách đây tám năm vì tai nạn xe lửa. Ông dượng Roylott 
từ bỏ ý định hành nghề bác sĩ tư tại Luân Đôn và đưa chúng 
tôi về sống với ông tại làu đài của ông. Món tiền mà mẹ tôi 
để lại đủ cho mọi nhu cầu của gia đình. 

Nhưng gần đây, thay vì giao du với bạn hữu và đi thăm 
viếng láng gièng, thì dượng tôi lại tự giam mình trong nhà, 
ít khỉ đi ra ngoài, trừ ra là để gây gổ với bất cứ người nào mà 
ông gặp phải. Tính khí hung băn gần như điên loạn là di 
truyền trong những người thuộc dòng họ này. Một loạt nhứng 
cuộc cãi vã, xô xát đã xảy ra, trong số đó, hai vụ phải nhờ đến 
cảnh sát dàn xếp. Cuối cùng, thì ông đã trở thành hung thân 
của cả làng. " 

Tuần rồi, ông ném bác thợ rèn qua thành cầu xuống một 
con suối, tôi đã phải thu góp tiền bạc mới có thể giấu nhẹm 
chuyện ấy đì. Ông chắng có bạn bè gì ngoài những người 
Gypsy Ì, ông thường cho họ dựng trại trên nhứng mảnh đất 
hương hỏa; đáp lại, những người Gypsy thường đãi đằng ông 
tại trại của họ. Ông cũng say mê những con vật từ Ấn Độ. 
Hiện nay, ông có một con beo và một con khỉ đầu chó. Nhứng 
con vật này được thả rông trên vùng đất của ông. 

Không có người tôi tớ nào chịu ở lại với chúng tôi. Trong 
một thời gian đài, chúng tôi phải tự minh làm tất cả mọi công 
việc. Lúc chết, chị tôi mới ba mươi tuổi, thế mà tóc đã bạc, 
_ thậm chí bạc như tóc tôi bây giờ. 

- Vậy là, chị cô ? đã chết? 


. Gypay: Một giống người da ngăm hay nâu, tóc đen gốc Ân Độ, di lang 
thang (dân du mục) làm nghã hát rong và bói toán. 
2. Trơng những trang trước chúng tôi dịch “bà”, vì theo phép lịch sự đối 
với người lạ. Từ đây, sẽ dịch “cô” vì đã quen. Vả lại, cò Hê-len còn độc 
thân. 


¬ 
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- Mới chết cách đây hai năm. Chúng tôi có một người dì, 
sống gần Harrow. Cách đây hai năm, chị tôi đến thăm dì. Tại 
đó, chị gặp một thiếu tá hải quân và sau đó đính hôn với anh 
ta. Cha ghẻ tôi biết. việc này, nhưng không phản đối cuộc hòn 
nhân ấy. Nhưng nửa tháng trước ngày cưới, một biến cố đã 
xảy ra, cướp mất chị tôi. 

Nãy giờ Sherlock Holmes vẫn đang tựa lưng vào ghế, mắt 
nhắm lại và đâu gục xuống nệm, nhưng bây giờ anh hé mắt 
và liếc nhìn người thân chủ. 

- Cô làm ơn nối rõ hơn. 

- Tòa lâu đài thì rất cổ, và bây giờ chỉ còn ở được có một 
cái chái, các phòng ngủ ở tầng trệt, còn phòng khách thì đặt 
ở trung tâm. Phòng ngủ thứ nhất là của cha ghẻ, phòng giứa 
là của chị tôi và phòng cuối cùng là của tôi. Các phòng đó 
không ăn thông nhau, cùng mở ra một. hành lang. Tôi nói thế 
đã rõ chưa? 

- Rất rõ. 

- Các cửa số của ba phòng đèu hướng ra bồn cỏ. Vào cái 
đêm ấy, dượng tôi đi về phòng sớm hơn, mặc dù chúng tôi biết 
rằng không phải ông về để nghỉ, mà vì chị tôi bị khó chịu bởi 
cái mùi thuốc xì gà Ấn Độ mà ông đang hút. Vì thế, chị tôi 
sang phòng tòi. Chị ngồi một lát, nói chuyện về đám cưới sắp 
tới. Lúc mười một giờ khuya, chị đứng lên định đi, nhưng 
dừng lại ở cửa và nhìn lui, 

- Này em, có bao giờ em nghe tiếng huýt sáo giữa đêm 
khuya không? 

- Chưa bao giời 

- Em không thể huýt sáo trong giấc ngủ, đúng không? 

- Chác chắn rồi. Nhưng sao chị lại hỏi thể? 

- Trong mấy đêm vừa rôi, vào khoảng ba giờ sáng, chị 
luôn luôn nghe tiếng huýt sáo nhè nhẹ, rõ ràng. Chị là người 
tỉnh ngú và tiếng huýt sáo đã đánh thức chị. Chị không thể 
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nói tiếng ấy từ đâu đến, có lẽ từ phòng bèn cạnh, có lẽ từ bồn 
có. Chị định hỏi em, xem em có nghe thấy không. 

- Không, em chẳng nghe thấy gì cả! Có lẽ nó đến từ trại 
của những gã ypsy chăng? 

- Rất có thể. Nhưng nếu nó đến từ bồn cô thì chị đã nghe 
thấy rồi. 

- À, nhưng em ngủ say hơn chị mà. 

- Vâng! Nhưng dù sao thì cũng chả quan hệ gì lắm. 

Chị tôi quay lại, mỉm cười, rồi đóng cửa. Một lát sau tôi 
nghe tiếng chìa khóa cửa ở bên phòng chị. 

- Ban đêm, chị cô có thói quen khóa chặt cửa chứ? 

- Luôn luồn khóa. 

- Tại sao vậy? 

- Vì ông ấy có nuôi một con beo và một con khi đầu chó. 

- Đúng thế. Xin kế tiếp. 

- Đêm ấy, tôi không ngủ được. Bên ngoài gió đang gào 
lên, mưa đập và tạt mạnh vào các cửa số. Đột nhiên, vang lên 
một tiếng thét hãi hùng. Tôi biết đó là tiếng thét của chị tôi. 
Tôi nhây ra khôi giường, quàng vội chiếc khăn lên người và 
chạy vụt ra hành lang. Khi tôi mở cửa, dường như tôi có nghe 
một tiếng huýt sáo nhè nhẹ, như chị tôi đã mô tả. Một vài phút 
sau đó tôi lại nghe tiếng loảng xoảng, dường như một khối kim 
loại đổ xuống. Khi chạy tới hành lang thì cửa phòng chị đã bị 
mở khoá và đang xoay chàm chậm trên bản lề. Tôi kinh hãi 
trố mắt nhìn cánh cửa. Qua làn ánh sáng của ngọn đèn nơi 
hành lang, tôi thấy chị tôi hiện ra nơi khe bở, khuôn mặt trắng 
bệch, hai bàn tay sờ soạng câu cứu, cả thân người loạng choạng 
lui tới như một người say rượu. Tôi chạy đến và choàng tay 
lên vai chị nhưng chị ngã xuống đất, quần quại như một người 
đang đau đớn khủng khiếp, chân tay giật giật, khi tôi cúi 
xuống thì bất giác chị thét lên: 
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- Nó là một cái băng Ì! Một cái băng... lốm đếm! 

Nhự còn muốn nói một điều gì nữa, chị chém mạnh tay 
vào không khí về phía phòng bác sĩ, nhưng một cơn co giật 
mới làm chị nghẹt thở. Tôi chạy vụt ra, gọi to để kêu cha ghẻ, 
và tôi gặp ông trong bộ đồ ngủ đang vội vã đến. Bây giờ chị 
đã bất tỉnh, mặc dù óng rót rượu mạnh xuống cổ họng chị và 
cầu cứu dân làng đến chứa, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. 

- Hãy ngừng một lát. Cò có chắc là đã nghe tiếng huýt 
sáo và tiếng loảng xoảng của kim loại không?- Holmes hỏi. 

- Đó cũng chính là điều mà người điều tra viên hỏi tôi. 
Tôi có ấn tượng mạnh là đá nghe thấy, thế nhưng, giữa tiếng 
gào thét của gió mưa, có thể là tôi nghe lầm chăng? 

- Chị cô ăn mặc có chỉnh †è không? 

- Không. Chị mặc đồ ngủ. Trong bàn tay phải có một que 
diêm đã cháy, và bàn tay trái, một hộp diêm. 

- Cô ấy đã đánh diêm và nhìn xung quanh khi biến động 
xảy ra. Và người điều tra viên đã kết luận như thế nào? 

- Ông ta xem xét vụ này rất cặn kẽ, nhưng không tìm 
ra nguyên nhân của cái chết. Bằng chứng mà tôi cung cấp cho 
thấy tằng cửa lớn đã được khóa từ phía bên trong, các cửa sổ 
được tăng cường bằng những cửa chớp kiểu cổ, với những 
thanb sắt lớn được đặt vào đó mỗi đêm. Những bức tường 
hoàn toàn vứng chắc, sàn nhà cũng được kết luận như vậy. 
ống khói thì rộng, nhưng nó được ngăn chặn bởi bốn cái đỉnh 
kẹp lớn. Vì thế, chắc chắn là chị tời hoàn toàn một mình. Vả 
lại, trèn người cúng không có dấu vết gì của sự hành hung. 

- Còn về thuốc độc? 

- Các bác sĩ đã xem xét kỹ, nhưng không thành công. 


1. The speckled band: chữ band trong tiếng Anh vừa có nghĩa là một dải 
bàng (cột tóc...) vừa có nghĩa là một nhóm người (băng cướp) chúng tôi 
địch tạm là “cái bang”, để shù hợp với sự mơ hồ của bài nảy. 
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- Vậy thì theo cô, chị cô chết vi nguyên nhân nào? 

- Có ]ẽ chị tôi chết vì quá sợ hãi và bị chấn động thân 
kinh. Nhưng cái gì đã làm cho chị sợ, thì tòi không thể tưởng 
tượng được. 

- Vào thời điểm đó, những người Gypsy có mặt ở đồn điền 
không? 

- - Luôn luôn có vài người ở đó. 

- Câ có đoán ra điều gì về một cái băng lốm đốm? 

- Đôi khi tôi đã nghĩ rằng, đó chỉ là lời nói trong cơn mê 
sảng. Tôi không biết có phải là nhứng cái khăn lốm đốm mà 
nhiều người trong bọn Gypsy thường đội trên đầu đã gợi cho 
chị tôi cái hình dung kỳ lạ kia chăng? 

Holmes lắc đâu như chưa thoả mãn với lời giải thích ấy. 

- Đây là một vấn đề hết sức phức tạp, làm ơn kể tiếp. 

- Từ đó đến nay, bai năm đã trôi qua, cuộc đời tồi cô 
quạnh hơn bao giờ hết. Cách đây một tháng, một người bạn 
trai đến hỏi tôi làm vợ. Cha ghẻ tôi không tỏ vẻ phản đối gì 
và chúng tôi dự định tổ chức đám cưới vào mùa xuân. Cách 
đây hai ngày, người ta bắt đầu sửa chữa chái nhía tây của lâu 
đài và phòng ngủ của tôi bị đục, tôi phải dời sang phòng của 
chị tôi, ngủ trên cái giường mà chị tôi đã ngủ. Đèm qua tôi 
nằm thao thức, nghĩ đến số phận khủng khiếp của chị tôi, thì 
bỗng nhiên tôi nghe tiếng huýt sáo nhè nhẹ. Tôi choàng dậy 
và thấp đèn lên, nhưng không thấy gì. Tôi sợ quá khòng dám 
đi ngủ tiếp. Tôi vội thay áo quần và ngay khi trời sáng, tôi lên 
xuống, tìm thấy một chiếc xe chó kéo và lan hồi đi tới đây để 
gặp òng. 

- Cô đã hành động khôn ngoan. Nhưng cô đã nói hết 
chưa? 

- Vâng, tất cả. 

- Cô chưa nói hết. Cô đang bao che cho cha ghẻ của cô. 

- Ông muốn nói gì cơ? 
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Holmes đẩy lùi cái diềm xếp bằng đăng ten đen viền 
quanh bàn tay đặt trên đầu gối của người khách. Năm chấm 
nhỏ tím bầm in bần lèn cổ tay. 

- Cô đã bị đối xử tàn nhẫn. 

Người phụ nứ đỏ bừng mặt, kéo tay áo xuống, che cổ tay 
bị xây xát, nói: 

- Ông ta là một con người hung hãn. 

Có một khoảng yên lặng khá lâu, trong khí đó HoÌìmes 
tựa cầm vào bai bàn tay và nhìn đâm đăm vào lò sưởi đang 
kêu lách tách. Sau cùng, anh nói: 

- Nếu hôm nay chúng tôi đến lâu đài, liệu chúng tôi có 
thể xem xét những căn phòng đó, mà cha ghẻ cô không biết? 

- Cũng may, hôm nay ông ấy có việc lên phố. Có lẽ ông 
ta sẽ vắng nhà suốt ngày, Bây giờ, chúng tôi đã có một người 
quản gia, nhưng bà ta già và ngờ nghệch, tôi dễ dàng tống bà 
ta đi chỗ khác để các òng làm việc. 

- Tuyệt! Ông bạn bác sĩ, anh thích chuyến đi này? 

- Tất nhiên. 

- Vậy, cả hai chúng tôi sẽ đến đó. Cô có định làm gì bây 
giờ không? 

- Tôi có vài việc trên phố. Nhưng sẽ trở lại trên chuyến 
xe lửa mười hai giờ, để đón các ông. 

- Cô đợi chúng tôi vào đâu buổi chiều. Bây giờ, cô dùng 
điểm tàm nhé? 

- Không, tôi phải đi. Tâm hồn tôi đã nhẹ nhõm. Tôi đợi 
các ông vào chiêu nay. 

Cô ta thả tẤm mạng đen dày bao phủ khuôn mặt và lướt 
ra khỏi căn phòng. 

- Anh Watson, anh nghĩ gì về chuyện đó? 

- Một vụ ám muội. 

- Đúng. . 
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- Tuy vậy, nếu sàn và+wờng đã được thăm dò, cửa lớn, 
cửa sổ và ống khói đều không thể đi xuybn qua được, thì chị 
cô ta chắc chắn ở một mình khi gặp cái chết. 

- Vậy thì, anh nghĩ gì về tiếng huýt sáo giữa đèềm khuya? 
Và những lời nói lạ lùng của người phụ nữ trong cơn hấp hối ? 

- Tôi không thế nghĩ ra. 

- Khi ta nối kết những ý tưởng sau dây: ¿iếng huỷt sáo 
trong đêm, sự có mặt của mồt nhớm người Gypsy, thì ta có đủ 
lý do để tin là ông bác sĩ quan tâm đến việc ngăn cân cuộc 
hôn nhân của cô con gái ghê. Lời ám chỉ về một cái băng, và 
sự kiện cô em nghe tiếng kéu loảng xoảng (có thể được gây 
ta bởi một trong những thanh kim loại chận các cửa chớp rơi 
xuống) là những cơ sở để tôi hy vọng cái bí mật sẽ được bật 
mí. 

- Vậy những người Gypsy đã làm gì? 

- Tôi không thể tưởng tượng nổi. Chính vì thế mà tôi sắp 
đi đến đó ... Nhưng, trời đất quỷ thần ơi! 

Anh bạn tôi kêu lên như vậy là vì bỗng nhiên cửa lớn xịch 
mở, một người to lớn lù lù hiện ra nơi khe hở. Y phục của ông 
ta là một sự pha trộn kỳ dị: một nửa là y phục bác sĩ, nứa 
kia là của một nhà nông. Ông đội một cái mũ chóp cao màu 
đen, mặc áo choàng dài và mang một đôi ghệt, với chiếc roi 
da lũng lẳng trên tay. Ông ta cao đến nỗi cái mũ đụng vào cái 
thanh ngang nơi ngưỡng cửa, thân người to lớn của ông dường 
như choán hết cả cái cửa. Một khuôn mặt to, hần lên vô số 
lớp nhăn, cháy vàng lên vì nắng, khắc lên đó mọi dục vọng 
xấu xa. Ông ta nhìn chúng tôi, đôi mắt trủng sâu, đỏ rực, cái 
mũi cao, gẫy, và xương xấu của ông trông giống như một con 
chim ăn thịt già dữ tợn. 

- Ai là Holmes? 

- Thưa ông, chính tôi. Nhưng ông có lợi thế hơn tôi đấy. 
- Bạn tôi tỉnh bơ nói. 
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- Tao là bác sĩ Roylott. 

- “Đúng thế, thưa bác sĩ”. Holmes ngọt ngào nói. “Xin 
làm ơn ngồi xuống”. 

- Tao không muốn ngồi. Con nhỏ đã ở đây. Tao đã theo 
đõi nó, nó nói gì với mày? 

- Hình như trời hơi lạnh sơ Uói mùa này. - HoÌmes nói. 

- Nó đã nói gì với mày? - Lão già hét lên. 

- Nhưng tòi nghe nói rằng cũ nghệ hứa hẹn được nuùa. 
- Holmes tiếp tục nói tỉnh bơ. 

- “Hừ! Mày đừng có đánh trống lắng?” Ông ta nói rồi 
bước tới phía trước và lấy chiếc roi da. “Tao biết mày, thằng 
đếu cáng kia! Tao đã biết mày từ trước, mày là Holmes, tên 
phá đám”. 

Bạn tôi mỉm cười: 

- Hoines, một thằng lăng xðng! - Nụ cười của anh mở 
rộng thêm ra. 

- HoÌìmes, một thằng thọc gậy bánh xe! 

Holmes thích chí cười khoái trá. 

- Ông nói chuyện thật uui tai. Khi đi ro nhớ đóng cửa, 
chức chắn là có gió lùa đấy. 

- Tao chỉ đí khi nào nói hết những gì tao muốn nói. Mày 
đừng hòng xía mũi vào chuyện của tao. Tao biết con nhỏ đã 
đến đây. Tao đã theo dõi nó! Đụng vào tao là nguy hiểm đấy! 
Xem đây!" Ông ta bước nhanh về phía trước, tóm lấy cái que 
cời và bẻ cong nó. “Khôn hồn thì đừng có đụng vào tao”! Ông 
ta gàm lên và ném cái que cời cong vòng vào lò sưởi, rồi lao 
ra khỏi phòng. 

- “Lão già xem ra là một người rất dê mến”. HoÌmes cười, 
nói “Tôi không to con lắm, nhưng nếu ông ta còn trở lại, chắc 
chắn tôi sẽ cho ông ta thấy cái nắm của tôi cũng không yếu 
hơn cái nắm tay của òng ta bao nhiều”. 
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Anh vừa nói vừa nhặt cái que cời và với một nỗ lực bất 
ngờ, bé thắng nó trở lại, rồi nói tiếp: 

- Lão ta đã láo xược lẫn lộn tôi với một gã thám tử tay 
mơ nhà nước, kể cũng lạ! Tuy thế, sự tình cờ này làm cho cuộc 
điều tra của chúng ta thêm hứng thú và tôi chỉ mong cho cô 
bạn không bị tai họa vì đã vô ý để cho con thú này tìm ra dấu 
vết. Còn bây giờ, Watson ạ, chúng ta sẽ gọi món điểm tâm và 
sau đó tôi sẽ đến khu tập thể dành cho bác sĩ. 


* 


Khi Holmes từ cuộc “du ngoạn” trở về, thì đã gần một 
giờ chiêu. Anh cam trong tay một tấm giấy màu thiên thanh, 
trên đó là những cơn số và dòng chứ viết nguệch ngoạc. 

- Tôi đã tìm thấy tờ di chúc của người vợ quá cố. Lợi tức 
toàn bộ, vào lúc vợ ông ta chết, là gân một nghin một trăm 
đô la. Hiện nay do sự sụt giá về nông nghiệp, nó chỉ còn 
khoảng bảy trăm năm mươi đồ la. Khi lấy chồng, mỗi cô gái 
có quyền đồi hỏi một lợi tức là hai trăm năm mươi đô la, Vì 
thế, nếu cả hai cô đêu lấy chồng, thì lão ta chỉ còn hưởng một 
món tiền ít ôi; thậm chí nếu một trong hai cô đi lấy chồng, 
thì lợi tức của lão ta cúng bị đe dọa nghiêm trọng. Và bây giờ 
Watson ạ, chúng ta hãy đến Waterloo. Anh nhớ chuồi cây súng 
vào túi. : 

Tại Waterloo, chúng tôi may mắn đón được xe lửa đi đến 
Leatherhead. Từ đây, chúng tôi mướn một chiếc xe hai bánh 
và đi năm dặm xuyên qua nhứng con đường nhỏ của hạt 
Surrey. Đó là một ngày tuyệt đẹp, mặt trời rực rỡ. Cày cối và 
những hàng dậu hai bền đường vừa mới nhú những chồi non 
đầu tiên. Không khi sực nức mùi thơm dễ chịu của đất ướt. 
Bạn tôi ngồi phía trước xe, hai cánh tay vòng lại, cái mũ kéo 
xuống che mắt, cằm gục xuống trước ngực và đang chìm trong 
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suy nghĩ. Bỗng nhiềèn, anh giật mình, vỗ nhẹ lên vai tôi và trỏ 
về phía các đồng cỏ. 

- Trông kìa! 

Một công viên um tùm trải ra, vươn lên một con dốc 
thoai thoải, cây dày lại thành một khu rừng tại điểm cao nhất. 
Từ giữa những cành cây, hiện ra nhứng đầu hồi và cái thánh 
giá cao của một ngôi nhà rất oổ. 

- Lâu đài của ông Roylott? - Anh hỏi. 

- Vàng, thưa ông. - Người xà ích đáp. 

- Có một tòa nhà gần đó. Chúng tôi đang di đến đó. - 
HoÌmes nói. 

- “Đó là một khu nhà”, người đánh xe nói, tay chỉ vào 
một cụm nhà cách đó một khoảng về bên trái. “Muốn đến ngôi 
nhà đó thì nên vượt qua cái bục trèo này, và đi bộ qua cánh 
đồng. Nó ở đằng kia, nơi có người phụ nử đang đi bộ đó. Như 
thế sẽ nhanh hơn”. 

- “Người phụ nữ là cò Hê-len”. Holmes nói, anh lấy tay 
che mắt. “Vâng, chúng tôi sẽ làm theo lời ông”. 

Chúng tôi xuống xe, trả tiền và chiếc xe lại lọc cọo lăn 
trên đường. Khí chúng tồi leo lên bục trèo, Holmes nói: 

- Gã lái xe tưởng chúng ta là những kiến trúc sư. Điều 
đó làm cho hắn bớt ba hoa. Xin chào cô Hê-len, cô thấy là 
chúng tôi đã giữ đúng lời hứa chứ? 

Cô gái vội vã chạy tới, bắt tay chúng tôi một cách nồng 
nhiệt và reo lên: 

- Tôi đang sốt ruột đợi các òng. Bác sĩ Roylott đã lèn phố 
và dường như ông ta sẽ không thể trở về trước khi trời tối. 

- Chúng tôi vừa được hân hạnh làm quen với bác sĩ. - 
Holmaes nói, rồi bằng một vài từ ngắn gọn, anh tóm tắt những 
Bì đã xây ra. 

- Trời ơi! Vậy là ông ta đã đi theo tôi. - Cô kêu lên, mặt 
tái mét. 
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- Có thể là như thế. 

- Ông ta quá quỷ quyệt, không biết bao giờ tôi mới thoát 
khỏi tay ông ta. 

- Ông ta phải tự vệ, vì ông thấy rằng có một người nào 
đó tính ranh hơn mình. Đêm nay cô phải khoá chặt cửa đề 
phòng. Nếu ông ta nổi điên lên, chúng tôi sẽ đưa cô đến nhà 
bà di. Bây giờ, cô hãy đưa chúng tôi đi xem những căn phòng. 

Tòa nhà được xây bằng đá xám, có những lớp địa y, với 
một phần cao ở trung tâm và hai chái cong. Tại một trong 
nhứng chái này, các cửa số bị vỡ đã được thay bằng những tấm 
ván. Phần trung tâm được tu sửa khá hơn, khu phía tay phải 
thì tương đối hiện đại. Nhứng tấm rèm nơi cửa sổ, với làn khói 
cuộn lên từ những ống khói, cho thấy rằng đây là nơi gia đình 
cư ngụ. Một giàn giáo đã được dựng lên áp sát vào bờ tường 
đã bị đục, nhưng không có dấu hiệu của người thợ nê nào vào 
lúc chúng tôi viếng thăm. Holmes đi thong thả lên xuống cái 
bồn cỏ và chăm chú xem xét phía bên ngoài của các cửa sổ. 

- Tôi đoán, cái cửa số này thuộc về căn phòng cô thường 
nằm ngủ, cái giữa thuộc về phòng của chị cô và cái kế tòa nhà 
chính, thuộc về căn phòng của bác sĩ Roylott, đúng không? 

- Đúng y như thế. Nhưng bây giờ, tôi ngủ tại phòng chính 
giữa, trong khi chờ sửa chữa. 

- Theo tôi, đường như không cần thiết phải sửa chữa bức 
tường cuối. 

- Chẳng cần thiết gì cả. Đó chỉ là một cái cớ để dời tôi 
sang phòng khác thôi. 

- At Đấy là điều gợi ý. Bây giờ, phía bền kia của cái chái 
hẹp này là cái hành lang. Di nhiên là có nhứng cửa sổ trong 
đó? 

- Vâng, nhưng rất nhỏ. Quá nhỏ, không ai qua được. 

- Bởi vì cả hai cô đều khóa chặt cửa vào ban đèm, thì 
không thể đến phòng các cô từ phía ấy được. Bây giờ, hãy đi 
vào phòng cô và chận cửa chớp lại. 
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Cô Hê-len làm như thế và Holmaes cố tìm mọi cách để mở 
cửa chớp, nhưng khèng mở được. Nồi, với kính lúp, anh trắc 
nghiệm những cái bản lê, song chúng cũng đều bằng sắt cứng, 
được xây một cách vững chắc vào trong tường. Holmes gãi 
cằm, lộ vẻ thắc mắc. 

- Hừm! Không ai có thể đi qua những cửa chớp này, nếu 
chúng được gài chốt. lại. Chúng ta sẽ xem thử phía bên trong, 
xem có thêm được một tia sáng nào không? 

Một cửa hông nhỏ dẫn vào trong hành lang từ đó ba 
phòng mở ra. HoÌmes không xem xét phòng thứ ba, vì thế 
chúng tôi đi sang phòng thứ hai ngay, là căn phòng mà chị 
cô gái đã chết. Đó là một phòng nhỏ, giản dị, tràn thấp, có 
một lò sưởi theo kiểu những căn nhà cổ nông thòn. Một cái 
tủ đứng trong một góc, góc kia là chiếc giường hẹp, có khăn 
phủ giường trắng và một bàn trang điểm phía bên trái cửa sổ. 
Nhứng thứ này, cùng với hai cái ghế, là toàn bộ đồ đạc trong 
phòng, trừ ra một cái thảm vuông ở giữa. Những tấm ván và 
pa-nô của bức tường thì bằng gỗ, đã quá cũ và phai màu. 
Holmes kéo một cái ghế vào trong một góc, ngồi ím lặng, 
trong khi đôi mắt anh đảo xung quanh, lên xuống, quan sát 
mọi chi tiết cúa căn phòng. 

- Sợi dây chuông kía nối sang cái gì? - Anh hỏi, tay chỉ 
vào sợi dây chuông treo phía trên bên cạnh giường, cái núm 
tua của nó nằm ngay trên cái gối. 

- Nó thông xuống đến phòng của người quản gia. 

- Trông nó có vẻ mới hơn những thứ khác? 

- Vâng, nó được đặt tại đó một vài năm. 

- Chị cô yêu cầu làm như vậy? 

- Không, chị tồi chưa hề sử dụng nó. Chúng tôi có thói 
quen tự mình đi lấy những thứ cần dùng. 

- Quả thật, tại đây không cần thiết phải đạt một cái 
chuông kéo như thế này. Xin đợi một vài phút, để tôi xem xét 
cái sàn này đã. 
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Anh nằm úp mặt xuống, tay cầm kính lúp rôi bò thoăn 
thoát lui tới, xem xét tỉ mỉ những vết nứt giữa những tấm ván. 
Sau cùng, anh nắm lấy cái dây chuông và giật mạnh một cái. 

- Ö, cái chuông câm. - Ảnh nói. 

- Nó không rung ư? 

- Không. Thậm chí, nó cũng không gắn vào một sợi dây 
thép. Bây giờ, cô có thể thấy răng nó được bọc vào một cái 
móc ngay phía trên, nơi có cái khe hở để thông gió. 

- “Thật vô lý!” Holmes làm bàm, kéo cái dây, “có một, 
hai điểm kỳ lạ về cái phòng này. Thí dụ, ông thợ xây thật là 
điền, khi mở một cái lỗ thông gió sang một phòng khác, trong 
khi với chừng ấy công sức, òng ta có thể cho nó thông với 
không khí bên ngoài!” 

- Nó cúng khá hiện đại. - Người phụ nữ nói. 

- Nó được làm cùng một thời gian với dây chuông? 

- Vâng. 

- Có nhiều điểm rất lạ lùng, sợi đây uà cới chuông côm, 
những lỗ thông gió mà lợi không - thông - gió. Bay giồ xin 
cô cho chúng tôi xem căn phòng bên trong. 

Phòng của bác sĩ Roylott thì rộng hơn phòng của hai cô 
gái, nhưng cũng trang bị đơn giản. Một giường xếp, một giá 
gỗ đày sách, một ghế bành bên cạnh giường, một ghế gỗ đơn 
giản sát vào tường, một bàn tròn, một tủ sắt rộng. Holmes 
thong thả đi quanh và xem xét với sự chú tâm sâu sắc nhất, 

- Cái gì trong này? - Anh hỏi, gõ nhẹ vào cái tủ. 

- Giấy tờ kinh đoanh của ống. 

- Cô đã thấy phía bên trong rồi chứ? 

- Chỉ một lân, một vài năm về trước. 

- Trong đó không có một con mèo chứ? 

- Không. Thật là một ý tưởng kỳ lạ! 

- Ò, hãy nhìn cái này! - Anh cầm lên một cái đĩa sửa nhỏ 
nằm trên nóc tủ. 
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- Không. Chúng tôi không nuôi mèo. Nhưng có một con 
beo và một con khỉ đầu chó. 

- À, vâng, di nhiên! Ờ, một đĩa sứa thì chả thấm tháp gì 
với nó cá? Có một điểm mà tôi muốn xác định. 

Anh ngồi chôm hôm xuống đằng trước cái ghế gỗ, và xem 
xét cái chỗ ngôi một cách hết sức chăm chú. 

- “Cám ơn cô. Thế là xong”, anh nói, đứng lên và đặt kính 
lúp vào túi. “Ô! Đây là một điểm rất đáng chú ý!”. 

Cái đập vào mắt anh là một cái roi đớnh chó treo trên 
một góc giường, cái roi được cuộn lại và buộc tròn tạo thành 
một cái thòng lọng. 

- Ảnh đoán ra điều gì từ cái này, Watson? 

- Đó là một cái roi đa thông thường, nhưng tôi không hiểu 
sao nó lại được buộc lại. 

- Điều ấy thì không bình thường, phải khòng? Ôi chao! 
Đây là một thế giới độc ác, và khi một con người thông minh 
xoay hướng trí óc của hắn sang tội ác, thì đó là tội ác ghê tởm 
nhất. Cô Hê-len, chúng tôi xin được đi ra bồn cỏ. 

Tôi chưa bao giờ thấy gương mặt Holmes u ám như hiện 
giờ. Chúng tôi đi lên, đi xuống bồn có đăm bảy lượt, cả cô 
Hê-len và tôi đều không muốn cắt đứt dòng suy nghĩ của anh 
trước khi anh tự mình ra khỏi cơn trầm mặc đó. Holmes nói: 

- Cô Hè-len, cô tuyệt đối nghe theo lời khuyên của tôi. 

- Tôi xin nghe lệnh ông. 

- Vấn đề quá nghiêm trọng. Sinh mệnh của cô tùy thuộc 
vào sự vâng lời. 

- Tôi hoàn toàn xin nghe lệnh ông. 

- Trước hết, ca bạn tôi và tôi phải lưu lại đêm nay trong 
căn phòng của cô. 

Ca cô gái và tôi đều trố mắt nhìn anh, kinh ngạc. 

- Vâng, phải như vậy. Tồi sẽ giải thích. Đằng kia có một 
cái quán trọ? 


354 


>> 


- Vâng. 

- Tốt lắm, từ đó có thể nhìn thấy các cửa sổ phòng cô? 

- Chắc chắn là thấy. 

- Cô phải tự giam minh trong phòng, giả bộ nhức đầu, 
khi ông ấy trở về. Rồi khi cô nghe thấy ông ta đi ngủ, cô phải 
mở những cửa chớp nơi cửa sổ, đặt ngọn đèn ở đó để làm hiệu 
cho chúng tôi, rồi lui về phòng cũ của cò, đem theo tất cả 
nhứng gì mà cô có thể càn dùng trong đêm. Tuy căn phòng 
đang sứa chứa, nhưng cô ngủ tại đó an toàn hơn. 

- Vâng, 

- Những cái còn lại, cò cứ để chúng tôi lo liệu. 

- Nhưng ông sẽ làm gì? 

- Chúng tôi sẽ nghỉ lại đêm trơng phòng của chị cô. 

- Ông Holmes à, tôi tin rằng ông đã tìm thấy đáp số. - 
Cô gái nói, đặt bàn tay lên tay áo bạn tôi. 

- Có lẽ vậy! 

- Thế thì, xin ông thương tình mà cho tôi biết. 

- Tôi muốn có chứng có rõ ràng trước khi nói. 

- Ít ra, ông cũng œó thể cho tôi biết, là có phải chị tôi chết 
vì quá khiếp sợ không? 

- Không, tôi không nghĩ thế. Nào, bây giờ hãy can đảm 
lên! 

HoÌlmes mướn một phòng ngủ và một phòng khách tại 
quán trọ. Từ cửa sổ của tầng trên chúng tôi nhìn thấy cái chái 
có người ở của lâu đài. Lúc hoàng hôn, xe ngựa của bác sĩ 
Roylott chạy ngang qua, cái thàn người to lớn của ông lù lù 
hiện ra bên cạnh dáng người bé nhỏ của đứa bé lái xe. Vài phút 
sau, chúng tôi thấy một làn ánh sáng đột nhiên lóc lèn giữa 
đám cày khi đèn được thắp lên tại một trong những phòng 
khách. 

- Anh Watson, tối nay tôi không biết có nên đem anh theo 
không. Chắc chắn là có nguy hiểm. 
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- Tôi có giúp ích gì không? 

- Sự có mặt của anh là vô giá. 

- Vậy thì tôi quyết theo anh. 

- Xin cám ơn. 

- Anh nói đến sự nguy hiểm. Rõ ràng là anh đã thấy ở 
trong những phòng ấy nhiều thứ mà tôi không thấy. 

- Không phải đâu. Anh cũng đã thấy tất cả nhứng điều 
mà tôi đã thấy, nhưng có thể tôi suy diễn được nhiều hơn anh. 
Thế thôi. 

- Tôi không thấy có gì đáng chú ý ngoài cái dây chuông. 
Nhưng nó œó mục đích gì, tôi không hiểu nổi. 

- Ánh cũng thấy cái lỗ thông gió chứ? 

- Vâng, nhưng một khe hở nhỏ nằm giữa hai phòng chẳng 
có gì khác thường cả. Nó quá nhỏ, đến một con chuột cũng 
khó lòng chui qua được. 

- Trước khi đến đây, tôi đã đoán là ở đây có một cái lỗ 
thông gió như vậy. 

- Trời ơi, HoÌmes! 

- Đúng thế. Anh còn nhớ, cô # đã nói rồng chị mình có 
ngủi thấy mùi rì gò của bác sĩ Roylot. Dĩ nhiền, điều ấy cho 
ta thấy phải có một sự thông thương giữa hai phòng. Nó chỉ 
có thể là một cái khe hở nhỏ. Nếu không, trong cuộc thẩm vấn 
của người điều tra viên, nó đã được nhắc đến. Tôi suy diến, 
đó là một cái lỗ thông gió. 

- Nhưng, có gì độc hại trong cái đó? 

- Một cái lỗ thông gió được làm ro một dày thừng được 
treo, 0à một người phụ nữ nằm ngủ trên giường uù bị chết. 
Điều ấy không khiến cho anh suy nghĩ ư? 

- Tôi vẫn chưa thấy sự liên quan nào giữa mấy thứ đó. 

- Anh không thấy một cái gì đó rất kỳ đị về cái giường 
sao? 
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- Không. 

- Cái giường kẹp chặt uào sàn. Có bao giờ anh thấy một 
cối giường gồm giống như thế chưa? 

- Chưa. 

- Người phụ nữ không thể di chuyển cái giường của cô 
ta. Nó phải luôn luôn ở mội uị trí tương đối so uới cái lỗ thông 
giô uă sợi dây thừng. Chúng ta có thể gọi nó như thế, bởi vì 
nó không bao giờ làm nhiệm vụ của một sợi dây chuông cả. 

- Anh Holmes! Dường như tôi đã lờ mờ thấy cái điều mà 
anh muốn nói. Chúng ta còn kịp để ngăn chặn một tội ác tỉnh 
ví và khủng khiếp. 

- Khá tỉnh vi và khá khúng khiếp. Khi một bác sĩ làm 
điều xằng bậy, thì ông ta là một tội phạm số một. Ngón đòn 
này thật ác liệt. Nhưng cú đánh của chúng ta sẽ còn “ác liệt” 
hơn. Bây giờ, tốt nhất là chúng ta hãy quay tâm trí sang 
những chuyện vuí hơn, 

Vào khoảng chín giờ tối, ánh sáng giữa các thân cây đã 
tắt đi, bóng tối bao trùm xuống hướng toà lâu đài. Hai tiếng 
đòng hò lạng lẽ trôi qua. Bỗng nhiên, đúng vào lúc đông hồ 
điểm mười một tiếng, một làn ánh sáng rực rỡ, chiếu ra ngay 
phía trước mặt chúng tôi. HoÌmes nhảy dựng lên. 

- Đó là tín hiệu. 

Khi chúng tôi ra khỏi phòng, anh trao đổi vài lời với chủ 
quán trọ, giải thích rằng chúng tôi phải đi thăm một người 
quen, và có thể sẽ ngủ lại đêm tại đó. Một lát sau, chúng tời 
bước đi trên con đường tối đen, một làn gió lạnh thối vào mặt 
và đăng trước là một làn ánh sáng vàng vọt nhấp nháy. 

Bước vào khuôn viên tòa lâu đài, đi dò dẫm giữa các cây, 
chúng tôi đến bồn có, băng qua nó và sắp bước qua cửa số thì 
trong bụi nguyệt quế, có một cái gì đó nhào ra. Có về như đó 
là một đứa trẻ xấu xí và quái dị, nó ném mình xuống cỏ, tay 
chân quần quại, rồi chạy thoặn thoắt, biến vào bóng tối. 
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- Anh có thấy nó không? - Tôi thì thào. 

Lúc ấy, Holmes cũng sứng sốt. Bàn tay anh nắm lại. Rồi 
anh cười khế, và đặt môi vào tai tôi: 

- Con khi đầu chó. 

Tòöi đã quên khuấy đi những con vật kỳ dị mà lão bác sĩ 
yêu thích, Còn có một con beo nữa. Khi đi vào trong phòng 
ngủ, bạn tôi nhẹ nhàng đóng các cửa chớp, đem theo cái đèn 
lên bàn, và đảo mắt nhìn chung quanh phòng: không có gì 
thay đổi. Rồi anh bò đến bèn tôi. Đặt hai bàn tay làm thành 
cái loa, thì thào vào tai tôi: 

- Chỉ một tiếng động nhỏ nhất cũng đủ làm hông kế 
hoạch. 

Tôi gật đầu để cho thấy rằng tôi đã nghe. 

- Chúng ta phải ngồi trong bóng tối. Vì ông ta sẽ thấy 
ánh sáng xuyên qua cái lỗ thông gió. 

Tôi lại gật đầu. 

- Đừng có ngủ! Hay chuẩn bị súng. Tôi ngồi trên giường, 
còn-anh trên cái ghế kia. 

Holmes đã đem ra một cái can nhỏ, đặt lên giường, bên 
cạnh anh. Kè sát nó, anh đặt hộp diêm và một cây nến. Rồi 
anh tắt đèn, chúng tôi chìm trong bóng tối. 

Tôi không thể nghe một tiếng động, thậm chí một tiếng 
thở. Tuy thế, tôi biết rằng bạn tôi vẫn mở mắt, cũng đang căng 
thẳng thần kính như tôi vậy. Chúng tôi chờ đợi trong bóng tối 
dày đặc. Từ bèn ngoài vọng đến tiếng chim kêu và một lần 
tại ngay cửa số chúng tôi, có một tiếng kèu kéo dài ra như 
tiếng mèo gào, cho chúng tôi biết rằng con beo đang được thả 
rông. Xa xa vọng lại những âm thanh ngân vang từ cái đồng 
hồ lớn. Những giờ khắc nặng nề biết bao! Pồng hồ gõ mười 
hai tiếng, rồi một, hai, ba. Chúng tôi vẫn yên lặng chờ đợi. 
Bỗng nhiên có ánh sáng lóe ra ở phía cái lỗ thông gió rồi vụt 
tắt ngay, tiếp đó là cái mùi nòng nặc của đầu hỏa: phòng bên 
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cạnh đã thắp một cái đèn Íổng. Tôi nghe một tiếng chuyển 
động nhẹ, và rồi lại chìm trong yên lặng, mặc dù cái mùi Ấy 
càng lúc càng nồng hơn. Trong nứa tiếng đồng hồ, tôi ngồi 
dỏng tai chờ đợi. Đột nhiên một tiếng động khác vang lên, rất 
nhẹ nhàng, êm ä như âm thanh của một làn hơi đêu đêu thoát 
ra từ một ấm đun nước. Holmes chôm ra khỏi giường, đánh 
một cây diễêm và dùng cây côn đánh loạn xạ vào dây chuông, 
hét. lên: 

- Thấy nó không, Watson?7 Anh thấy nó chứ? 

Nhưng tôi chả thấy'gì cả. Vào lúc Holmes đánh cây diềm, 
tôi nghe một tiếng huýt sáo nhè nhẹ, rõ ràng, nhưng tỉa sáng 
lóe lên, xẹt vào đôi mắt mệt mỏi của tôi khiến tôi không thể 
nói là HoÌìmes đã đánh vào cái gì. Tuy thế, tôi có thấy gương 
mặt anh nghiêm trọng. 

Anh đã ngừng đánh và đăm đăm nhìn lèn cái ]ỗ thông 
gió. Bỗng nhiên, một loạt tiếng rú khủng khiếp vang lèn. 
Tiếng rú càng lúc càng lanh lánh hơn, rồi một tiếng kêu khàn 
khàn, đau đớn, pha lẫn sợ hãi và giận đữ. Nó khiến cho chúng 
tôi lạnh cả người. Tôi trố mắt nhìn Holmes, và anh cũng nhìn 
tôi cho đến khi những âm vang sau cùng tắt đân vào không 
gian lặng lẽ. : 

- Thế này là thế nào? - Tôi thở hào hến, hỏi. 

- Mọi sự đã kết thúc. Cầm súng! Ta vào phòng lão. 

Holmas thắp đèn và dẫn đường xuống hành lang, đập 
mạnh hai lần vào cửa phòng mà không có tiếng trả lời. Anh 
xoay quả nắm cửa và bước vào. Tôi theo bén gót anh, khẩu 
súng gờm sẵn trong tay. 

Trên bàn là một cái đèn lồng, lá chắn hé mở, chiếu ra 
một tia sáng rực rỡ lên cải tú sắt mỡ hé. Bên cạnh bàn, trên 
chiếc ghế gỗ là bác sĩ Roylott. Ông ta mặc một bộ đò ngủ màu 
xám, các mắt cá nhô ra bên dưới và hai bàn chân thọc vào đôi 
dép Thổ Nhí Kỳ. Ngang qua lòng òng là cái chuôi ngắn với 
cái roi da đài. Càm ðòng ngãng lên và đôi mắt nhìn tràn trân 
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vào một góc trần nhà, một cái nhìn lộ vẻ khiếp đảm. Xung 
quanh trán ông là mô đởi ồ#mg màu vàng kỳ dị, với những 
lốm đốm nêu, trông có vẻ như được buộc quanh đâu ông ta, 
ðng ta không nhúc nhích hoặc gây một tiếng động nào. 

- Cới dải băng, cái dải băng lốm đốm! - Holmes thì thàm. 

Tôi bước về phía trước. Trong một khoảnh khắc, cái khăn 
đội đâu này bát đầu động đậy, và ở đó, từ trong tóc ông ta, 
ngóc lên một cái đầu có hình đáng một viên kim cương, và 
cái cổ thở phù phù. 

- Nó là một con rắn lục. Lão ta đã chết trong vòng mười 
giây sau khí bị cắn. Thật là, gậy ông đập lưng ông. Bày giờ 
chúng ta hãy ném con vật này về hang của nó, sau đó sẽ đưa 
cô Hê-len đến tá túc một nơi khác, và thông báo cho cảnh sát 
hạt này biết nhứng gì đã xảy ra. 

Holmes vừa nói, vừa lẹ làng kéo cái roi da ra khỏi lòng 
của người chết, ném cái nút thòng Ìlọng xung quanh cổ con 
rắn, kếo nó xuống, ném nó vào trong tủ sắt rõöi đóng cửa lại. 

Đó là những sự kiện có thật về cái chết của bác sĩ 
Roylott, tại lâu đài Moran. 

Thật là không cần thiết phải kéo đài câu chuyện đã quá 
dài, bằng cách kể thêm, là chúng tôi đã báo tín cho cô gái như 
thế nào, bằng cách nào chúng tôi đã đưa cô đến nhà di cô. Tôi 
cũng khòng muốn nói vê cuộc điều tra chậm chạp của cảnh 
sát, đi tới cái kết luận là bác sĩ đã chết (trong khi bất cẩn chơi 
với con vật của ông ta) như thế nào. Một số điều còn lại, mà 
tôi được biết thêm về vụ án, là do Holmes kế lại cho tôi, khí 
chúng tôi trở về nhà ngày hôm sau. 

- Thoạt tiên, tôi đa sai lầm. Sự có mặt của những người 
Œypsy, cách dùng từ “cói băng”, cũng dù khiến cho tôi hoàn 
toàn lạc đường. Tuy thế, tôi đã nhanh chóng xét lại quan điểm 
của mình khi thấy rõ ràng bố? cứ sự nguy hiểm nào đe dọa 
người cư ngụ trong căn phòng ấy, cũng đều không thể đến từ 
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cửu sổ, hoặc từ cửa lớn được. Tôi nhanh chóng hướng về cái 
lỗ thông gió và vê cái dây chuông treo phía trên cái giường. 
Khi biết nó là một cái chuông câm và cái giường thì bị gắn 
chặt vào sàn, tôi càng thêm nghỉ ngờ, rằng cói đây thừng đặt 
ở đó, như một cới cầu gì đó, để đi qua cái khe hở 0à đến 
giường. Ý tưởng về một con rắn ngay lập tức hiện lên với tôi, 
và khi tôi nhớ lại rằng, ông bác sĩ có nuôi những con vật từ 
Ấn Độ. Ý tưởng dùng một loại chất độc mà không thể phát 
hiện bởi bất cứ cuộc trắc nghiệm hoá học nào, là ý tưởng mà 
chỉ có một con người thông minh, tàn nhẫn và có văn hoá 
phương Tây mới có được. Theo quan điểm của lão ta, một chất 
độc có tác dụng nhanh chóng là một điều tiện lợi. Quả thật, 
chỉ có một điều tra viên thật tỉnh mắt, may ra mới phát biện 
được hai vết cắn nhỏ đen, cho thấy cái chỗ mà nọc độc đã cắn 
vào. Rồi tôi nghĩ đến tiếng huýt sáo. Dĩ nhiên ông ta phải gọi 
con rắn trở về, trước khi trời sáng, để nạn nhân không phát 
hiện ra nó. Có lẽ ông ta đã huấn luyện nó bằng thứ sửa mà 
chúng ta đã thấy. Ông ta sẽ đặt nó xuyên qua cái lỗ thòng gió 
này, vào cái giữ mà ông ta nghĩ là tốt nhất, ¿in chắc là nó sẽ 
bò xuống sợi dây thừng uù xuống giường. Nó có thể cắn, hoặc 
không cắn người nằm ở đó. Cô thể là suốt một tầm lễ nó không 
cắn, nhưng sớm muộn gì rồi nó cũng cớn. 

Tôi đã đi đến kết luận này trước khi tôi bước vào phòng 
ông ta. Việc xem xét cái ghế cho tôi thấy rằng, lão có thói quen 
đứng lên đó, đĩ nhiên là để với tới cái lỗ thông gió. Sự có mặt 
của cới fủ sốt, đĩa sữa, và cái thòng long của roi da, cũng đủ 
cho tôi xua đi những nghỉ ngỡ còn sót lại. 7Tếng long toảng 
bửm loqi mù cô gái nghe, rõ rùng lò tiếng đóng của tủ sắ! để 
„hốt con uột. Khi nghe con vật kêu phù BPHG tôi lập tức đánh 
điêm lên và tấn công nó. 

- Và kết quả là con vật quay về phòng cú xuyên qua cái 
lỗ thông gió. 


361 


- Và cũng đưa tới kết qua là bắt nó quay lại tấn công 
chính ông chủ nó. Một vài đòn của tôi đánh trúng đích đã khơi 
dậy bản năng hung dữ của nó, cho nên nó đã tấn công vào cái 
người đầu tiên mà nó thấy. Bàng cách này, tôi đã gián tiếp 
chịu trách nhiệm về cái chết của bác sĩ Roylott. Nhưng tôi 
thấy điều này chẳng hê đè nặng lên lương tâm tôi. 
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Ngón tay cái 
của người kỹ sư 


Năm 1889, tôi cưới vợ và hành nghề bác sĩ tư tại nhà 
rièng. 

Một buổi sáng mùa hè, lúc gần 7 giờ, chị giúp việc gõ cửa 
phòng, đánh thức tôi dậy: có hai người khách đang chờ tôi ở 
phòng khám bệnh. Tôi vội vã mặc đồ vào, phóng từng bốn 
bước một xuống dưới chân cầu thang thì vừa gặp một trưởng 
xa, đang bước ra khỏi phòng và cẩn thận đóng cửa lại. 

- Tôi đã bắt được anh ta rồi!- Ông nói thì thâm, vừa đưa 
ngón tay cái lèn chỉ vào phòng khám bệnh. 

- Chuyện gì thế? 

- Một thân chủ mới. Tôi đích thân đưa anh ta đến đây: 
Như thế, anh ta không thể nào bỏ đi đến chỗ khác được. Bây 
giờ tôi có chuyện. Xin từ giã bác sĩ. 

Vừa nói xong, ông già “úng hộ viên” đi ngay, nhanh đến 
độ tôi không kịp mở miệng nói lời cảm ơn. 

Tôi bước vào phòng khám bệnh: một thanh niên khoảng 
2B tuổi đang ngồi bèn cạnh bàn giấy, nón đặt trên những 
quyển sách của tôi. Một bàn tay được quấn trong khăn tay. 
Tôi để ý thấy có những vết máu. Đó là một thanh niên có 
gương mặt cương nghị nhưng xanh xao, như thể anh ta đang 
ở trong một tình trạng xáo động và đang cố gắng chế ngự nó. 

- Thưa bác sĩ, tôi rất tiếc đã quấy rày bác sĩ lúc trời còn 
sớm. Đêm vừa qua, tôi bị tai nạn. Tôi đến ga Paddington bằng 
chuyến xe lứa buổi sáng. Tại đó mót nhân viên tốt bụng đẩ 
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đưa tôi đến đây. Tôi có trao cho chị giúp việc tấm danh thiếp. 
Nó ở trên bàn. 

Tôi cam tấm danh thiếp lên: “Vic(or Hatherley, kỹ sự 
thủy lực. 16A đường Victoria, lầu 3". 

- “Tôi rất tiếc đã để ông chờ đợi lâu”, tôi nói vừa ngồi 
xuống chiếc ghế đẩu. “Vậy ng vừa đáp xe lứa đêm. Đi như 
vậy rất buôn tẻ”, 

- Ô, đêm vừa qua không phải là một đêm bưồn tẻ!- Anh 
ta cười đáp. 

Tiếng cười vui vẻ nhưng hơi lớn, hơi quá lớn nửa là 
khác!... Anh ta ngả mình vào ghế bành, hai tay ðm lấy bai bên 
sườn: bản năng của người thày thuốc cho tôi biết đây không 
phải là một tình trạng bình thường. Tôi liền la lớn lên: 

- Hãy bình tỉnh! 

Và tôi rót cho anh ta một ly nước. 

Vô ích! Anh ta không còn tự chủ được nữa và rơi vào một 
cơn mê loạn. Tình trạng này thường xảy ra khi một cá tính 
mạnh mẽ phải đương đầu với một biến cố nghiêm trọng đang 
xây ra hay vừa mới xảy ra. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, anh 
ta tỉnh táo trở lại, vẻ mặt mệt mỏi và đôi má nóng ran vì cơn 
sốt. 

- Tôi đã bị mất trí rồi,- Anh ta nói thì thầm. 

- Hãy uống thứ này!- Tôi vừa nói vừa rót thêm một cốc 
rượu vào Ìy nước. 

- Tôi cảm thấy khoẻ hơn nhiều! Bây giờ, thưa bác sĩ, xin 
ông vui lòng săn sốc giùm bàn tay tôi. 

Anh ta tháo chiếc khăn tay ra. Bốn ngón tay chĩa về phía 
tôi, và bên cạnh chúng là một mặt phẳng nhầy nhụa, đỗ lòm 
và gớm ghiếc: nơi đó trước kia là một ngón tay cái, nay nó bị 
chạt đứt đến tận gốc. 

- Ông bị mất nhiều máu? 
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- Vàng. Khi bị chặt, tôi ngất xỉu, Khi tỉnh lại, bàn tay tôi 
hãy còn chảy máu: tôi lấy khăn tay quấn chung quanh cổ tay, 
siết nó thật chặt. 

- Hay lắm! Đáng lẽ ông nên làm một y sĩ giải phẫu mới 
phải. 

- Đây là một vấn đề thuỷ lực? Một vấn đề mà tôi rất 
rành. 

- Ông bị đứt vì một dụng cụ rất nặng và rất bén. 

- Một dụng cụ giống như là một con đao thải thịt vậy. 

- Một tai nạn? 

- Không! 

- Sao? Vậy ông là nạn nhàn của một hành động tội ác 
à? 

- Phải, một hành động tội ác. 

- Thật là đáng phê sợi 

Tôi bắt đầu rửa sạch vết thương và băng bó. Anh ta vẫn 
bình tĩnh ngồi im, chỉ hơi nghiêng mình ra phía sau và thỉnh 
thoảng cắn chặt mồi. 

- Bây giờ òng cảm thấy thế nào?- Tôi hỏi, sau khi băng 
xong. 

- Khoẻ tuyệt vời! Tôi cảm thấy như đã bình phục. Trước 
đó, tôi gân như bị kiệt sức vì câu chuyện đềm vừa qua. 

- Tốt hơn đừng nhớ lại để thần kinh được êm dịu... 

__ - Ö không! Bây giờ tôi đã hoàn toàn khoẻ rồi. Hơn nửa, 
tôi sẽ phải kế cho cảnh sát biết. Nhưng nếu tôi không đưa ra 
được bằng chứng, chắc là họ sẽ không tin tôi đâu. Thật là tức! 

- Nếu ông muốn điều bí mật được đưa ra ánh sáng, ông 
nèn đến gặp ông HoÌmes, trước khi đến gặp cảnh sát. 

- Tồi nghe tiếng ông ấy. Nếu được ông ấy giúp thì còn 
øì bằng! Tuy nhiên, tôi cũng phải báo cho cảnh sát biết. Bác 
sĩ có thể viết thư giới thiệu được không? 
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- Tôi sẽ đích thân dưa òng đến tận nhà ông ấy. 

- Tôi đội ơn bác sĩ. 

- Chúng ta sẽ thuê một chiếc xe ngựa và sẽ cùng ăn điểm 
tầm với ông ấy. 

- Vâng. Tôi chỉ bình tĩnh sau khi kể lại câu chuyện cho 
ông ấy nghe. 

- Chị giúp việc sẽ lo thuê xe ngựa. Xin ông chờ một chút. 

Tôi trở lên phòng riêng và bằng vài câu vắn tắt, “báo cáo” 
cho vợ tôi biết sự việc. Không đây năm phút sau, chúng tôi 
ra đi. 

Đúng như tôi đã dự đoán, Sherlock đang thơ thần trong 
phòng khách, tay cảm tờ Thời báo, miệng ngậm chiếc ống 
điếu. Anh tiếp chúng tôi với về nhã nhặn thường lệ, gọi đem 
món mỡ lá và món trứng, và cả ba cùng ăn điểm tâm. Sau đó, 
Holmes mời ông khách trẻ đến ngồi ở chiếc ghế tràng kỷ. Lấy 
một chiếc gối để cho ông ta tựa đàu vào và đặt một ly nước 
trái cây trước mặt ông ta. 

- Xin ông cứ xem nơi đây như là nhà của ông. Ông cứ 
thoải mái kể lại cho chúng tôi nghe những gì ông có thể kể 
được. Khi nào mệt, ông cứ ngừng lại để nghỉ. 

- “Cảm ơn ông”, Vic-to đáp. “Tôi sẽ không làm ông mất 
quá nhiều thì giờ”. 

Holmes lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế bành, vẻ mặt hiếu kỳ, 
háo hức. Tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện với anh, và im lạng 
lắng nghe. 

- Tôi độc thân, sống trong căn nhà thuê ở Luân Đôn. 
Hành nghề kỹ sư thuỷ lực. Cách đây 2 năm, cha tôi mất, để 
lại cho tôi một số tiền khá lớn. Tôi liền tách ra làm ăn rièng 
và thuê nguyên một căn phố thương mại ở đường Victoria. 

Vạn sự khởi đâu nan. Tôi cũng không thoát khỏi cái 
thông lệ quái ác đó. Suốt 2 năm qua, chỉ có ba người đến nhờ 
tôi làm cð văn về những vấn đê thuỷ lực. Mỗi ngày, từ 9 đến 
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16 giờ, tôi phải túc trực trong cái văn phòng nhỏ bé để chờ 
một thân chủ không bao giờ đến. Dần dà tôi rơi vào một tình 
trạng tuyệt vọng, nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ tự kiếm sống nổi. 

Nhưng ngày hôm qua, giữa lúc tôi đang tính chuyện đóng 
cửa văn phòng để đi dạo mát, thì thư ký của tôi vào báo có 
một ông khách muốn gặp tôi về vấn đè làm ăn. 

Ông khách có trao cho anh ta một tấm danh thiếp mang 
tèn “Đại tá Lisander Stark”. Tôi chưa kịp bước ra thì ông đại 
tá đã tiến vào. Đó là một người đàn ông trạc 40 tuổi, thân cao 
trên trung bình, nhưng rất gầy. Tuy nhiên, ông ta không có 
vẻ gì bệnh hoạn cả; đôi mắt rất sáng, bước đi vững chắc, ăn 
mặc giản dị nhưng đàng hoàng. 

- “Ông Vic-to phải không?” ông ta nói tiếng Anh bằng 
một giọng Đức lơ lớ. “Thưa ông Vic-to, người ta nói rằng ông 
là một kỹ sư tài giỏi và đồng thời cũng là một người rất kín 
đáo.” 

Tôi nghiêng mình: một lời khen tặng như thế bao giờ 
cũng làm cho bất cứ ai phải hãnh diện. Và tôi hỏi ai đã nói 
với ông ta như vậy. 

- Bây giờ tôi chưa nèn cho ông biết người đó là ai! Nhưng 
người đó cũng nói rằng ông mồ côi và độc thân, và cư ngụ ở 
Luân Đôn. 

- Tất cả những điêu đó đều đúng. Nhưng xin ông thứ lỗi 
cho, chẳng phải ông đến đây là để hỏi về vấn đề nghề nghiệp 
sao ? 

- Dĩ nhiên rồi, chỉ xin ông phải kín đáo tuyệt đối. Ông 
hiểu ý tôi chứ? Một người độc thân dễ giữ được điều bí mật 
hơn một người có gia đình. 

- Một khi tôi đã hứa với ông thì ông hãy hoàn toàn tin 
vào lời hứa đó. 

Ông ta vừa nói chuyện vừa nhìn tôi chăm chăm với đôi 
mắt đây vẻ nghí ngờ. 
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- Vậy là ông đã hứa? 

- Phải. 

- Ông sẽ im lặng tuyệt đối trong suốt thời gian làm việc 
và cả sau khi làm việc với chúng tôi? 

- Tôi đã hứa rồi ! 

- Tết lắm! 

Bống ông ta đứng phắt dậy, chạy ngang qua căn phòng 
mở cửa ra: khòng có ai ở bèn ngoài cả. 

- “Tốt lắm!”. Ông ta nói, vừa trở lại ghế ngồi. “Kinh 
nghiệm cho biết rằng những người thư ký thường hay nghe 
ngóng công việc làm ăn của chủ họ. Bây giờ chúng ta có thể 
thao luận với nhau”. 

Ông ta kéo ghế đến sát gần bên tôi, và ánh mắt dò xét 
lại nhìn vào tôí đăm đăm. 

Tồi bắt đâu cảm thấy nóng mũi: cung cách kỳ quái của 
anh chàng ốm nhách này làm tôi chán ngấy và lo ngại. Tôi 
không thể kiêm chế được nữa. 

- Xin ông vui lòng nói rõ chỉ tiết của vụ làm ăn. Tôi 
không có thì giờ! 

- Nếu tôi trả ð0 đông ghi-nê cho một đèm làm việc thì 
ông bằng lòng không? 

- Bàng lòng. 

- Tôi nói một đêm làm việc, nhưng đúng ra ông chỉ tốn 
chừng một tiếng đồng hồ thôi. Chúng tôi có một cái máy ép 
thủy lực bị hồng. Chỉ cân ông xem xét nó và cho chúng tôi 
biết nó bị hỏng ở bộ phận nào và vì sao mà hỏng, Chúng tôi 
sẽ tự lo lấy việc sửa chứa. 

- Tôi thấy số tiền khá cao so với công việc. 

- Đúng vậy. Chúng tôi muốn ông đến tối nay bằng chuyến 
xe lửa cuối cùng. 

- Đến đâu? 
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- Đến Byford, thuộc quận Berkshire. Đó là một làng nhỏ 
tiếp giáp với quận Oxfordshire và cách Reading không đây 10 
cây số. Từ ga Paddington, chuyến xe lứa cuối cùng sẽ đưa ông 
đến đó vào khoảng 11 giờ 15 phút tối. 

- Được. 

- Tôi sẽ đến đón ông ở nhà ga bằng xe ngựa. 

- À, vậy là còn phải đi thèm một đoạn đường nứa mới đến 
nơi sao? 

- Phải. Nơi chúng tôi ở cách nhà ga Byford khoảng một 
chục cây số. 

- Như vậy chúng ta sẽ không thể nào đến nơi trước 12 
giờ đêm được. Sẽ không còn chuyến xe lửa nào để tôi trở về 
Luân Đôn và như vậy tôi phải ngủ đêm lại ở đó sao? 

- Phải. Chúng tôi sẽ cho ông một chiếc giường. 

- Thật là phiền phức! Tôi không thể đến vào một giờ 
khác, tiện lợi hơn sao? 

- Vì ông phải đến vào giờ đó, nền chúng tôi mới trả một 
số tiền cao như thế, nếu ông thấy không thích công việc, ông 
chỉ cần nói lên một tiếng. 

Tôi nghĩ đến ð0 ghi-nê, đến những gì tôi có thể làm được 
với số tiền đó. 

- Tôi sung sướng được làm đúng theo ý ông. Tuy nhiên, 
tôi muốn biết rõ hơn về công việc mà tồi sẽ làm. 

- Dĩ nhiên. Ông chắc chắn là khỡng có ai nghe lén chúng 
ta chứ? 

- Bảo đảm! 

- Ông đã biết loại đất sét tẩy dạ Ì là một sản phẩm rất 
có giá, và ở Anh quốc chỉ có một vài vùng có loại đất sét này.. 
1. Một loại đất sét để tấy những chất dơ hấn ở nỉ, len, đạ hoặc drap trải 


giường. Ngưỡi ta tẩm nó vào nỉ, đập cho mạnh, xong xả  › nước trong: 
những vết dơ biến mất. 


369 


- Tôi có nghe nói. 

- Cách đây không lâu, tôi có mua một miếng đất, rất nhỏ, 
cách Reading khoảng 12 cây số. Tôi may mắn phát hiện trong 
miếng đất của tôi có một lớp đất sét tẩy dạ. Tuy nhiên, quan 
sát kỹ, tôi nhận thấy lớp đất sét này hơi mỏng, không có giá 
trị bao nhiêu so với những lớp đất sét của hai miếng đất ở hai 
bên. Chủ nhân của hai miếng đất này không biết rằng đất của 
họ là cả một mỏ vàng. Tôi phải mua bằng được hai miếng đất 
kia, trước khi chủ nhân của họ hiểu. Nhưng hiện nay tôi 
không đủ tiền. Tòi đem việc này bàn với vài người bạn, và họ 
khuyên tôi nên “lấy ngắn nuôi dài”: khai thác trên đất mình, 
khi đũ tiền thì mua hai miếng đất kia. Chúng tôi liền bắt tay 
vào việc và sứ dụng một cái máy ép thủy lực. Cái máy đó đang 
bị hỏng, do đó chúng tôi cần có ý kiến của một. kỹ thuật gia. 
Nhưng nếu dân chúng trong vùng thấy chúng tôi đưa những 
kỹ sư thủy lực về, họ sẽ tò mò tìm hiểu. Và khi sự thật được 
phơi bày ra trước ánh sáng thì chúng tôi sẽ không mua được 
hai miếng đất kia. Bây giờ ông đã hiểu? 

- Rất rõ. Chỉ còn một thác mắc duy nhất: Nếu tôi không 
lầm, loại đất sét này rất dễ lấy, không cần phải sử dụng đến 
máy ép thủy lực. 

- Ấy là vì chúng tôi có một phương pháp riêng. Chúng 
tôi ép loại đất sét đó thành những viên gạch để không ai biết 
chúng được làm bằng chất gì. Bay giờ, thưa ông Vic-to, ông 
đã hiết hết mọi công việc của chúng tôi, và hắn ông đã thấy 
tôi rất tin cậy ông. 

Nói xong, ông ta đứng lên và bảo rằng ông ta sẽ chờ tôi 
ỡ Eyford vào lúc 1l giờ l5 phút đềm. : 

Ông ta bắt tay tôi và đi ra. 

Sau khi ông ta đi rồi, bình tâm suy xét, tôi gân như sửng 
sốt. Dĩ nhiên, số tiền rất to và vụ làm ăn này có lẽ sẽ đưa đến 
tiếp nhiêu vụ khác nữa .. Nhưng ở một khía cạnh khác, những 
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cung cách kỳ quái của ông ta gây cho tôi một cảm giác khó 
chịu. Hơn thế nữa, tại sao tôi phải đến làm việc ban đêm và 
nhất là phải giữ bí mật tuyệt đối. Tuy nhiên tôi gạt bỏ mọi 
điều lo ngại, rồi đi.dùng một bứa ăn tối rất ngon miệng, rồi 
đến nhà ga Paddington. 

Tôi đến Reading vừa kịp giờ để lên chuyến xe lửa cuối 
cùng đi Eyford, rồi sau đó đến cải ga nhỏ vào khoảng hơn 11 
giờ. Tòi là người hành khách duy nhất xuống ga đó, sân ga 
không có một bóng người, ngoại trừ một nhàn viên hỏa xa 
đang cầm một cái đèn lồng đưa qua đưa lại. Tuy nhiên, khi 
ra khỏi cửa nhà ga, tôi thấy ông khách đang đứng chờ tôi 
trong bóng tối. Không nói một lời, ông ta chụp lấy cánh tay 
tôi và đẩy nhanh vào một chiếc xe ngựa, rồi lập tức kéo cửa 
kính ở hai bên hông xe lên, lấy tay đập mạnh vào thùng xe, 
và chiếc xe ngựa lao đi trong đèm tối. 

- Chỉ có một con ngựa thôi, phải không? - Holmes ngắt 
lời. 

- Phải, chỉ có một con thôi. 

- Ông có để ý đến màu lông của con ngựa đó không? 

- Có, đó là một con ngựa hồng. 

- Nó khỏe mạnh hay là mệt mỏi? 

- Ồ, rất khỏe và bộ lông láng mướt! 

- Cảm ơn. Xin lỗi đã ngắt ngang câu chuyện. Xin ông cứ 
tiếp tục! : 

- Xe ngựa chạy khoảng một tiếng đồng hồ. Đại tá Ly-san 
nói khoảng đường chỉ dài chừng một chục cây số, nhưng với 
tốc độ và thời gian chạy của chiếc xe, khoảng đường đó phải 
gấp đôi mới đúng. Ông ta ngồi bên cạnh tôi, không nói một 
lời nào, chỉ nhìn tôi với một vẻ chăm chú đặc biệt. Tôi cố gắng 
nhìn qua cửa kính để đoán xem mình đang đi đến đâu. Nhưng 
chẳng thấy được gì rõ rệt cả, tôi tìm cách gợi chuyện bằng vài 
câu hỏi bâng quơ, nhưng ông ta chỉ đáp lại bằng nhứng câu 
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nhát gừng và chúng tôi lại rơi vào im lặng. Sau cùng, chiếc 
xe chạy trên một lớp đá sỏi kêu rào rạo, rồi ngừng lại. Đại tá 
xuống xe, tôi cũng xuống theo. Nhưng ông ta đã nhanh nhẹn 
kéo tôi qua một cái cổng được mở sẵn, khiến tòi không kịp 
nhìn xem mặt tiền của ngôi nhà như thế nào. Tòi vừa vượt 
qua khỏi ngưỡng cửa thì chiếc cổng đã đóng sâm lại. Xa xa 
vọng lại tiếng bánh xe ngựa mỗi lúc một nhỏ dân. 

Ngôi nhà tối đen nhự mực. Viên đại tá mò mẫm trong 
túi tìm những cây diêm quẹt, miệng nói lầm bàm những tiếng 
mà tôi không hiểu được. Thình lình, ở đầu kía của dãy hành 
lang, một cánh cửa mở ra và một chùm tỉa sáng vàng hướng 
và phía chúng tôi và một thiếu phụ xuất hiện, tay cầm một 
cái đèn, gương mặt nghiêng về phía trước, đăm đăm nhìn về 
phía chúng tôi. Nàng thốt lên vài tiếng trong một ngôn ngữ 
xa lạ, như thể nàng đặt một cầu hỏi, và khi viên đại tá đáp 
lại bằng một câu cục cần, nàng giật nấy mình, suýt nữa làm 
rớt chiếc đèn xuống đất. Viên đại tá tiến đến bên cạnh nàng, 
nói nhỏ vài câu, rồi đẩy nàng trở vào căn phòng mà nàng vừa 
mới đi ra. Đoạn ông ta cầm lấy cày đèn, tiến về phía tôi. 

- Xin ông vui lòng chờ ở đây một phút. - Ông ta bảo tôi, 
vừa mở một cánh cửa khác. 

Đó là một căn phòng nhỏ bé yên tính, đồ đạc rất đơn 
giản, một chiếc bàn tròn đặt ở giữa, một số sách bằng tiếng 
Đức nằm rải rác trên tấm thảm. Đại tá bảo tôi trước khi đi 
Ta: 

- Chỉ một phút thôi. 

Tôi liếc mắt nhìn mấy quyển sách. Mạc dâu không biết 
tiếng Đức, tôi cũng hiểu có hai quyển nói về những vấn đè 
khoa học kỹ thuật, những quyến còn lại là những tập thơ. Tôi 
tiến về phía cửa sổ với ý định mở nó ra để nhìn một phần 
khung cảnh đồng quê. Nhưng cửa sể đã bị đóng chặt và có một 
thanh sắt chắn ngang. Ngoại trừ những tiếng tích tác đều đêu 
và khàn khàn của một chiếc đồng hồ cú kỹ ở ngoài hành lang, 
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tất ca đều im lạng. một sự im lặng rùng rợn. Tôi càam thấy 
hoang rang và lo sợ. Những người Đức này là ai? Họ làm gì? 
Tại sao họ lại đến sống trong cái xó heo lánh này? Và đây là 
đâu? Tôi đang ở cách Byford khoảng 20 cây số, nhưng về 
hướng nào? Tôi hoàn toàn mù tịt. Một điều chấc chắn là tôi 
đang ở ngay giữa đồng quê. Tôi đi tới đi lui trong căn phòng 
vừa cất tiếng hát nho nhỏ để lấy lại bình tĩnh, và tôi tự an 
ủi rằng mình sắp kiếm được ðO ghi-nê. 

Thình lình, khi quay lưng lại, tôi thấy cánh cửa được mở 
ra lúc nào chẳng biết. Người thiếu phụ hiện ra ở khung cửa, 
hình bóng nàng nổi bật trên nền tối sẫm của dãy hành lang. 
Ánh đèn soi sáng một gương mặt kiều diễm, đang sợ hãi tột 
độ. Tôi rùng mình. Nàng đưa ra một ngón tay run rấy bảo tôi 
phải giữ im lạng, và nàng nói thì thâm vài câu bằng thứ tiếng 
Anh lơ lớ, vừa luôn luôn đảo mắt nhìn về phía sau, như sợ bị 
ai bắt gặp! 

- Nếu tôi là ông thì tôi sẽ đi ngay) Ngay lập tức! Không 
ở lại đây một giày đồng hồ! Ở đây không có gì tốt đẹp cho ông 
đâu. 

- Nhưng thưa bà, tôi không thể bỏ đi trước khí xem xét 
cái máy đó! 

- “Ông khòng nên chăn chừ!” Nàng nói, giọng khẩn thiết. 
“Lúc này ông có thể ra đi mà không có ai ngăn cân ông hết”. 

Khi thấy tôi mỉm cười lác đâu, nàng càng tỏ vẻ bồn chồn 
lo lắng hơn: nàng tiến tới một bước, hai bàn tay xoắn vào nhau: 

- “Tôi van ông!” Nàng nói thì thâm. “Ông nèn đi khỏi 
đày Hền ngay bây giờ. nếu không thì sẽ quá muộn đấy!” 

Nhưng bản tính của tôi vốn bướng bỉnh. Tôi nghĩ đến số 
tiền 50 ghi-nê, đến công trình lần lội đến đây vào giữa giờ 
này... Nếu bỏ cuộc phải chịu mất hết. Vả chăng, ai có thể bảo 
đâm rằng người thiếu phụ kia hoàn toàn sáng suốt khi nàng 
nói những lời đó. Nàng toan nói nữa thì có tiếng một cánh cửa 
đóng sâm lại phía trên đâu chúng tôi và tiếng những bước 


3/3 


chân rầm rập đi xuống câu thang. Nàng lắng tai nghe ngóng, 
đưa hai cánh tay lên trời trong một cử chỉ tuyệt vọng và quay 
phấắt người bỏ đi, cũng lặng lẽ và đột ngột như khi nàng đến. 
Chỉ một thoáng sau, đại tá Ly-san bước vào cùng với một 
người đàn ông béo lùn, chiếc cầm đôi có rnột chòm râu uốn 
quăn. Đại tá giới thiệu: 
- Ông Phe-gu, thư ký và đồng thời cũng là người hùn vốn 


với tôi. Ô kìa, tôi nhớ lúc náy tôi đã đóng cái cửa này cơ mà, , 


- Chính tôi đã mở nó ra đấy, bởi vì không khí trong phòng 
này ngột ngạt quá - Tôi đáp. 

Ông ta ném cho tôi một cái nhìn đây vẻ nghỉ ngờ: 

- Có lẽ chúng ta nên kết thúc công việc này cho xong đi! 
Ông Phe-gu và tôi sẽ dẫn ông đi xem cái máy đó! 

- Vậy để tôi đội nón bảo hộ lên cái đã... 

- Ô, không cần thiết, cái máy đó ở ngay trong nhà. 

- Sao? Vậy là ông lấy đất sét tẩy dạ ngay trong nhà ông 
sao? 

- Không! Chúng tôi chỉ ép loại đất sét đó ở trong nhà. 
Nhưng điều đó không có gì quan trọng. Tất cá những gì chúng 
tôi yêu cầu ông, đó là xem xét cái máy và nói cho chúng tôi 
biết vì sao nó bị hỏng. 

Chúng tôi đi lên lâu một: đại tá đi đầu, tay cam đèn, kế 
đó là ông Phe-gu, tôi đi sau chót. Ngôi nhà này có những hành 
lang chằng chịt, những cầu thang chật hẹp hình xơáy trôn ốc, 
những cái cửa thấp bé, thèm cửa bị mòn. Không có thảm lót 
sàn và cũng không có đồ đạc gì cả Nhứng vách tường mang 
đầy những vết mốc meo. Tôi cố lấy vẻ bình thản, nhưng tôi 
không quên nhứng lời cảnh cáo của thiếu phụ và luôn luôn đề 
phòng. Phe-gu có một vẻ buồn rầu ít nói, nhưng qua giọng nói 
của ông ta, tôi đoán ông ta không phải người Đức mà là người 
Anh. 

Sau cùng, viên đại tá đừng lại trước một cái cửa thấp và 
mở nó ra. Trước mặt chúng tôi là một căn phòng vuông vức 
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nhỏ bé, không đủ chỗ để cho cả ba người cùng vào. Phe-gu 
đứng lại ở bên ngoài, viên đại tá đẩy tôi vào trong. Đại tá nói: 

- Chúng ta đang ở bên trong của cái máy ép thủy lực, và 
nếu có kẻ nào chơi các cớ làm cho máy chạy thì chúng ta có 
thể bị nát thịt tan xương đó. Cái tràn của căn phòng này thật 
ra là cái màm của một pít-tông từ trên đấy xuống đến tận cái 
sàn nhà bằng kím loại. Ở bèn ngoài có rất nhiều ống nước nhỏ 
tiếp nhận sức mạnh này, chuyền nó đi và làm cho nó gia tăng 
lên theo một phương pháp mà ông biết rồi. Thời gian gân đây 
máy chạy không tốt. Tôi muốn ông xem xét nó và chỉ cho 
chúng tôi cách sửa chữa. 

Tôi cầm lấy cây đèn và xem xét cái máy ép thật kỹ lưỡng. 
Quả thật, đây là một cái máy khổng Ïồ , có khả năng tạo ra 
một sức ép ghê gớm! Sau khi quan sát toàn bộ, tôi ra phía bên 
ngoài đấy thử những tay gạt kiểm soát, lắng tai nghe tiếng rít 
của máy, tôi biết ngay nó bị một lỗ xì hơi nhỏ. Quan sát tỉ mỉ 
hơn, tôi thấy một trong những sợi dây cao su viền quanh đầu 
một cần điều khiến đã bị thun lại, do đó không che kín được 
hết cái lỗ hổng. Và đó là nguyên nhân đã gây ra sự hao tán 
sức mạnh của máy. Tôi giải thích cho họ biết như vậy và chỉ 
cho họ cách sửa chữa. Xong, tôi trở lại phòng máy ngắm nhìn 
nó để thỏa mãn óc tò mò nghề nghiệp của mình. Tôi thấy ngay 
câu chuyện đất sét tẩy dạ chỉ là một sự bịa đặt, không aí sử 
dụng một cái máy có một sức mạnh như vậy để lấy đất sét 
tẩy dạ. Vách phòng làm bằng ván, nhưng sàn được làm như 
một đáy chậu bằng kim loại; nhìn gân hơn, tôi thấy trên sàn 
còn sót lại một lớp cặn kim loại. Tói bèn quỳ xuống để nhìn 
cho rõ hơn đó là thứ kim loại nào. Bỗng gương mặt ốm như 
cái thây ma của viên đại tá đang cúi xuống phía tôi: 

- Ông đang làm cái gì vậy? 

Tôi cảm thấy cơn tức giận nối lên: ông ta đã lừa dối tôi, 
xem tôi như một kẻ ngốc nghếch. Và tôi xăng giọng đáp: 
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- Tôi xem thứ đất sét tẩy dạ. Nhưng nếu ông cho tôi biết 
raục đích thật sự của công việc ông đang làm, thì tôi có thể 
hướng dẫn ông sử dụng cái máy này một cách hứu hiệu hơn... 

Chưa nói hết câu, tôi đã hối hận ngay vì cái giọng gay 
gắt của mình. Gương mặt của ông ta liền đanh rắn lại, và một 
tia sáng hung ác lóe lên trong đôi mắt xám của ông ta. 

- “Tốt lắm !”, ông ta lầm bàm. “Ông sẽ được biết hết tất 
cả về cái máy này”, 

Ông ta thụt lùi nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa và khóa 
lại. Tôi lao mình tới cánh cửa, cố gắng đấy cái chốt ra, nhưng 
vô ích: nó quá chắc. Tôi liền hét lèn: 

- Này! Đại tá, hãy mở cửa cho tòi đi ra! Tôi muốn đi ra! 

Chỉ có sự im lặng đáp lại. Rồi từ trong cái im lặng đó 
nổi lên một tiếng động làm tôi lạnh toát cả người: tiếng 
chuyển động kèn kẹt của những tay gạt điều khiến máy và 
tiếng rít của ống xi-lanh bị xì hơi. Chiếc máy đã chạy! 

Nhờ ánh sáng của chiếc đèn mà lúc nãy, khi ngồi quan 
sát đáy chậu, tôi đã đặt nó trên mặt đất, ôi trông thấy cúi 
môm đen sì của pít-tồng bắt đầu đị xuống, chậm chạp, cò giội, 
nhưng với một sức mạnh đủ nghiền mát tôi trong vòng không 
đây một phút. Tôi hét lớn, cố sức đưa hai tay bám sát. vào cửa. 
Tôi năn nỉ viên đại tá để cho tôi ra, nhưng những tiếng kèu 
tuyệt vọng của tôi bị tiếng kèn kẹt của nhứng tay gạt át hẳn 
đi. Lúc bấy giờ cớứi mâm pít-tông đã họ xuống, chỉ còn cách 
đầu tôi khoảng 30 phân: đưa bàn tay lên, tôi có thể sờ được 
cái diện tích sần sùi của nó... Một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi: 
đành là phải chết rồi, nhưng phải chết sao cho đừng bị quá 
nhiều đau đớn, và mức độ đau đớn tùy thuộc vào vị thế của 
tôi lức bị nghiền. Nếu tôi nằm sấp xuống, cái mâm sẽ nghiên 
nát cột sống tôi, và tôi rùng mình tưởng tượng ra tiếng kèu 
răng rắc của xương cốt bị gãy vụn. Nếu nằm ngửa thì có lẽ 
dễ hơn... nhưng với điều kiện dây thần kinh của tôi chịu đựng 
nổi cảnh tượng cái mâm đang từ từ hạ xuống. Lúc này cái 
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mâm đã xuống khó thếp, tòi không thể đứng thằng được nữa 
mà phổi khom người xuống ... Bỗng tôi thoóng thấy một tia hy 
UØng. 

Số là đáy chậu và cái màm thì bằng sắt, nhưng vách 
phòng thì bằng ván... Trong khi đảo mắt nhìn quanh một lần 
chót, tôi bỗng thấy một đường ánh sáng mỏng màu vàng giữa 
hai phiến ván. Đường ánh sáng đó càng lúc càng rộng lớn, và 
sau cùng một tấm panô nhỏ được mở bật ra phía sau. Trong 
một giây, tôi không thể tin rằng có một cái cửa được mở ra 
để cứu thoát tôi. Nhưng do bân năng sinh tồn thúc đẩy, tôi 
lều mạng lao mình qua cái lỗ hổng vừa mới được mở ra đó. 
Và tôi rơi xuống đất, gần như bất tỉnh, ở phía bèn ngoài phòng 
máy. Tấm panô liên đóng lại ngay ở phía sau tôi, và tiếng vỡ 
của cái đèn, tiếp theo đó chỉ trong hai hay ba giây sau là tiếng 
va chạm dứ đội của hai mặt phẳng kim loại, cho biết tôi vừa 
mới thoát chết, chỉ trong đường tơ kế tóc. 

Tôi tỉnh hắn đậy khi cảm thấy có người nắm cổ tay kéo 
thật mạnh và thật gấp rút. Mở mắt ra, tôi thấy rnình đang 
nằm trên nền một hành lang chật hẹp: một thiếu phụ đang 
nghiêng mình xuống người tôi, một tay cầm đèn cây, một tay 
kéo tôi dậy. 

- “Nào! Đi nhanh lên!”. Nàng kêu lền bằng một giọng 
hổn hến. “Bọn chúng sẽ tới đây sau khi biết ông không bị 
nghiền nát ... Nhanh lên! Đi!” 

Tôi liền đứng dậy, chạy theo nàng đến đầu hành lang, rồi 
chạy tuột xuống một cầu thang hình xoáy trôn ốc. Xuống đến 
chân cầu thang, chúng tôi chạy vào một hành lang rộng lớn 
hơn. Vừa lúc đó, có tiếng bước chân chạy rầm rập và tiếng la 
lớn của hai người đàn ông ở lầu trên, nơi chúng tôi vừa rời 
khỏi. Người thiếu phụ đứng khựng lại, gương mặt đày vẻ bối 
rối. Sau cùng nàng đẩy cánh cửa: đó là một căn phòng ngủ 
có chiếc cửa số mở rộng. Nàng thúc hối: 
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- Đó là hy vọng cuối cùng của ông! Nhảy xuếng đi! 

Vừa lúc ấy, ánh sáng lóc lên ở đâu hành lang, đại tá chạy 
nhanh về phía tôi, một tay cầm đèn lồng, tay kia cầm một con 
dao thái thịt. Tôi phóng vào trong phòng, chạy đến bên cửa 
số, nhìn ra ngoài... Tôi leo lên bờ cửa số, nhưng chưa nhảy: 
Nếu hắn hành hung nàng, tôi quyết liều mạng với hắn! Hắn 
đã vào phòng và đấy nàng sang một bền để rượt theo tôi... 
Nàng ôm ngang lưng hắn, và la lớn bằng tiếng Anh: 

- Anh đã thề sẽ không hành động như vậy nứa! Ồ, anh 
hãy yên tâm, ông ta sẽ giữ im lạng. Ông ta không tiết lộ 
chuyện này cho ai biết đâu! 

- “Cô điên rồi hả!” Đại tá gầm lên, vừa tìm cách gỡ vòng 
tay của nàng ra. “Bộ cò muốn chúng ta bị hại sao? Hắn đã 
thấy và đã biết quá nhiều!” Nói xong, hắn xô mạnh nàng sang 
một bên và lao mình về phía cửa sổ. - 

Lúc ấy, thân mình tôi đã tòn ten ở bên ngoài, hai tay bám 
vào cửa sổ. Hắn vung đao lèn chém thật mạnh. Tôi cảm thấy 
đau điếng cả người, tôi buông tay ra và rơi xuống khu vườn. 

Mạc đâu toàn thân bị ê ẩm dử dội, tôi cố gượng đứng dậy 
và chạy băng qua các bụi rậm của khu vườn, càng nhanh càng 
tốt. Đang chạy tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi ghè gớm và đầu óc 
quay cưồng. Tôi thấy ngón tay cái đã bị tiện đứt. Tôi muốn 
lấy khăn tay ra buộc chặt chỗ bị thương, nhưng hai tai tôi ù 
lên và tôi ngã xuống gia mấy bụi hoa hồng. 

Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng. Qưần áo tôi ướt đâm sương 
đêm và cánh tay áo nhuốmn đầy máu. 

Một. cơn đau nhói nhắc tôi nhớ lại những chuyện xảy ra, 
và tôi lồm cồm đứng dậy, tin chắc không có hy vọng gì thoát 
khỏi tên ác ôn kia. Nhưng tôi không thấy khu vườn và cũng 
không thấy ngôi nhà ở đâu cả. Tôi đang đứng bên góc một 
hàng rào, gàn kè một con đường lớn. Xa hơn chút nữa là một 
dãy nhà dài: tiến đến gàn hơn, tôi nhận ra đó chính là cái nhà 
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ga mà tôi đã xuống hồi tối qua. Tôi đến nhà ga hỏi thăm giờ 
của chuyến xe lửa đâu tiên. 

- Trong nửa giờ nữa, sẽ có một chuyến xe đi Reading. - 
Người nhân viên trả lời tôi, cũng chính là người nhân viền mà 
tòi đã thấy đêm qua. 

- Ông có biết đại tá Ly-san không? 

- Không. 

- Đêm qua ông có trông thấy một chiếc xe ngựa đậu chờ 
ngoài sân ga không? 

- Không. 

- Có một đồn cảnh sát nào ở trong vùng này không? 

- Có, cách đây 5 cây số. 

Tôi quá kiệt sức, không thể đi bộ đến đó được, bèn lên 
xe lửa trở về Luân Đôn. Khi tôi xuống ga Padding thi đã hơn 
6 giờ rưỡi. Trước hết, tôi tìm đến bác sĩ để bàng bó vết thương, 
sau đó bác sĩ đưa tôi đến đây gặp ông. 

Sherlock Holmes đưa tay lên kệ sách lấy xuống một 
quyến tập lớn trong đó anh cất giữ những cột báo do anh cắt 
ta, TIỐI: 

- Đây là một tin ngắn sẽ làm cho các bạn phải chú ý đến. 
Nó đã được đăng trên các nhật báo cách đây gân một năm. 
Các bạn hãy nghe tôi đọc: 

“Ông Fereminh Hayling, 28 tuổi, kỹ sư thủy lực, mốt tích 
từ ngày 9 tháng này. Ông rời nh lúc 10 giờ tối bôm đó, cho 
đến nay uẫn không thấy trỏ uề. Hình dạng của ông như sau... 
Ha! Ha!” Sherlock Holmes reo lên “tin rao vặt này cho chúng 
ta biết đích xác lần cuối cùng viền đại tá cần điều chỉnh cái 
mấy ép của hấn là vào lúc nàa!”. 

- “Chúa ơi!” tôi kêu lên. “Và điều này cũng giải thích 
những lời người thiếu phụ đã nói với vièn đại tá đêm vừa 
qua?” 

- Hoàn toàn đúng. Chắc chắn viên đại tá này là một con 
người (tàn nhẫn, cương quyết diệt trừ bất cứ kể nào biết rõ 
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hành động ấm muội của hắn: những tên cướp biển không bao 
gìờ để cho kể nào còn sống sót trên chiếc tàu mà chúng bắt 
được... Tốt lắm! Điều thứ nhất cần phải làm: chúng ta hãy 
cùng nhau đến ngay sở trinh thám Scotland Yard. Và điều thứ 
nhì: chúng ta sẽ đến thăm Eyford. - Holmes nói. 

Khoảng ba giờ sau, tất cả ð người chúng tôi, gồm có 
Sherlock Holmes, viên kỹ sư thủy lực, thanh tra Brết, một 
cảnh sát mặc thường phục và tôi, đèu ngồi trên chuyến xe lửa 
đi từ Reading đến làng Berkshire. Brết trải ra một bản đồ 
vùng này: với một chiếc compa, ông ta kẻ một vòng tròn, lấy 
làng Eyford làm tâm điểm. Ông ta giải thích: 

- Đày này! Vòng tròn có đường bán kính 20 cây số. Như 
thế, địa điểm mà chúng ta muốn tìm, chắc chắn phải ở một 
nơi nào đó nằm trong cái vòng tròn này. Thưa ông kỹ sư, phải 
chăng ông có nói đến một khoảng cách chừng 20 cây số? 

- Tôi độ chừng đó là khoảng cách của một chiếc xe ngựa 
chạy trong một tiếng đồng hồ với tốc lực nhanh. 

- Và ông nghĩ rằng chúng đã đưa ông trở lại gàn nhà ga 
trong khí ông bất tỉnh? 

- Có lẽ họ đã làm như thế. Lúc ấy tôi có cảm giác mơ hồ 
được nhấc lên và mang đi đến tmột nơi nào đó. 

- Tôi không thể nào hiểu nổi vì sao chúng lại tha chết cho 
ông, khí chúng tìm thấy òng đang bất tỉnh trong khu vườn. 
Chắc là những tên hung ác này đã xiêu lòng nghe theo những 
lời van xin của người thiếu phụ. - Tôi nói. 

- Điều này thật khó tin lắm. Chưa bao giờ tôi trông thấy 
một gương mặt. nào tàn ác hơn gương mặt của viên đại tá đó. 
- lỹ sư nói. 

- Ö, chúng ta sẽ làm sáng tỏ điều này sau. Bây giờ cái 
vòng tròn của tôi đã vẽ rồi, tôi muốn các ông cho tôi biết ý 
kiến trong số nhứng điểm này, điểm nào là nơi mà chúng ta 
sẽ tóm được bọn chúng". : 
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- Tôi có thể chỉ ngay điểm đó, - Holmes nói bằng một 
giọng rất thân nhiên. 

- “Tất”! Viên thanh tra kêu lên. “Vậy là ông đã có sẵn 
ý kiến riêng của ông rồi? Còn tôi, tôi cá đó là hướng Nam, 
bởi vì vùng đất ở hướng đó hoang vắng hơn”. 

- “Còn tôi”, viên kỹ sư thủy lực lên tiếng, “tồi cá đó là 
hướng Đông”. 

- “Tôi có hướng Têy”, người cảnh sát mặc thường phục 
hăng hái góp ý kiến. “Ở đó có vài ngôi làng nhỏ rất yên 
tĩnh...!° 

- “Tôi chọn hướng Bắc”. Đó là vùng không có những thế 
đất cao: ông bạn kỹ sư của chúng ta có nói không bao giờ thấy 
chiếc xe ngựa leo lên một đường dốc nào cả. - Tôi nói. 

- “Tốt lắm!” Viên thanh tra cười nói. “Đây là một sự 
khác biệt ý kiến rất ngộ nghĩnh. Ông Holmes, theo ông thì ý 
kiến của người nào đúng?” 

- Tất cả bốn người đều sơi hết. 

- Sao? Không thể có chuyện bốn người đều sai cà! 

- “Ö, có chứ! Điểm. mà tồi chọn nằm ở đây...” Anh đặt 
ngón tay ở ngay tâm điểm của vòng tròn và nói PHẾ: “Đây là 
nơi mà chúng ta sẽ gặp chúng!” 

-- Nhưng ông quên khoảng đường 20 cây số mà chiếc xe 
ngựa đã chạy? - Viên kỹ sư hỏi. 

- Mười c&y số chạy tới trước uà mười cây số quay đầu chạy 
trở lại. Khòng có gì giản dị hơn. Chính ông có nói rằng con 
ngựa rất khoẻ mạnh, bộ lông láng mướt không có một giọt mồ 
hôi, khí ông leo lên xe. Làm sao nó có thế được như thế khi 
phải chạy 20 cây số trên những con đường xấu? 

- “Quả thật đó là một mánh lới mà bọn gian thương hay 
sử dụng”. Thanh tra Brết nhìn nhận với một vẻ trầm tư. “Dầu 
sao, chúng ta không còn nghỉ ngờ gì nứa về công việc làm ăn 
của cái băng này”. 
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- Không còn nghỉ ngờ gì nứa! Đó là những tên làm bạc ˆ 


giả. Chúng sử dụng máy ép thủy lực để chế tạo một thứ hợp 
kim giống như bạc. - Holmes nói. 

__ “Từ ít lâu nay, chúng tôi đã được báo có một băng nhóm 
chuyên làm ăn bằng cái nghề này”, viên thanh tra nối. “Chúng 
đã làm ra hàng ngàn đồng nửa couronne. Chúng tôi đã theo 
đõi bọn chúng nhưng đến Reading thì mất dấu. Bây giờ, nhờ 
dịp may này, tôi có cảm giác chúng ta sẽ tóm được chúng”. 

Khi đến Eyford, chúng tôi thấy một cựm khói khổng:Ïồ 
bốc lên cuồn cuộn đằng sau một rặng cây. 

- Có phải đó là một ngôi nhà bị cháy không? - Thanh tra 
Brết hỏi. 

- Thưa ông, phải. - Người trưởng ga đáp. 

- Cơn hỏa hoạn đã xảy ra vào lúc nào? 

- Vào lúc sáng. Nhưng nó đã lan rất nhanh, và bày giờ 
tất cÄ ngôi nhà đang cháy dứ dội. 

- Ngôi nhà đó là của ai? 

- Của bác sĩ Bê-sê. 

- Bác sĩ Bê-sè có phải là một người Đức, thân hình rất 
gầy ốm với một chiếc mũi dài và nhọn không? - Viên thanh 
tra hỏi, 

Người trưởng ga cười phá lên: 

- Không, thưa ông! Bác sĩ Bê-sê là người Anh. Nhưng ông 
có một người bệnh sống trong nhà óng, dường như là mộ. 
người ngoại quốc, rất gầy ốm. 

Chúng tôi chạy về phía ngôi nhà bị cháy. Con đường leo 
lên một ngọn đồi nhỏ. Trước mặt chúng tôi là một ngôi nhà 
lớn và dài đang khạc lửa ra từ mỗi cửa sổ, mỗi kẽ hở. Trong 
khu vườn, ba chiếc vòi rồng đang cố gắng dập tắt ngọn lửa. 

- “Đúng là ở đây rồi!” Vic-to kêu lên bằng một. giọng kích 
động tột độ. “Đây là lối đi lát sỏi... Và kia là những cây hoa 
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hồng nơi tồi đã ngã xuống bất tỉnh. Còn kia là chiếc cửa số 
từ đó tôi đã nhảy xuống khu vườn”. 

- Ít nhất ông cúng đã trả được mối thù bị chặt đứt ngón 
tay cái! Không còn nghi ngờ gì nữa, chính cây đèn đâu của 
ông, khi bị chiếc máy ép nghiền nát, đã bắt lửa sang những 
vách ván của phòng máy. Và bọn chúng, vì mải lo rượt bắt 
ông, đã không kịp đè phòng việc này. Dầu sao, ông hãy nhìn 
thử trong đám đông này: có thể ông sẽ nhận ra được một 
trong những tền cướp của ông đêm vừa qua. Nhưng chắc là 
bọn chúng đã cao chạy xa bay rôi, than ôi! - Holmes nối. 

Những điều ìo sợ của Holnes đã thành sự thật: sáng sớm 
hôm đó, một nông dân đã trông thấy một chiếc xe ngựa chạy 
thật nhanh về hướng Reading, trên xe có nhiều người ngồi và 
nhiều chiếc rương thật lớn, Và kể từ hôm đó cho đến bây giờ, 
chúng tôi không được biết tin tức gì cả về những kẻ đã trốn 
chạy: người thiếu phụ, viên đại tá Đức và người đàn ông Ánh: 

Những người cứu hóa rất ngạc nhiền khí thấy cách bố trí 
kỳ lạ bên trong ngôi nhà. Nhưng họ càng ngạc nhiên hơn nữa 
khi gặp một ngón tay cái, hãy còn mới, nằm trên bờ một cửa 
sổ. Vào khoảng chiều, họ đập tắt được ngọn lửa, nhưng mái 
nhà đổ sụp xuống, và trong ngôi nhà hoang tàn, người ta chỉ 
tìm thấy một số lớn niken và thiếc còn sót lại ở một căn nhà 
phụ, ngoài ra, không thấy một đồng tiền giả nào. Thì ra bọn 
cướp, trong khi trốn chạy, đã mang theo hết những đồng tiền 
giả của chúng trong những rương lớn. 

Về việc người kỹ sư được đưa từ khu vườn đến nơi mà 
ông ta tỉnh lại, bí mật sẽ vẫn còn nguyên nếu mặt đất ẩm ướt 
không lên tiếng: quan sát những dấu chân trên mặt đất, 
chúng tôi biết có hai người đã khiêng Vic-to đi, một người có 
những bàn chân rất nhỏ, và người kia có nhứng bàn chân rất 
lớn. Do đó, chúng tôi kết luận rằng người đàn òng Anh đã giúp 
nàng đưa người kỹ sư ra khỏi vùng nguy hiểm. 
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- “Này các bạn”, người kỹ sư nói với chúng tôi trong khi 
cả bọn đang lấy vé xe lứa trở về Luân Đôn, “tôi sẽ nhớ mãi 
cái vụ này đến suốt đời! Nó đã làm tôi mất một ngón tay cái 
và 50 đồng ghỉnê. Và đổi lại tôi được những gì?” 

- “Được kinh nghiệm!”. Holmes cười đáp. “Có lẽ đó là 
chuyện Tái ông thất mã. Vậy ông hãy viết bại câu chuyện của 
ông ởi: nó sẽ làm cho ông nổi danh đó!”. 
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Chàng quý tộc độc thân 


Câu chuyện xảy ra trước ngày cưới của tôi vài tuần, vào 
những ngày tôi còn ở chung với Holmes tại phố Baker. Một 
hôm, sau Ïần đi dạo buổi chiều trở về nhà, anh thấy một lá thư 
trên bàn. Hôm ấy tôi ở lì trong phòng suốt ngày vì trời bỗng 
đổ mưa đột ngột với những cơn gió lớn. Ngồi thu mình trong 
ghế bành, với đống nhật báo vây quanh, tồi đọc rniết tờ này 
sang tờ khác. Đọc mái cũng chán, tôi bèn ném chúng sang một 
bền và nằm ườn ra, quan sát cái phong bì nằm trên bàn, và 
tự hỏi không biết người đàn ông quý tộc gửi thư cho Holmes 
là ai? 

- “Đây là một lá thư đứng điệu”, tôi nhận xét khi anh 
bước vào phòng. “Nhứng lá thư buổi sáng của anh thường là 
của một người bán cá hay một nhân viên thuế quan”. 

- Vâng, thư từ giao dịch của tôi rất là đa dạng và lá thư 
nào có vẻ khiêm nhường hơn, thường là thú vị hơn. Lá thư này 
coi bộ là một lá thư mời xã giao mà mình không mong đợi, 
đi dự thì cũng khổ mà khòng đi cũng khổ. 

Anh xé thư và nhìn vào tờ giấy. 

- Ồ, coi vậy nó cũng hứa hẹn một vụ hấp dẫn đấy. 

- Không phải thư mời xã giao chứ? 

- Thuần tuý nghề nghiệp. _ 

- Của một thân chủ quý tộc? 

- Một trong những nhà quý tộc được trọng vọng tại nước 
Anh. 

- Tôi mừng cho anh đấy. 
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- Watson ạ, cái địa vị của ông ta không làm cho tôi quan 
tâm bằng cái sự việc của ông ta. Gân đây anh chịu khó đọc 
báo lắm, đúng không? . 

- Hình như thế, tôi chẳng có việc gì đế làm cả. 

- Tôi chỉ đọc những tin tức hình sự và mục rao vặt. Mực 
sau thì luôn luôn hữu ích. Nhưng nếu anh theo đối sát những 
biến cố gân đây, hắn là anh đã đọc các bài viết về ngài Simon 
và đám cưởi của ông ta? 

- Vàng, với sự quan tâm sâu sắc! 

- Tốt. Lá thư này là của ngài Simon. Tôi sẽ đọc cho anh 
nghe; và đổi lại, anh phải lật những tờ báo đó và cho tôi biết 
nhứng gì có liên quan đến vụ này. 

Ông Sherlock Holmes thần mến, 

Huàn tước Bắc-ua bảo tồi rồng, tôi có thể tin cậy uào sự 
xét đoán, sự kín đáo 0à sự tế nhị của ðng. Bởi uậy, tôi đã quyết 
ttm thỉnh ý ðng uề biến cố dau lòng có dính !íu đến hôn lễ 
của tôi. Ông Lô-tra đang bứt tay uào uốn đề này, nhưng ðng 
ta nói ðng ta không phản đốt gì, nếu có sự cộng tác của òng. 
Tôi sẽ đến, chồ ðng uào bốn. giờ chiều; nếu ðng cö một cái hẹn 
nòo uào thời điểm ấy, mơng ðng hãy hoãn lợi, 0ì đây là một 
uấn đề uô cùng quan trọng. 

Kính chùo ông 
Rober( Sỉ. Simon 

« Thư được viết từ lâu đài Grosvennor, bằng bút lông 
ngỗng, và nhà quỳ tộc đã không may bị dấy một tí mực ở phía 
ngoài nơi ngón tay phải nhỏ bé của ông ta. - Holmes nhận xét, 
khi anh xếp thư lại. 

- Ông ta hẹn bến giờ chiều, mà bây giờ đã ba giờ. Chỉ một 
tiếng đồng hồ nứa, ông ta sẽ đến đây. 

- Vậy thì, tôi còn một chút thời giờ để nắm một số sự kiện 
vê vụ này. Nhờ anh giở những tờ báo ấy ra và sắp xếp những 
mẩu tin theo thứ tự thời gian; trong khi đó, tôi sẽ nhìn xem 
thân chủ của chúng ta là ai, 
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Anh nhấc ra một quyền sách có bia đỏ từ một đãy sách 
tham khảo bên cạnh lò sưởi. 

- “Đây rồi” anh nói, ngồi xuống và đặt sách trên đâu gối. 
“Robert St, Simon con trai thứ hai của Quận công Ban-mo - 
Hừm! Sinh năm 1846, bốn mươi bốn tuổi. Đã giữ chức Thứ 
trưởng tợi thuộc dịo trong chính quyền cứ Vị Quận công, 
Ban-mo, đỡ từng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao... Hừ! Chả có gì 
bổ ích lắm ở đây. Anh Watson, chắc là tôi phải quay sang anh, 
để tìm thấy một cái gì vửng chải hơn. Hãy cho tôi nhứng tin 
tức mà anh đã chọn từ trong các tờ báo”, 

- Đây là mẩu tin đầu tiền. Nó nằm trong mục “việc 
riêng” của tờ Bưu điện Buổi sáng, phát hành cách đây vài 
tuần. 

“Một cuộc hôn nhên đã được. sắp xếp, uà sẽ - nếu lời đồn 
đại là đúng sự thật - được cứ hành rốt chóng gu2a ngài Robert 
St. Simơn, con trời thứ hơi của Quận công Ban-mo 0à cô 
Đồrmm. con gới độc nhất của ông A-lợi, thành phố Sơn 
Frơncisco, tiểu bang California, nước Mỹ”. 

- Rất xúc tích và đi thẳng vào vấn đề. - Holmes nhận xét, 
duõi đôi chân khẳng khiu về phía lò sưởi. 

- Có một đoạn nói rõ hơn về chuyện này trên một tờ báo 
của tàng lớp thượng lưu: 

“Chẳng bao lâu nữu sẽ phải hú lên một t lồi còi báo động 
trên thị trường hôn nhân, bởi uì sự tự do kinh doanh hiện nay 
cho thấy “hàng nội hóa' của chúng ta đã thua kém nặng nề. 
Dầm dần, sự quản lý của các dòng họ quý tộc của nước Anh 
đang chuyển uờo tay “những cô em họ” chúng ta ở bền kia bờ 
Đại Tây Dương. Trong tuần qua, một dôu cộng quan trong uừa 
mới được thêm uào dơnh súách những “bán uột” uừa mới bị 
mứng đi bởi “những bẻ xâm lăng xinh đẹp " này. Ngồi Simon, 
người mà hơn 20 năm qua đã chứng tỏ là ở ngoài lần cây cung 
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của uị thần Cupidon' bé nho, by giờ đã báo tin ông ta sắp kết 
hôn uới cô Đô-răn, con gói của nhà tỉ phú bang California. Của 
hồi môn của cô ta lên tới hờng tỉ đô la, uà trong tương lai còn 
hứa hẹn nhiều hơn nữa Bởi 0ì, trong những năm 0uừa qua, 
Quận công Ban-mo đã phải bán đi những bức tranh của ông, 
bởi uì ngài Sưnon không có lài sản riêng nào, ngoại trừ một 
bất động sửn. 

- Cố gì khác nứa không? - Holmes hỏi. 

- Vâng, còn nhiều. Có một đoạn ngắn trên tờ Bưu điện 
nói rằng đây sẽ là một cuộc hôn nhân tuyệt đối lặng lẽ, sẽ được 
cử hành tại nhà thờ Saint-George, quảng trường Hanover, chỉ 
có dăm bày bạn hữu thân tình được mời; và rồi họ sẽ trở về 
biệt thự Lancaster Gate. Hai ngày sau đó, có một lời báo tin 
vắn tắt, rằng hôn lễ đã cử hành và rằng tưần trăng mật sẽ 
được trải qua tại nhà của huân tước Bắc-va, gân Petersfield. 
Đây là những tín vắn tắt xuất hiện trước khi cô dâu biến mất. 

- Trước cái gì? - Holmes hỏi, giật mình. 

- Cô dâu mất tích. . 

- Cô ta biến mất từ bao giờ? 

- Tại buổi điểm tâm trong ngày cưới. 

- Quả thật, nó hấp dẫn hơn ta tưởng. Đúng y như kịch. 

- Vàng, nó có vẻ hơi khác thường. 

- Hãy cho tôi biết những chỉ tiết. 

- Những chỉ tiết ấy rất thiếu sót. 

- Có lẽ thế. Nhưng chúng ta có thể làm cho chúng bớt 
thiếu sót hơn. 

- Có một bài trên một tờ báo buổi sáng, ra ngày hôm qua. 
Đè mục: “BIẾN CỐ ĐỘC ĐÁO TẠI MỘT ĐÁM CƯỚI THỜI 
THƯỢNG”. 


1. Trong thần thoại Hy Lạp, Cupidon là Thân tình yêu. 
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Gia đình ngài Simon đã sửng sốt trước những diễn biến 
liên quan đến đớm cưới của ông ta 

Hôn lễ được cử hành tại nhờ thờ Suin! George, quảng 
trường Iiœncoer, rối lăng lẽ. Không có di thơm. dự ngoài bố của 
cô dâu, bố mẹ chú rể là ngài huâm tước Bắc-oa uà phu nhân, 
em trơi uà em gái chú rể. Sau đó, đoàn người dự lễ đến nhà 
ông Đô-răn để dự bữa tiệc điểm tôm. Dường như có một người 
đàn bà đến. quấy rối. Bà ta cố ra sức xô đẩy uào nhà, phên bua 
rồng bà cần nói chuyện uới chú rể. Giồng co một hồi lờu, người 
quờn giu uà người hầu mới tống khứ được bà ta May mắn thay, 
trước đó cô dâu đã uào nhà, oà đã ngồi dùng điểm tâm uới mọi 
người khóc. Nhưng bỗng nhiên cô dầu nói rằng cô thấy khó 
ở uề lui uề phòng mình. Lêu quá không thấy cô ra, mọi người 
bắt đầu bàn tán. Cha cô uội uờng đi tìm uờ được người tớ gói 
cho biết cô uừa mới lên phòng, thì liền chộp lấy áo choàng 0à 
mù bon-nê, rồi uội uñ xuống cầu thương. Một trong những người 
hầu nói rằng, ông ta đã thấy một người phụ nữ từ trong nhà 
đi rqa ăn mặc y như thế. Nhưng ông ta lại không dớn chắc 
chắn. đó là cô chủ, uì tin rằng cò đang dùng bữa uới mọi người. 
Khi chắc chẳn rồng con gói mình đã biến mất, ông Đò-răn 
cùng uới chú rể đi báo uới cảnh sát; các cuộc điều tra ráo riết 
tiến hành. Tuy uậy, cho đến gần hết đêm qua uẫn chưa tìm 
ra dấu uết của cô dâu, Có tin đồnu uề chuyện phá đớm trong 
uụ này. Người ta nói, cảnh sút đã bắt giữ người đàn bù gữy rối, 
Uì họ tin rằng do ghen tuông hoặc do một động cơ nào đó, bà 
ta có thể dính líu uào sự mốt tích của cô dâu". 

- Tất cả chỉ có thế. 

- Có thèm một mấu tin vắn trên một tờ báo buổi sáng 
khác. Nó cũng có một đôi điều đáng chú ý. 

- Đó bà...? 

- Cô Flô-ra, người đàn bà gây rối, đã bị bát. Hình như xưa 
kia cô ta là một vũ nữ đã quen với chú rể cách đây vài năm. 
Không có chỉ tiết đặc biệt nào khác. 
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- Tôi sẽ không bỏ qua trường hợp này. Nhựng có chuồng 
cửa reo đấy. Anh Watson, đừng bỏ đi đấy nhé. 

- Thưa, có ngài Simon đến, - Chú tiếu đồng của chúng 
tôi báo tin và mở tung cửa lớn. 

Một người đàn ông bước vào, khuôn mặt khá điển trai của 
một người có học. Mũi cao, nét mặt xanh xao, có một chút hờn 
dỗi. Đôi mắt mỡ to, nhìn không chớp. Phong thái òng ta nhanh 
nhẹn, thế nhưng dáng vẻ bèn ngoài lại gây cho ta ấn tượng 
về tuổi già, Vì khí bước ởi, ông hơi gù về phía trước và đầu 
gối hơi cong. Khi ông ta giở mũ, ta có thể thấy mở tóc màu 
muối tiêu ở phía mép ngoài, và hơi sói ở trên chóp. ÝY phục 
được chăm sóc quá kỹ lưỡng đến mức đôm dáng: cổ áo cao, 
áo choàng đen, áo gi-lè trắng, bao tay vàng, giày da hảo hạng 
và ghệt có màu nhạt. 

- “Xin chào ngài”. Holmes nói, đứng lên cúi chào. “Mời 
ngài ngôi Đây là bạn và là người cộng sự của tôi, bác sĩ 
Watson”. 

- Ông Holmes ạ. Tôi đã bị đánh vào chỗ đau nhất. Tôi 
hiểu rằng ông đã xử lý nhiều vụ tế nhị thuộc loại này, chúng 
tôi cho rằng khó có một vụ nào xảy ra trong một giai cấp như 
gìai cấp của tôi. 

- Mới đây một vị vua có vấn đề thuộc loại đó. 

- Ö, thật thế ư? Vua nào thế? 

- Vua xứ Scandinavie. 

- Ö, ông ta mất vợ rồi chứ? 

- Xin ngài hiểu cho. Tôi giữ bí mật nhứng sự việc của 
những thàn chú khác, cũng như tôi sẽ làm như thế, đối với 
việc của ngài. 

- Đúng lắm! Ông bỏ lỗi cho nhé. 

- Không có chỉ... Tôi đã tìm hiểu nhứng gì có trong báo 
chí. Chưa biết thèm gì hơn. Tôi có thể xem như bài báo này 
viết đứng sự thật. 
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Thân chủ của chúng tôi liếc nhìn qua nó. 

- Vâng, đúng như bài báo đã viết. 

- Nhưng cần phải bổ sung nhiều, trước khi có thể xác lập 
một giả thiết. 

- Xin ông cứ việc hỏi. 

- Ngài gặp cô Đồ-răn lần đầu tiên vào lúc nào? 

- Tại San Francisco, cách đây một năm, 

- Ngài du lịch sang nước Mỹ? 

- Vâng. 

- Lúc ấy, ngài đã đính hôn chưa? 

- Chưa. 

- Nhưng ông bà đối xử thAn mật với nhau? 

- Tôi thích được gân nàng, và nàng có thể thấy như thế. 

- Cha cô ấy rất giàu? 

- Có thể nói ông ta là người giàu nhất. 

- Ông ta làm giàu bằng cách nào? 

- Khai thác mỏ vàng. Một vài nam trước đày, ông ta chưa 
có gì cả. Rồi ông ta tìm thấy mỏ vàng, đâu tư vào nó và càng 
ngày càng nhất lên. 

- Hiện giờ, ngài có ấn tượng gì về tính cách của người 
phụ nứ trẻ đó? 

Nhà quý tộc đong đưa cặp kiếng và nhìn chằm chằm vào 
lò sưởi. 

- “Trước khi cha nàng trở nên giàu có, nàng đã hai mươi 
tuổi. Trong thời gian đó, nàng chạy rong tự do nơi các trại mỏ, 
lang thang qua rừng, qua núi; nàng được giáo dục bởi thiên 
nhiên nhiều hơn là bởi trường học. Nàng là con người mà tại 
Anh, chúng tôi gọi là tomboy Ì Tam hồn nàng như núi lửa. 
Nàng quyết định rất nhanh chóng và không sợ hãi trong việc 


1. Tomboy: một cô gái tính tình giống như con trai. 
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thực hiện những quyết định của mình. Mạt khác, hẳn là tôi 
đá không trao cho nàng cái tên mà tôi có vĩnh dự được mang”, 
ông ta hắng giọng một cách đĩnh đạc. “nếu tôi không nghĩ 
rằng, nàng là một phụ nữ quý tộc, rằng nàng có khả năng tự 
quên mình một cách dũng cảm, và rằng bất cứ cái gì đề mạt 
thì không phù hợp với bản chất của nàng”. 

- Ông có tấm hình của cô ấy chứ? 

- Có. 

Ông ta mở một cái hộp hình trái tim và cho chúng tôi 
xem khuôn mặt chụp thẳng của một người phụ nữ rất xinh 
đẹp. Holmes nhìn chăm chú một hồi lâu. Rồi anh đóng nắp 
hộp và trao lại cho nhà quý tộc. 

- Rồi cô ấy đến Luân Đôn, và hai người nối lại duyên tình 
với nhau? 

- Vâng, vừa rồi cha nàng đưa nàng đến nghỉ mùa đồng 
tại Luân Đôn. Tồi gặp nàng một đôi lần, đính hôn với nàng 
và đã làm lễ cưới. 

- Theo tôi biết, cô ấy có một món tiền hồi môn đáng kể. 

- Mòt món tiên khá. Nhưng không nhiều hơn số tiền hồi 
môn bình thường trong gia đình tôi. 

- Lê cưới đã xong, vậy thì món bôi môn đã đến tay cô ấy 
rồi chứ? 

- Tôi thật sự không hỏi han gì đến chuyện ấy cả. 

- Đương nhiên là thế. Ông có gặp cô Đô-răn vào hôm 
trước đám cưới không? 

- Có, 

- Cô ấy có phân khởi không? 

- Chưa bao giờ nàng vui hơn. 

- Đó là một điều đáng chú ý! Thế còn vào buổi sáng trong 
ngày cưới. 

- Nàng cũng tươi như hoa. 
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- Ngài thấy có gì thay đổi nơi cô ấy không? 

- Ồ, lúc đó tôi thấy nàng gối gỏng. Song, chuyện ấy quá 
nhỏ, có lẽ nó khỏng ăn nhập øì tới vụ mất tích này. 

- Dù thế, ngài cũng nên cho chúng tòi biết. 

- Ö, đấy là chuyện trẻ con thôi mà. Nàng đónh rơi bó hoa 
khi chúng tôi đi uề phía nhà họp. Lúc đó nàng đi qua cái ghế 
đài ở phía trước, và bó hoa rơi vào trong cái ghế dài ấy. Người 
đàn ông ngôi trên ghế trao nó lại cho nàng, và trồng nó vẫn 
bình thường, không bị hư hông gì cả. Thế nhưng, sau đó khi 
tôi nói chuyện ấy với nàng thì nàng lại xắng giọng, có vẻ bực 
tức vô lý về cái chuyện nhỏ nhặt đó. 

- Thật ư? Nạài nói là có một người đàn ông ngồi trên ghế 
đài. Nghĩa là lúc ấy có một vài người đi lễ ở đó? 

- Vâng. Không thể mời họ ra, khi nhà thờ mở cửa. 

- Người đàn ông này không phải là một trong nhứng 
người bạn của.vợ ngài chứ? 

- Không. Trông anh ta cũng bình thường. Tôi chả để ý 
gì đến cái bê ngoài của anh ta cả. Nhưng thưa òng, chúng ta 
đã đi xa vấn đề rồi. 

- Vậy là từ nhà thờ trở về, phu nhân kém vui hơn. Cô 
ấy đã làm gì khí bước vào nhà cha mình? 

- Tôi thấy nàng nói chuyện với cô tớ gái. 

- Cô ta tên gì. 

- Aliee. Cô ta là một người Mỹ và đến từ California với 
nàng. 

- Một cô tớ gái thân tín? 

- Còn hơn thế nứa. 

- Cô ấy nói chuyện với Alice bao lâu? 

- Một vài phút. Tôi không để ý. 

- Ngài không nghe họ nói gì ư? 

- Nàng nói một cái gì đó về sự “tiếm đoạt”. Nàng có thói 
quen đùng tiếng lóng theo kiểu đó. Tôi không hiểu mô tê gì 
câ, 
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- Đau khi nói chuyện với cô tớ gái, phu nhân làm gì? 

- Nàng bước vào phòng điểm tâm. : 

- Cùng với ngài? 

- Không. Một mình. Rồi, sau khi chúng tôi đã ngồi xuống 
trong vài phút, nàng vội vã đứng dậy, nói lí nhí một điêu gì 
đó, rồi ra khỏi phòng. Và không trở lại nữa. 

- Nhưng cô tớ gái khai rằng vợ ngài vào phòng, khoác 
một áo choàng rộng lèn cái áo cô dâu, đội mũ rồi đi ra ngoài, 

- Đúng như thế. Và sau đó, người ta thấy nàng đi vào 
công viên Hyde cùng với Plô-ra, người đã làm náo loạn buổi 
sáng hôm đó. 

- Tôi muốn biết thêm một vài điều cụ thể về người đàn 
bà này, và mối quan hệ giữa ngài và cô ta. 

Nhà quý tộc nhún vai và nhướn mày lên: 

- Tôi có quan hệ thân mật một thời gian với người vũ nữ 
này. Nhưng tính tình cô ta cực kỳ nóng nảy. Cô ta đã viết cho 
tôi nhứng lá thư khủng khiếp, khi nghe tỉn tôi sắp lấy vợ. Thật 
tình mà nói, sở di hòn lễ phải cứ hành lặng lẽ như thế là vì 
tôi sợ sẽ có một vụ xì-căng-đan trong nhà thờ. 

- Phu nhân có nghe thấy việc này không? 

- Không. 

- Và sau đó, người ta thấy cô ấy đi với người đàn bà này? 

- Vâng. Đó là điều mà cảnh sát xem như là một chỉ tiết 
quan trọng. Người ta nghĩ rằng Flô-ra đã nhử vợ tôi ra, và 
giang cho nàng một cái bẫy. 

- Vâng. Có thể như vậy. 

- Ông cũng nghe như thế ư? 

- Tôi khòng nói chắc chắn là thế. Nhưng chính ngài 
không nghĩ là có thể ư? 

- Tôi không nghĩ là Flô-ra làm đau một con ruồi. 

- Nhưng sự ghen tuông có thể làm biến đổi tính cách của 
con người. Vậy, theo ngài, ngài nghĩ thế nào? 
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- Theo tôi, nàng đã bị chấn động tâm lý, nên đã gây ra 
một vài rối loạn thần kinh nơi vợ tôi. 

- Tóm lại, cô ấy đã bất thân trở nên loạn trí? 

- Ö, thực thế. 

- Thưa ngài, bây giờ tôi gần như đã có tất cả những dữ 
kiện mà tôi càn. Xin hỏi thêm một cầu cuối cùng: Ngời có ngồi 
ở bàn điểm tâm, để cô thể nhìn ra ngoời của số không? 

- Chúng tôi có thể nhìn thấy phía bên kía đường và công 
viên. 

- Đúng y như thế. Vậy thì, bây giờ ngài có thể ra về. Tôi 
sẽ liên hệ với ngài sau. 

- Chúc ông giải quyết được vấn đề. 

- Tôi đã giải quyết xong. 

- Ê! Ông nói cái gì vậy? 

- Tôi nói, là tôi đã giải quyết xong. 

- Vậy thì vợ tôi đang ở đâu? 

- Tôi sẽ nhanh chóng nói cho ngài biết. 

Người đàn ông lắc đầu. 

- Có lẽ. Việc ấy đòi hỏi những đầu óc khôn ngoan hơn ông 
và tôi. - Ông ta nói, rồi cúi đâu chào kiểu cách, bước ra khỏi 
phòng. 

- Ông ấy đã có lòng tốt khi đặt cái đầu tôi ngang hàng 
với cái đầu của ông ta'.Holmes cười nói. “Ta phải uống một 
ly uýt-ki xô-đa và hút một điếu xì gà sau cuộc "thẩm vấn" như 
thế này. Tôi đã có câu kết luận và vụ này trước khi thân chủ 
của chúng ta bước vào phòng". 

- Thật thế ư? 

- Tất cả mọi sự xem xét của tôi chẳng qua là để kiểm tra 
lại cho ăn chắc mà thôi. 

- Tôi cũng đã nghe tất cả những gì anh đã nghe. Nhưng 
tại sao tôi lại không phát hiện ra điều gì nhỉ? 
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- Anh đã nghe, nhưng anh không biết nhiều trường hợp 
tương tự như thế đã xảy ra ở nơi này, nơi kia. bồ, tay Lê-tra 
đang đến kìa! Anh sẽ thấy một con lật đật hảo hạng có những 
điếu xì gà trong hộp. 

Người thám tử nhà nước đeo cà vạt trông như một thủy 
thủ, cầm một cái túi vải. Với một lời chào ngắn ngủi, ông ta 
ngồi xuống và đốt điếu xì gà đã được trao cho ông. Holmes 
nhấp nháy mắt hỏi: 

- Có chuyện gì thế? Nom ông có ve bất mãn? 

- Tôi chưa hài lòng. Đó là cái vụ án liền hệ đến Simon. 

- Thật ư? Ông làm tòi kinh ngạc đấy. 

- Chưa bao giờ có vụ nào phức tạp như thế! Mọi đầu mối 
đêu đã tuột khỏi tay tôi. Tôi đã làm việc về vụ án đó suốt cà 
ngày. 

- Và hình như nó làm òng đổ nhiều mồ hôi thì phải. - 
Holmass nói, đặt tay lên vai ông. 

- Vâng, tôi đã lê lết cả ngày trên đại lộ Serpentine. 

- Đề làm gì vậy? 

- Để kiếm tử thí bà Simon. 

Sherlock HoÌìmes tựa mình ra sau và cười ha hả: 

- Ông có lê lết tại cái bể nước trên quảng trường 
Trafalgar không? 

- Ông muốn nói gì? 

- Bởi vì, biết đâu ông lại chẳng tìm thấy xác bà ta ở đó? 

Lâ-tra bắn một tia nhìn giận dữ vào bạn tôi. 

- Ông làm như ông đã biết hết mọi chuyện về vụ này. 
- Vừa mới nghe các sự kiện, là tôi đã biết hết rồi. 

- Vậy là đại lộ Serpen(tine không đóng vai trò nào trong 
vụ này ư? 

- Rhòng. 

- Vậy tại sao tôi lại tìm thấy cái này ở đó? 
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Ông ta mở cái túi vải và xổ tung ra trên sàn một chiếc 
áo. cưới bằng lụa, một đôi giày xa tanh trắng, một vòng hoa 
cô dâu, một tấm mạng che mặt. Tất cả đều đẫm nước. Ông 
đặt chiếc áo cưới lên trên đống quân áo. 

- Đây, có một bạt dễ cho ông cắn nẺ thưa ông Sherlock 
Holmes! 

- “, quả thế!”, Holmes nói, thối vào không khí những 
vòng tròn khói thuốc, “ông đã kéo chúng về từ đại lộ 
Serpentine đấy ư?” 

- Không. Chúng trôi lânh bênh gần bờ được một người 
giữ công viên phát hiện. Và theo tôi, nếu y phục ở đó thì tử 
thi chắc cũng gân đâu đấy thôi. 

- Bằng một lập luận thông mỉnh kiểu đó, thì xác mọi 
người có thể tìm thấy gần chiếc tủ áo của họ 7. Xin làm ơn 
cho tôi biết, qua những thứ này, ông hy vọng đạt tới cái gì? 

- Đạt tới một chứng cứ nào đó dính lu đến cô Flò-ra 
trong vụ mất tích. 

- Ông sẽ thấy khó khăn đấy. 

- Holmes ạ, chỉ trong hai phút mà ông đã phạm tới hai 
sai lầm. Cái áo choàng này thực sự có dính líu đến cô Flô-ra. 
- Lê-tra nói, giọng cay đắng. 

- Dinh líu như thế nào? ' 

- “Trên chiếc áo có một cái túi, Trong cái túi có một. cái 
ví nhô. Trong ví là một mảnh giấy. Xem đây!”. Ông ta đặt 
mạnh nó xuống bàn, trước mặt Holmes. Rồi đọc lớn: Tôi sẽ 
đặp cô khi tất cả đã sẵn sàng. Hãy đến ngay F.H.N °. Giả thiết 
của tôi, là bà Simon đã bị nhử bởi Flô-ra, và Flô-ra phải chịu 


1. Một việc khó giải quyết, cần suy nghĩ nhiều. 

2. Sherlock Holmes rất hóm hỉnh. 

3. Nguyên bản: you wilÌ see me when aÌl is ready. Come at on F.HN. Đây 
chí là cách hiểu của ông LA-tra, chúng tôi địch theo cách hiểu của ông 
ta. 


trách nhiệm về sự mất tích của cò dàu. Mảnh: giấy này, có chữ 
hý của Flô-ra, chắc chắn đã được nhét uào tqy cô dâu ở cửa lớn, 
uờ nỗ đã lôi cuỗn. cô dâu uào trong tầm hành động của hơ'. 

- “Tốt lắm, ông bạn thàn mến”. Holmes cười nói, “quả 
thật là ông rất thông minh. Cho tôi xem tí nào?”. 

Anh lơ đãng cầm mảnh giấy, nhưng bông nhiên anh chú 
ý thật sự, và khẽ kêu lèn một tiếng kêu thỏa mãn. 

- Đây quả thực sự là một điều quan trọng. 

- Hà! Ông cũng thấy thế chứ? 

- Cực kỳ quan trọng. Chúc mừng ông. 

lA-tra nhỏm dậy, ra vẻ đắc chí và cúi đầu xuống để nhìn. 

- Ông xem nhầm mặi rồi! - Ông ta hét lên. 

- Trái lại, dây mới là đứng m# của nó. 

- Đứng mời? Ông điền ròi ư? Những dòng chứ viết bằng 
bút chì bên đây này. 

- Và mặt này có vẻ như là một cải hóa đơn khách sạn, 
khiến cho tôi quan tâm sâu sắc. 

- Tôi đã xem rồi. Không có gì trong đó cả: 

“Mồng 4 tháng 10 

Phòng: 8 sĩ linh; 

Điểm tâm: 2 sỉ linh và 6 đồ la. 

Cếc tai: 1 sĩ linh 

Bữứn ðn trưa: 5 đô la, 2 sỉ linh", 

Tôi khòng thấy có gì trong đó cả. 

- Rất có thể là không. Mặc dâu vậy, nó cũng rất quan 
trọng. Cồn vê những đòng chữ, chúng cũng rất quan trọng, 
hay ít ra là những chứ đầu viết tắt. Vậy, xin chúc mừng ông 
một lần nứa. 

- “Tòi đã phí mất quá nhiều thì giờ rồi”. Lê-tra nói, đứng 
lên. “Tôi tín tưởng vào những giờ lao động khó nhọc, chứ 
không phải ngồi bên cạnh lò sưởi để dệt nên những lý thuyết 
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đẹp đề! Chào nhé, ông Holmes! Và chúng ta sẽ xem, ai là 
người đến tận đáy của vấn đề trước”. 

Ông ta thu thập quần áo trên sàn, nhét chúng vào cái túi 
xách, rồi đi ra cửa. 

Ngay khi ông ta đóng cửa, Holmes đứng dậy và mặc áo 
khoác: 

- Có một cái gì đó cân lưu ý trong nhứng điều ông ta vừa 
nói. Bởi vậy, tôi phải đi ngay. 

Tới ð giờ chiều, Sherlock Holmes vẫn chưa về. Lúc 6 giờ 
có một người đàn ông và một thanh niên mang một cái hộp 
dẹt lớn đến. Họ mở hộp ra và dọn một bứa ăn tối ngon lành 
lên trên đí-văng của chúng tồi. Có một cặp chỉm dễ gà, một 
chìm trĩ, bánh pa-tê gan, một vài chai rượu cổ. Sau khi đặt 
những thứ xa xỉ này lên bàn, hai người khách bước ra, giống 
như nhứng vị thần trong truyện Nghìn lễ một đêm, không 
một lời giải thích, trừ một điều là những thứ này đã được trả 
tin xong và được đưa tới địa chỉ này. 

Gàn 9 giờ tối, Sherlock Holmes nhanh nhẹn bước vào 
phòng. Nét mặt anh lộ vẻ nghiêm trang, nhưng có một tỉa 
sáng trong mắt anh. 

- Người ta đã dọn bữa ăn tối rồi đấy nhỉ? - Anh nói, xoa 
tay vào nhau. 

- Hình như anh có khách? Người ta đã dọn năm phần 
ăn. 

-- Vang. Tôi đoán là sẽ có khách ghé thăm. Tôi không hiểu 
sao ngài Simon chưa đến. Hình như có bước chân ông ta trên 
cầu thang. 

_ Đúng là thân chủ của chúng tôi đang vội vã bước vào, 
đong đưa cặp kiếng một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và 
có nét lo lắng trên gương mặt. 

- Thư báo tin đã đến ngài rồi chứ? - Holmes hỏi. 

- Vâng, nội dung của nó làm tôi vô cùng sửng sốt. Ông 
có đủ bằng cớ để chứng minh cho những điều ông nói không? 
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- Bằng cớ tốt nhất có thể có được. 

Nhà quý tộc buông mình xuống ghế và đưa tay lên xoa 
trán. 

- “Huân tước sẽ nói gì”, ông ta nói thì thào, “khi ngài 
thấy một người trong dòng họ phải chịu nhục nhã như thế 
này”. 

- Đây chỉ là một tai nạn thuần túy, không hề có một sự 
sỉ nhục nào. 

- Ông nghĩ vậy, nhưng chúng tôi lại quan niệm một cách 
khác. 

- Tôi không thấy ai đáng trách cả. Người phụ nữ ấy khó 
lòng làm khác hơn, mặc dù đó là điều đáng tiếc. Trước một 
tình huống như thế mà nàng lại không có mẹ bên cạnh, không 
có ai khuyên bảo. 

- Đó là một cái tát, thưa ông, một cái tát công khai. - Ông 
ta nói, gö ngón tay lên bàn. 

- Thưa ngài, phải thông cảm cho cô gái đáng thương này. 
Cô ấy gặp phải một tình huống quá bất ngờ. 

- Làm sao thòng cảm được. Quả thật tôi rất giận. Tôi bị 
lợi dụng. 

- Hình như có chuông đấy. Vâng, có những bước chân ở 
đầu câu thang. Tôi biết tòi không thuyết phục được ông, nên 
tôi đã đưa tới đây một người, hy vọng ông ta sẽ thành công. 

HoÌlmes mở cửa và đưa vào một người đàn ông và một 
phụ nứ: 

- Thưa ngài Simon. Xin giới thiệu với ngài đây là ông bà 
Phờ-răn. Còn người phụ nữ này, tôi nghĩ là ngài đã gặp. 

Ngay khi thấy những người mới đến này, thân chủ chúng 
tôi đã nhảy chồm lên và đứng rất thẳng người, mắt nhìn 
xuống đất và tay thọc vào ngực chiếc áo khoác: một bức tranh 
nói lên danh dự bị thương tổn. Người phụ nứ đã bước nhanh 
về phía trước, chìa tay ra cho ông ta, nhưng ðng ta không chịu 
ngước nhìn lên. 


400 


- Chắc anh giận em lắm, phải không anh? Vâng, anh giận 
như vậy là đúng lắm? 

- Xin chớ phân trần với tôi - Simon cay đắng nói. 

- Vâng, em có lỗi. Lê ra, em phải nói cho anh trước khi 
em đi, nhưng từ lúc em thấy anh Phờ-răn xuất hiện, em không 
còn biết là em đang làm gì, nói gì nữa. 

- Thưa bà, có lễ tôi và anh Watson nèn lánh ởi, trong khi 
bà giải thích chuyện này? - Holmes nói. 

- “Nếu được phép nêu ý kiến”, người đàn ông lạ mặt nói. 
“Tòi xin phát biểu một đôi điêu! Chúng ta đã giữ bí mật 
chuyện này khá lâu rồi. Theo ý tôi, tôi muốn cả châu Âu và 
nước Mỹ nghe được thực trạng của vấn đề”. 

Đó là một người đàn ông nhỏ thó, rám nắng, rắn rồi, râu 
cạo nhắn nhụi, với gương mặt sắc sảo và phong thái tỉnh táo. 

- “Vậy thì, em sẽ kể câu chuyệ® của chúng ta ngay sau 
đây” người phụ nữ nói. “Năm 1884, lanh Phờ-răn đây và tôi 
đã gặp nhau tại nơi mà cha tôi đang khai thác quặng mỗ: 
Chúng tôi đã bí mật đính hôn với nhau. Nhưng một hôm, cha 
tôi đào được mồ vàng và giàu lên, trong khi anh ấy càng ngày 
càng thất bại. Bởi vậy, cha tôi muốn cuộc đính hôn kéo đài lâu 
hơn nứa, ông bèn đưa tôi đến San Francisco. Nhưng anh 
không chịu bỏ cuộc. Ảnh ấy theo tôi đến đó, chúng tôi gặp 
nhau mà cha tôi không hay biết gì cả. Phờ-răn nói rằng anh 
sẽ đi xa để xây dựng cơ nghiệp và chỉ trở về đón tôi khi nào 
anh đã giàu bằng cha tôi. Tòi hứa sẽ chờ đợi anh ấy đến trọn 
đời, và thề nguyền là không lấy ai khác, một khi anh ấy còn 
sống. Anh ấy nói: “Tại sao chúng mình không cưới nhau ngay 
đi? Để anh được yên tâm về em. Và anh sẽ không công khai 
nhận anh là chông em, cho đến khi anh trở về”. 

“Chúng tôi bàn chuyện đó. Anh ây đã nhờ một ông mục 
sư làm lễ cưới ngay tại đó, rồi ra đi tìm sự nghiệp, còn tôi trở 
lại với cha tôi, 
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“Kế đó, tôi được tin anh đang ở Montana, rồi anh thăm 
dò quặng tại Arizona, rôi nghe tin anh đến Mê-hi-cð. Sau đó, 
trên báo có đăng một bài dài, nói về một trại mỏ đã bị dân 
da đỏ tấn công, và có tên anh trong danh sách những người 
bị giết. Tôi ngất đi, tưởng đã chết, rồi nằm liệt giường mấy 
tháng sau đó. Cha tôi nghĩ rằng tôi bị suy nhược thân kinh, 
đưa tôi đến bác sĩ này, bác sĩ nọ. Hơn một năm trời không 
có tin tức gì về Phờ-răn, đến nỗi tôi tin chắc là anh ấy đã chết 
thật rồi. Thế rồi ngài Simon đến San Francisco, rồi chúng tôi 
sang Luân Đôn và một cuộc hôn nhân đã được sắp xếp. Cha 
tôi rất hài lòng, nhưng tôi không thể nào quên Phờ-răn. 

“Tuy vậy, nếu tôi đã kết hôn với ngài Simon thì tôi đã 
chu toàn bến phận làm con. Tôi đi đến nhà thờ với dự định 
trở thành một người vợ tốt, theo khả năng mà tôi có được. 
Nhưng ngay khi tôi bước đến gần bàn thờ, tôi nhìn thấy 
Phờ-răn đang đứng ở hàng ghế đầu tiên. Thoạt đầu, tôi ngỡ 
đó là bóng ma anh ấy hiện về, nhưng khi nhìn lại một lần nứa, 
thì rõ ràng anh ấy còn sống. Tôi thấy trời đất đang quay vòng, 
và những lời nói của vị giáo sĩ giống như tiếng ong bay vù vù 
trong tai tôi. Tồi liếc ra phía sau, nhìn anh một lân nứa, thấy 
anh đưa ngón tay lên môi để bảo tôi im. Rồi tôi thấy anh 
nguệch ngoạc trên một mảnh giấy. Khi ải qua cái ghế dài mà 
anh đang đứng, tôi ném bó hoa cho anh, và anh chuôi mảnh 
giấy vào đó rồi trả lại bó hoa cho tôi. Đó chỉ là một dòng chữ 
yêu cầu tôi đi theo anh khi nào anh ra dấu hiệu. Tôi quyết tâm 
làm theo bất cứ chỉ thị nào của anh. 

“Khi trở lại họ nhà gái, tôi kế chuyện đó cho cô tớ gái 
của tôi, cô ta đã từng biết Phờ-răn và đã từng là bạn của anh. 
Tôi nhờ cô ta chuẩn bị cho tôi một vài thứ đồ đạc và áo khoác. 
Tôi biết, lẽ ra tôi phải nói cho Simon biết, nhưng thật là khó 
khăn khi có mặt mẹ anh ấy và tắt cả những người quý tộc 
khác. Tôi quyết định là chạy trốn trước, giải thích sau. Tồi 
ngồi ở bàn chưa tới mười phút, thì thấy Phờ-răn xuất hiện ở 
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cửa sổ, phía bền kia đường. Anh vẫy tay ra hiệu cho tôi, và 
bát đầu bước vào công viền. Tôi lên vê phòng, thay vội áo 
quần, rồi đi theo anh. 

“Có một người đàn bà đến nói với tôi một cái gì đó về 
Simon. Qua một đôi điều nghe được, thì dường như Simon 
cũng có một bí mật nho nhỏ nào đó. Nhưng tôi tìm cách thoát 
khối cô ta, chẳng bao lâu tôi bắt kịp Phờ-răn, cùng nhau lên 
xe ngựa đi đến một chỗ trọ mà anh đã thuê sẵn và đó quả thật 
mới đúng là đám cưới của chúng tôi sau bao năm xa cách. Thi 
ra Phờ-răn tuy bị người da đỏ bắt làm tù binh, nhưng anh đã 
trốn thoát, và đến San Prancisco. Tại đây, anh biết. tôi đã theo 
cha sang nước Anh, Phờ-răn cũng sang theo, và sau cùng đã 
tìm gặp tôi đúng vào buổi sáng hôm đó. 

- “Tôi đọc tin đó trên một tờ báo”, người Mỹ giải thích, “nó cho biết 
tên cô đâu, chú rễ và nhà thờ, nhưng không nói cô đâu sống ở dâu”. 

Người phụ nữ kế tiếp. 

- “Rôi chúng tôi bàn bạc xem là nên làm cái gì. Ánh ấy 
muốn công khai chuyện này ra, nhưng tôi ngại quá. Tôi tính 
chỉ nên gởi vài đòng cho cha tôi, cho ông biết là tôi vẫn còn 
sống. Thế thôi! Bởi vậy, anh ấy cam lấy đồ cưới làm thành một 
gói, ném vào một nơi nào đó để phí tang. Hẳn là ngày mai 
chúng tôi đã lên đường sang Paris, nếu chiều nay, ông Holmes 
không đến chỗ chúng tôi. Ông HoÌmes chỉ rõ cho tôi thấy rằng 
tôi sai và Phờ-răn đúng, và rằng chúng tôi giữ bí mật như vậy 
là sái quấy. Và ông Holmes hứa cho chúng tôi một cơ hội để 
nói chuyện với ngài Simon. Vì thế mà chúng tôi đã đến đây. 
Anh Simon, bây giờ anh đã nghe tất cả rôi Em rất tiếc là đã 
làm cho anh đau khổ, và em hy vọng rằng anh sẽ không nghĩ 
quá xấu về em”. 

Người phụ nữ ngừng nói. Cho tới lúc này, ngài Simon vẫn 
chưa thể giảm đi thái độ cứng cỏi, nhưng đôi mày nhíu lại và 
đôi môi mím chặt. 
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- Xin lỗi quý vị, tôi không quen bàn nhứng chuyện riêng 
tư một cách công khai như thế này. 

- Vậy là, anh không tha lỗi cho em ư? Ảnh không bắt tay 
em trước khi em đi sao? 

- Nều cô muốn. 

Ông ta chìa tay ra, lạnh nhạt nắm lấy bàn tay của người 
phụ nữ. 

- Tôi đã hy vọng rằng thế nào ngài cũng sẽ lưu lại dùng 
bứa ăn thân mật với chúng tôi. - Holmes nói. 

- Có lẽ ông hdi quá đáng đấy. Tôi làm sao vui cho được. 
Bây giờ xin phép tôi được chức tất cả quý vị một đêm ngon 
giấc. Xin chào! 

- “Vự này quả thật là hấp dân” HoÌmes nói, khi các vị 
khách đã ra về. “Bởi vì nó giúp ta thấy rất rõ ràng, một sự 
việc mà thoạt đầu đường như không thể giải thích được, thật 
ra là vô cùng giản dị! Không có gi hợp tự nhiên hơn là những 
diễn tiến mà người phụ nứ đã kể." 

- Ngay từ đầu, anh đã đi đúng hướng chứ? - Tồi hỏi. 

- Từ đầu, tôi thấy có bai sự kiện rất rõ ràng. Một là người 
phụ nứ đó sẵn sàng dự phần nghí lễ tại nhà thờ. Hai là, chỉ 
sau đó mãy phút, cô ta đã ân hận về việc đó. Như uậy là có 
một cới gì đó đã xảy ra trong buổi sáng, nó làm thay đổi ý định 
của cô ta. Đó lờ cái gì? Hắn là cô ta không nói chuyện với một. 
người lạ nào, vì có chú rể ở bên cạnh. Vậy thì, phải chăng cô 
ta đã nhìn thấy một ai đó? Nếu có, thì hẳn phải là một người 
đến từ nước Mỹ, bởi vì cô ta mới sống tại Anh quốc một thời 
gian quá ngắn, nên không thể có một người Anh nào có thể 
gây cho cô ta một ảnh hưởng quá sâu sắc, đến nối chỉ nhìn 
thấy anh ta cũng đủ làm cho cô ta thay đổi bản kế hoạch. Bằng 
phương pháp loại trừ, tôi đã đi đến kết luận rằng, có thể !à 
cô fa đã nhìn thấy một người Mỹ. Vậy thì, người Mỹ này là 
ai, và tại sao anh ta lại có ảnh hưởng quá lớn đến cô ta như 
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vậy? Có thể đó là một người tình. Có thể đó là một người 
chồng. Tôi biết, thời niên thiếu cô ta đã sinh sông trong khung 
cảnh hoang dã, đưới những điều kiện đặc biệt. Tôi đã biết 
chuyện đó trước khí ngài Simon kể. Khi ông ta cho biết có một 
người đàn ông trong ghế dài, và sự thay đổi trong thái độ của 
cô dâu, về việc đánh rơi bó hoa (một phương pháp trao đổi tin 
tức khá rõ ràng) về sự cầu cứu đến cô tớ gái tin cẩn, về cái 
từ “tiếm đoạt” rất có ý nghĩa (theo cách nói của những người 
khai thác mô, thì “tiếm đoạt” nghĩa là chiếm hữu một cái gì 
mà chủ quyền thuộc về một người khác). Với những sự kiện 
đã kể trên, thì toàn bộ vấn đè đã quá rõ ràng. Cô ấy đã đi theo 
người tình, hoặc là người chồng cũ của cô ta. 

- Và anh đã làm cách nào để tìm thấy họ? 

- Kể ra thì cũng khó, Nhưng may nhờ cái hóa đơn khách 
sạn của ngài Lâ-tra, ông ta câm nó trong tay, mà không biết 
giá trị của nó. Những chữ viết tắt dĩ nhiên lờ 0u cùng quan 
trong, nhưng cới quan trong hơn, là biết được họ đang ở tại 
một khách sạn thuộc lơn sang nhớ! tại Luân Đồn. 

- Làm thế nào anh biết được? 

- Cái giá tiền nơi hoá đơn, 8 sỉ linh cho một cái giường 
và 1 sỉ linh cho một ly cốc-tai, chừng ấy cũng đủ thấy đó là 
một trong những khách sạn sang nhất. Tại Luân Đôn chả có 
mấy khách sạn như thế. Tại khách sạn thứ hai mà tôi đến 
thăm, qua sổ đăng ký, tôi biết rằng Phờ-răn, một người Mỹ, 
chỉ mới rời khách sạn ngày hôm trước, khi nhìn qua những 
món mà anh ta phải trả, tôi thấy khớp với những món trong 
các hóa đơn của ngài lê-tra. Anh ta yêu câu thư từ gởi về 
khách sạn, xin chuyển lại số 226 quảng trường Gordon. Tôi 
tìm đến địa chỉ Ấy, và may mắn: gặp đôi uyên ương. Tôi đánh 
bạo cho họ một lời khuyên của một người cha, vạch rõ cho họ 
thây rằng mọi sự sẽ tốt hơn nếu họ cho dư luận rộng rãi, nhất 
là ngài Simon, biết sự thật. Tôi mời họ đến đây để gặp ông 
ta, và như anh thấy đó, tôi buộc ông ta phải đến. 


405 


- Nhưng kết quả không tốt lám. Ông ta cư xử không mấy 
lịch sự. - Tôi nhận xét. 

- “Nhưng mà, Watson ạ”. Holmes mỉm cười nói. “Có lẽ 
anh cũng không thể nào lịch sự được, nếu anh lâm vào cảnh 
ngộ của ông ta. Phải vất vả lắm mới làm được đám cưới, thế 
rồi, đùng một cái, thấy mình mất cả chì lẫn chài. Chúng ta 
nên xét đoán ngài một cách thông cảm hơn, và hãy cám ơn 
số mệnh đã không bắt ta phải chịu một cảnh ngộ oái oăm như 
vậy. Đẩy cái ghế của anh lại gân đây và trao cho tôi cái đàn 
vi-ô-lông, vì vấn đè duy nhất mà chúng ta phải giải quyết bây 
giờ là làm thế nào sống qua những buối chiều mùa thu ảm đạm 
TIÀY. 
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Chiếc vương miện 
bằng ngọc berin 


- Holmesl! 

Buổi sáng hôm đó, tôi đang đứng bèn cạnh cửa sổ căn 
phòng của chứng tôi ở đường Baker. 

- “Holmes!” Tôi gọi một lần nữa. “Một người điền đang 
đi dạo ngoài đường. Thật là một cảnh đáng buôn. Đáng lẽ 
người ta không nên để ông ta đi như thế...”. 

Holmes uể oải rời khôi ghế bành, tiến đến cửa số, nhìn 
xuống. Lúc bấy giờ là tháng hai, không khí lạnh giá. Dưới ánh 
mặt trời yếu ớt cúa mùa đông, lớp tuyết rơi xuống đêm qua 
vẫn sáng lấp lánh, trắng xóa và trơn trợt. Con đường vắng 
ngắt, duy nhất chỉ có một người đàn ông kia ... 

Ông ta trạc năm mươi tuổi, thân hình cao lớn, vạm vỡ, 
dáng dấp có vẻ uy nghiêm trong bộ y phục màu sậm rất sang 
với chiếc áo “rơ đanh gôt” đen, chiếc nón mới toanh, đôi ghệt. 
sạch bóng và quần tây dài đúng “mốt”. Nhưng trong lúc này, 
cái phong cách uy nghiêm đều biến mất! Ông ta vừa chạy vừa 
nhảy như một người điên, hai tay quơ lên quơ xuống loạn xạ, 
cái đầu lắc qua lắc lại và gương mặt nhãn nhó một cách thảm 
hại. 

- Chuyện gì đã xây đến cho ông ta? Dường như ông ta 
đang tìm số nhà? - Tôi nói. 

- Ông ta sẽ đến đây! - Holmes đáp, vừa xoa hai bàn tay 
vào nhau, 

- Đến đây à? 
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- Phải. Ông ta đến gặp tôi đề nhờ giải quyết một vấn đè 
khó khăn. Nhìn nhứng triệu chứng của ông ta, là tôi biết ngay. 
À, bạn thấy chưa, tôi nói có sai đâu? 

Thật vậy, người đàn ông đó lao mình đến trước cửa nhà 
chúng tôi: ông ta giật dây chuông mạnh đến nỗi tiếng chuông 
reo ầm ï khắp nhà. 

Một lát sau, ông ta đã vào phòng, miệng thở hồng hộc, 
hai tay vẫn còn quơ lia lịa, nhưng đôi mắt ông ta ẩn chứa một 
nỗi tuyệt vọng ghê gớm. Thoạt đầu, ông ta không thể nói được 
một tiếng nào cả, chỉ lắc lư thân mình và vò đầu vò tóc như 
một người sắp lèn cơn điên. Rôi thình lình ông ta lao đâu vào 
vách tường. Chúng tôi vộí kéo ông ta ra giữa phòng. HoÌmes 
đỡ ông ta ngồi xuống một chiếc ghế, rồi cũng ngòi xuống bên 
cạnh, nắm lấy bàn tay ông ta và địu dàng nói: 

- Ông đến với tôi để kể cho tồi nghe câu chuyện của ông, 
phải không? Ông bị mệt vì đã chạy gấp đến đây. Ông hãy ngồi 
nghỉ cho đến lúc lấy lại bình tĩnh, sau đó tôi rất vui lòng nghe 
ông trình bày cái vấn đề nho nhỏ đang làm cho ông điên đầu. 

Người đàn ông ngồi im trong một hay hai phút, chiếc 
cằm sệ xuống: òng ta đang chiến đấu chống lại cơn xúc động. 
Rồi ông ta lấy khăn tay thấm mô hôi trán, lau khô môi, và 
quay vê phía chúng tôi. 

- Chắc các ông nghĩ là tôi điên, phải không? 

- Tòi chỉ thấy ông đang có một tai bọa lớn. - Holmes đáp. 

- Và chỉ có Chúa mới biết nó lớn đến mức nào! Một tai 
họa đủ để làm cho tôi phải mất hết lý trí: nó đã đổ ụp xuống 
đầu tôi với một sự đột ngột khủng khiếp! .... Hơn nữa, không 
phải chỉ có một mình tòi dính líu vào vụ này. Nhân vật cao 
quý nhất trong xứ này cũng có thể bị đau khổ, trừ phí tìm 
được một cách giải quyết èm thấm. 

- Xin òng hây bình tính lại, rồi cho tôi biết ông là ai, và 
chuyện gì đã xảy ra. - Holmes nói. 
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- Tôi là Alexandre Holder, thưộc công ty ngân hàng 
Holder & Stevenson, ở đường Threadneedle. 

Đó là tên của người hùn vốn trọng tuối nhất trong ban 
điều hành của một công ty ngân hàng đứng thứ nhì ở thủ đô. 
Chúng tôi tò mò chờ ông ta kể lại câu chuyện. 

- Ngay khi viên thanh tra cảnh sát bảo tôi “Chỉ có 
Sherlock Holmes mới giúp được ông” tôi liền đi đến đường 
Baker bằng xe điện ngầm và từ đó tôi chạy bộ đến đây, bởi 
vì với lớp tuyết dày như thế này, xe ngựa đi rất chậm ... Hẳn 
các ông cúng biết rằng một trong những cách thức bỏ tiền ra 
có lợi nhất là cho vay. Trong những năm vừa qua, chúng tôi 
đã cho các gìa đình quý tộc vay những số tiền rất lớn, thế chấp 
bằng những bức tranh, sách quý hoặc vàng bạc. Sáng hôm qua 
tại ngân hàng, một người thư ký đem đến cho tôi một tấm 
danh thiếp. Đọc cái tần ghi trên đó, tôi giật nẩy mình, bởi vì... 
đó là một trong những gia đình thế gia vọng tộc lớn nhất. Đó 
là một vinh đự rất lớn cho tôi, và khí ông khách được đưa vào, 
tôi tìm cách khen một câu. Nhưng ông ta ngắt ngang lời tôi: 

- Ông Holder, tôi biết rằng ngân hàng của ông thường 
cho vay tiên. 

- Ngàn hàng chúng tôi vẫn thường cho vay, khí người vay 
có cái gì để bảo đảm. 

- Tôi cần ngay tức khắc 50 ngàn đông bảng. Dĩ nhiên, 
tôi vẫn có thể mượn cúa các bạn tôi một số tiền mười lần lớn 
hơn số tiền nhỏ mọn này, nhưng tôi thích xern việc này là một 
việc riêng mà tôi phải tự giải quyết lấy. Với địa vị của tôi, 
mang ơn người khác là một điều nên tránh. 

- Tôi có thể hỏi ngài muốn giữ số tiền đó trong bao lâu 
không? 

- Thứ hai tới, người ta sẽ trả cho tôi một số tiền lớn, và 
chắc chắn tôi sẽ hoàn lại cho ông cả vốn lân lời. Nhưng điều 
quan trọng nhất đối với tôi là phải có ngay 50 ngàn đồng bảng. 
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- Tôi sẽ lấy tiền túi của tôi ra cho ngài vay mà không đòi 
hỏi bảo đảm gì cả. Nhưng phương diện của tòi không cho phép 
tôi có được cái thích thú đó. Mặt khác, vì lẽ tôi hoạt động cho 
công ty, nên tôi có bổn phận yêu cầu ngài có những bảo đảm 
cần thiết. 

- “Tôi thích như thế hơn”, ông ta đáp rồi đưa ra một 
chiếc hộp đa màu đen, hình vuông. “Ông có nghe nói đến chiếc 
vương miện nạm ngọc berin không?”. 

- Đó là một trong nhứng vật châu bảo quý giá nhất của 
đất nước. 

- Đúng vậy! 

Ông ấy lấy cái hộp ra: chiếc vương miện đẹp lộng lẫy được 
đặt nằm trên một lớp nhung màu hồng. 

- Nó có tất cả 39 viên ngọc berin thật lớn, và cái khung 
bằng vàng của nó thì thật là vò giá. Trị giá cúa chiếc vương 
miện này tính ra ít nhất cũng là 100 ngàn đồng bảng. Tôi sẵn 
sàng giao nó cho ông giữ làm vật bảo đảm. 

Tôi cam lấy chiếc hộp quý báu, nhìn chiếc vương miện 
rồi nhìn người thân chủ. 

- Phải chăng ông nghỉ ngờ giá trị của nó? - Ông ta hỏi. 

- Không, hoàn toàn không. Đúng hơn, tôi tự hỏi... 

-... Vì sao tôí dám giao cho ông giữ một vật quý giá như 
thế, phải không? Ông đừng lo ngại gì cả! Ông tưởng rằng tôi 
sẽ hành động như thế sao, nếu tôi không tuyệt đối chắc chắn 
có thể thu hồi nó lại trong bến ngày nửa? Đây chỉ là một vấn 
đề thủ tục thôi. Theo ông, vật bảo đảm này có đú không? - 
Nhà quý tộc nói. 

- Quá đủ! 

- Ông Holder, xin ông hãy hiểu rằng tôi tin cậy sự kín 
đáo của ông và nhất là sự cảnh giác của ông: chắc ông cũng 
hiểu rằng một vụ tai tiếng lớn sẽ xây ra nếu có chuyện gì xảy 
đến cho vật này. Một vết trây nhỏ cũng nghiêm trọng gần 
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bằng với sự mất. mát của nó: ãng hãy nghĩ rằng trên khắp thế 
giới không có những viên ngọc berin nào có thể se sánh được 
với những viên ngọc này! Tuy nhiên, tôi vẫn giao chiếc vương 
miện cho ông giử. Sáng thứ hai, tôi sẽ đích thân đến lấy nó 
lại. 

“Tôi gọi người thủ quỹ và ra lệnh cho anh ta trả ngay 
B0 ngàn đồng bảng. Tuy nhiên, khi còn lại một mình với chiếc 
hộp, tôi không khỏi lo sợ khi nghĩ đến cái trách nhiệm lớn lao 
đè nặng lên vai. Và tôi bắt đầu cảm thấy hối tiếc khi đã nhận 
lãnh “bảo vật quốc gia” này. Nhưng đã trễ rồi, không thể làm 
gì khác hơn, tôi bèn cất nó trong tủ sắt riêng và tiếp tục làm 
việc. Chiêu đến, trước khi về nhà, tôi tự bảo không nên dại 
đột để lại trong văn phòng một vật quý báu như thế. Hàng 
trầm tủ sắt của ngàn hàng đã từng bị phá rồi! Và nếu chiếc 
tủ sắt của tôi bị phá... nếu chiếc vương miện biến mất? ... 
Không! Không thể để chuyện đó xảy ra! Tôi quyết định mang 
nó về nhà. Và sau đó cất kỹ bảo vật trong chiếc bàn giấy của 
phòng rửa mặt ở lâu một. 

“Bây giờ, thưa ông Holmes, tôi cần phải cho ông biết. qua 
vê những người ở trong nhà tôi. Tôi có hai người tớ trai, đều 
ngủ ở bên ngoài nhà, ba người tớ gái đã giúp việc cho tôi từ 
nhiều năm nay, và họ là nhứng người rất ngay thật. Một người 
tớ gái khác, tên là Lucy, mới vào được vài tháng, nhưng cô ãy 
có một bản tính tốt. Đó là một cô gái khá xinh đẹp, lôi cuốn 
nhiều chàng trai sì tình thỉnh thoảng đến lắng vàng chung 
quanh ngồi nhà của tôi. Đó là phân nhứng gia nhân. Còn về 
phần gia đình tôi thì không có bao nhiêu người. Tôi góa vợ, 
và chỉ có một đứa con trai duy nhất, tên là Arthur. Thằng bé 
này là cả một sự tuyệt vọng của tôi. Thưa ông Holmes, khi 
vợ tôi qua đời, tôi đồn tất cả tình thương cho nó. Tôi không 
bao giờ từ chối nó một cái gì cả. 

“Di nhiên, tôi có ý định chuẩn bị cho nó kế nghiệp tôi 
ở ngàn hàng, nhưng nó không có khiếu và cũng không ưa 
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thích kinh doanh. Tánh tình của nó không được thuần thục. 
Đến tuổi thành niên, nó gia nhập câu lạc bộ quý tộc, và trở 
thành bạn thân của những nhà quý tộc giàu có, sang trọng, 
giết thi giờ bằng những trò ăn chơi xa xÏ. Cùng với họ, nó vung 
tiền vào những canh bạc và vào nhứng cuộc cá ngựa. Nó 
thường xuyên xin thêm tiền tôi, ngoài số tiền trợ cấp hàng 
tháng, để thanh toán những món nợ. Hơn một lân nó cố gắng 
đoạn tuyệt với cái câu lạc bộ nguy hiểm, nhưng lần nào cũng 
vậy, George Burnwelì lại lôi cuốn nó trở về với cái nhóm đó. 

“Sự thật, tôi không ngạc nhiên khí thấy George Burnwell 
có ảnh hưởng rất lớn đối với Arthur. Ông ta lớn tuổi hơn 
Arthur: một con hgười của giới thượng lưu, hào hoa phong nhã 
và thật là đẹp trai. Tuy nhiên, đôi lúc nhớ lại một vài lời khinh 
bạc và vô sĩ của George Burnwell, nhớ lại một vài ánh mắt 
tỉnh ma quỷ quái của ông ta, tôi bỗng cảm thấy nghỉ ngại: con 
người này khó có thế tin cậy được. 

“Và đó cũng là ý kiến của cô bé Mary, cháu gái của tôi. 
Tôi thương nó như là con ruột của mình vậy. Nó là một tia 
sáng mặt trời ấm áp trong ngôi nhà này, một thiếu nữ vừa 
xinh đẹp vừa âu yếm dịu dàng, đồng thời lại là một người quản 
lý giỏi, trông coi đắc lực mọi công việc nội trợ trong nhà. Mary 
chỉ làm trái ý tôi vê một điều duy nhất: con trai tôi, đã hai 
lần xin hỏi cưới nó nhưng nó đều từ chối. Riêng tôi, tôi nghĩ 
rằng nếu có một người nào có thế đưa Arthur trở lại con 
đường ngay, người đó chính là Mary chớ không ai khác. 

“Thưa ông HoÌlms, buổi tối hôm đó, trong phòng khách, 
tôi kể lại cho Arthur và Mary nghe câu chuyện về cái vương 
miện, nhưng không tiết lộ tên của người chủ món hàng. Sau 
khi pha cà-phê xong, Lucy đã rời khỏi phòng, tôi nhớ chắc như 
thế, nhưng tôi khòng nhớ rõ là cửa phòng có được đóng lại hay 
không. Mary và Arthur tỏ ra vô cùng thích thú và yêu cầu 
được xem vương miện. Töi từ chối. 

- Ba cất nó ở đâu? - Arthur hỏi. 
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- Trong bàn giấy riêng cua ba. 

- Con hy vọng ngôi nhà này sẽ khung bị trộm đến viếng 
trong đêm nay. 

- Bàn giấy đã được khóa kỹ. 

- “Ăn thua gì!” Arthur nói. “Bất cứ chiếc chia khoá cũ 
nào cũng có thể mở nó ra được. Khi còn bé, chính con đã mở 
nó ra với chìa khóa của chiếc tủ bỏ trong căn phòng chứa đồ 
đạc.” 


“Arthur có tật hay nói đến bất cứ điều gì, và tôi thường 
không chú ý đến nhứng điều nó nói. Tuy nhiên, buổi tối hôm 
đó, nó đi theo tôi vào tận trong phòng tôi với một vẻ mặt rất 
nghiêm trọng: 

- Thưa ba, ba có thể cho con hai trăm đồng bảng được 
không? - Arthur nói, đôi mắt nhìn xuống. 

- Không. Ba đã quá rộng rãi đối với con về vấn đề tiền 
bạc rôi! - Tôi xắng giọng đáp. 

- Ba đã rất tứ tế với con, nhưng con rất cần hai trăm 
đồng bảng đó; nếu không, con sẽ không bao giờ có thể chường 
mặt đến câu lạc bộ nữa! 

- Đó là một điều rất tốt. 

- Dạ, nhưng chắc ba không muốn con trai của ba trở 
thành một kẻ bị mất danh dự chứ! Con phải tìm cho ra tiền, 
nếu ba không cho số tiền đó, con sẽ tìm cách khác. 

- Con sẽ không có một xu nào hết. Đừng nài nỉ nữa vô 
ích! - Tòi giận dữ, trả lời. 

Nó nghiêng mình, và lạng lẽ rời khỏi phòng. 

Khi nó đi rồi, tôi mở chiếc bàn giấy ra để chắc chắn là 
cái kho tàng vẫn còn nằm trong đó, rồi tòi khoá lại. Xong, tôi 
đi một vòng khắp chung quanh nhà để xem có điều gì bất 
thường không. Công việc này thường do Mary đảm nhiệm, 
nhưng bưổi tối hôm đó, tôi đích thân làm lấy. Khi đi xuống 
câu thang, tôi thấy Mary đang dứng ở cửa số trước; lúc tôi đến 
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gần, nó đóng cửa sổ lại và gài thật cẩn thận. Nó có vẻ hơi bối 
rối, hỏi tôi: 

- Thưa ba, tối may ba có cho phép Lucy đi ra ngoài 
không? 

- Không! 

- Cô ta vừa mới trở vô nhà bằng cửa sau. Con dám chắc 
là cô ta đã đi gặp một anh chàng nào đó tại cái cửa nhỏ bên 
hông. Thật là một hành động khòng đứng đắn tí nào! Con thấy 
có le chúng ta phải chấm dứt cái trò đú đởn này. 

- Sáng mai con hãy nói với cô ta. Con có chắc chắn là 
tất cả cửa nẻo đều đã được đóng kỹ không? 

- Dạ chắc. 

- Vậy, chúc con ngủ ngon! 

Tôi hôn nó, rồi trở về phòng mình. 

Thưa ông Holmes, tôi cố gắng nói cho ông biết hết tất 
cả, không bỏ quên một chỉ tiết nhỏ nhặt nào có liền hệ đến 
vụ này. Nhưng nếu ông thấy có một điểm nào. không được rõ, 
xin ông cứ hỏi lại, đừng ngại gì cả. 

- Bản tường thuật của ông khá rõ ràng đấy. 

- Tôi ngủ không say lắm. Đêm hòm đó do có một nỗi lo 
âu tiềm tàng trong tâm trí nên tôi càng khó ngủ hơn nữa. 
Khoảng hai giờ sáng, một tiếng động trong nhà làm tôi giật 
mình: tiếng động đó im bặt khi tôi hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng 
tôi có cảm giác như thể một cánh cửa số ở đâu đó đã được 
đóng lại thật êm. Tôi cố lắng tai nghe. Thình lình, tôi ngồi 
nhổm dậy: có tiếng chân đi rất nhẹ trong căn phòng kế bên. 
Tôi liền nhảy xuống giường và chạy đến mở cửa phòng rửa 
mặt ra. 

- “Arthur”! Tôi kêu lên, “Thằng vô lại! Thằng ăn cắp! 
Sao mày dám đụng đến chiếc vương miện đó?” 

Bên cạnh chiếc đèn chong đã được tôi vặn nhỏ lại bồi đầu 
hôm, thằng khốn nạn chỉ mặc áo sơ mí với quần dài, hai tay 
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đang cầm chiếc vương miện. Đường như nó đang cố gắng hết 
sức để uăn hay bẻ cong chiếc uương miện lại. Nghe tiếng la 
của tôi, nó buông chiếc vương miện rơi xuống sàn nhà, gương 
mặt tái mét. Tôi lượm chiếc vương miện lên thật nhanh và 
xem xét nó. Một góc bằng vàng, với ba viên ngọc berin gắn 
vào đó, đã bị sứt mất. 

- “Thằng bất hiếu”! Tôi giận dữ hét lên. “Mày đã phá hư 
nó rồi! Thế là tao bị ô nhục suốt đời. Mày ăn cắp ba viên ngọc 
rồi phải không? 

- Ăn cắp? - Nó lặp lại. 

- Phải, mày đã ăn cắp mất ba viên ngọc berin! - Tôi hét 
lớn, nắm vai nó, lắc mạnh. 

- Nhưng có thiếu viên ngọc nào đâu ! 

- Thiếu ba viên! May vừa là một thằng nói láo, vừa là một, 
thằng ăn cắp. 

- Ba đã gọi con bằng nhứng danh từ mà con không thể 
chấp nhận được, con không thể chịu đựng những lời Thục mạ 
của ba được nữa. Con sẽ không nói thêm một tiếng nào về vụ 
này. Con sẽ rời khỏi nhà của ba và sẽ tự lo lấy thân cơn. 

- “Mày sẽ rời khỏi nhà tao giữa hai cảnh sát!” Tôi hét 
lớn, giận đứ. “Vụ này sẽ được đưa ra công lý, tao thề như thế!” 

- “Con sẽ không nói gì cả!” Nó đáp với một vẻ quyết liệt 
mà tôi chưa bao giờ trông thấy nơi nó. “Ba đã muốn gọi cảnh 
sát đến thì hãy để cho cảnh sát làm việc”. 

Trong lúc đó, mọi người trong nhà đã thức dậy. Mary là 
người đầu (tiên chạy vào, trông thấy chiếc vương miện và nhìn 
gương mặt của Arthur, nó đoán biết hết câu chuyện, kêu lên 
một tiếng và ngã quy xuống sàn nhà, bất tỉnh. Tôi cho chị bồi 
phòng đi gọi cảnh sát đến. Lát sau, một thanh tra và một cảnh 
sát viên đến. Arthur, nãy giờ vẫn khoanh tay đứng im, vẻ mặt 
bực tức, lên tiếng hỏi tôi có ý định tố cáo nó về tội trộm cắp 
hay không. Tồi trả lời với nó rằng vụ này không còn là một 
vụ riêng tư nửa, và tôi muốn pháp luật được thi hành triệt để. 
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- Ít nhất, xin ba đừng cho bắt con ngay bày giờ! Vì quyên 
lợi của ba cũng như của con, xín ba hãy để cho con đi ra ngoài 
trong năm phút. 

- Phải chăng mày muốn bỏ trốn hay mày muốn cất giấu 
mấy viên ngọc. ' 

Ý thức được tất cả tình trạng khủng khiếp của tôi, tôi 
năn nỉ nó nên nhớ rằng vụ này có thể gây ra một tai tiếng 
ghê gớm, ánh hưởng tai hại đến uy tín cúa quốc gia. Tất cả 
những nguy cơ đó hãy còn có thể tránh được, chỉ cần nó cho 
tôi biết ba viên ngọc bây giờ ở đâu. 

- “Con đủ lớn khôn để nhận thức được tất cả tàm quan 
trọng của vụ này và nhìn thắng vào nó. Con đã bị bắt quả 
tang: không một lời thú nhận nào có thể làm giâm tội lỗi của 
con được. Nhưng con có thể khoan hồng bằng cách nói cho ba 
biết những viên ngọc đó ở đâu. Ba sẽ tha thứ hết. 

- Ba hãy để dành sự tha thứ cho những kê nào cần đến 
nó! - Arthur quay lưng lại với tồi và cười gần. 

Thấy không còn cách nào thuyết phục được nó nữa, tôi 
đành giao nó cho viên thanh tra cảnh sát canh giữ. Liên đó, 
nó bị lục soát, cảnh sát cũng lục soát phòng riềng của nó và 
tất cả nhứng góc kẹt ở trong nhà. Nhưng vẫn không tìm thấy 
gì. Và nó vẫn không nói một tiếng nào. Sáng nay, nó đã bị tống 
giam, còn tôi, sau khi đã làm xong tất cả những thủ tục cần 
thiết, tôi liên chạy đến đây. Hiện tại, cảnh sát đã thú nhận 
bất lực. Thưa ông HoÌmes, nếu thấy cần phải tiêu xài những 
gì, xỉn ông hãy cứ tự nhiền: tôi đã treo một phần thưởng 1000 
đồng bảng... Chúa ôi! Chỉ trong một đêm, tôi đã mất hết danh 
dự và đứa con trai duy nhất! Ôi, làm sao bây giờ? 

Ông ta đưa hai bàn tay lên ôm lấy mặt, lắc qua, lắc lại, 
miệng nói lâm bầm những lời vô nghĩa như một đứa trẻ. 

Sherlock Holmes ngồi im lặng trong vài phút, đôi mày 
nhíu lại, mắt nhìn đam đăm vào ngọn lửa trong lò sưởi. 
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- Ông có thường tiếp khách không? - Holmes hỏi, 

- Tôi không tiếp ai cả, ngoại trừ người hùn vốn và gia 
đình của ông ta, hoặc thỉnh thoảng môt người bạn của Arthur. 
Thời gian gân đây, George Burnwell có đến nhà tôi nhiều lần. 
Ngoài ra, không có ai khác. 

- Ông có thường hay đến chỗ này chỗ kia chơi không? 

- Arthur thì có. Mary và tôi ở nhà. Cả Mary và tôi đều 
không thích đi chơi. 

- Đó là một điều lạ lùng đối với một thiếu nữ! 

- Nó có một bản tính trầm lặng. Vả lại nó cũng không 
còn bé gì nứa: đã hai mươi bốn tuổi rồi. 

- Theo lời ông kế lại, vụ này cũng đã gây cho cô ấy một 
cơn"xúc động ghê gớm, phải không? 

- Phải. 

- Cả cô ấy lẫn ông đều không còn một chút nghí ngờ gì 
nứa về sự có tội của con trai ông? 

- Còn nghỉ ngờ gì nữa khi chính mắt tôi trông thấy chiếc 
vương miện nằm trong hai bàn tay của nó? 

- Đó chưa phải là một bằng chứng để buộc tội. Có phải 
phần còn lại của chiếc vương miện đã bị hư hại không? 

- Phải, bị cong vẹo. 

- Vậy ông không nghĩ rằng con trai của ông đang tìm 
cách uốn nó lại hay sao? 

- Ông đang cố gắng làm những gì có thể làm được cho 
nó và cho tôi! Nhưng đó là một công việc quá khó khăn. Tại 
sao nó lại có mặt ở đó, để làm gì vậy? Với chiếc vương miện 
trong tay? Và nếu nó vô tội, tại sao nó không nói, mà cứ im 
lặng?, 

- Đúng! Và nếu cậu . có tội, tại sao cậu không bịa ra 
một điều nói láo thay vì im lặng? Trong vụ này còn có nhiều 
chí tiết kỳ lạ. Và cái tiếng động đã đánh thức ông dậy, ý kiến 
của cảnh sát như thế nào? 
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- Cảnh sát nói tiếng động đó có thể đo Arthur gây ra khi 
nó đóng cửa phòng của nó lại. 

- Rất khó tin! Không mội người nào sốp sửa làm một 
hờnh động bối lương lại đóng sửm của phòng củo mình lại để 
đánh thức người khác dậy! Còn về ba viên ngọc? 

- Họ tiếp tục lục lợi trong nhà với hy vọng sẽ tìm lại được 
chúng. 

- Họ có nghĩ đến việc tìm kiếm ở bên ngoài ngôi nhà 
không? 

- Cá, Tất cả khu vườn đã được xem xét rất tỉ mĩ, không 
sót một chỗ nào. 

- Thưa ông, vụ này phức tạp nhiều hơn là ông cảnh sát 
đã tưởng lúc ban đâu. Xin ông hãy xét kỹ lại giả thiết của ông: 
Ông cho rừng con trai ông đỗ rời khỏi phòng của cậu ãy, để 
đi uùo phòng rửa mãi của ông (một hành động rối liều lĩnh), 
mỏ bàn giấy của ông ra, lấy chiếc uương miện, dùng hết sức 
lực bẻ gãy một góc nhỏ của nó, rồi trở ra khỏi phòng, đi đến, 
một chỗ X nào đó để cốt giấu ba uiên ngọc tuà cốt giấu một 
cóch tài tình đến độ không di có thể từm ra được), rồi cậu ấy 
lại mang 36 uiên ngọc còn lại đi trở uùo căn phòng (nơi mồ 
cộu ấy rốt dễ dàng bị phái giác). Nào, tôi xin hỏi ông, một giả 
thiết như thế có đứng 0uững khong? 

- “Nhưng, như vậy thì theo òng, còn có giả thiết nào khác 
nữa? ” Ông chủ ngàn hàng kêu lèn với một cử chỉ tuyệt vọng. 
“Mà nếu những động cơ của nó là ngay thật, tại sao nó không 
nói lèn cho tôi biết?”. 

- Công việc đầu tiên của chúng ta là sẽ làm sáng tỏ điểm 
này. Vậy, nếu ông bằng lòng, chúng ta sẽ cùng đi đến 
Streatham, ở đó chúng ta sẽ xem xét thật kỹ một số chỉ tiết. 

Holmes yêu cầu tôi cùng đi với anh và ông Hoider. Tôi 
nhận lời ngay. Thú thật, cũng như ông Holder, tôi thấy người 
thanh niên đó đã phạm tội rõ ràng. Nhưng tin tưởng nơi tài 
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nhận xét và suy luận ít khi sai lâm của Holmes, tôi vẫn còn 
một vài hy vọng: ngay từ đầu, Holnies đã bác bỏ giả thiết quá 
giản dị về sự có tội cúa Arthur. 

Fairbank là một ngồi nhà bằng đá trắng, hình dáng 
vuông vức, nằm hơi cách xa đường lộ một chút. Một con đường 
vòng khá rộng để hai chiếc xe có thể chạy song song với nhau 
và một lối đi chạy dài đến trước hai chiếc cổng sắt chắn ngang 
lối vào. Ở bên phải có một rặng cây nhỏ đưa đến lối đi nàằm 
giữa hai hàng rào cây xanh: lối đi này đưa đến cửa nhà bếp 
và là lối đi dành cho gia nhân. Ở bên trái có một lối đi khác 
hướng về phía chuông ngựa, nó chạy quanh co bên ngoài khu 
vực ngôi nhà, và thính thoảng những người lân cận cũng đi 
theo lối này. Holmes dừng lại trước cửa lớn, chậm chạp đi 
khấp chung quanh nhà: anh đi qua hết mặt trước của ngôi 
nhà, đi xuống lối đi dành cho gia nhân và đi vòng quanh khu 
vườn rồi trở lèn bằng lối ải đưa đến chuồng ngựa. Thấy anh 
không có vẻ gì vội vã cả, ông Holder và tôi bèn đi vào phòng 
ăn, ngồi chờ anh bên lò sưởi. Chúng tôi ngồi im lặng được một 
lúc thì một thiếu nữ xuất hiện. Nàng hơi cao hơn trung bình 
một chút, thân hình mảnh đẻ, tóc vàng và mắt đen huyền nổi 
bật trên làn da trắng muốt. Gương mặt nàng xanh xao, đôi 
môi nhợt nhạt và ánh mắt biểu lộ một sự van xin câm lặng, 
nhưng vô cùng tha thiết. Khi nàng tiến vào phòng với một 
dáng đi nhanh nhẹn và đều đặn, tôi nhận thấy nỗi đau bưồn 
của nàng còn có phân sâu xa hơn vẻ đau buồn của ông chủ 
ngân hàng. Không quan tâm đến sự hiện điện của tôi, nàng 
tiến thẳng về phía người chủ lâu đài và đặt hai bàn tay lên 
gương mặt ông: 

- Ba đã bảo người ta thả anh Arthur ra chưa? 

- Không, con ạ. Ung nhọt cần phải được cắt bỏ. 

- Nhưng con tin chắc rằng anh ấy vô tội! Ba biết không, 
trực giác của một phụ nứ rất ít khi sai làm. Ba sẽ bối hận khi 
đã tô ra quá khắc nghiệt. 
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- Nếu nó vô tội, tại sao nó lại làm thỉnh? 

- Ai có thê biết được? Có lẽ anh ấy giận ba đã nghi ngờ 
anh. 

- Làm sao ha không nghí ngờ nó được. Chính mắt ba 
trông thấy nó cam chiếc vương miện rà? 

- Ồ, anh ấy chỉ xem thôi ... Ba hãy tín con, anh ấy không 
có tội! Ba hãy bỏ quá cái vụ này đi. Thật là một điêu ghê gớm 
khi nghĩ rằng Arthur bị ở tù! 

- Ba sẽ không bỏ qua vụ này trước khi tìm lại được mấy 
viên ngọc. Thay vì bỏ qua, ba đã mời từ Luân Đôn về một 
thám tử đại tài sẽ làm sáng tô tất cả, ba tin chắc như thết 

- Có phải là ông đây không? - Nàng hỏi, vừa nhìn vào 
mặt tôi. 

- Không, bạn của òng ấy. Trong lúc này, thám tử đang 
đi vòng theo lối đi đưa đến chuồng ngựa. 

- “Lãi đi đưa đến chuồng ngựa? ...” Nàng nhướng đôi 
mày đen lên. “Ông ấy có thể hy vọng tìm được gì ở đó? Và, 
chắc là ông ấy đây rồi. Thưa ông, tôi hy vọng rằng ông sẽ 
chứng tỏ được sự vô tội của anh Arthur. Tôi tin chắc là anh 
ấy bị hàm oan”. 

- “Tôi hoàn toàn đồng ý với cô, và cũng như cô, tôi hy 
vọng sẽ chứng tỏ được sự vô tội của cậu ấy”, Holmes đáp, vừa 
quay trở lại tấm chùi chân để chùi sạch lớp tuyết bám vào đôi 
giày anh. “Chắc là tời đang được hân hạnh nói chuyện với cô 
Mary phải không? Cô có thể cho phép tôi hôi cô một vài câu 
không ?”. 

- Xin òng cứ hỏi! Tôi rất muốn điều bí mật khủng khiếp 
này được làm sáng tỏ... 

- Về phần cô, cô không có nghe gì cả trong đêm vừa qua? 

- Không, cho đến khi bác tôi bắt đầu la lớn lên. Lúc đó 
tôi mới chạy xuống. 

- Khi đóng những cửa lớn và cửa số, cô có đóng kỹ tất 
cả những cửa số không? 
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- Sáng nay, tất cả những cửa số đó vẫn còn được đóng 
kín chứ? : 

- Vâng. 

- Một trong những chị bồi phòng có một tình nhân, phải 
không? Và tối hồm qua, cô có báo cho ông chủ biết răng chị 
ấy đã đi ra ngoài để gặp anh ta? 

- Phải. Lúc chị ấy pha cà-phê trong phòng khách, có lẽ 
chị ấy đã nghe bác tôi nói về chiếc vương miện. 

- Tôi hiểu. Cô suy ra rằng chị ấy có thể đã đi ra ngoài 
để báo cho tình nhân biết, và cả hai người đó đã sắp đặt kế 
hoạch để lấy trộm chiếc vương miện. 

- “Nhưng chúng ta còn đặt ra những giả thiết phiêu lưu 
đó để làm gì?” Ông chủ ngán hàng nóng nẩy kèu lên. “Bởi vì 
tôi đã nói rằng chính mắt tôi trông thấy Arthur đang cầm 
chiếc vương miện trong tay mà!”. 

- Xin òng hãy kiên nhân một chút. Chúng ta còn phải trở 
lại với giả thiết này, với chị hồi phòng đó. Cô Mary, cô đã trông 
thấy chị ấy trở vào bằng cửa nhà bếp, phải không? 

- Phải, Khi tôi đi xem xét coi cửa nhà bếp đã đóng chưa, 
tôi trông thấy chị ấy lướt êm vào nhà. Trong sương mù, tôi 
cũng vẫn tròng thấy tình nhân của chị. 

- Cô có biết anh ta không? 

- Có chứ! Anh ta tên là Francis. 

- Anh ta đứng ở bên trái của nhà bếp, nghĩa là hơi xa một 
chút trong lối đi? - Holmes nói. 

- Phải. 

- Và anh ta có một cái chân gỗ? 

Một thoáng lo sợ hiện lèn trong đôi mắt của người thiếu 
nữ. 

- “Phải chăng ông là một vị thánh”? Nàng mïm cười kêu 
lên. “Lầm sao ông biết được điêu đó”? 
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Nhưng Holmes không đáp lại nụ cười của nàng. Anh nói 
tiếp: 

- Tôi cân xem xét trên Ïầu. Và có thể là tôi sẽ quan sát 
lại khắp chung quanh nhà một làn nữa. Nhưng trước khi lên 
lầu, có lẽ tôi nên xem xét kỹ những cửa sổ của tâng dưới... 

Anh nhanh chóng đi từ cửa số này đến cửa sổ khác và 
dừng lại một lúc trước cửa số lớn ngó ra lối đi đưa đến chưồng 
ngựa. Anh mở nó và dùng chiếc kính lúp xem xét thật tỉ mỉ 
bờ cửa sổ. 

- Tốt! Bây giờ chúng ta có thể đi lên lầu, - Sau cùng anh 
nói. 

Phòng rửa mặt của ông chủ ngân hàng là một căn phòng 
nhỏ đây đủ tiện nghi. Nó có một tấm thảm màu xám, một 
chiếc bàn giấy lớn và một tấm gương soi hình chữ nhật. 
Holmes tiến đến chiếc bàn giấy và nhìn chăm chú vào ố khóa. 

- Ông thường mở nó bằng chìa nào? 

- Chiếc chìa mà con trai tôi đã chỉ: chìa khoá của chiếc 
tủ để trong phòng bỏ đô đạc không dùng đến nữa.. 

- Nó œ ở đây không? 

- Nó ở trên bàn. 

Holmas lấy chiếc chìa khóa và mở bàn giấy ra: 

- Chìa khoá này không gây một tiếng động nào cả. Do đó, 
kê gian mở bàn giấy ra mà vẫn không làm cho ông thức giấc. 
Chắc cái hộp này đựng chiếc vương miện? Ông cho phép tôi 
xem nó một chút. 

Anh mở chiếc hộp, lấy chiếc vương miện ra đặt lên bàn. 
Một đầu của vương miện bị cong lại và bị gãy: một góc chứa 
ba viên ngọc đã bị bẻ đi mất. 

- Ông Holder, đây là cái góc đối xứng với cái góc đã bị 
mất. Tôi có thề yêu câu ông thứ bê gãy nó được không? 

Ông chủ ngân hàng kinh bải, lùi lại. 
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- Không! 'rôi không thể làm được chuyện đó! 

- Vậy thì tồi sẽ thử... 

Holmes lây hết sức mạnh bẻ một cái, nhưng không kết 
quả. . 

- “Tôi chắc nó chỉ hơi cong một chút xíu thôi” anh bình 
tĩnh nhận xét. “Nhưng đầu nhứng ngón tay của tôi có mạnh 
đến mấy, tôi cũng không thể bè gãy nó được. Nhưng, ông hãy 
thí dụ là tôi bẻ gãy nó đi: nó sẽ phát ra một tiếng rắc khô khan 
và khá lớn, gần như tiếng nổ của một phát súng lục vậy. Và 
nếu một tiếng động như vậy mà chỉ phát ra cách giường ông 
có vài mét, có thể nào ông lại không nghe gì cả? 

- Tôi như người đang ở trong đêm tối. 

- Có lê tất cả sẽ sáng tỏ nếu chúng ta tiếp tục. Cô Mary, 
cô nghĩ sao? 

- Tôi cũng không biết nghĩ sao nứa. 

- Con trai của ông không có mang giày đép gì cả, khi ông 
trông thấy cậu ấy? 

- Trên mình nó chỉ có một chiếc áo sơ-mi và chiếc quần 
tây dài, 

- Cảm ơn ông. Chúng ta được một sự may mắn lạ thường, 
vậy nên nếu chúng ta không làm sáng tô được vấn đề, thì đó 
là lỗi của chúng ta, 

Holmes ra ngoài một mình, làm việc trong một tiếng 
đồng hồ, röi trở vào nhà với hai bàn chân đính đây tuyết và 
một gương mặt lạnh lùng khó hiểu. 

- Thưa ông, bây giờ, điều hay nhất mà tôi có thê làm đê 
giúp ông, là trở về nhà tôi. 

- Nhưng còn mấy viên ngọc? 

- Tôi chưa thể nói được. 

Ông chủ ngân hàng vặn vẹo hai bàn tay vào nhau: 

- “Vậy là tôi sẽ không bao giờ trông thấy lại chúng!” 
ta kêu lền. “Còn con trai tôi?” 


ông 
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- Tôi vẫn không thay đổi ý kiến về cậu ấy. 

- Vậy, tôi van ông, xin ông giải thích, nó như thế nào? 

- Nếu sáng mai, ông có thể đến nhà tôi, trong khoảng từ 
9 đến 10 giờ, tôi sẽ giải thích cho ông thấy rõ tất cả. Có phải 
ông đã giao cho tôi toàn quyền chỉ tiêu, miễn sao thu hồi lại 
được ba viên ngọc? 

- Tôi sẵn sàng chỉ cả gia tài. 

- Tốt lắm. Bây giờ tôi đi lo việc đó. Xin chào ông. 

Trong chuyến đi trở về, tôi tìm cách dò hồi nhưng 
Holmes trả lời rất vụ vơ. Chúng tòi về đến nhà trước ba giờ 
chiều. Holmes chạy thẳng vào phòng, vài phút sau anh trở ra, 
cải trang thành một anh bồi: cổ áo cuốn tròn, bộ đồ sờn rách 
với chiếc cà vạt đo và đôi giày mòn gót. 

- “Như thế này là được rồi”, anh nói, vừa ngắm nghía 
mình trong gương. “Trong vụ này, có thể là giả thiết của tôi 
đúng, nhưng cũng có thể là tôi sai làm. Dầu sao, rồi ra tôi cũng 
sẽ biết rö sự thật”. 

Anh cắt một lát thịt bò nướng, kẹp nó vào giữa hai miếng 
bánh mì và ra đi. 

Khi anh trở về, tôi vừa uống xong tách trà. Trông anh 
có vẻ vui tươi thấy rõ: anh cầm một chiếc giày cú ở đầu sợi 
dây giày, đong đưa nó qua lại rồi ném nó vào một góc phòng, 
tôi rót cho anh một tách trà. 

- Tôi chỉ về một chút rồi lại đi ngay, để tiếp tục cuộc điều 
tra. 

- Ở đâu vậy? 

- Ö, ở tận đầu kia của vùng West End. Và tôi không biết 
giờ nào tôi sẽ về. Vậy anh không cần chờ tôi! 

- Có triển vọng không? 

- Không tệ lắm! Tôi đã đi đến Streatham, nhưng không 
vào nhà. Vụ này là một vấn đề nhỏ rất lý thú. Thôi, tôi chỉ 
còn vừa đủ thì giờ để thay đô. 
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Qua những lời nói có vẻ hơi raơ hồ của anh, tôi hiểu anh 
đã đạt được những kết quả rất khả quan. Chờ đến khuya vẫn 
chưa thấy anh về, tôi bèn đi ngủ. 

Tôi không biết Holmes về hồi mấy giờ, nhưng sáng hôm 
sau, khi xuống phòng khách để ăn điểm tâm, tôi đã thấy anh 
ngồi đó tự bao giờ, tươi tỉnh và khỏe khoắn, tay này câm một 
tờ báo, tay kia một tách cà phê. 

- Xin lỗi đã không đợi anh để cùng ăn, nhưng chúng ta 
có hẹn với thân chủ, và bây giờ đã hơn 9 giờ rồi. 

- Thật vậy, dường như tôi vừa mỡi nghe có tiếng chuông 
reo. 

Quả đúng là nhà tài chính của chúng tôi. Nhưng chỉ mới 
có một đêm mà ông tiều tụy hẳn! Ông tiến vào phòng với một 
vẻ mệt mỏi và đờ dẫn. Tôi đẩy một chiếc ghế bành đến cho 
ông và ông liền ngồi phịch xuống. 

- Không biết tôi đã làm gì nên tội! Cách đây hai hôm, tôi 
còn là một người thịnh vượng và sung sướng. Nhưng hôm nay 
tôi là một người khốn khổ nhất trên đời. Họa vô đơn chí, con 
nhỏ đã ra đi rồi. 

- Mary bỏ đi rồi à? 

- Phai. Sáng nay. Phòng nó trống trơn, trên bàn có một 
lá thư. Ngày hôm qua, trong cơn đau bưồn, tôi có trách nó 
rằng tất cả câu chuyện thê thảm này sẽ không xảy đến nếu 
trước kia nó bằng lòng kết hôn với Arthur. Trong thư, nó nhắc 
đến lời trách móc đó. 

“Thưu bắc rối thân yêu của con. 

Cơn thấy rằng ton là nguyên nhôn gây ra tai họa cho bác, 
rồng nếu cơn đã hành động khác hơn thì tư họa đó đã khồng 
xửy đến. Với ý nghĩ này ớm ủnh trong đầu, con sẽ không bao 
giờ có thể sung sướng được ở trong nhà bóc rườa, uộy tốt hơn 
con nên 0uĩnh uiễn từ biệt bác. Xin bác đừng lo lắng gì cả cho 
tương lai của con, con bhông thiếu thốn gì đâu. Nhất là xin 
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bác đừng tìm kiếm con, mà mới thì giờ 0ô ích. Dầu còn sống 
hay chết, mãi mãi con uẫn là chớứu Mary thương yêu củo bác", 

- Ông Holmes, Mary có tự tử không? 

- Không! Cô ấy đã chọn giải pháp tốt nhất: ông Holder, 
tai họa của ông sắp chấm dứt rồi. 

- Thế à? Nhưng ngọc đâu? 

- Ông có nghĩ rằng 1000 đông bảng cho mỗi viên ngọc 
là một số tiền quá lớn không? 

- Tồi sẵn sàng trả 10.000 đồng! 

- Không cần nhiều đến thế. Chỉ cần ba ngàn đồng. Cộng 
thèm một số tiên thưởng nhỏ nữa, phải không? Ông có mang 
theo cuốn ngàn phiếu không? Đây, bút đây. Ông chỉ cần viết 
một ngân phiếu bốn ngàn đồng bảng, thì mọi việc sẽ êm đẹp 
cả. 

Ông chủ ngân hàng mừng quýnh, tay run run viết tờ 
ngân phiếu. Holmas ải đến bàn giấy của anh, lấy ra một miếng 
tam giác nhỏ bằng vàng có gắn ba viên ngọc berin và ném nó 
lên bàn. 

- “Nó đây rồi! Ông đã tìm ra nó”! Người chủ ngân hàng 
nói lắp bắp. “Tôi thoát nạn rồi! Thoát nạn rồi”! Ông siết chặt 
những viên ngọc sát ngực. 

- Ông còn mắc nợ một điều khác nứa, ông Holder. 
HoÌmes nói với một vẻ nghiêm khác. 

- “Tôi còn mắc nợ”? Ông ta hỏi lại, vừa cầm cây bút trở 
lên. “Hãy nói cho tôi biết bao nhiêu, tôi vui lòng trả”. 

- Không, ông không mắc nợ tôi gì cả. Nhưng ông phải 
thiết tha xin lỗi con trai ông. Đó là một tâm hồn cao quý. 
Trong vụ này, cậu ấy đã hành động một cách dũng cảm và 
cao thượng. 

- Arthur không ăn cắp sao?! 

- Tôi đã nói với ông ngày hôm qua, và tôi nói lại với ông 
ngày hôm nay: KHÔNG! 
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- Chác chắn chứ? Vậy chúng ta hãy chạy đến nhà giam 
báo cho nó hay. 

- Câu Ấy đã biết rồi! Sau khi tìm ra được sự thật, tôi có 
đến nhà giam nói chuyện với cậu ấy. Vì cậu ấy không chịu mở 
miệng, nên tôi đã nói cho cậu ấy biết hết mọi điêu. Cậu ấy 
nhìn nhận tôi suy diễn đúng sự thật. Và cậu ấy giải thích thêm 
vài chi tiết hãy còn hơi lờ mờ. Cái tin về cô Mary sế khiến cậu 
ấy nói hết mọi việc cho ông biết. 

- Tôi van ông, xin ông hãy nói hết cho tôi nghe. 

- Vâng. Nhưng tôi buộc phải bắt đầu bằng sự việc đau 
lòng nhất cho ông: Thủ pham là May uà George Burnuell. 
Bw giờ họ đã trốn rồi. 

- Con bé à? Không thể có chuyện đó! 

- Khốn thay, đây không phải là chuyện có thể hay không 
có thể, mà đây là chuyện có thật! Ca ông lẫn con trai ông đều 
không hiếu rõ bản chất của George Burnwell. Đó là một trong 
những người nguy hiểm nhất ở nước Anh: một tay cờ bạc bị. 
sạt nghiệp, một tên lưu manh bất trị, một kẻ không có lương 
tâm. Cô cháu gái của ông hoàn toàn không biết gì cả về hắn. 
Khi ông ta bắt đầu tán tỉnh cô ấy (cũng như ông ta đã tán 
tỉnh hàng trăm phụ nứ trước cô ấy), Mary đã hãnh diện, nghĩ 
rằng cô là người đầu tiên và cũng là người duy nhất làm cho 
trái tim ông ta rung động. Chỉ có quỷ mới biết được những 
gì tên lưu manh đó đã nhỏ to với Mary; có điều chắc chắn là 
trong vòng tay của hắn, nàng đã trở thành một món đồ chơi: 
gần như đêm nào hai người cũng lén lút gặp nhau. 

- Tôi không tín, không thể tín được! - Ông chú ngân hàng 
hét lớn lên, gương mặt màu xám như tro. 

- Tốt. Vậy tôi sẽ kể cho ông nghe nhứng gì đã xảy ra ở 
nhà ông đêm hôm đó. Xhi ông đi uào phòng ông thì Mary lên 
ra khỏi phòng cô ấy uà đến đứng bên chiếc cứu số day ra lối 
đi, dẫn tới chuồng ngựa 0à nói chuyện uới tình nhân đang 
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đứng ở bên ngoời. Dôu chân của gã bãi lương in rõ trên tuyết 
trong suốt thời gian ðng ta đứng gần bền cửa số, Mary đã nói 
uới ông ta uề chiếc uương miện. Lòng thơm của kẻ bẩn thủu 
liền nối dậy uà ông ta thuyết phục nàng đánh cắp bảo uật. Vừa 
nghe xong những lời dụ dã đó, Mury bỗng trông thấy ông đang 
đi xuống cầu thang, cò uội uã đóng cửo sô lại uà kể cho òng 
nghe chuyện chị bồi phòng. 

“Và phầm con trai ông, sơua khi xin tiền ông không được, 
cộu trở uề phòng mình nằm trằn trọc mãi, lầm lrí lo âu 0ì 
những món nợ. Lúc niáa đêm, cậu nghe cô tiếng bước châm đi 
nhẹ qua cửu phòng mình. Cậu liền ngồi dậy, nhìn rơ ngoài 
hành lang uà kính ngạc thấy May đi uào trong phòng rửa mặt 
của ông. Sinh nghị, cậu liền mặc 0uội uào người một chiếc sơ 
mì uà chiếc quần tây dài rồi đứng núp trong bóng lối. Một lát 
sơu, Mary xuối hiện dưới ớnh sứng của chiếc đèn đặt ở dãy 
hờng lang, 0à con ông thấy rõ nòng cầm chiếc uương miện đi 
. xuống cầu thang. Kinh hõi, cậu liền chạy đến ổn mình sau tốn 
màn, gần cửa phòng ông. Tui đỏ, cậu thủy cô gúi nhẹ mở chiếc 
cửo số lớn, trao uương miện cho một kẻ nào ở bên ngoài, rồi 
nhanh chóng đóng của số lại uờ trở uề phòng của nàng. 

“Cho tới khi nào Mary uẫn còn đứng đó, Arthur không 
thể làm gì được mù không gôy tai tiếng cho người mà cậu 
thương yêu. 

Nhưng khi nồng đi rồi, cậu liền chạy xuống cầu thang uới 
đôi chữm trần. Cậu mở chiếc cửa số lớn, nhảy ra ngoài huyết 
uờ lao mình trên lối đi dẫn đến chuồng ngựa. Đàng trước cộu 
hiện ra lờ mờ bóng một người đàn ðòng đong chạy: George 
Burnuell cố gắng chạy trốn, nhưng Arthur đã tiến sót đến ông 
ta Hơi người chiến đấu uới nhơu: con ông nm giữ một đầu 
của nương miện uà gõ sở khanh nắm giữ đầu khía Con trai ông 
đã nện cho lên lưu manh một uết khá nặng ở phía trên mắt. 
Hồi thình lình một tiếng “rắc” khô khơn uang lên. Nhưng con 
trơi ông, nhận thấy mình đã giựt lai được uương miện, liền 
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chợạy trở uề nhà, đóng cưa số lại, leo lên phòng rửa mỹ! của 
ông. Chính lúc cậu nhận thốy chiếc uương miện đã bị bẻ cong 
uà cố gắng uốn cho nó thằng lì thì ông xuấ? hiện. 

- Có thể nào như thế chăng? - Ông chủ ngân hàng nói thì thầm. 

- Và lúc đá, ông đã làm cho cậu giận đữ với những lời mắng nhiếc thậm 
tạ. Nhưng cậu đã chọn giải pháp cao thượng nhất: im lặng để giữ bí mật cho 
nàng. 

- “Thế là bây giờ tôi mới hiểu tại sao con nhỏ đã la lên một tiếng và 
bất tỉnh khi nó trông thấy chiếc vương miện”! Ông Holder đau đớn nói. “Chưa 
ơi, tôi thật là u mê, Và con tôi đã xin tôi để nó đi ra ngoài trong 5 phút! 
Thăng bé muốn đi trở lại chỗ nó đã đánh nhau với tên ác ôn đề tìm miếng 
vương miện bị bê... Ời, tôi rất có lỗi với con tôi”. 

- Khi đến nhà ông, tồi liền đi một uòng khốp chung 
quanh, hy uong tìm được những dấu chân trong tuyết. Tòi biết 
rồng đêm hôm trước đó tuyết không cô rơi, uù không khí lạnh 
giá giữ được nguyên uẹn những dấu uết. Tôi men theo lối di 
đành cho gia nhân, nhưng ở đây đã có quá nhiều đấu chân 
dâm lên nhơu uà tôi không thể phên biệt được gì nữa Tuy 
nhiên, tôi cũng nhận ra rồng cách cửa nhà bếp không xa, một 
người đàn bù đã dừng lại uà nói chuyện Uới một người đàn 
ông: một dấu tròn ở một bên chứng tỏ người đàn ông này có 
một cái chân gỗ... Sau dó, tôi đi khắp khu uườn, nhưng tôi chỉ 
từnu thấy ở đó những dấu chân lộn xộn khắp nơi: tôi cho đó 
là những dấu chân của các cảnh sót, Trái lại, khi đi theo lối 
di dẫn đến chuồng ngựa, tôi đã khám phá được cả một côu 
chuyện rõi! dài uù rất phức tọp: chính những dấu chên còn in 
rõ mồn một trên tuyết đã kể cho tôi biết. 

“Có hơi loại dốu chồùn song song uới nhau: dấu chân của 
người mang giày uà dấu chữn của người - đi - chân - không. 
Những dấu chân trồn này chỉ cô thể là của cơn trai ông. Lồn 
theo những dấu chân đó uề phía ngôi nhà, tôi đi đến chiếc cửa 
sổ lớn: ở đó tôi thấy dấu chân củo người mang giày ín rối sâu 

429 


xuống lớp tuyết, chứng !o người đó đã đứng đây một lúc khó 
lâu, có lẽ tà để chờ đợi. Rồi, uồn lần theo nhiững dốu chân, tôi 
quœy trở lại đều khía của lối đi. Cách chừng 100 mét, tôi nhận 
ra được chỗ hai người đã dừng lại đồi diện uới nhau: lớp tuyết 
b¿ chà đạp hỗn loạn ở dây chúng tỏ đã có một cuộc chiến đốu 
dữ dội xảy ro Sơu cùng, tôi tìm thấy 0ầài giọt móu: uộy là tôi 
đã không làm. Người mưng giày đã tháo chạy xuống phía dưới 
của lối đi: một Uuêẽt mớu nhỏ ở đầy chứng tô là chính hồn đã 
bị thương. Hắn chạy ra đến con đường lớn, nhưng đến đây 
thì mỡ! dữu của hắn, bởi uì lề đường uà lòng đường đã được 
quét sạch. 

Tuy nhiên, khi trở oô nhờ, tồi dùng bính lúp xem xét thật 
ký bờ uù khung của chiếc cửa sô lớn. Tôi liền nhận ra ngay 
có một người đã nhảy qua đó để trở 0uào nhà. Tôi thấy rõ dấu 
của một bàn chữn còn ướt trên bờ cửa số. Lúc bây giờ, uới 
những chỉ Hết được thâu thập uù phân tích như thế, tôi đã có 
thể dựng lên một giả thiết: 

“Có một người đàn ông đã đứng chờ ở bên ngoài chiếc 
cửa số lớn, một kẻ nào đô ö trong nhà đã đem chiếc uương 
miện xuông trao cho hắn, con trai ông đã bắi gặp được sự uiệc 
này. Cậu đã đuổi theo tên trộm, đã đónh nhau uới nó, mỗi 
người cố gắng lôi kéo chiếc uương miện 0uề phía mình, uờ hai 
sức lực của hơi người cộng lại đã làm cho chiếc uương miện 
bị gãy mốt một góc. Con trai ông đã thụ hồi lại được chiếc 
Uương miện nhưng đã bỏ lại 6q uiên ngọc trong tay gã địch 
thủ ác ðn”. Cho tới đó, mọi sự đều rõ rùng, hợp lý. Vấyu đề đạt 
ra by giờ là tìm xem tên trộm đó là ai uà kẻ nào ở trong nhờ 
đã đem chiếc uương miện xuống cho hắn. 

Trong vụ này, chắc chắn ông không phải là người đã đem 
vương miện xuống cho tên trộm. Vậy chỉ còn cô chứu gới của 
ông và những chị bồi phòng. Nhưng nếu thủ phạm là những 
chị bồi phòng thì không có lý do gì Arthur lại im lặng. Vậy 
chỉ còn có Mary, và tôi biết rằng Arthur rất thương yêu cô ta; 
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điều này đủ để giai thích tại sao cậu chịu câm như hến... Tôi 
nhớ lại rằng ông đã bắt gặp Mary đứng ở bên chiếc cửa sổ đó, 
rằng nàng đã ngất xíu khi mắt trông thấy chiếc vương miện 
mà nàng tưởng rằng đang ở trong tay kẻ đồng lõa của nàng: 
thế là giả thiết của tôi đã trở thành sự thật. 

“Nhưng ai có thể là kế đồng lõa của nàng? Dĩ nhiên đó 
phải là một gã tình nhân. Bởi vì không ai đủ sức làm cho nàng 
quên được ông? Tôi biết rằng ông rất ít khi đi ra ngoài chơi, 
và con số nhứng người bạn thân của gia đình ông cũng rất ít. 
Nhưng trong số đó có George Burnwell, một người đàn ông 
bị tai tiếng rất nhiều đối với giới phụ nữ. Có lẽ chính ông ta 
là người đông lõa của Mary và chính ông ta đang giữ nhứng 
viên ngọc bị mất. Dầu Arthur có biết rô ông ta là tên trộm, 
ông ta vẫn có thể được an toàn, bởi Arthur sẽ không đám tiết 
lộ ra một điều sẽ gây tai tiếng cho gia đình cậu. 

“Lúc bãy giờ tôi cải trang thành một người hồi, đi đến 
nhà gã quý tộc. Anh này cho tôi biết là đêm vừa qua òng chủ 
của anh ta đã vô ý tự gây ra một vết thương ở mặt. Và sau 
cùng, với 6 xu, tôi mua được một đôi giày cũ của chủ anh ta. 
Tôi liên chạy thăng một mạch đến Streatham để đọ xem 
những dấu chàn ở đó có đúng với kích thước và hình dạng của 
bàn chân ông ta không: nó y chang. 

- “Tối hôm qua”, ông Holder nói, “tôi có trông thấy trèn 
lối đi đưa đến chuồng ngựa một gã bụi đời än mặc rách rưới”. 

- Chính là tôi đó. Sau khi đã biết chắc tên trộm đó chính 
là George Burnwell, tôi trở về nhà thay quân áo. Đến đây vai 
trò của tôi trở thành khó khăn. Bởi vì tôi hiểu rằng không nên 
làm rùm beng vụ này, cốt để tránh cho òng khỏi bị tai tiếng: 
tồi cũng biết rằng Œeorge Burnwell là một tèn táng tận lương 
tâm, chắc chắn hắn sẽ khai thác cái thế kẹt của ðng. Lúc đâu 
hán chối leo lẻo. Nhưng khi tôi kẽ rõ từng chỉ tiết sự việc xây 
ra đèm hôm đó, hắn liền trở mặt xấc xược và chụp lấy một 
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cái chùy treo trên vách tường. Tòi lập tức dí súng vào thái 
dương hắn. Tồi đề nghị với hắn cho tôi chuộc lại ba viên ngọc 
với giá 3000 đồng bảng. Hắn chặc lưới: “Thật là xui! Tôi chỉ 
bán có 600 đồng mà thôi!”. Tôi bèn bắt buộc hắn phải cho tôi 
địa chỉ người mua, đối lại tôi hứa sẽ không lôi bắn ra tòa . Tôi 
chạy thẳng một mạch đến nhà người đó, và sau một hồi trả 
._ giá, tôi thầu lại được ba viên ngọc với giá 1000 đồng bảng mối 
viên. Xong, tôi Hền đi gặp con trai ông để cho cậu ấy biết rằng 
tất cả đã được giải quyết tốt đẹp. Lúc bấy giờ đã hai giờ sáng 
rồi, tôi chỉ còn nghĩ đến có một việc: đi ngủ. Sau một ngày 
làm việc cực nhọc như thế, đây là một sự nghỉ ngơi rất... xứng 
đáng đấy chứ! 

- “Và đó là một ngày đã cứu nước Anh thoát khỏi một 
vụ tai tiếng xấu xa!”. Ông chủ ngàn hàng kết luận, vừa đứng 
lên. “Thưa òng tôi không thể tìm ra được những lời nào để 
bày tỏ hết lòng biết ơn của tôi đối với ông, nhưng xin ông tin 
chắc rằng mãi mãi, tôi không bao giờ quên ơn ông. Bây giờ 
tôi chạy đến gặp con trai tôi để xin nó tha thứ cho tôi. Về phân 
con bé Mary đáng thương đó, hành động dại đột của nó đã làm 
cho tôi tan nát cả lòng. Với khả năng xét đoán tài tình của 
ông, ông có thể cho tôi biết bây giờ nó ở đâu không?” 

- Cô ấy đang ở nơi mà George Burnwell đang ở; chẳng 
bao làu, ông ta sẽ nhận một sự trừng phạt còn lớn hơn cả tội 
lỗi của ông ta nửa! 
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Những cây dẻ đỏ 


Bên ngoài, làn sương mù dày đặc lơ lửng giữa những dãy 
nhà xám xịt. Cửa số nhà đối diện hiện ra nhứng vết đen lờ 
mờ, không ra hình thù gì rõ rệt. Ngọn đèn khí đốt chiếu sáng 
mấy chiếc đĩa sứ và bộ đồ ăn vẫn còn trên bàn. Sherlock 
Holmes vẫn giữ im lặng, không ngừng lật những trang bế cáo 
trong các tờ báo. Cuối cùng anh không lục lại nữa mà ngắm 
nghía ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi, rồi nói: 

- Anh không đáng bị gán cho là một người chuyên viết 
chuyện “giật gân”, bởi vì phàn lớn những vụ án mà anh đề 
cập tới thì không phải là những vụ hình sự. Các câu chuyện 
nhỏ về Ông uua xứ Rohême, cuộc phiêu nu của tiểu thư Moary, 
chuyện người đàn ðng môi trề uà Lễ thành hồn của nhà quý 
tộc độc thân... khòng nhất thiết thuộc phạm vi pháp luật. 
Nhưng nếu tránh các chuyện giật gân, thì sẽ rơi vào chỗ tàm 
thường. 

- Trong các truyện do tôi viết, các đoạn kết thì có thể 
là tầm thường, nhưng phương pháp viết thì vừa mới lạ lại vừa 
thú vị. 

- Chà chà! Anh bạn thân mến, phải chăng hây giờ độc giả 
lại chịu khó để ý tới những tia sáng tỉnh tế của phép phân tích 
và phép diễn dịch? Nhưng nếu anh rơi vào chỗ tàm thường, 
tôi cứng không thể trách anh được, và hiện nay, đâu còn 
những vụ quan trọng nửa. Giờ đây cái nghề hèn mọn của tôi 
đang biến thành công tác tìm kiếm những đồ vật thất lạc hoặc 
làm cố vấn cho các công chức về hưu. Như ngày hôm nay đây, 
cái thư này cho tôi biết tôi đã “hết thời” rồi. Anh hãy đọc đi! 

“Thưa ðng Holmes thân mến, 
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'“Tôi rất cần ý biến cuu ằónạ để quyết định xem nên nhận 
hay từ chối một chỗ dụy trẻ. Nếu không có gì phiền ông, tôi 
sẽ đến gỡp ông uùo lúc mười giờ rười ngày mái. Chúc ông 
mạnh khỏe. 

Violete Huuter" 

- Anh quen biết cô này chớ? - Tôi bỏi. 

- Tôi ấy à? Đâu có. 

- Đã mười giờ rưỡi rồi. 

- Vâng. Cô ta đang gọi cửa. 

- Việc này có thể đáng chú ý hơn anh tưởng. Anh cớ nhớ 
vụ “con ngỗng” không. Lúc đâu nó như một chuyện khôi hài, 
sau đó phát triển thành một cuộc điều tra công phu và cuối 
cùng chúng ta được trên một ngàn đô la. Lần này cũng dám 
như vậy lắm. 

- Hãy hy vọng thế! Nhưng sự ngờ vực của chúng ta sẽ 
sáng tỏ ngay thôi, vì cô ta đã tới. 

Cửa mở và một thiếu nữ bước vào, Cô ta ăn mặc giản dì 
nhưng thích hợp. Gương mặt lanh lợi lấm tấm những nöt tàn 
nhang. Tóc cô vàng óng. Cử chỉ của cô cho thấy cô là người 
tháo vát. Khi bạn tôi đứng lên chào, cô nói ngay: 

- Xin tha lôi đã làm rộn ông. Nhưng tôi vừa gặp một 
chuyện lạ lùng, mà tôi không có bà con hay bạn bè để hỏi ý 
kiến. Thế là tôi nghĩ tới ông: có lẽ ông vui lòng chỉ bảo tôi cách 
hành động? 

- Thưa cô, mời cô ngồi đã. Tôi rất sung sướng được phục 
vụ cô. 

Tôi nhận thấy là Holmes có ấn tượng tốt về ngôn ngữ và 
cử chỉ của người khách hàng. Đầu tiên anh ta quan sát theo 
thói quen cố hữu, rồi mới ngồi xuống, nghe trình bày. 

- Tôi đã làm nghề dạy trẻ suốt õ năm trong gia đình đại 
tá Mun-rô. Cách đày hai tháng, đại tá được bổ nhiệm đến Tân 
Tô Cách Lan. Ông đem theo các con nhỏ, nên tôi thất nghiệp. 
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Tôi đàng báo tìm việc, gởi thư đến các nơi dãng bố cáo tìm 
người... TẤt ca đêu không có kết quả. Sau cùng, tiền dành dụm 
đã cạn, tòi không còn biết phải làm sao. “Ở khu Tây có cơ sở 
Westaway chuyên tìm việc cho người dạy trẻ. Mỗi tuân một 
làn, tôi tới đố xem coi có chỗ não không. Cô Tô-pởd là người 
quản lý cơ sở này, cô làm việc trong văn phòng nhỏ, nhứng 
người lạ tìm việc ngồi trong phòng đợi, lần lượt được đưa vào. 
Cô Tô-pơ nghiên cứu các hồ sơ rồi tìm chỗ thích hợp cho mỗi 
người. 

Tuần rồi, tôi được đưa vào văn phòng đó như thường lệ. 
Nhưng lân này ở trong phòng, ngoài cô Tô-pơ ra, còn có một 
người đàn ông rất mập, khuôn mặt tươi cười với một cái cằm 
rất to. Ông ta mang kính, nhìn đăm đăm những người bước 
vào phòng. Khi trông thấy tôi, ông ta nhảy dựng lên và quay 
sang cò Tô-pƠ: 

- Thật thích hợp! Tôi không mở ước gì hơn nữa! Tuyệt 
vời! Tuyệt vời! - Ông ta xoa tay mừng rỡ. 

- Cô tìm việc làm, phải không? 

- Thưa ông, vâng. 

- Cô là người dạy trẻ? 

- Thưa ông, vâng. 

- Lương cô bao nhiêu? 

- Mun-rô trả bốn bảng một tháng. 

- “Ôt Cái tên lợi dụng! Cái tên bóc lột!” Ông ta xoa xoa 
tay, rồi vung vấy tay, giận sôi sùng sục. “Tại sao có những kẻ 
lại có thể trả số lương tệ mạt như vậy cho một người xuất sắc 
và hoàn bị như cô?”, 

- Về sự hoàn bị, có lẽ không được như ông mong mỏi. Một 
chút tiếng Pháp, một chút tiếng Đức, âm nhạc và trẻ... 

- Suyt, suyt! Chuyện đó chỉ là phụ thuộc. Điểm chính yếu 
là thế này: cô có hay không có cái vẻ của một tiểu thư đài các. 
Nếu cô không được thế, cô không xứng đáng làm người giáo 
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dục cho một đứa trẻ có thê đóng một vài trò đáng kế trong 
lịch sử nước này. Nếu ngược lại, thì tại sao lại có những người 
nhắn tâm trả cho cô cái đồng lương chết đói đó? Thưa cô, cô 
sẽ khởi sự ð nhà tôi với số lương một trăm bảng một năm." 

Nói xong, con người hào phóng ấy mở vi và rút ra một 
tờ giấy bạc: 

- Tôi cũng có thói quen ứng trước phân nửa tiền lương 
để các tiểu thư có thể trang trải phí tổn dí chuyển và mua sắm 
áo quần. - Ông ta vừa nói vừa mỉm cười rất khả ái, đến nỗi 
đôi mắt ông ta thu nhỏ lại thành hai điểm sáng giữa khối rỡ 
trắng bệch. 

Tôi hàu như chưa hề gặp một người nhiệt thành và lịch 
thiệp hơn ông ta. Tôi đang thiếu nợ: số tiền ứng trước thật 
đúng lúc! Nhưng dù sao một cuộc giao dịch như vậy cũng có 
vẻ bất thường, nên tôi muốn biết thêm cho rõ, trước khi nhận 
lời: h 

- Tôi có thể biết ông ở đâu không? 

- Ở tại hạt Harmnpshire. Một mảnh đất nhỏ đẹp mê hồn. 
“Những cữy dẻ đỏ” cách Winchester 8 km. Thưa cô, đó là một 
xứ sở xinh đẹp, và nhà tôi là ngôi nhà đáng yêu nhất trong 
số những ngôi nhà xưa trong quận. 

- Công việc của tôi như thế nào? 

- Tôi chỉ có một thằng bé vừa lên sáu. À, nếu cô thấy được 
cải cách nó dùng đôi dép hạ những con gián! Trước khi nó 
nhíu mày, đã có ba con bị hại 

Ông ta dựa ngửa vào ghế và lại cười, cái cười làm cho đôi 
mắt như mất hút trong khối thịt phi nộn. Tôi hơi ngạc nhiên 
về trò chơi mà cậu bé ưa thích, nhưng tiếng cười của ông bố 
khiến tôi nghĩ rằng có lẽ ông ta chỉ đùa thôi. 

- Tôi chỉ phải chăm nom cho một mình cậu bé thôi chứ? 
- Tôi hỏi lại. 

- Ô, không! Không phải chỉ có thế, thưa cô thân mến! Cô 
còn phải tuân lậnh vợ tôi, tất nhiên đó luôn luôn Ìà những 
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mệnh lệnh mà một thiếu nỡ có phẩm hạnh có thể tuân theo, 
và tôi chắc là một người thông minh như cô đã đoán được. Đâu 
có gì khó, phải không cô? 

- Tôi rất sung sướng được phục vụ ông bà! 

- Tuyệt! Nhưng, nhân tiện, xin nói về trang phục! Vợ 
chồng tôi là nhứng người kỳ cục, nhưng tốt bụng. Nếu chúng 
tôi yêu câu cô mặc một cái áo nào đó vào một ngày nào đó 
thi cô không phản đối chứ! 

- Thưa ông, không! - Tôi trả lời, hơi ngơ ngác. 

- Hoặc yêu cầu cô ngồi chỗ này thay vì chỗ kia, hoặc ngồi 
chỗ kia thay vì chỗ này, cô không coi là bị xúc phạm chớ? 

sÔ, không đâu! 

- Và yêu cầu cô cắt tóc ngắn? 

- Thưa ông, tôi có một mái tốc màu hạt dẻ. Mọi người 
đều khen là rất đẹp. Tôi sợ rằng điều này không thể được, thưa 
ông. 

- Còn tôi, tôi sợ rằng đây là điều chính yếu. Đó là một 
sở thích nho nhỏ của vợ tôi. Vậy, cô khòng cắt tóc chớ? 

- Thưa ông, tôi sẽ không cắt tóc! 

- A, tốt! Thôi chúng ta không bàn tới nữa... Thật đáng 
tiếc. Thưa cô Tô-pơ, trong trường hợp này, tòi sẽ tiếp tục tìm 
kiếm một ứng cử viên khác. 

Trong suốt thời gian chúng tôi thảo luận, cô quản lý chúi 
mũi vào đồng hồ sơ và không hề mở miệng. Nhưng tới lúc đó, 
cô ta nhìn tôi với vẻ thù ghét, khiến tôi hiểu ngay rằng việc 
tôi từ chối sẽ làm cho cô ta mất một số tiền hoa hồng béo bở. 
Cô ta hỏi tôi: 

- Cô có muốn chúng tôi giứ tên cô trong số đăng ký 
khòng? 

- Vâng, thưa cô Tô-pơ. 

- Cô đã từ chối những đề nghị tuyệt vời! Cô chớ mong 
chúng tôi mất thì giờ tìm cho cô một việc khác. Chào cô, cô 
Hàn-td! - Cô Tô-pgd ấn chuông và người ta đưa tôi ra. 
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Tôi trở về. Khi tôi kiểm điểm số thực phẩm trong nhà, 
khi tôi thấy hai hay ba tờ hoá đơn trên bàn, tôi bắt đầu tự hỏi 
phải chăng tôi đã làm một điều ngu xuẩn. Ít có cô dạy trẻ nào 
được trả một trăm bảng một năm... và chăng, bộ tóc dài của 
tôi có giúp ích gì cho tôi đâu. Nhiều phụ nữ đã cắt tóc ngắn, 
thế mà họ có xấu đi chút nào. 

Ngày hôm sau, tôi tự coi mình là một con ngốc. Hôm sau 
nứa, tôi chắc chắn là tôi đã làm một điều dại dột. Vào lúc tôi 
dẹp bỏ lòng tự ái, định trở lại cơ sở tìm việc, hỏi xem chỗ đó 
còn trống không, thì tôi nhận được một bức thư... Tôi xin đọc 
ông nghe: 

“Những cây dẻ đỏ, Winchesler, 

Thưa cô Hãn-tơ thân mến, 

Ca Tô-pơ đã có nhã ý cho tôi địa chỉ của cô, nên tôi uiết 
thư này cho cô, hỏi xem cô cô xót lại quyết định trước đây 
không. Nhà tôi rất muốn cò đến. đây, Uuì qua sự mô tỏ của tôi, 
bù ấy rối thích cô. Chúng tôi sắn sàng trả cho cô 30 bỏng môi 
tưn cớ nguyệt. Vậy là 120 bảng một nữm, ấy là để đền bù 
những bất tiện nho nhỏ do tính kỳ quặc của chúng tôi gôy ra 
cho cô. Dù sao, đó cũng không phải là những đồi hỏi quá đúng ! 
Nhà lôi rất thích mừu xanh kim quýt uờ bờ ấy muốn cô mặc 
áo mờu này môi sớng. Tuy nhiền, cô khòng cần bỏ tiền mua 
sắm, 0ì chúng tôi cô sắn một cúi như thế trước đầy của con 
gái tôi. Alice hiện nay đung ở Philqdelphia Mặt khác, uề chỗ 
ngồi hay nơi cô đi đứng, chúng tôi sẽ chỉ cho cô, cô sẽ không 
gữp bốt tiện gì đâu. Về bộ tóc, tồi rất tiếc, nhưng tôi cương 
quyết giữ nguyền quyết định. Tôi hy uong rằng số thù lao tăng 
lên sẽ đền bù được sự mô? mớt đó! Về phần đức bé, cồng uiệc 
của cô sẽ rối nhẹ nhàng. Cô cố gống đến uới chúng tôi nhé, 
tôi sẽ đem. xe đón cô ở Winchester. Xin cho tôi biết giờ xe lừa 
khởi hành, 

Chúc cò mạnh khỏe. 

: Tèu-cát 
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Đó là nội dung bức thư Và tôi đã quyết định nhận lời. 
Tuy vậy, trước khi lao vào khoảng không, tôi muốn ông cho 
một lời khuyên. 

- Nhưng, thưa cô, nếu cô đã quyết định rồi thì đâu còn 
vấn đề gì nứa! 

- Có phải là ông khuyên tôi nên từ chối? 

- Đó không phải là chỗ tôi mơ ước cho cô em gái của tôi, 
nếu tôi có một đứa em gái. 

- Điều đó có nghĩa gì, thưa ông Holmes? 

- Chắng có một dử kiện nào cả, nên tôi không thể nói gì 
hơn. Nhưng có lš cô cũng có ý kiến riềng chứ? 

- Tôi thấy ðng Ru-cát có vẻ là người tốt và lịch thiệp, 
nhưng có lẽ vợ chông họ có những sở thích ngông cuông nên 
ông ta nhượng bộ cho gia đình được êm ấm và để tránh những 
bất trắc có thể buộc phải đưa bà Ru-cát vào dưỡng phí viện. 
Giả thiết của tôi có vô lý không? 

- Chẳng những không vô lý, mà còn là giả thiết có nhiều 
khả năng nhất. Xem xét về mọi mặt thì một cô gái trẻ hẳn 
không lấy gì làm dế chịu trong gia đình này, 

- Nhưng còn tiền nong, ông Holmes ơi! 

- Vâng, đúng vậy, Tiền thù lao cao, rất cao! Chính điều 
đó làm chọ tôi khó chịu! Tại sao họ lại trả cho cô 120 bảng. 
Trong khi họ có thể mướn bất kỳ ai với giá 40 bảng? 

- Bởi vậy tôi đã rất có lý, khi đến đây lĩnh hội ý kiến của 
ông. Tôi yên tâm biết bao khi biết ông sẽ ủng hộ tôi. 

- Tôi ủng hộ cô! Tôi sẽ hết sức chú ý tới câu chuyện này. 
Hãy thật lòng nói cho tôi biết cò có cảm thấy:bất an, hay nguy 
hiểm gì không? 

- Nguy hiểm! Ông dự đoán có nguy hiểm? 

Holmes lác đầu, nghiêm nghị nói: 

- Nguy hiểm không còn nữa, nếu ta nhận diện được nó. 
Nói vắn tát, bất kỳ lúc nào, dù ngày hay đèm, hễ cô gởi một 
điện tín là tôi sé tức tốc tới đó ngay. 
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- Như vậy, tôi an tâm! 

Cô gái đứng dậy, mặt rạng rỡ: 

- Tôi ra đi với tỉnh thân thư thái. Tôi sẽ viết thư ngay 
cho ông Ru-cát; chiêu nay tôi đi cắt tóc; ngày mai tôi sẽ có 
mặt ở Winchester. 

Cô nói lời cám ơn, chúc sức khỏe, rồi ra về, lắng nghe 
tiếng chân nhanh nhẹn, vững chắc của cô gái đang đi xuống 
cầu thang, tôi nói: 

- Ít ra cô ta cúng có vê biết cách xoay xở ... 

- Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, cò ta sẽ cầu cứu với 
chúng ta. 

Mười lầm ngày đã trôi qua. Trong thời gian này, tâm trí 
tôi cứ hướng về “Những cây đê đỏ”. Tôi tự nhú cô gái đang 
đấn thân vào một cuộc phiêu lưu kỳ lạ biết bao. Số tiền lương 
cao bất thường, những điều kiện kỳ quặc, công việc nhẹ nhàng 
(theo lời người ta hứa), tất cả những cái đó cho thấy một điều 
gì đó không bình thường. Điều gì đó là do tính tình kỳ quặc 
hay có một am mưu? Ông kia là một kẻ thương người hay là 
một tên vô lại? Về nhàn Holmes, tôi nhận thấy đôi khi anh 
trầm ngâm hàng nửa giờ liền. Và mỗi khi tòi nhắc tới cô gái, 
anh khoát tay, ngắt lời: “Tôi chờ tin tức! Những dử kiện. 
Không thể làm bánh nếu không có bột!”. Anh rít lên nho nhỏ 
là không chịu để cho em gái mình nhận một chỗ làm như vậy. 

Chúng tôi nhận được điện tín vào một buổi tối, bấy giờ 
đã khuya. Hoìmes mở phong bì, liếc qua bức điện tín rôi ném 
nó cho tôi: - 

- Anh hãy kiểm tra lại giờ tàu chạy. 

Bức điện tín rất ngắn: 

“Vui lòng cô mùi ở khách sạn “Thiên nga đen” ở 
Winchester lúc 12 giờ trưa Töi hiệt sức. Hân-tơ, 

Khi tôi đọc xong, Holmes hỏi: 

- Ảnh đi với tôi chứ? 
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- Tôi không mong moi gi hơn. 

- Vậy, cho tôi biết giờ tàu khởi hành. 

- Cá một chuyến lúc chín giờ rưỡi, tới Winchester lúc 
mười một giờ rưỡi. 

- Tốt lắm 

Vào lúc mười một giờ ngày hôm sau, chúng tôi đã gần tới 
thủ đô cũ của Anh quốc. Holmes nấp sau một đống nhật báo 
suốt cuộc hành trình, nhưng sau khi qua kbỏi địa phận 
Hampshire, anh chui ra ngắm cảnh. Bầu trời xanh nhạt, 
những đám mây trong, trôi èm ä từ tây sang đông, mặt trời 
chói lọi, có thể ngửi thấy mùi vui sống trong không khí. Vạn 
vật mời gọi con người hoạt động. Trên những cánh đồng trải 
dài đến các ngọn đồi quanh Aldershot, nhứng mái ngói đỏ tươi 
hoặc trắng xám của các trang trại in hình lên màu xanh lá 
Tnới. 

- Tươi mát và xinh đẹp tuyệt vời, có phải không? - Tôi 
bất giác thốt lèn, với sự phấn khởi của một người thường giam 
mình 'trong thành phố. Holmes khẽ gật đầu. 

- Ảnh có biết không, Watson. Đầu óc tôi bị ám ảnh đến 
nỗi cứ nhìn mọi vật dưới khía cạnh nghề nghiệp. Tôi cũng 
nhìn thấy những ngôi nhà đó như anh, nhưng chỉ có một ý 
nghĩ độc nhất ở trong đâu tôi Chúng ở lẻ loi quá, heo lánh 
quá, nên tội ác xảy ra ở đây dễ dàng thoát khỏi sự trừng phạt 
của pháp luật. 

- “Trời đất ơi!” Tôi nói lớn, giận hờn. “Tại sao anh lại 
ghép chung tội ác với những tổ ấm thân thiết kia?” 

- Những ngôi nhà như vậy luôn luôn làm tôi kinh sợ. Dựa 
theo kinh nghiệm, tôi có cảm giác những con hẻm tôi tàn nhất 
ở Luân Đồn còn ít chứa chấp tội lỗi hơn cánh đồng xinh tươi 
này!". 

- Ảnh làm tôi kinh hãi đấy, HolÌmesl 

- Lý do thật hiển nhiên. Ở thành thị, áp lực của dư luận 
có thể làm được điều mà pháp luật phải bó tay. Không có nơi 


441 


nào ở Luân Đôn mà tiếng kêu than của một đứa trẻ bị hành 
hạ, tiếng đấm đả của một anh chồng say sưa lại không làm 
nổi dậy lòng bất bình của hàng xóm. Và bộ máy pháp luật ở 
gàn người dân đến nỗi một lời tố giác yếu ớt cũng buộc nó phải 
vận động: từ chỗ phạm tội tới vành móng ngựa chỉ có một 
bước ngắn; còn những ngôi nhà lẻ loi này, anh hãy nhìn kỹ 
đi! Mỗi nhà rào kín trong vuông đất của mình, trong đó phân 
đông là nhứng người nghèo khó, không thòng hiểu pháp luật. 
Những hành vi thô bạo có thể diễn ra tự do mà không ai hay 
biết. Nếu cô gái đang cầu cứu chúng ta đang sống ở 
Winchester thì tôi không lo ngại gì hết. Tám cây số ngăn cách 
cô ta với thành phố làm tôi không yên. Chỉ còn may một điều 
là bản thàn Hân-tơ chưa bị đe dọa! 

- Chắc chắn Hàn-tơ không bị đe dọa! Nếu cô tới gặp 
chúng ta ở Wincbhester được, thì có nghĩa là cô còn được tự 
do đi lại. 

- Đúng vậy. 

- Vậy thì có vấn đề gì? Anh có thể giải thích cho tôi 
không? 

- Tôi có cả thây bảy giải đáp riêng biệt, mỗi giải đáp phù 
hợp với nhứng sự kiện như chúng ta đã biết, chí còn phải tìm 
xem giải đáp nào là đúng. A! Đây là tháp chuông nhà thờ lớn, 
chúng ta sắp gặp cô em rồi. 

RÑhách sạn “Thiền nga đen” là một quán trọ nổi tiếng, 
gần nhà ga. Chúng tôi gặp ngay cô giáo, và bứa điểm tâm đã 
sẵn sàng. Cô reo lên: 

- Tôi sung sướng biết bao, khi thấy các ông tới! Các ông 
thật tốt! Nói thật tình, tôi không biết phải làm sao nứa, nên 
mới cầu cứu. 

- Nói ngay chuyện gì đã xây ra! 

- Vâng. Tôi phải nói gấp vì tôi phải trở về trước ba giờ. 
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- Cô hãy kể theo thứ tự - HoÌmes nói, vừa ngồi duỗi đôi 
chân quá khổ về phía lò sưởi, chuẩn bị tư thế thoải mái để 
nghe chuyện. 

- Trước hết, tôi phải nói là, tôi không hề bị hai ông bà 
ấy ngược đãi. Nhưng tôi không biểu nổi họ, và tôi lo ngại. 

- Cð không hiểu cái gì? 

- Nguyên nhân hành động của họ... Khi tôi tổi đây thì 
ông Ru-cát đã có mặt với chiếc xe, và đưa tôi về “Nhứng cây 
đẻ đỏ”. Ở đó quả là một địa điểm tuyệt vời, nhưng ngôi nhà 
thì không đẹp, nó là một khối vuông đồ sộ loang lố. Chung 
quanh là ruộng đất, những rừng cày mọc ở cả ba phía. Phía 
còn lại là một cánh đồng dốc thoai thoải chạy xuống quan lộ 
đi Sonthampton, con đường này vòng lại cách cổng trước độ 
một trăm mét. Miếng đất đó thuộc sở hữu của ông Ru-cát, còn 
rừng cây là của một huân tước. Một đám cây dẻ đỗ mọc trước 
công, nên trang trại được gọi là “Những cây đẻ đồ”. 

Ông chủ giới thiệu tôi với bà chủ và cậu con vào buổi 
chiêu. Và tôi đã lâm, thưa ông Holmes: bà Ru-cát không phải 
là người điên. Bà ít nói, mặt trắng bệch, trẻ hơn ông chồng 
nhiều. Nghe họ nói chuyện, tôi biết họ lấy nhau đã bảy năm, 
rằng lúc đó ông ta góa vợ và đứa con duy nhất của người vợ 
trước là cô gái đang sống ở Philadelphia. Ông Ru-cát cho tôi 
biết sở dĩ cô ấy bỏ đi vì không hòa thuận với bà kế mẫu. Vì 
cô ấy chỉ vào khoảng 20 tuổi nên tôi hiếu là cô ta không cảm 
thấy thoải mái với người dì ghẻ của mình. Bà Ru-cát không 
có cảm tình mà cũng không ác cảm với tôi. Rõ ràng bà ta rất 
yêu chồng và đứa bé. Ông chủ rất lịch sự với vợ, dường như 
họ rất hòa hợp và hạnh phúc. Tuy thế, bà ấy giấu kín một nỗi 
u sầu bí mật. Bà thường ngồi trầm tư, ánh mắt buồn rầu. 
Nhiều lần tôi thấy bà khóc một mình. Tôi tưởng bà khổ tâm 
vì tánh nết của đứa con hư đốn. Thì giờ của nó dành cho 
nhứng ham mê man dại xen với những cơn hờn dỗi. Thú tiêu 
khiển ưa chuộng nhất của nó là hành hạ những con vật yếu 
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đuối: nó bắt chuột nhắt, những con chỉm nhỏ và côn trùng. 
Nhưng tôi không muốn đài dòng về chú bé này vì thực sự nỗ 
liên quan đến câu chuyện của tôi. 

- Tôi muốn biết hết mọi chỉ tiết, cả những chi tiết mà 
cô thấy là vô vị. 

- Điều bực bội duy nhất ở trong nhà này, là thái độ của 
hai gia nhân: họ là một cặp vợ chông. Anh chồng Tôn-lê là một 
người thô lô, có mái tóc hoa râm, lúc nào cũng sặc sua mùi 
rượu. Hà vợ là một người cao Ìớn, mạnh mẽ và là một mụ khó 
chịu. Trong bai ngày đầu, cuộc sống thật dễ chịu. Sáng sớm 
ngày thứ ba, bà chủ xuống nhà ngay sau khi ăn điểm tâm. Bà 
thì thầm vài tiếng bèn tai ông chồng. 

- “Ừ, ừ!". Ông chồng vừa trả lời vợ vừa quay sang tôi. 
“Thưa cô Hân-tơ, chúng tôi rất biết ơn cò đã cắt tóc ngắn. Bây 
giờ chúng ta sẽ thử xem cái áo màu xanh kim quýt có vừa với 
cô không. Cái áo trên giường của cô. 

Cái áo đã có người mặc qua. Tuy vậy, nó rất vừa vặn với 
khổ người tôi. Hai ông bà Ru-cát đều rất hài lòng. Họ chữ tôi 
trong phòng khách có ba cửa số lớn. Một chiếc ghế đã được 
đặt sẵn gân bên cửa số giữa, lưng ghế quay ra phía ngoài ánh 
sáng. Họ yêu cầu tôi ngồi lên đó. Bấy giờ ông Ru-cát vừa đi 
ngang dọc phòng khách vừa kể những chuyện khôi hài mà tôi 
chưa bao giờ được nghe. Tôi cười nôn ruột, Bà chủ chỉ mỉm 
cười vài lần. Bà ngôi khoanh tay trước ngực, mắt bưồn bã, lo 
àu. Khoảng một giờ sau, ông thấy đã tới giờ làm việc, nói rằng 
tôi có thế đi thay áo và dạy học. 

Hai ngày sau, cảnh đó lại diễn ra tương tự. Một lần nứa, 
tôi lại đi thay áo, một lần nứa người ta lại yèu cầu tôi ngồi gần 
cửa số. Và một lân nữa tôi lại cười chảy nước mắt vì những 
câu chuyện của ông chủ. Rồi ông đưa cho tòi một quyến tiểu 
thuyết, khẽ xoay chiếc ghế tôi đang ngồi cho tôi khỏi chói mắt 
và yêu cầu tôi đọc lớn lèn. Tòi bát đầu đọc chừng rnười bốn 
phút, ông bắt tôi ngưng lại, và ra lệnh cho tôi đi thay áo. 
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Tôi để ý là họ hết sức quan tàm về việc phải ngồi quay 
lưng uề phía cửo số, Töi bỗng này ra một ý nghĩ. Săn cái gương 
cầm tay của tời bị bể, tôi lấy một mảnh giấu trong khăn tay. 
Ngay giữa một tràng cười, tôi đưa khăn lèn ngang mắt và khéo 
léo nhìn xem có cái gì ở phía sau lưng mình ... Tôi thất vọng: 
chẳng có gì cả. 

Lần thứ hai, tôi thấy một người đàn ông đứng trên đường 
đi Sonthampton, một người râu ria xôm xoàm, mặc một bộ đồ 
xám, dường như đang nhìn về phía tôi. Tôi để khăn xuống, đưa 
mắt về phía hà chủ: bà chủ đang chú mục nhìn tôi. Bà không 
nói gì, nhưng tôi tin là bà đã đoán biết việc tôi làm. Lập tức 
bà đứng dậy nói với chöng. 

- Này anh, có một gã xãc láo đứng trên đường đã nhìn 
trộm cô giáo, 

- Một người bạn của cô, phải không? 

- Không đâu! Tôi không quen ai ở đây! 

- Chúa ơi! Trơ tráo thật! Tôi xin cô quay lại và ra hiệu 
cho anh ta đi đi! 

- Làm như không nhìn thấy anh ta có hay hơn không? 
- Tôi đưa ra ý kiến. 

- Không, không nên! Ảnh ta sẽ la cà mãi ở đây. Tôi xin 
cô, cô hãy quay lại và ra hiệu cho anh ta đi đi! Làm như thế 
này này! 

Tôi làm theo lời ông ta trong khi bà chủ kéo rèm. Chuyện 
đó cách đây một tuần. Từ ngày đó chưa bao giờ tôi phải ngồi 
bên cửa sổ, chưa bao giờ tôi phải mặc chiếc áo xanh và chưa 
bao giờ tôi thấy lại người đàn ông. 

- “Cứ tiếp tục đi, cô giáo”! Holmes nói. “Câu chuyện hứa 
hẹn phiêu điều hấp dẫn”. 

Ngay hôm tôi tới, ông Ru-cát có dẫn tôi đến một gian nhà 
phụ, bên cạnh nhà bếp. Khi tới gần, tôi nghe có tiếng xích sắt 
khua và tiếng một con vật to đang trở minh. 
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- Cô hãy nhìn vào xem! Nó có đẹp không? - Ông Ru-cát 
chỉ vào một khe hở giữa hai tấm ván. Tôi nhìn vào, thấy một 
cặp mắt sáng và một hình thù mơ hồ trong bóng tôi. 

- "Đừng sợ!". Ông chủ vừa nói vừa cười khi tôi thối lui 
một bước. “Đó là Các-lô, con chó chăn bò. Nó chỉ tuân lệnh 
lão Tôn-lê. Chúng tôi chỉ cho nó ăn mỗi ngày một bữa, nên 
nó rất hung dữ. Ban đêm, Tôn-lê mới thả nó ra. Vô phúc cho 
tên lang thang nào bén mảng vào nhà tôi! Ban đèm, cò chớ 
có ra khỏi nhà, có thể nguy hiểm đấy.” 

Hai đêm sau, vào lúc 2 giờ sáng, tôi tình cờ nhìn qua cửa 
số, trăng sáng vồng vặc, lối đi trước nhà lung linh ánh bạc. 
Vẻ đẹp bình yên của cảnh vật xâm chiếm tâm hồn tôi, nhưng 
tôi vẫn nhận biết có cái gì đó cựa quậy trong đám cày đẻ. Khi 
cái hình thù đó ra khỏi bóng cây, tồi thấy rõ đó là một con 
chó khống lồ, to bằng một con bê, răng nanh dài, mõm đen, 
ðm trơ xương. Nó băng ngang lối đi và mất hút vào bóng tối. 
Tôi lạnh toát cả người. 

“Bây giờ tôi xin kể ông nghe một chuyện kỳ dị. Như ông 
biết, tòi đã cắt tóc ở Luân Đân và mang những lọn tóc đó theo, 
kết lại thành một cuộn. Một buổi tối, lúc thằng bé đã đi ngủ, 
tôi xem xét đồ đạc trong phòng và sắp xếp lại quân áo. Có một 
cái tủ củ, hai ngăn trên tròng và không khóa, ngăn dưới cùng 
khoá kín. Tôi xếp quần áo vào hai ngăn trống mà vẫn còn thừa 
nên tôi hơi bực bội, vì không sử dụng ngăn thứ ba được. Tôi 
tự nhủ có lẽ người ta đã khóa tủ do lơ đăng, nên tôi lấy chùm 
chìa riêng mỡ thử. Cái chìa đầu tiền đã mở được ngay: trong 
ngăn kéo đó chỉ chứa một vật duy nhất: bộ tóc của tôi. Tôí 
cầm lên, quan sát. Cũng một màu hơi đặc biệt, cũng rnềm mại. 
Nhưng đột nhiên tôi biết ngay đó không phải là tóc của tôi, 
vì làm sao nó lại ở đây được? Tay run run, tội mở rương và 
thấy bộ tóc của chính tôi vẫn còn nguyên ở đáy rương. Tôi đặt 
hai bộ tóc bên nhau và thấy chúng giống hệt. Tôi suy nghĩ mãi 
mà vẫn không hiểu gì cả. Tôi đặt “bộ tóc lạ” vào chỗ cũ và 
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khòng hé môi với ai về chuyện này. Sự thật, tôi đã có lỗi khi 
mở một cái ngăn kéo có khóa. 

Thưa ông Holmes, ông có thể nhận thấy rằng tôi có óc 
quan sát tự nhiên. Vì vậy nên chẳng bao lâu tôi đã thuộc löõng 
sơ đồ ngôi nhà. Có một căn dường như khống có người ỡ. Ở 
đó có một cánh cửa đối diện với cửa phòng của vợ chồng 
Tôn-lề, nhưng luôn luôn khóa. Một bữa, khi lên thang gác, toi 
chạm mặt ông Ru-cát đang từ phòng đó đi ra, tay nắm chìa 
khóa và nét mặt bàm bầm. Ông khoá cửa, và đi qua mặt tôi, 
không nói một lời, dường như không nhìn thấy tôi vậy. 

Việc đó làm tôi đâm ra tò mò, vì vậy khi dẫn thằng bé 
đi chơi, tôi đi về phía có thể nhìn thấy các cửa số của dãy 
phòng đó. Có bốn cửa sổ: ba cái thì đây bụi bậm, còn cái thứ 
tư có cửa chớp kín. Rõ ràng là góc nhà này bị bỏ hoang. khi 
tôi lang thang ở đó thì ông Ru-cát đi về phía tôi: vẻ tươi cười 
vui ve đã trở lại. . 

- Xin bỏ lỗi cho tôi khi ổi ngang qua cô lúc nãy mà không 
chào cô. Lúc đó tôi bận quá. 

- Thưa ông, không có gì ạ! Nhân đây tôi có nhận xét ông 
có nhiều phòng bỏ trống quá, một phòng trong số đó có cả cửa 
chớp che kín nữa. 

- Nhiếp ảnh là một trong số những say mê của tòi. Phòng 
tối đạt ở đó. Nhưng, thưa cô thân mến, cô thật là một người 
có mắt quan sát. Ai có thế tín được? Ái có thể tin được chứ? 

Ông ta nói bằng giọng đùa cợt, nhưng đòi mắt ông ta 
nhìn tôi chằm chầm thì không có vẻ đùa cợt tí nào: ông ta đã 
nghỉ ngờ! 

Từ lúc tôi hiểu rằng cái gì đó ở trong các gìan phòng kia 
thì tôi chỉ còn mơ tới chúng. Tôi có linh cảm rằng nếu tôi đột 
nhập vào nơi đó, tôi sẽ làm được một điều rất tốt, rất thiện. 

Cơ hội đến vào ngày hôm qua. Tôi phải cho ông biết là 
không chỉ một mình ông Ru-cát có việc gì phải làm trong mấy 
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gian phòng vắng đó, mà cá vợ chồng ông Tôn-lê cũng có đến 

đó. Tôi đã thấy Tôn-lê mang vào đó một túi vải đen lớn. đần - 
đây, ông ta uống rượu nhiều và chiều qua òng ta say mèm. Khi 

lên thang gác, tôi thấy chìa khoá cắm ở cánh cửa đó. Chắc 

chắn ông ta đã bỏ quên. Tôi có một cơ hội tuyệt vời: ông và 

bà Ru-cát đang ở dưới nhà với cậu con. Tôi nhẹ nhàng vặn 

khóa, mở cánh cửa và lướt thẳng tới đầu kia. 

Trước mặt tôi là một hành lang trăn trụi, sàn không lót 
thảm rà tường cũng không dán giấy. Cuối hành lang là một 
góc ngoặt. Sau góc ngoặt có ba cánh cửa liên tiếp. Cửa thứ 
nhất và cửa thứ ba thì mở ngô, phòng trống, dơ bẩn và u ám. 
Phòng giứa có khoá: một cái nhíp xe chận ngang cửa, một đầu 
móc vào một cái vòng gắn trong tường, đầu kia được buộc dây. 
Bản thân cánh cửa thì có khóa, nhưng không có chìa khoá 
trong ổ khóa. Cánh cửa được chận kỹ đó ứng đúng với cửa sổ 
có cửa chớp bị bịt kín phia ngoài. Qua khe hở dưới cửa, tôi thấy 
là phòng có ánh sáng. Hiển nhiên là có một khung cửa kính 
ở trên cao để cho ánh sáng lọt vào phòng. Trong lúc tôi đang 
loay hoay trước cánh cửa hắc ám đó, tự hỏi bèn trong căn 
phòng chứa đựng một bí mật gì, thì thình lình tôi nghe có 
tiếng bước chân trong phòng và qua khe hở dưởi cửa, tồi có 
thể phân biệt được một. cái bóng đang đi tới đi lui. Lúc đó tôi 
sợ quá, tôi quay lưng bỏ.chạy ... Tôi chạy như có một bàn tay 
khủng khiếp cố tóm lấy tôi. Tôi vượt qua hết hành lang, đầm 
bổ ra cửa và... ngã vào tay ông Ru-cát. 

- “Nào, nào! Thế ra là cô?” Ông vừa nói vừa cười. “Khi 
tôi thấy cửa mở, tôi đã ngờ là cô". 

- Tôi sợ quá, tôi sợ quá! - Tôi hổn hển nói. 

- Ö, cô thân mến! Tiểu thư thân mến! Nào, việc gì mà 
cô sợ hãi quá vậy ? Giọng ông ta quá mơn trón, quá ngọt ngào 
khiến tôi cảnh giác. 

- Tôi dại dột đi vào cái chái vắng vẻ này. Trong đó tối 
quá và yên lạng quá, nên tôi đâm sơ. Ôi, trong đó yên lặng 
đến rợn người! 
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- Chỉ có vậy thôi ư? - Ông ta cố dò xét. 

- Còn thế nào nữa? Ông cho là thế nào? 

- Tại sao cô nghĩ rằng cửa này được khoá kín? 

- Tôi không biết gì về chuyện cửa nẻo cả! 

- Tôi khoá cửa chỉ là để những kẻ vô can khỏi chúi mũi 
vào đấy. Cô hiểu không? - Ông ta vẫn tiếp tục mỉm cười một 
cách khả ái. 

- Nếu tôi biết thế, thi... 

- “Tốt lắm. Bây giờ thì cô biết rồi. Nếu cô còn đặt chân 
tới sau cánh cửa này nứa, thì...” Lúc đó nụ cười của ông ta 
biến thành một cái nhếch mép giận đứ, và ông ta nhìn tôi từ 
đâu đến chân với bộ mặt của một con quỷ. “Thì... tôi sẽ cho 
con chó ăn thịt cô đấy!”. 

Tôi kinh hoàng đến nỗi không nhớ tôi đã làm gì nữa. Tôi 
nghĩ là tôi đã chạy nhào về phòng. Tôi không còn nhớ gì hết. 
Nằm trên giường mà tôi run rẩy cả người. Tất cả mọi người 
đều làm tôi sợ hãi: ngôi nhà, ông chồng, bà vợ, hai người gia 
nhân và cả cậu con nứa. Hiến nhiên là tôi có thể bỏ trốn, 
nhưng sự tò mò cũng mạnh mẽ như sự sợ hãi vậy. Vì thế sau 
khi gởi cho ông một điện tín, lòng tôi rất nhẹ nhõm. Khi về 
tới nhà, một mối lo khủng khiếp nảy ra, nếu họ thả con chó 
rôi thì sao? Nhưng tồi nhớ là Tòn-lề đang say bí tỉ, và anh 
ta là người duy nhất trong nhà có thể sai khiến con vật và có 
phận sự thả nó ra. Thế là tòi chuồn êm vào nhà và đềm qua 
hầu như tôi không ngủ vì quá vui mừng với ý nghĩ là ông sắp 
tới đây. Sáng nay họ để tôi đi Winchester mà không làm khó 
dễ gì; tôi chỉ phải trở về trước ba giờ, vì ông bà Ru-cát sẽ vắng 
nhà cả buổi tối và tôi phải trông nom cậu con”. 

Holmes và tôi bị câu chuyện lạ lùng thu hết tâm trí. Khi 
cô Hân-tơ kết thúc câu chuyện, bạn tôi đứng dậy, thọc tay vào . 
túi áo, đi tới đi lui khắp phòng, nết mặt rất tràm trọng. 

- Gã Tôn-lê vẫn còn say chứ? 
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- Vâng. Tôi nghe vợ ông ta phàn nàn với bà Ru-cát là 
chẳng hỏi han gì ông ta được ca. 

- Tối nay ông bà sẽ ra khỏi nhà? 

- Vâng. 

- Nhà có hàm và có khóa? 

- Vâng, có hầm rượu. 

- Cô đã hành động như một cô gái can đảm và nhạy cảm. 
Cô có nghĩ là cô có thế hoàn thành thêm một thành tích nứa 
không? 

- Tôi sẽ cố. Tôi phải làm gì? 

- Tôi và bạn tôi đây sẽ tới trại “Những cây dẻ đỏ” lúc bảy 
giờ tối. Lúc đó vợ chồng ông Ru-cát đã ra khỏi nhà và lão 
Tôn-lê thì vô dụng, tôi hy vọng thế. Chỉ còn bà Tôn-lê có khả 
năng báo động. Nếu cô dụ được bà ta xuống hâm rượu và nhốt 
bà ta dưới đó, thì công việc của chúng ta dễ dàng ải rất nhiều! 

- Tôi sẽ làm được. 

- Hoan hà! Trong trường hợp này, chúng ta sẽ giải quyết 
vấn đề tận gốc. Chắc chắn chỉ có một lời giải thích cho trường 
hợp của cô: Cô được đưa tới “Những cây d¿ đỏ" để thay thế 
cho một người. Cô giống người đó uà người đó đang bị giam 
cm. Người bị giam trong phòng kia chắc chắn là tiểu thư 
Alice. Tóc cò ấy cắt ngắn, uà bộ tác trong ngăn kéo thử ba là 
tóc của Alice. Người đàn ông trên đường cô thể là một người 
bạn, có thể là hồn phu của Alice, Cô mặc chiếc úo xanh của. 
Alice, tóc cũng giống như Alice 0à có cử chỉ xua đuổi anh tœ 
nên anh chàng kỉía tin rằng Alice không còn yêu anh ia nữa. 
Đêm đêm, con chó chăn bò được thà ra là để ngồn mọi cuộc 
tiếp xúc uới cô gói. Mọi chì tiết hoàn toàn sớng tỏ. Điểm quan 
yếu trong côu chuyện này là thái độ của cậu con trơi. 

- Chuyện đó có gì đáng chú ý? - Tôi hỏi. 

- Anh Watson, nếu người ta có thể nghiên cứu cha mẹ để 
đoán ra các khuynh hướng cúa một đứa bé, thì người ta cũng 
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có thê nghiên cứu đứa bé mà “hiểu được” cha mẹ nó. Nhứng 
khuynh hướng độc ác của thằng bé này, có thể đã được kế thừa 
từ người cha “thơn thớt nói cười” của nó, hoặc từ mẹ nó. 
Chính vì thế mà ta có thể tiên liệu rằng cô gái đáng thương 
đang bị giam cầm có thể phải chịu nhiều khổ sở. 

- “Tôi chắc chắn rằng ông nói đúng. Ông Holmes”? Cô 
giáo kêu lên. “Bây giờ tôi mới nhớ lại nhiều sự kiện chứng tỏ 
ông đã lần tới được điểm mấu chốt. Mau lên, đừng mất thì giờ 
nữa. Chúng ta phải cứu cô gái đó”! 


* 


» « 


Bảy giờ. Chúng tôi có mặt ở đám cây đẻ đỏ. Cô giáo tươi 
cười tiếp đón chúng tôi. 

- Cô đã thu xếp được chưa?'- Holmes hỏi. 

Một tiếng động trầm trầm, mơ hồ phát ra từ dưới lòng 
đất. 

- Các ông vừa nghe bà Tôn-lê cử động dưới hầm rượu đó! 
Còn chồng bà ta thì đang ngáy âm ï trong nhà bếp. Chìa khoá 
đây! 

- “Tuyệt vời”! Holmes phấn khởi nói. “Cô dân đường”. 

Chúng tôi lèn cầu thang, mở cánh cửa cấm, đi theo một 
hành lang và tới trước căn phòng mà cô giáo đã mô ta. HoÌmes 
cắt dây và gạt thanh sắt chận sang một bên. Lấy chia khoá 
thử mở cửa, nhưng không mở được. 

Bên trong không có một tiếng động. Sự im lặng đó làm 
mặt HoÌmes tối sàm lại. Anh nói: 

- Chúng ta tới quá trễ! Cô đừng vào, Watson, anh kê vai 
phụ đẩy cánh cửa với tôi. 

Cánh cửa đã bị mọt ăn nên chúng tôi phá ra dễ dàng. 
Chúng tôi cùng lao vào phòng. Phòng trống trơn. Khung cửa 
kính trên cao mở rộng: người nứ tù đã đi rồi. 
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- Đáng giận thật! Tên tính ma ấy đã đoán được ý định 
của cô Hân-tø nên đã dời tù nhân đi chỗ khác. - Holmes nói. 

- Nhưng bằng cách nào? 

- Qua khung cửa kính. Ta sẽ qua đó xem. 

HoÌmes đu mình lên mái nhà, nhanh như một con sóc. 

- “Đây rôi!”. Anh la lên. “Có một cái thang dài đưa xuống 
hầm rượu. Tôi hiểu ra rồi)”. 

- “Không thể thế được!”. Cô giáo nói. “Lúc ông bà ấy ra 
đi thì kbông có cái thang ở đó”. 

- Vậy thì ông ta đã trở lại và ông ta đã dựng cái thang. 
Tôi đã nói rằng ông ta là một người nguy hiếm mà! Anh 
Watson, anh lèn đạn khẩu súng đi, ông ta đang tới kìa! 

Holmes vừa dứt lời thì một người đàn ông xuất hiện ở 
cửa: một người to mập, có vẻ rất khỏe mạnh, tay cảm một cây 
gây bự. Khi trông thấy ông ta, cô Hàn-td rú lên, nhưng 
Holmes đã nhảy tới, đối mặt với ông ta. 

- Này, tên cướp! Con gái cúa anh đâu? 

Con người to bự kia nhìn quanh mình, rồi nhìn lên khung 
cửa kinh. Ông ta thét: 

- Chính ta mới có quyên hỏi các người! Quân trộm cướp! 
Quân gián điệp và trộm cướp? Ta bắt được chúng bay rồi. 
Chúng bay đang ở trong tay ta! Được lắm, ta sẽ lo cho chúng 
bay! 

Ông ta tháo lui và chạy xuống thang. 

- Ông ta đem chó đến! - Cô giáo rên rỉ. 

- Tò: có súng! - Tôi nói, để trấn an cô. 

- Đóng cửa lại! - Holmes la lên. 

Chúng tôi chạy xuống thang. Vừa tới cửa thì nghe có 
tiếng chó sủa, ròí có tiếng gào khúng khiếp và tiếng vật lộn 
am ầm. Một người đứng tuổi, gương mặt đỏ gay và tay chân 
rưn rây đang lảo đảo tiến ra từ một cửa hàng. 
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- “Trời đi! Ai đã thả con chó ra rồi”! Ông ta kêu thét lên. 
“Đã hai ngày nay nó chưa ăn! Mau lên, mau lên kẻo trễ mất”. 

Holmas và tôi lao ra ngoài và chạy vòng ngôi nhà. Tôn-lê 
chạy theo sau. Cái môm đen ngòm của con vật đang cắn vào 
cổ họng của ông Ru-cát. Tôi nhảy tới bắn vỡ sọ con vật. Chúng 
tôi phải khó nhọc lắm mới gỡ người chủ nhà ra khỏi hàm răng 
của con chó và mang ông ta vào nhà, đặt lên trường ký. Tôn-lê 
giờ đã tính rượu. Tôi bảo Tôn-Ìè tha vợ anh ta ra, và săn sóc 
cho ông Ru-cát. Bỗng nhiên cánh cửa bật mở: một người đàn 
bà đữ tợn đi vào. 

- Bà Tôn-lê! - Cô giáo la lên. 

- Phải. Ông Ru-cát đã thả tôi ra khi ông ấy vừa quay về 
nhà. Thật là đáng tiếc, thưa cò Hàn-tøơ, cò đã mất thì giờ vô 
ích! 

- Tôi thấy dường như bà Tôn-lê biết rõ câu chuyện hơn 
bất cứ ai ở đây. - Holmes nói. 

- Phải, tôi biết rõ và tôi sẵn sàng nói ra tất cả. 

- Vậy, mời bà ngôi đây và nói đi. Còn vài điểm tôi chưa 
chắc lắm. 

- Có lẽ tôi đã kế cho các ông nghe sớm hơn nếu tôi không 
bị kẹt ở hầm rượu. Khi vụ này ra trước pháp luật, xin các ông 
nhớ cho rằng tôi là người duy nhất đứng về phía các òng và 
tôi cũng là bạn của cô Alice. 

“Chưa bao giờ cô Alice được sung sướng ở trong căn nhà 
này. Nhất là từ khi cha cô tái giá. Người ta khinh rẻ cô, cô 
khòng có quyền có ý kiến. Nhưng mọi chuyện hỏng cả, khi cô 
gặp gỡ òng Phô-lê ở nhà bạn bè. Theo chỗ tôi biết, cô AHee 
có một phần tài sản thừa kế do mẹ cô để lại, nhưng cô giao 
quyền lợi của mình cho người cha. Người cha biết rằng ông 
ta không gặp khó khăn gì với cô con gái. Nhưng nếu cô lấy 
chồng và nếu người chồng đòi hỏi những quyền lợi hợp pháp 
của mình, thì ông bố sẽ sạt nghiệp. Vì vậy ông ấy ép cô gái 
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ký một văn tự nhượng mọi quyên lợi cho cha, dù cô có lấy 
chòng hay không. Khi cô ấy từ chối, ông quát mắng một trận 
đến nỗi cô gái uất ức và ngã bệnh suýt chết. Rồi cô bình phục, 
nhưng từ đó cô như một cái bóng, và người ta cắt tóc cô, 
Nhưng tất cả nhứng chuyện đó không làm thay đổi tình cảm 
của chàng trai. 

- “Cảm ơn bà có lòng tốt cho biết nội vụ một cách rành 
mạch”. HoÌmes nói. “Tôi có thể suy diễn phân sau của câu 
chuyện: Sau đó người cha quyết định giam cô gái vào một chỗ 
kín đáo, phải không?” 

- Thưa ông, đúng vậy. 

- Và ông ta đưa cô Hân-tơ từ Luân Đôn về đây để tìm 
cách tống khứ anh chàng cứng cổ Phô-lè phải không? 

- Thưa ông, đúng vậy. 

- Nhưng cái gã sĩ tình tài giỏi ấy đã bao vày nhà này: anh 
ta có gặp bà, đã thuyết phục bà, dùng lời lẽ cảm động hoặc 
đe dọa, cuối cùng đã làm cho bà thấy được là quyên lợi của 
anh ta cũng có nghĩa là quyền lợi của bà. 

- Ông Phô-lê là một người rất lễ độ, rộng lượng, - 
Tôn-]ê thân nhiên xác nhận. 

- Và anh ta sắp đặt để cho bà thực hiện: làm sao cho ông 
Tôn-lê luồn luôn say mèm, làm sao cho có được một cái thang 
vào lúc ông bà chủ vắng nhà, có phải không? 

- Chính xác như vậy. 

- Xin cảm ơn bà. Bà đã làm sáng tỏ mọi chuyện. Kìa! Bà 
Ru-cát đã về, cùng với một ông y sĩ. Hãy để cho họ săn sóc 
ông Ru-cát, còn chúng ta đưa cô Hân-tơ trở lại Luân Đôn. 

Vậy là câu chuyện bí ẩn về “Những cây dẻ đỏ” kết thúc. 
Ông Ru-cát vẫn còn sống, nhưng ông ta chỉ còn là một cái 
bóng vật vờ, phải nương tựa vào bà vợ. Họ vẫn giứ những gia 
nhân cũ tại nhà. Ông Phô-lê và Alice đã lấy nhau và sang lập 
nghiệp ở đảo Maurice. Cô Hàn-tdơ thì điều khiến một trường 
tư thục và tôi tin rằng cô sẽ thành công. 
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Thung lũng khúng khiếp 


I. TẤN BI KỊCH Ở LÂU ĐÀI BIRLSTONE 


1. TIN BẢO 


dolmes không đụng một tý nào đến bửa điểm tâm, cứ 
ngồi chống tay xuống bàn, ngắm nghía mãi một tờ giấy vừa 
lôi ở một bì thư ra, Ảnh đưa bi thư ra ánh sáng, chăm chú 
xem xét cả trong lẫn ngoài: 

- Tuồng chữ của thằng Por! Mặc đầu tòi chưa nhìn thấy 
tuồng chứ của nó đến hai lần, nhưng chắc chắn đây là của nó. 
Nhưng thằng này mà phải gửi thư cho tôi thì nhất định là có 
chuyện quan trọng. 

- Por là ai vậy? - Tôi tò mò, hỏi. 

- Por chỉ là một cái tên giả, một loại ký hiệu để nhận ra 
nhau thôi. Đằng sau cái tên ấy là một thầng tỉnh như ma. Đã 
có lần nó viết thư nói thẳng thừng rằng Por đâu có phải tên 
thật của nó, và nó thách tôi tìm xem nó là ai. Sở đi tôi chú 
ý nhiều đến nó, không phải vì bản thân nó mà chính vì nó có 
liên quan đến một “đại nhân” mà tôi đang theo dõi. Thằng này 
cũng giống như kiểu con chó rừng đi trước con sư tử, một 
thằng người tý hon hợp tác với một tên khổng lò vậy Mà cái 
tên khổng Ïò đó, chẳng những rất ghê gớm, mà còn khủng 
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khiếp nữa kia. Watson, đã œ lần nào tôi nói với anh về giáo 
sư Mori chưa? 

- Tên tội phạm khoa học trứ danh ấy chứ gì? 

- Chết, anh mà gọi hắn như vậy, thì anh sẽ phải ra tòa. 
Mà chính cái chỗ đó mới là tuyệt đấy. Hán! Một thằng chủ 
mưu của tất cả nhứng gì bẩn thỉu nhất đã xảy ra từ trước đến 
nay.Một bộ óc chỉ huy tất cả các tàng lớp cặn bá nhất của xã 
hội. 

Thế nhưng, khòng hề có một mối nghỉ ngờ, thậm chí 
không có cả một lời phê bình nhỏ nào có thể đụng đến lông 
chân hắn. Hắn đã che giấu những thủ đoạn của hắn khéo đến 
mức hắn có thể lôi anh ra tòa chỉ vì mấy câu .nói vừa rồi, và 
tòa sẽ tịch thu hết số tiền lương hưu tri của anh để đèn bù 
danh dự cho hắn. Nhưng rồi thế nào chúng ta cũng phải đấu 
với hắn thôi. 

Tòi bếc lên: 

- Mong rằng lúc ấy, tôi sẽ có mặt bên cạnh anh. Nhưng 
mà anh đang nói về tên Por kia mà. 

- À, Por chính là một mắt xích trong sợi dây xích, gần 
cái mốc trung tâm đó. Cho đến bây giờ, Por là mắt xích chủ 
yếu nhất của sợi xích. 

- Thì mức bên của một sợi dây xích tùy thuộc vào mắt 
yếu nhất của nó. Chính vì thế mà thằng Por là rất quan trọng 
đối với tôi, thằng này đôi lúc cũng có ý định trở lại con đường 
lương thiện, lại thêm, lâu lâu,tôi có gửi cho anh ta mười bằng 
Anh, thành ra đã có hai, ba lần, nó có báo cho tôi một vài tin 
tức có giá trị, các loại tín tức có thể giúp tôi biết trước và ngăn 
ngừa được tội ác, nhưng không trừng phạt được kẻ địch gây 
ra. Chắc chắn là nếu có chìa khoá giải được mật mã, thì lá thư 
này cũng là loại tin tức ấy đấy. 

Holmes trải tấm giấy lên bàn, tòi đứng dậy, đi lại đằng 
sau, nhìn qua trên vai anh và đọc được những dòng chử này: 
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534 C2 13 127 36 31 4 17 2l 41 

Du-gia 109 203 5 37 Birlstone 26 Elrlatone 9 127 {71 

- Ảnh nghĩ gì thế, HoÌìmes? 

- Tất nhiên đây là một cách để hắn báo tin cho tòi đấy. 

- Nhưng viết mật mã mà không cho chĩa khóa giỏi thì có 
ích lợi gì? 

- Trong trường hợp cụ thể này, thì bức mật mã này đúng 
là không dùng làm gì được. 

- Tại sao lại nói rằng “trong trường hợp cụ thể này”? 

- Bởi vì có nhiều bức mật mã ta có thế đọc dễ dàng cũng 
như đọc tin rao vặt trong báo vậy. Nhưng lần này ... tôi đứng 
trước một cái gì có khác đây. Rõ ràng nó có liên hệ đến các 
chứ trong một trang của một cuốn sách nào đó. 

- Thế tại sao có hai chữ Du-gia và Brilstone. 

- Tại vì trong trang sách đó không có hai chứ này. 

- Thế thì tại sao nó lại không nói rõ tên cuốn sách? 

- Có ai cho cả mật mã lẫn chìa khoá giải vào trong cùng 
một phong bì thư? Vì nếu thư bị đưa nhầm người thì tiêu 
ngay. Cho nên chắc không lâu đâu, sẽ có một bức thư thứ hai 
nữa. 

Những dự đoán của Holmes đều đúng cả. Chỉ vài phút 
sau,người giúp việc mang đến cho chúng tôi bức thư chờ đợi. 
HoÌmes vừa xé bì thư vừa nhận xét: 

- “Cũng cùng một thứ chứ, nhưng lần này thì lại ký tên 
nữa”. Holmes vừa trải tờ giấy ra vừa nói một cách đắc thắng. 
“Này Watson ơi, chúng ta tiến lên được rồi”, nhưng vừa đọc 
được vài dòng, trán HoÌmes bông nhăn lại. 

- Thế là bao hy vọng tan vỡ như bọt xà phòng, chỉ mong 
thằng Por không bị gay øo. 

Holmes đọc to bức thư cho tôi nghe: 

“Ông Holmes thân mến, trong uụ này tôi sẽ không mạo 
hiểm thêm nữa Nó nguy hiểm quá Thình link lão đến, uào 
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lúc tôi đồ tết xong phong bì này dới ý định báo cho ðng biết 
cách giải mã, tôi đã giêu được cái bì thư đi, Nhưng tôi đọc 
trong mắt lão, thấy lão nghỉ ngờ tôi Tời xin ðòng hãy đốt búc 
một mã ởi, 0ì bây giờ nó chẳng còn có ích lợi gì cho ông nữa” 
F.Por. 

Holmes ngồi xuống, vò nát bức thư trong tay, mắt nhìn 
sửng sốt vào ngọn lửa trong lò sưởi, 

“Œó lẽ bắn tự biết hắn đã phản bội chú hắn, nên hắn 
tưởng tượng ra lời buộc tòi trong mắt của lão kia”. 

- Lão kia là lão giáo sư Mori? - Tôi hỏi. 

- Khi một tên trong cái băng này nói đến “lão ta” thì mọi 
người đều hiểu là ai rồi. Đối với bọn chúng, chỉ có một “lão 
ta” mà thôi. 

- Nhưng lão có thể làm gì được? 

- Khi người ta là một trong những bộ óc lớn nhất của 
chàu Âu và được quyên lực đen tối nhất sùng bái, thì người 
ta đã nắm trong tay những khả năng vô hạn. Por đang hoàng 
sợ. Anh so sánh chứ trong bức thư với chữ trên phong bì mà 
xem. Chứ ở cái phong bì thì viết rắn rỏi, còn trong bức thư 
thì run quá. 

- Thế hắn viết thư làm gì? Hắn chỉ việc bỏ rơi tất cả là 
xong! 

- Hắn sợ rằng nếu độẽ nhiên hắn lại câm bặt đi thì rồi 
mình sẽ đi điều tra xem tại sao, và điều đó có thể gây phiền 
phức cho hắn. 

- Ảnh nói có lý, lẽ dĩ nhiên là... 

Tôi càm bức mật mã lên quan sát cẩn thận: 

- .. Bực thật, một điều bí mật rất quan trọng đã được 
viết trên mảnh giấy này, mà lại không làm sao đọc được. 

HoÌlmes đấy mâm thức ăn ra, rồi đốt cái tấu thuốc. 

- Anh thử xem lại! Liệu có một vài chí tiết nào đó rnà 
cái bộ óc quý quái của anh đã để lọt lưới chăng? - Tôi đề nghị. 
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- Nào, ta hãy xét bài toán này về phương diện lý trí thuần 
tuý xem nào! Thầng Por nó chỉ cho ta là phải chiếu vào một 
cuốn sách nào đó. Đấy! Điểm bắt đầu là từ đấy. 

- Cũng mơ hồ quá đi thôi. 

- Thì chúng ta làm cho rõ hơn? Chúng ta có những chỉ 
dẫn gì về cuốn sách này? 

- Chẳng có gì cả. 

° Ồ, 'ð, bản mật mã bát đầu từ con số 534, phải không? 
Ta đặt giả thiết đây là con số của trang sách. Như thế thì cuốn 
sách này khá dày đấy. Thử xem có còn nhứng chỉ dẫn nào nứa 
về cuốn sách này không? Mã hiệu thứ nhì là chữ C2. Anh nghĩ 
gì về chứ C2 này. 

- Chương 2, chắc thế, 

- Tôi ngờ là không phải, vì đã ghi số trang, thì số chương 
không cần thiết nứa. Và lại nếu trang 534 mà lại mới chỉ ở 
chương 2, thì bè dày của cuốn sách là không thể tưởng tượng 
được. 

- Không phải chương, mà là cột. - Tôi kêu lèn. 

- Hoan hô, sáng nay óc anh sáng chói như một ánh chớp 
vậy. Ta đã hình dung ra một cuốn sách dày, ¡in hai cột, mỗi 
cột khá dài. Vì trong bản mật mã của ta có một chứ mang đến 
con số 203. 

Nếu đây không phải là một cuốn sách thường dùng, thì 
nó đã gửi cho mình cuốn đỏ. Theo trong thư thì trước khi bị 
“láo kía” bắt gặp, nó có ý định gửi cho ta cái chìa khóa giải 
mã ở ngay trên bì thư này. Điều này có nghĩa đây là một cuốn 
sách mà mình có thể dễ dàng có được ngay. Một cuốn sách 
mà nó có, và nó nghĩ rằng mình cũng có, nghĩa là một cuốn 
sách rất phổ biến. 

- Có lý lắm. 

- Vậy cái diện điều tra sẽ được giới hạn vào mộý cuốn. sách 
đày, in hơi cột, uà thông dụng. 
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Tôi kêu lên một cách đắc thắng: 

- Cuốn Kinh Thánh. 

- Tốt, tốt. Nhưng mà không tốt lắm. Kính thánh thì có 
biết bao nhiều là bản ín khác nhau, làm sao Por biết đzọc là 
bản của nó với bản của mình có cùng một số trang như n£u. 
Không. Đây phải là một cuốn sách in đồng loạt, và Por phải 
biết chắc chắn rằng số trang 534 là có trong cuốn sách của 
mình kia. 

Như thế có thể thu nhỏ diện tìm kiếm lại nữa. 

- Đúng thế. Cuộc tìm kiếm của chúng ta hướng về những 
cuốn sách in hàng loạt raà nhà nào cũng có. 

- Cuấn “Chỉ đẫn giờ tàu hỏa”. 

- Ngôn ngữ trong cuốn này quá khô khan. Không dễ gì 
dùng những chứ ở trong đó để tạo nền một bức thư. Chúng 
ta loại bỗ cuốn “Chỉ dẫn giờ tàu hỏa”. Cũng loại bỏ cuốn tự 
điển vì những lý do đó. Thế thì còn gì nữa nào? 

- Một cuốn Lịch niên giám. 

- Xuất sác! Nào ta thử xét cuốn Lịch niên giám xem, nó 
rất thông dụng, nó có đủ số trang đòi hỏi, nó in trên hai cột, 
ở quảng đầu thì ngôn ngứ của nó có hạn chế thật, nhưng phần 
cuối nó cũng hùng biện lắm đấy... 

Holmes giật lấy cuốn sách để trên bàn. 

- Đây, trang 534, cột 2, mình thấy một bài văn tràng 
giang đại hải nói về nền thương mại và những tài nguyên của 
xứ Ấn Độ thuộc Anh, Watson, anh ghí các chứ này ải. Số 13 
là chữ “Ma”, Hứ, cái bắt đâu này có vẻ bất lợi rồi, chứ số 127 
là “Chính phú”, cũng còn có ý nghĩa một chút, nhưng chắng 
có liên quan gì đến chúng ta và giáo sư Mori cả. Bây giữ cứ 
thư nửa xem Chính phủ làm gì? Than ôi, chứ sau là "Öông 
heo” thôi thế là hết. Chúng ta đã thua cuộc!... 

Holmes nói với một giọng bài hước nhưng cay đắng. Nản 
lòng, tôi cũng ra ngồi cạnh lò sưởi. Sự im lặng kéo dài, bỗng 
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nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng kêu cửa Holmes. Anh chạy vội 
đến chiếc tủ đứng và moi ra một cuôn sách đầy cộm khác, bìa 
màu vàng. 

- Tại vì chúng ta muốn đi trước thời đại Hôm nay là ngày 
mùng 7 tháng giêng, cho nên chúng ta mới đi tra cứu một 
cuốn lịch niên giám mới. Nhưng chắc chắn là Por đã dùng một 
cuốn lịch năm ngoái, và có lẽ nó đã nói rõ cho chúng ta biết 
điều này nếu như nó viết được lá thư chỉ dẫn. Nào, thử xem 
cái trang 534 có cái gì nào? 

Số 13 là chữ “mộ” A, có vẻ hứa hẹn rồi. Số 127 là “nguy 
hiểm ”. 

Mắt của Holmes long lanh lên. Nhứng ngón tay thon 
nhọn của anh cứng đơ ra trong lúc anh lầm bẩm đếm chữ. 

- À. Mộ( nguy hiểm ... Ghi đi Watson, ghỉ “một nguy 
hiểm ... cấp bách... đe dọa một người !ên là... ờ đây chúng ta 
có chứ ”®Du-giad" một người tỉnh nhỏ giàu có ở tợi Birlstone. 
Xác thực. Nguy hiểm. Khẩn cốp...". Đó Watson! Nếu anh bán 
tạp hóa ở đầu phố mà có bán một vòng hoa thì tôi sẽ cho đi 
mua vê để tự tạng thưởng cho mình. 

Tòi đọc lại bức thư kỳ lạ mà tôi đã ghi nguệch ngoạc trèn 
gìiấy khi Holmes đang giải mã, và thổ dài: 

- Vì sao lại tìm một cách phức tạp đến thế này để viết 
vài câu. 

- Trái lại, thằng Por đã hành động xuất sắc đấy. Nếu định 
tìm chữ trong một cột thôi thì sẽ khó mà tìm cho đủ chứ để 
nói hết ý nghĩ. Ở đây trái lại, nội dung bức thư là hoàn toàn 
rõ ràng. Người ta đang àm mưu chống lại một người nào đó 
tên là Du-gia, chắc chắn là một tay địa chủ giàu có ở tỉnh. Por 
biết đích xác là sự nguy hiểm cấp bách. (Nó không tìm thấy 
chữ "đích xóc” trong cột chữ in nên phải dùng chữ “xác 
thực "). 

- Chúng ta vừa làm được một công trình kiệt tác về phân 
tích. 
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Holmes vui như một nghệ sĩ chân chính trước một tác 
phẩm thành công nhất của minh, và anh đang còn giữ một nự 
cười trên môi, khi Bili mở cửa để cho viên thanh tra mật thám 
Dona bước vào. 

Chuyện này xảy ra vào nhứng năm 1800. Vào thời ấy, . 
Dona là một trình thám trẻ, nang nổ, cúng đã có đôi chút 
thành tích trong một vài vụ án... Ca cái vóc người to lớn, cũng 
chứng tỏ sức mạnh phí thường của anh ta Trán rộng, đôi mắt 
sáng nằm sâu trong hai hốc mắt, lông mày rậm rì. Đó là một 
chàng trai ít nói, tính tình nghiêm nghị, đứng đắn. Holmes đã 
có dịp giúp anh ta thành công một đôi lần và không chịu nhận 
bất cứ một ơn huệ nào. Điều này giải thích được tại sao người 
thanh tra xứ Écosse này kính trọng và yêu mến anh bạn đồng 
nghiệp tài tử của mình. 

HoÌlmes đon đả chào bồi: 

- Ông là một loài chim đậy sớm, xin chúc ông nhiều may 
mắn trong khi đi săn sâu bọ sáng nay, nhưng tôi sợ rằng ông 
đến vào giờ này không khéo lại có một chuyện chẳng lành 
xảy ra. 

Dona trả lời với một nụ cười tâm lý: 

- Ông Holmea, nếu ông thay chứ “tôi sợ rằng” bằng chữ 
“tôi mong rồng” thì có lẽ òng sẽ gần sự thật hơn.Không, tôi 
không hút thuốc đâu, cám ơn. Tôi phải lên đường ngay bây giờ. 
vì những giờ đầu tiên của một vụ án là những giờ có ích lợi 
nhất, nhưng... 

Viên thanh tra bỗng ngừng bặt, ông ta vừa thấy tờ giấy 
trên đó tôi đã ghi lại lời giải mã, ông ta bá hốc mồm nhìn tờ 
giấy. 

- Du-gia, BirÌstone, thế này là thế nào, ông lấy những cái 
tên này ở đâu ra vậy? 

- Đây là một bức mật mã mà bác sĩ Watson và tôi vừa 
giải ra. Nhưng tại sao những cái tên này làm ông phải bối rối? 

- Một ông tên là Du-gia ở lầu đài Birlstone vừa bị ám sát 
sáng hôm nay. - Dona nói. 
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#&. ÔNG SHERLOCK HOLMES DIỄN THUYẾT 


Nói rằng một cái tin kỳ lạ như vậy làm anh ta phải bối 
rối hay xúc động thì là nói ngoa. Mặc dù là người không có 
tính độc ác, nhưng vì sống mãi trong những cái “giật gân” 
thành ra cũng chai người đi rồi. Và nếu những xúc cảm của 
anh có bị cùn nhụt đi thì trái lại sự thông minh của anh lại 
tăng thêm. 

Holmes nói lớn: 

- Phi thường! Thật phi thường! 

- Hình như ông không ngạc nhiên gì thì phải? 

- Tại sao tồi lại phải ngạc nhiên? Tôi nhận được một bức 
thư nặc danh báo cho biết là có một sự nguy hiểm đang đe 
đọa một người nào đó. Rồi một giờ sau, tôi hay tin rằng sự 
nguy hiếm đó đã thành sự thật và người kia đã chết. Vậy thì 
tôi có chú ý, chớ không hề ngạc nhiên, 

Holmes kể lại cho viên thanh tra nghe chuyện chúng tôi 
vừa giải mã bức thư. Dona ngồi xuống, hai tay đỡ lấy cằm, và 
hai con mắt chỉ còn như hai cái khe màu vàng.Ông ta nói: 

- Tôi định sáng hôm nay sẽ đi xuống lâu đài. Tòi rẽ vào 
đây để hỏi xem ông có cùng đi không? Nhưng bây giờ làm việc 
ở Luân Đôn cœó lẽ có kết quả hơn? 

- Tôi không nghĩ thế. - Holmes nói, 

- Ông hãy xem, chỉ ngày mai hay ngày kía thôi, là báo 
chí sẽ làm rùm beng lên vê câu chuyện bí mật ở lâu đài đó. 
Nhưng bí mật ở đâu kia chứ, vì ngay tại Luân Đôn, đã có người 
báo tin trước khi án mạng xảy ra. Vậy chúng ta hãy tóm cổ 
cái vị tiền tri ấy, thì mọi việc còn lại sẽ tuồn tuột theo cả ra 
thôi. : 

- Chắc chắn là thế. Nhưng làm cách nào mà ông tóm cổ 
được cái tèn Por này? 

Dona lật ngược lá thư mà Holmes vừa đưa cho anh ta. 
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- Thùng thư ở trạm bưu điện Camberwelì. Điều này cũng 
không giúp được gì? Theo ông thì cái tên này là tên giá? Có 
phải ông nói rằng ông có gửi tiền cho bắn phải không? 

- Hai lần. 

- Bằng cách nào? 

- Gửi qua bưu điện. 

- Ông không bao giờ đi xem mặt người lĩnh số tiền đó. 

- Không. 

Viên thanh tra tỏ ra hơi ngạc nhiên và khó chịu. 

- Tại sao lại không? 

- Bởi vì bao giờ tôi cũng giữ đúng lời hứa. Khi hắn viết 
thư cho tôi lần đầu tiên, tôi đã hứa với hắn là sẽ không tìm 
cách theo dõi hắn. 

- Ông có nghĩ rằng có một người nào khác đằng sau hắn 
không? 

- Tôi không nghĩ, mà tôi biết chắc kia. 

- Cái vị giáo sư mà ông đã nói với tôi? 

- Đúng đấy. 

Dona mỉm cười và nháy mắt với tôi. 

- Ông Holmes ạ. Chính tôi đã đích thân điều tra về ông 
ta: mọi cái đêu cho thấy rằng đây là một con người đáng kính, 
một nhà bác học đầy tài năng. 

- Tòi thật sung sướng thấy ðng nêu lên những tài năng 
của ông ta. J 

- Thật vậy, người ta chỉ còn biết cúi đầu kính chào ông 
ta mà thôi. Tôi có ngôi nói chuyện với ông ta về nguyệt thực, 
nhật thực. Mà thật quái quỷ: tôi không hiểu bằng cách nào câu 
chuyện lại quay sang đến vấn đè đó. Nhưng thực tình chỉ với 
một cái đèn và một quả địa cầu, ông ta đã cắt nghĩa tất cả 
cho tôi hiểu trong có một phút đồng hồ. Ông ta có cho tôi 
mượn một cuốn sách, nhưng nó quá cao đối với tôi. Ông ta có 
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một bộ mặt nhấn nhưi, quát tóc hoa râm, và cách ăn nói hơi 
trịnh trọng đủ để làm một ông bộ trưởng. 

Holmes phát ra một tiếng cười, xoa hai bàn tay vào nhau: 

- Thật là tuyệt, có phải cuộc đàm đạo mê ly và xúc động 
ấy là ở ngay trong buông làm việc của giáo sư phải không? 

- Đúng thế. 

- Một căn phòng rất đẹp. 

- Rất đẹp, đúng thế. 

- Ông ngồi trước bàn làm việc của ông ta. 

- Vâng. 

- Mặt trời chiếu vào mắt ông, còn mắt của giáo sư thì ở 
trong bóng tối. 

- Lúc đó là vào buổi tối, cái đèn quay về phía tôi. 

- Tự nhiền là như thế. Ông có nhận thấy ở trên đầu chỗ 
giáo sư ngồi có treo một bức tranh không? 

- Vâng, bức tranh. Một người phụ nữ trẻ tuổi, hai tay ôm 
đàu và liếc nhìn xuống người xem tranh. 

- Bức tranh của họa sĩ Greuse đấy. 

Viên thanh tra chăm chú nghe, Holmnes ngả người vào 
lưng ghế, chụm đầu các ngón tay vào nhau, nói tiếp: 

- Greuse là một họa sĩ người nước Pháp. Các nhà phê 
bình hiện đại đã đánh giá cao họa sĩ này. 

Hai mắt của viên thanh tra dãn ra: 

- Có lẽ tốt hơn hết là chúng ta hãy... 

Holmes cắt ngang ngay: 

- Tất cả những điều tôi nói với òng đêu có một mối liền 
quan với cái bí mật của lâu đài Birlstone đấy. Thực ra, chúng 
ta đang đứng ở trung tâm của lối bí này. 

Dona miễn cưỡng mỉm cười và nhìn tôi: 

- Ông suy nghĩ có hơi nhanh quá. Ông nhây mất một hay 
hai bước, thành ra tôi không theo kịp ông nữa. Làm sao lại 
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có thê có một mối liên hệ giứa nhà họa sĩ của thế kỷ trước 
với vụ án này được? 

- Sự kiện một bức tranh của Greuse đem ra bán giá bốn 
nghìn bảng không đủ làm chuyển bánh cả một đoàn tàu đài 
những suy nghĩ trong chất xám của ông sao? 

Không biết có phải là chuyển bánh không? Nhưng thấy 
vien thanh tra gãi đầu ghê quá, HoÌlmes nói tiếp: 

- Lương của giáo sư Mori là 700 bảng Ánh một năm. Vậy 
thì làm sao mà ông ta có thế mua được bức tranh? 

Đoàn tàu của viên thanh tra bây giờ đang chạy hết tốc 
lực: 

- Thật là hấp dẫn. Tôi rất thích nghe ông nói chuyện. 

Holmes mim cười. Anh ta rất khoái những sự tán thưởng 
ngây thơ như vậy. 

- Thế ở lâu đài đã xảy ra chuyện gì? - Holmes hỏi. 

- Chúng ta có thì giờ ông ạ. Có một xe ngựa đợi tôi ở đưới 
đường kia. Về chuyện bức tranh ... òng Holmes ạ, có lân òng 
đã khẳng định với tôi là ông chưa hề gặp mặt giáo sư bao giờ. 

- Đúng. Tôi chưa hề gặp mặt ông ta. 

- Thế thi làm sao ông biết được căn buồng của ðng ta. 

- Tôi đã đến nhà ông ta ba lân: Hai lần tôi đã kiếm cớ 
ngồi chờ ông ta, và tôi đã đi khỏi trước khi ông ta về; còn một 
lần... chính lần đó tôi đã tự cho phép tôi đọc qua những giấy 
tờ của ông ta, và kết quả thật là bát ngờ. 

- Ông có tìm thấy một cái gì phạm pháp không? 

- Tuyệt đối không có. Chính điều đó làm tôi bối rối. 
Nhưng mà ông đã thấy tâm quan trọng của chỉ tiết bức tranh 
rồi chứ, chỉ tiết Ấy nói lên rằng ông giáo sư rất giàu. Nhưng 
ông ta làm gì mà lại giàu đến thế? Ông ta khòng lấy vợ. Em 
ông ta là một người xếp ga quèn ở miền Tây. 

- Vậy thì sao? 
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- my luận ra cũng đơn giản thôi. 

- Ông cho rằng ông giáo sư có những ngưồn thu nhập lớn 
và những nguồn này là bất hợp pháp phải không? 

- Đúng như là thế. Cái ý nghĩ này, tất nhiên không phải 
là chỉ có dựa trên bức họa của Greuse thôi. Tôi có cả tá những 
sợi tơ mong ranh dẫn tôi đến trung tâm của màng nhện là 
nơi con vật đó đứng im rình mồi. Sở dĩ tôi nêu lên chuyện bức 
họa, cũng chỉ vì nó nằm trong giới hạn tầm mắt của ông mà 
thôi. 

- Những điều ông vừa nói hết sức đáng chú ý. Nhưng nếu 
có thể, chúng ta thử đào sàu thêm một tý xem sao. Có phải 
ông ta đã làm giàu bằng mánh mưng lừa đảo, làm bạc giả, 
trộm đạo. 

- Ông đã có bao giờ đọc một cái gì nói về Jona chưa? 

- Có phải là tên của một nhân vật tiểu thuyết không? 
Trong đó các ngài thám tứ đêu làm được những việc rất kỳ 
diệu. 

- Jdona không phải là thám tử cũng không là một nhân 
vật tiểu thuyết. Đó là một tên tội phạm bậc thầy đã sống vào 
khoảng năm 1750. Ông Dona, ông nên đọc lại tất cả những 
tài liệu ghi chép các vụ án. Tất cả mọi việc đều chỉ lặp đi lặp 
lại mà thôi, kể cả lão giáo sư Mori nứa. Jona là sức mạnh của 
nhứng tên tội phạm ở Luân Đôn. Hắn đã bán bộ óc cho bọn 
này lấy 15% hoa hồng trong mỗi vụ. Tất cả nhứng chuyện đã 
làm trước đây, sẽ còn được làm lại nửa.Tôi sẽ kể cho ông nghe 
một vài việc về Mori mà có lẽ sẽ làm ông vui thích. 

- Tôi xin dỏng câ hai tai lên. 

- Tôi đã tìm hiểu được ai là khâu đầu tiền của sợi dây 
xích. Một sợi dây xích mà đâu này là một tên tội phạm thượng 
thăng, còn đầu kia là cả trăm tên ăn cắp, móc túi, những tên 
đi tống tiền, những tên bợm cờ bạc. Ở giữa hai đầu sợi xích 
đó, là tất cả các loại tội ác. Tham mưu trưởng của bọn chúng 
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là tên đại tá Mô-ran. Theo ông thì lão giáo sư trả lương cho 
hắn bao nhiều tiên? 

- Tôi muốn biết điều đó lắm. 

- Đáu nghìn bảng Anh một năm. Tôi cũng tình cờ mà biết 
được chỉ tiết này thôi. Ngài đại tá Mô-ran lương còn cao hơn 
cả thủ tướng. Những cái “séc” bình thường để trả tiền sinh 
hoạt trong nhà thôi, được trả vào tài khoản của sáu ngàn hàng 
khác nhau. Chi tiết này có làm cho ông phải suy nghĩ không? 

- Tất nhiên cũng đáng chú ý thật. Nhưng từ đó ông suy 
luận ra nhứng gì? - Những gì à, là hắn không muốn ai bép 
xép gì về của cải của hắn, hắn có khoảng 20 tài khoản ở ngân 
hàng, và phần lớn tài sản của hắn thì ký gửi ở Pháp hoặc Đức. 

Dona ngồi lặng đi, chìm đắm trong một suy nghĩ sâu 
lắng, nhưng tồi cái óc thực tế xứ Ếcosse lại kéo anh ta đứng 
lên. 

- Hiện giờ, thì lão ta có thể cứ tiếp tục. Ông đã kéo chúng 
tôi đi quá xa với những câu chuyện cổ tích của ông rồi. Tôi 
chỉ còn ghí nhận được cái điều cốt yếu là có một sự liên hệ 
nào đó giữa vị giáo sư với tội ác. Vậy xin hỏi ông, liệu chúng 
ta có thể đi xa hơn thế không? 

- Ông đã nói với chúng tôi rằng vụ án mạng này hiện giờ 
chưa giải thích được, Nếu chúng ta giả thiết rằng nguồn gốc 
của nó là như chúng ta đã nói, thì có thể phải xét đến hai động 
cơ khác nhau này. Trước hết, Mori cai quản cái thế giới của 
lão bằng một cây roi sắt. Bộ luật hình của lão chỉ gồm có một 
hình phạt thôi: xử tử. Như vậy có thế Du-gia đã phản bội sếp 
của hắn. Hình phạt đã được thi hành, và cái chết này sẽ thổi 
một lưồng gió sợ hãi vào nhứng tèn còn sống trong băng của 
lão. 

- Đó là mệt gợi ý, thưa ông Holmes. 

- Gia thiết thứ hai, là vụ án mạng được Mori dựng lên 
như một dịch vụ thông thường mà thôi. Ở đó có mất gì không, 
ông Dona? 
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- Tôi không nghe nói có mất gì cả? 

- Nếu có mất đô thì điều này chống lại giả thiết thứ nhất 
của tôi và sẽ phù hợp hơn với giả thiết thứ hai. Mori có thể 
đã bị đẩy đến chỗ phải gây ra vụ án mạng này để chía phần, 
hoặc là hắn đã được bọn nào đó thuê tiền để tổ chức vụ án. 
Cả hai khả năng này đều có thể có cả. Nhưng dù sao, thì cũng 
phải đến đó mới tìm được lời giải. 

Dona bật đứng dậy, reo lên: 

- Vậy thì phải đi tới lâu đài Birlstone thôi. 

Holmes vừa thay áo vừa nói: 

- Trong khi đi đường, xin ông Dona kể lại cho chúng tôi 
nghe tất cả. 

Chứ “tất cả” này thật ra là quá ít òi. Nhưng cũng đủ để 
cho HoÌmes phải chăm chú nghe. Những chỉ tiết lạt vặt đã làm 
anh cứ xoa mãi hai tay vào nhau, mặt hồng hào hẳn lên. 
Chúng tôi vừa mởi sống mấy tuần lễ quá tê nhạt, và hôm nay 
mới lại đứng trước một bí mật xứng đáng với những tài năng 
của Holmes. Viên thanh tra cũng nói rõ rằng đày chỉ là những 
chi tiết anh ta lấy ra từ một bản báo cáo vội vã mới gửi theo 
chuyến tàu sớm nhất. Người trinh sát của cơ quan công an địa 
phương đó, là bạn của ông ta. Vì vậy ông ta được tin rất sớm, 
khác với mọi lân. Dona đọc to cho chúng tôi nghe bức thư của 
Maso, 

“Dona thân mến, những lời liệu chính thức cần cho các 
bộ phận công tác của ông đã được gửi trong một bao bì riêng. 
Thư này lò gửi riêng cho một mình ông. Hãy điện ng cho 
tôi biết ðng đi chuyến tàu nào xuống dãy đề tôi ra đón. Đây 
tà một bài toán sẽ làn cho ông phải đơu đầu. Xin ông hãy 
xuống ngay! Nếu ông có thể mời được có ông Holmes thì hay 
quá Thực tình, tôi thấy phúc tạp qué”. 

HoÌmes nhận xét: 

- Gớm, ông bạn của ông có vẻ sắc mắc đấy. 
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- Vâng, đúng thế, thưa ông. Maso xưa nay vấn là con 
người tích cực lắm. 

- Được. Thế ông có tin gì khác nữa không, ông Dona. 

- Không, khi nào đến nơi, Maso sẽ cho biết. 

- Thế thì tại sao òng lại biết Du-gia bị ám sát. 

- Trong bản báo cáo chính thức có nêu tên Du-gia và ghi 
rõ là đã bị giết bởi một viên đạn súng săn bắn vào giữa đầu. 
Cũng có ghi cả giờ báo động là trước lúc nửa đêm bôm qua 
một chút. Báo cáo nói thêm đây chắc chắn là một vụ án mạng 
rôi, nhưng chưa bắt giữ ai, và vụ án này có một vài khía cạnh 
kỳ lạ làm cho người ta phải bối rối. 

- Vâng, ông Dona, nếu ông cho phép thì chúng ta hãy tạm 
ngưng ở đây, Hiện giờ thì tôi chỉ mới thấy có hai điều là: có 
một bộ óc lớn ở Luân Đôn và một cái xác chết ở Sussex. Vấn 
đề là phải tìm được sợi dây xích nối hai cái này lại với nhau. 


3. TẤN BI KỊCH Ở BIRLSTONE 


Làng Birlatone là một nơi thưa thớt những căn nhà nhỏ 
bé nửa gỗ, nửa gạch ở bìa phía bắc quận ŠSussex. Trong hàng 
thế kỷ trước, ngồi làng vẫn giữ nguyên phong cách cổ xưa, 
nhưng vào khoảng hai năm gân đây, đã có nhiều địa chủ giàu 
có đến dựng những biệt thự ở chưng quanh. Trong các cánh 
rừng bọc theo bờ của khu rừng lớn Weald chạy dài mãi đến 
tận chân những ngọn đồi đá vôi ở bờ biển. 

Lâu đài nằm cách làng khoảng 800 thước, trong một khu 
vườn cũ nồi tiếng về những giê gai cực lớn. Một phần của tòa 
lâu đài này đã được dựng lên từ thời Đệ Nhất thập tự chiến. 
Năm 1543, một trận hỏa tai đã thiêu trụi tất cả. Một số gạch 
đã ám khói còn sót lại đến thời các vị vua Jacques, đã được 
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đũng để xây nên một lâu đài khác trên nên của tòa lâu đài 
cũ. “Tba lâu đài mới này với những đầu hồi chì chít và những 
khuôn cửa sổ có lắp những mảnh kính hình quả trấm, gợi lại 
hình ảnh của nền kiến trúc vào thế kỷ thứ 17. Về hai đường 
hào trước đây thì nay chỉ còn lại đường bên trong. Đường hào 
ngoài đã được tát khô, và bây giờ trở thành một mảnh vườn 
trông rau. Đường hào còn lại bao quanh cả tòa lâu đài, rộng 
đến 12 thước nhưng sâu không quá một thước. Nước trong hào 
là từ một đòng sông nhỏ chảy vào, nền không hôi thấi. Những 
cửa sổ của tầng dưới cùng chỉ cao hơn mặt nước khoảng 30 
phân. Lối đi duy nhất để vào lâu đài là một cây cầu rút, đã 
hư hỏng từ lâu. Những người chủ làu đài hiện nay cho sửa 
chữa lại để buổi sáng thì hạ xuống, đến chiều tối lại rút lên: 
sự phục hồi lại truyên thống của thời phong kiến đã biến tờa 
lâu đài ban đêm trở thành một hòn đảo. 

Khi gia đình Du-gia đến làm chủ tòa lâu đài này thì nó 
đang sắp đổ nát. 

Gia đình chỉ gồm có hai người: Du-gia và vợ ông ta. 

Du-gia khoảng 5O tuổi, có một cái quai hàm thật khỏe, 
nét mặt rắn rỏi, một bộ râu hoa ràm, một đôi mắt xám rất 
sắc, vóc người lực lưỡng, dáng điệu cứng côi. Những gia đình 
lân cận có học thức hơn, đã tiếp đãi ông với một sự tò mò và 
có phần dè dặt, nhưng ông thì lại rất được lòng của người dân 
trong làng. Ông tham gia đóng góp rất rộng rãi vào tất cả mọi 
ˆ hoạt động ở địa phương, pbụ trách các buổi hoà nhạc, và vốn 
có một giọng nam trâm, bao giờ óng cũng săn sàng góp vui 
bằng một bài hát thật hay. Hình như òng có khá nhiều tiền, 
và người ta đồn răng ông đã làm giàu trong các mỏ vàng Ở 
xứ Cali. 

Điều đó thi không biết có đúng không, nhưng chỉ cần 
nghe ông nói chuyện cũng biết ông đã sống cả một phân đời 
ở bèn Mỹ, người ta lại càng kính trọng ông hơn vì ông hoàn 
toàn coi thường sự nguy hiểm. Mặc dù cưỡi ngựa rất tồi, 
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nhưng mỗi khi có nhứng cuộc thi ngựa là thế nào ông cũng 
tham dự, và cái tính bướng bỉnh đó đã đem lại cho ông mấy 
lân ngã ngựa đến kính hôn. Khi bên nhà thờ bị cháy, lính cứu 
hoả địa phương đã bó tay, ông một mình xông vào cứu những 
đồ đạc ra. Cứ như vậy, trong vòng năm năm trời, Du-gia trở 
thành một nhàn vật nổi tiếng ở Birlstone. 

Vợ ông ta cũng được bạn bè kính nể. Ở đây, bà ít đi lại 
chơi bời. Nhưng số ít bạn bè này đã quả đủ cho một bà chủ 
nhà vốn có tính dè đặt, và hình như chỉ để hết thời gian chú 
ý, săn sóc chồng. Người ta biết rằng bà phu nhân người Anh 
này thuộc vào tầng lớp xã hội thượng lưu, và đã làm bạn với 
ông ở Luân Đôn khi ông này goá vợ. Bà rất đẹp, vóc người cao 
lớn, thanh mảnh, tóc màu nâu, trẻ hơn chồng đến 20 tuổi, bà 
thường tô ra rất kín đáo về quá khứ của chồng mình. Hình 
như bà ta không hiểu biết gì nhiều lắm về ông ta. Một vài 
người còn thấy bà vợ có vẻ bồn chồn, lo lắng mỗi khi ông 
chồng về trễ. Trong một vùng nông thôn thanh bình như thế 
này, người ta rất thích thú bàn tán về những câu chuyện mách 
lêo và khi vụ án xẩy ra thì đư luận càng xôn xao và cho rằng 
đúng là những điều nhận xét ấy có một ý nghĩa rất đạc biệt. 

Trong lâu đài còn có một nhân vật nửa, tuy không sống 
ở đó một cách thường xuyên. Đó là ông Bar. Gái đáng cao lênh 
khênh rất quen thuộc trong làng, vì ông ta hay đến lâu đài, 
và được người ở đó quý rnến lắm. Người ta nói rằng òng là 
người nhàn chứng duy nhất biết về quá khứ của ông Du-gia. 
Bar chác chắn là một người Anh rỏi, nhưng qua nhứng câu 
chuyện của ông ta, thì có thể hiểu được rằng, ông ta quen biết 
ông Du-gia trước đây là ở bền Mỹ và lúc đó hai người sống với 
nhau thân thiết lắm. Hình như ông ta cũng giàu có lắm thì 
phải và hiện vẫn chưa lập gia đình. Ông ta trẻ hơn ông Du-gia, 
chỉ trạc độ 4B tuổi là hết mức, người cao lớn, lưng thẳng, thân 
mình nở nang, mặt mũi nhắn nhụi, không để râu. Ông ta có 
hai hàng lông mày đen nhánh và nhất là đôi mắt đen áp đảo 
người khác. 
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Ông ta không đi săn, không cưới ngựầ, suốt ngày cứ 
ngậm cái tấu thuốc đi dạo xung quanh làng. Nếu không thì 
lại dong xe đi vào các vùng nông thồn với ông chủ nhà, và khi 
nào ông này vắng, thì với bà chủ nhà. Người đâu bếp Am trong 
lâu đài nói “Đó là một vị thượng lưu vô tư và hào phóng”. 
Nhưng cũng bổ sung thêm “Nhưng thực tình, tôi không bao 
gờ lại dại đột muốn cãi lại ông ta. Ông ta rất nhiệt tình với 
ông Du-gia, và cũng không kém nhiệt tình với vợ ông Du-gia.” 

Còn đối với những người khác cùng ở trong lâu đài, thì 
tòi chỉ can kể đến anh đầu bếp Am, nhanh nhẹn, đứng đắn 
đáng kính; bà A-len, tươi tấn, phốp pháp, một tay giúp việc 
đắc lực cho bà chủ nhà. Còn sáu người gia nhân khác thì 
không có dính dáng gì đến những sự kiện xẩy ra trong đêm 
đó. 

Đồn cảnh sát địa phương được báo tìn vào 12 giờ kém 15 
phút đêm. Lúc đó là buổi trực của thượng sĩ Wil thuộc cảnh 
sát quận Sussex. Ông Bar, đã đến đập cửa và kéo chuông ầm 
ầm, táo tin ông Du-gia đã bị ám sát. Báo xong, ông lại vội vã 
trở vẻ lâu đài. Sau khi đã báo lên thượng cấp, thượng sĩ Wil 
đến ngay hiện trường. Khi đến nơi, Wil thấy chiếc cầu đã được 
hạ xuống, các cửa số đều sáng đèn; và toàn thể lâu đài ở trong 
một. tìrh trạng rối loạn. Các gia nhân, mặt múi xám ngoét, 
đứng sát vào nhau ở phòng ngoài, còn anh đâu bấp, cứ đứng 
vặn hai bàn tay vào nhau trên bực cửa, chỉ một mình ông là 
có vẻ tự chủ và kìm được sự xúc động. Ông mở cửa ở phòng 
ngoài, và mời thượng sĩ đi theo. 

Cùng lúc đó Bác sĩ Wu ở trong làng, cũng đến. Cả ba 
người bước vào căn phòng đã xấy ra tấn thảm kịch. Anh đâu 
bếp theo vào, đóng cửa lại. 

Nạn nhân nằm ngửa, chân tay duỗi thẳng ở giữa bưồng, 
trên người chỉ có một cái áo choàng màu hồng, phủ ra ngoài 
bộ quần áo ngủ, chân đi dày vải. Vị bác sĩ cầm cây đèn đặt 
lần bàn và quy xuống bên cạnh xác chết; thoáng nhìn qua, ông 
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lắc đâu: Du-gia đã chết. Một thứ vù Khí kỳ lạ được đặt chéo 
lên ngực ông ta: đó là một khẩu súng săn mà nòng đã được 
cưa ngắn đi, chỉ cách cò súng khoảng 30 phân. Trông rô ràng 
là ông đã bị bắn rất gần, và bị trúng đạn vào ngay giữa mặt. 
Cả hai cò súng đã được nối tiếp liền với nhau bằng một sợi 
dây thép, để lúc bắn thì cả hai nòng đều bắn một lượt làm cho 
sức công phá càng ghê gớm. 

Viên cảnh sát nói thất thanh: 

- Không ai được sở mó vào một tý gì ở đây, trước khi cấp 
trên của tôi đến. 

Ông Bar nói dứt khoát: 

- Chưa có ai đụng gì vào đây cả, tất cả mọi vật đều vẫn 
y nguyên như buối đầu. 

- Vào lúc mấy giờ? 

Viên thượng sĩ đã rút cuốn sổ tay ra. 

- Vào lúc 11 giờ rưỡi. Lúc đó tôi vẫn ngồi trước lò sưởi 
ở trong phòng tôi, thì nghe thấy tiếng nổ. Nổ không to lắm. 
Hình như có cái gì bịt kín lại vậy. Tôi vội đầm bố xuống đưới 
nhà. Tòi nghĩ rằng từ trên đó xuống đến đây không quá 30 
giây đồng hồ. 

- Lúc đó cửa có mở không? 

- Cửa mở, ông Du-gia thì nằm đúng như hiện gờ. Ngọn 
nến trong buồng vẫn cháy sáng ở trên bàn làm việ›. Sau đó 
một chút thì chính tồi đã thắp cây đèn lên. 

- Ông có trông thấy ai không? 

- Không. Tôi nghe tiếng bà Du-gia ở trên lầu chạy xuống 
sau tôi, và tôi đã ngăn bà lại để cho bà khỏi trông thấy cảnh 
thương tâm này. Bà hầu phòng A-len cũng chạy đến và đã dìu 
bà chủ đi lên. Rồi anh đầu bếp Am đến, và tôi với anh ta cùng 
đi vào trong phòng. 

- Tôi tưởng rằng cây câu rút đêm nào cũng kéo lên kia 


474 


- Đúng thế. Nhưng chính tôi đã hạ nó xuống để đi báo 
cho ông. 

- Như vậy thì tên sát nhân làm sao trốn ra được. Phải 
đạt vấn đề khác đi thôi: có thể là ông Du-gia đã tự tử chăng? 

- Chúng tôi cũng đã có nghĩ đến điều đó. Nhưng ông xem 
đây này ... 

Ông Bar kéo tấm rèm để lộ ra một khuôn cửa sổ cao mở 
toang. 

- Và mời ông hãy xem cái này nứa. 

Ông Bar đưa đèn lại gần thành cửa sổ, nơi đó có một vết 
máu giống hệt như hình đế một chiếc giày. 

- Rõ ràng là có người đã trèo qua đây. 

- Có phải ông muốn nói rằng có người đã chạy trốn bằng 
cách vượt qua con hào này, phải không? Nhưng mà nếu chưa 
đây nửa phút sau vụ án, ông đã có mặt ở đây, thì người ấy lúc 
đó còn phải đang lội nước. 

- Chắc chắn là như vậy. Ôi, tiếc quá, khòng hiểu sao lúc 
đó tôi không nhảy bổ ngay qua cửa số. Bị cái rèm cửa này che 
khuất, thành ra tôi không nghĩ ra nửa. 

Vị bác sĩ cũng lấm bấm nói khẽ: 

- Tôi chưa bao giờ trông thấy một vết thương nát bấy ra 
như vậy. 

Viên thượng sĩ vẫn cứ đứng ngắm mãi khuôn cửa sổ mở 
rộng. 

- Nhưng mà này, câu chuyện có người lội qua hào nghe 
thì thú vị thật, nhưng hắn làm cách nào để vào được lâu đài, 
vì chiếc cầu rút đã bị kéo lên rồi kia mà. 

- À vâng. Đó, tất cả vấn đề là ở chỗ đó. - Ông Bar nói. 

- Thế mấy giờ thì người ta kéo cầu lên? 

- Lúc đó là-gần 6 giờ chiều. - Ông Am trả lời. 

- Tôi nghe nói là ở đây vẫn thường rút câu lên vào lúc 
mặt trời lặn. Như thế vào mùa này thì gần 4 giờ rưởi hơn là 
gần 6 giờ chứ. - Viên thượng sĩ lại nhấn mạnh. 
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- Hôm nay bà chủ tiếp khách. Tôi khòng thể đụng đến 
cây cầu khi các vị khách chưa ra về. Chính tay tôi đã rút cây 
cầu lên. - Anh Am giải thích. 

- Nếu như có những người từ bên ngoài vào lâu đài thì 
họ phải đi qua cầu trước sáu giờ, rồi trốn ở trong này, vì ông 
chủ mãi sau 11 giờ đềm mới bước vào căn phòng này. 

- Đúng như thế. Đêm nào, trước khi đi ngủ, òng Du-gia 
cũng đi một vòng quanh lâu đài để xem đã tắt hết đèn chưa? 
Chính trong khi đi vòng như vậy, ông đã vào căn buồng này. 
Tên sát nhân đã đợi ông ta ở đây, và bấn thẳng vào ông ta. 
Rồi hắn trốn bằng cách leo qua cửa số, bỏ lại cây súng. - Bar 
giải thích. 

Viên thượng sĩ cúi đầu xuống nhặt một mấu bìa cứng ở 
bên cạnh xác chết trên có ghi ba chứ T.L.V. và một con số 
341, chữ viết rất thô kệch. Ông ta giơ mẩu bìa lên hỏi: 

- Cái gì thế này? 

Ông Bar nhìn mẩu bìa một cách tò mò: 

- Tôi cũng khòng để ý thấy nó. Có lẽ tèn hung thủ lúc 
chạy trốn đã bỏ rơi lại. 

- T.L.V. 341. Tôi chẳng hiểu gì cả. 

Viên thượng sĩ cứ xoay đí xoay lại mãi mẩu bìa, 

- T.L.V.? Có lẽ là những chữ đầu tên của một người nào 
đây chăng. Bác sĩ Wu, bác sĩ có cái gì đó. 

Ông bác sĩ đã nhặt được một chiếc búa khá to trước lò 
sưởi. Ông Bar chỉ vào một hộp dính đầu bằng đồng đặt trên 
mặt lò sưởi, giải thích: 

- Ngày hôm qua, ông Du-gìa có thay đối chỗ treo mấy bức 
tranh. Tôi thấy ông ta đứng trên chiếc ghế này để treo bức 
tranh lớn bên trên. Việc đó cắt nghĩa tại sao lại có chiếc búa 
trên đây. 

Viên thượng sĩ gãi đầu ra vẻ khó nghĩ: 
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- Có lẽ chúng ta nên đê lại chiếc búa ở nơi tìm thấy nó 
thì hơn. Phải những cái đầu giỏi nhất ở Scotland Vard () mái 
hiểu thấu đáo được mọi việc. 

Rồi ông ta càm lấy chiếc đèn từ từ đi quanh căn phòng. 

- Có người đã trốn ở đây, chắc chắn là như thế... 

Ông thượng sĩ hạ cây đèn thấp xuống: ở một. góc, thấy 
những vết giây có dính bùn rất rõ. 

- Việc phát hiện này là phù hợp với giả thiết của ông, ông 
Bar ạ Có thể là tên hung thủ đã vào lâu đài sau 4 giờ chiều 
khi những tấm rèm cửa sổ đã được buông xuống; và trước sáu 
giờ, khi cây câu được rút lên. Nó lẩn ngay vào đây, và trốn 
đằng sau bức rèm này. Rất có thể ý định của nó là vào ăn 
trộm, nhưng chẳng may ông Du-gia lại bát gặp nó, thế là nó 
giết ðng ta và chạy trốn. 

- Tôi cũng nghĩ gần giống như vậy. Nhưng ông có thấy 
rằng chúng ta đã mất bao nhiêu thời giờ quỹ báu rồi không? 
Tại sao chúng ta không kéo cả mọi người ra đi lùng sục khám 
xét khắp chung quanh, trước khi hung thủ có thể trốn thoát 
được. - Bar đề nghị. 

Viên thượng sĩ cắn môi suy nghĩ một lát: 

- Không có chuyến tàu nào chạy trước 6 giờ sáng. Vậy nó 
không thể trốn thoát đi bằng đường tàu hỏa. Nếu nó đi đường 
bộ thì với cái quần ướt sũng, thế nào nó cũng bị người ta để 
ý. Nhưng dù sao tôi cũng không thể rời khỏi đây được trước 
khi có người đến thay tôi. 

Vị bác sĩ lại cảm lấy cây đèn để khám lại tử thi một lần 
nữa. Ông bỗng hôi: 

- Cái vết này là cái gì đày. Nó có liên quan gì đến vụ án 
này không? 


1. Cơ quan cảnh sát hình sự Tô Cách Lan. 
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Cánh tay áo bền phai của người chết đã được kéo lên 
khuỷu tay, ở giữa cánh tay thấy nối lên trên da hình màu nâu 
của một tam giác nằm trong một vòng tròn. 

Bác sĩ Wu nói: 

- “Đây không phải là một vết xâm. Tôi coi bộ như người 
này đã bị đánh dấu bằng một cái khuôn nưng đỏ, giống như 
người ta đánh dấu đàn gia súc vậy”. Bác sĩ nói thêm: “Thế này 
là thế nào?” 

- Tòi không hiếu được. Có điều là từ mười năm nay, tôi 
đã nhiều lân nhìn thấy cái dấu này trên tay ông Du-gia. - Ông 
Bar nói. 

- Tôi cũng đã thấy nhiêu lần khi ông chủ xắn tay áo lên. 
- Anh đầu bếp nói. 

- Nếu như vậy thì nó không dính dáng gì đến vụ án mạng 
này rồi. Nhưng dù sao thì nó cũng thật kỳ lạ. Trong vụ này 
không có cái gì là bình thường cả. Tôi cũng không hiểu bây 
giờ còn xây ra những gì nứa đây - Viên thượng sĩ kết luận, 

Anh đâu bếp vừa thốt lên kinh ngạc và chỉ vào bàn tay 
ruỗi thẳng ra của người chết, nói lắp bắp: 

- Nó tháo mất chiếc nhẫn cưới của ông rồi. 

- Cái gì? 

- Ông chủ tôi đeo một chiếc nhẫn bằng vàng ở bên ¿rong 
một chiếc nhãn khác có gắn một hạt ngọc; chiếc nhẫn có hạt 
ngọc còn đây nhưng chiếc nhẫn cưới thì biến mất rồi. 

- Ảnh ấy nói đúng đấy. - Bar lên tiếng. 

- Ông vừa khai là chiếc nhẫn cưới đeo ở trong chiếc nhẫn 
có gắn ngọc. - Viên thượng sĩ hỏi lại. 

- Thưa vâng. 

- Thế thì hung thủ đã tháo chiếc nhắn có ngọc ra, rồi sau 
đó nó mới đoạt lấy chiếc nhẫn cưới, rôi lại đeo chiếc nhẫn có 
hạt ngọc vào tay người chết. 
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- Như vậy đó. 

Viên thượng sí lác đầu lia lịa: 

- Chúng ta hãy báo cáo tất cả về Luân Đôn. Ông Maso 
là một tay cừ khôi. Chưa bao giờ có một vụ án nào làm ông 
phải lúng túng cả. Còn về phần tôi, tôi xin thú thật là vụ này 
vượt quả sức hiếu biết của tôi. 


4. TỐI MÒ 


Ông Maso trông có vẻ bình tĩnh và thoải mái. Ông mặc 
một bộ quần áo vải tuýt rộng thùng thinh, chân đi ghệt. Trông 
ông giống như một ông chủ trại cỡ nhỏ, một người gác rừng 
đã về hưu, hơn là giống một người đại diện của cơ quan cảnh 
sát hình sự cấp tỉnh. Ông không ngừng nhắc đi nhắc lại: 

- Đây là một vụ án làm đau đâu đây,thưa ông Dona. Tôi 
mong rằng chúng ta sẽ làm tốt được nhiều việc, trước khi bọn 
ký giả rúc mũi vào cuộc điêu tra và làm hỏng hết các dấu vết. 
Có nhiều chỉ tiết có lẽ sẽ làm ông vui lòng, thưa ông Holmes. 
Ca đối với òng cũng thế, thưa ông bác sĩ Watson. Buông của 
các ông đã được đăng ký trước ở khách sạn “Huy hiệu của Tây 
Thành”. Thôi để bác khuân vác trông coi hành lý và xin mời 
các ông vui lòng đi theo tôi. 

Chỉ sau 10 phút là chúng tôi đã có phòng ở và 10 phút 
sau nứa, chúng tôi đã ngồi cả trong phòng khách của khách 
sạn. Ông Dona giở sổ tay ra ghi. Còn Holmes thì có dáng điệu 
của một nhà thực vật học vừa ngạc nhiên vừa ngắm ngh một 
bông hoa. Sau khi nghe xong câu chuyện, anh ta reo lên: 

- Tuyệt! Thật là tuyệt! Chưa có một vụ nào kỳ lạ như vụ 
mày. 

Ông Maso hớn hở: 
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- Vâng, tôi đã trình bày với các ông tất cá những gì mà 
thượng sĩ Wil báo cáo với tôi. Thượng sĩ đã nắm được hết mọi 
sự kiện. Tôi đã có kiểm tra lại, suy nghĩ, và có bổ sung thêm 
chút ít. 

- Thế ông có biết thêm điều gì mới nứa không? - Holmes 
hỏi. 

- Trước hết, tôi xem xét chiếc búa, không tìm thấy một 
dấu vết gì của bạo lực cả. 

Ông thanh tra Dona lưu ý: 

- Trong nhiều vụ án mạng, nạn nhân bị đập bằng búa, 
mà trên chiếc búa có thấy dấu vết gì đâu. 

- Đúng như vậy. Sau đó tôi xem xét đến khẩu súng. Súng 
được lắp đạn ghém, hai cò súng được buộc với nhau, chỉ cần 
bóp cò sau thì cả hai viên đạn ở hai nòng đểu nổ một lúc. Nòng 
súng bị cưa ngắn đi, như vậy có thể đề dàng mang nó theo 
dưới một áo khoác. Toàn bộ tên của nhà sản xuất thì không 
thấy có, nhưng trèn những đường góc giữa hai nòng súng thấy 
còn lại chữ “PEN”, các chứ khác thì bị cưa đi mất rồi. 

Holmes hỏi luôn: 

- Một chứ P hoa, có vẽ hoa lá bên trên, và một chữ e, 
một chứ n nhỏ hơn có phải không ạ" 

- Đúng đấy ạ. 

- Hãng sản xuất súng Mỹ tên là “Pensylvania Small Arm 
Company” 

Ông Maso nhìn Holmes với cập mắt của một ông thầy 
thuốc nông thôn nhìn một đại chuyên gia trong ngành y tế. 

- Không còn nghỉ ngờ gì nứa, đúng là một khẩu súng Mỹ 
rồi. Tôi có đọc ở đâu đấy rằng súng săn cưa nòng, chính là 
một loại vũ khí thường dùng trong một số vùng nào đó ở Mỹ. 
`, Như vậy có rất nhiều khả năng là cái tên đã lọt vào trong lâu 
đài và giết ng chủ nhà ở đây là một tên Mỹ. 

Dona gật gù: 
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- Ông đi mau quá äấy, tôi chưa có chứng cớ gì để tin rằng 
'có một kẻ lạ mặt đã lọt vào trong này. 

- Cửa sổ mở toang, vết máu trên thành cửa, mấu bìa 
cứng, vết giày ở góc nhà, khẩu súng... 

- Mãy thứ đó chẳng có cái gì mà không bố trí trước được? 
Ông Du-gia vốn là một người Mỹ, Ông Bar cũng thế, vậy thì 
đâu nhất thiết phải đưa một người Mỹ khác từ ngoài lọt vào 
để giải thích những chỉ tiết Mỹ đó. 

- Am, người đầu bếp... 

- Anh ta có đáng tin cậy không? 

- Ảnh ta ở với gia đình Du-gia từ 5 năm nay. Anh ta chưa 
hề trông thấy khẩu súng này trong nhà. 

- Khẩu súng này không phải là thứ đem trưng bày cho 
mọi người thấy. Chính vì thế người ta mới đem cưa nòng của 
nó đi. Nó có thể đem cất giấu vào bất cứ một cái hộp nào. Làm 
sao anh Am lại có thể đoán chắc được rằng trong nhà không 
có một khẩu súng lcại này, 

- Nhưng dù sao thì tôi cũng chưa trông thấy nó bao giờ. 

Dona vẫn lác đâu không chịu: 

- Tôi vẫn chưa tin là có một người lạ mặt vào đây. Tôi 
xin các ong hãy thử suy nghĩ xem hậu quả sẽ như thế nào khi 
giả thiết rằng khẩu súng này là do một người từ bên ngoài 
mang vào và người này đã hành động như các ông vừa nói. 

Holmes lấy cái giọng rất “chánh án” chỉ Dona, nói: 

- Ông Dona, tòa nghe lời khai của ông. 

- Hung thủ không phải là một tên ăn trộm tầm thường. 
Chuyện chiếc nhẫn và mẩu bìa cứng đã chứng tỏ rằng đây là 
một vụ giết người có âm mưu, vì một lý do cá nhân nào đó 
mà ta chưa rõ. 

- “Vậy hung thủ đã lấn vào trong nhà với ý định gây ra 
một vụ án” Maso nói. “Hắn biết sẽ gặp khó khăn khi muốn 
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thoát ra vì lâu đài được bao bọc bởi một đường hào đây nước. 
Vậy thì hắn sẽ chọn thứ vũ khí gì? Chắc các vị sẽ trả lời tôi: 
Một vũ khí thầm lặng, hắn có thể hy vọng chui nhanh qua cửa 
sổ, lội qua con hào, rồi bình tĩnh chạy trốn đi. Như vậy, thì 
tôi có thế chấp nhận được. Còn nói hắn chọn một khẩu súng, 
trong khi hắn biết tiếng nổ sẽ làm cho mọi người trong nhà 
đổ xô đến và hắn sẽ bị phát hiện trước khi lội qua con hào. 
Liệu luận cứ này có lý không, thưa ông HoÌmes.” 

Anh bạn tôi suy nghĩ một lát rồi đáp: 

- Tất nhiên là ông đã trình bày sự việc một cách không 
thể cãi được. Nhưng mà phải có chứng mình. Tôi xin phép 
được hỏi ðng Maso, không biết òng có xem xét ngay bờ bên 
kia của đường hào để tìm nhứng dấu vết của một người từ dưới 
nước lội lên không? 

- Ở đó không có một dấu vết nào. Bờ bên kia xây bằng 
đá, thành ra cũng khó thấy. 

- Khòng có một cái vết, không có một dấu in nào, không 
có gì cá hay sao? 

- Tuyệt đối không. 

- À, thế nếu bây giờ tất cả chúng ta cùng đi ngay ra đấy 
xem lại! 

- Tôi cũng định đè nghị như vậy. Nhưng có lẽ tốt hơn 
cả, tôi thông báo hết mọi chuyện để ông nắm trước khi ra đấy. 

Maso nhìn Holmes, không tin tưởng gì lắm. 

Ông thanh tra Dona nói: 

- Tôi đã có làm việc với ðng Holmes và ông đã chịu vào 
cuộc với chúng ta rồi. 

Holmes cười tửm tim: 

- Tôi vào cuộc nhưng với quan niệm riêng của tôi về cách 
chơi. Tôi có chứ ý đến một vụ nào cũng cết là để giúp đỡ công 
lý và công việc của cảnh sát mà thôi. Nấu tôi có đứng ngoài 
cơ quan cảnh sát thì tũng chỉ vì cơ quan này gạt tôi ra ngoài. 
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Nói rõ như thế rồi, tôi đòi hỏi quyền được làm việc theo những 
phương pháp riêng và khi nào thấy có thể được, tôi sẽ xin 
thông báo với ông những kết quả toàn bộ làm một lần, chứ 
không phải từng phần một. 

Ông Maso nói: 

- Chúng tôi rất hân hạnh về sự có mặt của ông, bác sĩ 
Watson, chúng tôi hy vọng rằng sau này chúng tôi sẽ được ông 
dành cho một chỗ trong những tác phẩm của ông. 

Chúng tôi đi xuôi xuống một con đường làng giữa hai cây 
đương đã hớt ngọn. Ở phía dưới hai cây cột bằng đá phủ rêu 
còn dấu vết của con sư tử đá ngày xưa. Sau một khúc quẹo 
gấp cuối cùng, chúng tôi trông thấy tòa nhà cổ thấp xây bằng 
gạch cũ. Tòa lâu đài đã qua ba thế kỷ, chứng kiến biết bao sự 
ra đời, bao lần đi xa trở về tổ ấm, bao nhiêu cuộc khiêu vũ, 
bao nhiêu cuộc hẹn hò. Nay những bức tường cổ kính này lại 
phải chứng kiến một tân thảm kịch thương tâm. 

Maso chỉ cho chúng tôi: 

- Đó, cửa sổ đó, Cái cửa ở ngay bên phải sát cây câu 
rút.Nó được mở toang ra đúng như trong đềm hôm qua. 

- Nó hẹp quá, làm sao một người chui qua được. 

- Tên hung thủ chấc không mập lắm. Ông và tôi, chúng 
ta đều chui qua được một cách dã dàng. 

Holmas đi tới con hào, xem xét bãi có cùng bờ đá. Maso 
nhắc lại: 

- Tôi đã xem kỹ lắm rồi, không có bất cứ một dấu vết 
gì chứng tỏ có một người từ dưới nước đi lèn. 

- Ở đây cứ luôn luôn đục bùn thế này? 

- Thường thì nước có màu này. Dòng nước sông đưa phù 
sa VÀO. 

- Nó sâu bao nhiêu. 

- Ở gần bờ thì khoảng 60 phân, còn giữa thì một thước. 
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- Như vậy chúng ta có thể loại bỏ giả thiết là hắn đã bị 
chết đuối khi lội qua hào. 

- Trẻ con cũng không chết đuối. 

Chúng tòi bước qua chiếc câu rút và một nhân vật xương 
xẩu, ra mở cửa cho chúng tôi: Đó là Am. Anh chàng vẫn còn 
run rấy. Thượng sĩ ngồi cạnh trong văn phòng xảy ra án 
mạng. Ông bác sĩ Wu đã về. 

Ông Maso hỏi: 

- Có gì mới không, thượng sĩ Wil? 

- Thưa ông, không có gì. 

- Thế thì anh có thế về nhà. Khi nào cần anh, sẽ báo sau. 
Anh bảo anh đầu bếp hãy đi báo cho ông Bar, bà Du-gia và 
bà hầu phòng rằng chúng tôi cần gặp họ. Bây giờ, tôi xin trình 
bày quan điểm riêng của tôi, sau đó các ông sẽ nói lên quan 
điểm của các ông... 

Cái ông cảnh sát ở tỉnh nhỏ này coi bộ mới đàng hoàng 
làm sao. Ông ta nắm rất vững mọi sự kiện và có một bộ óc 
sáng suốt, lạnh lùng, nhất định ðng ta sẽ tiến rất xa về nghề 
nghiệp. Holmes nghe ông ta nói một cách chăm chú, 

- ,. Đây là một vụ tự sát? Hay một vụ ám sát? Nếu đây 
là một vụ tự sát thì chúng ta phải tin rằng người này bắt đầu 
tháo chiếc nhẫn cưới của mình ra, đem giấu đi. Rồi người đó 
đi xuống đây, đặt đôi giày có dính đầy bùn vào đằng sau bức 
rèm cửa để làm cho người ta tưởng là có ai đứng đợi ở đó, sau 
đó mở toang cửa số, bôi máu lên thành... 

Ông Dona cắt ngang: 

- Chúng ta có thể gạt bổ giả thiết này. 

- Vậy thì đã xảy ra một án mạng. Chúng ta phải tìm xem 
hung thủ là người trong nhà hay từ ngoài vào. 

- Chúng tôi xin nghe lập luận của ông. 

- Trong cÀ hai trường hợp đó, chúng ta đều vấp phải 
những khó khăn lớn. Nhưng không thế có một giả thiết thứ 
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ba. Chỉ một trong hai giả thiết đó thôi. Trước hết chúng ta 
hãy giả thiết: hung thủ là người ở ngay trong lêu đài này. 
Chúng đã hạ ông Du-gia trong một thời điểm mà tất cả mọi 
sự đều yên tính, nhưng chưa ai ngủ cả. 

Mặt khác, chúng đã gây án mạng bằng một vũ khí kỳ lạ 
nhất và ầm ï nhất, để sau đó mọi người đều biết. Một vũ khí 
mà trước đó, chưa ai nhìn thấy ở trong nhà. Như vậy thật 
cũng khó tín quá. 

- Vâng, khó tin thật. 

- Tất cả mọi lời khai đèu khớp với sự kiện này. Sœ khi 
báo động, chỉ chưa đầy một phúi, thì mọi người đã có mặt ở 
hiện trường. Như vậy thì liệu các ông có tin được rằng trong 
một khoảng thời gian rất ngắn mà hung thủ đã làm rất nhiều 
việc: ín các dâu chôn trong góc nhà, mở cửa số, làm uấy mớu 
lên thành cửa, rút chiếc nhân cưới rơ rồi lợi gắn ào... 

Holmes tán thành: 

- Ông đặt vấn đê một cách rất rõ ràng. Tôi ngà theo quan 
điểm của ông. 

- Như vậy, chúng ta bắt buộc phải trở lại giở thiết uụ ứn 
mạng do một người ở ngoài gây ra Tèn sát nhân đã lọt vào 
nhà trong khoảng thời gian từ 4 giờ rưỡi đến 6 giờ chiều. Hòm 
đó có tiếp khách, cửa mở rộng, nên không có gì ngăn được nó. 
Cũng có thể nó chỉ là một tên ăn trộm tàm thường thôi. Cũng 
có thể nó là một người có hận thù riêng gì với ông Du-gia. Nó 
đã chui vào căn phòng này và đã trốn ở đằng sau rèm cửa. 
Nó đứng ở đó đến quá II giờ đêm. Vào giờ này ông Du-gia 
bước vào phòng. Cuộc đối thoại với tên sát nhân rất ngắn ngủi, 
vì bà Du-gia khai rằng chồng bà mới đi xuống chừng vài phút 
thôi là bà đã nghe tiếng súng rồi. 

- Cây nến cũng phù hợp với điều đó. - Holmes nói. 

- Đồng ý. Cây nến cờn mới, chỉ chấy khoảng L phân rười, 
chắc òng ta đã đạt nó lên bàn trước khi bị tấn công; nếu 
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không, nó đã rơi xuống đất khi ông ta ngã. Điều này cũng 
chứng tô là ông ta không bị tấn công ngay khi vừa bước vào 
phòng. 

- Tất cả đêu rõ ràng. 

- Bây giờ chúng ta có thể hình dung lại diễn biến của vụ 
án: Ông Du-gia bước uào phòng, địt cây nến lên bàn. Một 
người từ sau bức rèm hiện ra Hứn có mang cũy súng. Hồn đòi 
chiếc nhẫn cưới. Ông Du-gia đưa nhẫn cho hắn. Thế là hắn 
bắn ông Du-gia uì ông này đã uớ được cới búa để trên thảm. 
Hắn bỏ rơi khẩu súng xuống, uầ cỏ mẩu bìa cứng có mương chữ 
“TLV 341". Rồi hắn chạy trốn qua cửa số uà lội qua hào giữa 
lúc ông Bœ phớt hiện rở uụ án mạng. Ông nghĩ thế nào ông 
HoÌmes? 

- Rất hay, nhưng chưa thuyết phục được người nghe. 

Ông Dona kêu lên: 

- Ông bạn thân mến, tôi sẽ chứng mính cho ông thấy là 
nó sẽ hành động theo một cách khác. Tại sao nó không sợ bị 
người bắt gặp khi rút lui? Tại sao nó dám dùng một khẩu súng 
sau khi nó biết rằng muốn thoát thì phải dùng một vũ khí 
tham lặng. Nào, ông HoÌmes bây giờ xin ông cho ý kiến. 

Holmes hết liếc mắt từ phải sang trái rồi từ trái sang 
phải. Anh đứng dậy, đến quỳ bèn xác chết. 

- Tôi muốn có thêm một vài sự kiện bố sung, trước khí 
đi vào một giả thiết, thưa ông Dona. Những vết thương này 
thật là khủng khiếp. Chúng ta có thể cho anh đầu bếp vào đây 
một lát được không, các ông... Anh Am, tôi chắc rằng anh 
đã được nhìn thấy nhiều lân cái hình rất kỳ lạ này, một tam 
giác trong một đường tròn, áp sát bằng nung đỏ lên cẳng tay 
của ông Du-gia phải không? 

- Vâng, thưa ông, nhiều lân ạ. 

- Anh có bao giờ nghe thấy một lời nói nào có thể giải 
thích được ý nghĩa của cái dấu ấy không? 
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- Thưa ông, không. 

- Chắc lúc mới áp vào phải đau đớn lắm đấy. Rõ ràng là 
một vết bỏng. Này anh Am, bây giờ tôi trông thấy một miếng 
băng đính ở dưới cầm ông Du-gia. Anh có nhận thấy không? 

- Thưa ông có ạ. Sáng hồm qua, òng ãy đã bị đứt khi cạo 
mặt. 

- Ông ấy có hay bị đứt như vậy khí cạo mật không? 

- Thưa ông, bầu như không? 

- Rất hay. Tất nhiên đây chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi. 
Nếu không, nó chứng tô ông ta đang lo lắng về một mối nguy 
hiếm nào đó. Anh Am, ngày hôm qua anh có nhận thấy œ một 
cái gì khác thường trong sinh hoạt của ông chủ không? 

- Ông chủ tôi có hơi bồn chồn và cáu gắt. 

- À, thế thi. Hinh như chúng ta đã tiến thêm được vài 
bước. Ông Dona, ðng có muốn đích thân hỏi thêm gì nữa 
không? 

- Không, xin nhường cho những người cao minh hơn. 

- Nếu vậy thì chúng ta quay sang mẩu bìa “TLV 341", 
Đây là một loại bia hạng tồi, ở trong nhà có thứ bìa nào giống 
thế này không? 

- Thưa ông, không ạ. 

Holmes đi lại trèn bàn giấy, lấy mỗi lợ mực, để một vài 
giọt trên giấy thấm. 

- Những chữ này không phải viết ở đây rồi. Viết bằng 
mực đen, còn mực ở đây màu đồ gạch, và lại viết bằng một 
ngòi bút to nét, còn những ngòi bút ở đây đều nhỏ nét cả. 

- Không, những chữ này đã được viết ở nơi khác rồi. Anh 
Am, anh có chơ rằng nhứng chứ này có ý nghĩa gì không? 

- Thưa ông, tôi không biết. 

- Ông nghĩ thế nào, ông Dona? 
- Nó làm tôi nghĩ đến một hội kín. Cái dấu ở trên cánh 
tay kia cũng thế. 
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- Tôi cũng nghĩ như vậy. - Ông Maso lên tiếng. 

- Chúng ta chọn giả thiết đó. Một thành viên của một hội 
kín lọt vào trong lâu đài, chờ ông Du-gia và bắn vỡ sọ ông ta, 
rồi trốn ra bằng đường hào, sau khi đã vứt lại bên cạnh nạn 
nhân một mẩu bìa cứng có ghỉ những chứ mà khi báo chí đăng 
lên sẽ báo tin cho các thành viên khác của hội biết rằng việc 
trả thù ởã hoàn thành. TAt cả mọi cái đều khớp. 

- Nhưng tại sao lại dùng súng, mà không dùng bất cứ một 
thứ vũ khí nào khác? 

- Đúng thế. 

- Và tại sao chiếc nhẫn cưới lại biến mất? 

- Đồng ý. 

- Tại sao người ta lại chưa bắt được người nào? Bây giờ 
là 14 giờ rồi, tôi chắc rằng từ rạng đông đến giờ tất cả cảnh 
sát đang truy lùng một người lạ mặt quân áo ướt và lấm bùn. 

- Vâng, ông không nhâm, ông Holmes ạ. 

- Nẽu hắn không có một nơi ẩn nấp ở gần đây, và nếu 
hắn không thay được quần áo, thì cảnh sát không để lọt lưới. 
Ấy vậy mà cho đến giờ này, bắn đã lọt lưới thật... 

Holmes đi lại phía cứa sổ, và rút chiếc kính lúp ra, xem 
xét vết máu trên thành cửa. 

- Đứng là vết in của một bàn chân. To hơn bình thường. 
Phải nói là giống như zmậ bờn chên phẳng. Một điều kỳ lạ 
khác nửa: Cái vết chân dính bùn ở góc nhà kia lại có vẻ bình 
thường hơn vết này. Nói cho ngay ra, thì tất cả đều mờ nhạt 
không rõ ràng. Còn cái gì ở dưới gầm chiếc bàn con thế kia? 

- Những quả tạ của ông Du-gia. - Am đáp. 

- Chỉ thấy có một quả thôi. Còn quả kia đâu? 

- Thưa ông, tôi không biết. Có thể là chỉ có một quả thôi. 
Đã hàng tháng nay tôi không nhìn xuống đó. Holmes nói một 
cách trâm ngàm: 
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- Một quả tạ... 

Một tiếng gò cửa đã ngắt lời anh. Một người đàn ông cao 
lớn, mặt cạo nhắn nhụi, da rám nắng, trông thông minh, lanh 
lẹ bước vào. Đó là Bar. Đôi mắt quen ra lệnh của ông ta đảo 
nhìn chúng tôi một lượt. 

- Tôi xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc họp của các ông, 
nhưng tôi muốn báo cho các ông một tin cuối cùng. 

- Đã bắt được rồi ư? 

- Chưa. Nhưng người ta đã tìm thấy chiếc xe đạp, hung 
thủ đã bỏ nó lại. 

Xin mời các òng ra xem. Chỉ cách cửa ngoài không đầy 
một trăm thước thôi, 

- Mấy gia nhân cùng những người hiếu kỳ đang ngắm 
nghía một chiếc xe đạp mà người ta vừa lôi ở trong một bụi 
cây ra. Cái túi sau yên xe đựng một chiếc cờ lê và một lọ đầu 
nhớt, nhưng không có một chỉ dẫn nào về người chủ của nó. 
Ông thanh tra thở đài, nói: 

- Công việc sẽ đơn giản biết bao nếu xe này có mang biển 
số. Nhưng chúng ta sẽ biết được chủ nó đi từ đâu đến. Nhưng 
mà, tại sao hắn lại vứt bỏ chiếc xe đạp? Làm thế, hắn không 
đi xa được. Ông Holmes này, hình như chúng ta chưa có được 
một tỉa sáng nào. 

- Chính tôi cũng đang tự hỏi như vậy. - Holmes đáp. 


5. NHỮNG NHÂN VẬT CỦA TẤN THẢM KỊCH 


Khi chúng tôi bước ra khỏi phòng, ông Maso còn hỏi lại: 
- Các ông đã xem xét kỹ căn phòng này chưa? 
- Hiện nay thì đủ rồi. - Ông thanh tra đáp. 
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Holmes cũng gật đâu đồng ý. 

- Bây giờ thì chắc các ðng muốn nghe lời khai của một 
vài người ở trong lâu đài này. Anh Am, chúng tôi sẽ làm việc 
ở trong phòng ăn. Trước hết, anh hãy nói cho chúng tôi nghe 
tất cả nhứng gì mà anh biết. 

Câu chuyện của anh đầu bếp kể lại đã thuyết phục được 
người nghe, Anh ta đá được nhận vào làm năm năm trước đây, 
khi ông Du-gia vừa đến ở Birlstone. Ông Du-gia là một người 
có của và đàng hoàng, đã từng làm giàu trước đây ở bên Mỹ, 
ông tỏ ra là một ông chú tốt và hào phóng, ông Du-gia ra lệnh 
mỗi buổi chiều phải kéo cây câu lên để nối tiếp lại một phong 
tục cũ của tòa lâu đài cổ này. Ông rất ít khi đi Luân Đôn, và 
cúng ít khi rời khỏi làng. Nhưng một ngày, trước hôm xảy ra 
án mạng, ông đi lên Tunbridge Wells để mua sắm một ít đồ 
vật. Ngày hôm sau, chính Am nhận xét thấy ông Du-gla có vẻ 
hơi nóng nảy, cảu gắt và điều này thật là khác thường. Lúc 
xảy ra án mạng, Àm đang ở trong bếp, đang cất dọn các đồ 
chén bát bằng bạc. Chính lúc đố anh nghe tiếng kéo chuông 
thật mạnh, nhưng không nghe thấy tiếng súng nổ vì từ bếp 
lên đến căn phòng ấy còn phải qua một dây hành lang dài và 
mãy lớp cửa đóng. Tiếng chuông quá mạnh cũng làm cho bà 
hầu phòng phải chạy ra, và hai người cùng chạy lên nhà trên. 
Khi đến chân cầu thang, thì bà Du-gia ở trên lầu đang đi 
xuống. Không, bà không có dăng uội uàng. Và Am có cảm giác 
là bà £a không bối rối. Khi bà Du-gia xuống đến bậc thang cuối 
cùng, thì ông Bar từ trong căn phòng chạy ra, ngăn bà lại và 
xin bà đi trở lại Ông ấy kêu lên: 

- Chị hãy trở lên phòng ngay đi. Anh đã chết ròi. Chị lèn 
địt 

Ông Bar phải nói mãi bà Du-gia mới chịu lèn phòng. Bà 
không khóc. Bù không làm òn ào. Bà hầu phòng A-len đã dìu 
bà lên và ở trong phòng với bà. Am và ông Bar lúc đó mới đi 
vào trong căn phòng. Bấy giờ ngọn nến không cháy, mà cây 
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đèn lại cháy. Cả hai người nhìn qua cửa số, nhưng đêm tối đen 
như mực, và không nghe thấy gì cả. Họ để xô ra buồng ngoài 
và Am đã hạ cây câu rút xuống để ông Bar chạy đi báo cảnh 
sát. : 

Lời khai của bà hâu phòng A-len cũng khớp với lời khai 
của Am. Buồng riêng của bà bau phòng ở gân phía nhà trên 
hơn là chỗ nhà bếp của Am. Bà đang đi ngủ, thì nghe tiếng 
chuông kéo thật mạnh. Bà có hơi nặng tai. Không biết có phải 
vì thế mà bà không nghe thấy tiếng súng chăng? Khi ông Am 
chạy lên nhà trên, thì bà cũng chạy theo ông ta. Bà có trông 
thấy ông Bar mặt bối rối từ trong phòng đi ra. Ông ta chạy 
đến trước mặt bà Du-gia lúc đó ở trên cầu thang đi xuống. Ông 
ta năn nỉ mời bà Du-gia đi lên, và bà ta có trả lời lại điều gì 
đó mà bà Á-len nghe không rõ. Ông Bar ra lệnh cho bà: 

- Bà đưa bà chủ lên [lầu đi. Và ở luôn đó với bà chủ. 

Bà đưa bà chủ lên lầu về phòng và cố khuyên bà chủ bình 
tĩnh lại. Bà Du-gia, chân tay run bắn, nhưng cũng không 
muốn đi xuống nứa. Bà mặc chiếc áo khoác, ngồi vào bên lò 
sưởi, hai tay ôm lấy đâu. Bà A-len đã ở lại đó cả đềm với bà. 

Còn các gia nhân khác, thì họ đều đi ngủ cả, và chỉ được 
báo động dậy trước lúc cảnh sát đến một chút thôi. 

Đến lượt ông Bar. Và những sự việc xảy ra đèm hôm qua, 
ông cũng khai y như đã khai với thượng sĩ Wil. Riêng ông, ông 
tin chắc tên sát nhân đã trốn qua cửa sổ. Theo ông thì vết 
máu trên thành cửa sổ không cho phép người ta nghí ngờ điều 
đó. Nhưng ông ta không hiểu vì sao hung thủ lại có thể biến 
đi được, hoặc tại sao nó lại không chịu trốn bằng xe đạp, nếu 
chiếc xe ấy là của nó, 

Về vụ án mạng này, ông có một quan điểm rất rõ ràng. 
Ông Du-gia là người Ái Nhĩ Lan di cư sang Mỹ từ thời còn 
thanh niên, đã làm ăn phát. đạt và Bar đã quen biết ông ta ở 
Cali. Hai người chung vốn khai thác một cái mỏ, kết quả hết 
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sức tốt đẹp. Đột nhiên Du-gia bán lại phần của ông ta và trở 
về Anh. Lúc đó Bar vừa góa vợ. Ít lâu sau, Bar chuyển hết tài 
sản ra thành tiền mặt rồi về Luân Đôn, vì thế hai người lại 
nối lại tình bạn cũ. Du-gia làm cho Bar có cảm giác rằng có 
một mối nguy hiểm nào đó đang treo trên đàu mình, và Bar 
tưởng tượng một Hội kín nào đó, có mối thù không đội trời 
chung với Du-gia đã lần theo và định thủ tiêu Du-gia. Chính 
một vài câu nói của Du-gia ởã làm nảy nở ý nghĩ này trong 
đầu Bar, chứ bản thân Bar thì chưa bao giờ hỏi về cái hội kín 
này. Bar đoán rằng những chứ viết trên mẩu bìa cứng là có 
liên quan đến hội kín. 

Ông thanh tra Dona hỏi: 

- Ông đã sống với ông Du-gia trong bao lâu ở Cali? 

- Khoảng 5 năm. 

- Lúc đế Du-gia sống độc thân? 

- Góa vợ. 

- Bà vợ thứ nhất của Du-gia là người nước nào? 

- Thụy Điển. Tôi có thấy ảnh của bà ta. Đó là một phụ 
nữ rất đẹp,chết trước khi chúng tôi quen nhau một năm, 

- Liệu ông có thể xác định được quá khứ của bà ta ở môt 
vùng nào cụ thể bèn Mỹ không. . 

- Du-gia có nói với tôi là ở Chicago. Ông ta biết rất rõ 
thành phố này và đá làm việc ở đó. Ông ta cũng có nói với 
tôi về những vùng mỗ khai thác than và sắt. 

- Ông Du-gia có làm chính trị không? Cái hội kín này có 
mục đích chính trị không? 

- Không. Ông ấy không bao giờ để ý đến chính trị. 

- Ông có nghĩ rằng đây là một cái hội phạm pháp không? 

- Tuyệt đối không. Tôi chưa thấy một người nào lại thẳng 
thắn, đứt khoát như ông Du-gia. 

- Ông có thế cho chúng tôi biết những chỉ tiết gì đặc biệt 
về cuộc đời của Du-gia ở Cali được không? 
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- Lúe đó ông ta sống ru rú trong khu mô và chỉ đi đến 
những nơi đông người khi nào bắt buộc lắm mà thôi. Khi ông 
ta đột ngột bỏ về châu Âu, thì một tưần lễ sau có sáu người 
đến tìm ông ta. 

- Loại người như thế nào? 

- Những người trông có vẻ bất trị lắm. Họ kéo đến khu 
mỏ và muốn biết Du-gia đang ở đâu. Tôi nói là ông ta đã trở 
về Âu châu, và tôi không biết địa chỉ' 

- Họ là người Mỹ? Người Cah? 

- Cali thì tôi không biết. Nhưng người Mỹ thì chắc chắn 
rồi, không phải là dân thợ mỏ. 

- Cách đây có đến sáu năm không? 

- Gân bảy năm. 

- Thế mà hai ông đã sống với nhau 5 năm ở Cali. Vậy thì 
cái vụ hội kín này phải cách đây ít nhất đến L1 năm, 

- Đúng thế. 

- Một mối thù dai dẳng. 

- Tôi nghĩ rằng mối thù này lúc nào cũng lởn vởn trong 
đầu ông ta. . 

- Khi một người cảm thấy mình bị đe dọa, thì người đó 
phải nhờ cảnh sát bảo vệ chứ? 

- Có thể đây là một mối nguy hiểm mà các cơ quan cảnh 
sát không làm gì được cũng nên. Nhưng có một điều này các 
ông cần phải biết: ông Du-gia không khi nào đi ra ngoài mà 
lại không mang vũ khí. Nhưng hôm qua ông ấy mặc chiếc áo 
khoác ở nhà, và để khẩu súng ở trong buồng. Có lẽ vi thấy 
chiếc cầu rút đã kéo lên, nên ông cho thế là an toàn chăng? 

Ông Dona hỏi thêm: 

- Ông Du-gia rời Cali đã sáu năm rồi. Đến năm sau thì 
ông cũng bò đi nốt phải không? 

- Vâng, đúng thế. 
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- Ông ta lấy vợ khác từ năm năm nay. Vậy thì ông trở 
về Anh vào lúc ông ta cưới vợ chứ? 

- Một tháng trước ngày cưới. Tôi là người làm chứng của 
ðng ta. 

- Thế ông có quen biết bà Du-gia trước khi cưới không? 

- Không. Tôi đã rời khỏi nước Anh từ mười năm rồi. 

- Nhưng từ đó đến nay ông đã gặp bà ta nhiều lân rồi 
chứ? 

Bar nhìn ông thanh tra một cách hết sức nghiềm trang: 

- Tôi đã gặp ông ta nhiều lần, từ ngày cưới đến giờ. Còn 
nếu tôi có gặp bà ta đi nứa thì bởi vì không thể ở trong nhà 
một người mà lại không biết đến vợ người đó, Nếu ông tưởng 
tượng rằng có mối liên quan nào, 

- Tôi chẳng tưởng tượng gì cả. Tôi có nhiệm vụ phải tìm 
tất cả những gì có thể liền quan đến vụ án. Nhưng tôi khòng 
muốn làm mất lòng ai. 

Bar đáp lại một cách khô khốc: 

- Có những cái tìm kiếm làm mất lòng người đấy, ông 
thanh tra à. 

- Chúng tôi chỉ muốn có các sự kiện. Nếu những sự việc 
này được trình bày ra đây một cách sáng tỏ, thì điều này chỉ 
có lợi cho ông, và cho mọi người. Ông Du-gia có hoàn toàn tán 
thành tình bạn của ông đối với vợ ông ta không? ” 

Bar tái mặt, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, nói to tiếng: 

- Ông không có quyền hỏi tôi những câu như vậy. Việc 
này có liên quan gì đến vụ án mà ông đang điều tra? 

- Tôi có phải nhắc lại câu bỏi này không, thưa ông? 

- Ông cứ nhắc lại, còn tôi, tôi không trả lời. 

- Ông có thể không trả lời, nhưng ông phải biết chính cái 
việc từ chối đã là một câu trả lời rồi. Bởi vì ông sẽ chịu trả 
lời nếu ông không có điều gì phải giấu diếm. 
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Bar ngồi im lặng một lát, nét mặt căng thắng. Rồi ông 
ta trở lại thư thái hơn, nhìn chúng tôi, mỉm cười: 

- Thôi được, tôi thấy thật ra các ông cũng chỉ làm nhiệm 
vụ của mình thôi. Tôi muốn nói với các ông rằng Du-gia có 
một tính xấu là hay ghen. Ông ta rất quý mến tôi. Và ông ta 
cũng quý vợ ông ta lắm. Mỗi lan tôi đến đây, ông đều vui lòng. 
Lâu tôi không đến là ông liền cho người ởi gọi. Tuy vậy, khi 
ông thấy vợ ông và tôi ngôi nói chuyện với nhau thì ông ta 
nổi nóng đến mức nói chẳng ra gì nứa, Đã nhiều lần tòi thè 
rằng sẽ không đặt chân đến đây nứa. Nhưng khi tôi hờn dỗi 
thì ông ấy lại viết thư cho tôi, những bức thư rất dễ thương 
làm tôi không thể giận lâu hơn được nứa. Và sau đây là lời nói 
cương quyết của tôi: Không có một người phụ nữ nào lợi yêu 
chồng uà chung thủy như bà Du-gia 

Ông thanh tra Dona hỏi: 

- Ông có biết chiếc nhẫn cưới của nạn nhân đã bị rút ra 
khỏi ngón tay của người ấy không? 

- Hình như thế. 

- Tại sao ông lại nói là “hình như thế”. Ông biết rõ đây 
là một việc có thật kia mà. 

Bar có vẻ lúng túng: 

- Khi tôi nói “hình như thế” là tôi muốn nói rằng cũng 
có thể chính nạn nhân đã tự mình rút chiếc nhắn đó ra. 

- Việc chiếc nhẫn cưới biến mất, đã gợi ý cho mọi người 
thấy rằng có một mối liền quan nào đó giữa đám cưới của ông 
Du-gia và vụ án này. Có phải không òng? 

Bar nhún vai trả lời: 

- Tôi sẽ không đi tìm xem nó gợi ý cái gì, nhưng nếu ông 
muốn ám chỉ rằng việc đó làm tổn thương đến đanh dự của 
bà Du-gia thì... 

Hai mắt ông ta long lanh sáng quắc, và ông ta phải dùng 
tất cẢ nghị lực để kìm-hãm xúc cảm. 
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- ..Thi ông đã đi lầm đường rồi đấy. Có thế thôi. 

Ông thanh tra Dona lạnh nhạt nói: 

- Tạm thời bây giờ tôi không có gì hỏi thêm ông nửa ... 

Hoìmes vội bác ngay: 

- Xin ông một chỉ tiết nhỏ, thưa ông Bar. Khi òng bước 
vào trong phòng, thì chỉ có mô( ngọn nến thắp để trên bần, 
có phải không? 

: - Vâng. 

- Chính nhờ ánh sáng của ngọn nến đó mà ông đã trông 
thấy có một việc khủng khiếp vừa xảy ra, phải không? 

- Đúng thế. 

- Ông đã tức khác khéo chuông ngay để báo động. 

- Vâng, 

- Và mọi người đã đổ ngay đến đấy chỉ sau một khoảng 
thời gian rất ngắn. Có phải không? 

- Chỉ sau không đây một phút. 

- Ấy thế mà khi mọi người vào đây lại thấy ngọn nến thì 
được tắt đi, uà ngọn đèn thì đã được thắp lên, như vậy có lạ 
lùng không ông? 

Một lần nữa, Bar lại tô ra hơi lúng túng. Ông ta im lặng 
một lát rồi mới trả lời: 

- Thưa òng tôi không thấy có gì lạ lùng. Ngọn nến chiếu 
sáng lu mờ quá. Y nghĩ đầu tiên của tôi là phải có một ánh 
sáng tốt hơn. Cái đèn lúc đó để trên bàn, tôi đã thấp nó lên. 

- Và ông đã tắt ngọn nến đi. 

- Vàng. 

Holmes không hỏi thêm, và Bar sau một cái nhìn thách 
thức về phía mỗi người chúng tôi, đã rời căn phòng đi ra. 

Dona viết một mảnh giấy nhỏ báo cho bà Du-gia biết là 
ông sẽ lèn gặp bà, nhưng bà đã trả lời răng: bà sẽ xuống. 
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Đó là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, cao lớn, rất đẹp, đáng 
điệu chín chắn, và hết sức tự chủ, khác hẳn với hình ảnh một 
người bi thảm và rã rời mà tôi hình dung ra trong đâu. Bà 
Tan lượt nhìn chúng tôi, với một biểu hiện đò hôi. Rồi đôi mắt 
dò hỏi đó, nhường chỗ cho một câu hỏi đột ngột: 

- Các ông đã tìm ra gì chưa? 

Trong giọng nói của bà chứa đựng sự sợ sệt nhiều hơn 
là niềm hy vọng. 

- Thưa bà, chúng tôi đã làm những việc cần làm. Xin bà 
cứ yên tâm. -Dona trả lời. 

- Xin các ông đừng ngại tốn kém tiên bạc. - Bà Du-gia 
nói, giọng thêu thào. 

- Không biết bà có đem lại cho chúng tôi một chút it ánh 
sáng nào không? 

- Thưa, tôi sẵn sàng làm tất cả những gì mà các ông cần. 

- Ông Bar cho biết rằng bà không bước chân vào căn 
phòng xây ra án mạng... 

- Vâng. Ông ta đã bắt tôi phải đi lên và trở về phòng 
riêng. 

- Bà nghe tiếng súng nố, và bà đã tức khắc xuống ngay? 

- Tôi mặc áo khoác ngoài và tôi chạy xuống. 

- Từ lúc bà nghe tiếng nổ đến lúc ông Bar ngăn bà lại, 
mất. khoảng bao nhiêu. 

- Có lẽ độ hơi phút. Trong những lúc như vậy thật khó 
tính được thời gian. 

- Bà có thể dự tính được khoảng thời gian từ lúc chồng 
bà đi xuống nhà đến lúc bà nghe thấy tiếng súng nố không? 

- Thưa ông, chồng tôi đi từ buồng tắm ra nên tôi không 
nghe thấy tiếng anh ấy đi xuống. 

- Bà đã quen biết ông ấy ở Anh có phải không? 

- Thưa ông, đã "1m năm rồi. 
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- Bà có bao giờ nghe thấy ông ấy nói vê một chuyện gì 
đã xảy ra ở bên Mỹ và dự cảm về một mối nguy hiểm nào 
không? 

Bà Du-gia suy nghĩ lung lắm trước khi trả lời. Mãi một 
lát sau bà mới nói: 

- Thưa có. Tôi vẫn có linh tính là có một sự nguy hiểm 
đang đe dọa chồng tôi. Anh không chịu bàn luận gì với tôi về 
việc này cả, vì anh ấy chủ tâm tránh cho tôi mọi sự sợ hãi. 

- Vậy làm sao bà lại biết được? 

Nét mặt bà Du-gia hồng tươi hẳn lên trong một nụ cười: 

- Tôi biết được sự bí mật này là nhờ vào nhiều dấu hiệu: 
vì anh ấy không chịu nói gì với tôi về một quãng đời của anh 
khi còn ở bên Mỹ. Vì thấy anh ấy có những biện pháp tự vệ 
riêng. Vị đôi lúc anh ấy không kiềm chế được và nói lỡ vài lời. 
Vì thấy cái cách anh ãy nhìn những người lạ mặt bất chợt đến 
đây. Tòi hoàn toàn chắc chắn là anh ấy có những kẻ thù ghê 
gớm, mà anh ấy cho là đang dò tìm tung tích của anh, và anh 
luôn luôn cảnh giác đề phòng. 

- Ông ấy đã lỡ mồm nói ra điều gì làm bà phải chú ý. - 
Holmes hỏi. 

- “Thưung lũng khủng khiếp”. Có một lần anh ấy dùng 
hình tượng này để nói với tôi. Khi tôi thấy anh nghiêm nghị 
hơn bình thường, tôi có hỏi: “Có bao giờ chúng ta ra khỏi được 
cái “Thung lũng khủng khiếp” ấy không?” Và anh ấy đã trả 
lời rằng: “Có lẽ chúng ta không bao giờa khỏi được”. 

- Tất nhiên là bà có hỏi ông nhà xem ðng muốn nói gì 
bằng hình tượng “Thung lũng khủng khiếp”. 

- Vâng, tôi có hỏi. Nhưng anh ấy sa sàm mặt lại và lắc 
đầu nói: “Cầu trời cho cái bóng ấy khòng bao giờ phú cả.lên 
em nứa”. Đó là cái thung lũng thật sự chứ không phải một 
hình tượng. Anh ấy đã sống ở đó mà một sử khủng khiếp đã 
xay ra có liên quan đến anh. 
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- Thế ông ấy có nêu lên một người nào không? 

- Cách đây ba năm, anh ấy bị sốt cao. Trong cơn rnê, anh 
ấy luôn luôn nhắc đến một tên người. Cái tên ấy là Ganh-ty 
trưởng toán. Lúc anh ấy bình phục, tôi có hỏi trưởng toán 
Ganh-ty là ai. Anh ấy cười trả lời: “Nhờ trời, nó chưa bao giờ 
làm trưởng cái toán của anh”. Nhưng chắc có một mối liên 
hệ nào đó giữa người trưởng toán đó và thung lũng khủng 
khiếp. l 

Ông thanh tra Dona nói: 

- Bà đã gặp ông Du-gia trong nhà trọ một gia đình ở Luân 
Đôn và hai ông bà đã hứa hôn với nhau cũng ở đó. Trong việc 
lập gia đình, có một yếu tố nào bí mật hay cần phải giữ kín 
không? Hay một yếu tố lãng mạn? 

- Lãng mạn à? Vâng, thưa có. Bao giờ thì củng có yếu 
tố lãng mạn. Không có cái gì là bí mật cả. 

- Ông ấy có tình địch không? 

- Thưa không. Lúc đố tôi hoàn toàn tự do. 

- Việc mất chiếc nhẫn cưới, có gợi cho bà một ý nghĩ gì 
không? Nếu kẻ thù cũ đã đến đây và ám hại ông, thì có lý 
nào chúng tháo lấy chiếc nhẫn. 

Trong một thoáng, tôi chợt thấy một cái gì như là một 
nụ cười rất kín đáo trên đôi môi bà Du-gia. Bà ta bình tĩnh 
trả lời: 

- Tôi tuyệt đối không hiểu gì cả. Thật là kỳ lạ. 

Ông thanh tra nói: 

- Thưa bà, chúng tôi không giữ bà lâu hơn nứa và rất tiếc 
đã quấy rầy bà. Tất nhiên còn một số điều nửa phải xem xét 
thêm, nhưng chúng tôi sẽ xin kêu gọi sự giúp đỡ của bà khi 
nào cần thiết. 

Bà ta đứng lên, và tôi lại bắt chợt một [làn nữa thấy đôi 
mắt sắc são nhìn chúng tôi một cách dò hỏi. Rồi bước ra khỏi 
phòng ăn. 
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Khi hai cánh cửa phòng đã khép lại, ông thanh tra Dona 
khe khẽ nói một cách trâm ngâm: “Một người đàn bà đẹp! Một 
người đàn bà rất đẹp! Cái tay Bar này là một người được phụ 
nứ yêu thích. Cậu ta công nhận rằng Du-gia có tính hay ghen. 
Biết đàu rằng cái ghen này không phải là vô căn cứ. Rồi lại 
còn chuyện cái nhấn cưới nữa. Chúng ta không thể coi thường 
chí tiết ấy được. Một người mà đã rút cái nhẫn cưới ra khỏi 
bàn tay của một xác chết. Ông nghĩ thế nào, ông Holmes”. 

Holmes ngồi yên lặng, hai tay ôm đầu. Anh đứng dậy ra 
giật chuông, và khi người đầu bếp vào, anh hỏi: 

- Anh Am, ông Bar hiện giờ ở đâu? 

- Thưa ông, để tôi đi xem. 

Một lát sau, anh ta trở lại báo cáo ông Bar hiện đang ở 
ngoài vườn. 

- Anh Am, anh cố nhớ lại xem, đêm hôm qua khi anh vào 
gặp ông Bar thì ông ta đi gì ở chàn? 

- Ông ta đi giày vải. Tôi đã mang giày da đến cho ông 
ta thay để đi báo cảnh sát. 

- Thế đôi giày vải ấy bây giờ đâu rồi? 

- Dưới gầm ghế ở phòng ngoài. 

- Rất tốt, việc phân biệt giữa những vết chân của ông Bar 
và của một người ở ngoài lọt vào lâu đài là cực kỳ quan trọng 
chứ? Anh đồng ý không. 

- Thưa ông, vâng, tôi nhận thấy các vết chân của ng Bar 
đều đây dấu máu. Nhưng cả những vết chân của tôi cũng thế. 

- Đó là điều bình thường, nếu căn cứ vào tình trạng căn 
bưồng lúc đó. Chúng tôi lại sẽ gọi chuông khi nào cần đến anh. 

Vài phút sau chúng tôi đá trở lại căn buồng có án mạng. 
Holmes đã- nhặt mang theo đôi giày vải để ở buồng ngoài, đôi 
giày đỏ lòồm máu. 

- Holmes cảm đồi giày ra đứng trước cửa sổ chăm chú 
xem xét, vừa xem vừa nói khê một mình: 
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- Kỳ cục! Thực là kỳ cục! 

Anh ta nhẹ nhàng cúi xuống và đặt chiếc giày vải lên vết 
máu trên khung thành cửa sổ: Khớp đúng như in. Anh mỉm 
cười, nhìn mọi người. 

Ông thanh tra bối rối đến cực độ, hét lên như người điên: 

- Chính tay Bar này đã ¡n cúi dêu giày trền thành cửa 
số. Nó rộng hơn một dấu chân bình thường. Tòi nhớ rằng ông 
đã có nói đây là một bàn chân phẳng. Bây giờ mới hiểu tại sao. 
Nhưng này ông Holmes, thế hắn định chơi cái trò gì đây? 

Holmes cũng nhắc lại một cách trầm ngâm: 

- Vàng, vâng. Trò gì nào? 

- Maso tủm tim cười: xoa mãi hai bàn tay vào nhau với 
một niềm vưi thích hoàn toàn có tính cách nghề nghiệp: 

- Tôi đã báo trước cho các ngài biết mà. Gay go hắc búa 
lắm chứ có phải chơi đâu. 


6. MỘT TIA SÁNG CHỢT LOÉ 


Trong khi ba nhà thám tử đi thẩm tra lại một số chỉ tiết, 
tôi đi dạo một vòng khu vườn ở bên hông lâu đài. Được bao 
quanh bởi những hàng thùy đương uy nghỉ, khu vườn có một 
bãi có rất đẹp, ở giữa là một chiếc đông hồ mặt trời cổ kính. 
Sự yên tĩnh ở đây làm cho thần kinh tôi thư giãn hẳn. 

Đi về phía xa nhất của tòa lâu đài, những lùm cây mọc 
sát vào nhau làm thành một thứ hàng rào rất kín. Đầng sau 
hàng rào, có một chiếc ghế đá kê khuất hẳn, người đi từ phía 
lâu đài lại không thể nhìn thấy được. Đi gần đến đó. tôi chợt 
nghe tiếng nói của đàn ông, và một tiếng nhỏ của phụ nữ. Một 
lát sau khi đã đi vòng qua hàng rào, tôi trông thấy bà Du-gia 
đang ngồi với ông Bar. Vẻ mặt của bà ta làm tôi phải kinh 
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ngạc Lúc nãy. bà to mt nghiêm nghị và dề dạt bao nhiều thì 
bây giờ bà ta yêu đời bấy nhiều: khuôn mặt vẫn còn rung lèn 
trong sự thích thú vì câu nói vừa rồi của ông Bar. Ông ngồi 
nghiêng người ra phía trước, hai tay đan vào nhau, một nụ 
cười tươi làn rạng rỡ hắn bộ mặt rắn rỏi. Khi trông thấy tôi, 
họ lấy lại nét mặt trang nghiêm, thì thầm với nhau câu gì đó, 
rồi Bar đứng dậy và tiến về phía tôi: 

- Thưa ông, có phải tôi đang được hân hạnh nói chuyện 
với Bác sĩ Watson không? 

Tôi chào lại một cách lạnh nhạt. 

- Chúng tôi nghi rằng có lẽ đúng là ông, người mà ai ai 
cũng biết là bạn thân của ông Holmes. Bà Du-gia mong muốn 
được thưa với ông một đôi điều. Tôi cau mày và đi theo ông 
ta. Hình ảnh của người chết lại hiện ra trong trí tôi. Chỉ vài 
gÌỜ sau tấn tham kịch thì vợ và bạn của kẻ xấu số đã cười đùa 
vui -ve với nhau. Tôi chào bà Du-gia một cách đè đặt. 

- Tôi sợ rằng ông sẽ coi tôi là một người đàn bà không 
tốt. _ 

- Đó không phải là việc của tôi. - Tôi nhún vai, nói. 

- Có thế một ngày nào đấy, ông sẽ hiểu được rằng... 

- Cũng không cần thiết là bác sĩ Watson phải hiểu. Đúng 
như ông ta nói, đây không phải là việc của ông. - Ông Bar núi. 

- Đúng thế. Vì vậy tôi xin phép được tiếp tục đi đạo. 

- “Xin hãy khoan, bác sĩ Watson!”. Bà Du-gia kêu lèn. 
“Ông hiểu biết ông Holmes và những mối quan hệ của ông ta 
với cơ quan cảnh sát hơn ai hết. Nếu có một sự việc nào đó 
đem nói riêng với ông ta, thì ông ta có luôn luôn đem báo cáo 
lại với các thám tử của chính quyền không?” 

- Xin hỏi ông Holmes làm việc riêng cho ông ta, hay ông 
ta làm việc cho cảnh sát? -- Bar cũng nhấn mạnh thêm. 

- Tôi không biết mình có đủ thẩm quyền để bàn vê vấn 
đê này không. 
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- Tôi van ðng. Nếu ông mách hảo cho chúng tôi điều này, 
thì ông sẽ giúp đỡ cho tôi nhiều lắm. 

Trong giọng nói của bà chứa đựng một cái gì nghe thành 
thật quá, đến nỗi lúc đó tôi quèền hết chuyện vô tàm của bà, 
và chỉ nghĩ cách làm sao cho bà vui lòng: 

- Ông Holmes là một nhà điều tra độc lập. Ông ấy tự làm 
chủ lấy mình và hoạt động theo sự suy nghĩ riêng của ông. Mặt 
khác, ông ấy cũng phải tõ ra trung thực với những thám tử 
của nhà nước cùng làm việc trong một vụ án, và ông ấy sẽ 
không giấu diếm họ bất cứ một điêu gì có thế giúp họ đưa các, 
tội phạm ra trước công lý. Như vậy bà và ông nên hỏi thắng 
ông Holmes. Nói thế rồi, tôi nhấc mú lèn chào và bỏ đi, để 
mặc họ ngồi đằng sau lùm cây. 

Khi tôi đi khỏi hàng rào và quay lại thì thấy họ vẫn đang 
bàn cãi và tròng theo tôi. 

Khí tôi kể lại cho Holmes nghe câu chuyện vừa rồi. 
Holmes trả lời: “Tôi không mong ước được nghe những lời tâm 
sự của họ”. Sau đó HoÌmes làm việc với hai đồng nghiệp suốt 
buổi chiều ở lâu đài và mãi ð giờ mới trở vẽ. 

Anh còn nhắc lại lần nữa: 

- Này Watson, không có tâm sự gì cá đấy nhé. Nhứng tâm 
sự này sẽ trở nên rất cộm nếu sau này có sự bắt bớ về tội đồng 
lõa. 

.- Sắp tiến đến bước đó rồi à? 

- Khi nào tôi tiêu điệt xong cái quả trứng thứ tư này, tôi 
sẽ nói cho anh biết tình hình hiện nay. Tôi khòng nói rằng 
chúng ta đã giải được bài toán. Còn xa đấy. Nhưng khi nào 
chúng ta tìm thấy quả tạ còn thiếu kia thì... 

- Quả tạ à? 

- Tất cả vụ án này quay chung quanh cái quả tạ vắng mặt 
kia. Một quả tạ. Một quả tạ duy nhất. Anh hãy tưởng tượng 
có một nhà lực sĩ nào chỉ tập với một quả tạ thôi, trẹo cột 
sống. 
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Anh ta nhai nhồm nhoàm một cái bánh ngọt, hai mắt 
long lanh tỉnh nghịch: tròng anh ăn ngon như thế cũng đủ 
hiểu là công việc tiến hành tốt rồi; ăn xong, anh đến ngồi bên 
góc chiếc lò sưởi của quán trọ, bắt đầu nói: - Nói dối. Nói đối 
to bằng cái đình. Tất cả câu chuyện của Bar là nói đối Nhưng 
câu chuyện của Bar lại được bà Du-gia công nhận. Vậy thì bà 
Du-gia cũng nói đối. Bởi vậy, giờ đây chúng ta đứng trước bài 
toán này: tại sao họ lại nói dốt, và cái sự thật mà họ đã cố gắng 
che giấu là cái gì? Theo họ kể lại thì tên sát nhân chỉ có một 
khoảng thời gian chưa đây một phút để tháo chiếc nhẫn thứ 
nhất ra, lấy chiếc nhân cưới, rồi đeo chiếc nhÃn thứ nhất vào 
ngón tay nạn nhân. Chắc chắn là không bao giờ nó làm như 
vậy đâu. Sau đó nó lại còn nhớ để một mẩu bìa cứng bên cạnh 
xác chết nứa, không thể làm kịp! Cậu có nói rằng: chiếc nhẫn 
cưới đã được rút ra khỏi tay Du-gia trước khi ông ta chết. Sự 
kiện cây nến cháy ít.như vậy chứng tỏ cuộc đối thoại chắc phải 
là ngắn ngủi. Lại nữa một người can đảm, liều lĩnh như Du-gia 
liệu có tháo ngay chiếc nhần cưới của mình đưa cho tên sát 
nhân khi tên này mới đòi lấy không? Không, tên sát nhân đã 
ö lại một mình với xác chết một thời gian nữa sau khí cây nến 
được thắp lên. Nhưng phát đạn là nguyên nhân đã gây ra cái 
chất, Vậy thì phát đạn này phải được bắn sớm hơn là người 
ta khai báo với chứng ta, vết máu ở trên thành cửa số, chính 
là do Bar cố tình tạo nên ở đó để đánh lừa cảnh sát. Hôm ãy, 
gia nhân trong lâu đài còn đi lại đến mười giờ rưởi đêm vậy 
thì vụ án không thể xảy ra trước giờ đó được. Đến 11 giờ thiếu 
lỗ thì họ đi ngú, chỉ trừ có Am lúc đó đang ở trong bếp. 

Chiều nay, sau khi anh đi về rồi, tôi có tiến hành một vài 
thử nghiệm: Khi tôi đóng kín các cửa lại, Dena gây ra nhiều 
tiếng động trong căn phòng có án mạng; ở đưới bếp không ai 
nghe cả. Nhưng đứng ở căn bưồng riêng của bà hâu phòng thì 
lại khác: ở trong bưồng của bà này tòi vẫn nghe thoang thoảng 
tiếng người nói thật to ở nhà tiện, Tiếng nổ của một phát súng 
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chắc không lớn lắm, nhưng trong cái im lặng của ban đêm, 
thì ở căn buòng của bà À-len cúng có thể nghe thấy được. Bà 
ấy có nói là hơi nặng tai nhưng mặc dâu vậy bà ấy lại khai 
là có nghe thấy tiếng một cánh cửa đập nửa giờ trước khi có 
báo động. Nửa giờ trước khi báo động, nghĩa là vào lúc I1 giờ 
thiếu 15, chắc chắn là cái tiếng mà bà ta cho là tiếng cánh 
cửa đập ấy, chính là tiếng súng và thời điểm I1 giờ thiếu 15 
ấy chính là giờ xảy ra vụ án. Giả sử ông Bar làm gì trong 
khoảng thời gian từ 11 giờ thiếu 1ð (là lúc họ nghe thấy tiếng 
súng và chạy từ trên lâu xuống) tới l1 giờ 15 (đúc họ giật 
chuông để báo động với gia nhân). Tại sao họ lại không báo 
động ngay? Khi trả lời được càu này, thì đã tiến được một 
bước lớn. 

- Tôi lại tin chắc là có sự đồng lõa giứa hai con người này. 
Một người đàn bà phải tàn nhẫn đến thế nào thì mới có thể 
cười cợt như vậy khi chồng mới chết có vài tiếng đồng hô. 

- Đúng thế. Ta ít thấy có người phụ nữ yêu chồng mà lại 
chỉ mới nghe một lời khuyên đơn giản như thế đã không vào 
nhìn xác của chồng. Đó, chỗ này đạo điễn có phần “yếu” quá, 
vì bất luận một nhà điều tra nào dù ngu muội đến đâu cũng 
phải chú ý đến việc ở đây thiếu hẳn những lời than khóc của 
phụ nữ, 

- Vậy thì Bar và bà Du-gia là những thủ phạm của vụ ấn 
này phải không? 

Holmes rút cái tẩu thuốc ở mồm ra, dứ dứ vào tôi và thở 
dài: 

- Nếu anh muốn nói rằng bà Du-gia và Bar biết sự thật 
về vụ án mạng nhưng họ cố che giấu thì tôi đông ý. Nhưng 
còn câu kết luận của anh, thì tôi thấy chưa đủ chứng minh. 
Phải chăng họ đã yêu nhau và đã quyết định phải ra tay? 
Không! Những người trong làng đã nói là tuyệt đối không có 
thế. Tất cả mọi cái đèu chứng minh rằng gia đình Du-gia rất 
thuận hòa êm ấm. 
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Tôi nhanh chóng nhớ lại net mặt tươi cười mà tôi đã bắt 
gặp trong khu vườn, nên cãi lại: 

- Và vấn đề này thì anh đã sai rồi. 

- Ừ, thì ít nhất họ cũng cho ta cái cảm giác là họ thuận 
hòa với nhau. Như thế phải già thiết rằng cái đôi thủ phạm 
kia gian giảo, đến mức vừa giết chồng, vừa đánh lừa được mọi 
người. Và trèn đầu người bị giết đang treo lơ lửng một mối 
nguy hiểm nào đó.. 

- Ô... giả thiết về mối nguy hiểm này chỉ do một mình 
họ gợi ra mà thôi. 

Holmes có vẻ suy nghĩ: 

- Theo anh thì chẳng có mối nguy hiểm nào đe dọa 
Du-gia, chẳng có thung lũng khủng khiếp. Họ bịa ra những 
chuyện đó để giải thích vụ án mạng. Rồi họ lại nghỉ ra việc 
bố trí một cái xe đạp giấu trong bụi cây để chứng tô có sự hiện 
điện của một kẻ lạ mặt, Cả vết máu trên thành cửa số cũng 
nằm trong ý nghĩ đó. Rồi lại cả mấu bìa cứng, đáng lẽ ra có 
thể chuẩn bị ngay ở trong lầu đài. Tất cả những cái ấy đều 
khớp với giả thiết của anh. Nhưng ác cái lại có những góc cạnh 
khác cứ lòi ra. Tại sao có súng cưa nòng? Tại sao lại là súng 
Mỹ? Tại sao họ tin chắc là không ai nghe tiếng súng?” Anh 
có thể giải thích được cho tôi nghe không, Watson? 

- Xin chịu. 

- Nếu một người đàn bà cùng tình nhân âm mưu giết 
chồng, thì liệu họ có dại đột đến mức tháo chiếc nhẫn cưới ở 
tay người chết ra để “lạy ông tôi ở bụi này” không? Điều này 
liệu có thể xảy ra được không? 

- Không? 

- Lại còn thế này nữa: Nếu chính họ là nhứng người giấu 
chiếc xe đạp trong bụi cây, thì tất họ cũng đủ tỉnh khôn để 
nghĩ rằng bất cứ một viên thám tử nào cũng hiểu đây là một 
động tác gia, vì chiếc xe đạp chính là cái mà một người chạy 
trốn cần đến trước nhất đề thoát. 
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- Chịu thôi. 

- Vậy chúng ta hãy giả thiết tay Du-gia này có một bí mật 
đáng xấu hồ trong đời. Bí mật này đưa đến chỗ hắn bị ám sát 
bởi một người đi báo thù. Người này, vì một động cơ nào đó 
đã tháo chiếc nhẫn cưới của hắn. Ta cũng có thể giả thiết rằng 
mối thù này có từ thời Du-gia lấy người vợ trước kia, thì mới 
giải thích được việc tháo chiếc nhẫn cưới. Trước khi hung thủ 
trốn thoát, thì Bar và bà Du-gia ập vào phòng. Tên sát nhân 
nói với,họ rằng nếu họ bị bắt, thì bí mật ghê gớm của Du-gia 
sẽ bị đưa ra ánh sáng. Hai người buộc lòng phải để cho nó chạy 
trốn. Có lẽ họ đã hạ chiếc cầu xuống để cho nó chạy đi rồi lại 
kéo lên. Tên sát nhân biết rằng đi bộ tốt hơn là dùng chiếc 
xe đạp, nên đã để lại chiếc xe đạp ở chỗ mà người ta khó phát 
hiện ra trước khi nó đã đi xa. Đến đây thì chúng ta vẫn còn 
ở trong phạm vi những điều có thể được, đúng không? 

Tôi trả lời một cách không tin tưởng lắm: 

- Tất nhiên là có thế được. 

- Tiếp tục nhé, sau khi đã để cho tên sát nhân trốn thoát, 
hai người kia biết mình bị làm nguy, bởi vì làm sao chứng 
minh được rằng họ không giết Du-gia hay không phải là đồng 
lôa của tên sát nhân. Thế rồi họ chọn một quyết định: Bar lấy 
chiếc giày vải, thấm máu in vết lên thành cửa sổ để gợi ý là 
tên sát nhân đã trốr* ra theo con đường đó. Chắc chắn là họ 
để chậm nửa giờ sau khi sự việc xảy ra, rồi mới báo động, 

- Làm cách nào để chứng minh được những điều đó. 

- Một mình tôi ở lại đây một đèm thì sẽ có kết quả. 

- Ở một mình suốt đêm trong căn phòng xảy ra án 
mạng? 

- Tôi đã thu xếp với bạn Am rồi. Tôi sẽ tới ngồi ở đó, và 
không khí trong phòng có lẽ sẽ gợi cho tôi nhiều ý nghĩ hay. 
à, mà này, anh có mang theo cái ô to gộc của anh đi đấy chứ. 

- Có, kia kìa. 
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- Thế thì xin cho tôi mượn. 

- Được thôi. Nhưng... nó có phải là một vũ khí đâu. 

- Không có gì nguy hiểm đâu. Bây giờ tôi chỉ còn chờ các 
vị đồng nghiệp chúng ta ở Tunbridge Wells về, họ lên đấy để 
xác mình chủ nhân của chiếc xe đạp đó. : 

Trời tôi mịt mới thấy ông thanh tra Dona và Maso trở 
về. Họ vui mừng ra mặt, vì họ đã tiến lèền một bước khá dài. 

- Chúng tôi đã xác minh được chiếc xe đạp và đã có được 
hình dạng của người chú nó. - Dona nói. 

- Tôi xin hết lòng ca ngợi nhị vị. -Holmes nói. 

- Cậu Am khai là bữa trước hôm xảy ra án mạng, ông 
Du-gia từ Tunbridge Welìs về, có tö ra cáu kỉnh khác thường. 
Vậy chắc là khi ở đó, ông được biết có một nguy hiểm đang 
đe dọa mình. Như thế nếu có ai đến đây bàng xe đạp, thì người 
đó phát xuất từ Tunbridge Wells. Bọn tôi mang cái xe đạp đến 
đó cho các khách sạn xem. Chủ khách sạn “Con Ó thương 
mại” nhận ngay ra là chiếc xe của một người Mỹ tên là Har 
đến thuê buồng ở đó đã hai ngày rồi. Tất cả hành lý chỉ có 
chiếc xe đạp với một cái va ly nhỏ. Anh ta khai trong sổ đăng 
ký là từ Luán Đồn đến, nhưng không nói rõ địa chỉ. 

Holmes kêu lên vui sướng: 

- Hô, hô. Hai ông đã làm được một công việc hết sức tốt, 
trong khi tôi và ông bạn Watson cứ ngồi đây mà xây dựng hết 
thuyết nọ đến thuyết kia. Đấy, óc thực tiễn có lợi là như thế 
đó, ông Dona ạ. 

Ông thanh tra nở mày nở mặt, vui vẻ nói: 

- Vâng, ông nối đúng đó. 

Tôi nói với Holmes: 

- Nhưng sự phát hiện này cũng khớp với giả thiết của cậu 
kia mà. 

- Khớp mà không khớp. Ông Dona, ông có tìm thấy cái 
gì để xác mính được người ấy không? 
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- Không có bất cứ một thứ giấy tờ, thư từ, dấu vết gì trên 
quần áo. Trên bàn của hắn, có một tấm bản đô của vùng này. 
Sáng hôm qua, sau khi ăn điểm tâm xong, hắn ở khách sạn 
ra, lền xe đạp đi, thế là biến luôn. Khòng ai thấy hắn nứa. 

Maso ngắt ngang: 

- Đó! Chính chỗ này làm tôi thắc mắc đây ông Holmes 
ạ. Nếu tên này muốn làm cho người ta không chú ý đến hắn, 
thì hắn nên trở lại khách sạn và ở đấy như một. người du lịch 
bình thường. Hắn thừa biết người chủ khách sạn phải báo cáo 
với cảnh sát về sự mất tích của hắn, và tất nhiên là người ta 
sẽ rán sự mất tích của hắn với vụ án mạng. 

- Tất nhiên rồi, nhưng cho đến bây giờ nó vẫn chưa bị 
bất. Mà các ông có nắm được hình dạng của nó không? 

Dona mở cuốn sổ tay ra: 

- Tôi đã ghi được những gì người ta nói với chúng tôi đây. 
Hắn cao khoảng 1 thước 80, lối 50 tuổi, tóc hơi hoa râm, râu 
cũng hoa râm, mũi két; về cái bộ mặt của hắn, mọi người đều 
mồ tả là dữ dần và đáng ngại. 

- Trời đất! Trừ cái điểm cuối cùng ra, thì phải nói là 
giống hệt một bức chân dung của chính Du-gia. Tay này cũng 
khoảng hơn 50 tuổi môt tý, tóc cũng muối tiêu, râu cũng hoa 
râm, và cũng cao cỡ đó. Các òng có chỉ tiết nào khác nứa. 
không? 

- Hắn mặc một bộ quần áo màu xám rộng thùng thình, 
một cái áo khoác màu vàng, ngắn, và đội một cái mũ mềm. 

- Còn vê khẩu súng? 

- Một khẩu súng dài có 65 phân có thể xếp được hoàn 
toàn trong chiếc vaÌy, và giấu dưới áo khoác. 

- Thế bây giờ các ông định ráp những tin tức mới này 
vào khung cảnh của vụ án như thế nào? 

Mac Dona trả lời: 
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- Hiện nay, chúng ta chỉ mới biết có một người Mỹ, tên 
là Har, ngày hòm kia đến Tunbridge Wells với một chiếc xe 
đạp và một cái valy. Trong valy có một khẩu súng săn cưa 
nòng. Sáng hôm qua, hắn đi xe đạp tới làng Birlstone và đã 
giấu khẩu súng dưới áo khoác. Theo chô chúng ta biết, thì 
không ai trông thấy hắn đến đây. Nhưng hắn cũng không cần 
đi qua làng vẫn có thể đến được trước cổng sắt của lâu đài. 
Con đường hắn đi cũng có nhiều người cỡi xe đạp như hắn. 
Tôi đoán rằng, hắn đã giấu ngay chiếc xe đạp trong những bụi 
cây trúc đào. Bản thân hắn cũng nấp ở đó để rình ông Du-gia 
ở lâu đài ra. Ở trong nhà thì khẩu súng săn đúng là bất lợi, 
nhưng ở ngoài trời thì có hai ưu điểm rõ ràng: trước hết nó 
giết người được một cách chắc chắn, sau nữa sẽ không có ai 
để ý đến tiếng nổ, trong một vùng nông thôn có nhiều người 
đi săn. 

- Rất rõ ràng! - Holmes nói. 

- Nhưng ông Du-gia lại không ra khỏi lâu đài. Vậy thì tên 
sát nhân có thể làm gì được bây giờ? Hắn bỏ chiếc xe đạp ở 
đó và chờ sẩm tối mới lần mò vào gân lâu đài. Hắn thấy cây 
cầu rút vân còn hạ xuống và chung quanh thì vắng vẻ cả. Hắn 
liều đi vào, và chắc là có chuẩn bị trước một lý do gì đó để 
xin lỗi nếu có gặp người trong nhà. Hắn không gặp ai cả. Hắn 
lên vào cái phòng gần nhất và trốn sau bức rèm cửa. Ở đó, 
hắn trông thấy cây câu được rút lên, và hắn hiểu rằng sẽ phải 
lội qua hào để trốn. Hắn đợi đến 11 giờ 15. Đến giờ này ðng 
Du-gia bước vào buồng. Hắn giết ông ta và chạy trốn. Hắn biết 
rằng chiếc xe đạp của hắn có thể bị những người trong khách 
sạn nhận ra được, vì thế hắn đã bỏ nó lại, và dùng một phương 
tiện giao thông khác để trở về Luân Đôn. 

- Rất rõ ràng. Nhưng tồi lại tin là án mạng đã xây ra nửa 
giờ sớm hơn là người ta đã nói với chúng ta. Rằng bà Du-gia 
và ông Bar đã cùng nhau che giấu một cái gì đó, đã giúp đỡ 
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cho tên sát nhân trốn thoát, đã tạo ra những dấu vết để làm 
cho người ta tưởng là nó đã trốn qua đường cửa sổ, và có nhiều 
khả năng là họ đã hạ cây câu rút xuống cho nó trốn. 

Hai nhà thám tử của nhà nước gật gù. Ông thanh tra 
Dona nói: 

- Nếu cách nhìn của ông mà đúng, thì chúng ta chỉ 
chuyển từ một bí mật này sang một bí mật khác thôi. 

Maso bổ sung: 

- Nhưng về một số mặt nào đó thì lại vấp phải một bí 
mật gay go hơn nữa. Bà Du-gia chưa hè sang Mỹ. Vậy thì bà 
có thể liên hệ như thế nào với một tên sát nhân người Mỹ? 

- Tôi công nhận là có rất nhiều khó khăn. Tôi dự tính 
tối nay sẽ tiến hành rnột cuộc điều tra theo cách riêng của tôi. 

- Chúng tôi có thể giúp ông được không, ông Holmes? 

- Không. Chỉ cần bóng tối và chiếc ô của bác sĩ Watson 
thôi, ông Am sẽ giúp tôi một vài điều. 


Khi Holmes trở về phòng trọ, thì đêm đã khuya lắm rồi. 
Lúc Holmes mở cửa vào phòng, tôi hỏi nhỏ: 

- Thế nào Holmes, có thấy gì không? 

Holmes cầm một ngọn nến, cúi xuống thì thầm vào tai 
tôi: 

- Anh có sợ khi phải ngủ chung phòng với một thằng điên 
không? 

- Không. 

- Ô, thế thì hạnh phức cho anh đó. 
Thế rồi không nói thêm một lời nào nữa, anh ta chui vào 
chăn. : 
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7. GIẢI ĐÁP 


Sáng hôm sau, chúng tôi đi gặp ông thanh tra Dona và 
thám tử Maso. Họ đang họp trong cơ quan cảnh sát địa 
phương. Đầng trước mặt họ, trên bàn có cả xấp nhứng thư và 
điện tín đã được xếp thứ tự cẩn thận. 

Holmaes vui vẻ hỏi: 

- Vân trên đường đi tìm nhà cua rơ xe đạp chứ? Tin tức 
cuối cùng như thế nào? 

Dona buôn râu chỉ tập thư tín, nói: 

- Người ta đã bát hai chục người mặc áo khoác màu vàng 
ở khắp nơi: 

Holmes kêu lên với một giọng chân thành: 

- Sáng nay, tôi đến đây để khuyên các bạn một lời. Lời 
khuyền này có thể tóm tất trong ba chứ: “Bỏ vụ án”. 

Dona và Maso vô cùng kinh ngạc. Mãi rồi ông thanh tra 
mới kêu lên được: 

- Ông thấy vụ án này tuyệt vọng đến thế kia à? 

- Theo cách điều tra của các ông, thì sẽ không đi đến 
đích. Nhưng chúng ta không được phép tuyệt vọng trong khi 
đi tìm chân lý. 

- Thế cái tên đi xe đạp ấy thì sao? Nó có phải là một vật 
tưởng tượng ra đầu. Nhất định nó phải ở một nơi nào chứ? 

- Vàng, nó phải ở một nơi nào đó, và chúng ta sẽ tìm thấy 
nó, trong một đường bán kính hẹp hơn nhiều. 

Ông thanh tra phản đối một cách bực tức rõ ràng: 

- Ông giấu chúng tôi một cái gì đó. Ông Holmes? 

- Ông Dona. Tôi chỉ giấu ông - trong một thời gian ngắn 
thôi - nhứng gì tôi chưa thể cho ông biết được. Tôi muốn thẩm 
tra lại một số chí tiết. Việc thẩm tra xong, lúc đó tôi sẽ trở 
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về Luân Đôn sau khi đã thông báo với các ðng tất cả kết quả 
tôi đã thu lượm được. 

- Chiêu hôm qua ông đồng ý trên những nét lớn với 
những kết quả của chúng tôi. Nhưng hôm nay thì hình như 
có chuyện gì xảy ra đã làm ông thay đối hoàn toàn. 

- Vâng. Tối hôm qua tôi đã đến ở lâu đài trong mấy tiếng 
đồng hồ. 

- Thế thì sao? 

- Tôi có đọc một tài liệu ngắn về tòa lâu đài này. Tôi mua 
nó mấy xu ở quán bán thuốc lá trong làng. 

Holmes rút ở túi áo ngoài ra một tờ giấy nhỏ, có vẽ một 
bức hình thô sơ của tòa lâu đài cũ. 

- .. Những loại tài liệu như thế này mang đến nhiều hứng 
thú cho cuộc điều tra. Tôi xin phép đọc ông nghe một. đoạn 
sau này: Được dựng lên trong năm thứ nữm củo triều đại 0ua 
Jacques Đệ Nhị trên uị trí của một lôu đài cũ cổ xưa hơn, lâu 
đài Birlstone là một trong những hình ảnh rất đẹp còn nguyên, 
uẹn của loại phủ thốt có hầm ào thời các 0ua ‹ÏJacques... 

- Ông định chế nhạo chúng tôi, ông Holmes? 

- Đày là lần đầu tiên tôi thấy ông nối cáu đấy. Thôi tôi 
không đọc nữa. Nhưng nếu tài liệu này nói đến việc một ông 
đại tí của Quốc Hội đã chiếm lấy tòa lâu đài này vào năm 
1644; việc nhà vua Charles có trốn tránh ở đây vài ngày trong 
thời kỳ nội chiến; và nhà vua Georges Đệ Nhị cũng đã có ở 
đay... thì chắc ông sẽ đồng ý với tôi là những việc này có thể 
gợi cho chúng ta nhiều ý nghĩa liền hệ lắm. 

Nhà thám tứ sốt sống trả lời ngay: 

- Tôi đông ý với ông về điêu đó, ông sắp đến đích, nhưng 
ông quá kín đáo. 

- Tối hôm qua, tôi có tới lâu đài. Tôi không gặp ông Bar, 
cũng khòng gặp bà Du-gia, nhưng tôi được biết rằng bà chủ 
lâu đài đã dùng bữa tối một cách rất ngon miệng. Tôi chỉ cần 
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gặp anh Ai - :ôi, và anh ta đông ý cho tôi ở lại một mình 
trong căn bưồng xảy ra án mạng, và Am cam đoan sẽ giữ kín 
về việc này. 

- Thế nào? Ở lại bên cạnh cái... 

- Không! Mọi vật đã được dọn dẹp cả rồi. Vì vậy tôi đã 
sống một vài giờ rất có ích ở đó. 

- Có ích thế nào, thưa ông? 

- Tôi đi tìm quả tạ còn thiếu. Và tôi sắp thấy nó. 

- Ở đâu vậy? 

- Xin để tôi tiến tục tìm kiếm. 

Ông thanh tra càu nhàu: 

- Ông muốn thế nào, chúng tôí cũng phải theo thế thôi. 
Nhưng bát buộc bỏ vụ án này đi, thì... mà, tại sao lại phải 
bỏ? 

- Bởi mục đích cuộc điều tra về vụ ám sát ông Du-gia. 

- Vàng. Nhưng các ông đừng mất công đi tìm cái tên đi 
xe đạp. Chuyện đó không đi đến đầu cả. 

- Chúng tôi phải làm gì? 

- Tôi xín nói cặn kẽ, nếu các ông muốn. 

- Tôi sẽ làm theo lời khuyên của ông. 

- Thê còn ông, ông Maso? 

Nhà thám tử địa phương có phần hơi ngơ ngác, phương 
pháp làm việc của HoÌmes hoàn toàn mới lạ đối với ông ta. 

- Vâng, ông thanh tra đã đồng ý, thì tôi cũng đồng ý. 

- Hoan hò. Vậy hai ông hãy tổ chức một cuộc dạo chơi 
cho thật thoải mái,Người ta có nói với tôi là đứng từ trèn cao 
nhìn xuống sẽ thấy phong cảnh của cánh rừng Weald tuyệt 
đẹp. 

Dona nổi cáu, đứng phắt lên: 

- Ông Holmes, ông đã đi quá giới hạn của sự bông đùa 
rồi đó 
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Holmes vỗ nhè nhẹ vào vai òng ta: 

- Thôi được! Thế thì xin tuỳ các ông, nhưng nhất định 
phải đến tìm tôi ở đây, trước buổi tối nay. 

- Thật là quá lắm. 

- Bây giờ, trước khi tôi đi, tôi nhờ ông viết mấy chứ cho 
ông Bar. 

- Viết gì kia? 

- Xin mời ông viết “Thưa ông, chúng tôi nghĩ rằng, 
chúng tôi có nhiệm uụ phải tót cạn con đường hào để hy bong 
có thể tìm thấy... 

Ông thanh tra phản đối ngay: 

- Tôi đã đích thân tìm xem có cách gì tát cạn đường hào 
hay không, nhưng thấy không thể được. 

- Xin ông cứ viết. 

- Thôi được. Ông đọc tiếp đi. 

- ... một yếu tố mới có liên quan đến cuộc điều tra Chúng 
tôi đã sắp sẵn củ Súng sớm mới, công nhần sẽ bắt lay ào uiệc 
đổi hướng dòng nước... 

- Tôi nhắc lại với ông rằng không thể được mà. 

- „Chúng tôi thấy nên báo để ông biết trước". Vào khoảng 
độ 4 giờ chiều, ông cho người đưa thư tận tay ông Bar. Đó 
cũng là giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây. Trong khi chờ đợi, 
ai muốn giải trí thế nào thì xin tùy thích, vì cuộc điều tra đang 
dẫm chân tại chỗ. 

— Buổi tối, chúng tôi gặp lại nhau như đã dự định. Vẻ mặt 
HoÌmes rất nghiêm trang. Tôi thì tò mò, còn hai vị thám tử 
thì nghí ngờ ra mặi. 

Holmes bắt đầu một cách trịnh trọng: 

- Thưa các ông, bây giờ chúng ta phải tới được chỗ đứng 
quan sát trước khi trời tối hẳn. Chúng ta nên đi ngay bây giờ. 

Chúng tôi đi dọc theo bờ ngoài khu vườn của lâu đài và 
đến trước một lỗ hổng trong hàng rào. Chúng tòi chui qua lỗ 
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đó. Holmes dẫn chúng tỏi dến đằng sau một bụi cây nhìn . 
chếch sang phía cổng chính và cây cầu, lúc đó còn chưa rút 
lên. Hoìmes ngồi xổm sau bụi cây. Chúng tôi cũng làm theo 
anh ta. 

Dona hỏi bằng một giọng bực tức: 

- Làm gì bây giờ đây? 

- Hãy kiên nhẫn và đừng gây ra tiếng động. 

- Ông nên thành thật với chúng tôi hơn. 

Holmes bật cười: 

- Ông Dona, tôi xin ông kiên nhẫn một chút, rồi tất cả 
sẽ gáng tỏ thôi. Đêm xuống dìm cả tòa lầu đài vào bóng tối. 
Một màn sương lạnh từ đường hào bay lên làm chúng tôi rét 
thấu xương. Trèn khung cửa chính chỉ có một ngọn nến được 
thắp, và trong căn bưồng có án mạng cũng có một ngọn đèn 
khác đang cháy, còn tất cả chung quanh tối đen như mực. 

Đột nhiền ông thanh tra lại cất tiếng hỏi: 

- Phải chờ bao lầu nứa, và chờ cái gì? 

- Tôi không biết phải chờ bao lâu. Nếu những tên tội 
phạm hoạt động đúng giờ giấc nbư những chuyến tàu chạy, 
thì đỡ cho chúng ta biết bao. Còn việc chúng ta chờ... à mà 
kia, việc chúng ta chờ kía kìa! 

Trong khi Holmes nói, thì ánh sáng trong căn buông đã 
bị che khuất đi bởi một người đi đi lại lại trước nó. Sau đó cửa 
sổ tmmở toang và bóng một người đàn ông nhô ra quan sát bóng 
tối. Hắn nhìn ngược nhìn xuôi trong mấy phút. Rồi cúi xuống 
và trong đêm khuya yên lặng, chúng tôi nghe thấy tiếng nước 
vỗ nhè nhẹ. Tôi có cảm giác là người đó đang dìm một vật gì 
cầm trong tay xuống đường hào. Sau cùng anh ta kéo vật gì 
lên: một vật gì đó to, tròn, khi được đem qua cửa sổ, nó che 
khuất cả ánh sáng ngọn đèn. 

HoÌìmes kêu lên: 

- Nào, bây giờ. Ta vào đi! 
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Chúng tôi chồm lèn, líu tíu chạy theo Holmes. Holmes đã 
chạy tới chiếc câu rút và giật chuông ầm ï. Ở phía bên kia cửa, 
các chốt được tháo ra. Am hiện ra trong khung cửa, vẻ mặt 
ngơ ngác, Holmes chẳng nói chẳng rằng, gạt anh ta sang bên, 
rồi cùng ba chúng tôi xông vào căn buồng. 

Ngọn đèn đâu hỏa để trên bàn là nguồn ánh sáng mà 
chúng tôi trông thấy từ bên ngoài Lúc này, nó đang ở trong 
tay của Bar, và ông ta đang hướng về phía chúng tôi. Nó chiếu 
lên khuôn mặt cả quyết, cương nghị và cặp mắt đe dọa thách 
thức. 

- Thế này là thế nào? Các ông tìm gì? 

Holmes nhìn chung quanh, rồi nhảy bổ tới một cái gói ướt 
sũng có buộc dây để trên bàn. 

- Chúng tôi tìm cái này đây. Cái gói có một quả tạ mà 
ông vừa kéo dưới đáy hào lên. 

Bar kinh ngạc: 

- Vì sao ông lại biết có quả tạ trong ấy? 

- Bởi vì chính tôi đã để quả tạ Ấy vào đó. 

- Ông đã để quả tạ vào đó? 

Holmes chứa lại: 

- Ông còn nhớ chứ, ông thanh tra, việc thiếu một quả tạ 
ngay từ đầu đã đập vào trí tôi. Khi nước thì gần kè ngay bên, 
mà lại thấy thiếu một vật nặng,thì có lẽ có một vật gì đó đã 
được nhận chìm xuống nước. Với sự giúp sức của Am, tôi đã 
vào được căn phòng này, và với cái ô của bác sĩ Watson tồi đã 
vớt vật này lên -và xem xét nó. Nhưng điều cơ bản là phải 
chứng minh được rằng ai đã dìm cái gói đó. Bức thơ của ông 
Dona báo trước ngày mai sẽ tát hào. Tin này bát buộc người 
đã giấu cái gói đó phải chờ đêm tối, lôi nó lên. Vậy ông Bar, 
đã đến lúc ông phải giải thích. 

HoÌmeœs đặt cái gói còn ướt, sũng lên bàn, và tháo dây ra. 
Đầu tiên anh lôi ra một quả tạ, kế đó là một đòi giày da múi 
vuông. 
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- Giày kiểu Mỹ, như các öng thấy đấy. - Holmes nói. 

Sau đó anh ta để lèn bàn một con dao đài còn nằm trong 
bao. Rồi anh ta giở ra một mớ quân áo, gồm một bộ quần áo 
lót, một đôi tất, một bộ quần áo bằng vải tuýt xám, và một 
áo khoác màu vàng. 

- Quần áo thì thường thôi. Chỉ có cái áo khoác là đáng 
chú ý. - Holmes nói, 

Ảnh nhẹ nhàng trải nó ra trước ánh sáng, nhứng ngón 
tay dài lần theo các đường khâu. 

- Xem đây, túi trong của nó kéo dài mãi trong lân lót để 
có thể giấu được một khấu súng cưa nòng. Tèn hiệu của người 
thợ may dính trèn cố áo dây: “Noale, thợ may, Vermissa, 
USA”. Tôi đã ở cá chiêu hôm nay trong căn phòng đọc sách 
của ông hiệu trưởng trường, và đọc thêm được một điêu mới 
nữa “Vermissa” là tên của một thành phố nhỏ, trong thung 
lũng nổi tiếng vê các mỏ sắt và mồ than tại Mỹ. Nếu tôi không 
quên, thì thưa ông Bar, chính ông đã có nói đến mối liên quan 
giữa những khu mỏ và người vợ trước của ông Du-gia. Cho nên 
tôi suy luận từ đó ra rằng mấy chứ TLUV trên miếng bìa cứng 
tìm thấy bên cạnh người chết có nghĩa là Thung lũng 
Vermissa và chính cái thung lúng này đã cử một người mang 
cái chết đến tận đây Tất cả những điều ấy đã đủ rõ ràng. Và 
bây giờ, đến lượt ông, thưa ông Bar. 

Trong lúc nghe Holmes trình bày, gương mặt Bar lần 
lượt hiện lên nét căm giận, kinh ngạc, bưồn ràu, lúng túng. 
Cuối cùng ông ta lấn trốn trong một thái độ mỉa mai và cười 
gần: 

- Ông biết nhiều đến thế, thì xin ông cứ nói thêm cho 
chúng tôi nghe. 

- Tôi có thể nói thêm được nứa, nhưng sẽ lịch sự hơn,nếu 
ông nói tiếp hộ cho tôi. 

- Ö, ông tưởng thế à? Nếu ở đây có một bí mật gì, thì 
cái đó không phải là bí mật của tôi, và tôi không thế nói ra 
cái bí mật của người khác. 
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Ông thanh tra bình tĩnh: 

- Nếu ông nghĩ như vậy, thì bắt buộc chúng tôi phải canh 
giữ ông cho đến khi chúng tôi nhận được trát bắt ông. 

Bar trả lời bằng một giọng đầy thách thức: 

- Ông cứ làm. 

Sự đối chât hình như đã kết thúc. Bộ mặt rắn như đá hoa 
cương của Bar cho thấy rằng khòng có một sự đe doạ nào có 
thể bắt được ông ta nói. Nhưng bà Du-gia đã bước vào phòng. 

- Anh Bar, anh đã giúp chúng tôi quá nhiều rồi. 

Sherlock Holmes tán thành với một giọng nói rất trang 
nghiêm: 

- Tôi rất thông cảm với bà, và tôi xin khuyên bà nên tự 
giác báo cáo tất cả với cảnh sát, chính tôi cũng có lỗi vì đã 
không đáp ứng lời thỉnh cầu của bà, khí bà nói với bác sĩ 
Watson đây. Lúc đó tôi tin rằng bà là người có dính líu trực 
tiếp đến án mạng. Bây giờ tôi biết là không phải thế. 

Bà Du-gia thốt ra một tiếng kêu kinh ngạc khi nghe 
những lời nói cuối cùng của Holmes. 

Hai nhà thám tử và cả tôi nữa có lš cúng đã kêu lên như 
thế, khi chúng tôi trông thấy một người như là từ trong bức 
tường biện ra, đang bước dần ra khỏi bóng tối, tiến về phía 
ánh đèn. Bà Du-gia nhào vào, ôm lấy cổ người đó. Bar cũng 
nắm chặt một cách trìu mến bàn tay của người đó. Bà Du-gia 

nhắc đi nhắc lại: 

- Ánh yêu quý, có lẽ thế này tốt hơn anh a. 

Holmes gật đầu tán thành: 

- Vàng, đúng đấy, thưa ông Du-gia. 

Ông Du-gia chớp chớp đôi mắt màu xám, một bộ ràu cửng 
đã hoa râm, một cái cầm vuông nhô ra, và một cái miệng nhạy 
cảm. Ông ta lần lượt nhìn chúng tôi, rồi bỗng tiến về phía tôi 
và đưa cho tôi một tập giấy. làm tôi hết sức ngạc nhiên. 
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Ông ta nói bàng một giọng hết sức dễ chịu: 

- Tôi biết ông, bác sĩ Watson, chưa bao giờ ông có một 
câu chuyện giống như câu chuyện này. Tôi đã tự giam mình 
trong bai ngày, và đã lợi dụng những giờ có ánh sáng, trong 
cái lỗ chuột ấy, để viết lại toàn bộ sự việc. Đó là câu chuyện 
và “Thung lãng khủng khiếp”. 

Holmes xen vào: 

- Ông Du-gia, đó là câu chuyện về quá khứ. Bây giờ chúng 
tôi muốn biết câu chuyện của hiện tại kia. 

- Ông sẽ được nghe ngay bây giờ. Tôi có thể vừa hút 
thuốc, vừa nói được không? Xin cám ơn ông HoÌmes. 

Ông ta đứng dựa lưng vào lò sưởi kéo những hơi thuốc 
đài. 

- Tôi có được nghe nhiều vê ông, ông HoÌmes. Tôi không 
nghĩ rằng có ngày tôi lại được làm quen với ông. Nhưng khi 
ông đã đọc xong tất cả nhứng cái này... 

Ông ta chỉ vào tập giấy vừa đưa cho tôi. 

- ... thì chắc chắn ông sẽ nói rằng tôi có đem lại cho ông 
một điều gì mới lạ. 

Ông thanh tra Dona vẫn không rời mắt nhìn Du-gia, mãi 
rôi mới nói lên được: 

- Chuyện này thật vượt quá sức hiểu biết của tôi, hai ngày 
nay chúng tôi điều tra về cái chết của ông, thì bây giờ ông như 
một bóng ma từ dưới mồ chưi lên vậy. 

Holmas trách móc, chỉ về phía ông thanh tra: 

- Trong cái tài liệu mà tôi đã đưa cho ông, có mô tả cái 
cách vua Charles đã ẩn náu trong lâu đài này. Một chỗ ẩn 
dùng trong thế kỷ thứ 17 rất có thể còn dùng được trong ngày 
nay, 

Ông thanh tra nổi giận thật sự, hỏi lại: 

- Thế ông đã đóng kịch với chúng tôi từ bao lâu rồi, ông 
Holmes? 
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- Chỉ mới từ tối hôm qua thôi. Vị phải đợi đến tối nay 
mới có thể chứng minh được điều này, nên tôi có mời quý ông 
nghỉ xả hơi một ngày. Khi đã thấy gói quần áo trong đường 
hào, tôi biết rằng xác chết kia không phải là xác của ông 
Du-gia mà là của người đi xe đạp. Vì vậy tôi phải đi tìm nơi 
ông Du-gia ẩn nấp, ông đã ẩn nấp được với sự yểm trợ của 
vợ và bạn ông ta, 

- Ông lý luận rất đúng. Tôi hài lòng vì đã gạt bỏ được 
nhứng con chó vẫn đi tìm dấu chân tôi. Ông thanh tra, tôi sẽ 
nói hết: 

Có một vài người có nhiều lý do để căm thù tôi và sẵn 
sàng giết tôi. Chừng nào mà chúng còn sống, thì tôi không hè 
có an nình. Chúng đã theo tôi từ Chícago đến California, rồi 
còn bắt buậc tôi, phải rời khỏi châu Mỹ. Khi tôi cưới vợ và về 
sống ở đây, tôi đã tưởng nhứng năm cuối cùng của đời tôi là 
vô sự. Tôi chưa bao giờ nói rõ cho nhà tôi hiểu mọi chuyện, 
vì nếu biết, nhà tôi cũng sẽ luôn luôn sống trong lo sự... 

Du-gia nắm chặt lấy tay vợ. 

- .. Thưa các ông, một ngày trước hôm xảy ra sự việc, 
tôi có đi Tunbridge Wells, và có gặp một người ở ngoài phố. 
Chỉ thoáng nhin hắn thôi, tôi cũng biết hắn là kẻ thù tệ hại 
nhất của tôi. Tôi trở về đây và tiến hành những biện pháp tự 
vệ. 

Tôi đã cảnh giác không bước chân ra đến ngoài vườn. Khi 
cây câu đã được kếo lên, tôi mới yên tâm hơn, tôi không ngờ 
rằng nó đã lên vào trong lâu đài và chờ tôi ở đây. Khi đi kiếm 
tra, vừa đạt chân vào căn buồng này thì tôi đã cảm thấy ngay 
có sự nguy hiểm. Tôi thấy một đôi giày thò ra dưới bức rèm 
cửa số, và một giây đông hồ sau, tôi thấy cả con người đang 
nấp ở đó. Lúc đó tôi chí cô một cây nến cầm ở tay, nhưng cây 
đèn ở buồng ngoời cũng chiếu súng khú tốt. Tôi để cây nến 
xuống bàn, và nhảy đến chộp lấy cây búa trên lò sưởi. Cùng 
lúc đó hắn cúng nhảy bổ vào tôi. Tôi tròng thấy ánh lên một 
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lưỡi dao nhọn, và tôi đã đập no bằng một nhát búa quay ngang. 
Con dao rơi xuống sàn. Nó đã lanh lẹ vòng qua chiếc bàn và 
lôi ra một khẩu súng giấu dưới chiếc áo khoác. Tôi nghe thấy 
nó lên đạn, nhưng tòi đã nắm được khẩu súng. Tôi nắm được 
nòng súng. Tôi với nó vật lộn trong khoảng một hai phút. gì 
đó. Nó không rời khẩu súng, nhưng nó đã để báng súng chúc 
xuống dưới. Không biết là tôi đã bóp cò, hay chính nó đụng 
phải cò. Chỉ biết rằng nó đã lãnh cả hai viên đạn vào mặt. 

Tôi đang đứng bám vào thành bàn thì anh Bar chạy vào. 
Tôi cũng nghe thấy tiếng chân nhà tôi chạy đến nứa. Tôi ngăn 
nhà tôi lại. Tôi hứa với nhà tôi là sẽ lên với bà ta ngay. Tôi 
nói đôi câu với anh Bar, và chỉ thoáng nhìn qua là anh đã hiểu 
hết tất ca mọi chuyện. Chúng tôi chờ gia nhân trong lâu đài 
chạy đến. Nhưng chẳng thấy ai đến cả. Lúc đó chúng tôi mới 
hiểu rằng không ai nghe thấy tiếng súng nổ, và chỉ có chúng 
tôi biết việc gì vừa mới xây ra thôi. 

Chính vào lúc này tôi chợt có một ý kiến. Tôi vén cánh 
tay áo của nó lèn, và chúng tôi thấy ngay cái dấu hiệu của hội 
kín in trên đó. Đây các ông xem .., 

Du-gia cũng vén tay áo ngoài và tay áo sơ mi lên, chỉ cho 
chúng tôi thấy một cái hình tam giác màu nâu nằm trong một 
đường tròn, giống như cái hình chúng tôi đã thấy trên tay xác 
chết. 

- Khi tôi nhìn thấy cái dấu hiệu đó, tôi bắt đầu xếp đặt 
kế hoạch. Nó cũng cỡ người như tôi, cũng tóc hoa râm và đắng 
dấp cũng gần giống tôi. Còn về bộ mặt thì chẳng còn ai phân 
biệt ra được nửa. Tòi trở về phòng để lấy một bộ quần áo, và 
mười lăm phút sau thì Bar và tôi đã rặc vào cho nó một cái 
áo khoác ngoài của tôi, rồi đặt nó nằm như các ông đã thấy. 
Chúng tôi bọc hết quần áo của nó vào trong một cái gói, rồi 
buộc thêm vào đó quả tạ, là vật nặng duy nhất mà tôi tìm thấy 
lúc bấy giờ, sau đó đem ném cả gói qua cửa số. Mẩu bìa cứng 
mà nó định để cạnh xác tôi, thì nay tôi đem để cạnh xác nó. 
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Tôi đeo mấy cái nhấn của tôi vào ngón tay nó, nhưng đến cái 
nhẫn cưới thì... 

Du-gia chìa ra một bàn tay to lớn. 

- ... Từ ngày cưới nhà tôi đến giờ, tôi chưa hề tháo nó ra, 
và bây giờ có lẽ phải có một cái giũa thì mới lấy nó ra được. 
Tôi phải bóc cả miếng băng dính dưới cầm của tôi và dán vào 
cùng một chỗ trên cái phần còn lại của cái đầu kẻ thù. Ông 
Holmes, mặc dù ông là người tỉnh khôn, nhưng ông cũng đã 
có lúc sơ ý: vì nếu ông dở miếng băng dính ấy lên, thì òng sẽ 
thấy ở dưới không có một dấu đứt nào cả. 

Tôi định ẩn náu trong ít lâu, rồi đi đến một nơi nào đó, 
nhà tôi sẽ đến sau, thì may ra tôi còn có thể sống yên ốn được 
trong những ngày cuối cùng của đời mình. 

Bây giờ tôi có một điều muốn hỏi các ông: “Đối với luật 
pháp nước Anh, thì tội của tôi sẽ như thế nào?” 

Tất cả mọi người đều yền lặng. Mãi sau, Holmes mới lèn 
tiếng: : 

- Luật pháp nước Ảnh, nói chung, là một luật pháp đúng 
đắn. Luật pháp này sẽ công bằng đối với ông. Nhưng tôi muốn 
biết tại sao người đó lại biết ông ở đây, và hắn làm cách nào 
mà lọt được vào căn bưồng này. 

- Tôi hoàn toàn không biết. 

HoÌmea tái nhợt, rất nghiêm trọng, nói như thì thầm. 

- Như thế thì câu chuyện này chưa kết thúc đâu. Ông sẽ 
còn phải đương đầu với những mối nguy hiểm còn ghê gớm 
hơn cá những kẻ thù của ông ỡ bèn Mỹ nứa kia. Xin ông hãy 
theo lời khuyên của tôi: Hãy hết sức cảnh giác. 

Và bây giờ, xin mời các bạn độc giả hãy theo tôi rời lâu 
đài Birlstone, lùi vê quá khứ hai mươi năm, vượt qua một vài 
ngàn cây số về phía Tây, để nghe một câu chuyện lạ lùng và 
khủng khiếp. Và sau đó chúng ta sẽ trở lại gian buông ở đường 
Baker, là nơi sẽ viết chương cuối cùng của câu chuyện này. 
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II. NHỮNG NGƯỜI TIỀN PHONG 


1. CON NGƯỜI ẤY 


Ngày 4 tháng 3 năm 187ð tuyết phủ đây các đường đèo 
của ngọn núi Gilmerton. Chiếc xe quét tuyết đã dọn sạch được 
con đường hỏa xa nối liền các trung tâm mỏ than và sắt. Một 
con tàu đang ì ạch leo lền con đường đèo chạy từ tỉnh Stagville 
lên thị trấn Vermissa ở ngay đâu thung lũng Vermissa. Từ đó, 
đường tàu lại đổ xuống đến giao điểm của Barton và vùng 
nông nghiệp Merton. Hàng dãy dài những toa xe goòng chất 
đầy than hoặc quặng sát đã lôi kéo đến đây cả một số lớn 
những người nhiều ý chí. 

Mà vùng này hiểm ác thật. Những ngọn núi trọc, trắng 
xóa tuyết, nhô lên từ những cánh rừng tối tăm, rậm rạp đã 
tạo ra một thung lũng dài ngoằn ngoèo và lộng gió. Chính 
trong thung lũng này, con tàu đang bò dàn lên, vừa đi vừa thở 
phì phò. 

Mấy ngọn đèn đầu hỏa mới vừa được thắp lên, trên toa 
hành khách thứ nhất có khoảng độ 20 hay 30 người. Phần 
đông họ là nhứng thợ thuyền đi làm việc ở đưới thung lũng 
về. Ít nhất cũng có đến mười, mười hai người mặt múi nhem 
nhuốc, có đeo nhứng cây đèn an toàn. Họ hút thuốc và nói 
chuyện rì rào, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía hai người cảnh 
sát mặc sắc phục đang đứng ở đầu toa. Có cả một số nứ công 
nhân và vài ba người buôn bán ở địa phương. Nhưng ở một 
góc toa tàu, có một người trẻ tuổi đang ngồi một mình. 

Anh ta gần ba mươi tuổi, nước ta tươi tắn, vóc người 
trung bình. Đôi mắt màu xám mở to vừa khôn ngoan, vừa tỉnh 
nghịch lóng lánh sau cặp kính. Rõ ràng đây là một con người 
cởi mở và giản dị, nụ cười sẵn sàng nở trên môi. Mới thoạt 
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nhìn thì như vậy. Nhưng quan sát kỹ thêm nữa, sẽ thấy một 
cái quai hàm rắn chắc và chung quanh đôi môi, những vết 
nhăn nghiêm nghị, chứng tỏ cái anh chàng trẻ tuổi xứ Ái Nhĩ 
Lan này cũng không phải là một tay vừa. 

Sau khi ba lần thứ bắt chuyện với người thở mỏ gần nhất, 
và chỉ nhận được vài tiếng trả lời cầu nhầu, anh chàng đành 
ngồi yên, buồn bã nhìn qua cửa kính, ngắm một phong cảnh 
chẳng có gì thích thú. Đêm xuống đần, những tỉa lứa đổ của 
các lò đúc lập Ìoè trên các sườn núi, soi sáng nhứng đống than 
và sỉ quặng cùng những giêng mỏ. Rải rác đó đây, dọc theo 
đường tàu, những xóm nhà gỗ nhỏ đã bắt đâu lên đèn. Tàu 
dừng lại ở nhiều nơi, ở mỗi nơi lại có những toán thợ thuyền 
bước xuống. Người hành khách trẻ tuổi ngắm nhìn xứ sở u 
bưồn này một cách vừa chăm chú vừa ghê sợ. Thỉnh thoảng 
anh ta lại lôi từ trong túi ra một phong thư dày cộm, đọc một 
vài đoạn rồi lại nghí ngoáy vài chứ lân đó. Có một lần, anh 
ta lôi từ đồng sau chiếc thắt lưng ra một khẩu súng lục. Khi 
anh ta nghiềng nó về phía ánh sáng đèn, thì thấy rõ là súng 
đã lên đạn. Anh ta lại vội nhét nó vào trong túi áo. Một người 
thợ nói: 

- Này anh bạn, anh có về chuẩn bị dứ quá đấy! 

Người trẻ tuổi mỉm cười, hơi lúng túng: 

- Đúng. Ở chỗ tôi sống trước đây, đôi lúc cũng cần đến 
nó. 

- Thế anh ở đâu đến? 

- Ở Chicago. 

- Anh chưa đến đây bao giờ? 

- Chưa. 

- Rồi sẽ thấy, ở đây anh cũng cần nó. 

- Thật không? 

- Anh chưa nghe gì ở đây à? 

- Chưa. 
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- Thế mà tôi cứ tương là chuyện đã lan ra khắp xứ rồi 
chứ. Nhưng không lâu đâu, rôi anh sẽ biết hết. Thế tại sao anh 
lại đến cái thung lũng này. 

- Tôi tìm việc làm. 

- Anh có vào nghiệp đoàn không? 

- Cá chứ. 

- Thế thì anh sẽ được toại nguyện. Ảnh có bạn bè không? 

- Chưa, nhưng sẽ có. 

- Nhờ đâu? 

- Tôi là hội viên của “Hội những Người Tự Do” trong mỗi 
tỉnh đâu có một chỉ hội. 

Người thợ sửng sốt, liếc nhìn những người cùng ngồi 
trong toa với cặp mắt ngờ vực. 

Nhưng những người thợ mỏ vẫn rì rào nói chuyện. Hai 
người cảnh sát thì ngủ gà, ngủ gật. Người thợ liền đứng dậy 
đi lại gần người trẻ tuối, ngồi xuống bên cạnh anh ta, chìa tay 
ra và nói: 

- Vậy hãy bắt tay tôi đi. 

Họ trao đối nhau một cái bắt tay theo một. kiều riêng nào 
đó. 

- Được rồi. Anh nói sự thật. Nhưng tôi muốn chắc chắn 
hơn kỉa... 

Người thợ giơ tay phải lên ngang tàm mắt phải. Anh trẻ 
tuổi vội giơ ngay tay trái lên ngang tâm mắt trái. Người thợ 
nói: 

- Những đèềm đen tối rớt khó chịu. 

Anh kủa trả lồi: 

- Phải, nhất là cho những người lạ mà phải đi Tại. 

- Thôi đủ rồi. Tôi là Can-lân, chi nhánh 341, thung lũng 
Vermissa sung sướng được gặp anh trong vùng này. 

- Cám ơn. Tôi là Móc-đô, chỉ nhánh 29, Chicago. Toán 
trưởng: J.H.Scott. 
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Tôi may mắn gặp được một mòn huynh như anh, 

- Không ở đâu mà Hội lại phồn thịnh như trong thung 
lũng này. Có điều tôi không hiểu được là tại sao một hội viên 
năng nổ như anh mà lại không tìm được việc làm ở Chicago? 

- Ở đó, tôi có thể tìm được bất cứ việc nào mà tôi muốn... 
- Móc-đô trả lời. 

- Thế thì tại sao anh lại bỏ đi? 

Móc-đô mm cười trỏ, người canh sát: 

- Hai ông cố nội này mà biết được lý do thì hẳn là vui 
lắm. 

- Chuyện lôi thôi à? - Can-lân thì thào. 

- Năng. 

- Tù được không? 

- Chưa đủ. 

- Không phải là án mạng chứ? 

Móc-đô trả lời như một người vừa chợt nhận thấy rằng 
mình đã hơi nói quá: 

- Minh có những lý do để ra đi. Anh nghe đến thế là đủ 
rồi nhé. 

- Tôi không hỏi nữa. Tôi không muốn làm mất lòng anh 
mà. Các bạn ở đây sẽ không đánh giá xấu anh đàu. Thế bây 
giờ anh định đi đâu? 

Móc-đô rút ra một chiếc bì thơ, đưa đến gần ngọn đèn: 

- Địa chỉ đây: Cụ Sáp. Đường Sheridan. Đây là một nhà 
nấu cơm ở trọ. Có người ở Chicago mách cho tôi. 

- Tôi không biết cái nhà trọ này. Vermissa không nằm 
trong khu của tôi. Töi ở Hobson°s Patch, ga sau là đến. Nhưng 
mà này, nếu anh có chuyện gì lôi thôi ở Vermissa, thì cứ đi 
thẳng đến nhà hội quán và vào tìm ông chủ Ganh-ty. Ông ta 
là toán trưởng của chi nhánh Vermissa. Thôi tạm biệt, sẽ gặp 
lại nhau ở chỉ hội. 
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Móc-đô ngồi lại một mình với những ý nghĩ quay cuồng 
trong đầu. Đêm đã xuống hẳn. Trong khung cảnh tranh tối 
tranh sáng đó, những dáng người đen sẫm cúi xuống co, kéo, 
quay đi quay lại với những động tác của người máy, theo nhịp 
điệu những tiếng gâm gừ của sắt thép. 

Một tiếng nói bông cất. lên: 

- Địa ngục có lẽ cũng giống như thế này thôi. 

Móc-đô quay lại: Một người cảnh sát đã đến ngồi bên 
cạnh anh và đang ngắm nhìn cái cảnh tượng khủng khiếp đó. 
Người cảnh sát kia gật đầu đáp lại. 

- Đúng. Nếu ở địa ngục mà có những con quy sứ đử tợn 
hơn một số kẻ ở đây thì tôi sẽ rất ngạc nhiên. Anh mới đến 
vùng này phải không? _ 

- Phải. - Móc-đô trả lời. 

- Tôi khuyên anh hãy cẩn thận trong việc chọn bạn. 
Không nên kết bạn với Can-lân hay cái băng của hắn. 

- Đó là chuyện riêng của tôi, các anh dự vào làm gì? 

Móc-đô nhe hai hàm răng ra cười. 

Hai người cảnh sát ngạc nhiên khi thấy thiện chí của 
mình bị đáp lại một cách thô bạo. Một người nói: 

- Đây là một lời báo động chỉ có lợi cho anh thôi. 

Móc-đô vân cứ tái đi vì tức giận, hét lên: . 

- Tôi không biết vùng này thật, nhưng tôi biết rằng mỗi 
lần mở miệng là các anh cứ khuyên với răn. 

- Thôi được, chúng tôi sẽ được biết anh rõ hơn, anh có 
vẻ “chịu chơi” lắm. 

Người cảnh sát kia bồi thêm: 

- Đúng, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, không lâu đâu. 

- Tên là Móc-đô. 

Hai người cảnh sát nhún vai và quay ra nói chuyện với 
nhau. Mấy phút sau, tàu cứ từ từ vào một cái ga tối tầm, và 
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nhiều người bước xuống, vì Vermissa là thị trấn lớn nhất trên 
tất cả tuyến đường. Móc-đô câm cái bọc lèn. Khi anh sắp đi 
vào trong bóng tối của sân øa, thi một người thợ mỏ đến nắm 
tay anh: 

- Đưa cái bọc đây tôi mang cho, và tôi sẽ chỉ đường cho 
anh. 

Khi hai người đi đến sân ga, ngang qua đám thợ mỏ, hàng 
loạt tiếng chào nổi lên. Thế là trước khi đặt chân xuống 
Vermissa. Móc-đò đã trở thành một nhân vật nổi tiếng ở đó 
rồi. 

Đứng dưới thung lúng nhìn mấy đống lửa ngất trời cùng 
những đám khói dày đặc còn thấy có một cái gì là hùng vĩ, 
ở đây con người nhờ sức hai bàn tay và bộ óc đã đềo gọt nhứng 
ngọn núi bàng máy và dựng lên những công trình. Trái lại, 
về đến thị trấn, chỉ thấy toàn một sự nhớp nhúa và xấu xí. 
Đường phố chính đã bị xe cộ đi lại biến thành một thứ tuyết 
pha bùn nhão như hồ. Những cây đèn chỉ dùng để làm lộ ra 
nhứng dấy nhà bằng gỗ, mặt tiền có một hàng lan can, tất cả 
đều nhếch nhác bẩn thỉu. Vào đến trung tâm thì một vài cửa 
hàng có thắp đèn sáng hơn, nhưng cả một đám nhà chỉ là 
những hàng cà phê và sòng bạc, để cho thợ mỏ vung phí tiền 
lương. 

Người đưa đường chỉ một cái quán rượu to nói: 

- Đấy là nhà hội quán đấy, Ganh-ty là ông chú. 

- Ông ta như thế nào? 

- Ánh chưa bao giờ nghe nói đến ông ta? 

- Tôi mới đến. 

- Thế mà tôi cứ tưởng là khắp xứ này phải biết đến ông 
ta. Ông ta được đăng báo hoài mà. 

- Tại sao lại đăng tên ông ta? 

- Ở chỉ vì... 

Người thợ mỏ hạ giọng xuống nói nhỏ: 
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_— .„VÌ ấp phe mà. 

- Ấp phe gì? 

- Áp phe của những “Người Tiên Phong”. 

- ÙỪ, ở Chicago cũng có đọc một cái gì đấy về những 
“Người Tiên Phong”. Chúng nó là một bọn sát nhân, phải 
không? 

Người thợ mỏ hoảng hốt, nói lạc cả tiếng: 

- Anh muốn sống thì ím ngay đi. Này anh, ở đây mà ăn 
nói kiểu đó, thì không được đâu, đi mò tôm đó. 

- Không, tôi chỉ biết được đôi chút thôi. 

Ảnh ta liếc chung quanh, nhìn những bóng đen và đêm 
tối như là sợ hãi một sự nguy hiểm nào đó. 

- Nếu giết người có nghĩa là ấm sát, thì ở đây những vt 
ám sát đem bán “xôn” cũng không hết. Nhưng anh đừng c. 
đại dột mà đem cái tèn của Ganh-ty đi kèm với các vụ ám sát. 
Bởi vì ông ta không tha thứ cho bất cứ ai xì xào về ông ta. 
Đây căn nhà mà anh tìm ở lùi vào đăng sau đường phố một 
chút đó. 

Móc-đồ bắt tay người bạn mới: 

- Xin cám ơn anh. 

Anh ta đi lên con đường dẫn vào nhà, và gõ cửa. Hai cánh 
cửa mở ngay ra: trước mặt anh là một phụ nữ còn trẻ, đẹp 
kỳ lạ. Cô ta có dáng người xứ Thụy Điển, bộ tóc vàng óng lộng 
lẫy tương phản với đôi mắt đen nhánh. Cô ngạc nhiên nhìn 
người thanh niên lạ mặt, và sự lúng túng làm sắc mặt đỏ hồng 
lên, một đoá hoa tươi thắm nở trên một đống than xỉ. Anh mê 
mẩn ngắm cô gái, không nói được nên lời và cuối cùng cô ta 
phải lên tiếng: 

- Tôi tưởng là ba tôi về. Ông đến tìm ba tôi? Ba tôi lên 
phố, cũng sắp về. 

Móc-đô vẫn cứ ngắm say sưa: 
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- Thưa cô. Tôi không vọ: làm, tôi đến đây để xin ở trọ. 

- Vậy xin mới ông vào. Tôi là Fttie, con gái ông Sáp. Má 
tôi đã mất, và chính tôi tròng nom cái nhà trọ này. Ông có 
thể ngồi cạnh lò sưởi để chờ ba tôi vê. À, mà kìa, ba tời về 
tới rồi. 

Một người đàn ông nặng nề bước vào nhà. Móc-đồ giải 
thích ngắn gọn lý do anh đến đây. Ông già Sáp nhanh chóng 
đồng ý: 12 đô la mỗi tuần, trả tiền trước cả tiền ăn, tiền 
phòng. 


2. NGƯỜI TRƯỞNG TOÁN 


Móc-đô là một người muốn ai cũng phải để ý đến mình. 
Chỉ sau một tuần lễ, anh ta đã trở thành nhân vật quan trọng 
nhất trong nhà trọ. Buổi tối, khi nhứng người tá túc tại đây 
ngồi với nhau, thì anh chàng này luồn luồn có những chuyện 
khôi hài làm cho họ phải phá lên cười. Sức hấp dẫn riêng của 
anh làm tỏa sự vui vẻ ra chung quanh. Đối với những người 
đại diện cho pháp luật, anh tỏ thái độ khinh thường, làm cho 
nhứng người trong nhà trọ hoặc là thích thú hoặc là lo ngại. 
Ngay từ khi mới đến trọ, anh đã công khai bộc lộ sự 
chiêm ngưỡng đối với cô thiếu nứ trong nhà rằng từ phút đâu 
tiên, cô gái đã chiếm hoàn toàn trái tìm anh. Trong ngày thứ 
hai, anh nói thẳng rằng anh yêu cô ta, và từ đó, anh không 
ngừng nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc ấy. 
- Cô có người khác rồi à? Cô hãy bảo cái người ấy lo công 
việc riêng của anh ta đi. Còn tôi, tôi sẽ không để lỡ dịp may 
, duy nhất của đời tôi. Ettie, hiện giờ cô có thể nói tiếng: Không. 
Nhưng một ngày nào đó, rồi cò sẽ trả lời là: Có. Tôi còn trẻ, 
tôi đợi được. 
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Đó là một gã sỉ tình nguy hiểm, với tác phong trắng trợn 
Ái Nhĩ Lan, và những cử chỉ dịu dàng âu yếm đến mê người. 
Thêm nữa, anh ta được bao bọc trong vòng hào quang của 
những chuyện phiêu lưu và bí mật, vòng hào quang dễ làm cho 
một người phụ nữ phải chú ý, và từ đó dẫn đến tình yêu có 
xa gì. Anh ta kế về nhứng thung lũng thanh bình, về hòn đảo 
xa vời đẹp như trong những chuyện thần tiên, về những ngọn 
núi hiền lành, những cánh đồng xanh mướt. Người ta có cảm 
giác là nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy đến với anh ta trong cái 
thành phố Chicago quá kỳ lạ, quá bí mật. Anh ta gợi lại với 
một vẻ trầm ngâm buồn râu, một cuộc ra đi đột ngột, một 
cuộc chạy trốn vào nơi tận cùng của cái thung lũng âm u này. 
Ettie lắng nghe từng lời, đôi mắt nhung đen ánh lèn một niềm 
thương xót và thông cảm. 

Móc-đô làm kế toán. Anh bận suốt ngày, và cũng chựa 
có thì giờ đến trình diện ở chí nhánh của “Hội những người 
Tự Do”. Can-lân đến nhà trọ cụ Sáp vào một buổi tối. Can-lân 
là một mẫu người nhỏ bé láu táu, mặt lưỡi cày. Ảnh ta có vẻ 
vui lòng khi gặp lại Móc-đô. Sau vài ngụm, anh ta đi vào lý 
do của cuộc đến thăm: 

- Này Móc-đô, sao anh chưa trình diện ông toán trưởng. 

- Tôi bận. 

- Làm gì thì làm, nhưng phải tới gặp Ganh-ty ngay đi. 
Lễ ra ngay sau ngày anh đến, anh phải trình điện ở trụ sở Hội 
rồi, anh không được làm ăn bè bối với ông ta. 

Móc-đô có vẻ ngạc nhiên. 

- Tôi là một hội viên đã hơn hai năm rồi. Sao lại phải đi 
trình điện gấp đến thế? 

- Ở Chicago thì không gấp như thế đâu. 

- Ở đây cũng là một Hội ấy chứ? 

- Cùng một Hội à? - Can-lân nhìn Móc-đô trừng trừng, 
mắt ánh lên một tỉa sáng đe dọa. 
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- Thế không phải là cùng một liội sao? - Móc-đô hỏi lại. 

- Một tháng nửa, chúng ta sẽ trở lại chuyện cùng hay 
không cùng này. Tôi nghe nói là bứa nọ trên tàu anh có đối 
đáp gì đó với mấy tay cảnh sát. 

- Sao anh biết? 

- Ö tin tức bay đi mà. Ở đây tin tức bay đi nhiều lắm,tốt 
cũng có, xấu cũng có. Ồ! Anh sẽ là người lý tưởng của Ganh-ty 
đó. 

- Sao vậy? Ông ta cúng ghét cảnh sát ư? 

Can-làn bật cười, đứng dậy: 

- Hãy đi gặp ông ta ngay đL Nếu không, thì không phải 
ông ta ghét cảnh sát, mà là ghét anh đó. 

Cũng đêm hôm đó, ông già Thụy Điển mời anh chàng trẻ 
tuổi vào phòng ông. 

- Tôi có cảm giác là anh đang ve vãn con gái tôi. 

- Tôi yêu cô ấy. 

- Thế thì anh tốn cổng vô ích. Có người đã đến trước anh 
rồi. 

- Cò ấy đã nói với cháu như thế. 

- Cơn bé có nói với anh là ai không? 

- Cháu có hỏi, nhưng cô ấy không nói. 

- Có lẽ nó không muốn làm anh phải sợ hãi đấy. 

- Làm cháu sợ hãi à? 

Móc-đô đã bắt đâu nóng mặt. 

- Đúng đó, anh bạn. Nó là thằng Ted đó. 

- Cái thằng Ted ấy là một thứ ma quái dứ dần hay sao? 

- Ñó là một trong những thằng chủ của bọn “Người Tièn 
Phong” đấy. 

- “Người Tiên Phong” à? Tại sao mọi người ở đây lại phải 
sợ chúng đến thế? 

Ông chủ trọ hạ thấp ngay giọng xuống. 
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- “Người Tiên Phong` là hội viên của “Hội Những Người 
Tự Do”. 

Người trẻ tuổi giật mình. 

- Cháu cúng là hội viên của Hội ấy đấy. 

- Ảnh à? Nếu tôi biết thế, thì tôi không cho anh vào nhà. 
Dù anh có trả tôi đến 100 đô la một tuần đi nứa. 

- Hội lập ra cốt để giúp đỡ lẫn nhau, và gây tình bạn tết. 
Bác hãy đọc điều lệ của nó mà xem. 

- Ở nơi khác thì như thế đó. Nhưng ở đây thì không. 

- Ở đây nó thế nào? 

- Một bọn sát nhân. Thế thôi. 

Móc-dô đáp lại bàng một nụ cười không tìn: 

- Bác chứng mình được điều đó không? 

- Cả năm mươi vụ án mạng ở đây chưa đủ để chứng minh 
hay sao? Trống vùng thung lũng này không ai không biết 
những việc 'y. 

Móc-đồ nói rất nghiêm trang: 

- Thưa bác, cháu muốn bác rút lại những lời vừa nói, nếu 
không thì bác phải giải thích. 

- Tôi chỉ nhác lại cho anh cái gì mà tất cả mọi người đều 
nói ở đây. Những người chủ của Hội, thì cũng là nhứng người 
chủ của bọn “Tiên Phong”. Nều ai làm gì phật ý của Hội, thì 
bọn “Tiên Phong” sẽ ra tay ngay. 

- Cháu muốn có những chứng cớ thực sự kia. 

- Nếu anh còn ở lại Vermissa này, thì rồi anh sẽ có những 
chứng cớ. Nhưng tôi quền mất rằng anh cũng ở trong cái băng 
ấy, thì rồi anh cũng chẳng hơn gì bọn chúng đâu. Trong khi 
chờ đợi, thưa ông, xin ông đi tìm một nơi trọ khác. 

Thế là Móc-đô bị kết án phải đi đày đến hai lần: đi đày 
khỏi căn buồng ấm cúng và đi đày xa người thiếu nữa. Anh 
đi tìm Ettie. 
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- Ba em mới vừa đuôi anh. Nếu chỉ là chuyện căn buông 
thôi thì anh có cần gì. Nhưng mà, anh không thể sống không 
có em được. 

- Ồ, ông Móc-đô. Xin ông đừng nói thế. Ông đã đến quá 
trẻ. Em chưa hứa với hắn nhưng em cũng không thể hứa với 
người khác được. 

- Thế nếu anh là người đến trước, thì liệu anh có một tỉa 
hy vọng nào không? 

Cô gái úp mặt vào hai bàn tay, khóc nức nở: 

- Em thề trước Thượng Đế là em muốn anh là người đầu 
tiên đến với em. 

Móc-đô quỳ ngay xuống bên cô gái, thốt lên: 

- Ánh van em, em hạy làm theo tiếng gọi của trái tim 
mình. 

Móc-đô nắm lấy bàn tay cô gái. 

- Em hãy nói rằng em là của anh, và chúng ta sẽ cùng 
nhau xây dựng cuộc đời. 

- Nhưng không phải ở đây chứ? 
_- Ở đây, ngay ở đây em ạ. 
- Không, khóng, anh... 
Móc-đô ôm chặt cô gái vào trong tay. Cô gái không chống 

- Ở đây thì không được đâu anh. Nhưng ... anh có thể đi 
với em được không? 

Một trận bão nội tâm làm rúng động nét mặt người thanh 
niền. Một lát sau, khuôn mặt trở lại rắn đanh. 

- Không. Anh ở đây để bảo vệ em và chống với cà hoàn 
cầu. 

- Thế tại sao chúng ta không đi nơi khác. 

- Không, anh không thể đi được. 

- Tại sao? 


535 


- Nếu chúng ta yêu nhau thì ai dám ngăn cản? 

- Anh mới đến đây nên anh không biết cái thằng Ted đâu. 
Anh cũng không biết Ganh-ty và bọn “Tiên Phong”. 

- Ảnh đã sống giữa những con người đửữ tợn, và bao giờ 
rồi cuối cùng chính chúng phải kiêng anh. Nếu bọn chúng đã 
phạm tội thì tại sao không ai đưa chúng ra trước pháp luật. 

- Không có ai dám ra làm chứng chống lại chúng: người 
nào làm như vậy, thì ngay trong tháng đó sẽ chết. 

- Có thể người ta tìm cách làm hại chúng và chúng không 
có cách gì khác để tự vệ chăng? 

- Ôi, em không muốn nghe anh nói như vậy. Hắn cũng 
nói đúng như vậy đó... cái thằng ấy 

- Thằng Ted ấy à? À, nó nói như vậy có phải không? 

- Và vì vậy, mà em ghét nó. Em ghét nó nhưng em sợ 
nó. Cho nên em phải cứ tìm cách tránh né bằng những lời hứa 
nửa vời. Nhưng nếu anh chịu đi với em, thì chúng ta sẽ đưa 
ba em đi, và sống mãi mãi với nhau. 

Một lần nữa nét mặt người thanh niên lại hiện lên cuộc 
đấu tranh nội tâm dứ đội, và một lần nứa, một quyết định 
không gì lay chuyển. 

- Sẽ không có gì nguy bại xảy đến cho em và ba em đâu. 
Còn về cái bọn độc ác kia, anh tự hỏi không biết rồi em có 
ngạc nhiên khi thấy rằng anh còn độc ác hơn cả đứa độc ác 
nhất trong bọn chúng không, trước khi chúng ta lấy nhau. 

- Không, em tin anh... tin suốt đời. 

Trên môi Móc-đô nở một. nụ cười cay đắng. 

- Em biết anh còn ít quá, em không thể đoán biết được 
những gì diễn ra trong tâm hồn anh đâu. Này,ai đến kìa? 

Hai cánh cửa bỗng bật toang ra, và một người trẻ tuổi 
bước vào, dáng điệu đương dương tự đác, hắn đẹp trai, ăn mặc 
đẹp đẽ. Vóc dáng và tuổi tác cũng vào cỡ của Móc-đô. Dưới 
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chiếc mũ phớt đen vành rộng, cặp mắt dữ tợn nhìn chăm 
chăm vào đôi trai gái đang ngồi cạnh lò sưởi. 

Ettie vội vàng đứng bật dậy, hoảng hốt, 

- Tôi rất sung sướng được ông đến chơi, ông Ted. Xin mời 
ông ngồi. 

Ted hai tay chống nạnh, nhìn thẳng vào mặt Móc-đô, hỏi: 

- Người này là ai? 

- Một người khách trọ mới. Ông Móc-đô, ông cho phép 
tôi giới thiệu với ông, ông Ted. 

Hai người thanh niên trao đối một cái gật đầu lạnh nhạt: 

- Cô gái đã cho anh biết sự quan hệ của cô ta với tôi rồi 
chứ? 

- Tôi chẳng biết mối quan hệ nào giữa cô ta với anh cả. 

- Cô gái này là của tôi, và bày giờ thì anh đi chơi đi, ngoài 
kia trời dễ chịu lắm đấy. 

- Cám ơn. Lúc này tôi không thích đi chơi. 

- “Lại thế nứa kia”. Đôi mắt của Ted rừng rực tức giận. 
“Thế chắc ông thích đánh nhau có phải không, thưa ông khách 
trọ?”. 

Móc-đô nhây dựng lèn: 

- Anh đã đoán đúng đấy. Chưa bao giờ anh lại nói một 
lời đúng hơn như thế nữa. 

Cô thiếu nứ kêu lên, sợ hãi: 

- Ôi, anh Móc-đô. Ôi, anh Móc-đô. 

- Ö, người ta gọi nhau bằng anh rồi, nhanh quá nhỉ? 

- Anh Ted. Xin anh hãy độ lượng mà tha lỗi cho anh ấy. 

Móc-đồ bình tĩnh nói: 

- Ettie, anh sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa thôi. Thưa 
ông Ted, ông có thấy hứng thú ruà đi dạo một vòng ngoài 
đường kia không? Trời ban đêm đẹp lắm, đúng như ông đã 
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nói, ở đằng sau nhà bên cạnh này có một cái bãi trống,tiện lợi 
lắm, ông ạ. 

- Tôi sẽ trả món nợ này, mà không cần phải bẩn tay. Anh 
sẽ hối hận là đã đặt chân vào nhà này. 

- Sẽ à? Có ngay vẫn hơn chứ. 

- Tôi sẽ chọn giờ. Anh có thể để tôi thu xếp việc ấy cho. 
Này, nhìn đây. 

Ted kéo ống tay áo lên và chỉ vào một dấu hiệu đặc biệt: 
một hình tam giác nằm trong một đường tròn. 

- Anh có biết cái này là cái gì không? 

- Tôi không biết và cũng chẳng cần biết. 

- Thế thì rồi anh sẽ biết. Ettie sẽ chỉ đẫn cho anh. Con 
kia, mày sẽ quỳ xuống và van xin trở về với tao. Sau đó, mày 
sẽ biết tao trừng phạt mày như thế nào. Mày đã gieo... thì 
tao sẽ cho mày gặt... 

Hắn giận dữ, nhìn hai người một làn cuối, rồi quay gót 
đi ra và dập cứa lại. 

Trong giây lát, Móc-đô và người thiếu nữ đứng lặng đi. 
Nhưng rồi người thiếu nữ nhào tới ôm chặt lấy anh: 

- Ôi, anh Móc-đô, anh can đảm biết bao nhiêu. Nhưng anh 
phải trốn ngay tối nay, nó sẽ giết anh. Em đã nhìn thấy trong 
mắt nó. Làm sao mà anh chống cự được với cả băng của 
chúng. 

Móc-đô dịu dàng hôn thiếu nứ và đìu cô ngồi xuống ghế. 

- Em đừng có lo. Anh cũng là một hội viên trong Hội 
những Người Tự Do, anh đã nói với ba em rồi, và bây giờ anh 
cũng nói cho em biết nữa, đừng ghét bỏ anh. 

- Em không thế nào ghét bỏ anh được. Nhưng nếu anh 
cũng là một hội viên, tại sao anh không đến lấy lòng ông 
Ganh-ty. Ô, anh đi ngay đi. 

- Ảnh cúng có ý đó. Em có thể nói với ba em là đêm nay 
anh còn về ngủ ở đây, nhưng ngày mai anh sẽ đi tìm một căn 
phòng khác. 
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Quây rượu của quán Ganh-ty đông nghẹt khách gồm toàn 
những bọn hạ lưu của thị trấn. 

Ganh-ty là một nhân vật nổi tiếng, bên ngoài được che 
đậy bằng tác phong của một người vui tính, xởi lởi. Nhưng bên 
trong,sự sợ hãi mà hắn gíeo rắc không những ở Vermissa, mà 
cả trên ð0 cây số của cái thung lũng này, đủ lôi kéo khách đến 
quán rượu của hắn rồi. 

Ganh-ty đã được bọn cướp, bọn lưu manh, bầu hắn giữ 
chức vụ uỷ viền Hội đồng Thành phố, và Quận trưởng Cảnh 
sát Giao thông. Thuế má và các khoản tiền đóng góp rất lớn, 
nhứng công trình công cộng thì bị bỏ bê, báo cáo trước nhân 
dân thì bị bóp méo sự thật. Người dân thường bị bắt buộc phải 
câm miệng vì sợ bị tai họa. Thế là, năm này qua năm khác, 
quán rượu của ông ta đã phình ra đến mức đe doạ nuốt hết 
cả một góc của phố chợ. 

Móc-đô đẩy cửa bước vào, chen giữa đám đông ồn ào, 
trong một bàu không khí ô nhiễm khói thuốc và sặc mùi rượu. 

. Căn phòng được thắp đèn sáng choang. Những tấm gương lớn, 
khung mạ vàng, treo trên bốn bức tường phản chiếu và nhân 
lên gấp bội không biết bao nhiêu là đèn. Những người bồi rượu, 
tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tới tấp pha rượu cho những 
khách hàng. Ở mật đầu, đứng dựa mình vào quầy, là một 
người đèn ông cao lớn. Đó là Ganh-ty. Ông ta có bộ tóc đen 
nhánh, dài như một cái bờm rủ xuống đến tận cổ, bộ râu nham 
nhở hai bên má, nước da mai mái của một người Ý Đại Lợi, 
đôi mắt đen nhìn không chớp, trông rất dữ tợn. Tất cả phần 
còn lại, một thân hình càn đối, nét mặt thanh tú, tác phong 
cổi mở, phù hợp với cái dáng điệu vui tỉnh và chịu chơi mà 
ông ta cố làm cho mọi người thấy rõ. Một người khách lạ sẽ 
nghĩ rằng đây là một tay làm ăn lương thiện. Nhưng khi đôi 
mắt hưng bạo kia nhìn trờng trừng vào người khác, thì người 
này bắt đầu rưn sợ, và cảm thấy mình đang đứng trước một 
thiên tai thực sự. 
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Sau khi đã quan sát kỹ con người đó, Móc-đô thích cùi 
tay gạt một đám xu nịnh đang bao quanh. Đôi mắt táo bạo của 
người thanh niên như đóng đình vào đôi mắt đen đang soi mói 
nhìn anh. 

- Này anh, tôi chưa hè thấy cái bản mặt anh ở đây. 

- Tôi mới đến, thưa ông Ganh-ty. 

- Nhưng không vì thế mà không biết thưa gửi với một 
người có chức vụ. 

Một người trong bọn xu nịnh vội giải thích: 

- Này anh, đây là hội đồng Ganh-ty đó. 

- Rất tiếc, thưa ông hội đồng. Tôi chưa biết hết các tập 
quán ở đây. Nhưng người ta có khuyêền tôi đến gặp òng. 

- Thế thì anh gặp tôi rồi đó. Anh thấy tôi thế nào? 

- Ö, nói ra bây giờ còn sớm quá. Nhưng nếu trái tìm của 
ông cúng to như thân hình ông, và nếu tâm hồn ông cũng đẹp 
như ông, thì tôi tự thấy là bàng lòng rồi. 

Nghe câu trả lời đó, tên chủ quán đâm ra ngỡ ngàng, 
không biết nên cười cợt hay giữ một vé nghiêm trang với tên 
thanh niên này. Một lát sau, hắn mới quyết định. 

- Tổ mẹ, đúng là một kiểu ăn nói Ái Nhĩ Lan rồi. Thế 
là tôn ông đã hài lòng về phần người ngợm của tôi rồi, phải 
không? 

- Chắc chắn thế. 

- Và người ta bảo anh đến gặp tôi. 

- Vàng. 

- Ai nói? 

- Môn huynh Can-lân, chỉ nhánh 341, của Vermissa. Tôi 
xin nâng ly mừng sức khoẻ của ông, ông hội đồng. 

Móc-đô vừa uống vừa giơ ngón tay út lên. Ganh-ty chăm 
chú theo dõi anh ta và bỗng nhíu cặp mày đen rậm lại nói: 

- Ö, ra thế đấy. Vậy thì tôi phải xét trường hợp của ông 
một cách cặn kẻ hơn nứa, thưa ông... 
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- ... Móc-đô. : 

- Một cách cặn kế hơn nửa, thưa òng Móc-đô, vì ở đây 
không ai tin lời nói của ai cả. Xin mời qua đằng sau quầy này. 

Ở đó có một căn phòng nhỏ với những thùng rượu xếp 
đọc theo tường. Ganh-ty đóng cửa rồi ngồi lèn một thùng, vừa 
cắn vào điếu xì gà vừa quan sát người thanh niên. Hai phút 
trôi qua như thế. 

Móc-đô chịu đựng cuộc thấm tra này một cách vui vẻ. 
Anh ta đút một tay trong túi áo vét, còn một tay thi vân vê 
râu mép. Đột nhiền Ganh-ty chồm người về phía trước và chìa 
ra một khẩu súng lục. 

- Này, thằng kia. Nếu mày định chơi tao thì cái này sẽ 
đưa mày sang thế giới bên kia ngay. 

Móc-đô bình tính trả lời: 

- Đón tiếp một môn huynh như thế này thì quả thật là 
kỳ cục, nhất là khi người ta lại là một trường toán trong chí 
nhánh của Hội những Người Tự Do. 

- Ảnh được nhập hội ở đâu? 

- Chí nhánh 29, Chicago. 

- Bao giờ? 

- Ngày 24 tháng 6 năm 18/1. 

- Tên trưởng toán? 

- JgHSott  . 

- Ai chịu trách nhiệm toàn khu? 

_ - Bartholomew Wilson. 

- Đến Vermissa làm gì? 

- Tôi cũng đi làm như ông. 

- Anh đối đáp trơn tru lắm nhỉ? 

- Vâng, tôi không ngọng ngịu. 

- Thế trong hành động, anh có được lanh lẹ không? 

- Tôi nổi tiếng về việc ấy. 
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- Rât tốt, anh sẽ được thư thách. Anh đã nghe nói đến 
chỉ nhánh ở đây bao giờ chưa? 

- Người ta nói với tôi rằng trước tiên phải là một con 
người đã, rồi sau mới thành một môn huynh ở đây được, 

- Đúng đó. Tại sao anh lại bỏ Chicago ra đi? 

- Ông đừng hòng bắt tôi khai. = 

Ganh-ty trố mắt ra nhìn, Hắn không quen nghe những 
câu trả lời như vậy. Câu này, hắn thấy nó thật ngộ nghĩnh. 

- Tại sao vậy? 

- Vì một môn huynh không được phép nói đối với một 
môn huynh khác. 

- Nghĩa là sự thật không được tốt lắm chứ gì. 

- Nếu ông muốn hiểu như vậy, thì xin tùy ông. 

- Một người trưởng toán như tôi, chắc sẽ không đưa một 
ai vào trong chỉ nhánh Hội, khi chưa biết quá khứ của anh ta. 

Móc-đô tô vẻ híng túng. Sau cùng, anh ta lôi ở túi áo ra 
một mảnh báo cú, và còn hỏi lại: 

- Ông không phản thùng tôi chứ? 

- Mày mà còn nói cái kiếu ấy thì tao đập vỡ mặt mày ra 
bây giờ. 

Móc-đô tỏ vẻ hối tiếc: 

- Tôi xin lỗi ðng. Tôi nói mà không suy nghí. Tôi biết 
rằng ở trong tay ông thì tôi sẽ được an toàn. Ông hãy đọc 
mảnh báo này đi. 

Ganh-ty đọc lướt qua bài báo đưa tin vê vụ án mạng 
Jonas Pinto ở quán rượu Bờ Hồ, phố Chợ, tại Chicago, đêm 
mồng 1 tháng gièng năm 1874. Hắn đưa trả lại mảnh báo củ, 
hỏi: 

- Ảnh làm cái việc ấy à?... 

Móc-đô trả lời bằng một cái gật đầu. 

- Tại sao anh lại hạ nó. 
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- Tôi giúp đỡ Nhà nước đúc ra các đồng đô la. Có lẽ 
những đông đô la của tôi làm ra, vàng không đủ tuổi như đồng 
đô la của nhà nước, nhưng tròng nó vẫn có vẻ xài được. Cái 
tên Pintơ này giúp tôi tiêu thụ nhứng đồng ấy. Một hòm nó 
nói rằng sẽ đi tố cáo tôi. Tôi hạ nó ngay, rồi đến đây. 

- Tại sao lại đến cái xứ than này. 

- Thấy báo nói ở đây người ta không khó tính lắm. 

Ganh-ty bật cười. 

- Thế là trước hết anh là một thằng làm bạc giả, rồi sau 
là một tên giết người, và anh nghĩ rằng đến đây anh sẽ được 
người ta đón tiếp tốt có phải không? 

- Vâng, đại khái là như vậy. 

- Thế bây giờ anh còn làm được những đồng đô la ấy 
không. Móc-đô móc túi lấy ra mấy đồng tiền vàng đưa cho 
Ganh-ty. 

- Đây ông xemn. 

- Thật không? ... Không nói đùa đấy chứ? 

Ganh-ty soi các đồng tiên ra ánh sáng, để nó trên bàn 
tay to tướng. 

- Không thấy có gì khác cả. Tổ mẹ, thế này thì anh sẽ 
là một môn huynh đắc lực đây. Ở đây chúng tồi cũng có thể 
nhận một vài tay đầu bò đầu bướu. 

- Thưa ông, tôi sẽ giữ được vị trí của tôi, trong cuộc tự 
vệ đó. 

- Thần kinh của anh có về vứng vàng lắm. Anh không 
xao động khi tôi chĩa súng vào anh? 

- Lúc đó không phải tôi đang bị nguy hiểm. 

- Thế thì ai vậy? 

x3Ong 

Móc-đô rút trong túi áo vét ra một khẩu súng sáu đã lên 
đạn. 
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- Tôi vẫn nhắm vào ông suốt trong thời gian vừa qua, tay 
tôi cũng lanh không kém gì ông đâu. 

Ông hội đồng đỏ mặt tía tai nhưng rồi bỗng phá lên cười. 

- Töi có cảm giác một ngày nào đó, chỉ nhánh Hội ta sẽ 
được kiêu hãnh về anh đó... Cái gì thế này. Chúng mày không 
thể để yên cho tao được nói chuyện đến năm phút với một vị 
khách quý hay sao? 

Người bầu bàn cúi đầu: 

- Xin lỗi ông hội đồng, có ông Ted. Ông ấy muốn gặp ðng 
Bấp. 

Lời báo ấy là vô ích, Ted đã hiện ra trong khung cửa. 

Hắn gạt người hàu ra rồi đóng cửa lại, và nhìn Móc-đô 
bằng một cặp mắt nảy lửa. 

- Thế là mày đã đến đây trước tao rồi hả? Được, ông hội 
đồng, tôi có câu chuyện muốn nói với ông về cái tên này. 

Móc-đô nói như hét: 

- Thì mày nói ngay đi, nói trước mắt tao nè. 

- Tao sẽ nói lúc nào tao cần nói, và nói theo cách của tao. 

Ganh-ty từ trên thùng rượu nhảy xuống, can thiệp. 

- Ted, đây là một môn huynh mới đến, chủng ta không 


được đón tiếp anh ta như vậy. Hãy chìa tay ra làm lành với 
nhau ởi. 


- Không đời nào. - Ted hét lên. 

- Tôi đã mời anh ta đấu với tôi bằng tay không, hoặc bằng 
bất cứ thứ vũ khí nào. Thưa ðng Hội đồng, bây giờ tôi xin để 
ông phân xử cho chúng tôi. 

- Thế giữa bai anh có chuyện gì vậy. 

- Một cô gái trẻ tuổi. 

- “Tự do à?” Ông trưởng toán nói tiếp. “Vì đây là giứa 
hai môn huynh .rong cùng một chi nhánh Hội, nên cô gái đó 
hoàn toàn tự do”. 
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- Ô, luật lệ của ông là như thế đấy hâ? 

- Đúng, luật lệ của tao là như thế đấy, Ted! 

Ganh-ty nhìn hắn một cách hiểm ác, tiếp luôn: 

- Phải chăng mày định chống lại luật lệ Ấy? 

- Ông gạt ra ngoài một người vẫn đứng bên ông từ năm 
năm nay, để ôm vào lòng một tên mà ông chưa bao giờ gặp 
mặt.. Mẹ kiếp, đến kỳ bâu phiếu sắp tới... 

Ông hội đông chồm lên như một con hổ, khép chặt hai 
bàn tay vào quanh cổ tèn kia và vật ngửa nó lên một thùng 
rượu. Móc-đô can thiệp. Anh kéo ông hội đồng lại, làm ông ta 
thả tay ra. Ted bị khuất phục. Hắn ngồi lên trên thùng rượu. 

- Ted, đã từ làu mày đáng được một trận như thế này. 
Ngày hôm nay thì mày nếm mùi sơ sơ rồi đó. Mày tưởng rằng 
nếu tao không được bầu lại làm trưởng toán thì mày sẽ chiếm 
chỗ của tao phải không? Rồi đây chi nhánh Hội sẽ định đoạt 
về việc này. Nhưng chừng nào tao còn là trưởng toán, thì 
không một đứa nào được mở mồm ra chống lại những điều tao 
đã quyết định, nghe rõ chưa? 

Ted vừa xoa bóp cổ vừa lắp bắp nói: 

- Tôi có chống ông cái gì đâu. 

Thế là Ganh-ty đột ngột trở lại ngay cái kiếu cách ra về 
hồ hởi thường ngày của hẳn. 

- Ô, nếu thế thì thôi. Chúng ta đều là bạn tốt với nhau 
cả. Và việc này coi như đã xong. 

Lão lấy từ trong hốc tủ ra một chai sâm banh bật nút mở 
rượu, rót đây vào ba cốc có chân: 

- Nào, chúng ta hãy uống ly rượu hòa giải. Sau tuần rượu 
này, không có một cuộc cãi lộn nào nứa. Vậy thì bây giờ Ted, 
hãy để tay trái của anh lên cổ tôi đi. 

Rồi lão nói tiếp: 

- Thưa ðng, nghĩ sao khi bị xúc phợơm ? 


- "Những đán: mây đều năng nề”. 

- “Nhưng chúng sẽ tan dì, để không bao giờ trở lại nữa”. 

- “Và điều đó, tôi xin thề”, 

Hai người uống cạn ly rượu và nghỉ lễ đó lại diễn ra giứa 
Ted và Móc-đô. 

Canh-tv xoa tay vui vẻ nói: 

- Được rồi. Thế là cuộc câi lộn đã kết thúc. Nếu nó còn 
tái diễn thì các anh sẽ phải chịu sự trừng phạt của Hội. 

Móc-đỏ chìa tay ra cho Ted bắt: 

- Tôi thật không đám thế. Tôi dễ gây lộn, nhưng cũng dễ 
tha thứ. Người ta bảo đó là dòng máu Ái Nhĩ Lan. Nhưng đối 
với tôi thế là đã xong, và tôi không có thù hần gì cả. 

Ted đành phải giơ tay ra hắt, vì đôi mắt của òng trưỡng 
toán không tời hắn. 

Ganh-ty ðòm lấy vai của hai người, thở đài: 

- Thật không thể tưởng tượng được là mảnh gấu váy ấy 
lại có thể làm cho hai chàng trai của tôi đến phải trở thành 
đối thủ của nhau. Nhưng những chuyện này vượt ra Trigoài 
thâm quyền của người trưởng toán rồi Môn huynh Móc-đô, 
anh được nhập vào chỉ nhánh 341. Chúng tôi thường hội họp 
vào tối thứ bày. Nếu anh đến dự, anh sẽ mãi mãi là một người 
Tự Do ở cái thung thũng này. 


3. CHI NHÁNH 341 Ở VERMISSA 


Ngay hôm sau, Móc-đô đọn đến nhà một bà góa chồng tèn 
là Namara ở ven thị trấn. Can-lân ít lâu sau cũng có việc về 
Vermissa nền hai người đến ở chung với nhau. 
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Bà chủ trọ đã già, tính kín đáo và biết điều. Móc-đô và 
Can-lan ở đó không có ai khác cùng trọ, nên có thể ăn nói, 
hoạt động rất tự do. Cụ Sáp cũng đồng ý để Móc-đô khi nào 
mưỡn, cứ đến nhà dùng cơm, thành ra quan hệ của anh với 
Ettie không bị đứt đoạn, mà trái lại cứ ngày càng chặt chẽ, 
thân thiết hơn. 

Móc-đô bày những cái khuôn đập bạc giả ra. Một vài môn 
huynh của chỉ nhánh được phép bí mật đến nhà anh, và khi 
ra về thì túi nặng nhứng đồng bạc mới. Những người cùng làm 
với anh thường thắc mắc tại sao anh có tài như vậy, mà lại 
chịu hạ mình đi làm công. Anh trả lời rằng nếu anh không 
có những nguồn thu nhập chính đáng, thì cảnh sát sẽ điều tra 
về đời sống của anh ngay. 

Sau cuộc gặp mặt làn đầu tiên với Ganh-ty, anh thường 
luí tới quán rượu để biết “những chàng trai”. Đó là cái tên rất 
dễ thương mà bọn quỷ sứ trong khắp vùng này tự đặt cho 
mình. Móc-đô nổi tiếng trong bọn chúng vì sự nóng nấy và 
về cách ăn nói táo tợn của anh. 

Một buổi tối, khi quán rượu đang đông khách, thì có một 
người bước vào. Người đó mặc binh phục màu xanh và đội mũ 
lưỡi trai của cảnh sát vùng mỏ. Đây là một đơn vị đặc nhiệm 
đã được ban điều hành của các công ty hỏa xa, mỏ than và mỗ 
sắt cùng dựng lên để yểm trợ cho cảnh sát dàn sự. Khi người 
đó vừa mở cửa hước vào, thì cả căn phòng bỗng im bặt, cả mấy 
trăn con mất đều đổ đồn nhìn như xiên vào mặt anh ta. 
Ganh-ty đứng sau quầy rượu, không tỏ ra một chút ngạc nhiền 
nào khi thấy viên thanh tra ngòi vào giửa đám khách quen của 
ông ta. 

- Một ly uýt-kí nguyên chất. À, ông hội đồng, hình như 
chúng ta chưa gặp nhau Íần nào thì phải. 

- Anh là đại uý mới đến đây phải không? 

- Chính tội. Chúng tôi kèu gọi ông và tất cả mọi công dân, 
hãy giúp đô chúng tôi giữ vững luật pháp và trật tự trong thị 
trấn này. Tôi là đại uý Ma-vin của Công ty than và sắt. 
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- Không có ông, chúng tôi thu xếp còn tốt hơn đấy. Bởi 
vì chúng tôi có đội cảnh sát riêng. Ông chỉ là một công cụ tư 
bản, đến đây để quất roi gân bò và bắn giết những người công 
dân nghèo mà thôi. 

Viền aĩ quan cảnh sát cười: 

- Không nên cãi vã với nhau. 

Anh ta uống cạn ly rượu và sắp đi ra thì chợt trông thây 
Móc-đô đang đứng cười gần gàn đó. Anh ta vừa nhìn Móc-đô 
từ trên xuống dưới vừa vui vẻ gọi: 

- À, một người quen cũ đây. 

Móc-đô láng ra. 

- Tôi chưa bao giờ là bạn của ông, 

Đại úy Ma-vin phá lên cười. 

- Một người quen không nhất thiết phải là một người bạn. 
Anh là Móc-đô, ở Chícago. 

Móc-đô nhún vai, đáp lời ngay: 

- Tôí không chối tên tôi. Anh tưởng tôi xấu hổ vì cái tên 
tôi à7 

- Nếu anh có cảm thấy xấu hổ về cái tên của anh,thì cũng 
có lý thôi. 

Móc-đô đã nắm chặt tay lại thành hai nấm đấm và gầm 
lên: - Tôi yêu cầu ông giải thích những điều ông vừa mới nói? 

- Đừng có lên mặt anh chị với tôi. Trước khi tôi đến 
đây,tôi là một quan chức ở Chicago, và khi tôi trông thấy một 
thằng lưu manh của Chicago, tôi phải nhận ra được nó chứ. 

Móc-đô tái nhợt người, thốt lớn lên: 

- Chắc ông không phải là Ma-vin của Sở cảnh sát trung 
ương ở Chicago chứ? 

- Tôi luôn luôn vẫn là Ma-vin ấy dấy. Chúng tôi cũng vẫn 
chưa quên được cái thằng Pinto đã bị giết, 

- Tôi không giết nó. 
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- Thật à? Thế thì cũng hơi lạ đó. Bởi vì cái chết của nó 
đã cho anh biết mấy. Nó mà khai ra được trước tòa, thì anh 
đã vào chảo rang lâu rồi. Nhưng thôi, khòng nói chuyện quá 
khứ nữa. Này, tôi nói riêng với anh một chuyện đáng lẽ tôi 
không được phép nói ra: cái vụ ấy mà, về phần anh không có 
gì là rõ ràng đâu. Ngày mai anh có thể trở về Chicago, nếu 
anh muốn, Anh sẽ không bị phiền đâu. 

- Tôi ở đây rất tốt, chẳng phải đi đâu cả. 

- Ở thì tùy, tôi đã mách nước cho anh, đáng lê anh nên 
có một lời cám ơn mới phải. 

Móc-đô trả lời một cách lạnh nhạt: 

- Thì cứ cho là ông muốn làm cho tôi vui lòng đi, cám 
ơn. 

- Chừng nào mà tôi còn thấy anh trên con đường tốt thì 
tôi sẽ không nói gì,.Nhưng nếu anh lại muốn đở trò, thì lúc đó 
` sẽ là cầu chuyện khác đấy. 

Thôi, chào anh. Chào ông, ông hội đồng! 

Ma-vin bước ra khỏi quán rượu. Tin tức nhanh chóng 
loan ngay đi rằng Móc-đô đã tác yèu tác quái ở Chicago. Trước 
đây, khi có người hỏi anh về việc này anh ta chỉ tránh nó với 
nụ cười của một người không muốn ai làm rùm beng một câu 
chuyện chẳng đáng gì. Bây giờ câu chuyện đó đã được chính 
thức xác nhận. Nhứng khách quen đến bao quanh anh và âu 
yếm bắt tay anh ta. 

Từ nay trở đi, anh đã có một địa vị xứng đáng trong tập 
thế. 

Một tối thứ bảy, Móc-đô được đưa ra trình diện trước hội 
viên trong chỉ nhánh. 

Cuộc bọp được triệu tập trong một căn buồng rộng ở nhà 
hội quán. Khoảng sáu mươi hội viên có mặt. Họ chỉ là một 
phần rất nhỏ của tổ chức thôi vì có nhiều chỉ nhánh khác hoạt 
động ở trong thung lũng cũng như ở phía sườn núi bên kia. 
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Trong tất cả khu mỏ này, tổng số hội viên như vậy không dưới 
năm trầm tên. : 

Những người tới họp, tập trung quanh một chiếc bàn dài 
trong căn buồng hoàn toàn trơ trựi, không có bất cứ một thứ 
trang trí nào. Ở một phía, có một cái bàn khác trên xếp đầy 
rượu và ly. Một số môn huynh đã để mắt liếc nhìn về phía đó. 

Ganh-ty ngồi ở một đầu bàn, đầu đội một cái mũ hình 
bình thiên bằng nhung đen, vai khoác một tấm áo choàng bằng 
nhung đỏ: Những vị chức sắc cao cấp nhất của chỉ nhánh, 
trong số đó có Ted, bao quanh ông ta. 

Người nào cũng có đeo một cái đay hay một huy chương 
chỉ rõ ngôi thứ và chức vụ. Phần đông trong số họ là những 
người đã có tuổi, số còn lại gồm những thanh niên từ 18 đến 
25 làm những tay chân thừa hành. Trông mặt của các hội viên 
già, người ta cũng đoán thấy bèn trong những tâm hồn tàn 
ˆ bạo và bất trị, nhưng khi nhìn đến những người trẻ tuổi, thì 
không ai có thể ngờ được rằng những thanh niên này lại họp 
thành những băng tội phạm. Đồi trụy đến gốc rễ, chúng cho 
rằng có xin xung phong đi thủ tiêu những người chưa bao giờ 
đụng chạm gì đến chúng, thì mới gọi là có can đảm và có tỉnh 
thần hiệp sĩ. Hồi đầu, chúng còn giữ bí mật về nhứng hành 
động của chúng, nhưng vào thời xảy ra câu chuyện này thì 
chúng công khai khoe khoang thành tích. Trong mười năm 
chưa một đứa nào trong bọn chúng phải chịu một án phạt nào. 

Móc-đô đã được báo trước là sẽ có những lễ nghỉ chờ đợi 
anh ta. Anh được hai môn huynh đưa vào một căn bưồng biệt 
lập. Qua tấm vách ngăn bằng ván, lọt vào tiếng ồn ào của 
nhiều người nói trong căn bưồng hẹp. Một hay hai lần gì đó, 
anh nghe thấy nói đến tên anh. Hình như người ta đang kháo 
nhau sự chấp nhận anh vào chí nhánh hội. Rôi một. người bảo 
vệ, bước vào căn phòng anh đang đứng đợi và truyền cho hai 
người môn huynh biết. 
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- Ngài trưởng toán ra lệnh hãy trói người này lại, bịt mắt 
và đưa vào trình điện. 

Cả ba người lột áo anh ra, vén tay áo sơ mi bèn phải lên 
và trói giật cánh khuỷu anh ra đằng sau. Rồi họ đội lên đầu 
anh một chiếc mú lưỡi trai bằng thứ vải đen dày, và ấn sâu 
xuống cho đến che hết phần trên của mặt, anh được dẫn vào 
phòng họp. 

Anh có cảm giác là đêm tối đen như mực. Ánh nghe tiếng 
thì thào của những người dự họp, rồi tiếng nói của Ganh-ty. 

- Móc-đô, anh đã là hội viên của Hội Những Người Tự 
Do chưa? 

Móc-đô gật đầu. 

- Chi nhanh của anh có phải là số 29 của Chicago không? 

Móc-đô lại gật đầu. 

- Những dềm đen tối rốt khó chịu... 

- „. Cho những người lạ mặt phải đi lại, 

- Những đám mây đều nặng nề. 

- Một cơn bão sắp lợi gầm. 

- Các môn huynh đã thỏa mãn chưa? 

Có một tiếng rì râm chứng tó sự đồng ý. 

- Môn huynh, anh đã đáp đúng được mật hiệu, chúng tôi 
biết anh thật sự là người trong hội. Nhưng chúng tôi cũng 
muốn anh biết rằng trong khu vực này, chúng tôi có nhứng 
nghỉ lễ và nhứng điều bắt buộc đời bôi phải có lòng dũng cảm. 
Vậy anh có sân sàng để chịu đựng không? 

- Anh có can đâm không? 

- G6, 

- Hãy tiến len một bước. 

Vừa nghe đến đây thì anh cảm thấy có hai múi nhọn, 
cứng ở đằng trước mắt. Hai mũi nhọn này ấn vào hai mắt anh 
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khiến anh có cảm giác là nếu tiễn lên thì hai mắt sẽ bị đâm 
thủng, Mạc đầu vậy, anh vẫn tiến lèn một bước, và hai mũi 
nhọn biến mất. Anh nghe thấy những lời khen ngợi kín đáo. 

- Anh can đảm đấy. Nhưng liệu có chịu được sự đau đón 
không? 

- Không kém bất kỳ ai. 

- Hãy thử thách. 

Móc-đô đã phải sử dụng tất cả nghị lực mới không kêu 
thét lên: một sự đau đón khủng khiếp vừa xiên ngang qua 
cánh tay anh, suýt làm anh ngất xỉu. 

- Tôi có thể chịu được hơn thế nữa. 

Lần này thì tiếng vỗ tay nổ vang lên. Chưa bao giờ chí 
nhánh ở đây thấy một người mới nhập hội cương quyết hơn 
thế. Người ta nhấc cái mũ ở trên đầu anh xuống, và vỗ vào 
lưng anh đồm độp. Anh vẫn đứng im, chớp chớp mắt cười 
trong khi các môn huynh tới chúc mừng anh. 

Ganh-ty nói: 

- Môn huynh Móc-đô. Ánh đã tuyên thệ giữ bí mật và 
trung thành, nhưng chắc anh biết rằng ai phản bội lời thề đó 
sẽ bị án tử hình tức khắc chứ? 

- Tôi biết. 

- Và anh có tuân theo lệnh của người toán trưởng trong 
bất kỳ hoàn cảnh nào không? 

- Có. 

- Vậy thì, nhân danh chí nhánh 3⁄41 của Vermissa, tôi mời 
anh được tham đự vào những nghi lễ và những đặc quyền của 
Hội. Môn huynh Can-lân, hãy cho chúng ta uống rượu đi. 

Có một người đem trả lại cho Móc-đô chiếc áo vét. Trước 
khi mặc vào, anh xem xét lại chỗ cánh tay phải vẫn còn đau 
như xé: Một cái ấn bằng sắt nung đỏ đã in lên đấy hình một 
tam giác nằm trong một đường tròn. Những người đứng 
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chung quanh anh cũng vén tay lên và chỉ cho anh xem dấu 
ấn của họ. : 

- Chúng tôi cũng đã được nhận dấu ấn này, nhưng không 
ai dũng cảm được bằng anh đâu. 

- Ö, cũng không có gì ghê gớm lắm. - Móc-đô trả lời. 

Mấy tuần rượu mừng lễ nhập hội đã xong, chỉ hội bắt đầu 
bàn đến một số vấn đè thường vụ. 

Ganh-ty tuyên bố: 

- Việc thứ nhất của buổi họp hôm nay là bức thư của vị 
trưởng hạt Win ở Merton, chỉ nhánh 249. Bức thư như sau: 
“Quý uị thân mến, có một công uiệc nhỏ cần làm đối uới 
Andreu Re, ở công ty Fae SHưmash, chủ những mô bên 
cạnh. Chắc các uị chưu quên là chí nhớnh các uị còn nợ chúng 
tôi uề uiệc chúng tôi cử hai môn huynh đến để giúp các uị 
trong uụ tên cảnh sát, mùa thu uừa qua Nếu cóc 0ị cử đến cho 
chúng tôi hai người tình nguyện, thì họ sẽ được người thủ qũy 
Hi-gí của chỉ nhánh chúng tôi trồng nơm chu tất, uà sẽ hướng 
dẫn họ cách hành động, ở đâu uà lúc nào. Chòo huynh đệ. Ký 
tèn J.Wñn. 

Ông Win chưa bao giờ từ chối cho chúng ta vay một hoặc 
hai người khi chúng ta cần, thì bây giờ chúng ta cũng không 
thể từ chối ông ta. 

Ganh-ty ngừng lại, đưa mắt nhìn khắp căn phòng. 

- Ai xung phong đi làm công việc vặt này? 

Mấy thanh niên cùng giơ tay một lượt. Ông trưởng toán 
mỉm cười đồng ý. 

- Hồ Cóc- mắc, anh sẽ đi.Nếu anh cũng làm ăn tốt như 
lần trước thì mọi việc sẽ bình thường cả thôi. Cả anh nứa, 
Uyn-xơn. 

Người xung phong đó thắc mắc: 

- Nhưng tôi không có súng lục. 
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- Đây là trận đầu tiên của anh, có phải không? Thế thì 
phải bắt đầu bằng lễ chịu lứa đã. Còn súng-lục, đến nơi sẽ có. 
hi nào trở về, sẽ có ăn mừng trọng thể. 

- Thế còn tiền thưởng, lần này thì sao? - Cóc-mắc hỏi. 

- Tiên thưởng không phải là quan trọng. Anh ra tay vì 
danh dự mà. Khí nào công việc xong xuôi, người ta cũng sẽ 
vét được ở đây két bạc một đôi đông đô la cũ rích nào đó để 
trao cho anh. 

WII hỏi: 

- Cái người đó đã làm gì? 

- Chuyện đó không dính gì đến chúng ta, công việc của 
chúng ta, là thay họ thanh toán nó, cũng như họ đã thay ta 
ở đây vậy. À cũng nhân đây nói luôn: tưần lễ sau sẽ có hai môn 
huynh của chi nhánh Merton đến đây để làm thay cho chúng 
ta một công việc nhỏ. 

Có người hỏi: - Ai đến thế? 

- Đừng nên đặt những loại câu hỏi như vậy. Anh chỉ cần 
biết đây là những người rất chịu chơi. 

Tcđ kèu lên: 

- Ở đây đang cần có nhứng loại người ấy đấy. Dan chúng 
ở đây đã bắt đầu có hơi coi thường rồi đó. Trong tuần trước 
ba người của chúng ta đã bị tên đốc công La-cơ đuổi không 
cho làm nứa. Chúng ta mắc nợ với cái thằng này từ lâu rồi, 
bây giờ phải hoàn lại đú cả vốn lẫn lãi cho nó thôi. 

Móc-đô thì thầm vào tai người ngôi bên hôi; 

- Hoàn vốn như thế nào? Người này phá lên cười: 

- Bằng một viên đạn súng săn chứ còn bằng cái gì nữa. 
Anh thấy những phương pháp của chúng tôi thê nào, môn 
huynh? 

Móc-đô có vẻ tán thành những phương pháp của cái hội 
giết người này. 
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- Phương pháp hay quá. Một chàng trai không phải thả 
đế thì ở đây tốt quá đi chứ. 

Nhứng người ngồi bên vỗ tay tán thưởng. Ở đầu bàn đằng 
kia, ông toán trưởng hỏi với lại: 

- Cái gì thế? 

- “Thưa ông”, vị môn huynh nói, “Móc-đô thấy phương 
pháp làm việc của chúng ta hợp với khẩu vị của anh ấy lắm”. 

Móc-đô đứng phất ngay lên, trịnh trọng nói: 

- Thưa thầy kính mến, tôi muốn nói rằng, nếu thầy cần 
đến một người để làm một việc gì đó thì tôi sẽ tự coi như có 
danh dự lớn nếu được thây cho làm. 

Viên thư ký Ha-ra, một lão già râu xám ngôi bên cạnh 
toán trưởng, can thiệp ngay: 

- Tôi đè nghị là để môn huynh Móc-đô chờ đợi khi nào 
chi nhánh cần đến. 

- Tất nhiên. Đó chính là điều mà tôi muốn nói. Tôi hoàn 
toàn thuộc quyền sử dụng của chỉ nhánh. - Móc-đô đáp lại. 

Toán trưởng nói một cách an ủi: 

- Rồi sẽ đến lượt anh thôi, môn huynh. Chúng tôi nhận 
thấy anh là một con người cương nghị, và tin chắc rằng anh 
sẽ làm được nhứng việc xuất sắc. 

Tối nay, nếu anh muốn, anh có thể tham dự vào một công 
việc nho nhỏ thôi. 

- Tôi xin chờ. 

- Bây giờ, trước hết tôi yêu cầu thủ quỹ cho chúng ta biết 
bản hạch toán tiền nong. Phải trả một số tiền tuất kha khá 
cho người vợ goá của Jim. 

Một người ngồi bên Móc-đô giải thích cho anh ta hiếu: 

- Jdim đã bị giết tháng trước trong khi đang định hạ sát 
Wil-cô. : 

Thủ quỹ mở sổ sách ra trước mặt, nói: 
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- Quỹ hiện nay rất phong phú, Max và công ty ông ta đã 
trả 500 đô-la. Hai anh em Wan-cơ gửi đến 100 đô-la, nhưng 
tôi đã tự ý gửi trả lại họ, để đòi 500 kia. Nếu từ nay đến thứ 
tư sau, mà tòi không có tin tức gì thì bộ cần trục của họ có 
thể sẽ bị tai nạn. Năm ngoái chúng ta đã bắt buộc phải đốt 
cháy cái máy nghiền quặng của họ. Hiện nay chúng ta có vốn 
đủ để có thể đương đầu với bất cứ một yêu câu nào. 

- Thế còn cái vụ Win-đô thì sao? 

- Nó đã bán hết gia sản và đi khỏi khu vực rồi. Cái thằng 
quỷ già đó có để lại cho chúng ta một bức thư nói rằng thà 
nó đi làm nghê quét đường ở Nữu-ước còn thú vị hơn là làm 
một chủ mỏ lồn để bị một băng cướp tống tiền khống chế. 
Quân chó đẻ, cũng may là nó đã đi khỏi đây trước khi bức thư 
đến tay chúng ta. 

Một người đã đứng tuổi, mặt múi nhắn nhụi có dáng hiên 
lành bởi: 

- Thưa ông thủ quỹ, tôi có được phép xin ông cho chúng 
tôi biết ai đã mua cái lồ đất của người mà ta vừa đuổi chạy 
khỏi khu này không? 

- Được, môn huynh Mô-rit. Lô đất ấy đã do công ty Hỏa 
xa ở Merton mua. 

- Và ai đã mua lại những mỏ của Tod và của Lee đem 
bán đấu giá, năm ngoái cũng vì những lý do như trên. 

: Cũng lại công ty Hôa xa. 

- Và ai đã mua lại những lò rèn của Man-sơn và Su-man, 
của Ất, khi họ bỏ lại để chạy trốn. 

- Tất cá đều được công ty mỏ tổng hợp GiÌmerton mua 
lại hết. 

Toán trưởng can thiệp, hỏi lại: 

- Môn huynh Mô-rit, tên tuổi của những người đã đứng 
tên mua không làm cho chúng ta phải quan tâm, vì không thể 
bê những cái bể lò đó ra khỏi vùng này được kia mà. 
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- Thưa thây kính mến, với tất cả lòng tôn kính của tôi 
đối với thầy, tôi vẫn nghĩ rằng vấn đề này phải được chúng 
ta quan tâm nhiều hơn nứa. Như thế là trong mười năm nay, 
chúng ta vẫn tiếp tục dùng có một phương pháp thôi. Đó là 
chúng ta đân đân đuổi hết nhứng nhà thầu nhỏ ra khỏi nơi 
đây. Kết quả là thế nào? Họ được thay thế bởi những công ty 
lớn, mà những giám đốc của các công ty đó thì ngự ở Nữu-ước 
hay Philadelphia và hoàn toàn coi thường những lời đe dọa của 
chúng ta được. Nhưng, khi những công ty lớn thấy chúng ta 
là những vật chướng ngại giữa họ và số tiền lãi, thì họ sẽ 
không từ bất cứ một cố gắng nào, để đưa chúng ta ra trước 
pháp luật. 

Mọi người im bặt, nét mặt sa sâm xuống. Từ trước đến 
giờ họ vẫn cảm thấy họ có uy lực đến mức không ai dám khiêu 
khích họ, và họ cho rằng họ vững như thành đồng. Ý kiến của 
môn huynh đã làm dựng chân lông những con người bất trị 
nhất, 

Diễn giả nói tiếp: 

- Vì vậy, ý kiến của tôi là, chúng ta nên nói bót tay đối 
với các chủ nhỏ. Ngày nào mà họ bắt buộc phải trốn chạy đi 
hết, thì ngày ấy quyên lực của Hội sẽ bị tan vỡ, 

Không phải sự thật nào cũng nên nói ra. Khi mòn huynh 
Mô-rit ngồi xuống, những tiếng kêu giận dứ đã nổi lên. 
Ganh-ty đứng dậy, vàng trán bừng bừng: 

- Này môn huynh Mô-rit, anh từ trước đến nay vẫn là 
người chuyên nói nhứng điều gở dại. Chừng nào mà tất cả 
những hội viên trong chỉ nhánh vẫn sát cánh với nhau, thì 
không có một thế lực nào làm hại đến chúng ta, những công 
ty lớn cũng sê thấy được là trả tiền cho chúng ta sẽ đơn giản 
hơn là chợi với chúng ta. Và rồi họ cũng sẽ làm theo như các 
công ty nhỏ thôi. Còn bây giờ, thưa các môn huynh... 

Ganh-ty bổ cái mũ nhung đen và tấm đai xuống. 
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- .. Chi hội chúng ta đã bàn xong mọi công việc tối nay, 
chúng ta chỉ còn một việc nhỏ nửa cần phải nói trước lúc chia 
tay. Nhưng bây giờ đã đến lức chúng ta nghỉ xả hơi giải khát 
một chút và vui hát với nhau, như anh em trong một nhà. 

Móc-đô có một giọng nam cao rất đẹp, anh hát bài “Em 
Mări, anh ngồi dưới giàn nho” và bài “Trên bờ con sông lớn” 
và hốt hết các tình cảm của khán giả? Ai cũng đoán rằng rồi 
đây anh ta sẽ tiến bước lên những chức vụ cao nhất trong hội. 
Nhưng muốn làm một Người Tự Do trong cái hội này, cũng 
đòi hỏi phải có một vài đức tính khác nứa, Móc-đô đã hiểu ra 
được điều đó trước khi buổi họp tối hôm ấy kết thúc. Chai rượu 
uýt-kí đã được truyền tay đi mãy lần. Các chàng trai mặt đô 
như gấc, đã chín mưôi để có thể làm bất cứ một việc gì. Ông 
trưởng toán tiếp tục: 

- Các cậu ơi, trong thành phố có một người đang cân một 
bài học. Đó là lão già James của tờ báo Herald, gàn đây hắn 
lại bắt đầu há cái mồm to tướng ra để chống lại chúng ta. 

Một tiếng rì rào đông tình đáp lại, pha lẫn đây đó là một. 
vài câu chửi thè thô tục. Ganh-ty rút ở trong túi áo ra một 
mẩu nhật trình, đọc bài PHÁP LUẬT VÀ TRẬT TỰ. 

“Sự khủng bố dang ngự trị trong bùng than Uuà sốt. Mười 
hai năm. đã trôi qua từ khi xảy ra những uụ ớm sát đầu tiên 
chứng tỏ có sự hiện diện của một tổ chức tội ắc trong uùng 
chúng q TỪ ngòy đó đến nay, những Uụ ôn mạng không một 
lúc nòo ngừng uà bây giờ đã lên đến một quy mô làm cho 
chúng ta trở thành một mối ò nhục của thế giới uăn mình, Một 
tình trạng khủng bố 0à uô chính phu sẽ được thiết lập dưới 
bóng thiêng liêng của lớ cờ tự do hay sao? Người ta biết rõ 
những lên cầm đầu. Chúng đã ho@! động công khơi trước mắt 
mọi người. Chúng ta sẽ còn phải chịu đựng tình trọng này bao 
nhiêu làu nữa. Chúng ta sẽ sống..." Ống trường toán vứt mảnh 
báo xuống bàn. 
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- Thôi, đọc cái thứ văn chương này như thế là đủ rồi. Đó, 
nó nói về chúng ta như vậy đó. Câu hỏi tôi muốn đặt ra cho 
các bạn là: Chúng ta sẽ nói gì với nó. 

Hàng tá tiếng thét hung dứ nổi lèn: 

- Giết mẹ nó đi! 

Môn huynh Mô-rit, cái người có bộ mặt hiền lành đó lại 
đứng lên, cãi lại: 

- Tôi đã nói với các môn huynh rằng: bàn tay chúng ta 
đập quá nặng xuống thung lũng này, và cũng chẳng còn bao 
lâu nửa, sẽ đến cái ngày mà tất cả công dàn trong vùng họp 
nhau lại để đè bẹp chúng ta. Giêm là một ông già. Ông ta được 
người trong thành phố và trong vùng kính trọng. Nếu các anh 
giết người này, thì cả nước sẽ báo động, cho đến khi chúng 
ta bị tiêu diệt hết mới thôi. 

Ganh-ty rống lên; 

- Chúng tiêu điệt chúng ta bằng cách nào, thưa ngài Thỏ 
Đế. Bằng cảnh sát chăng? Coi nào, một nửa số cảnh sát ăn 
lương của chúng ta, nửa kia thì sợ chúng ta như sợ cọp. Bằng 
tòa án chăng? Chúng ta đã thử nhiều lần rồi đó,hỏi có đi đến 
đâu không? 

Môn huynh Mô-rit đáp lại: 

- Có một quan tòa tên là Lựnch (Ù oó thể tuyên án. 

- Tôi chỉ cần giơ một ngón tay lên, là có thể đưa về đây 
hai trăm người để dọn sạch thành phố này từ đầu đến cuối - 
Ganh-ty nói. 

Rôi bỗng ông ta chồm người về phía trước, vâng trán 
nhăn lại một cách dữ tợn, nói dần từng tiếng: 

- Nghe đây, môn huynh Mô-rit, tôi theo đôi anh từ lầu 
rồi. Bản thân anh không có một chút can đầm nào, nhưng anb 


1. Lynch: luật công chúng tự ý gia hình cho tội nhân... 
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lại cứ cố gắng phá hoại lòng can đảm ở người khác. Mòn huynh 
Mô-rit, khi nào mà tên anh được ghi trên chương trình nghị 
sự, thì ngày ấy sẽ là một ngày không tốt cho anh. 

Mô-rit mặt nhợt nhạt, ngã ngồi xuống ghế, hai đầu gối 
nhũn ra như bông. Ông chìa một bàn tay run rẩy ra cầm lấy 
ly rượu uống cạn một hơi trước khi trả lồi. 

- Thưa thầy tôn kính, tôi xin thầy thứ lỗi cho, Tòi xin tất 
cả các môn huynh thứ lỗi cho, nếu như tôi đã quá lời. Tôi là 
một hội viên trung thành và trung thực, tất cả các môn huynh 
đầu biết chính vì sợ một biến cố có thế xảy ra, nên tôi mới 
phải phát biểu ý kiến như vậy. Nhưng tôi tin tưởng ở sự phán 
xét sáng suốt của thầy tôn kính hơn là tin tưởng ở sự nhận 
thức của tôi...Tôi xin hứa là từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ 
đám làm phật ý thây nửa. 

Nhứng nếp nhăn trên trán của ngài trưởng toán dãn ra. 

- Được rồi, môn huynh Mô-rit, tôi sẽ buồn nếu phải giảng 
cho anh một bài học, nhưng chừng nào mà tôi còn giữ chức 
vụ, thì chúng ta sẽ giữ vững sự thống nhất trong chỉ nhánh 
về lời nói và việc làm. Và bây giờ, hỡi các chàng trai... 

Ông trưởng toán nhìn một vòng khắp mặt nhứng người 
đứng chung quanh. 

- Nếu Giêm lãnh đủ những gì mà hắn đáng phải nhận, 
thì chúng ta sẽ bị phiền nhiễu. Những thằng nhà báo kết với 
nhau lắm đấy. Nếu Gièm bị hạ, tất cả các báo chí ở Hoa Kỳ 
sẽ đòi hỏi cảnh sát và quân đội can thiệp. Vậy các anh chỉ nên 
cho hắn một lời cảnh cáo nghiêm khác mà thôi. Môn huynh 
Ted, anh có thể gánh vác việc này được không? 

- Di nhiên là được ạ. - Ted phấn khởi trả lời. 

- Anh cần bao nhiều người? 

- Độ sáu người. Thêm hai nữa để giứ cửa. 

- Tôi đã hứu để cho xị môn huynh mới của chúng ta được 
tham dự vào trận ra quân này. - Ganh-ty nói. 
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Ted nhìn Móc-đö với một cấp mắt chứng tỏ hán chưa tha 
thứ một tí gì. Hán trả lời bẰng một giọng chua như giấm: 

- Thì để anh ta đi. Công việc làm xong sớm chừng nào, 
hay chừng ấy. 

Hội nghị chia tay nhau giữa những tiếng la, hét và những 
bài hát say rượu. Quày rượu bền ngoài vẫn còn đông khách, 
nhiều môn huynh cũng sà vào đó. Toán đi làm nhiệm vụ thì 
chia nhỏ ra. Bên ngoài rét lắm. Một mảnh trăng lưỡi liêm le 
lói trèn Bầu trời giá buốt và đây sao. Các chàng trai tụ tập 
trong một mảnh sân đối diện với một tòa nhà lớn, giữa hai cửa 
sổ sáng choang có khắc hàng chứ vàng “Tuần báo Vermissa”. 
Bên trong các máy in đang chạy đều đều. 

Ted xăng giọng hỏi Móc-đô: 

- Anh kía, đứng đấy. Ảnh sẽ ở đưới này canh cửa và giữ 
đường thông suốt. lúc chúng tôi ra. Còn nhứng người khác theo 
tôi. Đừng sợ gì cả. 

Móc-đô cùng một người khác đứng dưới nhà Họ nghe 
thấy ở tầng lâu một những tiếng thét, tiếng kêu cứu, tiếng 
chân người chạy và tiếng đập phá đô đạc. Một lát sau, một 
người tóc hoa râm chạy ra cầu thang. Nhưng chưa chạy xa 
được, thì đã bị túm lại, và cặp kính rơi xuống chân Móc-đồ. 
Một tiếng người té ngã, tiếp theo là những tiếng rên rỉ. Người 
đó nằm sấp, mặt úp xuống. Sáu cây gây cùng một lúc đánh 
tới tấp xuống đất. Đánh chán một lúc sau, chúng mới ngừng 
tay, Ted vẫn ra sức đánh vào đầu nạn nhân. Máu đã chảy ra 
loang lổ cả vùng tóc bạc. Ted cúi xuống định đánh một đòn 
cuối cùng. Móc-đô nhảy bổ lên gác, gạt nó ra. 

- Mày định giết ông ta à. Thôi! 

- Cút mẹ mày đi, mày làm gì thế này, lùi ra. 

Nó giơ cao cây gậy lên. Nhưng Móc-đô đã rút súng, hét 
lên: 

- Nếu mày động đến tao, tao bắn bể đâu mày ngay. Lúc 
nãy ông trưởng toán đá ra lệnh là không được giết ông Giêm. 
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Một đứa trong bọn chúng tán thành: 

- Anh ấy nói đúng đó. 

Người đứng gác dưới nhà gọi vọng lên: 

- Thôi nhanh lên. Các anh muốn cả thành phố xông ra 
hay sao. 

Đúng là lúc ấy ở ngoài đường đã nghe thấy nhiều tiếng 
người kêu gọi nhốn nháo. Bọn lưu manh chạy vội xuống và tấu 
thoát ra lối cửa. Khi chúng vẽ đến hội quán thì một vài đứa 
lẩn ngay vào đám khách và thì thào vào tai Ganh-ty. Những 
đưa khác, trong số đó có Móc-đô thì tản ra trong các ngõ hẻm 
để vê nhà. 


4. THUNG LŨNG KHỦNG RKHIẾP 


Sáng hôm sau, khi tính đậy, Móc-đô thấy đâu nhức như 
búa bổ. Cánh tay phải nơi dấu ấn sắt nung đỏ in vào bị cháy 
bỏng và sưng phồng lên, anh ăn điểm tâm rất trế và không 
ra khỏi nhà. Rồi anh đẹc lướt qua tờ Herald. Trong mục tin 
giờ chót “Tòa soạn báo Herald, bị tấn công. Chủ bút bị thương 
năng”. Theo sau là một bài tường thuật ngấn về những sự việc 
mà anh biết rõ hơn ai hết. Bài báo kết thúc như sau: 

“Sự uiệc hiện nqy đang được cảnh sót tra xét. Nhưng 
người ta cũng không thể hy uọong có hết quả gì hơn những 0ụ 
trước đây. Mội số những tên côn đồ không phới là những 
người xa lạ. Chúng phải được kết tội. Những bạn hữu rốt đồng 
đảo của Giêm sẽ hết sức uui mừng khi nghe tin, tính mạng 
của ởng không bị đe dọa” 

Dưới bài báo, một mục tin nhỏ thông báo một đội canh 
gác của cảnh sát vùng mỏ, được vũ trang bằng súng, từ nay 
sẽ bảo vệ tòa soạn. 
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Móc-đô ném tờ báo xuống và đang đưa một bàn tay lên 
đốt thuốc, thì có tiếng gö cửa. 

Bà chủ trọ vào đưa cho anh một bức thư mà một đứa nhỏ 
vừa câm đến. Thư không ký tên, viết như sau: 

“Tôi muốn nói chuyện uới ông, nhưng nói ở bên ngoài 
nhà ðng.Ông có thể gặp tôi ở cạnh cột cờ trên đồi Miller. Nếu 
ông đến ngay bây giờ, tôi sẽ nói cho ông hay một điều quan 
trong đối uới ông 0à đối uới tôi", 

Móc-đô đọc đi đọc lại bức thư và không thể đoán được 
ai là tác giả. Anh chần chừ suy nghĩ rồi quyết định phải làm 
cho sáng tỏ vấn đề. 

Đồi Miller là một công viên ở ngay trung tâm thành phố. 
Mùa hè cá đông người dạo chơi, nhưng mùa đông thì vắng 
ngắt. Đứng trên đồi, người ta nhìn thấy không những cả thành 
phố mà cả vùng thung lũng nửa. Móc-đô đi theo con đường 
dân lèn một quán ăn, bên cạnh quán có một cột cờ, và đưới 
chân cột cờ là một người đàn ông mú đội sụp xuống tận mắt, 
cổ áo khoác bẻ cao lên. Khi người này quay lại, Móc-đô nhận 
ra môn huynh Mô-rit. Hai người trao đổi với nhau nghi thức 
của Hội. 

Ông già ngập ngừng nói như người đang dò dẫm đi lần 
từng bước. 

- Tôi xin cám ơn ông đã đến. 

- Tại sao ông không ký tên dưới bức thư. 

- Thưa ông. Trong cái thời buổi này, không ai biết trước 
được hậu quả của bất cứ một việc gì. Mà cũng không biết có 
thể tin cậy được vào ai, 

- Dù sao cũng có thế tin cậy được ở các môn huynh trong 
cùng một chỉ nhánh chứ. 

- Không. Không thể tin được. Dù chúng ta có nói gì, thì 
tất cả đều đến tai của Ganh-ty cả. 

Móc-đô nói một cách trang nghiềm: 
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- Tối hôm qua, tôi thê trung thành với ngài toán trưởng. 
Mà hôm nay ông lại đòi hỏi tòi phân bội lời thề đó hay sao? 

Mô-rit buồn rầu nói thêu thào: 

- Nếu ông nhìn sự việc như vậy, thì thôi, tôi rất tiếc đã 
quấy rây ông. Tình hình đã đi đến chỗ tồi tệ đến nỗi hai Người 
Tự Do không giám trao đổi những ý nghĩ của mình với nhau 
nửa. Móc-đô cảm thấy bớt căng thẳng hơn. 

- Tôi là người mới tới đây, tôi không hay biết gì hết, nếu 
ông tin rằng việc ông định nói với tối là có ích lợi thì tôi đến 
đây chính là để nghe ông. 

Mô-rít cay đắng tiếp theo: 

- Để rồi mách bại tất cả với Ganh-ty. 

Nhưng Móc-đò vội nói ngay: 

- Ông đánh giá tôi không đúng. Tôi trung thành với chỉ 
nhánh Hội. Tôi đã nói dứt khoát với òng như vậy, nhưng tôi 
sẽ là một thằng khốn nạn nếu tôi đi kể lại với một người nào 
khác những điều ông tâm sự với tôi, nhưng ông chớ có chờ 
mong ở tồi một sự giúp đỡ hay cảm tình. 

- Tối hôm qua tôi có cảm tưởng là ông đang cố rập theo 
khuôn mâu của những tên tệ hại nhất trong cái băng này. Dù 
ông có xấu đến đâu đi nửa, thì ông cũng vẫn là một hội viên 
mới, lương tâm của ông chưa bị đanh cứng lại. Vì vậy mà tôi 
muốn nói chuyện với ông. 

- Ông định nói gì với tôi? 

- Khi ông gia nhập Hội ở Chicago, và khi ông tuyên thệ 
giữ lòng nhân ái, trung thành thì có bao giờ ông nghĩ rằng 
điều đó sẽ dẫn ông đến tội ác không. 

- Hãy giả thiết đó là một tội ác. 

Mô-rít la lên, giọng nói xúc động. 

- Hãy giả thiết à?.... Mới tối hôm qua đây thôi, đánh một 
người già bằng tuổi bố tôi, như thế có phải là tội ác không? 
Nếu òng cho rằng đó không phải là tội ác, thì là cái gì vậy? 
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- Có người nói đó là chiến tranh. Chiến tranh giữa hai giai 
cấp. Một cuộc chiến tranh tốc lực, không khoan nhượng. 

- Thế khi ông xin gia nhập Hội những Người Tự Do ở 
Chicago, lúc đó ông có nghĩ đến cuộc chiến tranh ấy không. 

- Không, lúc đó tôi không nghĩ như thế. 

- Tôi cũng vậy, khi tôi gia nhập Hội ở Philadelphia, Hội 
chỉ đơn giản là một hội ái hứu tương tế, một nơi đến để gặp 
gỡ bạn bè. Rồi tôi nghe nói đến vùng này. Tôi dọn đến đây với 
dự tính cải thiện hoàn cảnh của tôi. Vợ tôi và ba con tôi cũng 
theo tôi. Tôi mở một cửa hàng bán vải ở phố chợ và phát đạt 
lên. Rồi người ta biết tôi là một hội viên Hội những Người Tự 
Do, thế là tôi bắt buộc phải gia nhập vào chỉ nhánh ở địa 
phương. Tòi cũng có cái dấu hiệu ô nhục này trên cánh tay, 
và một cái gì còn tệ hại hơn nứa in bằng sắt nung đỏ vào tím. 
Tôi có thể làm gì được? Tất cả những gì tôi nói ra để hòng 
sửa chứa tình trạng này, đều bị coi như một sự phân bội. Tôi 
không thể chạy trốn đi khỏi nơi này: Tất cả của cải của tôi 
là nằm trong cửa hàng. Nếu tôi xin ra khỏi Hội, thì đó là tự 
ký vào bản án tử hình, rồi còn vợ và các con tôi, 

Mô-rít úp mặt vào hai bàn tay và cả người đều run lên 
trong những tiếng khóc nức nở. 

- Ông quá mềm yếu đối với trò chơi này. Hoàn toàn không 
phải loại người thích hợp... 

- Trước đây tôi có một lương tâm và một tôn giáo. Chúng 
đã biến tôi thành một tên tội phạm, tôi đã bị chỉ định vào một 
vụ án mạng. Nếu tôi từ chối, tôi biết cái gì sẽ chờ đợi tôi. Tòi 
đã tham gia vào vụ án đó, Đó là một căn nhà hẻo lánh, ở cách 
đây ba mươi cây số, ở bên kia núi. Chúng cũng đặt tôi ngoài 
cửa như ông đèm hôm qua. Và khi chúng trở ra, thì tay chúng 
đầy máu. Chúng tôi bỏ đi, nhưng đằng sau tôi có một đứa trẻ 
la hét: đó là một đứa bé trai, khoảng lên năm, vừa chứng kiến 
bố nó bị giết ngay trước mắt nó. Tôi muốn ngất đi vì khủng 
khiếp, nhưng tôi vẫn giữ nụ cười trèn môi, vì nếu không thì 
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lần sau, chúng từ nhà tôi trở ra với các bàn tay đây máu. Khi 
biết tôi là một hội viền, vị thày tu khòng muốn nghe tôi nói 
nửa. Tôi bị rút phép thòng công. Đó là tình trạng của tôi bây 
giờ. Thế mà tôi thấy củng đang trượt xuống cái dốc đó. Ông 
có sẵn sàng trở thành một tên giết người như chúng không, 
hay chúng ta có thể làm được một cái gì để ngăn chặn chúng 
nó lại. 

- Thế ông định tố cáo chăng? 

- Ai mà giám làm một việc như vậy. Chỉ nghĩ trong đầu 
thôi cũng đã đủ mất mạng rồi. 

- Được. Tôi thấy òng nghĩ ngợi quá nhiều. 

- Ông hãy nhìn cái thung lũng này. Ông có thấy những 
đám mây toả ra từ hàng trăm ống khói đang bao phủ lên nó 
không? Những đám mây tội ác còn nặng nê gấp hàng trăm 
lần: đang bao phủ trên những người dân. Đây là thung lũng 
của sự khủng khiếp. 

Móc-đô trả lời một cách rất. thản nhiên: 

- Thôi được, để khi nào tôi thấy nhiều hơn, tôi sẽ nói cho 
ông biết tôi nghĩ gì? Nhưng có một điều chắc chắn là ðng nên 
dẹp cái cửa hàng của ông ởi, càng sớm càng tốt. Những điều 
ông nói với tôi, chỉ hai người, tôi với òng biết mà thôi. Nhưng, 
nếu tôi nghí rằng ông là một người chỉ điểm... 

- Không! 

- Thế thì thôi, ta ngừng lại ở đây. Tôi tin rằng ông đã 
nói với tôi vì có ý tốt. Bây giờ, tôi đi về đây. 

- Xin ông cho tôi nói với ông một điều nửa trước khi ông 
về. Rất có thể là có người trông thấy chúng ta đứng đây, và 
người ta muốn biết chúng ta đã nói gì với nhau. 

- Ồ! Đúng. 

- Ông sẽ nói rằng tôi muốn mời ông vào làm công trong 
cửa hàng của tôi. 

- Và tôi đã từ chối. Thôi môn huynh Mô-rít, thế nhé, một 
ngày khác ta lại gặp nhau. 
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Buổi chiêu hôm đó, trong lúc Móec-đó đang ngồi hút thuốc 
và tư lự bên cạnh lò sưởi thì cửa mở, và trong khung cửa hiện 
lên cái bóng to tướng của Ganh-ty. Hắn làm dấu hiệu chào của 
Hội rồi đến ngồi trước mặt Móc-đô và nhìn anh tràn trân 
không chớp mắt. Cái nhìn đó đâ được đáp lại bởi một cái nhìn 
cũng không kém cường độ. 

Một lát sau, Ganh-ty mới nói: 

- Tôi đến đây, không phBI là để thăm anh, mà để xác định 
với anh một việc. 

Móc-đô tỏ vẻ rất hân hoan về việc tới thăm bất ngờ này. 
Anh đứng dậy, ra mở tủ lấy một chai rượu. 

- Thưa ông Hội đồng, tỗổi vui mừng được đón tiếp ông. 
Tôi không ngờ lại có vinh dự này. 

- Cái tay thế nào? 

Móc-đô nhăn mnặt: 

- Tôi sẽ không thể nào quên được. Nhứng việc đó đáng 
ghí nhớ lắm. 

- Đúng. Thật đáng ghi nhớ đối với những người trưng 
thành, những người hết ÔNG với Hội. Sáng nay anh nói gì với 
Mồ-rit. 

Câu hỏi đã được đặt ra một cách hết sức đột ngột cho nên 
phải trả lời ngay. Móc-đô phá lên cười ngặt nghẽo: 

- Mô-rit không biết rằng tôi có thể làm ăn ở đây, ngay 
trong nhà này thôi. Mà cũng không nên để cho hắn biết, vì 
tôi thấy hắn thắc mắc nhiều quá. Nhưng hắn là một lão già 
tốt bụng. Hắn tưởng tôi không có công ăn việc làm, nền muốn 
mời tôi về làm công trong cửa hàng bán vải. 

- Ö. Ra thế đấy. 

- Vâng. 

- Thế ra anh đã từ chối chứ. 

- Dĩ nhiên. Tôi có thể kiếm được 10 lần hơn thế với 4 giờ 
làm việc. 
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- Đúng thế. Nhưng tôi là anh, tôi sẽ không đi lại với 
Mô-rit. 

- Sao thế? 

- Bởi vì tồi bảo anh là khòng nèn đến, giải thích thế là 
đủ rồi. 

- Có lẽ đối với phàn đồng những người khác thì đủ đấy, 
nhưng đối với tôi thì chưa đủ đâu. Nếu ông là một người biết 
người biết của, thì ông phải hiểu điều đó. 

Ganh-ty như nhìn đóng đình vào mặt Móc-đò, bàn tay 
hắn bóp chặt ly rượu. Nhưng rồi hắn lại bật cười. 

- Đúng, anh không phải là một loại người bình thường. 
Anh muốn biết lý do tại sao không nên đi lại với Mô-rit phải 
không? Được. Thế Mô-rit có nói gi chống lại chi Hội không? 

- Không. 

- Có nói gì chống lại tôi không? 

- Không. 

- À. Vậy là hắn không tin anh, hắn không phải là một 
người trung thành. Chúng tôi biết rõ hắn, và vẫn theo dõi hắn 
để chờ lúc nào đó sẽ cho hắn một bài học xứng đáng. Trong 
đàn cừu, không thể để một con cừu ghê lở như vậy được. Nếu 
anh đi lại với một tên phản bội, thì chúng tôi có thể nghĩ rằng 
anh cũng là một tên phán bội. Anh thấy không? 

- Tôi không thể nào gắn bó với hắn được, vì tôi không 
thích loại người như hắn. Còn cái chữ phản bội òng vừa gắn 
chơ tôi nếu một người khác nói như vậy thì anh ta sẽ không 
đến một lần thứ hai nữa đâu. 

Ganh-ty uống cạn ly rượu: 

- Đủ rồi đó. Tôi đến để cho anh một lời khuyên. Ánh đã 
nghe lời khuyên đó rồi. Thế là xong. 

- Tôi muốn biết; ông làm cách nào mà biết được rằng tôi 
đã nói chuyện với Mồô-rit. 
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Ganh-ty mỉm cười: 

- Đừng bao giờ quên rằng, cuối cùng ròi tôi cũng sẽ biết 
tất cả mọi việc. Thôi, đến giờ rồi, và ... 

Vừa lúc Ganh-ty đứng lên định đi, thì hai cánh cửa bị đẩy 
mạnh, bật tung ra, và ba cái đâu đội mũ lưỡi trai của cảnh 
sát, chăm chăm nhìn hai người. Móc-đồ vùng đứng dậy, định 
rút súng ra, nhưng hai khẩu súng đã chía thẳng vào anh. Anh 
thả tay xuống. Một người mạc binh phục bước vào. 

Đại úy Ma-vin ngúc ngắc cái đầu và mỉm cười nhìn 
Móc-đô. 

- Tôi vẫn nghĩ rằng thế nào rồi ngài cũng giở trò mà! 
Ngài lưu manh Móc-đô. Thôi lấy mũ đội vào, rồi đi theo tôi. 

Ganh-ty can thiệp: 

- Đại úy sẽ phải trả giá đất về cái trò bông đùa này. Sao 
ông dám tự tiện xông vào nhà người ta để dọa nạt những người 
lương thiện. 

- Ông Hội đồng, òng không dính gì đến chuyện này. 
Chúng tôi chỉ có chuyện đối với tên Móc-đô này thôi. 

- Đây là một người bạn của tôi, và tôi bảo lãnh cho anh 
ta về những hành vỉ của anh. : 

- Theo tất cà những điều người ta nói về ông, thì rôi một 
ngày nào đó, chính òng, ông cũng sẽ phải trả lời trước pháp 
luật... Tên này là một tên lưu manh trước khi đến đây, Hiện 
nay nó cúng vẫn là một thằng lưu manh. Thượng sĩ, hãy nhắm 
súng vào nó, trong khi tôi tước vũ khí của nó. 

Móc-đô lạnh lùng nói: 

- Đây, súng của tôi đây. 

- Trát bắt người của ông đâu? Tòi xin thề là ông sẽ biết 
tay tôi, Ganh-ty đe dọa. 

- Ông cứ hành động. 

- Tôi bị buộc tội gì? - Móc-đô bỏi. 
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- Dính líu vào vụ hành hung ơ tòa soạn báo Herald. 

Ganh-ty vừa cười vừa nói: 

- Người này tối hôm qua ở trong quán rượu của tôi. Anh 
ta đánh bài mãi đến nửa đêm mới va về. Tồi có cả tá những 
người làm chứng có thể xác nhận việc này. 

- Đó là việc của ông. Ngày mai ông sẽ trình bày trước tòa 
Móc-đô, đi thôi. 

Ganh-ty cố thu xếp để nói riêng với Móc-đô mấy câu 
trước khí anh bị dẫn đi. 

- Thế còn cái?... 

Ganh-ty gid một ngón tay lên để ám chỉ cái máy dập 
đô-la. Móc-đô đã giấu kỹ nó dưới sàn nhà nên trả lời: 

- Vên trí. 

- Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Tôi đi tìm thầy cãi. 
Chúng sẽ không giữ được anh lâu đâu. 

Đại uý Ma-vin xen vào: 

- Thượng sĩ, ông hãy canh gác kỹ tên tù này, và cho phép 
ông bắn bỏ nếu nó định gi trò gì ra, tôi đi khám buồng của 
nó. 

Người sĩ quan không tìm thấy cái máy làm bạc giả. Khi 
ö trên lầu xuống, anh ra lệnh dẫn Móc-đô về đồn. Trời đã tối, 
gió thổi lạnh léo, đường sá vắng tanh. Chỉ có một vài người 
hiếu sự đi theo, và được bóng tối làm cho bạo đạn hơn, đã văng 
tục chửi thề tên tù đang bị dẫn đi. 

- Hãy đánh chết cái thằng “Tiên Phong” này đi! Đánh 
chết đi! 

Họ cười đùa và nói khôi hài khi thấy cả đám bước vào 
trong đồn cảnh sát. Sau khi bị hỏi cung chiếu lệ, Móc-đô bị 
dẫn tới một phòng giam. Anh gặp lại ở đây tên Ted và ba tên 
tội phạm khác. 

Nhưng ngay ở trong bức thành trì của luật pháp này, bàn 
tay dài ngoằng cúa những Người Tự Do cũng vẫn vươn tới 
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được, một người cai ngục mang rơm vào để chúng rải xuống 
sàn ngủ cho ấm. Chúng moi từ bó rơm ra hai chai rượu, mấy 
cái ly và một cỗ bài. Chúng đã qua một đêm vui vẻ, không cảm 
thấy có một chút nào lo sợ đối với vụ xử án ngày hôm sau. 

Tại tòa, trước nhứng chứng cớ đưa ra, vị quan tòa đành 
chịu không thể tuyên án. Những người thợ nhà in công nhận 
rằng ánh sáng lúc đó nhấp nhem. Bản thân họ cũng không 
được tỉnh trí, nên họ ở trong tình trạng rất khó nói đứt khoát 
về nhận dạng của những tên côn đồ... Đến khi họ bị ông luật 
sư hỏi vặn lại, thì họ lại càng ấp úng hơn nứa. Nạn nhân cũng 
đã khai rằng ông ta bị tấn công quá đột ngột nên không thể 
xác định được một điều gì ngoài việc thấy tên đánh đầu tiên 
vào ông có một bộ râu mép. Ông nói thêm rằng bọn chúng chỉ 
là “Những Người Tiên Phong” thôi, vì ông ta không có ai khác 
là kẻ thù trong thành phố. 

Mặt khác, những lời làm chứng qua quyết của sáu công 
dân, trong số đó có Ganh-ty đã chứng minh rằng những người 
bị buộc tội ở đây đã đánh bài tại Hội quán đến tận một thời 
điểm sau vụ hành hung rất nhiều. 

Chúng đã được tha bổng. Đại uý Ma-vin và ngành cảnh 
sát bị khiến trách, 


5. GIỜ ĐEN TỐI NHẤT 


Sau phiên tòa, Móc-đô càng nổi tiếng hơn. Nhứng huynh 
trưởng trong chỉ nhánh bảo nhau: “Không ai có thể thay thế, 
anh ta được khi có những vụ gay go”. Ganh-ty cũng công nhận 
rằng Móc-đô là cánh tay đắc lực nhất. Hắn có cảm giác là đang 
nắm ở đâu đây một con chó săn cực kỳ hung ác. Tất nhiền 
để làm những việc lạt vặt thì hắn không thiếu những con 


#1 


chó-con, nhưng nhìn xa trông rộng, hắn đã thấy được cái ngày 
mà hắn phải xua con chó dứ tợn này vào một con mồi xứng 
đáng với nó kia. Một vài môn huynh trong chỉ Hội, trong đó 
có Ted đã đem lòng căm hờn, nhưng thầm lặng trong bụng 
thôi. 

Nếu Móc-đô đã chiếm được cảm tình của các bạn hứu, thì 
ở một hơi khác, anh lại mất hết. Bố của cô Ettie không muốn 
trông mặt anh nửa, và cũng không cho anh bước chân vào nhà 
nứa. Ettie thì không từ bỏ anh được. Nhưng cô cũng tĩnh táo 
suy nghĩ về những hậu quả của một cuộc hôn nhân với một 
kẻ bị mọi người coi như một tèn tội phạm. Một buổi sáng, cô 
quyết định đi tìm gặp anh ta, cố gắng kéo anh ta ra khỏi 
những ảnh hưởng độc hại đang hút anh ta xuống vực thắm. 

Móc-đồ đang ngồi trước bàn, quay lưng ra ngài, trước 
mặt có một bức thư. Một ý nghĩ tính nghịch thoáng qua đầu 
óc cô bé 19 tuổi này. Anh không nghe thấy cô mỡ cửa, nên 
cô nhón gót yên lặng đi đến sau lưng, nhẹ nhàng đặt hai tay 
lên vai anh. 

Anh ta nhây chồm lên như một con hổ, tay phải thì nắm 
lấy cổ cò, tay kia thì vò nát bức thư để trước mặt. Lúc đó anh 
mới kịp nhìn ra cô. Thế là sự ngạc nhiên và niềm vui tràn 
ngập đến thay sự hung bạo. Nhưng,sự hung bạo đã làm cò 
khiếp đảm phải lùi mãi đến bức tường phía sau lưng. 

Móc-đô vừa lau mồ hôi trán vừa nói: 

- Em đấy àjlại đây, em yêu... 

Móc-đô giang rộng hai tay ra phía trước. 

- Ảnh phải đèn em, 

Ettie vẫn còn bàng hoàng vì nét mặt của Móc-đò mà cô 
vừa phát hiện: Tất cả linh tính của phụ nữ đã mách bảo cho 
cô biết rằng đó không phải là sự sợ hãi bình thường của một 
người bị bắt chợt bất ngờ. Khòng, rõ ràng là sự sợ hãi của một 
người có tội. Cô la lên: 
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- Anh làm sao thế. Tại sao anh lại sợ em đến như vậy. 

- Ảnh đang mải suy nghĩ vẽ hàng trăm việc, thì em đến 
nhẹ nhàng quá, như nhứng bước chân của một nàng tiên, 
- Không. Có cái gì hơn thế nứa kia. 

Một thoáng nghí ngờ xuyên qua tâm trí cô, 

- Hay đưa cho em đọc cái thư anh đang viết đó. 

- Anh không thể đưa em đọc được. 

- Anh viết thư cho một người đàn bà khác rồi. Nếu không, 
tại sao anh lại không đưa cho em coi. 

- Anh chưa có vợ, anh thè trên thánh giá. 

- Thế tại sao anh không cho em coi thư. 

- Anh đã có lời thê với những người khác là sẽ không cho 
ai đọc bức thư đó, anh cũng không muốn phản bội những 
người đã tin anh, như anh không muốn phản bội em. Đây là 
một công việc của chí nhánh Hội, một công việc bí mật, ngay 
cả đối với em nửa. Và anh hoảng sợ tưởng đó là bàn tay của 
cảnh sát... 

Ettie tin lời Móc-đô. Những chiếc hôn nồng cháy của anh 
đã xóa sạch hết sợ hái và nghỉ ngờ. 

- Em hãy đến ngồi bên cạnh anh. Đây là một cái ngai 
vàng thật không xứng đáng với một nữ hoàng như em, 

- Làm sao có thể yên tâm được khi biết rằng anh đã nhập 
bọn với một lũ tội phạm. 

- Hãy tin rằng anh không đến nỗi xấu xa như em tưởng 
đâu. Bọn anh chỉ là những người đáng thương đang cố sức, 
theo cách riêng của mình, bắt người khác phải tồn trọng 
những quyền lợi của minh. 

Ettie quàng hai tay vào cổ người yêu: 

- Hay bỏ hết đi anh! Vì tình yêu, hãy bỏ hết đi! 

Móc-đô ôm chặt cô vào lòng. 

- Làm sao anh có thể bê được, vì như thế là anh sẽ phản 
bội, và bỏ rơi bạn hứu. Mà dù bây giờ anh có muốn bỏ nữa 
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cúng không thể được. Không bao giờ chí nhánh Hội lại để cho 
một hội viền rơi bỏ mang theo tất cả nhứng bí mật của Hội. 

- Em đã lo trước tất cả rồi. Ba có một ít tiền để đành. 
Ba cũng ngán nơi này lắm rồi. Em sẵn sàng đi nơi khác. Ở 
đó, chúng ta sẽ được an toàn. 

Móc-đò bật cười: 

- Chi nhánh Hội có cánh tay dài lắm. Em tưởng bọn 
chúng không thể với tay từ đây tới Phíladelphia hay Nữu-ước 
sao? 

- Thi chúng ta đi và miền Tây, đi sang Anh Cát Lợi, sang 
Thụy Điển, đi bất kỳ đâu cũng được, miễn là ra khối cái 
Thung lũng khủng khiếp này. 

Móc-đô chợt nghĩ đến môn huynh Mô-rit. 

- Đây là lần thứ hai anh nghe nói đến cái tên Thung lũng 
khủng khiếp đó. 

- Anh tưởng rằng Ted đã tha chúng ta à? Nếu nó không 
sợ anh, thì nó đã tiêu điệt chúng ta rồi. Mỗi lần gặp nó, chỉ 
cần nhìn đôi mắt hổ đói của nó, em phát run lên. 

- Nếu mà anh bắt được những lúc đó, anh sẽ dạy cho nó 
biết lễ phép. Nhưng em gái bé bỏng. Ảnh không thể đi khỏi 
nơi đây được. Nhưng anh sẽ tìm cách thoát khỏi những sự việc 
này một cách có danh dự. 

- Không có danh dự trong một việc như thế này đâu. 

- Trong vòng sáu tháng, anh sẽ tìm cách đi khôi nơi đây 
mà không phải xấu hổ khi nhìn mặt người khác. 

- Sáu tháng à, chắc chấn nhé. 

- Có thể là bảy, tám tháng, nhưng tối đa, là trước một 
năm. 

Ettie không thể đòi hỏi thêm được. Cô ra về . Kế từ khi 
Móec-đô xam nhập vào đời cô, chưa bao giờ cô thấy trong lòng 
vui vẻ, nhẹ nhàng như hôm nay. 
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Móc-đô tưởng rằng khi mình đã là một hội viên thực thụ, 
thì anh có thể biết được tất cả những hoạt động của Hội, 
nhưng chẳng bao lâu sau, anh khám phá ra rằng tổ chức này, 
rộng lớn và phức tạp hơn một chỉ nhánh rất nhiều. Chính 
Ganh-ty cũng có nhiều chuyện không biết, vì có một vị chức 
sắc cao cấp hơn gọi là uy nhiệm vùng đóng ở phía dưới đường 
xe lứa, có toàn quyền đối với nhiều chi nhánh. 

Móc-đô có gặp hắn một lân. Trông hắn như một con 
chuột chù, đáng đi thì thậm thà thậm thụt, đôi mắt gian giáo 
chuyên nhìn ngang. Tên bắn là Ê-van. 

Một hôm Can-lân, người bạn cùng trọ với Móc-đô, nhận 
-được mấy chữ của Ganh-ty kèm theo một lá thư của Ê-van. 
Ông “đại vương” báo cho Ganh-ty biết rằng ông ta phái đến 
Vermissa hai người tên là lâu-la và An-đe, với đây đủ chỉ thị 
để boạt động trong vùng. Và ông toán trưởng phải chịu trách 
nhiệm bố trí cho hai người đó được ăn, ở chư đáo cho đến giờ 
hành sự. Ganh-ty viết thêm cho Can-lân là ông sẽ biết ơn 
Can-lân và Móc-đô nếu hai vị này thu xếp để cho họ tới nhà 
trọ của bà quả phụ Namara. 

Họ đến ngay chiêu hôm đó, mỗi người mang theo một cái 
bọc. Lâu-Ìa là một người đứng tuổi, nét mặt khác khổ, ít nói 
và dè đặt, có dáng của một tay đi giảng đạo rong. An-đe thì 
giống như một đứa trẻ mới lớn lên, mặt mũi cởi mở, vui vẻ, 
không khác gì một cậu học sinh đi nghỉ hè. Cả hai chỉ uống 
nước lä, nhưng đêu là những tên giết người có hạng. Làu-la 
đã thực hiện mười bảy vụ, An-đe ba vụ. 

Chúng kế lại những thành tích cú của chúng với một thứ 
kiêu hãnh giống như những người đã làm được nhiều việc tốt 
đẹp cho tập thể, Nhưng khi hỏi đến công việc chúng sắp làm, 
thì chúng lại tỏ ra kín đáo. 

- Chúng tòi đã được chọn đi, vì cả tôi lẫn thằng bé không 
ai biết uống rượu, vì thế chúng tôi sẽ không Ì3 mồm lỡ miệng. 
Vậy các anh đừng giận chúng tôi, đó là vì phải tuân theo lệnh 
của ngài uy nhiệm vùng. - Làu-la giải thích. 
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- Di nhiên rồi. 

Móc-đô vừa chửi thê vừa nói: 

- Ở trong vùng này có gân nửa tá nhứng đứa mà tôi sắn 
sàng muốn cho đi mò giun. Không biết có phải thằng Jack là 
mục tiêu của các anh không? Tòi muốn trả giá rất đắt để được 
thấy nó lãnh đủ những øì mà nó đáng được nhận. 

- Không. Không phải nó đâu. 

- Hay là thằng Hốc-man. 

- Cũng không phải nó. 

- Ö thôi, chúng tôi không thể bắt buộc các anh nói được. 
Nhưng mà đối với tôi nó ngứa ngáy chân tay thế nào ấy. 

Một buổi sáng, còn sớm lắm, Móc-đô nghe thấy hai thằng 
nhón gót bước nhẹ xuống câu thang, anh vội đánh thức 
Can-lân dậy và hai người nhanh chóng mặc áo. Khí họ xuống 
đến dưới nhà thì thấy cửa mở và hai thằng đi trước họ không 
xa. Họ liền thận trọng bước theo. 

Nhà trọ ở vùng gàn ven thành phố, đi một lát thì đến một 
ngã tư ở giữa nông thôn. Có ba người đã chờ sẵn ở đó. Lâu-]a 
và An-đe đứng nói chuyện với chúng một lát, rôi cả bọn lại 
*ếo nhau đi. Từ ở chỗ đó có nhiều con đường dấn đến những 
mỏ khác nhau. Bọn chúng ởi vào con đường dẫn đến đồi Crow 
là một cái mỏ lớn của Jô-ai, người xứ Tân Anh Cát Lợi. 

Bây giờ trời đã sáng rõ. Thợ thuyền đang vội vã đi làm, 
hoặc đi lẻ t hoặc nhập lại thành từng nhóm. Móc-đô và 
Can-lân đi lẫn vào với họ. Sương mù dày đặc bao phủ tất cả. 
Một hồi còi xé tan bầu không khí: Đó là hiệu lệnh mười phút 
trước khi những thang máy đưa thợ xuống hầm mỏ. 

Khi họ đến khoảng trống trước miệng giếng xuống mô thì 
ở đó có khoảng một trăm thợ mỏ đang đứng đợi, vừa đập chân 
vừa thổi các ngón tay cho đỡ rét. Bọn hung thủ đứng tụm lại 
trong bóng tối của nhà máy. Can-lân và Móc-đò trèo lên một 
đống xi than để có thể nhìn rõ quang cảnh. Họ nhận ra kỹ 
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sư mỏ tên là Men-dai, từ trong nhà may đi ra thối một tiếng 
còi để ra lệnh cho thang máy xuống bầm. Vừa lúc đó, một 
người trẻ tuổi, cao lêu ngèu, tiến lại gần miệng giếng. Anh ta 
trông thấy đám người im lặng cạnh nhà máy, mú đội sụp 
xuống thấp, cổ áo thì kéo lên che kín cả mặt. Anh ta hướng 
về những người lạ mặt khả nghỉ và lớn tiếng hôi: - Các anh 
là ai? Tại sao lại vào đây làm gì? 

Không có tiếng trả lời. Chỉ có thằng An-đe tiến lên một 
bước và bắn một phát vào bụng người đó. Cả trăm người thợ 
như vừa bị tê liệt hẳn. Người giám đốc mỏ ấn hai tay vào vết 
thương ở bụng và gập đôi người lại, chuệch choạng định chạy 
đi, nhưng một phát đạn nữa đã làm anh ta ngã nghiêng xuống, 
tay chân quờ quạng trên mặt đất. Kỹ sư Men-dai hét lên một 
tiếng, tay càm mô lết xồng vào, nhưng anh cũng lãnh hai viên 
đạn và chết ngay dưới chân chúng, Lúc đó đám đông thợ mỏ 
mới rùng rùng lên như một cơn sóng. Một vài người xông và 
phía bọn sát nhân, Nhưng hai khẩu súng bắn chỉ thiên như 
trút đạn phía trên đầu họ. Thế là mọi người đứng sứng lại, 
rồi lùi đân và bắt đầu tần ra. Một số chạy thẳng hẳn về nhà. 
Khi những người dũng cảm nhất tập hợp lại được và chạy tới 
nhà máy, thì bọn sát nhàn đã biến mất trong đám sương mù. 

Can-lân và Móc-đô trở về nhà trọ. Can-làn có vẻ buồn 
rầu, Móc-đô im lạng suy nghĩ, 

Tối hôm đó có một buổi ăn mừng lớn ở chỉ nhánh Hội. 
Không những šn mừng vụ ám sát người giám đốc và người kỹ 
sư mỗ ở đồi Crow, mà còn để ăn mừng một thắng lợi khác mà 
chỉ nhánh đã thực biện được ở một nơi xa đây. Bây giờ mới 
rõ là khi Ê-van cử hai người xuống Vermiasa, thì đồng thời 
hắn cũng đòi hỏi Vermissa phải bí mật cử ba người lên trên 
hắn để thủ tiêu Hên-Ìơ, một trong những người chủ mẫu mực. 
Anh ta chỉ có cái tội là cứ thích có năng suất trong công việc 
nên đã đưối một số tên sâu rượu và lười biếng, mà những tên 
này lại là hội viền của Hội. 
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Bản án được thí hành xong. Ted hãnh điện ngồi chễm chệ 
trên ghế danh dự bên phải ông toán trưởng. Bộ mặt đỏ dừ, 
hai con mắt đồ sọc máu, chứng tỏ hắn vừa qua một đêm trắng 
và uống nhiều rượu. Chúng đã tình nạn nhân trong khi người 
này đi về nhà vào buổi tối. Chúng phục trên đỉnh một quả đồi, 
đường đi khập khểnh nên bắt buộc ngựa phải đi bước một. 
Nạn nhân mặc nhiều áo quá để chống rét nên không rút súng 
ra kịp. Cái xác đẫm máu được vứt lại trong đống tuyết để làm 
một lời cảnh cáo cho tất cả các ông chủ có trái tim sắt đá. 

Đó là một ngày trọng đại cho tất cả những Người Tiên 
Phong. Bóng tối đè nặng hơn nữa lên thung ìũng khủng khiếp. 
Ganh-ty đã nghĩ đến một trận tấn công mới chống những kẻ 
thù của ông ta Đèm hòm đó, khi mọi người đã say sưa chia 
tay nhau ra về, ông ta ngoắc Móc-đô lại và đưa anh ta vào căn 
phòng gặp nhau lần đầu tiên. 

- Hãy nghe đây. Bây giờ tôi mới có một công việc xứng 
đáng với anh. 

- Tôi hãnh điện vì đã được ông chọn lựa. 

- Chúng tôi không thế nào yên tâm chừng nào vụ Wil-co 
chưa được giải quyết xong. 

- Nó l ai vậy? Nó ở đau? 

Ganh-ty bỏ điếu xì gà xuống, xé ở sổ tay ra một tờ giấy 
trên có vẽ một bắn đồ sơ lược. 

- Nó là thăng đốc công chính của công ty Đai-kơ, thượng 
sĩ cũ, đã có đi đánh trận về. Chúng ta đã hai lần định hạ nó, 
nhưng không được may mắn và đím đã bị nó hạ lại Đây nhà 
nó đây, ở trơ trơ một mình tại ngã tư của công ty. Không nên 
đi đến đó ban ngày, nó có vũ khí, bắn nhanh và bắn giỏi. 
Nhưng ban đêm ... Tóm lại, nó ở đó với vợ nó, ba đứa con và 
một người đây tớ gái. Nếu đặt một gói chất nổ ở cửa nhà nó 
với một cái ngòi, thì xong hết mọi chuyện. 

- Người này đã làm gì? 
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- Nó đã giết Jim. 

- Tại sao nó lại giết Jim? 

- Một buổi tối Jím đi vào vùng nhà nó, thế là nó giết. thôi. 

- Ở đó có hai người đàn bà và ba đứa trẻ con.Có cần phải 
cho tất cả bọn này hay lên trời không? 

- Tất nhiền rồi. 

- Nhưng vợ con nó có tội gì đâu? 

- Ảnh xì hơi rồi hay sao? 

- Hãy bình tĩnh, ông hội đông. Tôi đã từ chối đâu. 

- Thế anh có thi hành lệnh không? 

- Tất nhiên. 

- Bao giờ? 

- Xin ông cho tôi một hay hai đêm, để tôi dò địa điểm 
cái nhà nó và lập một kế hoạch. 

Ganh-ty chìa tay ra bắt tay Móc-đô. 

- Tôi trông cậy ở anh. Cái đòn cuối cùng này sẽ bắt chúng 
nó phải quỳ gối hết. 

Ngay đêm hôm đó, một mình Móc-đô đến đấy để nghiên 
cứu địa hình. Mãi sáng bạch hôm sau mới trở về. Ngày hôm 
sau, anh hội ý với hai tên trợ thú. Ngày hôm sau nữa, cả ba 
người tụ họp ở ngoài thành phố, mang theo đây đủ vú khí. Một 
đứa mang theo một cái bọc đựng đây thuốc nổ. Khoảng hai giờ 
sáng thì cả bọn đến trước của nhà Wil-co. Hôm ấy gió to lắm. 
May bay như chạy dưới một rảnh trăng hạ huyện. Chúng đã 
được báo trước là phải đê phòng nhứng con chó giữ nhà nền 
chúng rất thận trọng tiến lại gàn. Nhưng không thấy có tiếng 
động nào khác ngoài tiếng gió rít và tiếng cây lá xào xạc. 
Móc-đô ghé sát tai vào cửa nghe, không thấy có động tính gì 
bên trong. Anh đặt gói thuốc nổ vào sát cửa, lấy dao thọc một 
lỗ và buộc ngòi vào. Sau khi anh đã châm ngòi, =4 bọn vắt 
chân lên cổ mà chạy, được một quảng, vừa nằm rạp xuống một 
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cái rãnh, thì nghe thấy tiếng nổ long trời lở đất, và căn nhà 
nọ sựp xuống. Công việc đã hoàn thành. Chưa bao giờ một sự 
thành công trọn vẹn như vậy được ghi nhận trong lịch sử biên 
niên Hội. Nhưng than ôi! Bọc thuốc nổ chỉ làm sụp đổ một 
căn nhà rỗng không, và người thượng sĩ già vẫn tiếp tục giữ 
vững trật tự trong các mỏ của công ty Đai-kdơ. 

Móc-đồ tỏ vẻ bực tức lắm. Anh nói: 

- Tôi thề là tòi sẽ hạ được nó. 

Toàn thể chỉ nhánh bỏ phiếu biểu quyết tín nhiệm anh. 
Rồi vụ Wil-co cũng nguôi ngoai đị . Nhưng vài tuần lễ sau, khí 
báo chí đăng tin Wil-co đã phải đấu súng trong một vụ phục 
kích, thì ai cũng hiểu rằng đó là Móc-đô quyết tâm hoàn thành 
một công việc còn. dang đở. 

Đó! Hội những Người Tự Do đã lũng đoạn cà một vùng 
bằng sự khủng bố. 

Bóng tối trùm kín thung lũng khủng khiếp. 

Ri mùa xuân đến với những bồng hoa tươi thắm và tiếng 
hát của các con suối. Thiên nhiên bị bàn tay nặng nề của mùa 
đông giam giữ nay đã trỗi dậy. Nhưng không ở đâu có một tỉa 
hy vọng nào, cho những người đàn ông và đàn bà bị khống chế 
trong sự khủng bố. Trên đầu họ chưa bao giờ có những đámi 
mây dày đạc sự đen tối và hãi hùng như vào đầu mùa hạ năm 
1875 này. 


6. NGUY HIẾM 


Móc-đô đã được tôn lên địa vị của một phụ tá trong Hội. 
Anh đã trở thành tối cần thiết trong các buổi họp của Hội. 
Nhưng nếu anh càng nổi tiếng giữa đám Người Tự Do bao 
nhiêu thì khi ra ngoài đường phố ở Vermissa, anh càng phải 
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chịu đựng những cái nhìn có ngụ nhiều ý nghĩa bấy nhiều. 
Mặc dù vẫn khiếp sợ nhưng những người dân ở Vermissa bây 
giờ đã bắt đầu hợp đoàn với nhau. Chi nhánh đã biết tin là ... 
có những cuộc họp bí mật được triệu tập tại tòa soạn báo 
Herald, và những người bảo vệ pháp luật đã được phát đầy đủ 
những tin tức này. Chúng cậy đông người, gan lỳ và võ trang 
tốt. Địch thú của chúng thì tản mạn, lại không có thế lực. Đó 
là ý kiến đánh giá của Ganh-ty , của IMác-đồ và của nhứng tay 
cứng khác trong chỉ nhánh. 

Một buổi tối thứ bảy tháng năm, theo thường lệ, chỉ 
nhánh họp ở nhà hội quán, Móc-đô đang sửa soạn sắp ởi, thì 
môn huynh Mô-rit, chợt đến tìm anh với vừng trán lo àu, đôi 
mắt hoảng hốt. 

- Tôi có thể nói chuyện tự do với ðng được không, ng 
Móc-đô? 

- Dĩ nhiên. 

- Tôi không quên rằng đã có lân tôi trút cả bầu tâm sự 
với ông, và ông đã giữ kín cho tôi. 

- Nhưng sự yên lặng cúa tôi không có nghĩa là một sự 
tán thành những ý nghĩ của ông. 

- Tôi biết, Nhưng tôi có một điều bí mật ở đây... 

Ánh ta để một tay lên ngực. 

- Một bí mật ngày đêm gặm nhấm tim tôi, Nếu tôi nói 
nó ra, thì chắc chắn nó sẽ gây thêm một vụ án mạng nứa. 
Nhưng nếu không nói, thì nó sẽ là hồi chuông báo tử của tất 
cả chúng ta. 

Mô-rit đang run bàn bật. Móc-đô rót một ly rượu uýt-ki 
và đưa cho ồng ta. 

- Đây là một liều thuốc cho ông. Bây giờ, òng hãy nói vì 
sao ông lo sợ đến thế. 

Mô-rit uống cạn ly rượu, sắc mặc có hồng lèn đôi chút. 

- Tôi nói một câu thôi: có một thám tử đang dò theo đấu 
vết của chúng ta. 
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Móc-đê nhìn ông ta, kinh ngạc: 

- Thì ở đây lúc nào mà chẳng nhung nhúc nhửng cảnh 
sát và thám tử. 

- Không.Đây không phải là một người ở trong vùng này. 
Ông có nghe nói đến nhứng người của Pin-ke không? 

- Cái tên này có gợi cho tôi một cái gì đấy. 

- Đó! Đây không phải là một tổ chức của chính phủ. Đây 
là một tổ chức muốn làm được việc, muốn có kết quả kia. Nếu 
một người của Pin-ke đang theo dõi công việc của chúng ta, 
thì chúng ta chắc bị tiêu diệt mất. 

- Thế thì phải thủ tiêu cái thằng ấy đi. 

- Ö, mọi người cúng sẽ nghĩ thế thôi. Cho nên chuyện này 
sẽ kết thúc bằng một án mạng. 

- Tất nhiên. 

- Nhưng tôi không phải là kế chỉ điểm người cần bị giết. 
Ôi! Tòi biết làm gì bây giờ? 

Mô-rit đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, dáng điệu cực 
kỳ bối rối. Nhưng nhứng lời nói của anh ta đã làm. Móc-đô xúc 
động. Anh nắm lấy hai vai Mô-rit và lắc thật mạnh. 

- Không làm được gì cả, nếu cứ than khóc như một mụ 
già. Trước hết phải biết thằng đó là ai? Nó hiện ở đâu? Bằng 
cách nào ông lại biết nó có ở đây. Tại sao òng lại đến tìm tôi? 

- Tôi đã nói với ông rằng trước khi đến đây, tôi đã có một, 
cửa hàng ở miền đông, tại đó tôi có nhiều bạn tốt. Một. người 
trong bọn họ hiện làm việc ở sở Bưu điện, Ngày hôm qua tôi 

' nhận được thư của anh ta. Đây cái đoạn ở trên đầu trang này. 
Ông có thể đọc được. 

Móc-đô cầm lấy bức thư: 

".. Ở uùng anh, bơn Tiên Phong hoạt động như thể nào? 
Chúng tôi đọc báo thấy nói nhiều uề chúng nó lắm. Giữa chúng 
ta Uuới nhqu, tôi trông đợi tìn Hức anh. Năm tập thể lớn uà hai 
công ty hỏa ro đã đứng ra gánh uúc 0iệc này, uà họ làm đến, 
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nơi đến chốn lắm. Họ muốn có những kết qua thực sự. Theo 
lệnh của họ, đích thân Pin-ke chỉ huy chiến dịch này uà đã 
phái đến đó thám từ giỏi nhất của ông ša là Bố-dy. Người ta 
chờ đợi là ngày một ngày hai, cới bọc nó ung nhọi ấy sẽ được 
chọc thủng ra”. 

- Bây giờ mời òng đọc thêm phần tái bít. 

“Tối nhiên, tôi biết được những điều nói trên là uì công 
Uiệc của tôi, cho nên anh đừng cho di biết nhé. Họ dùng một 
thứ mã riêng, mù anh có thể đoán cả ngày cũng không hiểu 
đi hết" 

Móc-đô ngồi lặng đi một lát, 4s vấn không rời bức thư. 
Màn sương mù thế là vừa tan hết, để lộ ra một vực thắm trước 
mặt anh. 

- Có ai biết việc này nửa không? 

- Tôi không nói với ai cả. 

- Người bạn của ông có viết thư cho ai nữa không? 

- Anh ta có biết một hai người ở đây. 

- Hội viên của Hội à? 

- Hình như thế. 

- Người hạn của ông có thể cho họ biết nhân dạng của 
tên Bốc-đy này, và nhờ đó chúng ta sẽ có thể tìm ra nó. 

- Có thể lắm. Nhưng tôi tin rằng người bạn của tôi không 
biết mặt tèn Bốc-đy đó. Anh ta chỉ cho tôi biết những tỉn tức 
đã thu lượm được trong công việc của anh ta thời. 

Mác-đô bỗng nhảy dựng lên: 

- Tôi nắm được nó rồi. Chúng ta may mắn quá, Chúng 
ta sẽ thanh toán nó trước khi nó có thể làm hại được chúng 
ta. Này, ông Bô-rit, ông có để tôi đấm nhiệm việc này không. 

- Tất nhiên rồi. 

- Ông yèn tâm, cứ để một mình tôi xử trí Tôi coi như 
cái thư này là gửi đến cho chính tôi. Như thế đối với ông đã 
được chưa? 

- Tôi không đám đòi hỏi gì thêm nữa. 
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- Thế thôi, chúng ta ngừng ở đây nhé. Bây giờ tôi xuống 
hội quán để dự họp đây, và rồi chúng ta sẽ cho tên Pin-ke này 
có dịp than khóc. 

- Ông không giết người thám tử ấy chứ? 

- Ông biết càng ít càng tốt. Xin ông đừng hỏi tôi nữa. 

Mô-rit lắc đầu buồn bã: 

- Tôi có cảm giác là tay tôi đã vấy máu. 

Móc-đồ đáp lại một nụ cười ghê rợn: 

- Tự vệ khòng phải là ấm sát. Hoặc nó,hoặc chúng ta. 

Móc-đô tuy môm nói có vẻ cứng cỏi, nhưng những hành 
động của anh lại tỏ ra là anh thấy sự đe dọa rất nghiêm trọng. 
Trước khi ra khỏi nhà, anh đã hủy hết những giấy tờ gì có thể 
buộc tội anh. Nhưng hình như anh vẫn còn lo sợ một cái gì 
đó, nên trên đường đến hội quán, anh đã dừng lại trước cửa 
nhà trọ của cụ Sáp, khí anh gõ khẽ vào cửa sổ thì Ettie chạy 
ra. Nhìn dáng điệu trang nghiềm của anh, cô biết rằng một 
môi nguy hiểm đang gần kê. 

- Có gì thế, anh đang bị nguy hiểm à? 

- Chưa nguy hiểm lắm. Nhưng chúng ta nên đi khỏi nơi 
đây trước khi nó trở thành tệ hại hơn. 

- Đi hà anh? 

- Chiêu hôm nay anh nhận được một số tin tức, và thấy 
nhiều nguy hiểm đang chờ anh. 

- Cảnh sát à? 

- Không, anh đã dính líu quá sâu vào rôi, và bây giờ anh 
muốn rút ra khỏi đây không chậm trễ nữa. 

- Đó là con đường cứu nguy cho anh đó. 

Không một lời nói, Ettie đặt bàn tay mình vào tay người 
yêu. 

- Tốt lắm. Nhiều sự việc sắp xảy ra đồn đập trong thung 
lũng này. Nhiều người trong bọn anh phải tự lo lấy thân mình. 
Nếu anh ra đi, em phải đi ngay với anh. 
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- Em sẽ theo anh sau, 

- Không, em đi ngay cùng với anh. Anh có quen biết một 
bà rất tốt, anh sẽ đưa em đến đó để chờ ngày làm lễ cưới. 

- Vâng, em sẽ đi. 

Móc-đô đi tới nơi hội họp. Đến nơi, anh được chào đón 
một cách vui vẻ. Phòng họp đây nghẹt người. Qua màn khói 
thuốc lá, anh tròng thấy cái bờm tóc đen của ông trưởng toán, 
bộ mặt độc ác của thầng Ted, cái tướng diều hâu của thư ký 
Ha-ra, cùng khoảng một tá nhứng chức sắc cao cấp của chỉ 
nhánh. Anh mỉm cười khi nghĩ rằng tất cả bọn này rồi sẽ phải 
cuống cuồng lên vì cái tin anh đem đến. 

Ông chủ tọa cuộc họp tuyên bố: 

- Chúng tôi vui mừng thấy anh đến họp, môn huynh 
Móc-đô. Chúng tôi đang bàn về một vụ rất khó phân giải. 

Một người ngôi kế bên nói cho anh hay: 

- Chuyện Lâu-Ìa và An-đe đấy mà. Cả hai đều đòi tiền 
thưởng. Ai biết được đứa nào đã bắn viên đạn chủ yếu. 

Móc-đô đứng dậy và giang tay ra. Nét mặt bất thường của 
anh chiếm hết sự chú ý của mọi người. Cả phòng họp im 
phăng nhắc. Móc-đò trịnh trọng nói: 

- Thưa sư huynh tôn kính, yêu cầu được thông báo khẩn 
cấp. 

Ganh-ty nhắc lại: 

- Môn huynh Móc-đô yều cầu được thông báo khẩn cấp. 
Theo nội quy của chúng ta, thì đây là một quyền ưu tiên phải 
tôn trọng. Bây giờ môn huynh, chúng tôi nghe anh nói. 

Móc-đô rút cái thơ ở trong túi ra. 

- Thưa sư huynh tôn kính và thưa các môn huynh, hôm 
nay tôi mang đến đây những tin tức không tốt. Tin đó là 
những công ty có quyền lực nhất, và giàu có nhất của xứ này 
đã họp nhau lại để tiêu diệt chúng ta. Ngay lúc này đây, một 
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thám tử của Pin-ke, một người mang tên là Bốc-dy đang hoạt 
động trong thung lũng, thu thập những chứng cớ có thể tiêu 
diệt hết chúng ta. Đó là tình trạng mà tôi yêu cầu bàn bạc 
khẩn cấp. 

Cả hội nghị ngồi chết lạng đi, không ai nói câu nào. Một. 
lát sau, chủ tọa mới lên tiếng: 

- Ảnh có chứng cớ gì không. 

- Chứng cớ ở trong bức thư này... 

Anh đọc đoạn thư cần thiết, rồi nói tiếp: 

- Đây là một vấn đề danh dự của tôi. Tòi không thể cho 
biết chi tiết hơn về bức thơ này, cũng không thể để mọi người 
chuyền tay nhau đọc được. 

Một môn huynh đã có tuối đứng dậy, nói: 

- Thưa ông chú tọa, xin cho phép tôi được phát biểu. Tôi 
đã có nghe nói đến cái tân Bốc-đy. Nó là phụ tá đắc lực của 
Pin-ke. 

- Ở đây ai biết mặt nó? Ganh-ty hỏi. 

- Có. Tôi biết. Móc-đô trả lời. 

Một tiếng rì tầm ngạc nhiên truyền đi trong phòng họp. 
Móc-đô tiếp tục nói với một nụ cười đắc thắng trên môi. 

- Nếu chúng ta hành động khôn ngoan và nhanh chóng 
thì chúng ta có thể thoát ra được bước nguy hiểm này. Nếu 
tôi có được sự tỉn tưởng và sự hỗ trợ của chí nhánh thì các 
vị không có gì phải lo sợ nhiều nửa. 

- Chúng ta có gì phải lo sợ. Nó biết gì về công việc của 
chúng ta. 

- Thưa ông hội đồng, ông có thể nói được như vậy nếu 
như ai cũng thanh liêm như ông. Nhưng người này có khả 
năng sử dụng hàng triệu bạc của bọn tư bản. Vậy ông thứ nghĩ 
xem, ở trong tất cả các chi nhánh, há lại không có một môn 
huynh nào sa ngã trước bạc tiền? Tên thám tử này rồi ra cũng 
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sẽ biết hết những bí mật của chúng ta. Chỉ có một môn thuốc 
để trị bệnh này mà thôi. 

Ted nói đần từng tiếng: 

- Không để cho nó ra khỏi thung lũng, 

Móc-đô tán thành nhiệt liệt: 

- Hoan hô, môn huynh Ted, anh đã nói rất đúng. 

- Bay giờ làm sao nhận ra nó? 

Móc-đô nói một cách trang nghiềm: 

- Thưa ông trưởng toán. Đây là một vấn đề sỉnh tử, quá 
quan trọng để có thể đem ra bàn bạc rộng rãi. Tôi không nghỉ 
ngờ bất cử một người nào trong chúng ta ở đây, nhưng nếu 
một câu nói chợt lọt đến tai người ấy, thì chúng ta không có 
một hy vọng nào khống chế được nó. Tôi xin đề cử chính ông, 
ông chủ tọa, môn huynh Ted và năm môn huynh khác nửa, 
Lúc đó trước uÿ ban, tôi sẽ nói rõ về những gì tôi biết và các 
biện pháp nên theo. 

Đề nghị của Móc-đô được chấp nhận ngay, và một uỷ ban 
được chỉ định. Ngoài Ganh-ty và Ted còn có Ha-ra, Các-tơ, Hổ 
Cóc-mác và hai anh em Uyn-la. Buổi họp hàng tuần chấm dứt 
sớm hơn mọi làn trong sự buồn rầu, lo sợ. Làn đầu tiên thấy 
hiện lên bầu trời trong sáng của họ những đám mây đen của 
pháp luật. 

Khi mọi người đã ra về hết, trước mặt uỷ ban tín nhiệm, 
Ganh-ty ra lệnh: 

- Móe-đô, nói đi! 

Bảy người trong uỷ ban ngồi như nhứng tượng đá lạnh 
lùng trong các ghế bành. 

- Bốc-đy đang ở đây nhưng với cái tên khác. Nó lấy tèn 
là Tị-vơ và hiện ở Hobson's Patch. 

- Sao anh biết? 

- Tôi ngẫu nhiên có nói chuyện với nó rnột lần mà không 
biết. Hồi đó tôi không nghĩ gì nhiều về Pin-ke, và có lê tôi 
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cũng đã quên hẳn cái tên ấy đi nếu không nhận được bức thư 
này. Nhưng bây giờ thì tòi chắc chắn là nó rồi. Tôi đã gặp nó 
hôm thứ tư vừa rồi, trên chuyến tàu. Nó nói nó là ký giả của 
tờ Nữu-ước thời báo. Tôi tin là thật. Nó muốn biết về những 
Người Tiên Phong, nói là để viết gửi về tòa soạn. Tất nhiên 
là tôi không hở ra một chuyện gì. Nó nói với tôi rằng: “Tôi 
sẽ trả tiền, mà trả giá rất đắt để có những chí tiết có thể làm 
Uu lồng ông chủ bóo cua tòi”. Tôi đã bịa ra cho nó nghe những 
điều mà tôi cho là nó sẽ thích thú. Sau đó nó đưa cho tôi một 
tờ giấy bạc hai mươi đô-la và nói rằng: “Anh sẽ có mười lần 
hơn thế này, nếu anh tìm được cho tôi những thứ gì mà lôi 
cần °. 

- Thế anh đã kể những gì với hắn. 

- Tất cả những gì đến trong đầu tôi lúc ấy. 

- Tại sao anh biết nó không phải là nhà báo. 

- Khi xe chạy đến Hobson`s Patch thì nó xuống tàu. Tôi 
cũng xuống. Cùng ngẫu nhiên khi tôi bước vào phòng bưu điện 
thì thấy nó ở trong đó đi ra. Người đánh điện tín nói với tôi 
rằng: “Coi này, tôi nghĩ có lẽ phải bắt hắn trở gấp đôi mới 
đứng”. - Tôi trà lời “Tôi cũng nghĩ như ðng”. Thì ra nó đã 
viết đặc cả một tờ điện tín những câu đọc lên không ai hiểu 
gì cả. Người đánh điện nói ngày nào hắn cũng đánh đi những 
bức điện tối mò như thế. 

- Anh nói có lý. Thế bây giờ chúng ta phải làm gì? - 
Ganh-ty nói. 

- Tại sao không xuống ngay dưới đó mà thanh toán mẹ 
nó đi? - Một người hỏi. 

- Mà sớm chừng nào càng tốt chừng ấy. 

- Tôi sẽ đi ngay tức khắc nếu tôi biết nó ở đâu. Nó ở 
Hobson's Patch, nhưng không biết ở nhà nào.Nhưng tôi đã có 
sắn một cái bây này, nếu các ông chịu nghe tôi... 

- Bãy thế nào? 
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- Ngày mai tôi sẽ đi Hobson`s Patch, Tôi sẽ nhờ người 
đánh điện tín chỉ dẫn cho, và tôi sẽ tìm ra nó. Tôi sẽ nói với 
nó rằng tôi cũng là một hội viên của Hội Những Người Tự Do, 
và muốn bán những bí mật của chí nhánh, nó sẽ vô ngay. Tôi 
sẽ nói rằng các tài liệu hiện để ở nhà tôi, nhưng nếu ban ngày 
mà đến đấy lấy, thì thật là điên. Tôi sẽ hẹn đến 10 giờ đêm. 
Chắc nó đến thôi. 

- Rồi sao nữa? 

- Sau đó thì phân các ông nến xử trí thế nào thì tùy. 
Nhà trọ của bà quả phụ Namara là một căn nhà hỗo lánh. Bà 
chủ trọ của tôi là người tin cẩn được. Nếu nó hứa chắc với tôi 
là nó sẽ đến, thì tôi sẽ báo cho các ông biết và tồi muốn vào 
khoảng 9 giờ tối mai cả bảy ông phải có mặt ở nhà tôi. Nó sẽ 
sập bây. 

Ganh-ty kết luận: 

- Đồng ý về tất cả kế hoạch. Chín giờ tối mai, chúng tôi 
sẽ đến nhà. Anh chỉ việc đóng cửa sau lưng nó, còn để mặc 
chúng tôi. 


7. BỐC-ĐY SẬP BẤY 


Căn nhà nơi Móc-đô ở trọ nằm ở ven thành phố và xa 
đường cái đi lại. Trong những trường hợp khác, bọn chủ mưu 
chỉ việc đưa con mồi đến đây, rồi trút đạn lèn nhạn nhân. 
Nhưng đây chính là một trường hợp ngoại lệ: còn cần phải rõ 
người kia biết những gì, làm cách nào mà biết, và đã truyền 
đi những tín tức gì. Nếu người thám tử đã làm xong công việc 
thu thập tài liệu, thì cần phải biết ai đã phản bội để xử trí 
tên ấy. 


589 


Móc-đồ đi xuống Hobson's Patch như đã dự định trước. 
Buổi sáng hôm đó, bình như cảnh sát lại đặc biệt chú ý đến 
anh ta thì phải. Đại uý Ma-vin định tới nói chuyện với anh, 
khi anh đứng đợi tàu ở sân ga. Ánh quay mặt đi không thèm 
trả lời. Đến chiêu thì Móc-đô trỡ về và đến tìm ngay Ganh-tyˆ 
ở nhà hội quán để báo tỉn: 

- Nó sẽ đến. 

- Hoan hồi 

Ông trưởng toán vỗ tay reo mừng: 

- Cậu có tin là nó biết gì nhiều lắm không? 

Móc-đô bưồn bã gật đầu: 

- Nó đã ở đây ít nhất là sáu tuần rôi. Nếu nó cứ vung 
tiền ra trong suốt thời gian vừa qua, thì nó cũng đã thu được 
không ít tin tức và đã gửi những tin Ấy đi rồi đó. 

Ganh-ty la lên: 

- Nhưng trong chỉ nhánh, mọi người đều vững vàng như 
thành đông lũy thép cả. Chỉ có cái thằng Mô-rit ấy thôi. Nếu 
có một người nào đi tố giác chúng ta thì chính là nó. Tôi muốn 
cho hai đứa đến nhà nó ngay trước tối hôm nay để cho nó một 
trận và đồng thời cũng tra hỏi nó xem có biết thêm gì không. 

- Tôi không giấu ông là tôi cũng có thương hại lão ấy, mà 
nếu lão ấy bị làm sao thì tôi cũng có phần áy náy. Mặc dù lão 
có những cách nhìn không giống ông và tôi, nhưng tôi có cảm 
giác lão không phải là một tên phản bội. Nhưng thôi, tôi đâu 
có dám can thiệp vào chuyện giữa ông với lão. 

- Tôi sẽ thanh toán nó. 

- Nhưng xin ông hãy đợi cho đến mai, không nên để cho 
người ta chú ý quá nhiều đến chúng ta trước khi giải quyết 
xong vụ Pin-ke. : 

- Anh nói có lý. Và chúng ta sẽ hắt thằng Bốc-đy phải 
khai rõ là nó.đã nhận được những tin tức từ người nào. Dù 
chúng ta có phải moi tìm nó ra để bắt nó nói, cũng phải làm 
cho kỳ được. Nó có cảm thấy là bị cài bẫy không? 
khả 
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- Tôi đã tóm được điểm yếu của né, Nó sẵn sàng đi từ 
đây đến Nữu ước, nếu nó được những tài liệu tốt. Tôi đã cam 
tiền của nó... 

Móc-đô rút ở trong túi ra một xấp giấy đô-la. 

- Nó sẽ đưa cho tôi bày nhiêu nữa khi nào nó thấy những 
tài liệu của tôi. 

- Tài liệu nào? 

- Tất nhiên tôi làm gì có tài liệu. Nhưng tôi đã cho nó 
:nhỏ nước giãi“ra khi nói đến nhứng nội quy, những số thanh 
toán, nhứng đơn xin nhập hội. Hắn tin chắc rằng, trước khi 
đi khỏi nơi đây hắn sẽ mò được đến tận đáy của vấn đề. 

Ganh-ty thì thầm với một giọng để sợ: 

- Ứ, nó cúng không nghĩ sai đâu. Thế nó có hỏi anh tại 
sao không mang những tài liệu đó đi theo luôn không? 

- Ai dại gì mang theo trong mình từng ấy tài liệu? Ngay 
mới buổi sáng hôm nay, đại uý Ma-vin còn muốn nói chuyện 
với tôi ở ngoài sân ga nữa kia. 

_ - Ừ người ta cũng đã có thuật lại với tôi như vậy. Tôi 
sợ rằng khòng khéo rồi cuối cùng chỉ có một mình anh sẽ phải 
gánh chịu tất cả sức nặng của vụ này. Sau khi thủ tiêu nó 
trong một cái giếng cú, chúng ta không thể gạt bỏ được hai 
sự kiện là nó thì ở Hobson`"s Patch, mà hôm nay chính anh 
cũng đi Hobaon's Patch. 

- Ban đêm thì sẽ không có một ai trông thấy nó vào nhà 
tôi, và tôi cuộc rằng sẽ khòng ai trông thấy nó ở trong nhà 
tôi đi ra. Bây giờ xin ông Hội đồng nghe kỹ tôi nói đây. Các 
ông sẽ đến đây đúng giờ đã quy định. Mười giờ thì nó đến. Nó 
sẽ gõ cửa ba lần. Chính tôi sẽ ra mở cửa chö nó vào. Tôi đi 
đằng sau nó và sẽ khóa cửa lại. Thế là xong. 

- ỪÙ; đễ như trở bàn tay thôi. 

- Nhưng chuyện tiếp theo mới là cân suy nghĩ. Nó có vũ 
khí, ai cấm nó không biết cảnh giác và đề phòng. Ông hãy cứ 
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tưởng tượng rằng tôi đưa nó vào ngay một căn buông khi nó 
tưởng chỉ có một mình tôi thôi. Thế là sẽ nổ ra một cuộc đọ 
súng, và có thể có những cái không may xảy đến cho một vài 
anh em chúng ta. 

- Đúng. 

- Và tiếng súng có thể làm cho tất cả bọn cớm trong 
thành phố này đổ xô đến đây. 

- Anh nói eó lý lắm. 

- Cho nên tôi định xếp đặt mọi việc như thế này. Các ông 
sẽ ngồi tất cả ở căn phòng lớn. Tôi mở cửa ngoài đường, đưa 
nó vào buồng khách nhỏ bèn cạnh cửa. Tôi sẽ để nó ngồi đó 
trong khi tôi đi vào lấy tài liệu. Tôi sẽ trở lại với một vài tài 
liệu giả. Trong khi nó đọc, tôi sẽ nhảy vào ôm chặt tay nó. Các 
ông sẽ nghe thấy tiếng tôi gọi và chạy ùa sang, xin các ông 
chạy nhanh nhanh cho một chút. 

- Kế hoạch thế tốt. đấy. Chỉ nhánh Hội ta sẽ mang nợ anh 
nhiều lắm đây. 

- Thưa ông Hội đồng, dĩ nhiên tôi không còn là một tên 
lính mới tò te nữa. 

Khi về đến nhà, anh bắt tay vào việc chuẩn bị cho cái buổi 
tối ghề gớm này. Trước hết anh đem khẩu súng ra lau chùi, 
bôi mỡ và lắp đạn. Rồi anh kiếm tra lại căn buồng nơi sẽ 
giương bấy. Cuối cùng anh kế hết mọi chuyện cho Can- lận 
nghe và nói thêm: . 

- Này Can-lân, đêm nay anh nên đi ngủ ở nơi khác. Trước 
sáng ngày mai, nơi đây sẽ có nhiều máu đấy. 

- Tôi sợ chỉ nhánh đánh giá tôi không tốt, chứ tôi rất 
muốn theo lời khuyèn của anh. 

Bọn sát nhân đến đứng giờ đã định. Nhìn bè ngoài chúng 
có vẻ là những còng dân ăn mặc đẹp đẽ, sạch sẽ. Nhưng nếu 
người nào biết xem tướng mặt, thì sẽ hiểu rằng Bốc-đy ít có 
khả năng sống sót được. 
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Chú nhà có để chai uýt-ki trên bàn, nên chúng vội vã nốc 
rượu ngay cho ấm bụng. Ted và Cóc-mác đã chuếch choáng 
say rồi. Rượu hun đốt thêm sự độc ác tự nhiên của chúng. 
Cóc-mác để tay gần cái bếp lò sưởi đã được đốt lên. Nó nói: 

- Nóng thế này, được đây. 

Thằng Ted hiểu ngay ý nghĩa của câu nói đó. gật đầu tán 
thành: 

ˆ Ừ, được, đem trói nó vào đây thi sự thật nào cũng phải 
khạc ra hết. 

Móc-đô nói: 

- Đừng lo. Chúng ta sẽ bắt nó phải khai. 

Móc-đô, cơn người này có lẽ có những dây thân kinh bằng 
thép hay sao ấy. Tất cả còng việc khó khăn nguy hiểm này là 
đặt trên hai vai anh ta, mà anh ta vẫn bình tĩnh, như không 
CÓ gì xảy ra cả. 

Tên toán trưởng nói với Móc-đồô: 

- Một mình anh sẽ thu xếp riêng với nó. Chừng nào mà 
tay anh còn chưa nắm được vào cổ nó, thì nó sẽ chưa biết sự 
có mặt cứa chúng tôi. 

- Có thể nó sẽ khòng đến. Có thể nó cảm thấy có nguy 
hiểm. - Tên thư ký nói. 

- Thế nào nó cũng đến. Nó ao ước được đến đây cũng 
không kém gì các ông ao ước được thấy nó. Này nghe xem. 
- Móc-đô đáp. 

Chúng sững người lại, đứng im lặng như tượng đá. Ba 
tiếng gõ vang lên ở cánh cửa ngoài đường. 

Móc-đô giơ một tay lên để căn đạn phải thận trọng. Cả 
bảy cặp mắt cùng lóng lánh chung một ánh đắc thắng, cả bảy 
bàn tay đều đặt lên vũ khí. 

- Không được gây tiếng động nửa. - Móc-đô thì thâm. 

Rồi anh bước ra khỏi phòng và đóng cửa kỹ lưỡng. Bọn 
sát nhân căng tai nghe ngóng. Chúng nhận thây bước chân 
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của Móc-đô đi trên hành lang, rồi thấy anh mở cửa ngoài. Có 
vài lời chào đón trao đổi qua lại, sau đó chúng nghe thấy bước 
chân của một người đi rụt rè trong nhà, và một giọng nói mà 
chúng không quen biết. Một lát sau, một cánh cửa đập mạnh 
và có tiếng chìa khóa xoay. Thế là xong, con mồi đã sập bấy. 
Hồ Cóc-mác phá lên cười ghê rợn. Ganh-ty vừa bắt nó im, vừa 
thì thào: 

- Pồ ngu. Mày làm hỏng việc bây giờ. 

ở buồng bên, nghe có tiếng người nói chuyện, nói rất lâu. 
Rồi cửa mở. Móc-đô hiện ra, một ngón tay để lên môi ra hiệu. 

Anh ta đi đến một đâu bàn và nhìn kỹ từng bộ mặt. Một 
sự thay đổi rất tế nhị xuất hiện ở anh ta, gương mặt lạnh lùng, 
rắn đanh lại, đôi mắt sâu đậm, long lanh sau cặp kính. Rõ ràng 
anh ta đã lột xác thành một người có uy quyền đối với người 
khác. 

Bọn sát nhân ngắm anh không chớp mắt, nhưng anh vẫn 
khòng nói gì. Chỉ nhìn chúng bằng cặp mắt kỳ lạ. 

Cuối cùng Ganh-ty phải lên tiếng: 

- Thế nào. Thằng Bốc-đy có ở đây không? 

Móc-đô chậm rãi trả lời, dần từng tiếng: 

- Có. Tao là Bốc-đy đây. 

Mười giây đồng hồ trôi qua, sự im lặng sâu đậm đến nỗi 
người ta tưởng căn phòng này không có người. Bảy bộ mặt 
xám ngoẹt, quay nhìn về hướng con người đang chế ngự 
chúng. Trong tiếng kính bị bể vỡ, rèm cửa bị rớt tung ra và 
qua mỗi khung cửa số, những họng súng đen ngòm chĩa vào. 
Ganh-ty rống lên như một con gấu bị thương, nhảy bö ra phía 
cửa. Hắn chạm ngay vào múi súng và đôi mắt xanh của đại 
uý Ma-vin. Tên trưởng toán lùi lại, ngã ngồi xuống ghế. 

Móc-đô gật đầu tán thành: 

- Ông Hội đồng, ông ngồi chỗ ấy tốt đấy. Còn mày, Ted, 
nếu mày không cất tay ra khỏi khẩu súng thì mày sẽ không 
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được gặp mặt người đao phủ đâu. Bỏ tay ra. Đó. Thế được đấy. 
Có bốn mươi tay súng chưng quanh ngôi nhà này. Ma-vin, hãy 
tước hết súng của chúng nó đi! 

Bọn giết người bị tước hết võ khi. Kinh ngạc, sợ hãi, buồn 
rầu, chúng vẫn ngồi cả chung quanh bàn. 

Người giương bẩy dõng dạc nói lớn: 

- Tao muốn nói với chúng mày một vài lời trước khi chia 
tay. Tao chính là Bốc-đy của tổ chức Pin-ke đây, tao đến đây 
là để tiều diệt chúng mày. Tao đã phải chơi một ván bài khó 
khăn và nguy hiểm. 

Bảy bộ mặt tái nhợt, sững sờ. Bảy cặp mắt trong đó cháy 
bỏng một mối căm hờn không bao giờ có thể dập tắt được. 

- Chúng mày tưởng là ván bài chưa kết thúc phải không? 
Nó kết thúc rồi: ở đây bảy đứa và ngay đêm nay, sáu mươi tay 
chân của chúng mày sẽ ngủ trong nhà tù. Khi đảm nhiệm vụ 
án này, tao không tin rằng trên đời này lại có một cái hội như 
hội của chúng mày. Tao tưởng đó chỉ là những chuyện phóng 
đại của một số nhà báo. Người ta nói với tao rằng tao sẽ phải 
chạm trán với những “Người Tự Do”, vì thế tao đã đị đến 
Chicago để trở thành một Người Tự Do. Ở đó, tao thực sự tin 
rằng đúng là những chuyện phóng đại của báo chí, vì tao thấy 
Hội không có gì xấu xa, mà trái lại đằng khác. Vì phải làm 
cho trọn vẹn cuộc điều tra, nên tao đã đến thung lũng này. 
Khi đến đây tao mới hiểu rằng tao đã làm. Cho nền tao đã ở 
lại đây đề nghiên cứu vấn đè cho cặn kẽ. Tao chưa hề giết 
người nào ở Chicago. 

Tao chưa bao giờ làm bạc giả Những đồng đò-la tao đưa 
cho chúng mày tiêu, nói là bạc giả nhưng chính bạc thật. Thế 
là tao được chấp nhận vào cái chí nhánh địa ngục của chúng 
mày và cùng chúng mày bàn bạc những chuyện giết người. Cái 
đêm hôm tao được nhập vào chi nhánh, chúng mày đi hành 
hung cụ James. Tao không báo kịp cho cụ biết. Nhưng tao đã 
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giữ tay mày lại, Ted, khi mày định giết ông cụ. Tao không cứu 
được anh bạn Men-đai, vì tao không biết rõ sự việc, nhưng tao 
sẽ treo cố những tên giết hai người đó. Tao đã báo tin cho 
Wil-cô, để có thể cùng vợ và các con ông ta thoát đi khỏi trước 
khi tao đặt thuốc nổ. Cũng có nhiều vụ tao không thể báo 
trước cho nạn nhân biết. 

Nhưng rõ ràng đã có biết bao nhiêu lần những người mà 
chúng mày định ám hại đã trốn thoát. 

Ganh-ty rít lên giữa hai hàm răng: 

- Thằng phản bội. 

- Ganh-ty! Mày gọi tao là “phản bội”, nhưng sẽ có hàng 
nghìn người khác gọi tao là “người tốt”, đã xuống tận địa ngục 
để cứu họ lên. Trong cái địa ngục này tao cð sống cho đến khi 
nắm được tất cả từng đứa một, từng bí mật trong lòng bàn 
tay này. Nhưng một bức thư đã khiến tao sáp bị lộ. Vì vậy tao 
phải hành động ngay tức khác. Tao không còn gì nói thêm với 
chúng mày nứa. Thôi, bây giờ ông Ma-vin. Ông hãy đem giam 
bọn này lại. Chuyện còn lại ta sẽ làm sau. 

Can-lân được giao một chiếc phong bì dán kín mà anh ta 
có nhiệm vụ phải đưa đến địa chỉ của Ettie. Sáng hôm sau, 
một cô gái trẻ đẹp và một người đàn ông khăn áo trùm kín 
người bước lên một chuyến tàu đặc biệt của công ty hỏa xa 
dành riêng cho họ, mở hết tốc lực rời khỏi một vùng đất đây 
nguy hiểm. Mười ngày sau, họ làm lễ cưới ở Chicago. Cụ Sáp 
là người làm chứng trong cuộc hôn nhân đó. 

Vụ xử án những “Người Tiên Phong” được tố chức cực 
kỳ cẩn mật. Chúng cố chối cái.Nhưng vò ích. Ganh-ty và tám 
tên phụ tá, chết trèn đoạn đau đài, năm mươi đứa khác ngồi 
tù. Thắng lợi của Bếc-đy trọn vẹn hoàn toàn. Nhưng thằng 
Ted không phải lên đoạn đâu đài. Ánh em thằng Uyn-Ìa cũng 
thế. Và một vài thằng hung thần khác cũng thoát. Chúng bị 
giam giữ trong mười năm, rồi chúng tìm lại được tự do. Ngày 
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chúng ra khỏi nhà tù. Bốc-ổy biếi eằng ông bất đầu bị khó 
khăn. Chúng ám sát hai lần, nhưng ông đều thoát. Ông phải 
rời Chicago, đổi tên để sinh sống ở Cali. Tại dây, Ettie từ trân. 
Một lần khác ông lại suýt bị giết. Mang một cái tên mới là 
Du-gia, ông làm việc trong một hâm mỏ với một người hùng 
vốn tên là Bar, và trở nên giàu có. Có người báo rằng: bọn 
khát máu đã lại đánh hơi thấy dấu vết của ông rồi. Thế là ông 
vội vã xuống tàu trở về Anh Cát Lợi. Đổi tên là Jôn Du-gia, 
lấy vợ và sống như một nhà quý phái nông thôn tại vùng 
Sussex rồi sau đó tại lâu đài cổ này xảy ra câu chuyện như ta 
đã thấy. 


TÁC PHẨM BẬC THẦY 


Trước tòa đại hình Du-gia được trắng án vì đã hành động 
trong hoàn cảnh tự vệ. 

Holmes viết thư cho bà vợ ðng ta: “Bồng mọi gió, bà hãy 
đưa ông đi khôi nước Anh. Ở đây có những tổ chức còn mạnh 
hơn gốp bội những tổ chức mù ðng đã thoát được. Không thể 
nào có ơi toàn cho ông ở Anh Cót Lợi này”. 

Hai tháng đã tròi qua. Vụ án chìm dần vào dĩ vãng. Một 
buổi sáng, có một bức thư khó hiểu được nhét vào hòm thư 
của chúng tôi. 

Ông Holmes đứng thương của tôi ơi! Ôi... ôi..." 

Bức thư nặc danh chỉ có mấy chứ đó thôi. Tôi bật cười. 
Holmes thì trở nên nghiêm trang: 

- Quỷ quái thật. 

Và anh ngôi lặng đi, vừng trán cau lại. 

Tối khuya hôm đó, bà chủ nhà trọ bước vào nói rằng có 
một vị khách muốn được gặp ông Holmes vê một vấn đề quan 


597 


trọng. Người khách được rời vào ngay: Đó là ông Bar. Với 
gương mặt căng thẳng, đôi mắt hoảng hốt, ông nói: 

- Tôi mang đến nhứng tin tức xấu. 

- Đó là điều tôi đang sợ dây. - HoÌmes nói. 

- Ông nhận được một bức điện? 

- Thư cúa người nhận được bức điện đó. 

- Chuyện của ông Du-gia. Người ta nói với tôi rằng tên 
thật của ông ta là Bốc-đy. Hai ông bà đã xuống tàu Panama 
đi Nam Phi từ ba tuân lễ nay rồi. Tối hôm qua, tàu đỗ lại ở 
bến Cáp. Sáng nay, tôi nhận được bức điện này của bà Du-gia: 
“Du-gia mốt tích dưới biển trong một trộn bão ngoài khơi 
Sơinte-Hólène. Không ơi biết tai nạn xủy ra như thế nào”. 

- Thì ra như vậy đó. Việc bð trí và dàn cảnh thật là tuyệt 
vời. Holmes nói. 

- Ông không tín đây là một tai nạn? 

- Phải. 

- Thế thì Du-gia đã bị mưu sát? 

- Phải, 

- Tôi cũng nghí thế. Bọn Người Tiên Phong. 

Holmes ngất lời: 

- Không phải đâu. Đây là một bàn tay bậc thầy kia.Đây 
không còn là chuyện một khẩu súng săn cưa nòng, một khẩu 
súng lục. Mà là tác phẩm vĩ đại của một bậc thày. Trông 
những nét bút tuyệt vời này, tôi có thể nhận ra ngay đây là 
một tác phẩm của Mori. Vụ án mạng này không phải là sản 
phẩm của Mỹ quốc mà chính là của Luân Đôn đó. 

- Vì sao vậy? 

- Vì nó đã được thực hiện bởi một người “bất. bại”. Một 
bộ óc lớn và một tổ chức khổng lò dùng để thủ tiêu một người 
mà thôi. Khác nào dùng búa tạ để đập một hạt dẻ: Một sự 
vung phí năng lực quá cỡ, nhưng hạt dẻ đã bị đập nát bét. 
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- Nhưng bậc thây ấy sao lại dính líu vào vụ này được. 

- Thằng Por chính là một trong những tay chân của bậc 
thầy đó. Người Mỹ rất khôn ngoan. Khi họ dự định đánh một 
trận ở Anh, thì họ nghĩ ngay đến việc hợp tác với một chuyên 
gia lớn về tội ác ở tại Anh. 

Mới đâu Mori chỉ huy động bộ máy của hắn để tìm ra 
Du-gia. Rồi hắn chỉ dân cho hung thủ cách tiến hành công việc 
như thế nào cho tốt. Nhưng Ted đi từ Mỹ sang đây đã thất 
bại. Bấy giờ Mori tự đứng ra đâm nhận việc này, và đã giải 
quyết nó bằng một tác phẩm bậc thây. 

Bar đùng đùng nổi giận, nắm chặt bàn tay, tự đấm vào 
trán. 

- Chúng ta bắt buộc phải chấp nhận điều đó ư? Sẽ không 
có ai lèn đến ngang tâm của tên ma vương này sao? 

Holmes chậm rãi trả lời: 

- Không. Tòi không nói rồng tên ma uương ấy sẽ không 
thể bị đónh bại. Nhưng ông phải để cho tôi có thời giam... 
Vâng, phải có thời gian. 

Chúng tôi ngôi lặng đi. Đôi mắt tiên trị của HoÌmes vẫn 
như đang muốn chọc thủng bức roàn tương lai. 
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Ngọm lửa bạc 


Holmes đi quanh quẩn trong phòng, cầm gục xuống 
ngực, cặp lông mày nhíu lại, hút thuốc liên miên. Người bán 
báo đưa đến đủ mọi tờ báo khác nhau : Holmes chỉ liếc qua, 
rồi ném chúng vào một xó : anh đang suy tư vê sự mã tích 
hỳ lạ của một con ngựa và cái chết của người huấn luyện nó. 

- Anh Watson, chúng ta có vừa đủ thì giờ để kịp lên tàu 
ở Paddington, anh nhớ mang theo cặp ống nhòm. 

Một. giờ sau đó, tôi ngồi trong góc một toa tàu hạng nhất, 
còn Holmes thì miệt mài trong đống báo... 

- “Chúng ta đi mau đấy”, anh nói khi nhìn ra ngoài 
khung cửa số và xem đồng hồ. “Hiện tàu đang chạy với vận 
tốc 82 cây số một giờ”. 

- Tôi đâu có thấy cột cây số nào... 

- Tôi cũng thế. Nhưng ở tuyến đường này, các cột dây 
thép trông cách nhau 60 mét. Tính ra thật đơn giản. Hình như 
anh cũng rất quan tâm tới vụ ám sát Tra-cơ và vụ mất. tích 
của con “Ngọn lửa bạc”? 

- Tôi có đọc báo. 

- Thảm kịch này quá hoàn hảo, khiến chúng ta có nhiều 
ước đoán và giả thiết. Khó khăn là ở chỗ phải tách riêng 
những sự việc không chối cãi được ra khỏi những điều vẽ vời 
của các ký giả. Tối thứ ba, tôi nhận được hai điện tín : một 
của đại tá Ross, và một của thanh tra Grè-gô. Cả hai đều mời 
tôi cộng tác. 

- Tối thứ ba à ! Thế mà nay đã là sáng thứ năm. Tại sao 
anh lại không đi từ ngày hôm qua? 
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- Bởi vì, tôi không thể tưởng tượng nổi là con ngựa đưa 
hay nhất nước Anh lại có thể được che giấu lâu, nhất là trong 
một vùng thưa thớt dân cư như miền Bắc Dartmoor. Ngày 
hôm qua tôi đỉnh ninh rằng sớm hay muộn gì người ta cũng 
tìm ra nó, và kẻ cướp ngựa là người đã giết ðng Tra-cơ. Nhưng 
một đêm đã trôi qua và người ta chẳng làm được việc gì khác 
hơn là bắt giữ anh chàng Sim-sơn. Giờ đây tôi mới chịu ra tay. 
Và chăng ngày hôm qua cũng không phải là một ngày bị lăng 
phí. - 
- Ảnh đã xác lập được một gia thiết. 

- Tôi nghí ra được một số sự việc chủ yếu. Tôi xin kể. cho 
anh nghe : 

“Con Ngọn lửa bạc xuất thân từ đòng Isonomy và nó giữ 
một kỷ lục trứ danh của tổ tiên nó. Chính nó đã nhặt nhanh 
cho đại tá Ross tất cả mọi giải thưởng của trường đua. Cho 
tới lúc xảy ra thảm họa, nó là con ngựa được coi là sẽ thắng 
giải Wessex Cup ; thiên hạ đánh cá nó ba ăn một. Do đó, có 
nhiều người không muốn cho nó có mặt trong cuộc đua vào 
thứ ba tới. 

“Tất nhiên, người ta đã nghĩ tới ”lò ngựa" King's Pylan 
nơi đặt những chuông ngựa của ông đại tá. Tất cả mọi biện 
pháp đề phòng đã được tổ chức chu đáo để bảo vệ nỏ. Huấn 
luyện viên Tra-cơ là một tay dô-kê của đại tá trong 5 năm, rồi 
sau đó trở thành nhà huấn luyện. Dưới quyên anh ta có ba 
người trẻ tuổi : một cậu ngủ luôn trong chưồng để canh gác ; 
hai cậu kia ngủ trong cái vựa. Cả ba đều được tiếng tốt. Tra-cơ 
đã lập gia đình, sống sung túc trong một biệt thự nhỏ, cách 
chuông ngựa chừng hai trăm mét. Cách nhà ông ta tám trăm 
mét về hướng bắc, oó một xóm gồm những biệt thự dành riêng 
cho những người bệnh hoặc những người vừa khỏi bệnh đến 
nghỉ ngơi. Còn thị trấn Tavistock thì ở cách đó ba cây số về 
phía tây. Từ phía bên kia khu đông hoang, cũng cách ba cây 
số, là trung tâm huấn luyện ngựa Capleton, do ông Si-la cai 
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quân. Ở mọi hướng khác đều hoàn toàn trống trải, chỉ có vài 
người du mục trú ngụ. Đó là toàn cảnh bao quát vào buổi tối 
thứ hai, khi tai hợa xảy ra. 

“Tối hôm đó, các con ngựa đã tập luyện xong, được dẫn 
đi uống nước như thường lệ. Cũng theo thông lệ, các chưồng 
ngựa đều được đóng cửa, khóa lại vào lúc chín giờ. Hai trong 
số các cậu coi chuông lên nhà ông huấn luyện viên để ăn bữa 
tối. Lúc 9 giờ vài phút, cô Bát-tơ đem một đĩa ca-ri thịt cừu 
xuống tận chuồng ngựa cho cậu trực gác : cô không mang 
thức uống, vì trong chuồng ngựa có một vòi nước. Theo quy 
tắc, cậu coi chuông ngựa trực gác chỉ được uống nước lã mà 
thôi. Cô gái xách theo một ngọn đèn lông,bởi vì con đường 
mòn lại băng qua một đoạn của cánh đông hoang. 

“Cô gái tới cách chuồng ngựa chừng năm trăm mét thì 
từ trong vùng bóng tối, một người đàn ông bước ra, kêu cô 
đứng lại. Đó là một người vào khoảng 30 tuổi, mặc bộ đồ may 
bằng vải tuýt màu xám và đội nón nỏ. Chân đi ghệt và tay cầm 
một cái roi ngựa, đầu có nuốm tròn, vẻ mặt nhợt nhạt. 

- Cô vưi lòng cho tôi biết đây là đâu? Tôi sắp quyết định 
ngủ lại trên bãi hoang thì chợt trông thấy ánh đèn của cô. 

- Ông đang ở sát bên khu chưồng tập ngựa King's Pyland. 

- “Thực vậy sao” A, thật may mắn biết bao !" Người lạ 
reo lên. “Tôi tin là đêm nào cũng có một cậu coi ngựa ngủ 
lại trong chuồng,cô đem bứa ăn tối cho cậu ta đấy? Nghe này 
cô : cô sẽ không từ chối việc kiếm một số tiền kha khá để mua 
một cái áo mới, phải thế không?” 

Ông ta rút từ túi áo gilè một tờ giấy trắng gấp gọn và 
nói với cò gái : - Cô hãy trao tờ giấy này cho cậu coi ngựa rồi 
cô sẽ sắm được một cái áo đẹp? 

Cô gái hoàng hồn, chạy ùa tới trước khung cửa sổ mà qua 
đó cô sẽ chuyển bứa ăn vào. Cửa số mở sẵn, Hãn-tơ ngồi ở phía 
bên trong, trước bàn. Cô đang thuật lại cuộc gặp gỡ bất ngờ 
thì người lạ lại chợt đến : 
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- “Xin chào !"Ông ta nói, khí nhìn qua khuôn cửa sổ. 
“Tôi muốn nói với cậu đôi lời”. 

Trong lúc ông ta nói, cô gái để ý thấy mép của tờ giấy 
gốp ló ra ngoài những ngón tay. 

- Ông tới đây làm gì? - Cậu giữ chưồng hỏi. 

- “Làm cho các túi của cậu đây ấp tiền”, người lạ trả lời. 
“Nơi đây cậu có hai con ngựa tranh giải cúp Sessex : con Ngọn 
lửa bạc và con Bayard. Cậu hãy mách riêng cho tôi tuy-dò nào 
tốt, cậu sẽ không thiệt thòi đâu”. 

- “À, té ra anh là một trong mấy tên do thám khốn kiếp”, 
cậu giữ ngựa kêu lên. “Tôi sẽ cho anh biết King's Pyland này, 
chúng tôi đối xử ra sao với hạng người như anh”. 

“Cậu ta đứng lên và hối hả tới phía bên kia chưồng ngựa 
để thả chó ra. Cô tớ gái chạy ùa về nhà, nhưng trong lúc chạy, 
cô ta còn ngoái cổ lại, trông thấy người lạ nghiềng mình trên 
khung cửa số. Tuy nhiên, một phút sau đó, khi Hân-tơ dân chó 
tới thì người lạ không còn ở đó nứa. Cậu giữ ngựa đi một vòng 
quanh khu chường : chẳng thấy bóng đáng người lạ đâu hết. 

- Chờ một tí. Khi cậu giứ ngựa bỏ ra ngoài để thả chó, 
cậu ta có để cửa ngỏ hay không? - Tôi hỏi. 

- “Tuyệt đấy, Watson !°* Holmes thì thầm. “Chi tiết này 
rất quan trọng, vì vậy tôi đã gởi một bức điện khẩn tới 
Dartmoor và đã được xác minh rằng thằng nhỏ đã khóa cứa 
lại trước khi chạy tới bèn con chó. Ngoài ra khuôn cửa số quá 
hẹp, một người không thể chui qua. 

“Đợi các bạn mình quay về, Hàn-tơ đi báo cho nhà huấn 
luyện và thuật chuyện cho ông ta rõ. Báo cáo của Hân-tơ làm 
cho Tra-cơ khó chịu. Hà Tra-cdø, thức giấc vào lúc một giờ 
sáng, bất gặp chồng đang mặc quần áo. Ông bảo là mình 
không sao ngủ được và ông sắp xuống chưông ngựa để kiếm 
tra xem tất cả đều có được bình yên không. Bà van xin ông 
đừng ởi vì bà nghe tiếng những giọt mưa đập đứữ dội vào cửa 
số. Nhưng ông ta vẫn khoác cái áo và rời khỏi nhà. 
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“Bà Tra-cø mở choàng mắt vào lúc bảy giờ sáng, chông 
bà vẫn chưa về. Bà vội vã gọi cô tđ gái rồi chạy về phía chưồng 
ngựa. Cánh cửa mở rộng. Bên trong, co rúm trên một chiếc 
ghế dựa, Hãn-tơ chìm đắm trong trạng thái mê mệt hoàn toàn. 
Ngỡn chuồng ngựa trống rông. Người huấn luyện đã biến môi. 

“Hai cậu giữ ngựa ngủ trong cái vựa được nhanh chóng 
lay dậy. Trong đềm, họ không nghe thấy gì : cả hai đêu ngủ 
say. Hân-tơ bị ảnh hưởng của một độc được mạnh ; người ta 
đành để cho cậu ta ngủ, hai cậu giữ ngựa cùng hai người đàn 
bà hối hả đi tìm người vắng mặt. Nhưng khi họ leo lên cái mô 
đất gần nhà, họ không thấy con ngựa mà thấy một đồ vật 
khiến họ kinh hoàng. "Cách khu chuông ngựa khoảng bốn 
trăm thước, cái áo choàng đi mưa của Tra-cơ đang đu đưa trên 
một bụi cây kim tước. Ngay sát bền đâm lầy có một chỗ 
trũng : xác nhà huấn luyện xấu số nằm dưới đáy . Một hung 
khí đã đập vỡ đầu ông ta, ngoài ra ông còn bị thương nơi đùi : 
vết thương dài và rõ nét, chứng tổ nó đã do một dụng cụ thật 
bén gây ra. Tuy nhiên Tra-cơ đã chống trả kịch liệt, bỡi vì tay 
phải của ông có nắm một con dao nhỏ, vết máu đông tới tận 
cán dao, bàn tay trái siết chặt một cái cà vạt bằng lụa màu 
đỗ và đen, mà cô tớ gái nhận ra đó là cà vạt của người lạ, buổi 
tối hôm trước. 

“Khi tỉnh lại, Hân-tơ cũng chứng thực vê người chú của 
cái cà-vạt. Cậu tin là người bí mật đó đã bỏ thuốc mê vào thức 
ăn trong lúc y nhoài người trên thành khung cửa số và như 
vậy là hắn đã loại bỏ người canh giữ con ngựa ra khỏi cuộc 
chiến. 

“Thế còn con ngựa? Trong đất bùn ở chỗ trúng có nhiều 
dấu vết chứng tỏ con ngựa đã dự vào cuộc vật lộn của người 
huấn luyện nó với kê sát nhân. Tuy số tiền thưởng lớn đã được 
nêu ra, nhưng tất cả dân cư sống trong vùng Dartmoor đều 
không tìm thấy nó. Sau cùng, một cuộc phân tích đã cho thấy 
là chỗ thức ăn thừa của chú ngựa có chứa một lượng bột á 
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phiện trong lúc những người ở ngồi biệt thự cũng ăn món đó 
thì khóng bị gì cả. Đó là những dữ kiện chính của vụ án. Giờ 
đây là các việc mà cảnh sát đã làm. 

“Viên thanh tra Grê-gô được giao phó cho mở cuộc điều 
tra. Ngay khi vừa tới nơi, ông mau chóng tìm thấy và bắt giử 
một người mang cà vạt đỗ và đen : Sim-sơn. Xuất thàn là con 
nhà gia thế, có học thức, nhưng gã đã làm tiêu tan gia sản nơi 
các trường đua ngựa, và sống nhờ nghề cầm cái cá ngựa trong 
các câu lạc bộ thể thao tại Luân Đôn. Khi quan sát cuốn sổ 
ghi cá độ của anh ta, người ta phát biện anh ta đã ghỉ những 
món tiền đánh cá mà tổng số lèn tởi năm ngàn bảng đối với 
con ngựa ”"Ngọn lửa bạc". 

“Khi bị bắt, anh ta khai là anh xuống Dartmoor với hy 
vọng thâu lượm được vài tuy-dô về nhứng con ngựa ở King)s 
Pyland cũng như về con Desborough, con ngựa được ưa 
chuộng thứ hai do Si-la chăm sóc trong chưồng tập đượt ỡ 
Caleton. Anh ta chẳng chối cãi là anh ta đã bành động như 
tôi vừa kể với anh, nhưng lại khẳng định là anh ta không có 
một ý đồ xấu xa nào. Quân áo bị ướt cho thấy là anh ta bị mắc 
mưa suốt đêm hôm trước. Về phần cái roi ngựa, có gắn một 
cục chì thì đó đúng la thứ khí giới, có thể gây ra những vết 
thương khủng khiếp khiến cho nhà huấn luyện gục chết. 

Ở một mặt khác, anh ta lại hoàn toàn không hè hấn gì. 
Thế nhưng số máu dính trên con dao của Tra-cø lại chứng tỏ 
rằng chính kẻ tấn công đã lãnh một vài nhát đâm". 

- Có thể nào vết thương trên người Tra-cơ là do con đao 
của chính ông ta gây ra vào một trong những cơn co giật xây 
ra sau khí sọ não bị thương tổn chăng? 

- “Có thể là như vậy” Holmes trả lời. “Trong trường hợp 
đó thì một trong những điểm chính để gỡ tội cho bị cáo sẽ 
không còn có giá trị. - Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa thấy được 
lập luận của cảnh sát. 
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- Bất cứ lý luận nào rồi cũng có những lý lẽ khác bác bê 
lại. Rất có thể, cảnh sát hình dung rằng sau khi đã đánh thuốc 
mê chú giứ ngựa, và dùng chìa khóa giả mở cửa, Sim-sơn đã 
bắt cóc con ngựa.Trong lúc đang đi ngang qua cánh đồng thì 
bị người huấn luyện đuổi kịp. Một cuộc ẩu đã xảy ra. Sim-sơn 
dùng roi ngựa đập bể đầu người huấn luyện mà hắn thì không 
bị thương tích gì. Sau đó hắn giấu con ngựa vào một chỗ bí 
mật. 

Bóng chiều buông xuống khi chúng tôi tới thị trấn 
Tavistock. Ở nhà ga có hai người ra đón chúng tôi : đại tá 
Ross và thanh tra Grê-gô. 

- “Tôi vui mừng vì ông đã tới đây, thưa ông Holmes !° 
viên đại tá lên tiếng. “Ông thanh tra đá không sao lãng một 
việc gì nhưng tôi sẵn lòng trả thù cho Tra-cd và tìm cho ra 
con ngựa” 

- Có điều gì mới lạ không? - Holmes hỏi. 

- “Chúng tôi không đạt được nhiều tiến bộ”, viền thanh 
tra đáp,"có một cỗ xe đợi bên ngoài. Chúng ta sẽ nói chuyện 
trên đường ải”. 

Một phút sau, chúng tôi đêu ngồi cả trong một cỗ xe đủ 
tiện nghi. Thanh tra nói thao thao bất tuyệt. Đại tá Ross thì 
ngả người vê phía sau với cái mũ bẻ cụp xuống che lấy mắt. 
Còn tôi, tôi chú ý lắng nghe cuộc đối thoại giữa bai thám tử. 
Grè-gô trình bày lý luận của ông ; nó gần giống như lý luận 
mà Holmes đã nói với tôi trên xe lửa. 

- “Màng lưới được bủa vây rất chật chung quanh 
Sim-sơn”, ông giải thích với chúng tôi. “Và tôi tín anh ta là 
thủ phạm” 

- Thế còn con dao của Tra-cơ? 

- Ông ta đã tự mình gây ra thương tích khi bị tế xuống. 

- Bác sĩ Watson cũng ngả theo giả thiết đó. Và nếu giả 
thiết đó là đúng thì anh chàng Sim-sơn này ... lâm vào vòng 
nguy hiểm. 
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- Hiển nhiên rồi. Hắn không có đao mà cũng không có 
vết thương nào. Có quá nhiều điều chống lại anh ta. Anh ta 
sẽ có nhiều tiên nếu con ngựa kia biến mất, anh ta bị nghi là 
đã đâu độc người gác chuòng ngựa, không có chứng cớ gì vê 
việc anh ta bị mắc mưa, anh ta trang bị một roi ngựa thật 
nặng, cái cà-vạt của anh ta lại nằm trong tay nạn nhân. 

HoÌmes lắc đầu : 

- Một luật sư giỏi sẽ bẻ gãy lập luận của ông : tại sao bị 
can lại đưa con ngựa ra ngoài? Nếu như muốn làm hại con 
ngựa, y có thể làm ngay trong chuèng? Có ai thấy cái chìa 
khoá giả trong người y không? Được sĩ nào bán bột thuốc 
phiên cho y? Và nhất là y, người xứ lạ làm sao giấu được một 
con ngựa nổi tiếng như con Ngọn lửa bạc, mảnh giấy mà y nhờ 
cô gái chuyển lại cho cậu giữ ngựa có ý nghĩa gì? 

- Chắc đó chỉ là một tấm giấy mười bảng. Chúng tôi đã 
tìm thấy một tờ trong bóp của y. Những lý lẽ bác bẻ khác của 
ông cũng không phải là không bị vượt qua : Trong mùa hè 
này, anh ta đã tới Tavístock hai lân. Thuốc phiện được mua 
ở Imân Đôn. Về cái chìa khoá giả, y vứt bỏ sau khi đã dùng 
xong. Còn con ngựa, ta sẽ tìm thấy nó dưới đáy một trong 
nhứng giếng mỏ cổ xưa nằm rải rác trên cánh đồng hoang. 

- Thế còn cái cà-vạt? 

- Y nhìn nhận là cúa y, nhưng cả quyết là y đã đánh mất. 
Tuy nhiền giỡ này chúng ta có thể xác nhận rằng chính 
Sim-sơn đã dẫn con ngựa ra khỏi chuồng.. 

Holmes giỏng tai nghe. Viên thanh tra nói tiếp : 

- Chúng tôi đã tìm thấy nhứng dấu vết của một toán du 
mục. Trong đêm thứ hai, họ đã hạ trại cách chỗ xây ra tội ác 
gần một cây số. Ngày thứ ba, toán du mục biến mất. Khi thấy 
bị theo đuổi quá gấp, Sim-sơn chẳng đã dẫn con ngựa đến cho 
những người du mục hay sao? Vậy là con ngựa đang ở trong 
tay những người dân du mục. 
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- Đó cũng chỉ là một giả thiết. 

- Hiện nay, chúng tôi lục soát kỹ vùng đồng hoang để tìm 
họ. Tôi cũng xem xét mọi chưồng ngựa và tất cả các nhà phụ 
ở Tavistock, cũng như mọi phần đất nằm trong một bán kính 
mười làm cây số. 

- Tôi nghĩ là có một chuông tập ngựa khác ở ngay kế cận, 
có phai thế chăng? 

- Quả vậy, ngựa của chường đó xếp hạng thứ hai, họ cũng 
quan tâm tới con Ngọn lửa bạc. Si-la đã đánh cá lớn về cuộc 
đua, và ông ta cũng chẳng thân thiện gì với ông Tra-cơ. Chúng 
tôi đã khám xét kỹ mọi chưông ngựa ở đó nhưng không tìm 
thấy. 

- Và cũng không tìm thấy được mối liên hệ giữa Sim-sơn 
với chuồng ngựa ở apleton sao? 

- Hoàn toàn không. 

Holmaœs ngồi thu mình vào trong xe và cuộc nói chuyện 
ngưng lại. Một lát sau, người xà ích ghìm cương trước một biệt 
thự xinh xắn xây bằng gạch đồ có những mái nghiêng chìa ra. 
Cách đó một khoảng, có một khu đất rào kín để nhốt ngựa, 
trải dài một dãy nhà phụ, mái lợp ngói xám. Chúng tôi nhảy 
ra khỏi xe, riêng Holmes vẫn ngồi dựa vào thành ghế xe, chăm 
chú nhìn lên bâu trời, đắm chìm trong những suy tưởng. Tôi 
phải đụng nhẹ vào cánh tay, anh mới giật mình và xuống xe. 

- “Xin ngài thứ lỗi cho” anh nói với đại tá Ross. “Tôi đang 
mơ trong lúc thức”. 

Trong tia nhìn của anh cố một ánh sáng và trong thái 
độ của anh có một sự kích động được kìm nén ; tôi hiểu rằng 
anh đã nắm được một cái gì đó. Thanh tra hỏi : 

- Thưa ông Holmaes, ông thích đến hiện trường ngay tức 
khác? 

- Tôi muốn được ở lại đây trong ít lâu. Dường như Tra-cơ 
đã được đưa về đây. 
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- Vâng, anh ta nằm trên kia. Ngày mai sẽ mở cuộc điều 
tra tư pháp. 

- Anh ta đã giúp việc ông trong nhiều năm phải không, 
thưa đại Lá. 

- Anh ta khồng chê vào đâu được. 

- Thưa ông thanh tra, ông đã lập bản liệt kê những món 
đồ có trong túi nạn nhân? 

- Tất cả đều có trong phòng khách. Ông muốn xem? 

- Tôi sẽ rất hài lòng. 

Chúng tôi nối gót nhau đi vào đó và ngồi chung quanh 
một cái bàn ở giữa phòng. Viên thanh tra mở một cái hộp 
vuông bằng sắt tây và trút hết ra trước mắt chúng tôi : nhưng 
cây diêm quẹt, đèn cầy, một ống uố hiệu A.D. P. làm bằng rề 
cây thạch thảo, một túi đựng thuốc làm bằng da hỏi cẩu trong 
đựng 30 gram thuốc. Cquendish, một đồng hồ quả quýt uới sợi 
dây bằng uòng, năm đồng, một cây bút chì, uài tờ giấy, uà một 
con dơo cớn ngà có cái lưỡi rối cứng 0ò rốt mảnh, trên có khắc 
dòng chứ “Weiss and co. London”, 

- “Đây là một con đao đạc biệt?” Holmes nhận xét khi 
gid nó lên và quan sát nó một cách tỉ mỉ. “Bởi vì trên dao có 
nhứng vết máu, và là con dao được tìm thấy trong bàn tay 
người chết. Anh Watson, con dao này thuộc phạm ví nghề 
nghiệp của anh đây”. 

- Đúng. Dao dùng để mổ mắt. 

- Tôi cũng nghĩ như vậy. Một lưỡi dao rất mảnh. Có thể 
đây là một món đồ kỳ lạ được mang theo trong một cuộc thám 
hiểm cam go. Càng kỳ lạ hơn nữa khi thấy con đao này không 
gấp lại được, để nhét vào túi. 

- “Mũi dao được bọc trong một khoanh nút nhỏ mà chúng 
tôi tìm thấy bên cạnh xác chết”. Viên thanh tra nói. “Bà vợ 
anh ta nói rằng con dao này đã được để vài ng`: trên bàn 
trang điểm và chồng bà đã mang theo khi rời khỏi phòng ngủ. 
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Đúng là một món vũ khí tồi, nhưng lại là món khá nhất mà 
anh ta nhìn thấy vào lúc đó”. 

- Rất có thể. Thế còn những giấy tờ này? 

- Ba hoá đơn thanh toán cho nhà bán cổ khô. Một lá thư 
của đại tá Ross gởi nhứng chỉ thị cho anh ta. Tờ này là hóa 
đơn của một tiệm may, trị giá ba mươi bảy bảng, được lập bởi 
bà Lê-xuân ở đường Bond, nhân danh ông Đạt-bi, Bà Tra-cd 
cho biết ông Đạt-bi là bạn của chồng bà. 

- “Bà Đạt-bi có những sở thích khá tốn kém đây” Holmes 
nhận xét. “Hai mươi hai đông ghi-nề, quả có khá đắt đối với 
một bộ quàn áo nứ.Tuy nhiên, đường như cũng chẳng còn gì 
để mà thâu lượm nửa. Vậy chúng ta tới hiện trường thôi”. 

Khi chúng tôi đi ra khỏi phòng khách, một thiếu phụ 
đứng chờ sẵn ngoài hành lang tiến lên, giật cổ tay áo viên 
thanh tra. Bà ta có vẻ mặt nhớn nhác, mảnh, đam mê, hần 
rõ dấu ấn của một ấn tượng kính hoàng. 

- Ông đã tìm ra chúng chưa? - Bà ta hổn bến nói. 

- Chưa, thưa bà. Nhưng ông Holmes đá đến để giúp 
chúng tôi. 

- Thưa bà, cách đây không lâu tòi có gặp bà tại Plymouth, 
trong một bứa 'iệc ở ngoài vườn. 

- Thưa ông, “ng lầm rồi. 

- Thế mà tôi lại đám thè độc kia đấy ! Bứa đó bà mặc 
một bộ đô may bằng lụa có màu óng ánh với những đồ trang 
sức bằng lông đà điểu.. 

- Tôi chưa bao giờ có bộ đồ như vậy. 

- Thế thì, chúng ta không nói chuyện đó nứa. 

Sau vài lời xin lỗi, Holmes đi theo viên thanh tra ra ngoài. 
Một đoạn đi ngắn băng qua đồng hoang dân chúng tôi tới cái 


trũng lõm. Trên bờ có một bụi cày kim ngân là nơi cái áo đi 


mưa đã được vắt lên. 
- Đêm hôm đó trời không có gió? - Holmes hỏi. 
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- Phải, không có gió nhưng mưa lớn, 

- Như vậy, cái áo này không phải bị gió thổi táp vào bụi 
cây, mà là được đặt lân đây. 

- Đúng, áo được vắt ngang. 

- Đây này, nền đất đã bị bàn chân giậm lên. Dường như 
có rất nhiều bàn chân đi qua đi lại ở nơi đây kể từ đêm thứ 
hai? 

Tại đó có một manh chiếu rơm đã được đặt kế bên và mọi 
người trong chúng tôi đều đứng trên chiếu đó, 

- Trong bao này, có một đồi ủng mà Tra-cơ đã đí, một 
chiếc giày của Sim-sơn và một móng ngựa củ, bằng sắt. 

- Ông thanh tra, ông đã rất xuất sắc. : 

Holmes đón lấy cái bao, tụt xuống chỗ lõm dưới cái trũng 
và đấy manh chiếu rơm vào chính giữa,đoạn nằm dài ra trên 
chiếu, nằm sấp bụng úp xuống, cầm chống trên hai bàn tay, 
anh quan sát kỹ đám bùn bị đẫm nát trước mặt. 

- “Ô này !” Bất chợt anh kêu lên."Cái gì thế này nhỉ?” 

Đó là một cây diêm quẹt đã cháy hết phân nửa và đã bị 
vấy bùn. 

- Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại không nhìn thấy nó, - viên 
thanh tra nói, giọng giận hờn. 

- Nó lấn trong bùn. Tôi nhìn thấy nó vì tôi đi tìm nó. 

- Sao? Ông đi tìm nó à? 

- Phải. 

HoÌmes lấy những chiếc giày trong bao ra và đem gót 
giày so với những dấu vết in trên nền đất. Đoạn anh leo lên 
bờ, rồi bò qua những cây dương xỉ và những bụi cây. 

- “Không còn dấu vết nào đâu”, viên thanh tra nói.*Tôi 
đã quan sát rất kỹ khoảnh đất này, một trăm mét vuông trong 
tất cả mọi hướng". 

- “Thật thế ư?”. Holmes kêu lên khi đứng dậy. “Như vậy 
tôi đâu dám hỗn xược làm lại việc đó. Nhưng tôi mong rnuốn 
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được đi đạo chơi trên cánh đông trước khi trời tối hẳn,ngõ hầu 
ngày mai còn nhận biết được thực địa. Nếu ông thấy khòng 
có chỉ trở ngại, tôi mạn phép bỏ cái móng ngựa cú này vào 
túi để câu may. 

Hơi mất kiên nhẫn trước cái phương pháp ung dung của 
Holmes, đại tá Ross coi đồng hô một cách không cần che giấu, 
rồi nói với ông thanh tra. 

- Tôi mong là ông sẽ trở về cùng với tôi. Có một số việc 
tôi muốn hỏi ý kiến ông,chúng ta có nên công khai rút tền con 
Ngọn lửa bạc ra khỏi cuộc tranh giải hay không? 

- “Chắc chắn là không nên”, Holmes kêu lên ““Nó sẽ có 
mặt”. h 

Viên đại tá nghiêng mình nói : 

- Tôi rất sung sướng được có ý kiến của ông, ông sẽ gặp 
lại chúng tôi tại nhà anh Tra-cơ, ông đi dạo xong. Sau đó, 
chúng ta cùng trở về Tavistock. 

Đại tá cùng viền thanh tra quay lưng trổ lại trong lúc 
Holmes và tôi đi sâu vào trong cánh rừng hoang. 

- Anh Watson, lúc này chúng ta hãy gác vấn đề ai đã giết 
Tra-cơ qua một bên mà chỉ để ý tới con ngựa thôi. Cứ cho là 
con ngựa đã bỏ trốn trong hoặc sau lúc xảy ra thảm trạng : 
vậy thì nó sẽ đi đâu? Ngựa là loài sống thành đàn.Khi bị bỏ 
rơi một mình, bản năng của nó sẽ đưa nó hoặc trở về King's 
Pyland hoặc tới Capleton ở phía bên kia. Nó không thể chơi 
trò “ngựa hoang trên cánh đông hoang”? Vả chăng, thế nào 
mà lại chẳng có người trông thấy nó. Mà tại sao dân du mục 
lại bắt cóc nó? Những người đó luồn luôn lánh xa những nơi 
có chuyện chẳng lành. Họ chẳng thể nào hy vọng bán được 
một con ngựa như thế. Vậy thì bắt con ngựa là chuốc lấy mối 
nguy hiểm, chớ chẳng được lợi lộc gì ! 

- Vậy con ngựa ở đâu? 

- Nó phải ở hoặc tại King's Pyland hoặc tại Capleton. 
Hiên giờ nó không ở tại Kings Pyland, vậy nó phải ở tại 


612 


Capleton. Chúng ta cứ theo giá thiết đó mà tiến hành và chờ 
xem nó dẫn chúng ta đến đâu. Phần này của cánh đồng, đất 
rất rắn và khô. Nhưng nó để dốc xuống về phía Capleton. Từ 
đây, chúng ta có thể phân biệt một sự lôm xuống của nền đất : 
trong đêm thứ hai sang ngày thứ ba, chỗ lõm xuống đó ắt hẳn 
phải khá nhão, và con ngựa hẳn đã phải băng qua phân cánh 
đồng này. : 

Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã bước đi mau, chỉ vài 
phút sau đã tới chỗ đất lõm xuống. Tôi đi xuống mé bèn phải 
và Holmes xuống mẽ bên trái. Nhưng tôi chưa đi được năm 
chục bước thì đã nghe tiếng anh reo lèn và vẫy tay gọi tôi tới. 
Trên nèn đất mềm trước mặt anh, có nhứng dấu chân ngựa 
y như cái móng sắt rà anh đang cầm trong tay. 

- “Anh đã thấy giá trị của óc tưởng tượng chưa?” HoÌmes 
bảo tôi. “Đó là cái mà Grê-gô thiếu. Chúng ta đã tưởng tượng 
ra điều có thể xảy tới, rôi hành động theo giả thiết đó. Thế 
là chúng ta được chứng thực là đúng. Nào, tiến lên ! 

Chúng tôi vượt qua cái đáy sình lầy của chỗ trũng và đi 
trong khoảng bốn trăm thước trên mặt đất khô và rắn. Lần 
nứa, đất lại dốc và chúng tôi lại bắt gặp những dấu chân ngựa. 
Rồi chúng tôi lại mất hút những dấu vết đó trong khoảng gần 
tám trăm thước. Lúc sắp tới Capleton, bèn cạnh dấu chân 
ngựa có cả dấu chân người. 

- Cho tới đây, con ngựa chỉ đi có một mình. - tôi kêu lên. 

- Đúng lắm, trước đó thì nó chỉ có một mình. Này ! Cái 
này là cái gì đây nhỉ? 

Dấu chân người và ngựa bất thình lình qươy trở ngược lại 
uà đi trở uề hướng King Pyimd. Cả bai chúng tôi cùng đi 
theo hướng đó. Holmes dõi mắt theo các vết nhưng hơi nhìn 
lệch sang bên, tôi sửng sờ thấy những dấu vết đó lại hiện ra 
nhưng Ủ trong hướng nghịch lại, nghĩa là lạt trở uề Capleton 
thêm một lần nữa. 


612 


- “Một điểm tốt cho anh đó, Watson !” Holmes nói : 
“Chúng ta hãy theo dấu chân quay trở lại đi”. 

Chúng tôi không phải đi xa. Các dấu vết chấm dứt trên 
con đường rải nhựa dẫn tời hàng rào các chuồng ngựa 
Capleton. Khi chúng tôi tới gân, một người chạy ra. 

- Ở đây chúng tôi không muốn thấy những kẻ lạ lảng 
vắng. - Anh ta bảo chúng tôi. 

- “Chỉ xin hỏi một câu thôi”, Holmes nói. “Liệu có thể 
gặp ông Si-la vào lúc năm giờ ngày mai không?” 

- Xin lỗi, thưa ông ! Ông chủ tôi luôn luôn thức dậy sớm 
nhất. Nhưng, ủa, ông đây này : ống sẽ đích thân trả lời ông. 
Không, thưa ông không ! Tòi sẽ bị mất việc nếu ông thấy tôi 
nhận tiền. Sau này, nếu như ông muốn cho ... 

Sherlock Holmes nhét lại tiền vào túi mình. Một người 
trung niên xuất hiện, bộ mặt kém thân thiện, cây roi mềm 
cầm lăm lãm trong tay. 

- “Có chuyện gì vậy? Ông ta kêu lên. "Không được bép 
xép đấy nhé. Hãy đi làm việc đi ! Còn hai ông ... Các ông tới 
đây làm cái quái gì?". 

- Chúng tôi xin hầu chuyện với ông mười phút, thưa ông 
chủ ! - Holmes trả lời với giọng nói ngọt ngào. 

- Tôi làm gì có thì giờ để nói chuyện với bất cứ gã lêu 
lổng nào ! Hãy cút đi ! Nếu không, tôi thả chó ra đây... 

Holmes cúi nghiêng mình về phía trước và thì thầm vài 
lời bền tai nhà huấn luyện ngựa. Hắn đỏ mặt tia tai. 

- “Nói dối”. Hắn kêu lên. “Một lời nói dối quỷ quyệt”. 

- Được lắm ! Chúng ta sẽ bàn luận công khai ngay đây 
hay ở trong phòng khách? 

- Ô ! Xin mời vào. 

Holmes cười : 

- Ảnh Watson, sẽ không quá mấy phút đâu. Bây giờ, thưa 
òng Si-la tôi xin đặt mình dưới quyền sai khiến của ông. 
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Mấy phút đồng hô của Holmes lại kéo đài thành hai chục 
phút. Eầu trời màu tía đã chuyển thành xám khi Holmes và 
Ši-la hiện ra. Bây giờ gương mặt của Si-Ìa biến thành màu tro, 
trán ướt đâm mồ hôi và hai bàn tay run rẩy, cây gậy đi săn 
dung đưa như một cành cây lắc lay trước gió. Thái độ anh 
hùng rơm đã tan biến, ông ta khúm núm theo sau Holmes như 
một con chó đi theo chú. 

- Nhứng mệnh lệnh của òng sẽ được thi hành. - Ông ta 
nói. 

- Không được sai lâm? - Holmes nhấn mạnh, khí quay 
lại nhìn ông ta. 

Người nọ rùng mình trước sự đe dọa ẩn chứa trong tia 
nhìn đó. 

- Vâng. Sẽ không có sự sai lầm nào cả ! Nó sẽ có mặt 
đúng giờ. Tôi có phải thay hình đổi dạng cho nó hay không? 
HoÌmes suy nghĩ trong giây lát, rồi phá lên cười : 

- Không, cứ để yên như thế ! Tôi sẽ viết cho ông về việc 
này. Giờ đây nhất định không có nhứng trò chơi khăm nứa, 
nếu không ... 

- Ông có thể tin cậy nơi tôi ! 

- Ông săn sóc nó cho tới ngày giao ước, như thế nó là của 
ông vậy. : 

- Ông có thể hoàn toàn tin cậy nơi tôi mà ! 

- Phải, tôi tin nơi ông. Ngày rnai ông sẽ nhận được tin 
tôi. 

Anh quay gót, không thèm đếm xỉa gì đến bàn tay run 
rẩy mà người nọ chìa ra. Chứng tôi quay trở về King`s Pyland. 

- Lão 8i-la này vừa độc ác, vừa đề tiện lại vừa hèn nhát.- 
Holmes vừa bước đi vừa nhận xét. 

- Hắn đang giữ con ngựa? 

- Hán tìm cách trả lời bàng những câu huyênh hoang, 
nhưng tôi đã miêu tả với một sự chính xác những gì hắn đã 
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làm trong buổi sáng hòm đó. Hắn tin chắc là tôi đã theo dõi 
hấn. Watson, anh có lưu ý đến những cái đầu vuông vức một 
cách kỳ lạ trong các dấu chân không? Giày ủng của hắn phù 
hợp với đường nét đó, tòi kế cho hắn nghe : Ông là người thức 
dậy sớm nhấi, kh: nhìn thấy một con ngựa lạ đang lang thang 
trên cánh đồng hoang, ông liền tới gần để xem sao. Con ngựa 
có "cái trón trắng" nên mới được goi là “Ngọn. lửn bạc”. Ông 
thây cơ mơy đã tới cho mình, nên đã bắt gu? nó. Nếu làm được 
Uộy (hì con ngựa của ông sẽ uề nhất. Tôi gợi cho hắn nhớ lại 
vì sao hành động đầu tiên của hắn là dẫn con ngựa đi trở về 
King's Pyland, rồi tại sao hắn lại định đem giấu con ngựa cho 
tới khi cuộc đua kết thúc ; tôi cúng cho hắn biết hắn đưa con 
ngựa về đi giấu ở Capleton như thế nào. 

Tới lúc đó, hắn chỉ còn có một ý tưởng : làm sao được 
an thân. 

- Nhưng các chuông ở đây đều đã được khám kỹ rồi kia 
mà ! 

- Ö, hắn là một tay hóa trang ngựa tài ba ! 

- Anh không Ìo ngại gì khi để con ngựa ở lại đây. 

- Hắn sẽ chăm sóc con ngựa như chăm sóc thân thể hắn ! 
Hắn biết là muốn được tha tội thì phải đưa con ngựa ra trong 
thể trạng tốt. 

- Chưa chắc đại tá Ross chịu tha cho hắn. 

- Đại tá Ross không phải là người giải quyết vấn đè. Tôi 
theo những phương pháp của riêng tôi, ông đại tá kém hào 
hiệp đối với tôi. Nên giờ đây tôi muốn chọc quê ông ta chơi. 
Anh chớ có nói gì về con ngựa đấy nhé : 

- Nói đề làm gì ! - Vả chăng, điều này có tâm quan trọng 
đối với việc tìm ra người đã giết Tra-cơ. 

- Không đâu, Chúng ta cùng trở về Luân Đôn bằng 
chuyến tàu đèm. 

Tôi sững sờ trước câu trả lời đó. Chúng tôi chỉ mới tới 
Devonshire có mấy tiếng đồng hồ, vậy mà anh ta lại bỏ ngang 
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cuộc điều tra. Thật không tài nào hiểu nổi ! Tôi không tài nào 
bứt thêm được từ nơi anh một lời nào cho tới khi về đến nhà 
người huấn luyện ngựa. Ông đại tá và viên thanh tra chờ 
chúng tôi trong phòng khách. 

- Chúng tôi sẽ trở về thủ đô bằng chuyến tàu tốc hành 
nửa đêm. Chúng tôi đã được hít thở bầu không khí quyến rũ 
của Dartmoor. - Holmes nói. 

Viên thanh tra giương ròng đôi mắt. Ông đại tá nở một 
nụ cười hiểm độc : 

- Như vậy là ông đã bỏ cuộc? - 

Holmes nhún vai : 

- Hiển nhiên là có nhứng chướng ngại nghiêm trọng ! 
Tuy nhiên, con ngựa của Ngài sẽ có mặt vào lúc xuất phát 
cuộc đua, Ngài nên chuẩn bị người dô- kè cưỡi con ngựa đó. Tôi 
có thể xin một bức ảnh của ông Tra-cơ được không? 

Viên thanh tra móc'túi lấy ra một tấm hình đựng trong 
một bao thư và đưa cho Holmes. 

- Ông thanh tra, ông đoán trước được mọi ý muốn của 
tồi. Liệu ông có chờ tôi tại đây trong chốc lát chăng? Tôi 
muốn gặp cô tớ gái. 

Bất thình lình đại tá Ross lên tiếng ngay sau khi Holmes 
bước ra khỏi phòng khách : 

- Tôi thất vọng về ông Holmes. Từ khi ông ta đến đây, 
ta chẳng có một tiến bộ nào. 

- Con ngựa của ông sẽ dự cuộc đua ! - Tôi nói. 

- “Phải, tôi đã được lời cam đoan của ông ta”, đại tá nhún 
vai. “Có điều, tôi mong muốn nắm được con ngựa trong tay 
hơn là lời hứa”. 

Tôi trực bênh vực cho Holmas thì anh ấy lại trở vào. 

- Giờ đây, thưa quý ông, sau khi về tới Luân Đôn, tôi sẵn 
sàng trở lại Tavistock lần nứa. 
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Trong lúc chúng tôi leo lên xe, một trong những người 
hâu chưồng ngựa giữ cho cửa xe mở rộng. Một tư tưởng như 
bất chợt đến với Holmes, bởi vì anh cúi nghièng người về phía 
trước và đụng vào ống tay áo người hầu. Anh nói : 

- Ai săn sóc nhứng con cừu trong vòng rào. 

- Tôi, thưa ông. : 

- Anh có thấy điều gì khác lạ vừa xảy ra cho chúng trong 
thời gian gàn đây không? 

- Quả vậy, ba con trong đàn bị đi khập khiễng. 

HoÌmes khẽ cười và xoa hai bàn tay vào nhau. 

- “Một cú chơi đẹp thật !” Anh nói khi bấm vào cánh tay 
tôi, rồi nói với ông thanh tra “ông bạn nên lưu ý tới cái hiện 
tượng đặc biệt đó trong đàn cừu. Nào, chúng ta đi thôi, chú 
xà ích †” 

Đại tá Ross tiếp tục phô ra một dáng điệu bày tò “sự 
không tin tưởng” nhưng vẻ mặt viên thanh tra biểu hiện một 
sự chú tâm. Ông ta hỏi Holmes : 

- Ông cho đó là điều quan trọng sao? 

- Cực kỳ quan trọng đấy ! 

- Còn điểm nào khác mà òng muốn lưu ý tôi nữa không? 

- Con chó trong đêm đó. 

- Con chó ư? Đâu có chuyện gì xảy ra với nó trong đêm 
đó. 

- Như vậy mới là kỳ lạ. Sự kỳ lạ ẩn chứa ở ngay trong 
chỗ đó. - Sherlock Holmes nhận xét. 

Bốn ngày sau đó, Holmes và tôi lại đáp chuyến tàu đi 
Winchester để dự khán cuộc đua ngựa tranh giải Wessex Cup. 
Ông đại tá gặp chúng tôi bên ngoài nhà ga và đưa chúng tôi 
đến trường đua bằng xe tứ mã của ðng. Mặt ông nghiêm trang 
và thái độ cực kỳ lạnh nhạt. Ông nói : 

- Tôi không thấy con ngựa của tôi đâu cả. 

- Ông sẽ nhận ra nó khi ông trông thấy nó chứ? Holmes 
hỏi. 
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Ông đại tá tổ vẻ rất bất mãn. Ông nói : 

- Tôi lui tới trường đua từ hai mươi năm nay, và chưa oó 
ai hỏi tôi một câu như thế, Ngay một đưa bé cũng nhận ra 
con Ngọn lửa bạc với cái trán trắng và cái chân trước có lông 
đốm của nó ! 

- Việc đánh cá hiện nay ra sao? 

- Ngày hôm qua, óng có thể đánh mười lăm ăn một, 
nhưng khoảng cách cứ giảm đần, giờ đây thì chỉ còn ba ăn 
một. : 

- Hờừm ! Có ai đó đã tóm được tuy-dô, chắc chắn như thế. 
- Holmes nói. 

Khi xe tứ mã ngưng lại gần khán đài chính, tôi nhìn lên 
tấm bảng để xem tên những con ngựa tranh giải. 


WESSEX CUP 


Cho ngựa bốn và năm tuổi 
1000 đồng souverain giải nhất. 
300 đồng giải nhì. 

200 bảng giải ba. 

Đường đua : 2614 mét. 
1. Da đen. (của ðng Heath Newton) 
mũ không vành, màu đỏ, áo dô-kề màu quế. 
9. Võ sĩ (của đại tá Wardlaw) 
mũ màu hồng, áo màu xanh và đen. 
3. Desborœgh (của huàn tước Backwater) 
mứ màu vàng, tay áo màu vàng. 
A4. Ngọn búa bạc (của đại tá Ross) 
mũ màu đen, áo màu đỏ. 
B. Đuôi diều (của công tước hạt Balmoral) 
mũ, ảo có sọc màu vàng và đen. 
6. Hàng rào cœo (của huân tước Singleford) 
mú tía, tay áo đen. 
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- “Chúng tôi đã rút con kia ra và đã đặt tất cả hy vọng 
vào lời nói của ông”, viền đại tá nói. “Lạ chưa ! Thế nghĩa là 
gì? Ngọn lửa bạc được coi là chắc sẽ thắng sao?” 

- “Ngọn lửa bạc được cá năm ăn bốn” các nhà cái cá ngựa 
gâm lên. “Năm ăn bốn cho Ngọn lửa bạc đây”. Desborouth cá 
mười lầm ăn năm đây. 

- “Tất cả đêu được giải quyết”, tôi kêu lên. “Chúng ta có 
mặt đủ cả sáu con” 

- “Đủ sáu con a2 ” Viên đại tá kêu lên, rất giận dử. 
“Nhưng nó đâu. Cờ của tôi chưa được diễn hành mà”, 

- Chỉ mới có năm con đi diễn hành.Đây này : đây hẳn là 
nó rồi ! 

Vào lúc tôi nói, một con ngựa hồng lực lưỡng phóng ra 
khỏi khu cân dô-kê, chạy nước kiệu ngay bên cạnh chúng tôi : 
nó mang trên yên màu cờ xanh và đỏ rất quen thuộc của ông 
đại tá. 

- Đâu phải ngựa của tôi.Con vật này không có lấy một sợi 
lông trắng trèn mình. Ông làm cái trò gì vậy, ông Holmes? 

- Bình tĩnh ! Bình tĩnh xem nó chạy ra sao cái đã ! - 
Holmes thì thầm, điềm tĩnh. 

Anh theo đôi qua ống dồm, bắt. chợt reo lên : 

- Ngay hàng đầu ! Tuyệt điệu ! Chúng đang ghé vào chỗ 
ngoặt. 

Sáu con ngựa chạy khít bên nhau. Tới quãng giữa dải 
đường đua vòng, con ngựa chưòng Capleton vượt lên dẫn đầu. 
Nhưng trước khi chúng ngang chỗ chúng tôi thì con 
Desborough đã đồn hết sức mình và con ngựa của ông đại tá 
vượt qua cây cọc tới sáu thân trước đối thủ của nó. 

- “Dầu sao, thì tôi cũng đã thắng !”, đại tá hốn hến đưa 
một bàn tay lên vuốt trán."Xin thú nhận là tôi chẳng hiểu gì 
ráo. Ông còn giứ bí mật đến bao lâu nứa, thưa ông Holmes'. 

- “Rồi ông sẽ biết tất cá. Lại đây, chúng ta cùng quan sát 
cón ngựa này... Nó đây này”. Ảnh nói khi chúng tôi vào trong 
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khu đành riêng cho chủ ngựa cùng bằng hữu của họ. “Ông lấy 
alcool mà rửa đầu ngựa và chân nó thì ông sẽ nhận thấy nó 
chính là Ngọn lửa bạc. 

- Ông làm tôi suýt đứng tim. 

- Tôi thấy nó trong tay một kẻ gian xảo và tôi tự tiện cho 
nó đua dưới lớp giả trang này. 

- Ông đã làm được mệt điều kỳ diệu ! Con ngựa tỏ ra 
hoàn toàn ở thể trạng tốt. Nó chưa bao giờ chạy hay đến thế. 
Tôi cần phải xin lỗi ông một ngàn làn vì đã nghỉ ngờ khả năng 
của ông. Mong ông tìm ra tên sát nhân. 

- Tôi tìm ra rồi, - Hoimes trả lời một cách điềm tỉnh 

Viên đại tá và tôi nhìn anh : ˆ 

- Không hiểu hắn ở đâu? 

- Ở đây. 

- Ở đây ! Hắn đâu? 

- Ngay bên cạnh tôi vào lúc này. 

Viên đại tá đỏ mặt tía tai vì giận dứ. 

- Tôi mang ơn ông nhiêu lắm, nhưng tôi buộc lòng phải 
coi điều mà òng vừa nói là một trò đùa quá trớn, hoặc là một 
điều lăng nhục. 

Holmes phá ra cười : 

- Tôi không hề đùa hay làm nhục ông, thưa đại tá. Nhưng 
quả thật kẻ sát nhân đang đứng ngay đằng sau ông đày. 

Anh tiến lên một bước và đặt bàn tay lên cái cổ bóng 
loáng của con ngựa thuần chủng, 

- Con ngựa ứ? - Đại tá kêu lên. 

- Ngọn lửa bạc ư? - Tôi ấp úng. 

- Đúng, chính nó. Và chúng ta hãy tha tội cho nó vì nó 
hành động để tự vệ. Tra-cơ không xứng đáng với lòng tin cậy 
của ông. Nhưng chuông reo rồi đó. Bởi vì tôi muốn kiếm một 
ft tiền trong độ đua sau, tôi xin khất lại để lát nữa sẽ giải thích 
tận tường. 


(] 


Trong toa xe lứa hạng đặc biệt chỉ có ba người chúng tôi. 
Trên đường trở về Luân Đôn, tồi tưởng chừng như hiếm có 
chuyến đi nào lại ngấn hơn đối với đại tá Ross, bởi vì chúng 
tôi đều say sưa nghe Holmes nói. 

- “Tôi đi tới Devonshire với sự cả tin rằng Sim-sơn là thủ 
phạm, tuy vẫn nhận thức rằng chưa đủ bằng chứng để buộc 
tội anh ta. 

“Chỉ tới khi ngôi ở trong xe, ngay trước cửa nhà người 
huấn luyện ngựa, tôi mới nhận ra cái ý nghĩa kinh khủng 
trong món thịt cừu nấu ca-ri. Các bạn còn nhớ là tòi đã tỏ ra 
đãng trí, vẫn ngồi yên trên xe trong lúc quý bạn đã xuống xe 
cả rồi. laic đó, tôi đang tự hỏi vi sao tôi lại bỏ qua một chỉ 
dấu lớn như vậy. 

- “Vê phần tôi”, viền đại tá nói, “tôi xin thú nhận là ngay 
đến bây giờ tôi vẫn không thấy chỉ đấu ấy giúp chúng ta được 
gì”. 

- Trong cái chuỗi lập luận của tôi, nó là khâu đầu tiên. 
Bột thuốc phiện đâu hẳn là không có vị gì. Cái vị của nó chẳng 
có gì là khó chịu cả, nhưng nó có thể nhận ra được. Cho nên 
nếu nó được đem trộn vào một món ăn bình thường, người ăn 
sẽ phát hiện ra và có thể họ sẽ không ăn. Cø-ri là món thích 
hợp để che giấu cái mùi u¡ ấy. 

Làm sao có sự trùng hợp quái gở này? Người lạ Sim-sơn 
đem bỏ á phiện vào thức ăn của cậu bé vào đúng lúc thức ăn 
đó lại là ca-ri (chỉ có ca-ri mới lấn át mùi bột á phiện). Thật 
là không thể tưởng tượng nổi ! Vậy là Sim-sơn bị loại ra ngoài 
nghi vấn. Tôi chú tâm vào Tra-cơ và bà vợ y : quả thật chỉ 
có họ mới có thể chọn lựa món thịt cừu nấu ca-ri cho bứa tối 
đó. Thuốc phiện đã được bỏ thêm vào sau khi cái đĩa đựng món 
ăn dành cho cậu giữ ngựa được để riêng ra Chính vì thế mà 
những người khác cũng đã ăn món đó nhưng vẫn bình yên. 
Vậy thì ai trong hai người đó đã tới gàn đĩa thức ăn mà eô 
tớ gái lại không trông thấy? 
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Vụ rắc rối về Sim-sơn đã cho thấy có một con chó canh 
giữ chuöng ngựa. Thử hỏi aí là người đã đi ào rồi lại đi ra 
uởi một con ngựa mà con chó lại không súa (để đớnh thức hai 
œnh chùng giữ ngựa ngủ trong cúi uựn). Đó chắc chắn phải là 
người mờ con chó rô! quen thuộc ! 

“Tôi đã tin rằng giứa đêm khuya Tra-cơ xuống chưồng 
ngựa và bắt con Ngọn lửa bạc. Nhằm mục đích gì? Chắc chắn 
là trong một mục đích bất lương, nếu không thì y đã không 
đánh thuốc mè anh chàng gác chưồng. Tòi suy nghí nát óc để 
đoán xem y đã nghĩ gì, trong đầu óc y. Đố từng có nhiều uụ 
cóc huấn luyện uiên kiếm được nhiều tiền bằng cách đánh có 
ngựa của họ bị thua, qua những người trung gian, và sau đó 
ngăn cản không cho ngựa của họ thắng bằng một mánh khoé 
nào đó. Đôi khi, do một gã đô-kê kìm hãm ngựa, hoặc do một 
phương pháp tỉnh tế hơn, Với Tra-cd, anh ta hành động ra 
sao? Tôi hy vọng là những đồ vật ở trong các túi quần áo anh 
ta sẽ giúp tôi. 

“Quả đúng như vậy. Hai bạn chưa quên con đao kỳ lạ 
nằm trong bàn tay người chết : con dao mà không một đầu 
óc tỉnh táo nào lại chọn làm vũ khí Con dao đó được dùng 
trong những ca mổ tỉnh tế nhất. Thưa đại tí, ông thừa biết. 
rằng ta có thể tạo ra một vết đứt nhỏ trên những gân khoeo 
con ngựa, mà nếu làm bên dưới da thì vết đó không để lại một 
dấu vết nào. Một con ngựa bị "khía gân" như vậy sẽ đi hơi 
khập khiếng, điều đó sẽ chỉ được gán cho chứng phong thấp 
hoặc cho sự tập luyện quá sức. 

- Quân vô lại ! - Ông đại tá kêu lèn. 

Đó là lý do mà Tra-cơ muốn đưa con ngựa ra ngoài cánh 
đồng, bởi vì nếu bị mũi ngọn con đao rạch vào gân chân, chắc 
chắn con Ngọn lửa bạc sẽ hung hăng đánh thức cả đến người 
ngủ say nhất thế gian. Vậy là phải ra tay ngoài trời. 

- “Tôi đã mù quảng”. Viên đại tá rên rỉ. “Chính vì thế 
. mà nó cân đến đèn cầy và đã quẹt que diêm lên đấy”. 
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- Dĩ nhiên. Nhưng khi quan sát các đồ vật của anh ta, 
tôi còn hiểu được những động cơ gây ra tội ác nứa. Thưa đại 
tá, một người từng trải không bao giờ mang theo trong túi 
mình những hóa đơn của một người khác. Chúng ta thanh 
toán những hoá đơn của chính mình là đủ rồi. Ngay đó tôi kết 
luận là Tra-cơ có một gia đình thứ nhì. Tính chất của tờ hoá 
đơn chứng tỏ là nó dính đáng đến một người đàn bà, và người 
đàn bà đó đã tiêu xài hoang phí. Cho dù đại tá có đối xứ rộng 
rái đến đâu, Tra-cơ cũng không thể mua sắm cho vợ những 
bộ quân áo giá hai mươi lăm ghi-nê ! Tôi hỏi vặn bà Tra-cd 
về bộ quần áo nữ và khi được bà đoan chắc là bà chẳng bao 
giờ có bộ quần áo như vậy, tôi bèn ghi địa chỉ của tiệm may. 
Và xín một tấm hình của Tra-cơ. 

“Kế từ lúc đó, tất cả đều đơn giản. Tra-cơ dắt con ngựa 
đến một chỗ đất trũng là nơi mà ánh sáng ngọn đèn cây sẽ 
không bị ai trông thấy. Về phần Sim-sơn, khi bỏ trốn, y đã 
đánh mất cái cà-vạt. Tra-cơ lượm lấy, có thể với ý định dùng 
nó để giữ cho con ngựa đứng yên. Khí đã vào trong cái trũng 
rồi, hắn ra đằng sau con Ngọn lửa bạc và quẹt cây diêm lên. 
Nhưng con vật hoảng sợ vì cái ánh sáng đột ngột đó, hoặc bị 
thúc đẩy bởi cái bản năng kỳ lạ, linh cảm rằng người ta sắp 
làm hại nó, nên nó đã bứt lên thật mạnh và đạp văng vào trán 
của Tra-cd. Mặc dù trời mưa và để cho khỏi vướng víu, anh 
ta đã cởi áo đi mưa ra mắc lên bụi cây. Và khi y tế xuống, con 
dao đã vạch đài trên đùi. 

- “Tuyệt vời !”. Viên đại tá reo lên. “Tuyệt vời ! Cứ y 
như là ông có mặt ở ngay nơi đó !” 

- Sau đây là cú đánh chót của tôi. Tôi nghĩ rằng một 
người quỷ quyệt như Tra-cơ hắn sẽ không làm cái việc cắt gân 
nếu chưa được tập dượt từ trước. Vậy anh ta thực tập với cái 
gì đây? Mắi tôi lo( xuống đàn cừu à có ngưy câu trẻ lời. 

- Tất cả đâu đã được làm sáng tỏ, thưa ông Holmes. 


- Khi quay trở về Luân Đôn, tôi đến gặp người may quần 
áo phụ nứ và bà ta nhận ra ngay John là một khách hàng ưu 
hạng, có tên là Đạt-bi, và bà vợ thì mê mệt những tấm áo đắt 
tiền. Người đàn bà đó đã đòn anh ta vào một tình hình tài 
chính thảm hại, khiến anh ta phải phạm tội. 

- Ông đã giải thích tất cả, ngoại trừ một điều : trong thời 
gian đó, con ngựa ở đâu? 

- Nó đã chạy trốn và được Ši-Ìa nuôi giùm. Và về điều 
này, chúng ta phải tỏ ra rộng lượng đối với 8i-la, thưa đại tá. 


Bộ mặt vàng lợt 


Một lân vào đâu xuân, Holmes và tôi cùng đi đạn trong 
công viên.Những chiếc lá đâu tiên nhú lên trên các cành cây 
du, những cái chồi dính dính của hàng cây dễ đang cựa quậy 
thành mấy chiếc lá non đẹp. Chúng tôi đi suốt hai tiếng liền. 
Khi quay trở về thì đã gần nàm giờ. 

- “Thưa ông”, chú bé giúp việc vừa mở cửa vừa nói. “Có 
một vị khách đến... Ông ta hối ông”. 

- Khách đi rồi à? - Holmes hỏi. 

- Vâng, thưa ông ! 

- Sao cháu không mời ông ta vào nhà ngồi chơi một lát? 

- Dạ có, òng ấy có vào nhà. 

- Ông ta đợi làu không? 

- Nửa tiếng. Khách rất sốt ruột. Suốt thời gian ở đầy ông 
ta cứ đi đi lại lại khắp phòng. Cuối cùng, ông ấy chạy ra ngoài 
hành lang và than thờ “Không biết dến khi nào ông Holmes 
mới uề? ” Cháu đáp ngay : “Một !đt nữa thôi !” Ông ta nói : 
“Được, tôi sẽ chờ, nhưng tôi sẽ không chờ ở đây, mà ở nơi 
không khí thoáng đãng kia ! Chốc nữa tôi sẽ quay trở lại”. Thế 
là ông ấy đi thẳng. 

- “Giỏi ! Cháu đã làm được việc”. Holmes nói và chúng 
tôi bước vào căn phòng của mình. “Tuy nhiên, thật là bực 
mình ! Tôi đang bưồn chán vì thiếu việc làm. Suy từ sự nôn 
nóng của người ấy thì chắc công việc này quan trọng đây. Ô ! 
Chiếc tấu thuốc của ông ta? Chiếc tẩu tuyệt vời với cái tay 
cầm dài cứng như vậy”, Holmes xoay xoay chiếc tầu trong tay 
và xem xét nó với ve thận trọng. 
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Anh dùng ngón tay trỏ gõ gö vào nó tựa như giáo sư giải 
phẫu học đang giảng về một thứ xương nào đó. Rồi nói tiếp : 

- Chủ nhân của nó hẳn là một người vạm vỡ, thuận tay 
trái, có bộ răng tốt, và là người phong lưu. 

- Chỉ vì thấy ông ta có chiếc tấu đắt giá mà anh cho rằng 
đó là một người giàu có hay sao? 

Holmes khẽ khàng gỗ chiếc tấu thuốc trong lòng bàn tay 
của mình : 

- Bởi vì ông ta có thể mua thứ thuốc lá hảo hạng đắt gấp 
hai lan thuốc bình thường. 

- Anh còn kết luận nào không? 

- Anh ta có thói quen hút thuốc lá dưới ngọn đèn bàn 
hoặc đèn bằng khí ga : chiếc tấu cháy xém. Nó bị cháy chỉ ở 
phía phải : Vậy chủ nhân của nó là người thuận tay trái. Hãy 
thử châm tấu thuốc bằng đèn bàn đi. Bởi anh không thuận tay 
trái, cho nên tự nhiền anh đưa phần trái của tấu thuốc đến 
gần ngọn lứa. Sau đó anh ta cắn xuyên qua bót. Chỉ một người 
khỏe raanh và có bộ răng tuyệt vời mới có thể làm được 
chuyện đó... Song nếu tôi không lâm thì kia là tiếng từng bước 
chân của ông ta ngoài cầu thang? 

Chưa đầy một phút sau, cánh cửa rộng mở. Một người 
đàn ông khoảng 30 tuổi, cao lớn bước vào phòng. Ông ta mặc 
bộ com-lê màu thấm bằng thứ vải tốt được cắt khéo léo. Tay 
cầm một chiếc mũ phớt màu đà rộng vành. 

- “Xin thứ lỗi” Ông ta nói có phần hơi luống cuống."Hẳn 
là tôi cần gõ cửa. Nhưng quả thực tôi hơi bối rối" Ông ta đưa 
tay lên xoa xoa trán như một người đầu óc bị choáng váng. 

- “Ông đã mất ngủ đến hai đêm rồi”. Holmes từ tốn nói. 
“Điều đó làm hao kiệt thân kính nhiều hơn so với làm việc. 
Xin được phép đề nghị, tôi có thể giúp ông được gì không? 

- Tôi muốn được ông khuyên giải, thưa òng... 

- Ông muốn tôi giúp ông với tư cách một người tư vấn, 
một thám tử hay sao. 
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- Vâng. Ông là người từng trải việc đời. Và tôi muốn ông 
chỉ bảo cho tôi những việc tôi câu làm. - Ông ta nói những 
câu ngắn, mạnh và đứt quãng. 

- Ông Môn-rô thên mến... - Holmes bắt đầu nói. 

Vị khách của chúng tòi nhỏm phắt dậy. 

- Sao ! Ông biết tên tôi à? - Ông ta kêu lớn. 

- “Nếu ông muốn ẩn danh”. Holmes mỉm cười nói, “thì 
đừng viết tên mình trên mảnh vải lót của chiếc mú, hoặc là 
đừng xoay chiếc mũ lại để người nói chuyện với mình không 
thấy hàng chữ đó. Tôi muốn nói rằng tại căn phòng này, anh 
bạn của tôi và tôi đã từng nghe nhiều điều bí mật đáng kinh 
ngạc. Và chúng tôi đã đem lại niềm thư thái cho bao tâm hồn 
đây lo âu. Chúng tôi rất vội, bởi vậy xin ông nhanh chóng kể 
cho tôi nghe tất cả những gì đã xây ra. 

Vị khách lại lấy tay xoa trán. Ông ta có vẻ khó khăn khi 
bắt đâu câu chuyện. Mỗi cử chỉ, mỗi nét mặt đèu chứng tô ông 
ta là một người kín đáo, giữ ý và kiêu hãnh. Ông ta có thiên 
hướng che đậy nhứng vết thương lòng của mình hơn là phơi 
bày ra. Nhưng đột nhiên ông ta giận dữ vung tay lên, tựa như 
quẳng tính dè dạt vào một hướng nào đó. 

- Tôi cưới vợ đã ba năm, chúng tồi hoàn toàn hạnh phúc. 
Không hề giấu giếm nhau điều gì, cả ý nghĩ lẫn hành động. 
Thế nhưng, từ thứ hai vừa rồi. Chúng tôi trở thành xa lạ với 
nhau, và tôi muốn biết vì sao như vậy... Tôi biết rõ chưa bao 
giờ nàng yêu tòi bằng lúc này. Nhưng, nếu điêu bí Ẩn chắn giứa 
chúng tôi chưa được tháo gỡ thì mối quan hệ tốt. đẹp giữa 
chúng tôi sẽ không tồn tại. 

- Cám ơn ông đã cho tôi biết sự thực. Ông Môn-rô. 

- E-phi đến Hoa Kỳ sống ở thành phố Arlanta lúc còn rất 
trẻ. Tại đó nàng kết hôn với một luật sư có tiếng trong vùng. 
Họ sống hạnh phúc và có một mụn con. Nhưng sau một trận 
dịch sốt vàng da đã giết chết chồng và con, nàng trở về Anh 
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quốc sống với người dì ở Middlesex. Tôi thấy cân phải nhắc 
lại rằng sau cái chết của chồng, nàng thừa hưởng một. gia tài 
chừng bốn ngàn rưỡi bảng Anh nằm trong ngàn hàng. Hàng 
năm nàng nhận được bảy phần trăm tiền lãi. Nàng chỉ sống 
với người dì chừng nửa năm thì tôi gặp nàng. Chúng tôi yêu 
nhau và sau vài tuần thì làm phép cưới. Lúc đó nàng hai mươi 
lăm tuổi. 

Tôi là người buôn hoa bia. Lãi suất của tôi độ chừng tám 
trăm bảng Ánh một năm, bởi thế chúng tôi sống khá phong 
lưu : một biệt thự tốt ở Norbury. Thị trấn này không khác 
thôn quê cho lắm. Tại đó có hai ngôi nhà và một khách sạn 
cao hơn biệt thự của chúng tôi một chút. Còn ngay phía trước 
mặt chúng tôi có một vi-Ìla đứng tách riêng ra. Ngoài nhứng 
ngôi nhà ấy không còn một công trình xây dựng nào ở gân ga 
hơn nữa. Khi tôi lập gia đình, vợ tôi đã chuyển giao cho tôi 
toàn bộ tài sản của nàng. Tôi không đồng ý, vì ngại rằng nếu 
tồi bị thất bại trong công việc làm ăn, thì vốn liếng của nàng 
mất hết. Nhưng nàng vẫn nằng nặc đòi làm theo ý mình. Đột 
nhiền, cách đây hơn một tháng, nàng nói với tôi như thế rày : 

- Jack này, lúc anh nhận tiền của em, anh nói rằng vào 
bất kỳ lúc nào em cũng có thể lấy lại số tiền đó. 

- Tất nhiên, vì đây là số tiền của em. 

- Em đang cân một trăm bảng Anh., 

- Để làm gì? 

- “Anh yêu !”. Nàng luống cuống trả lời. “Anh nói anh 
là chủ ngân hàng của em... Thế mà, có bao giờ các chủ ngàn 
hàng hỏi khách rút tiền để làm gì?” 

- Nếu em cần thì có ngay đây thôi. 

- Vâng.Em cần. 

- Em sẽ không nói ư? 

- Đau này sẽ nói. Còn bây giờ thì không. 

“Tôi buộc phải vui lòng với câu trả lời như thế. Từ đấy 
trở đi, nàng không giấu tồi một điều gì nữa. Tôi đưa séc cho 
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nàng và không nghĩ gì thêm về câu chuyện đó. Như tôi vừa 
nói với ông, có một biệt thự năm cách khòng xa ngồi nhà của 
chúng tôi. Hai căn nhà chỉ cách nhau có một bãi cỏ. Để đến 
ngôi biệt thự, người ta phải đi theo một con đường và sau đó 
rẽ vào lối mòn. Ngay phía sau biệt thự, là một cánh rừng 
thông nhỏ. Tôi rất thích đi dạo trong cánh rừng. Suốt tám 
tháng ròng, trong biệt thự không có người ở. Tòi lấy làm tiếc 
là ngôi nhà lại bỏ không như vậy. Đó là một tòa lâu đài hai 
lầu xinh xắn, với những cột hành lang cổ kính. Nhiều lần khi 
dừng lại trước ngôi nhà, tôi tự nghĩ : "Thật là một. dinh cơ 
nhỏ nhắn, đàm ấm biết bao !". 

Thế rồi, vào buổi chiêu thứ hai tuần trước. Trong khi đi 
dạo, tôi nhìn thấy một chiếc xe chở hàng có mui chạy trên 
đường. Sau đó trên bãi cỏ phía trước thềm chất đống những 
tấm thảm và các đồ đạc khác. Rõ ràng ngôi biệt thự đã được 
cho thuê. Tôi đi quanh ngôi nhà, trong một khuôn cửa sổ có 
một khuôn mặt đang theo dõi tôi. Từ xa, tôi không thể xem 
xét kỹ bộ mặt ấy, nhưng tôi cảm thấy ở đó có một cái gì trái 
tự nhiền, phi-nhân-tính. Do ấn tượng này, tôi muốn đến gần 
hơn để biết ai đang theo dối mình. Nhưng đúng vào lúc đó, 
khuôn mặt màu vàng xám xịt đó tự nhiên biến mất. Hình như 
có ai đứng phía sau kéo người ấy vào. Tòi đứng chừng năm 
phút nữa, rôi quyết định trèo lên bậc tam cấp, gõ cửa. Ngay 
lập tức, một người đàn bà cao nghệu với dáng vẻ không hài 
lòng ra mở cửa. 

- Ông cần gì? - Bà ta hỏi với giọng người Scotlan the thé. 

- Tôi là láng giềng của bà, ở ngay cạnh đây. Tôi thấy bà 
mới đến. Liệu tôi có thể giúp bà được điều gì chăng? 

- Khi nào cần, chúng tôi sẽ gọi ! - Bà ta nói và đóng sàm 
cửa lại. 

Suốt buổi tối, mặc dù tôi cố gắng nghĩ về một điều gì 
khác, nhưng ý nghĩ của tòi vẫn cứ trở về với bộ mặt thập thò 
trong cửa sổ và người đàn bà xếc xược đó. Tôi không nói gì 
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cho vợ tôi biết, Nàng là người đàn bà dễ buồn phiên. Chỉ tới 
lúc đi ngủ, tồi có nhận xét qua quýt với nàng là ngôi nhà bên 
cạnh đã có người ở. Nàng làm thính. 

Đêm hôm ấy, giứa giấc ngủ, tôi mang máng cảm thấy 
chung quanh mình đang có một cái gì đó diễn ra. Điều sau đây 
từ từ đến trong ý thức của tôi : Vợ tôi tức dậy, bót đầu 
choàng óo ngoài uà đội mũ. TYong giẤc ngủ, tôi sẵn sàng biểu 
lộ một cái gì tựa như phản đối hoặc ngạc nhiên. Nhưng, sau 
khi hé mắt ra, dưới ánh sáng cúa ngọn nến, tôi thấy mờ/ nờng 
xanh ngắt, nàng thỏ hôn hến lúc cồi úo khoác uào người uờ lén 
lút nhìn buờo giường; yên chí là tôi đang ngủ, nừng thận trong 
lên ra khỏi phòng. Một thoáng sau, tôi nghe có tiếng cót két 
của chiếc cửa ra vào. Tôi ngồi dậy đập đập tay vào thành 
giường đế biết chắc là mình đang thức. Tôi rút chiếc đồng hồ 
ở dưới gối : ba giờ sớng.Vợ tồi làm gì giữa đêm hôm thanh 
vắng này? 

Tôi ngồi thừ ra đến hai mươi phút, cố gắng tìm ra một 
lời giải thích nào đó. Nhưng càng suy nghĩ lại càng khó hiểu. 
Tôi càng lúng túng hơn khi cánh cửa ra vào lại khẽ mở và có 
tiếng bước chân của vợ tôi trên cầu thang. 

- Em ở đâu đấy, E-phi? - Tôi hỏi, khi nàng bước vào. 

Toàn thân nàng run lên. Nàng khẽ kêu lèn một tiếng, sự 
xúc động và tiếng kêu này khiến tôi lo sợ hơn tất cả. Trong 
tiếng kêu Ấn chứa một điều tội lỗi. Vợ tôi luôn luôn là người 
đàn bà trung thực. Bởi thế, tôi lạnh cả người khi nàng len lén 
đi vào phòng mình. 

- “Anh không ngủ hay sao, Jack?” Nàng thốt lên trong 
nụ cười gượng gạo. 

“Em tưởng rằng không gì có thể khiến anh thức”. 

- Sm đã ở đâu? - Tôi lạnh lùng hỏi. 

- “Em hiểu anh đã ngạc nhiên như thế nào”, nàng nói khi 
nàng cởi cúc áo khoác. Ngoài ra, tôi còn nhận thây những 
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ngón tay của nàng run lấy bấy. “Trước đây chưa bao giờ em 
nghĩ rằng có một chuyện gì xảy ta với em. Chuyện chỉ có thế 
này : Đột nhiên em bắt đâu cảm thấy ngột thờ. Em cần không 
khí trong lành. Em đã ra đứng cạnh cửa chừng vài phút, và 
bây giờ em lại cảm thấy bình thường”. 

Khí nói nhứng lời này, nàng không quay về phía tôi và 
giọng của nàng không như mọi khi. Chẳng còn nghỉ ngỡ gì 
nữa : nàng đã nói đối. Tôi không trả lời, quay mặt vào tường 
với nỗi đau đớn trong tim. Vợ tôi đã giấu giếm tôi điều gì? 
Nàng đã đi đầu? Từ đó cho đến sáng, tôi luôn cựa mình, trần 
trọc, gắng tìm một lời giải thích đáng tin cậy hơn". 

Ngày hôm Ấy, tôi phải ra thành phố. Thế nhưng tôi lo 
lắng đến mức không làm được việc gì. Vợ tôi hình như cũng 
lo lắng. Trong lúc ăn sáng, chúng tôi trao đổi với nhau một 
lời. Và ngay sau đó tòi đi đến cung điện Crystal, ở đó một. giờ 
đồng hồ và trở vẽ Norbury lúc một giờ trưa. Khi qua tòa biệt 
thự,tôi dừng lại giây lát, nhìn vào khung cửa số? Đột nhiền, 
cánh cửa mở rộng và vợ tòi trong đó bước ra. 

Tôi ngây người khi nhận ra nàng. Trong khoảnh khắc tôi 
cảm thấy vợ tôi muốn ẩn mình vào trong nhà, Tuy nhiên, khi 
biết mọi sự trốn chạy đều võ hiệu, nàng bắt đầu bước về phía 
trước và mỉm cười : 

- “Ôi, Jack !°.Nàng nói. - “ầm rẽ vào vì muốn biết có thể 
giúp nhứng người láng gièng của chúng ta được điều gì 
không? Tại sao anh lại nhìn em như vậy”. 

- Ban đêm em ở đây phải không? 

- Anh muốn nói gì vậy? - Nàng kêu lên. 

- Em đã đến đây, anh tìn chắc như vậy ! Sao em tới thăm 
họ vào lúc nửa đêm. 

- Chưa khi nào em ở đây cả. 

- "Sao em lại nói đối?”. Tôi bắt đầu kèu lên. “Thậm chí 
giọng nói của em cúng bị thay đổi khi nghe anh hỏi. Phải 
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chăng em đã có những điều bí ân đối với anh... Ảnh sẽ vào biệt 
thự này và sẽ tự mình khám phá ra tất cả". 

- Đừng ! Đừng ! Ảnh ! 

Nàng thờ hôn hên khi không đủ sức che giâu nỗi khiếp 
đâm của mình. Lúc tôi tới gần cánh cửa. nàng đã túm lấy tay 
tôi, kéo tôi ra với một sức mạnh không ngờ. 

- “Em van anh, đừng vào !”. Nàng la lên."Em thè rằng 
sớm hay muộn rồi eni cũng kê cho anh nghe tất cà. Nhưng 
sau. sau này đã... Nếu anh vào ngòi nhà này. một tại họa sẽ 
xay ra". 

Tôi gắng vùng thoát khỏi tay nàng thì nàng lại càng túm 
lấy tôi với nhứng lời cầu xin điền cuồng. 

- “Hãy tin em” Nàng kêu lên. “Hãy tín em chỉ lân này 
nứa thôi ! Anh sẽ không bao giữ hối tiếc đâu. Còn nêu như 
em có giấu anh chuyện gì thì cũng chỉ vì anh mà thôi. Chúng 
ta sẽ cùng trở về nhà đi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Còn 
nếu anh đi vào ngôi nhà này ngoài ý muốn của em thì mối 
quan hệ của chúng ta sẽ chắm dứt”. 

Giọng nói của nàng chứa một sự tuyệt vọng chân thật 
đến nỗi tôi phải dừng lại trước cửa ngôi nhà. 

- “Anh chỉ tin em với một điều kiện”. Cuối cùng tôi nói. 
“Anh muốn tất ca sẽ được mau chóng kết thúc. Em có thể giữ 
kín bí mật của mình, nhưng hãy hứa với anh là phải ngừng 
ngay mọi cuộc thăm viếng ban đềm và sẽ không làm một điêu 
gì lén lút nữa”. 

- “Em xin hứa”. Nàng thốt lên với tiếng thờ phào nhẹ 
nhõm. “Mọi chuyện sẽ diễn ra như ý. Nào, hãy đi về nhà đi !”. 

Nàng vừa nắm lấy tay áo tồi vừa kéo tòi ra khỏi biệt thự. 
Nhân thể tôi ngoảnh tròng lên khung cửa sô phía trên và tôi 
lại thấy khuôn mặt màu vàng tái ngắt đang theo dõi chúng tôi. 
Có thể có mối liên hệ nào giữa vợ tôi với con người này vậy? 
Hoặc nàng đã có mối quan hệ gì với người đàn bà thô lỗ 
hôm trước?” 
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Sau chuyện đó. tôi ø nha luôn hai ngày liền. Hình nhự- ˆ 
vợ tôi nghiêm chính ruàn theo các giao ước giữa chúng tôi. 
Nàng không ra khoi nhà, Thê nhưng. sang ngày thứ ba thì 
không thể có lời nguyèn nào giữ nổi nàng. 

Vào ngày hôm đó tôi đì ra thành phố và trở vê trên 
chuyến tàu hỏa hai giờ bốn mươi phút. nghĩa là về sớm hơn 
thường lệ. Khi tôi bước vào nhà thì người phụ nữ bâu phòng 
chạy ra gặp tôi với bộ mặt đây vẻ sợ hãi. 

- Bà chủ đâu? - Tôi hỏi. 

- Hinh như bà đi dạo chơi. 

Tôi sinh nghỉ. chạy bố lên lâu đề biết chắc là nàng có ở 
nhà hay không. Tòi vô tình nhìn qua cửa sổ và thấy người hâu 
phòng băng qua bãi cô để tới ngòi biệt thự. Tòi hiểu ngay. 

Run lên vì phẫn nộ, tôi lao nhanh xuống phía dưới, bước 
qua bãi cỏ, quyết chấm dứt vĩnh viễn chuyện này. Tôi trông 
thấy vợ tôi cùng người hâu gái đang chạy theo lối mòn về nhà. 
Thế nhưng tồi khòng đứng lại nói chuyện với họ.Tôi thê phải 
khám phá ra bí mật này. Không hề gö cửa, tòi xoay tay nắm 
cánh cửa, chạy vào hành lang. 

Lâu một thật im ắng. Ở nhà bếp, ấm trà đang sôi trên 
lứa, còn con mèo đen thì đang nằm cuộn tròn. Không thấy 
bóng dáng người đàn bà tôi gặp trước đây. Tôi chạy bố sang 
phòng khác : cũng trống không. Tôi băng mình lên phía trèn. 
Không có ai trong hai phòng. Toàn bộ ngôi nhà không một 
bóng người. Từ đồ đạc đến cách bài trí đều tưềnh toàng và 
phàm tục nhất, trừ mỗi một căn phòng mà qua cửa sổ của nó, 
tôi đã nhìn thấy bộ mặt khủng khiếp trước đây. Đó là căn 
phòng được xếp đặt thuận tiện và trang nhã. Tất cả mối hoài 
nghỉ của tôi đã chuyển thành lòng căm giận mãnh liệt và cháy 
bóng khi tôi nhìn thấy bức ảnh toàn thân của vợ tôi trên lò 
sưởi. Bức ảnh này được chụp theo yêu cầu của tôi cách đây 
ha tháng. 
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Tôi ở đó đú thời gian cân thiết để xác định đây quả thực 
là một ngôi nhà hoàn toàn trống rỗng. Khi ấy, tôi rời ngôi nhà 
với một nỗi đau đớn trong tim. Lúc quay về nhà, vợ tôi bước 
tới gần tôi. Nhưng tôi đau làng và căm giận tới mức không 
buồn nói chuyện với nàng. Tôi đi qua chỗ nàng, cố lãng tránh 
để vào phòng mình. Tuy vậy nàng vẫn theo kịp trước khi tôi 
đóng cửa lại, 

- “Rất tiếc là em đã vi phạm lời cam kết. Nhưng giá như 
anh rõ mọi chuyện thì chắc anh sẽ tha thứ cho em”. 

- Hãy kể đi ! 

- Không kế được, Jack ạ. 

- Chừng nào em chưa nói ai sống trong căn biệt thự ấy 
và em đã trao bức ảnh cho ai thì anh sẽ không bao giờ tin em. 
- Tôi nói lớn và sau khi vùng thoát khỏi nàng, tôi đi ra khỏi 
nhà. 

Chuyện đó xảy ra vào ngày hôm qua, ðng Holmes ạ 
Ngày hôm nay tôi không về nhà. Sự giả dối của nàng đã khiến 
tôi lo ngại. Sáng nay tôi nghĩ đến ông. 

Nãy giờ Holmes ngồi im lặng, chống tay lên cầm hồi lâu. 
Cuối cùng anh hồi. 

- Ông có cam đoan rằng ông đã nhìn thấy bộ mặt của 
người đàn ông trong cửa số không? 

- Lần nào tôi cũng đứng khá xa, nên tôi không cả quyết 
điều đó. 

- Có điều nó gây cho ông một ăn tượng khó chịu chứ? 

- Nó có vẻ chết chóc và bất động đến ghê sợ. Khi tòi đến 
gần thi nó lập tức biến mất. 

- Bà nhà xin ông 100 bảng Anh hồi nào? 

- Cách đây hai tháng. 

- Có khi nào ông thấy bức ảnh người chồng trước của vợ 
ông không? 
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- Không. Chẳng bao lâu sau khi ông ta chết, ở Atlanta đã 
xảy ra một vụ cháy lớn, mọi giấy tờ đều bị thiêu huỷ. 

- Tuy nhiên bà nhà hẳn có giấy khai tử của ông ta chứ? 

- Vâng, nàng có nhận được bản sao sau vụ cháy. 

- Có bao giờ ông gặp bãt kỳ một aí đã biết vợ ông ở Mỹ 
không? 

- Không. 

- Có khi nào vợ òng nói là đang thu xếp đi thăm lại nơi 
đó không? 

- Không, 

- Chác bà có nhận được thư ở bên đó? 

- Theo tôi biết thì không. 

- Câm ơn ông ! Tôi muốn được suy ngẫm một chút. Có 
lẽ những người sống trong biệt thự đã dự đoán trước về việc 
đột nhập của ông, nên họ đi khỏi trước khi ông tới. Nếu thế 
thì rất có thể họ sẽ quay trở vê và chúng ta sẽ dễ dàng lý giải 
mọi chuyện. Vậy ông hãy trỡ lại Norbury tiếp tục theo dõi các 
cửa số của tòa biệt thự. Nếu ông thấy họ sống trong đó thì 
đừng có xộc vào, mà hãy đánh điện cho chúng tôi. Một giờ sau 
khi nhận được điện, chúng tôi sẽ có mặt. 

- Còn nếu vẫn chưa có người ở thì sao? 

- Nếu thế, ngày mai tôi sẽ đến. Chúng tôi sẽ cùng ông 
bàn bạc. Xin tạm biệt ! 

- “Anh Watson, có thể đây là một câu chuyện thật tồi tệ” 
Holmes nói sau khi tiên chân ông Môn-rô ra khỏi cửa. “Anh 
nghĩ sao”? 

- Đây là một chuyện hoàn toàn nhơ nhuốc. 

- Quả vậy, đây là sự dọa nạt để cầu lợi. Nếu không đúng 
thế thì tôi rất mực sai lam. 

- Thế ai là kẻ dọa nạt? 

- Người sống trong căn phòng đầy đủ tiện nghỉ ấy, người 
đã giứ bức anh của người đàn bà trên lò sưởi. Bộ mặt màu 
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vàng cạnh cửa số không hiểu vì lẽ gì đó, cứ bám chặt lấy tôi. 
Và tôi quyết không bỏ qua vụ này. 

- Ảnh có giả thiết nào chưa? 

- Mới chỉ là giá thiết bước đầu thôi ! Trong tòa biệt thự 
có đức ông chông đầu tiên của người đàn bà này. 

-- Vì sao anh nghĩ như thế? 

- Khi người chồng hiện tại định vào nhà, bà đã sợ hết hồn. 
Tại sao vậy? Theo tôi, sự thật là thế này : Người đàn bà đã 
lấy chồng ở Mỹ. Sau đó anh ta, trở thành người đáng ghét đối 
với bà. Chúng tôi giả thiết ông ta có thể bị bệnh phong hoặc 
có thể thành kê ngu đần. Rốt cuộc bà: bỏ ông ta, và trở về Anh 
quốc, thay tèn và bắt đầu sống lại từ đầu. Bà đi bước nứa hồi 
ha năm về trước và đã coi địa vị của mình là hoàn toàn vững 
chắc. Thế nhưng nơi ở của bà bị phát hiện hoặc bởi người 
chồng đầu tiên, hoặc bởi người đàn bà trâng tráo gắn bó với 
người bệnh. Họ viết thư cho bà ta, đe dọa là sẽ đến tố giác 
bà. Bà ta dùng 100 đồng để cho họ im. Do vậy mà họ đã ởi 
đến đó. Khi người chồng vô tình nói cho bà hay về sự xuất hiện 
của nhứng người mới tới ở tòa biệt thự. Bà ta đã đoán được 
đó chính là những kể đang săn lùng bà. Sau khi chờ chồng 
mình ngủ say, bà chạy tới đó thuyết phục họ để bà được sống 
yên lành. [An đầu không đạt, bà lại tới chỗ họ vào sáng hôm 
sau. Nhưng vừa ra khỏi nhà thì bắt gặp chông. Bà hứa với 
chồng là sẽ không vào đó nứa. Tuy vậy, hai ngày sau, hy vọng 
được thoát khỏi những người láng giềng lại bùng lên trong 
lòng bà. Không kìm hãm nổi, bà toan trở lại mặc cả với họ. 
Bà đã trao bức ảnh của mình là theo đòi hỏi của họ. Giữa lúc 
chuyện trò, người bầu gái chạy tới báo cho họ biết là ông chủ 
đã về nhà. Khi ấy, người vợ đã dẫn họ theo lối cửa sau, có lẽ 
ra ngoài rừng thông bên cạnh. Như vậy người khách của 
chúng ta chỉ thấy một ngôi nhà trống không mà thôi. 

- Theo tôi đấy mới chỉ là phỏng đoán. 

- Đúng vậy. Nhưng nó soi sáng hết thảy. Nếu các sự kiện 
mới nổi lên mà không thể giải thích được, chúng ta sẽ có đủ 
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.hời gian để chuyển qua xem xét giả thiết của tôi. Chúng ta 
chưa thể bắt tay vào cuộc nếu chưa nhận được tín tức của ông 
ta từ Norbury. 

Chúng tôi khòng phải chờ đợi lâu. Bức điện đã đến ngay 
sau bữa điểm tâm. 

“Biệt thự có người. Lợi nhìn thấy bộ mặt trong của số. 
Gặp lúc 7 giờ. Không tiến hành chừng nào các òng chưa đến °. 

Ông ta đợi chúng tôi tại sân ga, mặt xanh xao, cả người 
run rẩy. 

- “Họ còn ở đấy, ông Holmes ạ !”, ông nói sau khi câm 
tay bạn tôi. “Tôi tròng thấy ánh sáng trong tòa nhà khi đi qua 
đó”. 

- Kế hoạch của ông thế nào? 

- Tôi muốn đột nhập vào đó : nếu chính mắt mình trông 
thấy một kẻ nào đó trong nhà, tôi yêu câu các ông trở thành 
những nhân chứng. 

- Ông kiên quyết như vậy? 

- Cương quyết. 

- Thôi được, ông có lý. Bất kỳ sự thật nào cũng tốt hơn 
tình trạng không rö ràng như hiện giờ. Cố nhiên chúng ta vỉ 
phạm pháp luật, nhưng việc này nên làm như thế. 

Đêm hôm ấy trời tối đen như mực. Khi chúng tôi từ 
đường lớn rẽ vào lối mòn thì trời bắt đầu mưa lâm râm, ông 
Môn-rô lao mình về phía trước, chúng tôi theo sau. 

- “Lửa sáng của ngói nhà tôi ở đầng kía kìa !®Ông vừa 
chỉ vào ngọn lửa lấp ló giữa lùm cây vừa lầu bầu nói. “Còn đây 
là tòa biệt thự, tôi sẽ vào đó”. 

Chúng tôi rẽ vào lối mòn và tiến sát đến tòa nhà. Cánh 
cửa ra vào hé mở. Một vệt sáng vàng nổi rõ trên nền đất đen, 
Có một cửa số trên gác thượng sáng rõ. Chúng tòi thấy vệt 
thẫm chuyển động theo rèm cửa. 

- “Tên súc sinh ở đó đấy !", Môn-rò thốt lên. “Chính các 
ùng trông thấy nó là ai rồi ' Bây giờ hãy theo tôi”. 
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Chúng tôi tiến đến gân cửa chính. Đột nhiên từ trong 
bóng tối, một người đàn bà bước ra, dang hai tay ra phía trước, 
van mài : 

- “Trời ơi ! Không nên, anh !”. Bà kêu lèn. “Em biết thế 
nào anh cũng sẽ đến. Hãy bình tĩnh lại. Ánh yêu quý ì Hãy 
một lần nửa tin vào em và rồi anh sẽ không bao giờ hối hận 
cả đâu !”, 

- “Từ lâu tôi đã tin bà '*, Ông lãnh đạm trả lời. “Hãy 
buông tôi ra, tôi cân vào trong đó ! Còn đây là những người 
bạn của tôi. Họ đến để giúp tôi chấm dứt vĩnh viễn cái việc 
tồi tệ này”. 

Ông gạt bà ta sang một bên, và chúng tôi cùng bước theo. 
Lúc ông ta đẩy cửa thì có một bà già chạy ra, toan cản đường. 
Môn-rô đẩy bà ta ra Một loáng sau chúng tôi đã leo lên cầu 
thang. Môn-rô vượt lên phía trước, nhin thẳng căn phòng sáng 
choang chạy tới. Chúng tôi cũng theo sát ông. Đấy là căn 
phòng đây đủ tiện nghỉ được xếp đặt ngay ngắn. Hai ngọn nến 
đang cháy trên lò sưởi. Trong góc phòng, một người nào đó 
đang xoay lưng lại phía chúng tôi. Rô ràng đó là một cháu gái 
bé nhỏ. Cháu vận váy đỏ và đeo găng tay trắng. Đột nhiên 
cháu quay về phía chúng tôi và kêu lên vì kinh ngạc và hãi 
hùng. Bộ mặt cháu thật là kỳ quái : nhợt nhựt uà bốt động như 
mừt người chết. 

Holmes bật cười lấy tay xoa tóc cháu bé. Cái mặt nạ rơi 
xuống. Trước mặt chúng tôi là một con bé da đen. Cháu mỉm 
cười vui vẻ. Hàm răng trắng toát. Vẻ mặt kinh ngạc của chứng 
tôi đã khiến cháu phì cười. Tôi cười hả hê đồng với nỗi vui 
sướng của cháu. Nhưng Môn-rô xấu hổ, ép chặt tay vào ngực, 
không rời mắt khỏi cháu. 

- Thế này là thế nào? - Ông ta kêu lên. 

Người đàn bà với khuôn rnặt quả quyết và kiêu hãnh bước 
vào phòng, lên tiếng. 
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- Ông ép tôi phải nói ra tất cả những gì ngoài mong muốn 
của mình.Tôi buộc lòng vậy. Chồng tôi chết ở Atlanta nhưng 
đóa bé thì còn sống. 

- Đứa con của bà? 

Bà ta gỡ từ cổ ra một sợi dây chuyền có treo một kỷ vật. 

- Ông chưa bao giờ trông thấy ông ta à? 

- Chưa. 

Bà ta tay bấm nút, nắp bật ra. Trong có bức chân dung 
của một người thông minh, sáng đẹp đến lạ lùng. Khuôn mặt 
mang những dấu hiệu của gốc người Phi. 

- “Ông ta đấy”. Bà ta nói. “Trên trái đất này chưa bao 
giờ có một người cao thượng hơn thế. Tòi đã rời bỏ quê hương 
của tôi để lấy ông. Khi ông còn sống, tôi không một lần nào 
luyến tiếc về việc đó. Như các Ngài đã thấy đấy, đứa trẻ duy 
nhất của chúng tôi giống bên nội hơn. Nó đen hơn cha nó. 
Song đen hay trắng thì đó cũng là máu thị! của tôi, là đứa cơn 
yêu quý của tôi ! Tôi để nó lại Mỹ bởi vì nó yếu quá. Tôi gởi 
cho một người đàn bà Scoland trung thành với chồng tôi. 
Nhưng khi tôi gặp ông, tôi đã yêu ông. Tòi buộc lòng phải chọn 
lựa hoặc là ông, hoặc là con mình. Ba năm sau, tôi đã giấu ông 
về sự tồn tại của nó. Người bào mẫu báo cho tôi tất cả và tôi 
biết là đứa con gái cúa tôi thực sự khôe mạnh. Cuối cùng tôi 
mong mỏi được gặp lại nó. Tôi biết điều đó nguy hiểm, nhưng 
tôi quyết định chuyển đứa trẻ tới đây trong một vài tuần lễ. 
Tôi chuyển cho người hảo mẫu 100 bảng Anh và hướng dẫn 
cho bà ta biết tòa biệt thự này để có thể ở đó như một người 
hàng xóm. Để phòng ngừa trước, tôi yêu cầu người bảo mẫu 
ban ngày cần đeo cho đứa trẻ chiếc mặt nạ và găng tay để nếu 
có ai trông thấy nó trong cửa sổ thì sẽ không bàn tán về sự 
hiện điện của đứa bé da đen ở đây. 

.Đầu tiên ông nói với tôi là tòa biệt thự đã có người thuê. 
Lúc đó tôi không sao ngủ được vì xúc động. Rốt cuộc tôi đã 
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lên ra ngoài khi biết là ông đang ngủ say. Thế nhưng ông đã 
phát hiện ra, và đó chính là điểm khởi đâu cho những nỗi bất 
hạnh của tôi. Ba ngày sau đó, người bảo mẫu và đứa trẻ chỉ 
vừa kịp chạy qua cửa sau thì ông đã ập vào nhà... Bây giờ ðng 
đã biết hết rồi, ông quyết định như thế nào tùy ông". 

Bà ta nắm chặt lấy tay mình, buồn bã chờ đợi câu trả lời. 
Môn-rô không nói lời nào, đến bế đứa bé lên, hôn nó và sau 
khi chìa tay ra cho vợ mình cầm, ông bước ra khỏi cửa, ngọt 
ngào nói : 

- Tốt hơn chúng ta về nhà. Anh là một người không được 
tốt lắm. E-phi ạ ! Song anh cho rằng anh tốt hơn là em nghĩ 
vê anh, 

Holmes và tôi bước theo sau họ đến con đường mòn. Sau 
đó Holmes kéo tay áo tôi lại : 

- Thôi ! Chúng ta ở Luân Đôn sẽ có ích lợi hơn ở 
Norbury. 

Anh không nói thêm một lời nào về chuyện đó. Tuy nhiên 
vào tối hôm đó, lúc đã khuya anh cầm ngọn nến đi vào phồng 
ngủ và nói : 

- Anh Watson, nếu một lúc nào đó, anh thấy tôi trở nên 
quá tự tin, hoặc làm việc ít hơn so với sự đòi hỏi của công việc 
thì hãy nói nhỏ vào tai tôi : “Norbury” ! Tôi sẽ vô cùng cảm 
tạ anh. 
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Người làm thuê cho 
nhà môi giới chứng khoán 


Suốt ba tháng sau ngày mở phòng mạch, tôi ít khi ra khôi 
nhà để thăm người bệnh. Bởi vậy vào một buổi sáng tháng sáu, 
tôi rất ngạc nhiên khi nghe tiếng chuồng gọi cửa, tiếp theo 
đó là cái giọng lanh lành của Sherlock Holmea. 

- “Anh Watson”. Holmes reo lên khi bước vào phòng 
khách. “Tôi vui mừng được gặp lại anh. Bà Watson đã hoàn 
toàn qua khỏi những xúc động nhỏ trong vụ "Dấu hiệu của 
bộ tứ" chưa?". 

- Cám ơn anh, vợ chồng tôi đều mạnh giỏi ! - Tôi trả lời, 
nồng nhiệt bắt tay anh. 

Khi ngồi vào cái ghế xích đu, Holmes nói tiếp : 

- Ông bác sĩ còn quan tâm đến những vấn đề về lý luận 
của chúng ta chứ? 

- Đúng vậy. Tối hôm qua tôi còn chúi mũi vào những ghi 
chú cũ để sắp xếp lại một vài kết quả mà chúng ta đã đạt được. 

- Bộ sưu tập đã đầy đủ chưa? 

- Chưa đâu ! Tôi mong nó được phong phú thêm, với 
nhiều kinh nghiệm mới hơn nứa. 

- Như ngày hôm nay chắng hạn” 

- Phải. Nếu như anh muốn như thế. 

- Và đáp tàu tới tận Birmingham? 

- Chắc chắn rồi. 

- Thế còn các thân chủ? 
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- Nhiều lần, tôi chăm sóc cho thân chú của đồng nghiệp 
láng giềng. Nay bắt ông ấy “trả nợ”. 

- Thế là ổn rồi ! - Holmes reo lèn, buông mình lọt sâu 
xuống ghế, 

- Mà về vụ gì vậy? 

- Tôi sẽ kể trên tàu. Đi ngay nhé? 

- Xin chờ một phút. 

Tôi nguệch ngoạc vài hàng gởi ông bạn láng gièng, leo lên 
câu thang để báo cho nhà tôi biết, rồi trở xuống. 

Holmes giới thiệu : 

- Anh Watson, đây là ông Py-crốp, thân chủ của chúng 
ta. Cho ngựa chạy đi bác xà ích ! 

Người ngồi trước mặt tôi còn trẻ, có thân hình cân đối, 
nước da sáng. Khuôn mặt cởi mở, lương thiện và hàng ria mép 
vàng hoe xoăn lại. 

- “Chúng ta có bảy mươi phút trước khi tới nơi”, Holmes 
loan báo. “Tôi yêu cầu ông thân chủ vui lòng thuật cho bạn 
tôi biết nỗi gian truân rất lý thú của ông”. 

Người trẻ tuổi nhìn tôi với một ánh mất tỉnh nghịch, rồi 
nói : 

- “Trước đây tôi làm việc ở hãng Coxon and Woodhouse, 
nhưng vào đầu mùa xuân vừa qua, hãng đó bị phá sản. Hai 
mươi bảy người như chúng tôi đêu bị thất nghiệp. Tôi gõ cửa 
xin việc nhiều nơi, nhưng đều thất bại. Trước kia, tại hãng củ, 
tôi lãnh ba bảng mỗi tuần và dành dùm được 70 bảng. Chẳng 
bao lâu, tôi chỉ còn đủ tiền mua tem để viết thư gởi tới nhứng 
nơi “cần người”. Nhưng vẫn chẳng có tín vui nào. 

“Sau cùng, tôi được biết công ty Mawson and William's 
(công ty môi giới chứng khoán lớn tại đường Lombard) có một 
chỗ đang khuyết người. Theo lời rao đăng trên báo thì phải trả 
lời bàng thư. Tôi vội gởi đến đó đủ các giấy chứng nhận khả 
năng chuyên môn cùng bản lý lịch, nhưng lòng không hy vọng 
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lắm. Thư phúc đáp, nói rằng tôi có thể tới nhận việc ngay nếu 
ngoại hình của tôi coi được. Khởi đầu lương tôi cao hơn ở hãng 
củ mà công việc thì như nhau. Ngay buổi tối của ngày nhận 
thư hồi âm, tôi đang hút một điếu xì gà, trong lòng thư thái, 
thì người chủ phố chợt leo lên phòng tôi, đem theo một tấm 
danh thiếp trên đó có hàng chữ : ”Arthur Pinner, đợi lý tài 
chớnh". Tôi chưa bao giờ nghe nói đến cái ông Pinner đó, 
nhưng tôi vẫn mời ông lèn. Đó là một người tàm thước, tóc 
nâu, mắt đen, râu đen, cái mũi có dáng vẻ là dân Do Thái. Ông 
nói ngắn gọn, tựa như một người biết rõ giá trị của thời giờ. 

- Ông là Py-crếp? 

- Vâng, chính tôi. 

Tôi đẩy ghế tới mời ông ngồi. 

- Mới đây ông làm việc cho hãng Coxon and Woodhouse 
phải không? - Ông ta hỏi tiếp. 

- Vâng, 

- Và giờ đây được hãng Mawson thâu dụng? 

- Thưa vâng. 

- Ông còn nhớ ông Parker, giám đốc hãng Coxon chứ? 
Ông ấy nói rất tốt về ông. 

Tất nhiên, tôi rất vui khi nghe chuyện đó. Ở văn phòng, 
tôi luôn luôn làm việc cần mẫn, nhưng tôi chẳng bao giờ ngờ 
được là thiên hạ nói nhiều về tôi đến thế. 

- Ông có trí nhớ tốt đấy chứ? - Ông ta hỏi tôi. 

- Dạ tạm được ! - Tôi nói một cách khiêm nhường. 

- Ông vẫn tiếp xúc với thị trường chứng khoán trong 
những ngày ông không có việc làm? 

- Sáng nào tôi cũng đọc giá ngạch của các chứng khoán. 

- Đó là cách người ta làm giàu đấy nhé ! Ông sẽ không 
giận, nếu như tôi thử thách ông, các cổ phần Ayrshires hôm 
nay trị giá bao nhiêu? 
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- 105 đổi lấy 150,25. 

- Thế còn công trái hợp nhất của Tân Tây Lan? 

- 104, 

- Và những công trái Broken Hills của nước Anh? 

- 7 đổi lấy 7 và 6. 

- “Tuyệt vời”. Ông ta giang hai cánh tay ra mà reo lên. 
“Chính tôi cũng sẽ trả lời đến thế thôi. Chú em này, chú thật 
quá giỏi để vô làm cho hãng Wawson”. 

- “Quả vậy”, tôi nói với ông Pinner, “nhưng người khác 
không đánh giá tôi như ông. Tồi sẽ làm hết sức mình để khỏi 
phụ lòng ông”. 

- Hừ, anh bạn thân mến ! Anh phải bay lên eao hơn mới 
được chứ. Hãy cho tôi biết bao giờ anh đến trình điện tại hãng 

_Mawson? 

- Thứ bai. 

- Tôi sắn lòng chỉ một số tiền nhỏ để anh không đi làm 
cho hãng Mawson. 

- Không đến Mawson sao? 

- Đừng đến ! Ngày thứ hai ðng sẽ làm giám đốc thương 
mại của công ty buôn bán đồ ngũ kim Eranco-Midland, 
S.A.R.L, công ty nặc danh trách nhiệm hữu hạn có 134 chí 
nhánh trong các thành phố và làng mạc tại Pháp, chưa kể tới 
các chỉ nhánh ở Bỉ và ŸÝ. 

Tôi như bị hụt hơi. Tôi thì thâm. 

- Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến công ty đó ! 

- Chẳng œ gì đảng ngạc nhiên. Tất cả điều đó đã được 
giữ rất bí mật. Vốn hoàn toàn do các tư nhân đóng góp : Ông 
anh tôi, Harry Pinner là quản trị viên được uỷ nhiệm. Anh 
tôi đã yêu cầu tôi tìm một người trung hậu... eö ›;hìa là một 
người trẻ tuổi, hoạt động, đầy nghị lực. Parkc -. ¡.. với tôi 
về anh. Vì thế tối nay tôi mới tới đây. Chúng vơi chì có thể 
hiến cho anh một số lương khốn khổ : năm trầm. 
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- Nam trăm bảng một năm à? - Tôi hét lên. 

- Chỉ là để bất đâu. Anh còn được một khoản hoa hồng 
là 1% trên tất cả mọi thương vụ. Với khoản hoa hồng đó, lương 
của anh coi như được tăng gấp đôi. 

- Nhưng tôi không biết buôn bán ngũ kim. 

- Suyt, chàng trai ơi, anh biết rành nghề đó qua những 
con số, 

Tiếng vo vo trong đầu làm tôi ù cả tai. Tôi rất muốn giữ 
cho mình bình tĩnh, nhưng quả thật là khó. 

- Hãng Mawson chỉ trả cho tôi có hai trăm bảng, nhưng 
Mawson là một doanh nghiệp đứng đắn. Thật ra, tòi biết quá 
Ít vê công ty của ông nền ... 

- “A, được lắm ! Hoan hô !". Ông ta kêu lên trong một 
trạng thái như xuất thần. “Anh đúng là người mà chúng tôi 
cần có. Người ta chẳng thể lừa đối nổi anh và anh đã rất có 
lý ! Càm lấy này, đây là tờ giấy bạc một trăm bang. Nếu anh 
nghĩ la chúng ta có thể thổa thuận với nhau, anh chỉ việc nhét 
khoản tạm ứng đó vô túi”. 

- Ông rộng rái quá. Khi nào tôi bắt đầu nhận việc? 

- Ngày mai, lúc một giờ, anh hãy có mặt ở Birmingham. 
Trong túi tôi có sắn một lá thư mà anh sẽ trao lại cho anh 
tôi. Anh sẽ tìm gặp anh ấy ở 126B đường Corporation, là nơi 
đặt văn phòng tạm của công ty. 

- Thật vậy ư, tôi khòng biết lấy gì đèn ơn ông. 

- Có gì đâu. 

- À, mà tôi muốn thu xếp với anh. Anh có sẵn giấy 
không? Tốt Anh hãy viết : “Tôi ký tên dưới đây... đồng ý 
nhận chức uụ giớm đốc thương mại tai công ty buôn hàng ngủ 
bim ErancoMidland, uới số lương là 500 bằng mỗi nờm”. 

Tôi làm theo điều ông yêu cầu và ông ta nhét tờ giấy vào 
túi. 

- “Còn một chỉ tiết nữa”. Ông ta lại nói. “Anh có ý định 
như thế nào đối với nhà Mawson? 
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- Tôi sẽ viết thư từ chối. 

- Đó là điều mà tôi không muốn. Anh hãy mường tượng 
là tôi và nhà Mawson đã tranh nhau mời cho được anh. Ông 
ấy đã kết tội tôi là muốn phỉnh phờ anh để làm cho anh rời 
bỏ hãng ông ta. Tới phút cuối, tôi mất bình tỉnh, đã nói với 
ông ta : “Nếu như ðng muốn mướn được những người giúp 
uiệc giỏi thì òng phải trả lương cao”. Ông ta đáp : “Người đó 
thà lãnh lương thếp ở chỗ chúng tôi hơn là lãnh lương cao của 
ông !”. Tôi tức tối, trả miếng liền : “Tôi dớm đứnh cứ uới ông 
nỡm bỏng rồng anh ấy sẽ nghe những lời đề nghị của tôi Uuồờ 
ông sẽ mất anh ấy”. Ông ta bảo tôi : “Bát đây ! Chúng tôi đã 
moi anh ta lên từ cảnh đê hèn, anh tu sẽ không buông rơi 
chúng tôi đâu”. 

- Đồ xấc xược ! Tôi đã thấy hắn bao giờ đâu ! Vả chăng 
tại sao tôi lại bận tâm đến hắn? Nếu ông muốn tôi không viết 
cho hắn, thì tôi sẽ không viết Ì 

- “Tốt ! Như vậy là đã hứa với nhau rồi nhé !”. Ông ta 
nói với tôi khi xô ghế đứng lên. “Đây là khoản ứng trước một 
trăm bảng và đây là lá thư. Ngày mai, lúc một giờ. Xin chúc 
anh một đêm an lành”. 

“Thưa bác sĩ Watson, tôi hài lòng biết bao với cơ may 
này ! Sáng hôm sau, tôi vội vã đến Birmingham và tìm tới địa 
chỉ đã được dặn Tôi đến trước giờ hẹn mười lăm phút. Địa chỉ 
126B là một dãy hành lang giữa hai cửa tiệm lớn, dẫn tới một 
cầu thang xoáy trôn ốc, trên đó có mở ra nhiều căn hộ cho 
thuê, dùng làm văn phòng các công ty. Tên những người 
mướn nhà được viết bằng vôi trên một tấm bảng, nhưng tôi 
không thấy có tèn cái công ty Franco-Midland. Tôi bị sửng sờ, 
tự hỏi vụ này phải chăng là một sự lừa phỉnh... Thế rồi có một 
người hiện ra và ngò lời với tôi. Người đó rất giống với người 
mà tôi đã gặp trong buổi tối hôm trước, nhưng không có râu 
mà mái tóc lại có màu sáng hơn. 

- Có phải ông là Py-crốp không? 
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- Phải. 

- À, tôi chờ ông đây, ông đến hơi sớm một chút. Sáng nay 
tôi có nhận được thư của em tôi. Chú ấy ca ngợi ông hết lời. 

- Tôi đang tìm văn phòng ông. 

- Chúng tôi chưa kịp cho ghi tên lên bảng. Thôi, ông hãy 
theo tôi, chúng ta bàn công việc. 

Tôi theo ông ta lên tới tít trèn cầu thang, sát dưới mái 
nhà lợp đá đen. Tới hai căn phòng nhỏ trống tuênh, đây bụi 
bậm, không trải thâm và không có màn che cửa, ông ta đẩy 
tôi vào. Tôi là người đã nghĩ tới một văn phòng lớn với những 
cái bàn bóng loáng, những nhân viên xếp hàng đằng sau, như 
tôi vẫn quen từ thuở nào ! Thế là tôi bàng hoàng ngắm nhìn 
hai cái ghế dựa lung lay và một cái bàn nhỏ mà, cùng với một 
cuốn số và một cái giỏ đựng giấy vụn. Đó là tất cả đô đạc trong 
nhà. 

- “Đừng có nần lòng, Py-crốp !”. Ông ta nói lớn khi trông 
thấy cái vẻ thất vọng của tôi. “Thủ đô La Mã đâu có được đựng 
lên trong một ngày? Chúng ta có rất nhiều vốn liếng, dẫu 
rằng chúng ta không có một văn phòng lòe loẹt. Hãy ngồi 
xuống và cho tồi coi lá thư”. 

Tôi đưa lá thư ra. Ông ta đọc hết sức cẩn thấn. 

- “Dường như anh đã tạo ra một ấn tượng rất mạnh nơi 
chú em tôi”, ông nói khi đặt lá thư xuống. “Chú ấy có tài phán 
đoán. Mong anh coi như đã được thâu dụng thực sự”. 

- Tôi phải làm việc gì? 

- Anh sẽ sắp xếp kho hàng lớn của chúng ta bèn Paris, 
là nơi sắp tung ra thị trường một loạt đồ sành và đô gốm Anh 
trong những cửa tiệm lớn thuộc 134 đại lý của hãng ta ở bên 
Pháp. Việc mua hàng sẽ được thực hiện xong trong tuân này. 
Từ nay tới đó anh sẽ ở lại Birmingham và anh sẽ trở thành 
hứu ích. 

- Bằng việc gì? 
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Thay cho câu trô lời, ông ta rút trong ngăn kéo ra một 
cuốn sách lớn màu đỏ. 

- “Đây là cuốn Bottin”. Ông nói với tôi. “Bottin là danh 
sách những cư dân ở Paris, và nghề nghiệp của họ. Anh có 
thể mang cuốn sách này về nhà, ghi tên tất cả những nhà 
buôn ngũ kim và địa chỉ của họ. Bản danh sách sẽ giúp ích 
cho tôi rất nhiều. 

- Chắc chắn là nó đã có trong nhứng cuốn sách niên giám 
chứ? 

- Minh chẳng thể nào tin vào những cuốn niên giám đó. 
Hệ thống của họ khác với phương thức của chúng ta. Anh hãy 
làm và đem cho tồi bản danh sách do anh lập ra vào sáng thứ 
hai tưần tới, lúc giữa trưa. Hẹn gặp lại. 

Tôi quay về nhà trọ, trong lòng xốn xang những tình cảm 
mâu thuần nhau. Một bên tôi có chỗ làm, trong túi đang có 
một trăm đông bảng ; còn bên kia là cái văn phòng nghèo nàn. 
Nhưng đầu sao ởi nửa, tôi đã có tiền, rồi muốn ra sao thì ra ! 
Thế là tôi bắt tay vào việc. Suốt ngày chủ nhật tôi cúi gầm 
trên cuốn Bottin, thế rà qua ngày thứ hai tôi chỉ mới tới được 
vân H. Tôi quay lại gặp ông chú tôi. Vẫn gặp nhau trong căn 
phòng trống trải. Ông bảo tôi cứ tiếp tục và hãy quay trở lại 
vào ngày thứ tư. Thứ tư tôi vẫn chưa làm xong. Tôi ráo riết 
làm việc, cho tới thứ sáu, có nghĩa là ngày hôm qua. Thế là 
tôi đem danh sách tới cho ông Ha-ry. 

- “Cám ơn anh nhiều lắm !°, ông ta nói. “Danh sách này 
rất hữu ích cho tôi”. 

- Tôi đã mất khá nhiều thì giờ ! 

- “Giờ đây !'” Ông ta nói tiếp, “tôi yêu cầu anh lập cho 
tôi bản danh sách nhứng nhà bán các hàng trang trí nội thất, 
bởi vì những tiệm đó thường bán cả đồ ngũ kim nữa”. 

- Được lắm. 

- Tối mai, anh đến đây lúc bảy giờ để cho tôi biết là anh 
đã làm được đến đâu. Đừng có làm việc quá sức đây. Hai giờ 
đi nghe nhạc trong buổi tối sẽ không làm hại anh. 


6-9 


Thế là ông ta bắt đầu vừa cười vừa nói với tôi và tồi chợt 
nhìn thấy cái răng thứ hai bên mé trái được bịt vàng, rất xâu 
xí. 

Sherlock Holmes xoa xoa hai bàn tay vào nhau, dáng vẻ 
răt thích thú, trong lúc tôi ngơ ngác nhìn người thanh niên. 

- “Phải, ðng quả có lý khi tỏ ra sững sờ, bác sĩ Watson” 
anh ta nói với tôi. “Tuy nhiên chuyện là như thế đó. Khi tôi 
nói chuyện với cái ông kia ở Luân Đôn thì ông ta cười trước 
cái ý kiến là tôi sẽ không đi tới hãng Mawson. Lần đó tôi đã 
để ý thấy cái răng bịt vàng của ông ta rất chính xác, nó y hệt 
như cái răng mà tôi đã thấy ngày hôm qua. Khi tôi nghĩ rằng 
giọng nói và dáng dấp cúng như nhau, và chỉ có những nét 
đặc trưng là khác nhau (có thê đã do tác dụng của một lưỡi 
dao cạo hoặc một mái tóc giả), thì tôi tự nhủ rằng chắc chắn 
đây hai người chỉ là một mà thôi. Tất nhièn là có thể œó hai 
anh em giống nhau, nhưng không giống tới mức có cùng một 
cái rằng được bịt vàng theo cùng một. cách... 

Trên đường về, tôi không biết mình đang đi bàng chân 
hay bằng đâu nứa. Tôi quay trở lại khách sạn, nhúng đâu vào 
trong nước lạnh và cố suy nghĩ. Tại sao hắn ta lại bắt tôi rời 
Luân Đôn xuống Birmingham? Tại sao hắn lại đến 
Birmingham trước tôi? Tại sao hắn viết thư gởi cho chính 
hắn? Tôi chẳng hiểu nổi điều gì. Và bất thình lình tôi biết 
rằng những điều tối đen đối với tôi có thể lại sáng như ban 
ngày đối với ông Holmes, Thế rồi tôi đã đến đây", 

Khi câu chuyện chấm dứt, có một khoảng thời gian im 
lạng khá lâu. Sherlock Holmes nháy mắt ra hiệu với tôi, ngả 
người vào gối đệm. 

- Không dơ, phải không Watson? Trong vụ này có một 
chỉ tiết làm tôi ưng ý. Vậy thì một cuộc nói chuyện với ông 
Ha-ry sẽ hấp dẫn đấy nhỉ? 

Nhưng phải làm thế nào? - Tôi hỏi. 
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- “Ồ, rất dÊ” ! Py-crốp reo lên một cách vui ve. “Hai ông 
là hai người bạn của tôi, cùng đi tới đó tìm việc làm. Có gì 
là không bình thường kbi tôi giới thiệu hai ông với viên quản 
trị được uỷ nhiệm kia chứ? 

- “Rất tuyệt” ! Holmes nói. “Tôi muốn nhìn tận mặt 
nhân vật đó và thử tìm hiểu trò chơi của y”. 

Tối hôm đó, lúc bảy giờ, chúng tôi đi bộ đến văn phòng 
của hội buôn. 

- “Chẳng cần đến sớm làm chỉ”, thân chủ của chúng tôi 
giải thích. “Chắc là hấn chỉ tới đó để gặp một mình tôi thôi. 
Ua kìa ! Hắn đang đi trước chúng ta kìa”. 

Ảnh ta chỉ cho chúng tôi thấy một người tóc hoe, ăn mặc 
bảnh bao, đang ráo bước trên vỉa hè bên kia. Hắn nhìn một 
thằng bé bán báo đang rao toáng lên những cái tít giật gân, 
rồi thình lình hắn xông vào giữa những cỗ xe và xe buýt để 
mua một tờ báo và biến khuất sau một khung cửa. 

- “Chỗ đó đấy !” Py-crốp kêu lên. “Hắn đang leo lèn văn 
phòng. Hai ông hãy lại đó với tôi”. 

Chúng tôi leo năm tầng lầu, Py-crốp gõ lên một cánh cửa 
hé mở. 

- Cứ vào Ì 

Lúc đó chúng tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng 
trống tuếch. Ngồi trước cái bàn duy nhất, là người đàn ông 
mà chúng tôi đã thấy ngoài đường phố, tờ báo rải rộng đưới 
mắt. Khi người đó ngửng lên, tường chừng như tôi chưa bao 
giờ trông thấy một khuôn mặt nào mang theo nhứng dấu vết 
rã rời hơn. Vàng trán bóng đẫm mô hồi, đôi mắt long lanh một 
tia nhìn hoang dại, ông ta như không còn nhận ra người giúp 
việc của mình nữa. 

- Ông có vẻ bị đau, thưa ông chủ ! - Người thanh niền 
nói lớn. 

- “Phải, tôi không được khỏe”, người kia trả lời, cố gắng 
trấn tĩnh lại Ông ta thè lưỡi liếm môi trước khí hỏi : “Các 
ông này là ai vậy?” 
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- “Ông này là Ha-ric ở Bermondey, ông này là Ðri-xd Š 
tại đây”, Py-crốp trả lời trơn tru. "Đây là hai anh bạn tôi, 
những người giàu kinh nghiệm nhưng nay lại bị thất nghiệp. 
Tôi hy vọng òng sẽ sử dụng khả năng của họ trong hội buôn. 

- “Có thể lắm chứ”. Người đọc báo nói với nụ cười dễ sợ. 
“Phải, chúng tôi có thể làm được cái gì đó cho hai ông. Thế 
ông làm nghề gì, thưa ông Ha-ric?”. 

- Tôi làm kế toán.- Holmes trả lời. 

- Thế à? Vừa đúng lúc chúng tôi đang cần một người giữ 
số sách. Thế còn ông, thưa ông Pri-xơ? 

- Thư ký hành chính.- Tôi trả lời. 

- Hội buôn sẽ thâu dụng ông. Tôi sẽ báo tin, khi nào 
chúng tôi quyết định. Và giờ đây, tôi mong các ông hãy để cho 
tôi được yên. Được ở đây một mình. 

Những lời sau chót vọt ra khỏi miệng người đó tựa hồ 
như sự gò bó lâu ngày, mà ngày nay hất thình lình sự câu thúc 
bỗng bị vỡ tan tành. Holmes và tôi trao đổi một tia nhìn và 
Py-crốp tiến một bước lên phía cái bàn, anh nói : 

- Thưa ông, ông quên mất rằng òng đã hẹn tôi đến đây 
để cho tôi nhứng chỉ thị hay sao. 

- “Chắc chắn rồi”. Người nọ trả lời bằng một giọng bình 
tính hơn. “Các ông có thể chờ tôi một lát”. 

Hắn đứng lên trong một đáng điệu rất lịch sự, nghiêng 
mình khi đi ngang qua chúng tôi, mở một cánh cửa ở phía đầu 
bên kia văn phòng rồi khép lại sau lưng hắn. 

- “Như vậy có nghĩa là gì?”. Holmes thì thào. “Liệu hắn 
cœ vuột thoát khỏi tay chúng ta chăng?”. 

- Không thể được !- Py-crốp trả lời. 

- Tại sao? 

- Cánh cửa này mở vào một căn phòng trong. 

- Rhông có lối ra sao? 
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- Không có lối ra nào khác. 

- Phòng có bày đồ đạc không? 

- Cho đến ngày hôm qua thì nó còn trống trơn. 

- Thế thì hắn có thể làm gì trong đó nhỉ? Một cái gì đó 
vuột khôi tôi trong vụ án này? Điều gì đã làm cho hắn run 
sợ đến thế? 

- Hấn nghi chúng ta là cảnh sát !- Tôi nói. 

- Đúng vậy \- Py-crốp nói. 

Hơimes lắc đầu. 

- Hắn đã nhợt nhạt trước khi chúng ta vô đây, Rất có thể 
là... 

Câu nói của anh bị ngắt ngang bởi một tiếng “tốc tốc” 
khá mạnh từ trong cánh cửa phòng bên vọng ra. 

- Ma xúi quỷ giục gì mà hắn lại gõ vào cánh cửa của hắn 
như vậy?- Py- crốp kêu lên. 

Thêm lần nữa và thêm nhiều tiếng “tốc tốc” mạnh hơn 
nữa. Chúng tôi bực đọc. Tôi quay lại phía Holmaes và thấy anh 
im lìm, nghiêng minh xuống phía trước với một sự kích động 
mãnh liệt. Bất chợt chúng tôi nghe một thứ tiếng “òng ọc” và 
một tiếng gö trên gỗ dứ đội. HoÌmes nhảy vọt qua căn phòng 
như một kẻ điên loạn và đầy mạnh cánh cửa. Nó được đóng 
chạt từ bên trong. Chung sức, chúng tôi đốc toàn lực xô mạnh 
vào cánh cửa. Một cái bản lề long lanh, rồi tiếp theo là một 
cái khác nửa ; sau chót cánh cửa bật tung. Chúng tôi xông bừa 
lên những mảnh vụn. 

Can buồng trống tuếch. 

Chúng tôi bối rối một giây. Trong một góc, cái góc gân 
nhất với văn phòng là nơi mà chúng tôi đứng chờ đợi,còn có 
một cánh cửa thứ hai. Holmes nhảy vọt tới, mở cánh cửa đó 
ra. Dưới đất có vương:vãi tấm áo vét và cái áo gi- lê. Máng 
vào một cái móc gần sau cánh cửa, dùng những dãi đeo quân 
của chính mình quấn vào quanh cổ, nhà quản trị đã tự treo 
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cổ mình lên. Đầu gối hắn co quắp, tiếng những gót chân dộng 
vào cánh cửa là tiếng động làm ngắt ngang càu chuyện của 
chúng tôi. Trong một thoáng, tôi đã đỡ lấy thân mình hắn, 
nâng lên, HoÌmes và py-crốp tháo gỡ những đải dây thung ra. 
Chúng tôi khiêng hắn sang phòng bên. Hắn nằm dài ở đó, mặt 
hắn có màu sạm của da đen ; Theo từng nhịp thở, đôi môi đỏ 
của hắn lại phồng lèn rồi xẹp xuống. 

- Anh nghĩ sao, Watson?- Holmes hỏi. 

Tôi cúi nghiềng minh xuống để tiến hành một cuộc khám 
nghiệm ngắn. Mạch đập yếu và không đêu. Nhưng sự hô hấp 
của y lại bớt đứt khúc và đôi mí mắt hắn run run đủ để trông 
thấy một chút tròng trắng. 

- Chậm một chút nữa là rồi đời ! Nhưng giờ đây thì hắn 
sẽ sống. Làm ơn mỡ cửa số ra và đem nước lại đây, 

Tòi mở cố áo hắn ra, rấy nước lèn mặt hắn và làm hô hấp 
nhân tạo. Lát sau hắn phát ra một hơi thở dài và bình thường. 

- Chỉ còn là vấn đề thời:gian thôi.- Tôi nói, khi bỏ mặc 
hắn nằm đó. 

- Holmes đứng gần bèn cái bàn, hai bàn tay thọc sâu 
trong túi quần và cái cằm gục xuống ngực : 

- Giờ đây chúng ta phải mời cảnh sát tới. Tuy nhiên, tôi 
ưa thích giao lại cho cảnh sát một vụ đã được làm sáng tỏ. 

- “Tất cả vụ này là khó hiểu”. Py-crốp vừa gãi đâu kêu 
lên. “Tại sao bọn chứng lại muốn cho tôi lên đây và giử tôi 
lại đây? Thế rồi sao nứa?.... 

- “Hừ” ! Holmes buông ra với giọng mất kiên nhẫn. “Tất 
cả đã rõ ràng rồi. Ngoại trừ cái bành động đột ngột sau chót 
này”. 

- Vậy ông đã hiểu những gì còn lại? 

- Phần còn lại là một sự hiển nhiên. Anh nghĩ sao. 
Watson ? . 

- Tôi chẳng hiếu gì hết. 
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- Ö, coi nào, những nguyên tố đâu tiên đều dẫn tới có một 
kết luận thôi mà ! 

- Thế thì, lập luận của anh là gì? 

- Tất cả nội vụ dựa trên hại điểm. Điểm thứ nhất là bản 
xác nhận mà người ta buộc Py-crốp phải viết và sau đó anh 
vào làm trong cái công ty quỷ quái này. Anh không thấy tầm 
quan trọng của điều đó hay sao? 

- Không. 

- Coi nào ! Tại sao bọn chúng lại cần đến những giấy đó. 
Đâu phải vì cần làm cho đúng phép, bởi vì những thu xếp 
thuộc loại này thông thường là lời nói : Vậy thì tại sao nó được 
là một ngoại lệ? Anh há chẳng thấy sao, anh bạn trẻ của tôi, 
rằng họ mong muốn thâu được mộ mẫu tường chữ uiết của 
anh để từ đó họ sẽ có được cái họ cân có. 

- Tôi chẳng hiểu gì cả. 

- Một người nào đó muốn tập uiết giống tuồng chứ của 
ơn và hắn ta cố kiếm cho ra một bản mẫu. Và giờ đây, nếu 
chúng ta chuyển qua điểm thứ hai, ta sẽ thấy rằng điều thứ 
hai làm sáng tổ cho điều thứ nhất. Điểm thứ hai là như thế 
này : Pinner yêu câu anh đừng có uiết thư xin thôi uiệc, 0ì 
ông ta muốn. để cho ồng giớm đốc hãng Mausơn tin rằng có 
một ông Py-crếp (mù ông ta chưa từng gðp mặt lần nào) sẽ tới 
nhận uiệc uào buổi sáng thử hai. ` 

_ - “Lạy Chúa !” Thân chủ của chúng tôi kêu lớn. “Tôi khờ 
khạo nhất trên đời”, 

- Giờ đây thì anh đã ước lượng được tàm quan trọng vê 
bản xác nhận chứ viết tay của anh chưa? Giả sử có ai đó tới 
nhận chỗ làm dành cho anh và rằng ai đó lại có một tuồng 
chử viết rất khác biệt với tuồng chữ mà anh viết trong đơn 
dự tuyển thì sự gian trá át hẳn là sẽ bị khám phá ra. Nhưng 
nếu tên vô lại đã có tuồng chứ giống anh thì địa vị của hắn 
đá được an toàn, bởi vì tôi phỏng đoán là chẳng một ní trong 
hãng đó biết mặt anh. 
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- Không một ai ! - Py-crốp rên rỉ. 

- Muốn cho anh không suy nghĩ nhiều về điều đó, muốn 
kéo anh ra khỏi mọi sự tiếp xúc dám có dịp cho phép anh tìm 
hiểu được là có một người trùng tên trùng họ với anh đang 
làm việc tại hãng Mawson, chúng đưa cho anh một số tiền lớn 
và gởi anh tới Midland (là nơi chúng bắt anh phải làm việc bù 
đầu, khiến anh chẳng thể trở về Luân Đôn mà khám phá ra 
cái mưu mô nhỏ bé của chúng). Tất cả mọi việc đều đơn giản. 

- Nhưng tại sao người này lại làm ra vẻ là anh ruột của 
y? 

- Trong âm mưu này, chúng phải có hai người. Kẻ kia 
đang giả danh anh làm việc ở văn phòng, còn gã này thì chơi 
trò thâu dụng anh. Và lại, hắn không thể nào tìm cho anh một 
chủ nhân mà lại không có ông chủ, tức là một nhân vật thứ 
ba.Đó là điều hắn chẳng muốn chút nào. Vậy là hắn đóng luôn 
vai anh ruột của hắn (ông chủ) bằng cách hoá trang. Anh 
không thế nào nhận ra, nếu không có “cái rằng vàng”. 

Py-crốp giơ hai bàn tay lên cao mà kêu lên : 

- Thế là trong lúc tên Py-crốp thật ở đây thì cái gã 
Py-crốp giả- mạo - kia làm trò gì ở hãng Mawson? Chúng ta 
phải làm sao, ông Holmes? 

- Cân phải đánh điện cho hãng Mawson. 

- Ngày thứ bảy họ đóng cửa nghỉ vào buổi trưa. 

- Không hề chỉ. Ở đó thế nào cũng có người gác cổng hoặc 
bảo vệ. 

- Phải đó ! Họ có mướn một người bảo vệ thường trực 
để giữ gìn các tủ sắt chứa những cố phần. Tôi nhớ đã bu 
nói tới việc đó trong khu City. 

- Tết lắm. Chúng ta sẽ đánh điện cho người bảo vệ để hỏi 
xem tất cả có an toàn không và xem có một người nào mang 
tên anh làm việc trong hãng đó không. Việc này thì khá rõ 
ràng, còn việc kém rõ ràng là tại sao một tên vô lại chỉ vì 
trông thấy chúng ta mà lại đi treo cố. 
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- Tờ báo. - Một giọng nói kèn kẹt phát ra phía sau chủng 
tôi. 

Tên vô lại đã ngồi dậy, Lay y xoa bóp một cách nôn nóng 
các vết lần đỏ lõm sâu quanh cổ. 

- “Tờ báo ! Đúng thế !”. Holmes kêu lớn lên trong tâm 
trạng kích thích cực độ. “Tôi đã ngu ngốc làm sao !”. 

Anh trải rộng tờ báo trên mặt bàn và một tiếng kêu chiến 
thắng được vang lên. 

- Đây là tờ báo xuất bản tại Luân Đôn. Hãy coi chừng 
những tít này : “M@Y (ôi ác trong khu City. Án mạng trong 
hãng Mmuson and Willidm 's. Một uụ xếp đặt để hợi người. Bối 
được tèn tội phơmn”. Watson, anh hãy đọc bài báo thật lớn cho 
chúng tôi nghe đi. 

- Từ ít lâu nay, Mœoson and Wiiliam 3s, những nhà môi 
giới chứng khoứn rất nổi tiếng, đềm trách uiệc cốt g2 những 
phiếu cổ phần mà tổng số uượt quá một triệu đồng bảng Anh. 
Vị giứm đốc rốt cô ý thúc uề trách nhiệm của mình, đã cho 
đặt những két sút kiểu mới nhối uù một giớm thị có 0ũ trang 
giữ nhiệm uụ canh góc ngày cũng như đêm trong ngôi nhà, 
Tuần lỗ uừa qua, một nhân uiên mới, có tên là Py-crốp được 
công §y thầu dụng. Anh chàng này không di khác hơn là 
Pết-định, kẻ làm giả nổi tiếng uò là kẻ trộm. Bằng những 
phương cách cờn chưa được xức minh, y đã mượn tên giả, xin 
được một chỗ làm trong hãng, y lạm dụng địa uị của mình để 
lấy dấu nhiều ổ khoá khúc nhau và tìm biết nơi đặt những két 

. 8Š, 

“Ở hãng Mauson, nhằm uiên rời sở làm uào trưa thứ bảy. 
Trung sĩ Tư-sơn, thuộc sử cảnh sút khu City, đã lấy làn ngọc 
nhiên khi thấy một người có xách theo cái Húi dụ lịch đí xuống 
những bực thềm uào hồi một giờ hơi mươi. Ông đêm ra nghỉ 
ngờ uà theo dõi người đó. Với sự phụ giúp của cảnh sát uiên ˆ 
Pô-l&, ông đã bắt giữ người nọ. Ngay tức khắc, ông phót hiện 
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rơ một uụ trộm ri táo bạo, Gần. 100.000 bằng những trói phiếu 
ngành đường sắt Mỹ, 0à mội lượng lớn những chứng khoán 
bhóc, được kiểm kê trong cới túi. Cuộc xét nghiệm hiện trường 
đưa tới uiệc phút hiện tử thi của người bảo uệ b hạnh, bị gếp 
làm hai rồi bị nhét uào trong cới két sốt lớn nhất, Sọ nạn nhân, 
bị đập uỡ bởi một cây que cời lò giâng mạnh từ phía sưu. Em 
y, thường sát cánh uới y, lại không thấy xuất hiện trong Dụ này. 
Hiện nay cảnh sút đã mò cuộc điều tra xem y đang ở đều”. 

- Vậy thì, chúng ta có thể giúp cảnh sát một tay. - 
Holmes nói, liếc nhìn cái thân hình đang co rúm gần bèn cửa 


° 


SỐ. 
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Con tàu Gloria Scottơd 


Một buổi tối mùa đông, khí chúng tôi ngồi hai bên lò sưỡi, 
Sherlock Holmesa nói : 

- Đây là những tài liệu có liền quan đến vụ đắm tàu 
“Gloria Scott”, anh nên quan tâm tới nó. Trong số các tài liệu 
này có một lá thư đã làm cno ong chánh'án Trevor đờ người 
ra vì kinh hãi : 

Từ một ngăn kéo, anh moi ra một cái hộp nhỏ đã phai 
màu, sau khi tháo sợi dây cột ngoài, anh đưa cbo tôi một lá 
thư ngắn, viết nguệch ngoạc : 

“Không còn khó khăn nữa : không còn con mồi nào ở 
Luân Đôn, làm gì có uiệc để phải cạnh tranh nứa Huison, 
người đại diện của anh, đã nói hết gió cả những con gồ lôi, 
cơn gù lôi mới uờ sợi dây buộc đầu roi. Chỉ có con gà gò đó 
có cơ may duy nhất được rời khỏi trong tuần này ngành chðn 
nuôi của nước anh” 

Khi đọc thư xong, tôi ngước mắt lèn, bắt gặp Holmes cười 
rúc rích : 

- Dường như anh hơi lúng túng đấy ! 

- Tôi chẳng hiếu vì sao một tin nhắn như vậy lại có thể 
làm cho người nhận đờ người ra vì kinh hoàng : trái lại, tôi 
thấy nó... 

- Đúng thế : ấy thế mà người nhận thư đã ngã vật xuống 
như vừa bị trúng một phát súng. 

- Anh khơi dậy óc tò mò của tôi rồi đấy : Nhưng tại sao 
anh bảo rằng tôi nền quan tàm đến vụ này. 


oö9 


- “Bởi vì nó là vụ đầu tiên của tôi, anh chưa hề nghe tôi 
nhắc tới Victor phải không? Anh ấy là người duy nhất mà tôi 
kết tình bằng hứu trong hai năm theo học cùng trường. Anh 
Watson, tôi là người ưa náu mình trong phòng riêng để hiệu 
chính những phương pháp lý luận của riêng tôi, vì thế tôi ít 
cỏ bạn bè. Tôi kết thân với Victor, trong lúc đí dự một buối 
lễ đạo, và con chó săn của anh ta bất chợt đốp vào mắt cá chân 
tôi. 

Tôi nhải nằm yên trong mười ngày và Victor thường đến 
thăm tôi. Thoạt đầu anh chỉ ở lại tán gẫu trong một lát. 
Nhưng rồi những chuyến tới thăm kéo đài và chúng tôi mau 
chóng thân nhau. Đó là một chàng trai khôe mạnh, nóng nây, 
thông minh và có nghị lực. Sau cùng vào kỳ nghỉ hè, anh mời 
tôi về nhà thân phụ anh, ở Donnithorpe, thuộc vùng Norfolk, 
trong một tháng. 

Cụ Trevor hiển nhiên là quan tòa hòa giải và là điền chủ. 
Donnithorpe là ruột xóm nhỏ ở ngay phía bắc Langmere, trong 
vùng có nhiều hồ và đầm lây. Ngôi nhà kiểu xưa, với nhứng 
cây rầm bằng gỗ sồi và tường xây bằng gạch ; một lối đi vào 
nhà hai bền có trông cây. Trong những bụi dương xỉ, người 
ta săn được nhiều con vịt trời ; cá cũng đáng chú ý ; tủ sách 
thi nhỏ nhưng chứa toàn sách hay. 

Bố già Travor góa vợ, và bạn tôi là con trai duy nhất của 
cụ. Người cha không học nhiều nhưng trí nhớ rất dai. Ông còn 
được phú cho một sức khỏe đáng kể. Ông đọc ít nhưng đã đi 
nhiều nơi và đi xa. Đó là một cụ già hoạt bát, có mái tốc muối 
tiều, một oö mặt rám nắng và cặp mắt màu xanh thật sắc sảo, 
đôi lúc tạo cho ông một dáng vẻ hung hãn. Tuy nhiên ông nổi 
tiếng là người tốt bụng và từ thiện. Tại tòa, ông nổi tiếng vì 
lòng khoan dung, độ lượng. 

Một buổi tối, sau bứa ăn, chúng tôi đang ngồi trước ly 
rượu và anh Victor bắt đâu nói vê những thói quen quan sát 
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suy diễn mà tôi đã lập thành xnệt phương thức. Ông cụ cho 
rằng Victor đã phóng đại khi thuật lại hai hoặc ba kỳ tích của 
tôi đã hoàn thành. 

- “Coi nào, ông Holmes”, cụ vừa nói với tôi vừa cười thật 
vui vẻ. “Cậu hãy thử suy điễn ra điều gì đó về tồi coi : tôi là 
một đề tài tuyệt hảo đây”. 

- Cháu không thể nói nhiều về bác được. Tuy nhiên trong 
thời gian gần đây bác có lo sợ về một cuộc tấn công nhằm vào 
cá nhân. 

Nụ cười tắt ngăm trên môi, ông lão nhìn tôi, vẻ ngạc 
nhiên : 

- “Thực thế. Này Victor, sau khi tòa xử phạt cái băng 
”Nhứng kẻ săn bắn trái phép", bọn chúng đã thề sẽ thanh toán 
chúng ta. Và mới đây ngài Hoby vừa bị tấn công. Từ đó, ba 
không ngừng cảnh giác ; nhưng ba tự hỏi không biết làm sao 
mà bạn con lại biết được điều đó. 

- Bác có một cây gậy đẹp. Căn cứ theo dấu ghi trên gây, 
cháu nhận thấy là bác chỉ mới sử dụng nó từ một năm qua. 
Nhưng bác đã tốn công khoét cái núm tròn đầu gậy rồi đem 
đổ chì vào đó : nó là một vũ khí. Từ đó cháu suy ra rằng nếu 
như bác không lo ngại về một mối nguy hiểm nào đó, thì bác 
đè phòng như vậy làm chỉ ! 

- Thế còn cái gì nứa? - Bác vừa hỏi vừa cười. 

- Hồi còn trẻ, bác đã đánh quyền Anh, 

- Giỏi thật. Làm sao mà cháu đoán ra? Có phải vì múi 
tôi không còn thẳng thớm chăng? 

- Không phải, vì đôi tai của bác. Tai bác sệ xuống và có 
bà dày, vốn chỉ thấy nơi tai những võ sĩ quyền Anh. 

- Có gì khác nửa chăng? 

- Những chỗ chai trên đôi bàn tay bác cho biết là bác đã 
đào xới đất rất nhiều. 

- Gia tài của tôi đều đến từ cánh đông có vàng. 
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..- Bác đã tới Tân Tây Lan. 

- Chính xác. 

- Bác đã từng sống một thời bèn Nhật Bản. 

- Tuyệt ! 

- Và bác đã kết hợp rất thần mật với một người có tên 
viết tắt là J. A... rồi sau đó bác tìm cách quên hẳn đi. 

Bác Trevor đứng lèền thật khó khán, chăm chú nhìn tôi 
bằng cặp mắt mà sự biểu lộ trở thành thô bạo, hung tợn rồi 
chúi mũi xuống bàn : bác đã ngất đi, cứng đờ. 

Anh Watson, anh có hình dung ra con trai bác và tôi bị 
xáo trộn đến ngân nào. Tuy nhiên, ngay sau khi chúng tôi vội 
cởi cúc áo và rưới nước lạnh lên mặt bác, thì bác nấc lên hai 
hoặc ba lần rồi lại ngồi đậy, 

- “A ! Các con của ta”. Bác nói với chúng tôi và cố gượng 
cười. “Ta đã không làm cho cáÈ con phải hoảng sợ đấy chứ? 
Ta không biết con đã phăng ra bằng cách nào, Holmes ạ, 
nhưng ta có cảm tưởng rằng tất cả các thám tử chính thức 
so với con đều chỉ là trẻ nít. Chính đó là nghề nghiệp của con, 
con nhớ nhé !”, 

Đó là lời khuyên, kèm theo một sự đánh giá được phóng 
đại về những khả năng của tôi, nó đã khiến tôi tin rằng mình 
có thể kiếm sống được vào “trò tiêu khiến đơn giản” ấy. 

- Cháu mong là đã không lỡ lời khiến làm phiền bác? - 
Tôi thì thầm. 

- Do đâu mà cháu lại biết chuyện đó và cháu còn biết 
thêm về điều gì? 

Lúc đó bác nói với tôi bằng giọng bông lơn nhưng sâu 
thắm, trong ánh mắt bác vẫn còn ẩn náu một nỗi kính hoàng, 

- Hồi nây, khí bác xắn tay áo để bắt cá, cháu thấy những 
chứ viết tắt “J.A.” được xăm nơi khuỷu tay. Những chữ đó hãy 
còn thấy rõ, nhưng đã bị xoá mờ đi đến phân nửa ; rõ ràng 
bác đã tìm cách làm cho chúng biến đi. Hiển nhiên thuở xưa, 
đó là những chứ rất thân yêu mà về sau bác muốn quên chúng. 
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- “Cặp mắt mới tỉnh làm sao”. Bác kêu lèn và thốt ra một 
tiếng thở dài nhẹ nhõm. Nhưng thôi, chúng ta đừng nhắc tới 
chuyện đó nửa. Trong tất cả những hồn ma bóng quế thì bóng 
múa của những rối tình là tôi tệ hơn cả. Chúng ta hãy sang 
bên phòng chơi bị da và hút một điếu thuốc. 

Kể từ ngày hôm đó, cụ Trevor thường có một thoáng nghỉ 
ngờ tôi. Con cụ cúng nhận ra điều đó. Ảnh nói : 

- Anh đã làm cho ông già bở vía, ông chẳng còn hiểu là 
anh biết những gì và không biết những gì. 

Ông cụ không cố ý cho tôi thấy sự nghỉ ngờ, tôi tín chắc 
như thế, nhưng cái cảm tưởng đó lại thấm vào tôi mạnh mẽ 
khiến nó cứ luồn hiện ra trong tất cả mọi tình huống. Sau 
cùng, tôi thấy nên rút ngắn chuyến nghỉ hè. Tuy nhiên, vào 
buổi sáng trước ngày tôi ra về, lại xảy ra một việc quan trọng. 

Chúng tòi đang ngồi trên những chiếc ghế đặt ngoài 
vườn, hửng nắng và ngắm mặt hồ. Bỗng cô tớ gái tới báo là 
ngoài cửa có người muốn gặp cụ Trevor. 

- Ai vậy? - Chủ nhà hỏi. 

_ Ông ta không chịu nói tên. 

- Thế thì hắn muốn gì? 

- Ông ấy chỉ nói là người quen biết và muốn gặp bác trong 
chốc lát. 

- Chị đưa người đó vào đây. 

- Chúng tôi thấy xuất hiện một người nhỏ bé, dáng điệu 
xun xoe, bước chân lết dài. Gã mặc áo vét không cài khuy, cổ 
tay áo có đính hắc ín, áo sở mí kẻ sọc vuông màu đen và đỏ, 
quần lao động, chân đi giày lớn đã mòn gót. Hắn có bộ mặt 
gầy, rám nắng, quỷ quyệt, miệng luôn luôn cười, phô ra một 
hàng răng khập khểnh. Những bàn tay quắt lại, cứ nắm nửa 
chừng, như những thủy thủ thường có thói quen như vậy. 
Trong lúc gã nặng nề băng ngang bồn cỏ, tôi nghe thấy bác 
Trevor cố nến một tiếng kêu nhỏ, vội vàng đứng lèn và chạy 
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vào trong nhà. Bác trở ra ngoài ngay sau đó, khi bác đi ngang 
qua bên, tôi ngửi thấy mùi rượu cò-nhắc nộng nặc. 

- Thế nào, ông bạn? Tôi có thể làm gì để giúp ông đây? 
- Cụ nói. 

Gáã thủy thú đứng nhìn bác với đôi mắt nheo lại. Cặp môi 
mềm nhão của y cong lên. 

- Bác không nhận ra tôi sao? 

- Di cha, chính là Hudson đây mà. - Cụ Trevor kêu lên 
với một giọng ngạc nhiên. 

- Hudson đây, thưa bác, đã hơn ba mươi năm qua, tôi 
không gặp bác. Giờ đây bác đang sống trong nhà cao cửa rộng, 
trong lúc tôi vẫn còn phải đi mót những đồ hộp đồ ăn trong 
các thùng rác. 

- “Suyt ! Ông bạn. Rai anh sẽ thấy là tôi không quên 
những người cũ đầu”. Bác Trevor nói, và tiến tới bên gã thuỷ 
thủ, hạ thấp giọng, nói với y vài lời rồi lại cất cao giọng : “Hãy 
xuống dưới nhà bếp ăn uống. Chắc chắn là tôi sẽ tìm cho anh 
được một việc làm”. ˆ 

- Xin cám ơn. Tôi vừa trải qua hai năm trên một con tàu 
chở hàng và tôi mong được nghỉ ngơi ít làu. Tôi nghĩ rằng tôi 
có thể thu xếp hoặc với ông Beddoes hoặc với bác đây. 

- Anh biết địa chỉ của ông Beddoes hả? - Cụ Trevor kêu 
lên. 

- Xin cụ thứ lỗi, tôi biết chỗ ở của mọi bạn cũ. - Gã thủy 
thủ trả lời. Thế rồi y theo cð tớ gái xuống nhà bếp. Cụ Trevor 
nói với chúng tôi rằng cụ từng là bạn cùng tàu với hắn trong 
chuyến đi tới những vùng đất có vàng. Đoạn cụ bỏ vào trong. 
Một tiếng đồng bồ sau, khi chúng tôi vô nhà, chúng tôi thấy 
cụ say như chết, nằm dài trên trường kỷ trong phòng ăn. Việc 
đó để lại cho tôi một cảm tưởng xấu và tôi nhận thấy sự hiện 
điện của tôi sẽ làm cho bạn tôi ngượng nghìu. 

Ngày hôm sau, tôi trở vê Luân Đôn, lại ru rú trong căn 
phòng của mình và tiến hành những cuộc thí nghiệm hóa học. 
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Tuy nhiên, vào lúc kỳ nghỉ hè sắp đứt, tôi nhận được một bức 
điện của Victor yêu cầu tôi trở lại Donnithorpe. Tôi lại lên 
đường, ngược lèn miền Bắc. 

Victor chờ tôi ở nhà ga. Mới thoạt nhìn, tôi hiểu ngay là 
anh vừa trải qua hai tháng thật nhiều bực bội.Anh đã gày đi, 
đánh mất tính vui vẻ có duyên. 

- Ông già sắp chết, - anh nói với tôi ngay từ đầu. 

- Đâu có thể ! Mà chết vì bệnh gì? 

- Một cú sốc thần kinh. Suốt ngày hôm nay, ba tôi cận 
kề cái chết. 

- Nguyên nhân? 

- Anh hãy lên xe đi ! Dọc đường chúng ta sẽ nói chuyện. 
Anh còn nhớ cái gã tìm tới nhà ngay trước bứa anh ra về chứ? 

- Nhớ rất rõ. 

- Anh có biết gã đó là ai không? 

- Tôi không biết. 

- Quỷ dữ đó, HoÌmes ạ ! 

Tôi nhìn chồng chọc vào mặt anh với vẻ kính ngạc. 

- Đúng đấy, kể từ khí hắn tới nhà, chúng tôi không còn 
yên tĩnh lấy một giờ. Kể từ ngày đó, ông già cũng chẳng bao 
giờ còn ngửng đầu lên nữa. Và giờ đây mạng sống của ông như 
chỉ mành treo chuông. 

- Hấn ta nắm giứ quyền lực gì vậy? 

- Á, tôi căn biết điều đó ! Cha tôi trung hậu đến thế, độ 
lượng đến thế, tử tế đến thế : Làm sao ông lại rơi vào móng 
vuốt của tên đạo tặc đó? Tôi đặt nhiều hy vọng vào anh. Vào 
lời khuyên của anh, anh Holmes. 

Chúng tôi bay trên con đường bằng phẳng và trắng phau, 
trước mặt chúng tôi trải dài ra tất cả các vùng các hồ và đàm 
lay đang long lanh dưới ánh sáng đồ của buổi hoàng hòn. Giữa 
một lùm cây bên tay trái nhô lên nhứng ống khói cao và cây 
cột cờ : nhà cụ Trevor. 
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- Ba tôi đã cho gã Hudson làm vườn, y có vẻ không bằng 
lòng, ông lại cho hắn làm quản gia. Ngôi nhà tựa như là của 
chính hắn, hắn muốn làm gì tùy thích. Các cô tớ gái than 
phiền về sự rượu chè vô độ và về những cử chỉ thô tục của 
bắn. Ông già tăng lương để làm cho họ nín tiếng. Hudson lấy 
con thuyền và khẩu súng tốt nhất của cha tôi để đi sản thỏ. 
Cái tên đếu cáng đó, ngạo mạn đó, xảo trá đó đã bị tôi đấm 
lên hai chục lần nếu như y đồng trang lứa với tôi. Nhưng tôi 
đã tự kiềm chế, để khỏi làm cho ông già bưồn. Than ôi ! Cái 
con thú đó càng lúc càng quấy rây, luôn luôn hắn xía nhiều 
hơn vào những chuyện chẳng dính đáng gì tới hắn. Một hôm, 
hắn dám đối đáp hỗn xược với ba tôi ở ngay trước mặt tôi. Tôi 
tóm lấy vai y và tổng cổ y ra khỏi phòng. Hắn lỉnh đi, mặt 
tái xanh, với những ánh mắt ngầm đe dọa.Tôi không biết 
chuyện gì đã xảy ra sau đó giữa ba tôi và hắn, nhưng ngày hôm 
sau, ba tôi tìm gặp tôi và yêu cầu tôi xìn lỗi Hudson, tôi từ 
chối thẳng thừng và tôi hỏi vì sao ba tòi lại chịu đựng một tên 
vô lại như thế. 

- Con không biết là ba đang làm vào cảnh khó xử đến 
nhường nào. Nhưng tồi con sẽ biết, Victor. Ba sẽ nói cho con 
biết, rôi muốn ra sao thì ra : Con sẽ không bao giờ nghĩ xấu 
về cha chứ, con của ba? 

Ông giam mình trong văn phòng ông suốt cả ngày hôm 
đó. Qua khuôn cửa sổ, tôi nhìn thấy ông : ông đang cắm cúi 
viết. Buổi tối hôm đó sau bứa ăn, con quỷ nói với chúng tôi 
là y sắp đi. Y có giọng nói ríu lưỡi của người sắp say : 

- Tôi chán Norfolk rồi. Tôi sẽ đi xuống Hampshire gặp 
ông Beddoœes. Tôi mong rằng chuyến đi này sẽ làm hài lòng 
ông. 

“Cái câu nói móc họng đó khiến cho tôi giận sôi lên, ba 
tôi hỏi : 

- Anh không vì giận dỗi mà bỏ đi chứ, Hudson? Tôi hy 
vọng là như thế2". 
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Gã nọ ném về phía tôi một tía nhìn hắc ám : 

- Tôi đã không được xin lỗi. 

Lúc đó ba tôi quay sang phía tôi. 

- Victor, con hãy nhìn nhận rằng con đã đối xử thô bạo 
với người này, phải thế không nào? 

Tôi tự hạn chế mà trả lồi : 

- Trái lại, con tin rằng cả hai cha con ta đã hết sức kiên 
nhẫn đối với ông ta. 

Y gầm lên : 

- À ra thế, anh nghĩ như vậy đó? Được lắm, anh bạn nhỏ 
của tôi, rồi anh cứ giương mắt lên mà xem ! 

Y lần ra khỏi phòng và nửa tiếng đồng hồ sau, y đã rời 
khỏi nhà. Ba tôi ở trong một tình trạng tôi tệ. Nhưng đúng 
vào lúc rà ba tôi tìm lại được một chút lòng tin thì xảy ra 
cú đánh sau cùng. 

- Bằng cách nào vậy? 

- Cú đánh khác thường nhất trần đời. Hôm qua, một lá 
thư được gởi tới Thư mang con dấu của bưu cục 
Fordingbridge. Ba tôi đọc thư, giơ hai bàn tay ôm lấy đầu, rồi 
ông bắt đầu chạy vòng vòng trong phòng khách. Khi tôi đặt 
được ba tôi nằm xuống tràng kỷ, miệng ông và mí mắt ông 
co rúm sang một bên. Bác sĩ chạy tới ngay tức khắc. Nhưng 
cha tôi đã hôn mê. 

- “Anh làm tôi lo sợ, Trevor” tôi thốt lên."Nhưng, trong 
thư nói cái gì mà lại gây ra một thảm họa tới nhường đó?" 

- Chẳng có gì cả. Tin nhắn thật là phi lý, tàm thường. 
Nhưng đó chính là điều tôi lo sợ... 

Xe độc mã đã chạy quanh khúc đường vòng trên lối đi 
vào nhà. Trong ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà, chúng tôi 
thấy các bức mành sáo trong nhà đều đã được buông xuống. 
Chúng tôi vội vã đi về phía cửa ra vào. Một người vận đồ đen 
vượt qua ngưỡng cửa, ông ta dừng lại khi thấy chúng tôi. 
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- Chuyện xảy đến vào lúc nào Vậy, thưa bác sĩ? -Victor 
hỏi 

- Ngay sau lúc ông vừa lên đường. 

- Ba tôi có tỉnh lại không? 

- Chỉ tỉnh trong chốc lát trước khi trút hơi. 

- Cụ có trối trăng điều gì không? 

- Ông cụ chỉ nói một câu “các giấy tờ để trong ngăn kéo 
đưới cái bàn Nhật Bản”. 

Victor leo lên, đi cùng với ông bác sĩ về phía buồng người 
chết . Ti ở lại trong căn phòng, cảm thấy bị sâu não như chưa 
bao giờ từng bị sâu não đến thế. Quá khứ của cụ Trevor là thế 
nào? Cụ từng là võ sĩ quyền anh, cụ đã đi đây đi đó, cụ đã 
trở thành người đi tìm vàng. Và do đâu mà cụ lại rót vào 
quyên lực của cái tay thủy thủ gớm ghiếc kia? Tại sao cụ lại 
ngất xỉu khi nhớ đến những chử viết tắt trên cánh tay, tại sao 
cụ lại chết vì khiếp sợ khi nhận được một lá thư gởi từ 
Fordingbridge? Rồi tôi nhớ ra là Fordingbridge ở trong vùng 
Hampshire, và rằng cái nhà ông Beddoes cũng nằm trong 
vùng Hampshire. Như vậy lá thư có thể đến từ tên thủy thủ 
Hudson, báo tin là hắn đã tiết lộ điều gì bí mật, tội lỗi dường 
như có từ thưở trước, hoặc giả lá thư đó do Beddoes báo cho 
biết một kể hợp tác ngày xưa rằng sự phản bội này sắp xảy 
ra đến nơi. Cho tới đó, sự việc thật là sáng tỏ. Nhưng trong 
trường hợp này, làm sao mà tin nhắn lại có thế tầm thường, 
vô lý theo lời của Victor? Có lẽ anh ấy đã đọc không kỹ, hiểu 
không thấu. Hoặc giả tin nhắn đó đã được soạn thảo theo một 
trong những hệ mật mã khéo léo đã được hiểu theo nghĩa 
khác. Tôi cân phải có lá thư đó. Suốt một tiếng đồng hô, tôi 
ngồi suy nghĩ trong bóng tối, cho tới lúc một cò tổ gái mặt 
đầm đìa nước mắt mang tới một ngọn đèn và theo sau là 
Victor. Anh ngồi xuống trước mặt tôi, đầy ngọn đèn tới sát 
mép bàn và đưa cho tôi một lá thư viết nguệch ngoạc, trên 
một tờ giấy màu xám và tôi đọc : “Không còn khó khăn nữa : 
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không còn con mồi nào ở Luân Đôn, làm gì có uiệc để phải 
cạnh tranh nứa  Hudson, người đại diện của anh, đã nói hốt 
giá cả những con gò lôi, con gà lôi mới uà sợi dây buộc đầu 
roi. Chỉ cô con gồ gô đỏ có cơ may duy nhốt được rời khỏi trong 
tuần này ngành chăn nuôi của nước Anh”. 

Tôi đọc lại làn nữa, rất chăm chú, một nghĩa thứ hai chắc 
hẳn phải được che giấu trong sự phối hợp kỳ lạ của những từ 
này. Phải chăng đã có một ý nghĩa được thỏa thuận từ trước 
trong nhứng từ như “dây buộc đầu roi” hoặc “con gà gô đô”. 
Chính đó là điểm mấu chốt của vụ này. Sự có mặt của tên 
Hudson tại nhà ông cụ đã cho tôi biết rằng người viết bức thư, 
chính là òng Beddoes chớ không phải gã thủy thú. Tôi thử đọc 
ngược, nhưng nhứng chữ chót “cúa nước Anh ngành chăn 
nuôi...” đã làm tôi thối chí. Rồi tôi thử tìra những chữ xen kẽ, 
kể cả những từ “không có khó khăn ở để...” cũng như “không 
có gì con mồi Luôn Đồn làm” cũng chẳng soi sáng cho tôi được 
một tí nào. Sau chót, bất thình lình, chìa khóa hiện ra với tôi. 
Tôi thấy là chữ đầu tiên của mỗi nhóm chữ là cồn giữ lại, điều 
đó cho ta mộ! chuỗi cu đã xô đẩy ông lão Trevor đến chỗ tuyệt 
vọng. 

Lỡi cảnh cáo thật ngắn. Tôi chuyển dịch cho bạn tôi 
hiểu : 

“Không còn làm gì nữa. Hudson đõ nỏi hết. Chỉ có cơ 
mœ duy nhất rời khôi nước Anh". 

Victor vùi đầu trong hai bàn tay run rấy. Anh nói với tôi : 

- Tôi nghĩ rằng đó là điều chính xác. Nhưng như thế nó 
còn tồi tệ hơn là cái chết, bởi điều đó còn có nghĩa là sự ô 
danh. Nhưng nhứng từ “người đại diện của anh” và “con gà 
øô đỏ” có nghĩa là gì? 

- Chẳng có nghĩa gì, nhưng chúng ta sẽ biết nhiều hơn 
nếu chúng ta khám phá ra người gởi. Anh thấy chứ : người 
đó đã bắt đầu viết : “Không còn... làm gì nữa... Hudson... đã 
nói... vân vân. Sau đó để thuận theo nguyên tác của mật mã, 
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người đó đã lấp đây những chỗ trống bằng một vài từ tiếp theo 
sau. Đương nhiên người đó đã dùng nhứng từ đâu tiên chợt 
tới trong ý nghĩ. Và nếu như có nhiều từ liên quan tới các con 
vật, anh có thể tin chắc rằng người đó là một người ham săn 
bắn hoặc là một người đam mê với việc chăn nuôi. Anh biết 
gì về ông Beddoes này? 

. Giờ đây tôi chợt nhớ lại là mỗi mùa thu, ông già tôi lại 
được mời đến săn bắn trên vùng đất của ông Beddoes. 

- Vậy thì ông Ấy là người đã gởi thư đến đây : Điều còn 
lại là tìm hiểu sự bí mật mà gã thủy thủ Hudson treo lơ lửng 
trên đầu ông cụ. 

- “Than ôi, HoÌmes”, anh ta kêu lên, “Tôi quả lo sợ đó 
là một sự bí mật về tội lỗi và 6 nhục : Đây là tờ khai mà ba 
tôi vừa viết. Tôi tìm thấy trong ngăn kéo cái bàn Nhật Bản. 
Anh hãy đọc cho tôi nghe. Tôi không đủ can đảm để đọc”. 

Bên ngoài ông cụ viết “Chí Hết uề chuyến đi trên tàu 
”Gioria Scœt" kể từ lúc tàu rời cằng Folrœdh ngày 8 tháng 
Mười 1855 cho đến lúc tàu bị phá hủy ở 15o20' uĩ độ bắc nờ 
25o14' kinh độ tây ngày 6 tháng Mười Một" 

Bản khai này được viết dưới hình thức viết thư. Đây là 
nội dung : 

“Con. yêu quý của ba, 

Giờ đây sự ð danh đang tới, làm. đen tối những năm cuối 
đời ba Với tết củ lòng chân thành, ba nói uới con rồng ba 
không sợ hñi phớp luật, không sợ mối địa u¡ trong xã hội, 
chính cái ý tưởng rồng con sẽ xấu hồ uì đã có một người cho 
như ba, đã làm tơn núi cõi lòng ba Nhưng nếu các nỗi nhục 
nhã đã giáng xuống đời ba, thì lúc đó ba muôn. con được đọc 
lá thư này, ngõ hầu cơn hiểu rõ là ba đáng chê trách đến dường 
nào ; còn nếu nhự tất củ đều yên lành uà nếu tình cờ lớ thư 
này không bị hủy đi uà rơi uào trong tay cơn, thì ba xin con 
hãy ngưng đọc ở nơi đây, đưa nô uào ngọn lửa uà không còn 
dành cho nó một ý nghĩ nhỏ nhoi nào nứa. 
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“Còn nếu như con tiếp tục đọc, thì đó lò ba đã bị lột mặt 
nạ uà bị đem ru khỏi nhà Trong trường hợp này hoặc trường 
hợp kia, ba chẳng cần giếu giếm con điều chỉ cả. Do đó con 
hãy coi mỗi từ trong những lời ba nói trong thư là những sự 
thật châm thờònh. Bo xin thề như thế - 

“Con yêu quý, tên ba không phải là Treuor. Khi còn trẻ 
hơn, ba tên là James Armitage. Giờ đầy thì con hiểu cú sốc 
mà ba đã chịu cách đây uài tuần khi người bạn đồng song của 
cơn nói uới ba uồề mấy chữ J.A. Dưới cái tên Armitage, ba đã 
Uờo làm uiộc trong một ngôn hàng tựi Lum Đôn. Dưới cứi tên 
Armitage, ba đã bị tuyên cóo có tội không tuôn thủ luật lệ của 
đốt nước, uà bị kết ứn lưu đày chung thôn. Đừng có nghĩ quá 
xâu Uuề ba nghe. Ba cần trả một món nợ danh dự nên đã biển 
thủ Hồền bạc của ngồn hàng. Lúc đó, ba tin chắc là ba có thể 
bài hoàa trước khi người ía phót hiện ra số Hồn bị thiếu. 
Nhưng người ta xét số quá sớm, nên đã làm lộ ra số tiền thiếu 
hụt. Vụ đó xủy ra uào ngày sinh nhật thứ ba mươi ba của ba, 
ba bị xiềng như kẻ tội phạm cùng uới ba mươi bẩy tù bhổ sai 
khác trên con tàu ”"Gloria Scott”, sắp sửa lên đường sang chầu 
Úc. 

“Đó là uào năm. 1855. Cuộc chiến ở Crimée đang hồi sôi 
động. Những con tàu cũ kỹ chỏ tù khổ sai đã được dùng làm 
từu chở quân ngoài Hắc Hải. Vì uậy, chính phủ buộc phải sử 
dụng những con tàu nhỏ bé hơn để đưo những người tù đi đày 
nơi uiễn xứ. Tùu "Gioria Scotf" trước là thương thuyền buôn 
trà uới Trung Quốc, nó đã quá già nua. Từu trọng tải 500 tấn. 
Thêm uào 38 người đứng bị treo cổ, một đoàn thủy thủ 36 
người, 18 người lính, mội đại uý, 3 trung tớ, một y sĩ, một 
cho tuyên ý uờ 4 bảo uệ. Tớm lại nó chớ một chuyến hàng trên 
100 con người. 

“Những 0uóch ngời giữa các xù lim nhốt tà không làn 
bằng gỗ sồi rắn chúc như trong các tàu dùnh riêng để chở tù : 
chúng mỏng uà dễ gây. Người ngồi ở bên cạnh mé đồng squ, 
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ba, là một anh chùng còn trẻ, bộ mặt sáng lúng, không để rêu 
hàm, không cả rữu mú, anh ta có một cớứi mũi đài thon, cới đầu 
có dáng 0ô tự lự uò khi bước đi, thần hình đu đưa Chắc chẳn 
là anh ta cao không dưới hơi mét : thật kỳ la khi ở giữa mấy 
chục bộ mặt buồn bã uè chán nàn lại có một cái đầu biểu lộ 
sự quả quyết uà nghị lực. Ba hài lòng có anh ta ở kế bên uà 
càng sung sướng hơn nữa khi, trong sự tr lặng chứn ngắt của 
đêm đen, ba nghe một tiếng thì thầm sói bền tơi : "đã khoét 
được một cới lỗ trong tốm uún ngồn cách húi xà lim." 

- “Xin chào anh bạn”. Anh ta nói. “Tên anh là gì nhỉ? 
Tại sao lại ở đây?” 

- James Armitage. Còn anh là ai? 

- “Tôi là Jack Prendergast”, anh ta bảo ba. “Rồi ra anh 
sẽ kính trọng tên tôi”. 

Ba sực nhớ đã nghe nói đến vụ án của anh ta, bởi vì vụ 
đó đã làm xôn xao khắp nước. Đó là một người con nhà gia 
thế và có nhiều tài, nhưng anh ta mắc phải những thói quen 
tệ hại, và bằng một phương pháp lừa đảo tài tình, anh đã lột 
hết của cải của một số nhà buôn giàu có ở Luân Đồn. 

- A,a ! Thế ra anh còn nhớ đến tôi đấy? - Anh ta hỏi 
ba một cách kiêu hãnh. 

- Nhớ rất rõ ! 

- Thế thì anh còn nhớ một. chỉ tiết kỳ lạ trong vụ án của 
tôi? 

- Chi tiết nào? 

- Tôi có gần một phần tư triệu, đúng thế không nào? 

- Đó là điều thiên hạ nói, 

- Nhưng người ta không lấy lại được một teng nào hết, 
phải không? 

- Phải. 

- Vậy thì anh thứ nghĩ xem, số tiền đó hiện đang ở đâu? 
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- Tôi không biết. 

- “ở ngay giữa ngón tay tró và ngón tay cái của tôi đây 
này”, anh ta kêu lên. “Tôi có nhiều đồng bảng, hơn là số tóc 
trên đầu anh. Và nếu như anh có tiền, và biết cách tiêu tiền 
thì anh có thể làm được bất cứ điều gì ! Thế thì có thể nào 
một gã ”làm được mọi chuyện" lại chịu kéo lê đôi ghệt của y 
trong cái hầm hồi thối của con tàu này chăng? Không đâu. 
Một gã như thế, rất chăm lo che chính hắn và cho những bạn 
bè của hắn. Anh hãy bám riết lấy hắn đi và thè trên kính 
Thánh, anh sẽ không phải than phiên về hắn đâu". 

Đó là cách nói của anh ta. Thoạt đâu ba tin là những lời 
nói như thế chẳng có nghĩa gì. Nhưng một lát sau, khi anh 
ta đã thứ thách ba và bắt ba hứa giữ im lặng với tất cả sự 
trang trọng có thể có, anh ta nói cho ba biết là đang có một 
âm mưu để chiếm lấy con tàu. Một tá những phạm nhân đã 
chuẩn bị ngầm âm mưu đó từ trước khi lên tàu. Prendergast 
là thủ lãnh của nhóm đó. 

- “Tôi có một người hợp tác” anh ta bảo ba. “Một gã dũng 
cảm hiếm có, trung thành như cái vòng đai đối với một thùng 
tôn-nô vậy. Và rất nhiều tiền. Một tay nhà giàu † Anh có biết 
nó đang ở đâu không? Chính là ông cha tuyên uý trên tàu này. 
Anh ấy đã lèn tàu với áo lễ đen và các giấy tờ hợp pháp. Ánh 
ấy có đủ tiền để mua đứt từ sống tàu cho tới cái đỉnh cột 
buồm. Đoàn thủy thủ tận tụy với anh ấy cả xác lẫn hồn. Ánh 
ấy đã trả tiền mặt cho bọ trước khi họ ký giấy cam kết. Có 
hai tay bảo vệ, thêm Mercer, phó thuyền trướng. Anh ấy hứa 
là sẽ mua luôn thuyền trưởng”. 

- Thế thì chúng ta phải làm gì? - Ba hỏi . 

- Chúng ta sẽ cho một vài tên trong số bọn lính một vài 
tấm áo đò hơn thứ áo mà thợ may quân phục đã cấp phát cho 
họ. 

— - Nhưng họ có vũ khi mà? 


- Thì mỗi đứa chúng ta cúng có một cặp súng lục. Nếu 
chúng ta không cướp được tàu này,thì chúng ta phải trở lại 
trường làng thôi. Đêm nay anh sẽ nói với người bạn của anh 
ở phía bên kia và tìm hiểu xem nó đáng được tỉn cậy hay 
khòng. 

“Người bị nhốt bên cạnh ba là một chàng trơi bị kết tội 
giỏ mạo. Anh ta tên là Euans, cứng sẵn sừng thun dự Uồo cuộc 
đồng mái. Khi chưa ra khôi biển Manche, trong tàu chỉ còn 
có hai người tù không hay biết cứi êm rưữu cướp tàu Một gã 
nhụ nhược nên bơn ba không dớm kêu gọi, gã hỉa bị mắc bệnh. 

Trong đoàn thủy thủ có năm tên gía nhộp uào chuyến 
phiêu lưu này. Ông cha tuyền-uý-giả qua lại các xà lim để 
khích lệ bon ba, ông ta đeo một cái bao đt được goi là “bao 
chứa những quyền sách đạo”, ông ta thường lui tới luôn, nên 
sang ngày thứ 3,bọn ba đã có một cái giúa, mội cặp súng lục, 
một côn thuốc súng uà hơi chục đồng tiền uàng. Tốt củ được 
bó chặt, giữu dưới giường .Hai trong số nhÿng twy bảo uệ nhận 
lệnh của Prendergast, uiên trung uỷ, phổ thuyền trưởng là 
cúnh tay mặt của anh ta Những người chống lại ; uiên đại uý, 
hai uiên phó thuyền trường khác, ha ngÐi bảo 0ệ, trung uý 
Martin cùng uới mười tám người lính duáđi quyều của ông fq, 
thêm ào ông wJ&` Tuy nhiên, bon ba đã quyết định không sao 
lãng bất cứ m ệF fíphồòng ngừa nào uờ tiến hành cuộc tấn công 
bất ngờ, uào bœ. đêm; nhưng rồi nó lại xủy ru sớm hơn dự liệu. 

“Một buỗi tối, gần ba Him sau ngày lên đường, uiên y sĩ 
đi thăm một trong những tù nhôn bị bệnh. Lùa bàn tay xuống 
dưới ghế nềm của người bệnh, ông nhận ru hình dáng khẩu 
súng lục. Nếu ông ta lặng thinh uà lên báo cáo thì uụ ữm mua 
sẽ bị khứm phó ra, nhưng ðng ta thốt lên một tiếng hêu ngạc 
nhiền uà mặt mày tới mét, Thân chủ của ôhg đoún ra ngưy cói 
mù ðng ta đã phút hiện. Y túm lấy ðng, nhét giỏ uào miệng 
ông uù trói gô ông bên dưới ghế nằm. Trước đó, uiên y sĩ đã 
mở cánh của dẫn lền boong tàu, uì uộy tốt cả tù nhân hờm hở 
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Uượt qua cửa đó. Hai lính canh bị họ, uiên hạ sĩ đang chạy 
tới xem. có chuyện gì đã xảy ra cũng bị họ. Ở lối uào cức cœbin, 
có hai người lính bị giết trong lúc đang gón lưới lê lên đầu 
súng. Bon ba chạy uội uào cœbtn của thuyền trưởng, nhưng lúc 
bọn ba đẩy cánh của ra, thì đã thấy ðng !a gục đầu trên tấm 
bản đồ Đại Tày Dương trên mũi bàn, còn ông cha tuyên uý thi 
đứng ngay bên cạnh, khẩu súng lục trong ty bữy còn bốc khói. 
Hai uiên trung tuý bị đoàn thuỷ thủ bắt giữ. Tối cả đã giải 
quyết xơng. 

“Ca-bin hạng sang ở sớt hơi bên ca bin của đại úy : bọn 
ba ùa bào đó ngồi xệp xuống trên những ghế dài bọc nệm, dua 
nhau nói cùng một lượt. Wilson, Ông cha tuyên uý giỏ, đập uỡ 
một cới rương, để moi ra một chai rượu uang, đập bể cỗ chai 
0à rớt đầy các cốc khòng chân. Vào lúc bọn ba nâng cốc lên để 
cụng ly, một log¿ súng nỗ uang : cả ca-bin tràn ngộp khói đến, 
mức ba không còn trông thấy được phía bền bia của cúi bồn, 
Khi khối đã tan, Wilson uờ tấm người tù khổ sai lăn lộn trên 
mới bàn : Bọn. ba b¿ quang cảnh làm cho tê liệt, uà sẽ đầu hùng 
nếu như Prendergast không có ở đó. Hắn rống lên như một 
cơn bò mộng, rồi nhảy số ra khôi cửa cùng uới tốt cả những 
người sống sót ùa theo sau, TYực diện uới bơn bq, mê đuôi tàm 
có uiên trung ý Uuà mười tên lính: Những khung gồn kính 
phía trên cới bàn trong cơbin đã đ c mo he .a Uờ họ đã bắt, 
qua khe hở. Trước khi họ kịp nẹ ia+n thì bon 5 3 đã nhào lên. - 
Họ kháng cứ kịch Hiệt nhưng quân số t hơn, Trong nữm phút, 
tối củ đều hoàn. tối, Prendegast uùng uễy như một con qủy : 
y gơan những người lívh lại rồi quảng họ xuống biển, chẳng 
cầm biết họ đã chết hay còn sống. Một trung sĩ bị thương uẫn 
cố bơi trơng một hồi lâu, cho tới khi một người trong bọn ba 
múi lòng thương hợi, nhắm bắn một phớt vào so Khi cuộc 
chiến kết thúc, kè thù của bọn ba chỉ còn lợi cô nữm người, 
hai người bảo uệ, hơi uiên trung úy uà ông y sĩ 

“Thế là nổ ra cuộc tranh cồi lớn. Rối nhiều người hồi 
lòng uì đã giành lợi được hự do ; uới họ, thế là đủ ; họ không 
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muốn giết thêm người ; Tứmn người trong bọn ba là : ba thủy 
thủ uà năm tà khổ sơi, tò ý không muốn dự uùo cuộc tìm sót 
sốp điễn ra Nhưng không thể làm lung lay quyết tâm của 
Prendegast 0à của những người cùng chia xẻ ý kiến uới nh 
ta Phe anh ta quả quyết rồng cơ may duy nhất để bảo đảm an 
tloàm lò phổi nhồ cô lận gốc rễ uùà rồng auh sẽ khòng để cho 
một cái lưỡi còn sống cô bhủ năng làm chứng chống lại bọn 
ba Chỉ thiếu chút nữa là "nhóm tớứm người" cũng chịu chung 
số phận uới những kẻ bị bắt giữ, nhưng sơu chót anh ta bảo 
nhôm tớứm người hãy lấy một cối xuồng mù bỏ đi. Nhóm của 
ba đồng ý uì đã quó chớn ngớn cúi cảnh tương quó làn bạo đó. 
Họ phát cho mỗi người trong bọn ba những bộ quần óo của thủy 
thủ, một thùng nước, một kết thịt bò muối, một két bánh 
Biscuit uờ một cái la bàn. Prendegust dẫn nhóm tóm người 
đến trước một tốm bản đổ, dặn dò rằng hãy nhận mình lờ 
những thủy thủ bị trôi giơt 0ì con tàu đã bì đắm ở oị trí 169 
uĩ độ bắc uà 25° kinh độ tày. Xong anh ta cắt dây buộc chiếc 
xưồờng uò để cho nó trôi theo dòng nước... 

Con thôn yêu của bạ, giờ đây ba sốp bể tới cứi phần gây 
ngạc nhiên hơn cả trong côu chuyện. Trong cuộc nối loạn, các 
thủy thủ đã kéo thấp cúi trục cng buồm muãi. Khi bọn ba đã 
rời xa con tàu thì họ lại dựng nó lên để đón một cơn gió 
đông-bắc nhẹ, Chiếc xuồng của tím người nhì nhồằng uượ! qua 
những đợt sông dài nhẹ Esuons uầ ba - uốn là những người 
có học thức hơn cả trong bọn - ngồi ò đồng sau tàu để quyết 
định hướng đi. Sau chót, 0ì gió bắc thốt nhiều hơn, Euans 
quyết định đi uề hướng Sierra Leone. Bất thình lình, trong 
lúc ngó Uề con tàu đó, ba thấy một cụm khói đen bốc lên cuồn 
cuộn, khói giăng ra tựa như một cới cây khổng Ìồ Vời giêy sau 
đó, một tiếng nổ long trời. Khi khói đã bị gió lùa đi, ba không 
còn thấy dấu Uết của con tàu “Gloria Scott” đâu nữa Ngơy tức 
khắc, nhóm 8 người chuyển hướng uàù chèo cột lực tới nơi mà 
một làn khói đen lợt hãy còn bằng làng trên mi nước. 
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Phải mốt một tiêng đồng hồ, bọn bơ mới tới được chỗ đó. 
Những mảnh uụn của một cúi canồ, những móỏnh thùng uà 
những thanh gỗ dài nhấp nhô trên sóng.Không tìm ra được 
một dốu hiệu nào của sự sống, bọn bqa uừa quay xuồng lại thì 
chợt nghe thấy tiếng bều cứu : cách xa một quãng, trên một 
miếng uớn, có một người nằm thằng công. Bọn ba kéo người 
đô lên thuyền. Đó là một thủy thủ trẻ, tên là Hudson : hắn bị 
bỏng, uà kiệt sức đến mức phỏi đợi đến sáng hôm sau, hắn 
mới đủ súc thuật lại các sự uiệc đã xửy ra. 

- “Sau khi các òng bò đi rồi, Prerdergœ+t ra lệnh hành 
hình năm tù nhền còn sống sót : Hai người bảo uộ bị hạ sót 
tờ liệng xuống biển. Hồi đến lượt uiên trung úy thứ ba Sơu 
đó, Prenderga+t đi xuống dưới tàu uà tự tqy mình cắt đứt cổ 
họng ông y sĩ. Chỉ còn lại có uiên trung úy thứ nhốt, uẫn là 
người gan dụ uờ cương quyế!. Khi ông ta thủy Prendergost tiến 
lại gần, trong fqy có con dao đền mớu thì ông ta tự gỡ dây 
trói ra (ông ta nới lòng được Hừ trước) uà nhảy từ trên boong 
xuống khoang hầm sau. 

Một tớ những tù khổ sai có trang bị súng lục tụi xuống 
tìm bắt ông ta Chúng thấy ông đang ngồi bền một thùng thuốc 
súng mở sốn, trong tay cầm một hộp diêm quẹt. Thùng đó là 
một trong số một trăm. thùng thuốc súng mà cơn tàu chó theo. 
Ông thồ là sẽ cho nỗ tung tốt củ, nếu ông bị hành hạ Thế rồi, 
uài phút sau, con tàu bị nổ. Tôi nghĩ là thùng thuốc súng bị 
nổ là do một phút súng bắn trột, hơn là do que diêm của ông 
trung úy. Nhưng dù cho nguyên cớ là gì đi nữa, tàu “Gioria 
Scott” đã bị triệt hạ, cũng như cới tên uô lại đã nắm quyền 
chỉ huy con tàu, 

Cơn thên yêu, đó là câu chuyện uề cới uụ khủng khiếp, 
trong đó ba cô tham gia Ngày hôm sơu, nhóm 9 người được 
một con thuyền hai cột buồn nhận rũ Lúc đó thuyền đang trên 
đường sang châu Úc uờ uiên đại úy thuyền trưởng đã tin rồng 
nhôm của ba là những người còn sống sôt khí một con tàu chờ 
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khách đã bị đắm. Sơ một chuyến đi an lành, con tàu hòo hiệp 
đó đổ bọn ba len cag Sydney là nơi Eudns uà ba thay tên đổi 
họ 0ù cùng nhat đi tới những uùng đất có uàng, chen lấn trong 
đán dân tứ chiếng từ thập phương kéo tới nơi đó. Bọn ba uĩnh 
uiễn từ 5ö căn cước đầu tiên của đời mình. 

Ba không cần thuật lại phần tiếp theo. Ba đã làn giàu, 
đã ởi đây đi đó, rồi lại trở uề nước Anh như những nhà thực 
dân. giàu có Uề tậu đủ đơi ở quê nhà Trong hơn hai mươi năm, 
ba đã sống một cuộc đời an bình uù hữu ích uới hy uong là quả 
khứ đã hoàn toàn bị chôn uùi. Con hãy hình dung ra điều mà 
ba cửm nhận khi người thủy thủ uừa chợt hiện ro là ba nhộn 
được ngay tức khắc đó là Hudson. Ba bhòng biết nhờ đâu mà 
hắn tìm ra bq, hắn quyết từ lợi dụng sự sợ hãi của ba. Giờ 
thì cơt đã hiểu trong một chừng mực nào đó, cơn sẽ thông cảm 
uới nỗi khiếp sợ cứ ở mãi trong ba, kể từ khi hắn rời khôi nhà 
ta uởi những lời đe dọa để tìm tới bên nạn nhữt khóc của 
hắn". 

Ở phía dưới lá thư có mấy hàng chử run rẩy : 

“Beddoes đã cho ba biết bằng một mã rằng H. đã Hết lộ 
t8; củ Chúa nhân từ ơi, xin Người hãy thương xôt linh hồn 
chúng con †” 

- Anh Watson, “Đó là thiên truyện kể mà tôi đã đọc cho 
anh bạn Victc* nghe trong đèm hôm ấy. Anh Victor tan nát 
cối lòng, bỏ sang miền Viễn Đông để trông trà, ở đó anh rất 
thành công. Còn và gã thủy thủ và vê Beddoes, từ đó tôi chẳng 
được tin tức gì về họ. 
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Tục lệ ở gia đỉnh 
Mưusgrave 


Các phòng của chúng tôi luồn chứa đây những vật kỳ 
quặc liền quan đến hóa học hoặc đến tội hình sự nào đấy. 
Những dị vật này thường ở nhứng nơi không ngờ tới nhất, như 
trong chiếc bình đựng bơ chẳng hạn. Tuy nhiên, giấy tờ của 
Holmes là những thứ hành hạ tôi hơn cả. Hiện giờ anh ta chưa 
thể đốt chúng. Thế mà sắp xếp lại giấy tờ, đưa chúng vào trật 
tự ngăn nắp, Holmes chỉ có dũng cảm làm việc đó một, hoặc 
quá lắm là hai lần trong một năm. Thế là từ tháng này qua 
tháng khác, hàng đống giấy tờ chép tay chất ngất trong tất 
cả các góc nhà. 

Vào một chiều mùa đông, chúng tôi cùng ngôi cạnh lò 
sưởi. Tôi nói bóng gió với Holmes rằng chừng nào anh thôi 
không ghi chép trên cuốn sổ tay của mình và giá như anh bỏ 
ra khoảng một tiếng đồng hồ để làm cho căn phòng có vẻ sinh 
động hơn thì tốt biết mấy ! Anh thừa nhận sự đúng đắn trong 
yêu cầu của tôi. Và với vẻ mặt buồn bã, anh lê bước vào phòng 
ngủ. Lát sau kéo ra một chiếc hòm sắt tây to tướng. Anh đặt 
nó giứa phòng, mở nắp ra : chừng một phần ba chiếc hòm 
chứa đầy những bó giấy được thắt bằng dài băng màu đỏ. 

- Trong này không ít những điều thú vị ! - Anh vừa nói 
vừa thân ái nhìn tôi, 

- Đó là các bản phúc trình về những vụ việc trước đây 
của anh phải không? Nhiều lần tôi mong muốn anh đừng giữ 
lại những bản ghi chép đã quá lâu ngày. 
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- Đây thuộc về những trường hợp đã xảy ra trước khi tôi 
có riêng một người chép sử. 

Rồi bằng những cứ chỉ nhẹ nhàng đến âu yếm, anh rút 
từng bó giấy ra. 

- Không phải mọi vụ việc đều kết thúc tốt đẹp đâu. Có 
một vài vụ khó đến lạ lùng. Chẳng hạn như bản phúc trình 
về vụ giết Tarleton ; công việc liên can tối một người buôn 
rượu vang, câu chuyện vê chiếc đình nhôm và bản tường trình 
chỉ li vê cô gái chân cong. Còn đây... một trường hợp tuyệt 
vời Ì 

Anh lôi tận đáy hòm ra một chiếc hộp gỗ nhỏ có nắp 
xoay, và lấy ra một mánh giấy nhâu nát, chiếc chìa khoá bằng 
đồng tiền cú, thanh gậy gỗ được quấn bằng một cuộn dây nhỏ 
và ba chiếc vòng sắt gỉ. 

- Thế nào ! Những báu vật này làm anh thích thú chứ? 
- Holmes hỏi và mỉm cười. 

- Đây là bộ sưu tập thú vị? 

- Rất thú vị ! Và lịch sử gắn liền với nó còn khiến anh 
thú vị hơn nứa ! 

- Chẳng lẽ các đi vật này lại có lịch sử sao? 

- Hơn thế nữa, chính chúng là lịch sử. 

- Ảnh muốn nói gì thế? 

Sherlock Holmes gom tất cả những đồ vật đó sang một 
bên, buông mình xuống ghế bành rồi bắt đầu nhìn chúng bằng 
cặp mắt sáng lên vì hài lòng : 

- Đó là tất cả những gì tôi lưu lại trong ký ức về một việc 
xảy ra có liên quan tới tục lệ của gia đình Musgrave. 

- Tôi rất muốn biết chuyện này. 

HoÌmes nhạo báng : 

- lam lại cái thứ đồ bỏ này làm chi? Anh ngăn nắp lắm 
kia mà? Tuy vậy, chính tôi cũng muốn đưa nó vào cuốn sử 
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biên niên của mình. Bởi vì trong đó chứa những tình tiết làm 
câu chuyện trở thành độc nhất vô nhị đối với các tập ghí chép 
tội hình sự khóng chỉ ở Anh mà còn ở nhiều nước khác nửa. 
Giờ đây tèn tuổi của tôi đã được nhiều người biết đến. Không 
chỉ công chúng mà cá những nhà chức (rách cũng coi tôi là 
cấp cuối cùng để giải quyết các vấn đề còn đang tranh luận. 
Ngay từ khi mới quen anh, tôi đã có một phạm ví hoạt động 
đáng kể, mặc đầu không thật sinh lợi nhiều lắm Cho nên chắc 
anh không thể tưởng tượng được là vào thời kỳ đâu, tôi phải 
sống thiếu thốn như thế nào, và tôi phải chờ đợi ngày thành 
đạt lâu ra sao ! 

Lần đầu tiên đến Luân Đôn, tôi ở đường Montague cạnh 
bảo tàng Anh. Tại đây, tôi dùng thời gian rảnh rỗi nghiên cứu 
hết tất cả các lãnh vực tri thức có thể giúp ích trong nghề 
nghiệp. Thường nhiều người cũng nhờ tôi khuyèền bảo, họ tới 
do sự giới thiệu của những bạn hứu, vốn cúng là sinh viên 
trước đây. Chả là vào những năm sống ở trường Đại học, người 
ta đã nói nhiều đến các phương pháp làm việc của tôi. Công 
việc của gia đình Musgrave là việc người ta nhờ tôi, 

Muggrave cùng học cao đẳng với tôi. Anh không có gì nổi 
bật cả. Nhìn vẻ bên ngoài, anh quả là một nhà quý tộc điển 
hình : nét mặt thanh tú với cái mũi cao và đôi mắt mở to. 
Thật ra anh là người của một chỉ nhánh trong những dòng họ 
quốc vương. Lâu đài HurlÌstone của anh là một trong nhứng 
tòa nhà cổ kính nhất của vùng. 

Đã bốn năm chúng tôi không gặp nhau. Thế là một làn 
vào buổi sáng, anh đến chỗ tôi ở. 

- Anh có được khỏe không, Musgrave? - Tôi hỏi, sau khi 
chúng tói bắt tay nhau. 

- Có lẽ anh đã biết về cái chết của cha tôi cách đây hai 
năm. Cố nhiên khi ãy tôi buộc phải cai quản thái ấp Hurlstone. 
Ngoài ra tôi còn là dân biểu của địa hạt mình. Tôi không được 


381 


rảnh rỗi là vì vậy. Thế còn anh, nghe nói anh đã ứng dụng 
vào thực tiễn những khả năng tuyệt vời từng làm chúng tôi 
kinh ngạc phải không? 

- Vâng. Tôi có ý định kiếm sống bằng trí tuệ. 

- Tôi rất mừng khi biết điều này. Hơn lúc nào hết, bây 
giờ những lời khuyên của anh sẽ rất quý giá đối với tôi. Ở chỗ 
tôi vừa xảy ra những chuyện kỳ quặc. Cảnh sát không soi tổ 
được điều gì hết. 

- Kể cho tôi nghe đi ! 

Tôi mời Musgrave một điểu thuốc lá đâu lọc. Anh ngôi 
đối điện với tôi và bắt đầu hút. 

- “Mặc đâu chưa cưới vợ, tôi vẫn buộc lòng nắm giứ trọn 
một bang đầy tớ. Ổ khoá lớn được thiết kế rất vụng về nên 
cần thường xuyền để mắt tới. Thêm vào đó, tồi có một khu 
rừng cấm. Vào mùa săn chim trĩ, trong nhà rất đông người, 
sð người phục vụ khá đông. Tôi có cả thầy tám nửứ hầu, một 
người nấu bếp, một quản gia, hai đày tớ và một chú bé để sai 
vặt. Ngoài ra, trong vườn và ở các tàu ngựa còn có thợ làm 
việc. 

Phục vụ lâu hơn cả ở gia đình chúng tôi là viên quản lý 
Băng-tân. Lúc mới vào làm, anh ta chỉ là một giáo viên trẻ. - 
Chẳng bao lâu, do tính khí và nghị lực mạnh mẽ của mình, 
anh trỏ thành một người không thể thiếu được trong gia đình 
chúng tôi. 

Đó là một người đàn ông có văng trán rộng, cao to và 
điển trai. Mặc đâu đã sống ở chỗ chúng tôi tới gân hai mươi 
năn., hiện giờ anh vẫn chưa đây bốn mươi tuổi. - “Có thể coi 
là lạ lùng vì với vẻ ngoài hấp dẫn và khả năng phì thường như 
thế”, Holmes néi nhưng lồi này du dương tựa như đang chơi 
nhạc cụ. “Ánh ta lại hai lòng với cương vị khiêm tốn của mình 
lâu đến như thế w?” 

Musgrave nói tiếp : 
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- Băng-tân sống khấm kha va không mong mỏi một sự 
thay đổi nào. Anh ta luôn luôn chú ý tới tất cả các vị khách 
của chúng tôi. 

- Băng-tân đã đính hòn với Ra-sen, cô hàu phòng của 
chúng tôi. Ra-sen tánh tình rất sôi nổi Nhưng sau đấy anh 
ta lại yêu con gái một người thợ săn lành nghề và ruồng rây 
vợ. Sau chuyện này, Ra-sen vị viêm màng não. Chẳng bao lâu 
cô bình phục và giờ thì đã đi lại được, nhưng chỉ còn có một 
mắt... Tấn kịch đâu tiên là như vậy đó. Thế nhưng tấn kịch 
thứ hai mới là một sự kiện lớn lao. 

Như trên đã nói, ngôi nhà của chúng tôi có quá nhiều 
đường ngang lối tắt. Một ngày của tuần trước, tôi ngu ngốc 
uống cạn một ly cà-phê đặc sau bứa ăn trưa : tôi thao thức 
đến hai giờ sáng. Cuối cùng, tôi dậy thắp nến để tiếp tục đọc 
cuốn tiểu thuyết. Té ra tôi để quên cuốn sách ở phòng chơi 
bi-da. = 

Muốn tới phòng bi-da, tôi phải xuống một cầu thang, 
băng qua hành lang của thư viện và kho chứa vũ khí. Tôi bước 
vào hành lang, tôi thấy có những tỉa sáng yếu ớt hắt ra từ cánh 
cửa để ngỏ của thư viện. Tôi nhớ rõ là trước khí đi ngủ, chính 
tay tôi tắt cây đèn ở đó và đóng cửa lại rồi ! Cố nhiên ý nghĩ 
đầu tiên đến với tôi là kể trộm đã đột nhập vào đây. Vó lấy 
chiếc rìu trèn một bức tường, đặt cây nến xuống, tôi rón rén 
đi theo hành lang và liếc mắt nhìn qua cánh cửa của thư viện. 

Băng-tân đang ngồi trên ghế bành. Một tờ giấy tựa như 
tấm bản đồ địa lý được trải rộng trên đầu gối anh ta. Hết sức 
kính ngạc, tôi đứng yên, quan sát anh ta từ trong bóng tối. 
Đột nhiên, Băng-tân đứng dậy, tới gần bàn giấy đạt cạnh 
tường, dùng chia khóa mở một ngăn bàn ra. 5au khí lấy một 
mảnh giấy gì đó, anh ta lại ngồi vào chỗ cũ, vuốt phẳng phiu 
và bắt đầu chăm chú đọc. 

Tôi giận đến mức không kìm mình được nứa. Tôi bước 
về phía Băng-tân, anh ta nhốm phắt dậy, vội vàng nhét tấm 
bản đồ vào túi. 
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- Thật tuyệt ! Anh đã biện minh cho lòng tin của chúng 
tôi như thế đấy ! Anh bị nghỉ việc ngay từ sáng mai, 

Ảnh ta cúi gầm mặt xuống, len lén đi ngang qua tôi, 
không nói một lời. Trong ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, tôi 
liếc nhìn mảnh giấy mà Băng-tần đã rút ra từ bàn làm việc. 
Hóa ra đó chỉ là một thứ giấy tờ không quan trọng gì cả : nó 
chí là bản sao những câu hỏi và câu trả lời được nói trong khi 
tiến hành một tục lệ độc đáo cổ xưa mà chúng tôi gọi là “7c 
lệ ở gia đình Musgrœue. Số là từ vài thế kỷ nay, mỗi khi đến 
tuổi trưởng thành, một người đàn ông trong dòng họ chúng 
tôi đều phải tiến hành một nghi thức không ai không biết. 
Nghỉ thức này chỉ gợi sự quan tâm của các thành viên trong 
gia đình chúng tôi, hoặc quá lắm nó có thế gợi sự chú ý của 
các nhà khảo cổ muốn lượm lạt các hiểu biết về những dòng 
họ xa xưa. Tuyệt nhiên nó không thể có một ý nghĩa thực tế 
nào cả. 

- Chúng ta sẽ quay lại mảnh giấy này ! - Tôi nói với 
Musgrave. 

- Nếu anh cho rằng việc đó thực sự cần thiết. Tôi xin 
được tiếp tục trình bày tiếp. - Musgrave trả lời với nỗi do dự 
thoáng qua, 

- Sau khi khóa ngăn bàn giấy (chìa khoá Băng-tân để lại 
tại đó) tôi sắp sửa bước ra thì lạ thay, Băng-tân đã quay trở 
lại, đứng ngay trước mặt tôi. 

- “Ông Musgrave” ! Anh ta kêu lên, giọng khò khè vì xúc 
động. “Tôi không chịu đựng được sự ô nhục này ! Tuy ở địa 
vị thấp hèn, tôi cũng có lòng tự hào. Tồi van ông, hãy gia hạn 
cho tôi một tháng để tôi có thể nói là tôi rời khỏi đây một cách 
tự nguyện. Còn bị đưổi đi trước cái nhìn của tất cả mọi gia 
nhân là điều quá sức chịu đựng của tôi”. 

- Vì anh đã phục vụ nhiều năm nên tôi sẽ không bắt anh 
chịu nỗi ô nhục nà một cách công khai. Vậy sau một tuân, 
anh phải rời khỏi đây với lý do nào đấy tùy anh ! 

6&1 


- “Chỉ một tuần thôi sao, thưa ông?”. Anh ta kêu lên, 
tuyệt vọng. “Hãy cho tôi 2 tuần vậy !° 

- Chỉ một tuần thôi. 

Anh ta cúi đầu xuống, chậm chạp lè chân đi. Tòi tắt nến 
và đi về phòng mình, 

Trong hai ngày sau đó, Băng-tân làm bổn phận của mình 
một cách chu đáo. Thế nhưng sang ngày thứ ba, trái với nếp 
bình thường, anh ta không tới chỗ tôi nữa. Sau buổi sáng, lúc 
đi từ phòng ăn ra, tôi vồ tình nhận ra cỗ hầu Ra-sen, vợ cũ 
của anh ta. Bây giờ cô có về suy kiệt đến nỗi tôi phải quở trách 
cô vì cô đi làm quá sớm. 

- Cô đừng làm việc khi vừa mới bình phục † 

Cô ta nhìn tôi với vẻ là lạ, khiến tôi chợt nghĩ có lẽ cơn 
bệnh đang ảnh hưởng tới lý trí của cô ta chăng ! 

- Tôi đã khỏe rồi, thưa ông ! 

- Rồi xem bác sĩ sẽ nói như thế nào ! Còn bây giờ thì hãy 
bỏ công việc, đi xuống nhà dưới, nhân thể bảo Băng-tân rẽ vào 
chỗ tôi ! 

- Anh ta biến mất rồi ! 

- Biến mất ! Thế nghĩa là thế nào? 

- Thật mà ! Không ai còn nhìn thấy anh ta nữa.ẢAnh ta 
cũng không ở trong phòng. Anh ta đã biến mất, Đúng ! 
Đúng ! Đã biến mất ! 

Cô ta tựa vào tường và bắt đầu cười khanh khách. Tôi 
phát hoảng, chạy tới chiếc chuông nhỏ, gọi người giúp việc. 
Người ta đưa cô gái vào phòng. Cô vẫn cười rộ và tức tưởi 
khóc. Tôi bát đâu hỏi về Băng-tân. Không còn nghỉ ngờ gì nứa, 
anh ta đã biến mất thật. “Tuy vậy, thật khó mà hình dung nổi 
anh ta ra khỏi nhà bằng cách nào? Bởi vì vào buổi sáng, mọi 
cửa sổ và cửa ra vào vẫn còn được khóa từ phía bên trong. Áo 
quần, đồng hồ, ngay cả tiền bạc của Băng-tàn vẫn còn nguyên 
ở trong phòng, chỉ thiếu đôi giày vải đi trong nhà, nhưng đôi 
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ủng thì lại có. Xin nhắc lại, đòi khi tôi có cảm giác như nhà ` 
mình là một ”mê cung" thật sự. Chúng tôi tìm kiếm từng , 
phòng một, thậm chí các tầng thượng. Không có kết quả. Tôi 
mời cảnh sát khu vực lại. Họ cũng không phát hiện được gì 
hơn. Đêm hôm trước có mưa, không thể tiến hành xem xót các 
bãi cỏ và con đường quanh nhà. Tình hình vẫn như thế cho 
tới khi một sự kiện mới, lại xảy ra. : 

Trong vòng hai ngày đèm, Ra-sen chuyển từ tình trạng 
mê sảng sang những cơn co giật thân kinh. Sức khỏe của cô 
xấu đi đến mức ngay ban đêm chúng tôi cũng phải mời hộ lý 
đến chăm nom cô. Sang đèm thứ ba kể thừ lúc Băng-tân biệt 
tăm hơi, người hộ lý đã thìu thiu trên ghế bành khí thấy bệnh 
nhân chìm trong giấc ngủ ngon lành. Sáng sớm, bà ta nhận 
ra giường trống không, cửa số mở toang còn bệnh nhân thì 
biến mất. Lập tức người ta đánh thức tôi dậy. Dân theo hai 
gia nhân, tòi bắt đầu tìm kiếm.Chúng tôi dễ dàng xác định 
hướng cô ta chạy ra : Bắt đầu từ cửa số đến chỗ _ưng ngay 
chiếc ao, các vết chân của cô gái đột ngột chấm ‹.-. ở ngay 
cạnh mặt nước. Áo chỉ sâu chừng 2,5 mét. “hăng tôi dùng càu 
liêm bắt tay vào việc tìm kiếm xác chết nhưng chỉ khều được 
một chiếc bao nhét đày những mẫu sắt vụn cũ kỹ rỉ sét cùng 
nhứng mảnh đá lửa và thủy tỉnh. Cảnh sát hoàn toàn lúng 
túng và bây giờ niềm hy vọng cuối cùng của tôi là đặt ở anh 
, anh Holmeä". 

- Anh Watson ! Sau khi nghe xong câu chuyện, tôi muốn 
liên kết một khối thống nhất và rất muốn phát hiện ra sợi chỉ 
dẫn đường đưa đến lời giải đáp : Viên quởn lý biến mốt, nữ 
gia nhân cũng biến mỗi. Có một lúc nào đấy, cô ủ yêu anh 
chùng, nhưng son đấy lại cứu ghét anh íœ Nga sau khí 
Băng-tân đột nhiên mặt hút, cô ta đã bị kích động mạnh. Cô 
ném. bao tải chứa những đồ 0ật lạ lùng xuống œo. Môi sự kiện 
đều đáng được lưu ý, song ở đây có một sự hiện không giỏi 
thích được thực chất của công uiệc. Tôi cần từm hiểu cứi khởi 
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đầm củn chuỗi sự uiệc này nồm ở đâu? Bởi Uì trước mắt tôi chỉ 
có mắt xích cuối cùng của nó... 

- Anh Musgrave ! Tôi cần tài liệu mà Băng-tân nghiên 
cứu nó. - Tôi nói với Musgravwe. 

- Thật ra “tục lệ” này là một chuyện hoàn toàn nhảm nhí. 
Điều duy nhất có thể biện minh cho nó là ở chỗ “Tính cổ xưa” 
của nó. Tôi có mang theo để phòng trường hợp anh lưu tâm 
đến nó. 

Anh ta chìa cho tôi coí một mảnh giấy nhỏ. (Có thể nhìn 
trong tay tôi đây, Watson !). Cái tục lệ đó “tựa như một bài 
thí”. Bây giờ tôi sẽ đọc cho anh nghe những câu hỏi và nhứng 
câu trả lời theo trình tự được ghi lại ở đây : 

- Cới này thuộc uề di? 

- Thuộc Uề người đã đi khỏi đây. 

- Cới này sẽ thuộc Uề di ? 

- Thuộc Uề người sẽ đến đây. 

- Điều này xảy ra trương thứug mấy? 

- Trong tháng súu, bắt đều từ ngày mồng mội. 

- ÄMM trời đã ở đâu? 

- Trên cây sồi , 

- Hóng râm đã ở đâu? 

- Dưới cây dụ. 

- Cần đi bao nhiêu bước ?' 

- Đi uề phía bắc 10 uà 10, uề phía đông õð uà ð, uề phía 
nam 2 0ò 2, uề phía ty 1 uà 1 oà phía dưới. 

- Chúng tơ hiển nhiền cho điều gì? 

- Cho tố! cả những gì chúng ta có. 

- Chúng ta hiến thêm cho điều đó để làm gì? 

- Vì chức phận". 

- “Trong nguyên bản không có ngày tháng” Musgrave lưu 
ý. “Song nếu phán đoán theo quy Lắc chính tả thì chúng ở vào 
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giữa thế kỹ 17. Và chăng, chúng sẽ giúp ta quá ít trong việc 
khám phá ra bí mật này”, 

- “Tuy vậy, chúng đặt trước mặt chúng ta các điều bí Ấn 
thứ hai. Điều bí ẩn này rất thú vị”. Tồi trả lời. “Hy vọng anh 
sẽ không phật ý vì tôi anh Musgrave, nếu tồi nói rằng 
Băng-tân có một trí tuệ và một linh cảm lớn hơn mười thế hệ 
những người chủ của anh ta”. 

- “Thú thật là tôi chưa hiểu anh định nói gì”. Musgrave 
trả lời. “Tôi cảm thấy mẩu giấy này không hè mang một ý 
nghĩa thực tế nào cả”. 

- Trái lại nó cực kỳ quan trọng. Chính Băng-tân cũng cho 
là như vậy, Có lẽ anh ta đã nhìn thấy nó trước cái đèềm anh 
bắt gặp anh ta đang phạm lỗi. 

- Rất có thể như vậy ! Chúng tôi chưa khi nào cất giấu 
nồ. 

- Hơn nửa vào lần đó, Băng-tân chỉ muốn nhớ lại nội 
dung của nó thôi. Bởi hắn đã cầm trong tay tấm bản đồ hoặc 
sơ đồ gì đó để đối chiếu với bản chép tay và nhanh chóng bỏ 
vào túi lúc nhìn thấy anh, phải không? 

- Hoàn toàn đúng. Nhưng anh ta cần “cái tục lệ” làm gì? 

- Chúng ta sẽ giải thích được. 

Ngày hôm sau chúng tôi có mặt ở Hurlistone. Tòa lâu đài 
cổ kính này có hình dáng của chữ cái “L” với cái mái đài biểu 
lộ một cái gì hiện đại hơn. Còn mái ngắn thì cổ lỗ, nhưng tất 
cả những gì còn lại đều mọc lên từ đấy. Trên cánh cửa nặng 
nề, con số chỉ năm 1607 được chạm khắc biểu hiện tập trung 
tính cổ xưa của tòa nhà. Thế nhưng nhứng người am biểu lại 
quả quyết rằng các xà ngang bằng gỗ và nhứng khối đá xây 
còn cổ xưa hơn nhiều. Bao quanh khu nhà là một công viên 
lớn với những hàng cây cổ thụ. Còn cái hồ mà Musgrave gọi 
là cái ao thì nần cuối con đường có cây trông cách tòa nhà 
không xa. 
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“Anh Watson, vào thời gian này, trong tôi hình thành 
một niềm tin chắc chắn rằng ở đó không hề có tới ba điêu bí 
ẩn riêng rẽ mà chỉ có một và chỉ có một mà thôi : nếu khám, 
phá được ý nghĩa của Hục lệ nhà Musgrdue thì cũng sẽ từn ra 
uiên quớn, lý uờ cô hồu. Tại sao Băng-tân cố gắng thâm nhận 
vào thực chất của công thức cố xưa này như thế? Rõ ràng anh 
ta nhận ra trong đó có một cái gì đẩy lọt ra ngoài sự chú ý 
của tất cả các thế hệ chú nhân. Từ cái đó, anh ta hy vọng sẽ 
kiếm chác món lợi riêng. Nó là cái gì vậy? 

Khi đọc xong mảnh giấy, tôi được sáng tỏ hoàn toàn. Thì 
ra tất cả các con số đều liên quan tới một nơi cất giấu nhứng 
thứ được nói đến trong phần đầu của tài liệu. Và giá như tôi 
tìm thấy nơi này, thì tôi sẽ có cơ sở phát hiện ra bí mật mà 
tổ tiên Musgrave đã che đậy dưới hình thức vô cùng độc đáo. 
Hai vật chuẩn, cây sôi và cây du, đã cho tôi đầu mối của sự 
truy tìm. Ngay trước ngôi nhà về phía trái con đường có một 
cây sôi tộc trưởng. 

- Khi “tục lệ” của các anh được ghi lại, cây sôi đã có 
chưa? - Tôi hỏi. 

- Chắc nó đã có ở đây vào thời của Guillaume le 
Conquérant, chu vỉ của thân nó là ?m. Musgrave trả lời. 

- Ở chỗ anh có cây du nào không? - Tôi hỏi tiếp. 

- Có một cây du rất lâu đời, nhưng mười năm trước, nó 
bị sét đánh. Chúng tôi buộc phải đẫn tận gốc. 

- Chắc anh biết chỗ nó đã mọc lèn chứ? 

- TẤt nhiên. 

- Có những cây du khác mọc cạnh nó không? 

- Những cây du lâu năm thì không, còn những cây du mới 
lớn thì nhiều lắm. 

Chúng tôi đi đến đó bằng xe hai bánh. Người khách hàng 
không rẽ vào nhà mà dân tôi theo bãi cỏ đến chỗ cây du đã 
bị đốn. Chỗ này nằm ở ¿rong khoảng từ cây sôi đến tòa nhà. 
Vậy là bước đâu tôi đã thành công. 
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- Có lẽ giờ đây không còn cách nào để xác định chiều cao 
của cày du này? - Tôi bỏi. 

- Nó cao 19 m. 

- Sao anh biết? - Tôi kinh ngạc kêu lên. 

- Khi ra những bài tập lượng giác, vị gia sư thường thiết 
lập trên sự đo lường các độ cao khác nhau. Cho nên lủc còn 
bé tôi đã đo chiêu cao của từng cái cây, từng công trình xây 
dựng tại đây. 

Một thành công bất ngờ ! Các đữ kiện cần thiết được thu 
lượm nhanh hơn so với dự tính của tôi. 

- Có bao giờ viên quản lý hôi anh về chuyện đó không? 
- Tôi hỏi, 

Musgrave nhìn tôi kinh ngạc : 

- Cách đây vài tháng, Băng-tân quả có hỏi về chiều cao 
của cây dư này. Hình như nhân đấy nổ ra cuộc tranh luận giữa 
anh ta và một gia nhân. 

Anh Watson, như thế có nghía là tòi đã đi đúng hướng. 
Tôi liếc nhìn mặt trời. Nó đã khuất. Và tôi ước tính một giờ 
trước đây. Mặt trời đã ở trên những nhánh cao của cây sồi già. 
Như vậy là một điều kiện được nhắc đến trong tài liệu đã được 
thực hiện. : 

Còn cái gì liên quan tới bóng râm từ cây du. Rõ ràng 
người ta ngụ ý nói về điểm xa nhất của nó. Thật ra bầy giờ 
tôi chỉ cần trả lời câu hỏi này : “Vào lúc mặt trời năm trên 
cây sồi thì điểm cuối cùng của bông cây dụ nồm ở đêu?”. Töi 
cùng với Musgrave đến phòng làm việc của anh ta. Tôi vót một 
cây gậy dài 2 mét có thắt nút, đánh dấu từng tấc một rồi cùng 
người khách hàng trở lại chỗ cây du. Đúng vào lúc mặt trời 
đang “nằm trên đỉnh” cây sồi, tôi cắm cây sào xuống đất : 
bóng của cây gậy dài 2,70 mét. 

Nếu cây gậy có chiều cao là 2 mét có bóng dài 2,70 mét 
và cây du có chiêu cao I9 rét thì bóng nó sẽ dài 25,65 mét. 


690 


Tôi đo khoảng cách này, nó đưa tôi đến chính ngay bức 
tường nhà. Tôi cắm cọc vào chỗ đó và nhận ra trên mặt đất 
có một hố sâu hình nón, cách chiếc cọc chừng 2 tấc ! Tôi hiểu 
rằng đây !à chỗ Bững-tên đứớnh dấu trong lúc đo; tôi tiếp tục 
đi theo dấu vết của anh ta. Từ điểm này, tôi tính các bước 
chân : 10 bước rồi 10 bước nửa theo hướng bắc, tôi được dẫn 
đi song song với bức tường ngôi nhà. Đo xong, tôi lại đánh dấu 
bằng gậy của mình. Thế rồi tôi lại tỉ mỉ đo 5 rồi 5 bước nứa 
về phía đông, 2 và 2 bước nữa về phía nam. Chúng dẫn tôi đến 
ngay ngưỡng cửa ra vào trước đây. Chỉ còn tiến hành 1 rồi 1 
bước nữa về phía tây. Thế nhưng lúc đó tôi buộc phải bỏ qua 
những bước này vi phải theo hành lang bằng đá phiến. 

Tôi nhìn thấy những phiến đá xám cũ kỹ được dính chặt 
với nhau bằng xi-măng, và trong nhiều năm nay, nó không bị 
suy suyểến. Vậy là Băng-tân không hề đụng vào chúng. Tôi gõ 
gõ một đôi chỗ trên nền hành lang. Song âm thanh nhận được 
chỗ nào cũng như chỗ nào. Không có dấu hiệu của sự rạn nứt 
hoặc kẽ hở, hoặc chỗ bộng nào cả. 

May thay, Musgrave đã hiểu ý nghĩa những hành động 
của tôi. Bấy giờ anh xúc động không kém tôi. Anh rút tài liệu 
ra để kiểm tra bài toán của tôi. 

- “Và phía dưới !" Anh ta kêu lên, “anh quên những từ 
này rồi : Và phía dưới”. 

Tôi ngỡ ba chứ đó có nghĩa là phải đào xuống đất. Nhưng 
bây giờ ngay tức khắc tôi biết mình đã lâm. 

- Nghĩa là nhà anh có tầng hầm phải không? - Tôi kêu 
lên. 

- Vâng. Nó ở ngay phía dưới cánh cửa kia kìa ! 

Chúng tôi lần theo câu thang đá xoáy trôn ốc đi xuống 
dưới. Nhà quý tộc bật điềm, thắp đèn rồi đặt trên thùng trong 
góc. Tang hầm này dùng để chứa cúi, nhưng các thanh củi 
trước đây vốn phủ kin nền, giờ được xê dịch hai bên tường, 
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chừa ra một lối đi ở giữa. Tại đây có một phiến đá rộng và 
nặng. Ngay chính giữa phiến đá có một vòng sắt gï : một. chiếc 
khăn quàng của Băng-Tân !" Musgrave la lên. “Đã có nhiều 
lân tôi trông thấy chiếc khăn này ở cố hắn. Tèn vô lại này làm 
Bì ở đây”? 

Hai cảnh sát khu vực được mời tới. Trước sự chứng kiến 
của họ, tồi tứm lấy chiếc khăn và toan ra sức lật phiến đá lên. 
Thế nhưng phiến đá quá nặng. Với sự giúp sức của một cảnh 
sát, chúng tôi cố gắng dịch nó về một phía. Một hố đen hiện 
ra. Tất cá mọi người đều nhìn vào đó. Musgrave qùy xuống, 
đưa ngọn đèn soi xuống phía dưới. Ề 

Chúng tôi trông thấy căn phòng hẹp, hình vuông sâu dài 
hơn 2 mét và rộng chừng 1,2 mét. Cạnh tường có một chiếc 
hòm gỗ bọc đồng thấp lè tè. Nắp hòm mở. Chiếc chìa khoá cũ 
trồi ra ngoài lỗ khóa. Một lớp bụi đày phủ phía ngoài hòm? 
Độ ẩm làm mặt gỗ bị mốc reo cả. Một vài vành kim lchí chúng 
tôi nhìn thấy ở đây (có lẽ là những đồng chính cổ xưa) nằm 
bẹp dưới đáy. Trong hòm không còn gì nứa. 

Tuy nhiên, ngay từ phút đầu tiên chúng tôi không để ý 
tới chiếc hòm cũ kỹ mà cứ đán mắt vào vật nằm cạnh nó : 
một người đàn ông trong bộ áo quân màu đen, ngồi xổm, gục 
đầu vào rìa hòm, hai tay ôm chặt lấy nó ; khi chúng tôi khẽ 
nâng anh ta lên thì Musgrave nhận ra ngay viên quản lý 
Băng-tân chết vài ngày trước. Trên thi thể không thấy thương 
tích hoặc vết bam tím nào, và lúc kéo xác chết ra khỏi tàng 
hầm thi một vấn đề nan giải khác lại đến với chúng tôi... 

Quả là tôi đã tìm thấy Băng-tân, song bây giờ tôi sẽ phải 
giải thích tại sao anh ta lại làm như vậy, và người đàn bà bị 
rất tích giữ một vai trò như thế nào. Tôi ngồi xuống chiếc 
thùng nhỏ đặt ở góc nhà và bắt đâu soát xét lại trong trí óc 
tất cả những gì đã xảy ra... 

Tôi đặt mình vào vị trí của nhân vật hành động, tôi tưởng 
tượng ra như chính mình nhập vào tình cảnh tương tự. Trong 
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trường hợp như vậy sự việc hoá ra đơn giản thế này : 
Băng-tân biết ở một nơi nào đó có cất giấu những vật quý giá. 
Anh ta xác định địa điểm này, biết tảng đá che cửa ra vào của 
tàng hầm quá nặng so với sức vóc của một người. Vậy anh ta 
đã làm gì? Không thể trông cậy vào sự giúp đỡ của người lạ 
được. Tiện lợi hơn cả là tìm người trợ giúp ở bên trong ngôi 
nhà. Băng-tân có thể nhờ cậy ai đây ! Có một thời gian cô gái 
kia trung thành với anh ta. Sau khi bị đuổi, anh ta bèn làm 
lành với cô gái và rủ rê cô thành kẻ tòng phạm của mình. Họ 
cùng xuống tâng ngàm vào ban đêm. Hai người đã nhích được 
tảng đá che cửa ra. 

Nhưng lẽ nào đấy lại là một công việc của hai bàn tay 
cô gái với hai bàn tay thanh niên. Thậm chí chúng tôi - tôi 
và viền cảnh sát khỏe mạnh - phải khá chật vật mới lay nổi 
phiến đá này. 

Tôi đứng lên, chăm chứ quan sát đống củi xếp trên nền. 
Một thanh củi dài chừng 1 mét đã bị gãy sơ ở phía cuối và 
một vài thanh củi khác thì bị bẹp đí : Rõ ràng chúng đã chịu 
một sức mạnh thật đáng kể. Có lê lúc nâng phiến đã lên, 
Băng-tân và cô gái đã nhét những thanh củi này vào kẻ hở khi 
nó không đủ rộng để cho anh ta chui vào. Khi chống phiến 
đá bằng thanh củi đựng đứng, thanh củi sẽ bị phiến đá ép vào 
với một lực rất mạnh. Thế là thanh củi này có thể bị gãy. 

Tôi cần tiếp tục hình dung một cách đây đú cảnh diễn 
ra ban đêm sau đó như thế nào? Chắc chắn chỉ có một mình 
Băng-tân chui xuống. Cô gái chờ phía trên, Băng-tân cạy hòm 
ra, chuyển lên cho cô nhứng thứ chứa trong đó. Điều này quá 
rõ rệt vì chiếc hòm đã trống không. Và sau đấy... Cái gì đã 
xây ra? 

Có thể nỗi khát vọng trả thù vốn âm ï trong tâm hồn cô 
gái đã bùng cháy dữ đội khi cô ta nhìn thấy kẻ đã xúc phạm 
tới cô đang nằm trong tay mình, nên đã đây cột chống ra, làm 
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cho phiến đã úp xuống, ma cũng có thể thanh củi bị gãy và 
phiến đã đã xây bít Băng-†ần trong chiếc quan tài bằng đá này. 
Nều đúng như vậy, thì Ra-sen có lỗi do cô không nói về sự 
cố đã xảy ra. Hoặc như thế này, hoặc như thế kia, và tôi cứ 
như là trông thấy người đàn bà nọ ở trước mặt mình : ôm chặt 
vật báu vào ngực, bay lên phía trên theo cầu thang hình xoáy 
trôn ốc, thoát chạy khỏi những tiếng rên rỉ và tiếng đập tuyệt 
vọng vào phiên đá của người tình không chung thuỷ đang lịm 
đân đi. 

Có thể giải thích vẻ mặt tái nhợt của cô ta cũng như sự 
kích động và những trận cười của cô ta vào sáng hôm sau là 
như thế. Tuy nhiên, vật gì ở trong hòm? Đó chính là các mẩu 
sắt cũ và những mảnh vụn mà cô ta đã ném xuống ao để che 
đậy dấu tích tội lỗi của mình. 

Tôi ngồi bất động tới 20 phút trong những suy tưởng sâu 
sắc. Musgrave với vẻ nhợt nhạt vẫn còn đứng lắc lư cây đèn 
nhìn xuống phía dưới hð sâu. - “Đây là những đồng xu của 
Charles I f” anh nói và chìa cho tôi coi một vài mẩu nhật 
từ chiếc hòm. “Anh hãy nhìn, chúng ta sẽ xác định thời gian 
xuất hiện tục lệ của gia đình chúng tôi”. 

- “Phải röi ! Chúng ta sẽ xác định được một cái gì đó còn 
lại từ thời Charles I°. Tôi kêu lèn khi đột nhiền nhớ lại hai 
câu hỏi đầu tiên của tài liệu."Hay cho tôi xem những thứ trong 
bao mà chúng ta đã lấy được từ dưới ao đi" ! 

Chúng tôi lên phòng làm việc của Musgrave, anh rải 
những mản vụn ra trước mặt tôi. Những mẩu sắt thì bầu như 
đen si, còn những mảnh đá thì mất màu và đục. Nhưng tới 
chà một mấu vào tay áo. Đột nhiên nó lóe lên như những tia 
lửa trong lòng bàn tay tôi. Các màu sắc có hình dạng của đai 
thùng gập đôi, song chúng cong và xoắn lại Tôi nói với 
Musgrave : 


I Charles đệ nhất, vua Anh bị truất ngôi và bị hành quyết vào năm 1619. 
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- Chắc anh còn nhớ vị vua kế tiếp Charles I chứ ! Rất 
có thể trước khi tháo chạy, các cận thần của nhà vua đã cất 
giấu nhứng vật dụng có giá trị nhất vào chỗ này đấy, định 
bụng sẽ trở lại lấy chúng, vào lúc yên ổn hơn 

- Ông Ralph Musgrave, tổ của tôi, từng giứ vai trò quan 
trọng trong triều và là cánh tay phải của vua Charles II trong 
thời gian ông bị truy lùng. 

-Ô! Thật là tuyệt ! Xin chúc mừng anh, Musgrave ạ ! 
Anh đã trở thành chủ nhân của một di vật có giá trị to lớn 
và có ý nghĩa quan trọng hơn, tựa như một vật hiếm hoi, có 
tính lịch sử. 

- Vậy nghĩa là thế nào? - Anh xúc động hỏi. 

- Đó như là cái vương miện cổ xưa của các nhà vua. 

- Vương miện ? 

- Đúng, vương miện. Hãy nhớ lại điều được nói trong tài 
liệu : “Cái này thuộc uề ai ?"."Thuộc uề người đã đi khỏi đây" : 
điêu này được biết sau khi Charles I bị hành quyết. “Cái này 
sẽ thuộc Uuề ai?”, “Thuậc uề người sẽ đến đây" : lồi này ngụ 
ý nói về Charles II mà sự kế vị của ông ấy đã được nhìn thấy 
trước. Đó, chiếc vương miện nhàu nát này đự định dùng để 
đăng quang cho một trong số những nhà vua thuộc triều đại 
Stuart. 

- Nhưng nó rơi xuống ao bằng cách nào? - Tôi không trả 
lời ngay bây giờ được. 

Và tôi đã trình bày cho Musgrave nghe toàn bộ quá trình 
phán đoán và xác mính của tôi. Trời sập tối. Tôi kết thúc câu 
chuyện vào lúc mặt trăng tỏa sáng trên bầu trời. 

- Nhưng lạ thay ! Vì lẽ gì Charles đệ nhị không nhận lại 
vương miện của mình khi trở về? - Musgrave hôi, trong lúc 
nhét đí vật của mình vào bao tải. 

- Rất có thể trước lúc chết, một Musgrave nào đó đã thổ 
lộ điều bí mật cho người kế vị bằng tư liệu dưới dạng chép tay 
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này và bởi một lý do nào đấy, vị đó đã không giải thích cho 
người kế vị hiểu được ý nghĩa của bản văn. Từ ngày ấy cho 
đến nay tài liệu được lưu chuyển từ đời cha sang đời con để 
cuối cùng nó nằm đây. 

Anh Watson, 

Câu chuyện “tục lệ ở gia đình Musgrave” là như thế ! 
Hiện giờ vương miện đang nằm ở Hurlstone. Nếu anh muốn 
nhìn thấy nó, thi họ sẽ vui lòng chỉ cho anh biết, chỉ cần anh 
nhắc đến tên tôi. 

Còn điều gì liên quan tới người phụ nứ đã không cánh 
mà bay? Chắc có lẽ là cô ta đã từ biệt nước Ánh, cố quên đi 
ký ức về tội lỗi của mình nơi hải ngoại. 
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Người đàn ông mâi trểề 297 
Cuộc phiêu lưu eúa viên Kim cương 318 
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Tục lệ ở gia đình Musgrave 679, 
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